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[bookmark: _Toc155812001]I. TÍNH CẤP THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
[bookmark: _Toc155812002][bookmark: _Hlk148778923]1. Tính cấp thiết xây dựng đề án  
Phát triển cây công nghiệp (CCN) lâu năm (cà phê, cao su, chè, điều, tiêu và dừa) là một thế mạnh của nông nghiệp nước ta do có lợi thế về đất đai, khí hậu phù hợp với nhiều vùng, nhiều địa phương. Phát triển CCN lâu năm giúp nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gia tăng hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người dân. 
Giai đoạn vừa qua, phát triển CCN chủ lực đã đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển ngành hàng CCN chủ lực đã giúp hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu hộ gia đình nông thôn (khoảng 110 nghìn lao động ngành dừa, trên 1 triệu lao động thường xuyên ngành cà phê và 8,5 triệu lao động thời vụ; khoảng 500 nghìn lao động ngành cao su; 400 nghìn lao động ngành chè; 300 nghìn lao động ngành điều). Giá trị sản xuất 6 cây công nghiệp chủ lực là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, dừa chiếm 16,76% giá trị sản xuất ngành trồng trọt, 10,24% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, ngày càng góp phần quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được một số sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó việc xuất khẩu các sản phẩm CCN chủ lực đã góp phần khẳng định vị thế, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường Thế giới. 
[bookmark: _Hlk148772319]Mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng, song các loại cây công nghiệp chủ lực ở nước ta vẫn còn những hạn chế để phát triển; trong đó, ở nhiều nơi sản xuất vẫn còn manh mún, không theo quy hoạch, chạy theo thị trường dẫn đến tình trạng được mùa, rớt giá; một số nơi người dân chưa quan tâm nhiều đến đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên chất lượng sản phẩm chưa cao. 
Mặt khác, sản xuất cây công nghiệp chủ lực vẫn còn yếu trong việc liên kết gắn chế biến với tiêu thụ. Phần lớn sản phẩm làm ra ở dạng thô hoặc sơ chế do một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường, nhất là thị trường quốc tế. Năng lực chế biến còn thấp, thể hiện rõ nhất ở khả năng thu hút nông sản nguyên liệu. Một số cây công nghiệp có sản lượng lớn được đưa vào chế biến công nghiệp như cà phê, dừa… công suất chế biến lúc chính vụ không đủ đáp ứng, gây ùn tắc mùa vụ và tổn thất lớn (dao động 10-20% tùy theo ngành hàng). Quy mô đầu tư chưa hợp lý, thiếu cân đối với phát triển nguyên liệu. Việc chậm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tập trung, khiến nhiều doanh nghiệp chưa chủ động được nguồn cung nguyên liệu, nguyên liệu chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, không phát huy công suất chế biến, gây thua lỗ kéo dài. Đối với các vùng nguyên liệu phân tán thường khó thu hút đầu tư chế biến công nghiệp, trong khi đó chưa quan tâm đúng mức đến phát triển chế biến quy mô vừa và nhỏ, để mặc tự phát với công nghệ lạc hậu, sản phẩm khó tiêu thụ. Trình độ công nghiệp chế biến cây công nghiệp nhìn chung còn thấp. Hệ số đổi mới thiết bị của các cơ sở chế biến (ví dụ như cà phê, điều…) trong nước chỉ 7%/năm, bằng 1/2 - 1/3 các nước khác. Nhiều cơ sở chế biến trên 15 năm tuổi nhưng công nghệ vẫn không được đổi mới, chi phí sản xuất cao. 
Phát triển CCN chủ lực chịu ảnh hưởng một số vấn đề mới như: khả năng bị cạnh tranh khi Campuchia, Lào, các nước Tây Phi và Đông Phi có quỹ đất lớn, phù hợp cũng đang đẩy mạnh phát triển một số CCN chủ lực, nhất là cao su, cà phê, điều; đóng góp và quan hệ qua lại với phát triển kinh tế nông thôn; giảm phát thải khí nhà kính, thuế các bon.
	Bên cạnh đó, phát triển CCN chủ lực cũng đứng trong bối cảnh mới, cơ hội mới như: Cơ hội phát triển khi Việt Nam đã ký kết hiệp định EVFTA và IPA và các FTA khác; tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý ngành; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về kế hoạch tái cơ cấu cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó là việc “Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tư duy biết tính toán trong phát triển nông nghiệp” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Xuất phát từ những vấn đề trên, thì việc xây dựng đề án: “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” là thực sự cần thiết, nhằm khai thác tổng hợp, tối ưu tiềm năng phát triển CCN chủ lực, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; góp phần thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đáp ứng những thay đổi trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc155812003]2. Cơ sở xây dựng đề án
- Nghị Quyết Đại hội Đảng khóa XIII; 
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
- Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ; 
- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 
- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
- Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. 
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; 
- Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025;
- Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2030. 
- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.
- Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030;
- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;
- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030;
- Quyết Định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030; 
[bookmark: _Hlk147314695]- Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thuỷ sản đến năm 2030.
[bookmark: _Hlk147314683]- Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
- Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025. 
- Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.
- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-KH ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Văn bản số 5435/VPCP-NN ngày 19/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt 02 đề án ngành trồng trọt.
[bookmark: _Hlk146225227]- Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.
- Quyết định số 3592/QĐ-BNN-BVTV ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030. 
- Quyết định số 3663/QĐ-BNN-TT ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TT ngày 20/6/2022 về Đề cương - dự toán thực hiện xây dựng đề án “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030”;
- Công văn số 5179/BNN - HTQT ngày 1/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). 
[bookmark: _Toc155812004]II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 
[bookmark: _Toc155812005]1. Mục tiêu của nhiệm vụ 
1.1. Mục tiêu chung 
Định hướng và giải pháp phát triển CCN chủ lực đến năm 2030 theo hướng sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm CCN chủ lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.  
[bookmark: _Toc22502469][bookmark: _Toc22503056][bookmark: _Toc22991338][bookmark: _Toc22994825]1.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, các yếu tố nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, tính bền vững, xác định các tồn tại và tiềm năng chưa được phát hiện, khai thác CCN chủ lực Việt Nam.
- Đề xuất định hướng phát triển ngành hàng CCN chủ lực Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp phát triển ngành hàng CCN chủ lực đến năm 2030.
[bookmark: _Toc155812006]2. Đối tượng 
- Các hoạt động của chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực (cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và cây dừa), bao gồm: hoạt động sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ (khách thể). 
- Các hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ (chủ thể).
- Các cơ quan (TW, ĐP), tổ chức (Ngân hàng, khoa học,...), cá nhân (chuyên gia, nhà doanh nghiệp,...) liên quan tới hoạt động của ngành hàng chủ lực. 
[bookmark: _Toc155812007]3. Phạm vi 
3.1. Phạm vi không gian
* Địa điểm khảo sát thực hiện 6 vùng như sau:
[bookmark: _Toc155812211]Phạm vi không gian khảo sát nghiên cứu
	STT
	Vùng
	Cây công nghiệp chủ lực

	
	
	Cà phê
	Cao su
	Chè
	Điều
	Hồ tiêu
	Dừa

	1
	TDMN phía Bắc
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	DH Bắc Trung Bộ
	X
	X
	X
	
	X
	

	3
	DH Nam Trung Bộ
	
	X
	
	X
	X
	X

	4
	Tây Nguyên
	X
	X
	X
	X
	X
	

	5
	Đông Nam Bộ
	
	X
	
	X
	X
	

	6
	ĐBSCL
	
	
	
	
	X
	X


3.2. Phạm vi về thời gian 
Số liệu thu thập: Năm 2011 - 2021.
Dự kiến thời gian lập đề án: Năm 2022 - 2023.
[bookmark: _Toc155812008]4. Phương pháp thực hiện 
4.1. Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu thứ cấp
- Thu thập tài liệu từ các tổ chức quốc tế như: FAO, WTO,…để tiếp cận các thông tin về cung cầu, chuỗi giá trị của ngành hàng cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu trên thế giới, cũng như việc dự báo nhu cầu của tiêu thụ trong tương lai.
- Số liệu thống kê Nông lâm thủy sản toàn quốc, số liệu Niên giám Thống kê Quốc gia, số liệu Niên giám Thống các tỉnh từ năm 2011 - 2022. 
- Thu thập tài liệu từ các Bộ, Ngành Trung ương, các đơn vị nghiên cứu: Các chương trình, đề án, dự án, các đề tài nghiên cứu liên quan đến: (i) Sản xuất, sơ chế, chế biến, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; (ii) Các thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển CCN chủ lực. 
- Thu thập tài liệu từ cơ quan quản lý cấp tỉnh: Các chương trình, đề án liên quan đến phát triển CCN chủ lực của địa phương; Báo cáo tổng kết đánh giá hiệu quả các mô hình đã thực hiện; Báo cáo đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN chủ lực.
4.2. Phương pháp điều tra thực địa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tổ chức điều tra khảo sát tại các tỉnh, huyện, xã trong vùng sản xuất CCN chủ lực theo các mẫu phiếu điều tra thiết kế sẵn qua phỏng vấn trực tiếp và qua điều tra sâu theo câu hỏi mở. 
Số liệu thu thập được trong quá trình điều tra, khảo sát thực tế sẽ được xử lý bằng các phương pháp thống kê, so sánh đối chiếu, phương pháp loại trừ nhằm phân tích các thông tin định tính, định lượng để đưa ra các thông tin cần thiết cho mục đích nghiên cứu. 
Dùng phần mềm máy tính Excel để xử lý số liệu điều tra. 
4.3. Phương pháp phân tích SWOT
Phân tích SWOT chuỗi giá trị sản phẩm và thông tin thu thập được từ tài liệu thứ cấp, phiếu điều tra. Sử dụng phương pháp phân tích cây vấn đề: Đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho sự phát triển của từng sản phẩm CCN chủ lực, là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục được những điểm yếu và thách thức đưa ngành hàng phát triển bền vững. 
[bookmark: _Hlk146989433]4.4. Phương pháp phụ trợ khác
- Phương pháp dự báo.
- Phương pháp đánh giá phân tích hệ thống.
- Phương pháp phân tích chuỗi giá trị.
- Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích.
- Phương pháp tiếp cận theo sinh thái cảnh quan du lịch
- Phương pháp chuyên gia, tư vấn.
[bookmark: _Toc155812009]5. Tóm tắt quá trình Tổ chức Xây dựng đề án  
5.1. Các văn bản pháp lý 
1. Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
2. Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TT ngày 20/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký về việc phê duyệt đề cương, dự toán thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án: “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030”;
3. Quyết định số 3663/QĐ-BNN-TT ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TT ngày 20/6/2022 về Đề cương - dự toán thực hiện xây dựng đề án “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030”;
4. Công văn số 5435/VPCP-NN ngày 19/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt 02 đề án ngành trồng trọt.
5.2. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao 
- Đánh giá tổng quan cây công nghiệp chủ lực Việt Nam và Thế giới.
[bookmark: _Hlk146792686]- Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu CCN chủ lực giai đoạn 2011 - 2021 (tính đến hết năm 2022);
- Dự báo các yếu tố liên quan tới phát triển ngành hàng CCN chủ lực đến năm 2030. 
- Đề xuất định hướng nhiệm vụ phát triển ngành hàng CCN chủ lực Việt Nam đến năm 2030. 
- Đề xuất các giải pháp thực hiện.
5.3. Quá trình thực hiện
Quá trình thực hiện, đối tượng làm việc, thời gian làm việc, tài liệu sử dụng như sau:  
- Tháng 6 - 7/2022
+ Tổng hợp tài liệu thứ cấp từ các tổ chức quốc tế như FAO, WTO, ITC…; các Bộ, ngành TW, các viện nghiên cứu, các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu có liên quan; các CQQL cấp tỉnh. 
- Từ tháng 8/2022 - 2/2023: Tiến hành điều tra khảo sát thực địa tại các tỉnh, huyện, xã trong vùng sản xuất CCN chủ lực theo các mẫu phiếu điều tra thiết kế sẵn qua phỏng vấn trực tiếp và qua điều tra sâu theo câu hỏi mở. Theo đó, các địa phương đã khảo sát điều tra thông tin như sau:
+	 Cây Cao su 10 tỉnh: Bình Thuận, Bình Phước, Quảng Nam,Tây Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa và Quảng Trị. 
+	 Cây Cà phê 8 tỉnh: Đắk Lắk, Quảng Trị, Đắc Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Điện Biên và tỉnh Sơn La. 
+ Cây Hồ tiêu 9 tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận và Quảng Trị. 
+	 Cây Điều 8 tỉnh: Gia Lai, Đắc Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
+	 Cây Chè 10 tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng. 
+ Cây Dừa 9 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Bến Tre.
Đơn vị đã làm việc với các Sở, ngành, UBND các huyện, xã có liên quan; điều tra các Tổng công ty, Công ty, doanh nghiệp, HTX, THT sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến, các hộ nông dân sản xuất 6 sản phẩm CCN chủ lực. 
Số phiếu được tiến hành điều tra các sản phẩm CCN chủ lực như sau:
[bookmark: _Toc155812212]Kết quả số lượng phiếu điều tra các cây công nghiệp chủ lực
	STT
	Tỉnh
	Tổng
  số phiếu
(phiếu)
	Cơ quan quản lý (Sở NN, Sở Công thương, Phòng NN&PTNT,…
	Doanh nghiệp, HTX, THT
	Trang trại, hộ

	
	
	
	
	
	

	1
	Cây cà phê
	346
	40
	21
	285

	2
	Cây cao su
	412
	50
	32
	330

	3
	Cây chè
	433
	50
	38
	345

	4
	Cây điều
	334
	40
	24
	270

	5
	Cây hồ tiêu
	402
	45
	42
	315

	6
	Cây dừa
	369
	45
	39
	285


5.4. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
Từ tháng 10/2022 - 4/2023, tổng hợp báo cáo, xây dựng báo cáo dự thảo. 
Viện Quy hoạch và TKNN đã có Công văn số 388 /VQH - PTBV gửi Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài Chính để xin cấp số liệu xuất khẩu 6 CCN chủ lực, làm việc, trao đổi định hướng phát triển CCN phục vụ xây dựng đề án “Phát triển CCN chủ lực đến năm 2030” và đã nhận được số liệu xuất nhập khẩu năm 2011, 2016, 2019, 2020 và 2021.
Xây dựng Dự thảo Báo cáo 6 chuyên đề.
Xây dựng Dự thảo, Tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
5.5. Báo cáo lấy ý kiến từ các chuyên gia, địa phương và đơn vị 
- Tháng 4 - tháng 5/2023: Viện Quy hoạch và TKNN đã gửi Dự thảo báo cáo của từng đề án cây công nghiệp đến địa phương và các đơn vị có liên quan để xin ý kiến đóng góp.
+ Công văn số 94/VQH-PTBV ngày 21/4/2023 của Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” - Chuyên đề cây chè;
+ Công văn số 97/VQH-PTBV ngày 24/4/2023 của Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” - Chuyên đề cây Dừa. 
+ Công văn số 104/VQH-QHVL ngày 28/4/2023 của Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” - cây điều;
+ Công văn số 108/VQH-QHVL ngày 4/5/2023 của Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” - cây cao su;
+ Công văn số 144/VQH-PTCĐ ngày 24/5/2023 của Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” - cây cà phê;
+ Công văn số 145/VQH-PTCĐ ngày 21/4/2023 của  Viện Quy hoạch và TKNN về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Phát triển Cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 - Cây Hồ tiêu”. 
Viện Quy hoạch và TKNN đã nhận được những góp ý của các địa phương. Đơn vị cũng đã Báo cáo giải trình ý kiến của từng tỉnh đối với từng cây (Có Báo cáo giải trình kèm theo). 
[bookmark: _Hlk147084993]- Tháng 6 - tháng 7/2023
+ Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến với đề án phát triển từng cây công nghiệp (Cây cà phê và cây cao su ngày 15/6/2023, cây điều và cây hồ tiêu ngày 16/6/2023, cây dừa ngày 19/6/2023, cây chè ngày 17/7/2023).
+ Tiếp tục chỉnh sửa theo ý kiến các tỉnh và tại các hội thảo. 
- Tháng 8/2023: 
+ Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở từng cây (6 cây): Được tổ chức từ ngày 10-15/8/2023 tại Viện Quy hoạch và TKNN - 61 Hàng Chuối - Hà Nội. 
+ Tiếp tục hoàn thiện báo cáo và gửi Công văn số 254/VQH-PTBV ngày 24/8/2023 của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp về việc xin ý kiến góp ý Báo cáo tóm tắt Đề án “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030”. 
Đơn vị Viện đã nhận được 14/33 văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan và đã có báo cáo tiếp thu giải trình. 
- Tháng 9 - 10/2023
+ Báo cáo Hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Báo cáo Tổng hợp đề án (Tại Hà Nội), được tổ chức ngày 5/9/2023. 
+ Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Tổng hợp nhiệm vụ Đề án: Được tổ chức ngày 22/9/2023 theo Quyết định số 168/QĐ-VQH-KHTC ngày 08/9/2023 của Viện trưởng Viện Quy hoạch và TKNN thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề án “Phát triển Cây công nghiệp Chủ lực đến năm 2030”.
+ Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Đề án: Được tổ chức ngày 24/10/2023 theo Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TT ngày 19/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng nghiệm thu Cấp Bộ Đề án “Phát triển Cây công nghiệp Chủ lực đến năm 2030”.
- Tháng 11 - 12/2023: Tiếp tục hoàn chỉnh, hoàn thiện đề án từng cây, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và Dự thảo Quyết định đề án Phát triển CCN chủ lực đến năm 2030, trình Bộ trưởng Phê duyệt Quyết định và ban hành. 
Sản phẩm đạt được 
1. 01 BCTH: Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.
2. 01 BCTT: Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.
3. 01 dự thảo QĐ: Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.
4. 06 Báo cáo chuyên đề 06 cây công nghiệp chủ lực, gồm:
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Cà phê đến năm 2030”.
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Cao su đến năm 2030”.
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Chè đến năm 2030”.
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Điều đến năm 2030”.
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Hồ tiêu đến năm 2030”.
+ Báo cáo “Hiện trạng và định hướng phát triển cây Dừa đến năm 2030”.
Biểu mẫu và hồ sơ khác kèm theo
5. Phiếu nhận xét, Phiếu đánh giá, cho điểm, biên bản nghiệm thu.
6. Bản giải trình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý của các Sở, các cơ quan có liên quan.
7. Bản giải trình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp Cơ sở
8. Bản giải trình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp Bộ
9. Bộ cơ sở dữ liệu về cây công nghiệp chủ lực.
10. USB ghi file điện tử báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề án, file các bảng biểu số liệu điều tra: 01 USB.
11. Các sản phẩm khác có liên quan đến đề án:
+ 01 Hồ sơ góp ý bằng văn bản của các Sở ngành, cơ quan có liên quan.
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[bookmark: _Toc155812010]PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NGÀNH HÀNG

[bookmark: _Toc155812011]I. TỔNG QUAN CÂY CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
[bookmark: _Toc155812012]1. Cây Cà phê	
[bookmark: _Toc155812013]1.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới
Năm 2021, thế giới có gần 80 nước trồng cà phê, với tổng diện tích trên 10,5 triệu ha. Trong đó, Brazil là quốc gia có diện tích trồng cà phê lớn nhất, tiếp đến là Indonesia,  Ethiopia, Colombia, Bờ Biển Ngà và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6. Diện tích trồng cà phê của 10 quốc gia đứng đầu như sau:

[bookmark: _Toc151535188]Biểu đồ 1. 10 quốc gia có diện tích trồng cà phê lớn thế giới năm 2021
Theo tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giai đoạn 2011-2021, sản lượng cà phê trên thế giới tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 2,6%, từ 140,16 triệu bao (60kg/bao) niên vụ 2010 - 2011 lên 170,88 triệu bao năm niên vụ 2020 - 2021. Niên vụ 2022 - 2023, sản lượng đạt 171,27 triệu bao, trong đó: sản lượng cà phê arabica đạt 98,56 triệu bao, cà phê robusta đạt 72,71 triệu bao.
Hiện nay, 10 quốc gia có sản lượng cà phê lớn chiếm khoảng 87% sản lượng cà phê thế giới. Riêng 04 quốc gia Brazil, Việt Nam, Colombia và Indonesia chiếm trung bình khoảng 68% tổng sản lượng cà phê thế giới trong những năm gần đây. 
 (
Trung Mỹ - Mêxico
) (
Châu Á – Thái Bình Dương
) (
Nam Mỹ
) (
Châu Phi
)
[bookmark: _Toc151535189]Biểu đồ 2. Sản lượng cà phê thế giới phân theo khu vực 
(Nguồn: ICO)
[bookmark: _Toc135125270][bookmark: _Hlk129423183][bookmark: _Toc155812014]1.2. Tình hình xuất - nhập khẩu cà phê trên thế giới
Theo ICO, tiêu thụ cà phê trên thế giới niên vụ 2022-2023 đạt 178,5 triệu bao, tăng khoảng 12,89 triệu bao so với niên vụ 2011 - 2012. 


[bookmark: _Toc135913508][bookmark: _Toc141775652][bookmark: _Toc151535190]Biểu đồ 3. Sản xuất và tiêu thụ cà phê toàn cầu qua các năm
[bookmark: _Toc135824271][bookmark: _Toc135913509][bookmark: _Toc136891115][bookmark: _Toc141775653]Nguồn: ICO 
Giai đoạn 2011 - 2020, tổng khối lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 2,12%, từ 102,96 triệu bao (60 kg/bao) niên vụ 2010 - 2011 lên 126,96 triệu bao năm niên vụ 2019 - 2020. Niên vụ 2021 - 2022 (tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) đạt gần 129 triệu bao, giảm 0,4% so với niên vụ 2020 - 2021. Xuất khẩu cà phê arabica Brazil và arabica Colombia giảm trong khi xuất khẩu cà phê robustas tăng 2,6% so với niên vụ trước, đạt 42,2 triệu bao. Việt Nam và Ấn Độ là hai nước xuất khẩu đạt mức tăng trưởng nổi bật trong niên vụ 2021 - 2022. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Việt Nam tăng 15,1% so với niên vụ trước, đạt 26,8 triệu bao (theo ICO).
Giá cà phê là mối quan tâm hàng đầu của người trồng, doanh nghiệp và người tiêu thụ. Theo ICO, tháng 12/2021, giá cà phê thế giới tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, đạt 203,06 US cent/pound, tăng 4% so với tháng 11 và tăng 75,5% trong vòng một năm. Đây cũng là mức giá cao nhất trong giai đoạn 2011- 2021 kể từ khi chỉ số giá cà phê đạt 213,04 US cent/pound vào tháng 9/2021. 
Nhìn chung, sản lượng và năng suất cà phê của Việt Nam cao, nhưng trong thương mại, cà phê của nước ta chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thô, được trộn lẫn với cà phê từ các nước khác để chế biến nhiều sản phẩm cà phê khác nhau nên người tiêu dùng ít biết đến cà phê Việt Nam. Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam thấp hơn trung bình thế giới, nên dù đứng thứ hai về sản lượng xuất khẩu cà phê, nhưng chỉ đứng khoảng thứ 10 về giá trị.
[bookmark: _Toc155812015]1.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam
Hoạt động tiêu thụ cà phê tăng nhanh trong giai đoạn 2021 - 2022, tăng cả về giá trị lẫn số lượng. Tuy nhiên, có thời điểm sản lượng cà phê xuất khẩu giảm, nhưng giá trị lại tăng cao nhờ giá xuất khẩu tăng.

[bookmark: _Toc135913513][bookmark: _Toc151535191]Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009-2022
Giai đoạn 2021 - 2022, xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu phục hồi trở lại sau đại dịch COVID-19 và giá cà phê tăng cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Nguyên nhân là do mất mùa và ách tắc chuỗi cung ứng tại một số nước sản xuất lớn như Brazil, Colombia. Mặt khác, nguồn cung container và tàu được cải thiện đã phần nào tác động đến sự gia tăng xuất khẩu cà phê trong năm qua. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,78 triệu tấn cà phê ra thị trường thế giới trong năm 2022 với kim ngạch thu về hơn 4,06 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và tăng 32% về trị giá so với năm 2021. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. 
Tuy nhiên, cũng chính việc xuất khẩu ồ ạt đã khiến nguồn cung trong nước giảm xuống mức rất thấp, điều này sẽ khiến ngành xuất khẩu cà phê trong những năm tới khó duy trì được mức tăng trưởng như năm 2022.
[bookmark: _Toc155812016]2. Cây cao su
[bookmark: _Toc155812017]2.1. Tình hình sản xuất cao su trên thế giới
	Cao su thiên nhiên được tập trung sản xuất tại các khu vực như châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Trong đó, khu vực Đông Nam Á nơi tập trung các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, chiếm tới 75,55% diện tích khai thác và 73,82% sản lượng cao su thiên nhiên năm 2021, tiếp đến là khu vực châu Phi với 9,64% diện tích và 8,78% sản lượng, đến Ấn Độ và Trung Quốc.
Tổng diện tích cao su cho khai thác toàn thế giới năm 2021 là 12,93 triệu ha, so với năm 2011 tăng 3,3 triệu ha, tốc độ mở rộng diện tích bình quân hàng năm trong giai đoạn này là 2,98%/năm. Trong đó: Châu Á có diện tích 11,42 triệu ha chiếm 88,32%, châu Phi có 1,13 triệu ha chiếm 8,78%, châu Mỹ Latin có 365,58 nghìn ha chiếm 2,83%. Diện tích cao su ở Châu Á chủ yếu được trồng ở Đông Nam Á; ở châu Phi chủ yếu được trồng ở Bờ Biển Ngà và Nigeria, châu Mỹ chủ yếu được trồng ở Brazil, Guatemala.
[bookmark: _Hlk146858893]
[bookmark: _Toc151535192]Biểu đồ 5. Diễn biến sản xuất cao su trên thế giới giai đoạn 2010 -2021
Giai đoạn 2011 - 2021 sản lượng cao su liên tục tăng, trong giai đoạn 2016 - 2020 đã tăng thêm hơn 1,24 triệu tấn. Trong đó châu Á là khu vực có mức gia tăng sản lượng lớn nhất với tổng sản lượng tăng thêm gần 547 nghìn tấn, tiếp đến là châu Phi với gần 529 nghìn tấn.
[bookmark: _Toc155812018]2.2. Tình hình xuất - nhập khẩu cao su trên thế giới
Theo thống kê của ITC kim ngạch nhập khẩu cao su toàn cầu năm 2016 đạt  11,83 tỉ USD với sản lượng hơn 8,8 triệu tấn. Năm 2017 giá trị nhập khẩu cao su đạt trên 17,66 tỉ USD, tuy nhiên các năm sau đó liên tục giảm. 
Giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc là nước dẫn đầu với tổng sản lượng nhập khẩu đạt gần 16,64 triệu tấn các sản phẩm mủ cao su thiên nhiên, giá trị đạt hơn 18,32 tỉ USD, tiếp đến là Malaysia ở vị trí thứ 2 với tổng sản lượng cả thời kỳ hơn 5,36 triệu tấn, đạt hơn 7,03 tỉ USD, tiếp đến là Mỹ với tổng sản lượng nhập khẩu đạt gần 4,73 triệu tấn, giá trị đạt hơn 8,26 tỉ USD.  
[bookmark: _Toc110943371]Giá cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới không ổn định, thay đổi hàng ngày do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: Sự phát triển của ngành sản xuất ô tô thế giới gây ra sự biến động của cung và cầu. Mặt khác sự cạnh tranh của cao su tổng hợp, giá dầu thô (nguyên liệu để sản xuất ra cao su tổng hợp) và tình hình thiên tai ở một số nước trồng cao su chủ lực như Thái Lan, Indonesia ... mà thiên tai thì diễn biến hết sức khó lường nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô nhất là ở Trung quốc cho thấy thị trường cao su thiên nhiên tiếp tục tăng cho tới năm 2030 với mức 3,4% đến 3,7%/năm và Trung Quốc vẫn là thị trường cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới. 

[bookmark: _Toc151535193]Biểu đồ 6. Diến biến giá cao su thiên nhiên thế giới GĐ 2002 - 2020
Trong những năm 2010 - 2012 giá mủ cao su thiên nhiên rất cao, lên tới trên 5000 USD/tấn. Rồi sau đó xuống dần và biến động xung quanh mức 1600 - 1700 USD/tấn.  
Giai đoạn 2017 - 2020: Đây là giai đoạn có nhiều thăng trầm của giá cao su thiên nhiên. Năm 2017, giá cao su đã bắt đầu phục hồi trở lại, tuy nhiên sang năm 2018 đến 2020 giá cao su thiên nhiên giảm. Dự báo nhu cầu cao su tăng dần từ nay tới năm 2030 do ngành sản xuất ô tô thế giới tăng nhanh sẽ tác động đến giá mủ cao su thiên nhiên, dự báo từ nay tới năm 2030 có xu thế dần ổn định ở mức trên 2000 USD/tấn mủ, mức mà người trồng cao su có thể chấp nhận được.
[bookmark: _Toc155812019]2.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng cao su Việt Nam
[bookmark: _Hlk151926365]Cây cao su được du nhập vào trồng ở Việt Nam từ năm 1897, tại Đông Nam Bộ và sau hơn 120 năm phát triển, cây cao su đã mở rộng địa bàn từ Nam ra Bắc. Từ đó đến nay, cao su đã trở thành ngành hàng quan trọng trong ngành nông nghiệp, chiếm trên 2% GDP của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu từ năm 2017 đến nay đều đạt trên 2 tỷ USD. Tới năm 2021 kim ngạch xuất khẩu mủ cao su nước ta đã đạt 3,3 tỷ USD.  Ngành cao su là một trong những ngành hàng nông lâm nghiệp xuất khẩu quan trọng của nước ta. 
Việc giá mủ cao su những năm 2010 - 2012 rất cao, lên trên 5.000 USD/tấn là do thiên tai mưa nhiều, núi lửa xảy ra ở các nước có diện tích cao su lớn nhất thế giới như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã làm cản trở khai thác và chuyên chở mủ dẫn đến sản lượng cao su giảm sút đã đẩy giá lên rất cao, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển cao su của nước ta, khi đó người trồng cao su có thu nhập cao nên nhiều hộ dân ở Đông nam bộ, Tây nguyên, Nam trung bộ... đổ xô vào trồng cao su, làm diện tích cao su Việt Nam thời kỳ này phát triển rất nóng tới năm 2015 diện tích cao su Việt Nam đạt đỉnh trên 981 nghìn ha, vượt qua ngưỡng quy hoạch ngành cao su tới năm 2020 (800 nghìn ha). Sau năm 2016, giá cao su liên tục giảm và không ổn định, nhiều hộ dân đã tự chặt cao su để trồng cây khác dẫn đến diện tích cao su Việt Nam liên tục giảm từ năm 2017 đến năm 2022. Trong tình hình công nghiệp hóa phát triển nhanh thì diện tích cao su ở Miền Đông Nam bộ và Tây nguyên bị mất đi nhường chỗ cho các khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, sân bay... Công nghiệp phát triển cũng thu hút lượng lớn lao động của ngành cao su vốn thu nhập thấp lại vất (phải dậy sớm cạo mủ) dẫn đến lượng lao động ngành sản xuất cao su vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên thiếu hụt trầm trọng. 
[bookmark: _Hlk151926382]Hiện nay, diện tích trồng cây cao su đứng thứ nhất trong số các cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam với diện tích 918,54 nghìn ha, trong đó diện tích cho khai thác là 727,82 nghìn ha. Cây cao su chủ yếu được trồng tập trung chủ yếu ở 5 vùng sinh thái nông nghiệp (Duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và mới được trồng ở vùng TDMNPB). 
Với tình hình thị trường, giá cả cao su không ổn định ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất. Cây cao su cũng chịu nhiều áp lực tranh chấp từ những cây trồng khác và sự thiếu hụt lao động nên nhiều tỉnh trong vùng sản xuất cao su tập trung đã có chủ trương giám diện tích cao su ở những nơi ít phù hợp, hay xảy ra thiên tai, những khu bắt buộc phải chuyển đổi để phát triển công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh.
[bookmark: _Toc155812020]3. Cây Chè 
[bookmark: _Toc155812021]3.1. Tình hình sản xuất chè trên thế giới
Theo thống kê cho thấy rằng phần lớn sản phẩm chè của các nước trên thế giới chủ yếu được sản xuất ra từ khu vực châu Á và chiếm 83% sản lượng chè của thế giới, tiếp theo sau là châu Phi chiếm 15% và đến Nam Mỹ chiếm 2,4%. Chè được sản xuất ở 39 nước thuộc cả 5 châu lục.
[bookmark: _Toc133320601][bookmark: _Toc155812213]Diện tích trồng chè trên thế giới phân theo châu lục (2011-2021)
Đơn vị tính: Ha
	Năm
	2011
	2016
	2019
	2020
	2021
	Tăng, giảm DT (2011-2021)

	Toàn thế giới
	3.267.712
	3.895.181
	5.143.663
	5.105.000
	5.245.319
	4,85

	Châu Á
	2.903.749
	3.479.491
	4.644.686
	4.604.993
	4.760.205
	5,07

	Châu Phi
	316.016
	366.617
	455.449
	457.636
	440.988
	3,39

	Châu Mỹ
	43.582
	44.712
	39.088
	37.955
	39.844
	-0,89

	Châu Đại Dương
	3.000
	3.700
	3.811
	3.804
	3.797
	2,38

	Châu Âu
	1.365
	660
	628
	612
	484
	-9,85


(Nguồn: FAO, số liệu năm 2022)
Trong giai đoạn 2011 - 2021, diện tích chè thế giới biến động tăng từ 3,27 triệu ha (năm 2011) lên 5,25 triệu ha (năm 2021), với tốc độ tăng bình quân 4,85%/năm. Diện tích trồng chè tại khu vực châu Mỹ, châu Âu và có xu hướng giảm. Ngược lại với xu hướng trên, trong giai đoạn 2011 ­ 2021, diện tích trồng chè tại khu vực châu Á và châu Phi có xu hướng tăng, trong đó, tăng bình quân diện tích của Châu Á đạt 5,1%/năm và Châu Phi là 3,4%/năm.  



[bookmark: _Toc151535194]Biểu đồ 7. 10 quốc gia có sản lượng chè lớn nhất thế giới năm 2021 -2022
 (Nguồn: ITC bulletin)
[bookmark: _Hlk147031986]Theo thống kê của Ủy ban chè thế giới, sản lượng chè thế giới trong 10 năm gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Năm 2011, sản lượng chè thế giới đạt 4,82 triệu tấn, đến năm 2021 tăng lên 6,39 triệu tấn (tăng 32,57% so với 10 năm trước); tốc độ tăng bình quân khoảng 2,86%/năm (2011 - 2021). Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất lớn nhất, chiếm 47% sản lượng toàn cầu, đạt 3,1 triệu tấn vào năm 2021, tăng 91% so với 1,62 triệu tấn vào năm 2011. 
Sản lượng lớn thứ hai là Ấn Độ, vào năm 2021 là 1,33 triệu tấn, tăng 34,3% so với 0,99 triệu tấn vào năm 2011. Trong khi đó, một số nước sản xuất chè lớn như Srilanka, Indonesia có xu hướng giảm nhẹ sản lượng để tập trung vào việc nâng cao chất lượng chè. Sản lượng chè Srilanka giảm 8,89% so với 10 năm trước, từ 328.630 tấn năm 2011 xuống còn 299.399 tấn năm 2021. Indonesia giảm sản lượng 12,7%, từ 145.460 tấn năm 2011 xuống còn 127.000 tấn năm 2021.
[bookmark: _Toc155812022]3.2. Tình hình xuất - nhập khẩu chè trên thế giới
Xuất khẩu chè: Sản lượng chè xuất khẩu hàng năm của thế giới vào khoảng 1,8 -1,9 triệu tấn, tập trung vào 7 nước có sản lượng chè sản xuất cao nhất, đó là: Kenya, Trung Quốc, Ấn Độ, Srilanka, Việt Nam, Uganda và Argentina. Bảy nước xuất khẩu chè lớn nhất đã xuất khẩu 1,68 triệu tấn, chiếm 88,4 % tổng sản lượng chè thế giới xuất khẩu năm 2021 (1,89 triệu tấn). Trong các nước này, Kenya là nước xuất khẩu nhiều nhất. Hầu như toàn bộ chè sản xuất của Kenya được dành cho xuất khẩu. Năm 2021, Kenya xuất khẩu 458,9 nghìn tấn, chiếm 85,33 % sản lượng chè của Kenya sản xuất ra (537,83 nghìn tấn). Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ 5 trên thế giới, xuất khẩu 126,8 nghìn tấn; chiếm 80,46 % sản lượng chè sản xuất ra. 
Nhập khẩu chè: Sản lượng nhập khẩu chè toàn thế giới hầu như ổn định trong 10 năm qua, khoảng 1,7 - 1,75 triệu tấn/năm. Các nước nhập khẩu chè được phân ra theo các khu vực địa lý khác nhau.

[bookmark: _Toc151535195]Biểu đồ 8. Tình hình nhập khẩu chè trên thế giới năm 2021
Nguồn: (Nguồn: ITC bulletin)
Nhập khẩu chè của một số nước sản xuất lớn: Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, một số nước sản xuất chè lớn phải nhập khẩu chè từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, cũng như để tái xuất sang nước thứ ba. Năm 2021, các nước này đã nhập khẩu khoảng 155,54 nghìn tấn, trong đó chủ yếu là các nước: Trung Quốc (40 nghìn tấn), Đài Loan (30 nghìn tấn), Nhật Bản (25,74 nghìn tấn), Ấn Độ (20 nghìn tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (19 nghìn tấn). Ngoài ra, có Indonesia nhập 10,88 nghìn tấn chè để tái xuất. Nhu cầu nhập khẩu chè của các nước sản xuất chè lớn thường không ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào tình hình cung cầu chè trên thị trường thế giới.
Giá chè thế giới: Giá chè thế giới giai đoạn 2011 - 2021 có xu hướng giảm trung bình 1,54%/năm; cao nhất vào năm 2018, giá chè thế giới đạt 2,88 USD/kg, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá chè năm 2019 giảm 15,07% so với năm 2018. Đến năm 2021 giá chè thế giới đạt 2,62 USD/kg, tăng 3,9% so với năm 2020. Sự tăng trưởng này là do thị trường đấu giá Colombo tăng đột biến, do nguồn cung từ Sri Lanka bị thắt chặt sau cuộc khủng hoảng kinh tế và cầu thế giới mạnh mẽ tăng cao. Giá cũng tăng trong phiên đấu giá Calcutta ở Ấn Độ, được củng cố bởi sự gia tăng cầu, sau khi nguồn cung bị cắt giảm ở Sri Lanka và việc nới lỏng các hạn chế thương mại áp đặt trong thời kỳ COVID-19.
[bookmark: _Toc155812023]3.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng chè Việt Nam
Tính đến năm 2021, cả nước có khoảng 32 tỉnh thành trồng chè với diện tích 123,6 nghìn ha, tập trung chính tại ba vùng là vùng Trung du miền núi phía Bắc 99,11 nghìn ha, chiếm 80,19% diện tích cả nước, tiếp đến là vùng Tây Nguyên 11,14 nghìn ha, chiếm 9% và vùng Bắc Trung Bộ 10,15 nghìn ha, chiếm 8,2%. Diện tích chè giai đoạn 2011 - 2021 có xu hướng giảm (từ 127,8 nghìn ha năm 2011 xuống 123,6 nghìn ha năm 2021), giảm bình quân 0,32%/năm. Nguyên nhân do Lâm Đồng và một số tỉnh miền núi phía Bắc đã chuyển đổi diện tích chè già cỗi, giống cũ, năng suất và chất lượng thấp sang cây trồng khác, đặc biệt chuyển đổi sang cây ăn quả tại các tỉnh miền núi phía Bắc. 
Mặc dù diện tích trồng chè có xu hướng giảm nhưng diện tích chè kinh doanh luôn ổn định xấp xỉ 110 nghìn ha, năng suất tăng mạnh từ 7,65 tấn/ha lên 9,75 tấn/ha. Sản lượng chè giai đoạn 2011 - 2021 có tốc độ tăng trưởng bình quân là 2,15%/năm (từ 845,4 nghìn tấn lên 1.087,9 nghìn tấn).
Chè là mặt hàng đóng góp vai trò quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành Nông nghiệp Việt Nam, với khoảng 80% tổng sản lượng hàng năm được cung cấp cho thị trường nước ngoài. Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ 5 trên thế giới, năm 2021, toàn ngành xuất khẩu đạt 126,8 nghìn tấn, trị giá đạt 214 triệu USD. Chè Việt Nam được xuất khẩu tới 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó chè đen chiếm 51% về lượng xuất khẩu với giá xuất khẩu bình quân 1.450 USD/tấn. Chè xanh (bao gồm cả chè Ô long và chè ướp hoa nhài) chiếm 48% về lượng, giá bình quân 1.870 USD/tấn.
[bookmark: _Toc155812024]4. Cây điều
[bookmark: _Toc155812025]4.1. Tình hình sản xuất điều trên thế giới
Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2021, diện tích trồng điều của thế giới tăng 1,03 triệu ha, với tốc độ 1,71%/năm. Giai đoạn 2011 - 2014 diện tích điều ổn định mức 5,5 - 5,6 triệu ha. Năm 2015 diện tích điều cho sản phẩm tăng mạnh lên đến 6,12 triệu ha, năm 2018 đạt cao nhất là 6,66 triệu ha và ổn định đến năm 2021. Trong đó tăng mạnh nhất là Bờ Biển Ngà tăng 1,03 triệu ha (từ 963,6 nghìn ha năm 2011 lên cao nhất 2,03 triệu ha năm 2021 với tốc độ tăng 7,2%/năm giai đoạn 2011 - 2021); nước Cộng hòa Tanzania với tốc độ tăng diện tích 5,8%/năm (từ 406,6 nghìn ha năm 2011 tăng lên 712,6 nghìn ha năm 2021). 

[bookmark: _Toc132033351][bookmark: _Toc132033429][bookmark: _Toc132033482][bookmark: _Toc132481625][bookmark: _Toc151535196]Biểu đồ 9. Diễn biến sản xuất điều thế giới 2011 - 2021
Với giá điều tăng cao nhất giai đoạn 2011 - 2016, từ 1.122 USD/tấn điều thô năm 2011 tăng lên 1.761 USD/tấn năm 2016 và từ 7.293 USD/ tấn điều nhân chế biến năm 2011 tăng lên 8.000 USD/tấn năm 2016 dẫn đến diện tích trồng điều thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay diện tích trồng điều thế giới tăng chủ yếu ở các nước châu Phi. 
Giai đoạn 2011 - 2021 các nước có diện tích điều giảm như: Brazil (giảm tới 5,65%/năm), Indonesia (giảm 1,83%/năm), Việt Nam (giảm 1,87%/năm). 
Theo Faostat, diện tích điều thế giới đạt cao, năng suất ổn định nên sản lượng đạt cao nhất năm 2021 là 3,71 triệu tấn, tăng 12,85% so với năm 2011, với tốc độ tăng sản lượng 1,38% giai đoạn 2011 - 2021. 

[bookmark: _Toc132033352][bookmark: _Toc132033430][bookmark: _Toc132481626][bookmark: _Toc151535197]Biểu đồ 10. Năm nước có diện tích điều lớn nhất trên thế giới
[bookmark: _Toc155812026]4.2. Tình hình xuất - nhập khẩu điều trên thế giới
Bờ Biển Ngà là nước có sản lượng điều xuất khẩu lớn nhất thế giới năm 2021 (chiếm 45,84%). 100% điều sản xuất ra đều được dùng cho xuất khẩu thô. Tiếp đến là Nigeria chiếm 9,29% sản lượng xuất khẩu thế giới nhưng trong đó sản lượng điều thô cũng được nhập khẩu từ các nước khác (53,2 nghìn tấn) nên tỷ lệ xuất khẩu bằng 145,1% sản lượng điều sản xuất ra.
Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã trở thành nước đứng đầu thế giới về
xuất khẩu hạt điều (chiếm 28% sản lượng điều chế biến và trên 50% lượng
hạt điều xuất khẩu toàn cầu). Ấn Độ tuy là nước sản xuất điều lớn nhất thế giới nhưng chỉ đứng thứ 2 về xuất khẩu do phần lớn sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Năm 2021 hạt điều Việt Nam được xuất khẩu đến 115 thị trường, trong đó Hoa Kỳ chiếm thị phần cao nhất (34,7%), EU (25%) (Hà Lan 15,1) và Trung Quốc (15%). 

[bookmark: _Toc151535198]Biểu đồ 11. Các nước xuất khẩu điều nhân lớn trên thế giới (2011 - 2021)
Giá điều thô: Từ năm 2011 đến năm 2017 giá điều thô thế giới liên tục tăng, từ 1.122 USD/ tấn năm 2010 tăng lên 2.000 USD/tấn năm 2017; Đến giai đoạn 2019 -2021 giá điều thô giảm, ổn định khoảng trên 1.100 USD/tấn. Giá điều thô thế giới phụ thuộc vào sản lượng điều của các nước châu Phi. Giá điều cao nhất là Guinea-Bissau (1.368,8 USD/tấn) và Bờ Biển Ngà (1.348 USD/tấn). 
Giá điều nhân: Từ năm 2011 đến năm 2017 điều nhân chế biến tăng từ 7.293 USD/ tấn lên 9.685 USD/tấn. Đến giai đoạn 2019 - 2022 giá điều nhân chế biến giảm còn 6.000 - 7.000 USD/tấn, do: năm 2017 và đầu 2018 giá tăng cao kỷ lục, đến cuối năm 2018 giá điều thế giới bắt đầu giảm dần. Năm 2021, giá điều nhân xuất khẩu TB đạt 6.076,6 USD/tấn, giảm 4,8% so với năm 2020. 
- Nhập khẩu điều thô: Việt Nam và Ấn Độ là 2 nước nhập khẩu điều thô lớn nhất thế giới. Từ năm 2016 Việt Nam là nước nhập khẩu điều lớn nhất thế giới, với 1,03 triệu tấn, kim ngạch nhập khẩu 1,63 tỷ USD, đến năm 2017 tăng sản lượng lên 1,29 triệu tấn với kim ngạch 2,52 tỷ USD. Năm 2022 sản lượng nhập khẩu còn 1,88 triệu tấn, kim ngạch nhập khẩu 2,57 tỷ USD. 
- Nhập khẩu điều nhân: Mỹ là nước nhập khẩu điều nhân lớn nhất thế giới từ trước năm 2011 đến nay. Năm 2011 Mỹ nhập 104 nghìn tấn, chiếm 31% sản lượng, với kim ngạch 894,8 triệu USD, chiếm 34,4% thì đến năm 2021 Mỹ nhập 182,9 triệu tấn với kim ngạch 1,22 tỷ USD, chiếm trên 26% sản lượng và kim ngạch nhập khẩu điều nhân thế giới.
[bookmark: _Toc155812027]4.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng điều Việt Nam
Đối với các vùng trồng Điều của Việt Nam, Cây Điều được coi là cây xóa đói, giảm nghèo cho người dân nhất là vùng đồng bào các dân tộc, do cây Điều dễ trồng, không kén đất, thậm chí không cần chăm bón vẫn cho sản phẩm, phù hợp với nhiều hộ gia đình điều kiện kinh tế yếu và ở vùng đất chất lượng kém. Giai đoạn từ năm 2011 - 2021, diện tích điều liên tục giảm với tốc độ 1,5%/năm, từ 364,0 nghìn ha năm 2011 xuống còn 314,4 nghìn ha năm 2021, diện tích cho sản phẩm là 295,0 nghìn ha. 
[bookmark: _Hlk130306766]Hiện nay, diện tích trồng cây điều đứng thứ 3, chiếm 13 - 14% diện tích cây lâu năm, đứng sau cây cao su (930,5 nghìn ha), cây cà phê (710,6 nghìn ha). Cây điều chủ yếu được trồng tập trung ở 3 vùng sinh thái nông nghiệp (Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ). 
Việt Nam là nước có sản lượng hạt điều lớn thứ 3 trên thế giới sau Bờ Biển Ngà và Ấn Độ. Nhưng năm 2022 đứng xuống vị trí thứ 4, sau cả Campuchia. Sản lượng điều năm 1981 là 1.530 tấn, năm 2010 sau 30 năm đã đạt 311,7 nghìn tấn và năm 2021 sau 40 năm đạt 399,31 nghìn ha. 
Năm 2021, Việt Nam chế biến 50% sản lượng điều toàn cầu; xuất khẩu đạt 522,5 nghìn tấn điều nhân, kim ngạch 3,18 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhập khẩu trên 80% lượng điều thô để chế biến. 
Sản phẩm điều xuất khẩu là một trong 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô la. Hàng năm mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể (từ 2,5 - 3,2 tỷ USD) cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 600 - 700 nghìn lao động cả trồng trọt và sản xuất chế biến, trong đó có một bộ phận đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trồng điều. 
Thành công của Việt Nam đó là chế tạo ra công nghệ sản xuất ra hạt điều nhân rất hiệu quả, giúp tăng năng suất sản xuất, giảm chi phí giá thành. Sự phát triển của công nghệ giúp doanh nghiệp chế biến hạt điều thu lợi nhuận và chính điều này đã thúc đẩy ngành sản xuất hạt điều nhân Việt Nam phát triển. 
[bookmark: _Toc155812028]5. Cây hồ tiêu
[bookmark: _Toc155812029]5.1. Tình hình sản xuất hồ tiêu trên thế giới
Hiện nay có khoảng hơn 40 quốc gia trên thế giới trồng hồ tiêu với tổng diện tích khoảng 676.265 ha (IPC, 2022). Diện tích được phân bố tập trung chủ yếu tại các nước vùng xích đạo, trong đó Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam chiếm khoảng 82,23% diện tích tiêu toàn cầu.
[bookmark: _Toc142408840][bookmark: _Toc155812214]Diễn biến diện tích hồ tiêu thế giới giai đoạn 2011 - 2021
Đơn vị tính: ha
	STT
	Nước
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Tốc độ TTBQ giai đoạn 2011 - 2021 (%/năm)

	
	Tổng thế giới
	445.163
	464.547
	676.265
	4,27

	I
	Tổng 8 nước SX chính
	437.353
	457.247
	664.098
	4,27

	1
	Ấn Độ
	189.100
	131.790
	309.335
	5,04

	2
	Việt Nam
	52.500
	105.000
	125.233
	9,08

	3
	Indonesia
	110.900
	117.000
	116.816
	0,52

	4
	Sri Lanka
	31.296
	34.997
	41.744
	2,92

	5
	Brazil
	21.089
	25.660
	35.000
	5,20

	6
	Trung Quốc
	16.568
	20.000
	21.000
	2,40

	7
	Maylaysia
	15.000
	16.700
	7.499
	-6,70

	8
	Campuchia
	900
	6.100
	7.471
	23,57

	II
	Các nước khác
	7.810
	7.300
	12.167
	4,53


Nguồn: IPC, 2022
Tăng trưởng bình quân về diện tích hồ tiêu thế giới giai đoạn 2011 - 2021 tăng khoảng 4,27%/năm; trong đó nhịp độ tăng bình quân của 10 nước sản xuất hàng đầu tăng 4,27%/năm và các nước còn lại có mức tăng trưởng bình quân tăng 4,53%/năm.
Theo số liệu của IPC, năm 2021 sản lượng hồ tiêu thế giới đạt trên 537 nghìn tấn tăng gấp gần 1,62 lần so với năm 2011; với mức tăng trưởng bình quân đạt khoảng 4,95%/năm. Các nước có sản lượng hồ tiêu lớn năm 2021 bao gồm: Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, Brazil, Trung Quốc và Campuchia. Tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng của các nước này giai đoạn 2011 - 2021 đạt 4,97%/năm, trong đó dẫn đầu là Campuchia với mức tăng 23,57%/năm, tiếp đó là Việt Nam tăng 9,1%, Brazil tăng 5,2%/năm. Ngoại trừ sản lượng của Malaysia có xu hướng giảm (6,7%/năm).
Năng suất bình quân hồ tiêu thế giới năm 2021 đạt 11,7 tạ/ha; đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng trên 4,2%/năm giai đoạn 2011 - 2021. So sánh với năng suất bình quân của thế giới, năng suất bình quân của 10 nước có năng suất cao nhất cao hơn khá nhiều lần, trong đó thấp nhất là Việt Nam cũng cao hơn gấp trên 2,1 lần.
[bookmark: _Toc155812030]5.2. Tình hình xuất - nhập khẩu hồ tiêu trên thế giới
Theo thống kê của IPC, tổng sản lượng hồ tiêu xuất khẩu của các nước năm 2011 đạt 332.076 tấn giá trị gần 2 tỷ USD, đến năm 2021 tổng sản lượng xuất khẩu đạt 551,9 nghìn tấn giá trị hơn 2,2 tỷ USD. 
[bookmark: _Toc142408841][bookmark: _Toc155812215]Sản lượng, giá trị xuất khẩu hồ tiêu thế giới GĐ 2011 - 2021
Đơn vị tính: Tấn
	[bookmark: _Hlk142488932]Năm
	Chưa nghiền
	Đã nghiền
	Tổng
	Tổng giá trị xuất khẩu (1.000 USD)

	2011
	        272.493   
	      49.583   
	    322.076   
	    1.966.316   

	2012
	        289.744   
	      52.378   
	    342.122   
	    2.327.680   

	2013
	        305.152   
	      54.002   
	    359.154   
	    2.464.412   

	2014
	        322.698   
	      62.685   
	    385.383   
	    3.084.942   

	2015
	        340.393   
	      73.337   
	    413.730   
	    3.656.110   

	2016
	        396.176   
	      67.558   
	    463.734   
	    3.307.840   

	2017
	        340.079   
	      77.363   
	    417.442   
	    2.654.844   

	2018
	        445.232   
	      70.683   
	    515.915   
	    1.929.555   

	2019
	        484.959   
	      79.656   
	    564.615   
	    3.204.306   

	2020
	        501.553   
	      78.378   
	    579.931   
	    1.593.144   

	2021
	        470.681   
	      81.243   
	    551.924   
	    2.243.002   

	TTBQ  
2011 - 2021
	5,62%
	5,06%
	5,53%
	1,33%


Nguồn: IPC, 2022
Giai đoạn 2011 - 2021 sản lượng hồ tiêu xuất khẩu của các nước trên thế giới liên tục tăng cao, năm sau cao hơn năm trước (chỉ có ngoại lệ năm 2017); với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,5%, trong đó hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền tăng 5,6% và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền tăng 5,1%. Về giá trị, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm hồ tiêu mức tăng trưởng bình quân hàng năm chỉ đạt 1,3%.
Xuất khẩu: Trong số 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu, chỉ có Đức và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là không trực tiếp sản xuất; các nước còn lại đều có diện tích trồng hồ tiêu tương đối lớn và là nguồn cung chính cho thế giới. Tăng trưởng xuất khẩu của các nước xuất khẩu chính đạt 5,62%/năm trong giai đoạn 2011 - 2021, trong đó các nước xuất khẩu chủ đạo là Việt Nam, Brazil, có mức tăng trưởng khá cao, đạt lần lượt là 7,78%, 10,91%/năm. Ấn Độ và Malaysia có lượng xuất khẩu giảm, một phần do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao.
Nhập khẩu: Theo thống kê của IPC, tổng sản lượng hồ tiêu nhập khẩu các nước năm 2011 đạt 335,8 nghìn tấn, trị giá gần 1,8 tỷ USD. Đến năm 2021, tổng sản lượng hồ tiêu nhập khẩu các nước đạt 469,5 nghìn tấn, trị giá 1,9 tỷ USD. Các sản phẩm hồ tiêu chính được các nước nhập khẩu là các dạng hồ tiêu chưa xay.
Về giá, Theo số liệu từ ITC, giai đoạn 2011 - 2022 giá hồ tiêu có những biến động như sau: 
- Giai đoạn tăng giá từ năm 2010 - 2015: giá hồ tiêu biến động trong khoảng từ 5,76 nghìn USD/tấn - 8,73 nghìn USD/tấn đối với hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền và 5,8 nghìn USD/tấn - 7,9 nghìn USD/tấn đối với hồ tiêu đã xay hoặc nghiền. 
- Giai đoạn 2016 - 2021: Sau khi đạt đỉnh vào năm 2015, giá hồ tiêu bắt đầu sụt giảm và xuống mức thấp nhất vào năm 2020 đạt giá trị gần 2,61 nghìn USD/tấn đối với tiêu chưa xay hoặc nghiền và 3,93 nghìn USD/tấn đối với tiêu đã xay hoặc nghiền. Nguyên nhân chính do nhu cầu sử dụng hồ tiêu tương đối ổn định trong khi lượng cung liên tục tăng bởi diện tích trồng trước đó ở các nước sản xuất hồ tiêu đã hết thời gian kiến thiết cơ bản và bắt đầu cho thu hoạch. Cùng với đó là việc các nước nhập khẩu tái xuất lại các sản phẩm hồ tiêu họ đã nhập từ trước. 
- Sơ bộ năm 2022, giá hồ tiêu có xu hướng tăng lên với kỳ vọng các nước trên thế giới bình thường hóa sau đại dịch Covid - 19, giá tiêu trên thị trường thế giới sẽ có xu hướng ổn định trở lại theo chiều hướng tích cực.
[bookmark: _Toc155812031]5.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng hồ tiêu Việt Nam
Hồ tiêu xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ XVII bắt đầu phát triển từ những những năm 1983 - 1990 khi giá hồ tiêu trên thị trường liên tục tăng cao. Diện tích canh tác của Việt Nam đã vượt mức 50.000 ha vào năm 2004.  
Năm 2001, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới với tổng lượng xuất khẩu đạt 56.506 tấn chiếm 28% tổng xuất khẩu của thế giới. Cũng từ đây, Việt Nam liên tục là nước đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Thế giới. Cùng với sự gia nhập WTO vào năm 2004 và Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) năm 2005, Việt Nam đã sẵn sàng cho việc khẳng định mạnh mẽ vị thế của mình trên trường quốc tế. Tính đến năm 2022, sản lượng hồ tiêu của nước ta đạt trên 272 nghìn tấn, đã được xuất khẩu tới gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
[bookmark: _Toc155812032]6. Cây dừa
[bookmark: _Toc155812033]6.1. Tình hình sản xuất dừa trên thế giới
Diện tích dừa thế giới năm 2021 khoảng 12,77 triệu ha, tăng khoảng 1,07 triệu ha so với năm 2010. Trong khi diện tích dừa thế giới giảm nhẹ với tốc độ khoảng 0,29%/năm trong giai đoạn 2010 - 2021 thì sản lượng tăng khoảng 0,54%. Nếu xét về xu hướng trong giai đoạn 2010 - 2021, sản lượng dừa trái có tăng nhẹ do sản lượng dừa châu Á liên tục tăng. Sự ảnh hưởng bởi thời tiết tại Phillippines, quốc gia sản xuất dừa hàng đầu thế giới có ảnh hưởng đến sản lượng dừa thế giới nhưng những năm gần đây đã phục hồi lại. Sản lượng dừa thế giới tăng vượt bậc từ 49,26 triệu tấn năm 2017 lên 55,69 triệu tấn vào năm 2018 cùng với chất lượng dừa ngày càng được nâng cao, giúp gia tăng giá trị ngành dừa. 

[bookmark: _Toc151535199]Biểu đồ 12 : Diện tích và sản lượng dừa thế giới
Nguồn: FAO, NGTK, tính toán của chuyên gia
Tại khu vực Châu Á, 10 nước sản xuất dừa lớn nhất gần như không có sự thay đổi vị trí trong giai đoạn 2010 - 2021 với sự thống trị của 3 quốc gia là Phillippines, Indonesia, và Ấn Độ, chiếm khoảng 90% tổng diện tích dừa Châu Á (và chiếm khoảng hơn 70% tổng diện tích dừa thế giới). Dẫn đầu là Phillippines với diện tích 3,626 triệu ha năm 2021, tăng 70.968 ha so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 0,16%/năm giai đoạn 2010 - 2021,vị trí thứ 2 là Indonesia với diện tích 2,824 triệu ha, giảm 155.319 ha so với năm 2010, tốc độ giảm trung bình 0,45%.
Về tổng cung dừa tại khu vực châu Á, sản lượng dừa đạt 54,09 triệu tấn năm 2021. Trong nhóm 10 quốc gia có sản lượng dừa lớn nhất khu vực Châu Á, Việt Nam và Thái Lan nổi lên là 2 quốc gia có quá trình phát triển trái ngược nhau. Trong khi sản lượng dừa tại Thái Lan giảm từ mức 1,3 triệu tấn năm 2010 xuống mức 797,7 nghìn tấn năm 2021 (tốc độ giảm bình quân hàng năm khoảng 3,98%/năm trong giai đoạn 2010 - 2021), thì Việt Nam đang gia tăng khá về sản lượng với tốc độ cao nhất nhóm là khoảng 4,03%/năm trong cùng giai đoạn, từ mức 1,62 triệu tấn năm 2010 lên 1,72 triệu tấn năm 2021.
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Đơn vị: ha
	Quốc gia
	2010
	2011
	2015
	2020
	2021
	Chênh lệch 
2010 - 2021 (%)
	CAGR 2010 - 2021 (%)

	Philippines
	3.575.944
	3.561.981
	3.517.743
	3.651.289
	3.646.912
	1,95
	0,16

	Indonesia
	2.980.000
	2.980.000
	3.030.000
	2.770.000
	2.824.681
	-5,50
	-0,45

	Ấn Độ
	1.895.900
	2.070.820
	2.088.500
	2.173.000
	2.199.000
	13,78
	1,24

	Sri Lanka
	394.840
	394.840
	464.620
	505.217
	456.137
	13,44
	1,21

	Việt Nam
	140.300
	144.659
	163.590
	182.674
	188.696
	25,65
	2,50

	Thái Lan
	230.950
	215.993
	191.540
	124.523
	127.323
	-81,39
	-4,84

	Malaysia
	105.659
	106.312
	73.167
	74.518
	72.663
	-45,41
	-3,07

	Myanmar
	41.683
	47.348
	48.351
	48.913
	46.515
	10,39
	0,92

	Trung Quốc
	30.609
	31.964
	34.262
	39.457
	38.949
	21,41
	2,03

	Bangladesh
	43.000
	43.000
	43.000
	36.336
	36.148
	-18,96
	-1,44


[bookmark: _Toc155812034]6.2. Tình hình xuất - nhập khẩu dừa trên thế giới
Dừa là sản phẩm chủ yếu tiêu dùng nội địa, chỉ khoảng 5% sản lượng được xuất khẩu. Các thị trường tiêu dùng nhưng sản xuất không đáng kể là khối EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Hàn Quốc (chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm đã qua chế biến), và Trung Quốc (trước năm 2015 có xu hướng nhập dừa trái, hiện tại chuyển dần sang nhập khẩu các sản phẩm sơ chế - chế biến). Tiêu dùng bình quân đầu người thế giới đối với sản phẩm dừa là 3,18 kg/người/năm. 
Trong nhóm các nước sản xuất dừa chính trên thế giới, có 2 nhóm nước được hình thành rõ rệt đó là: (i) nhóm sản xuất có mức tiêu dùng trong nước cao và (ii) nhóm sản xuất có mức tiêu dùng thấp. Các nước thuộc nhóm (i) là Indonesia và Srilanka với mức tiêu dùng lần lượt là 18,46 kg/người/năm và 71,99 kg/người/năm. Nhóm (ii) gồm Ấn Độ, Philippines, và Việt Nam với mức tiêu thụ bình quân đầu người lần lượt là 6,38 kg/người/năm, 4,22 kg/người/năm, và 3,94 kg/người/năm.
[bookmark: _Toc155812035]6.3. Khái quát tình hình phát triển ngành hàng dừa Việt Nam
Giai đoạn 2010 - 2021, diện tích dừa Việt Nam tăng trung bình 2,5%/năm, năm 2021 tăng hơn 48 nghìn ha so với năm 2010, sản lượng dừa tăng từ 1,16 triệu tấn năm 2010 lên 1,86 triệu tấn năm 2021, CAGR sản lượng là 4,03%. Đây là tốc độ tăng khá nhanh trong khu vực và trên thế giới. 
Hiện nay, diện tích dừa của Việt Nam chiếm 5,12% diện tích trồng cây lâu năm, được trồng chủ yếu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành dừa Việt Nam hiện có gần 90 sản phẩm các loại đã được đưa ra thị trường, trong đó có những mặt hàng có giá trị kinh tế cao như tinh dầu dừa phục vụ cho các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Bên cạnh đó có gần 200 sản phẩm thực phẩm có sử dụng nguyên liệu dừa.
Cả nước hiện có 90 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp đã xuất khẩu những sản phẩm chế biến sâu "Made in Vietnam". Sản phẩm dừa xuất khẩu sắp trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô (dự kiến năm 2023), hàng năm mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho gần 400 nghìn hộ dân, là “của để dành” cho các bà con nghèo, thu nhập không ổn định. 
[bookmark: _Toc155812036]7. Vị trí, vai trò của cây công nghiệp chủ lực Việt Nam
Nước ta có nhiều điều kiện tốt về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển các loại cây công nghiệp chủ lực như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, dừa... nhằm tạo ra nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Trong những năm vừa qua, các cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam đang dần khẳng định vị trí và thế mạnh trên thị trường thế giới. Điều này có thể thấy rõ qua xếp hạng các cây công nghiệp của Việt Nam so với thế giới.  
[bookmark: _Toc155812217]Tổng hợp xếp hạng thứ tự các CCN chủ lực của Việt Nam so với các nước Thế giới năm 2021 
	STT
	Các cây
	Diện tích
	Năng suất
	Sản lượng
	Kim ngạch XK

	1
	Cây cà phê
	6
	1
	2
	10

	2
	Cây cao su
	4
	1
	3
	3

	3
	Cây chè
	5
	5
	7
	10

	4
	Cây điều
	7
	1
	3
	1

	5
	Cây hồ tiêu
	2
	1
	1
	1

	6
	Cây dừa
	5
	3
	5
	4


Xét về sản lượng, cây hồ tiêu Việt Nam đứng thứ nhất thế giới, cây cà phê đứng thứ 2 thế giới, cây cao su và cây điều đứng thứ 3 thế giới, cây dừa đứng thứ 5 thế giới và cây chè đứng thứ 7 thế giới. Kim ngạch XK cũng đã vươn lên và đứng ở các vị trí cao trên thế giới. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của 6 cây công nghiệp chủ lực năm 2022 đạt 12,66 tỷ USD. 
Đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, với 6 cây công nghiệp chủ lực là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, dừa đã chiếm 10,24% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, 16,76% giá trị sản xuất ngành trồng trọt và chiếm vị thế lớn trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. 
Trong những năm gần đây, thị trường tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp chủ lực như cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa trên thế giới không ngừng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội để sản phẩm cây công nghiệp chủ lực ở Việt Nam tiếp cận các nước nhập khẩu trên thế giới. Bên cạnh đó công tác xúc tiến thương mại đang trên đà phát triển tốt, tạo điều kiện cho việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam trên toàn thế giới. Sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam hiện nay đã được xuất khẩu tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
[bookmark: _Toc155812218]Giá trị sản xuất cây công nghiệp chủ lực trong ngành nông nghiệp năm 2022
	TT
	Ngành
	Giá trị sản xuất 
(triệu đồng)
	% trong ngành NN
	% trong ngành trồng trọt

	 
	Ngành nông nghiệp
	1.677.196.799
	100 
	

	 
	Lĩnh vực trồng trọt
	1.024.124.017
	61,06 
	100 

	1
	Cà phê
	83.031.139
	4,95 
	8,11 

	2
	Cao su
	43.707.538
	2,61 
	4,27 

	3
	Chè
	10.762.626
	0,64 
	1,05 

	4
	Điều
	6.870.153
	0,41 
	0,67 

	5
	Tiêu
	20.032.821
	1,19 
	1,96 

	6
	Dừa
	7.289.901
	0,43 
	0,71 


Nguồn: Tổng cục Thống kê 2022
Phát triển cây công nghiệp chủ lực đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thêm giá trị sử dụng đất, tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân. Đồng thời đây chính nơi cần nhiều lao động, giải quyết được việc làm cho người lao động ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa. Hàng năm, ngành CCN đã sử dụng khoảng 3 - 4 triệu lao động thường xuyên (sản xuất và chế biến) và 4 - 5 triệu lao động thời vụ, góp phần nâng cao đời sống khu vực nông thôn, tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến- dịch vụ nói chung.
Việc phát triển cây công nghiệp chủ lực đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời góp phần làm giàu cho nông dân trong những năm gần đây. 
Sự phát triển của 6 CCN chủ lực trong thời gian qua, đã tác động đến kinh tế - xã hội tại nhiều vùng trồng; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; an ninh quốc phòng được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân - nhất là các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới đã được nâng lên rõ rệt.
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[bookmark: _Toc155812038]1. Đánh giá điều kiện, nguồn lực liên quan tới phát triển cây công nghiệp chủ lực tại Việt Nam
[bookmark: _Toc155812039]1.1. Vị trí địa lý 
Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia; phía Đông, Nam và Tây Nam là Biển Đông. Phần lãnh thổ đất liền có Vĩ tuyến: 8°02' - 23°23' Bắc, Kinh tuyến: 102°08' - 109°28' Đông, với bờ biển dài khoảng 3.260 km và biên giới đất liền dài khoảng 3.730 km.
Với lợi thế về vị trí địa lý của nước ta, là điều kiện thuận lợi và là nguồn lực quan trọng trong phát triển sản xuất và lưu thông nông sản hàng hóa của Việt Nam.
[bookmark: _Toc155812040]1.2. Đặc điểm địa hình
Địa hình của nước ta chủ yếu là địa hình đồi núi, dạng địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, dạng địa hình đồng bằng chiếm ¼ tổng diện tích lãnh thổ. Địa hình đồi núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm khoảng 60% diện tích cả nước, dạng địa hình đồi núi cao (trên 1.000 m) chiếm khoảng 1%, dạng địa hình đồi núi cao tập trung chủ yếu ở địa hình vùng núi Tây Bắc, nằm ở phía Tây của vùng Trung du miền núi Phía Bắc, một số đỉnh núi cao như Phanxipang 3.143m; PusiLung 3.076m; Pu Trà 2.504m; Phu Luông 2.445 m... các vùng trung du chuyển tiếp giữa miền núi với đồng bằng, các đồng bằng, ô trũng xen kẽ…tạo nên tính đa dạng và phức tạp của địa hình Việt Nam.
Cấu trúc địa hình khá đa dạng, và có tính phân bậc rõ rệt. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, gồm 2 hướng chính: Hướng Tây Bắc - Đông Nam thể hiện rõ rệt ở vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam.
Ngoài ra, đặc điểm địa hình là yếu tố chính tạo thành hướng dòng chảy của các lưu vực sông trên cả nước, phân bố địa hình tạo thành những khu vực thuận lợi giao thông và cũng là một trong những yếu tố hình thành và phát triển kinh tế - xã hội theo các vùng, miền trên toàn quốc; có tác động hết sức mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung, các CCN nói riêng xét trên các mặt:
- Tạo ra cơ hội và động lực quan trọng để phát triển trên cơ sở tận dụng mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển, sự hỗ trợ về đào tạo và chuyển giao công nghệ từ các thành phố lớn.
- Có thị trường tiêu thụ lớn, tiêu thụ nông sản thực phẩm đặc biệt là mặt hàng nông sản.
[bookmark: _Toc155812041]1.3. Đặc điểm khí hậu
Việt Nam nằm ở Đông Nam châu Á - tận cùng phía Đông Nam của đại lục châu Á và tiếp giáp hai mặt với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến của bán cầu Bắc đã tạo nên khí hậu ở nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiều nét độc đáo so với các nơi khác trên thế giới.
Việt Nam có bốn miền khí hậu chủ yếu, bao gồm: miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu phía Nam, miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ, và miền khí hậu biển Đông. Miền khí hậu phía Bắc bao gồm phần lãnh thổ phía Bắc dãy Hoành Sơn, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân, hè, thu, đông rõ rệt. Miền khí hậu phía Nam gồm phần lãnh thổ thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ gồm phần lãnh thổ phía Đông dãy Trường Sơn, kéo dài từ phía Nam dãy Hoành Sơn tới Phan Thiết, đây là miền khí hậu chuyển tiếp giữa miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam. Miền khí hậu biển Đông Việt Nam mang đặc tính hải dương và tương đối đồng nhất. Các đặc trưng khí hậu của Việt Nam như sau:
1.3.1. Nhiệt độ không khí
Trên phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ không khí trung bình năm thời kỳ (2011 - 2021) khoảng (18÷28)°C và nhìn chung có xu thế tăng dần từ Bắc vào Nam và giảm dần theo sự tăng cao của địa hình.
Biến trình năm của nhiệt độ không khí trung bình tháng có dạng 1 đỉnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ và dạng 2 đỉnh ở Nam Bộ. Tháng I thường là tháng có nhiệt độ không khí trung bình tháng thấp nhất trên cả nước; cao nhất thường xuất hiện vào tháng VII ở Bắc Bộ, ven biển miền Trung, tháng IV ở Tây Nguyên và Nam Bộ.
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây công nghiệp lâu năm. Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm rất thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp nhiệt đới, khí hậu có sự phân hóa tạo đa dạng cơ cấu cây công nghiệp. Với khí hậu cận xích đạo, nhiệt lượng dồi dào đây chính là điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển; mùa khô kéo dài thuận lợi cho phơi sấy.
1.3.2. Lượng mưa và độ ẩm không khí
- Lượng mưa: Do nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong năm có gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ luân phiên, đặc biệt gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào mang theo lượng mưa lớn. Mặt khác trên lãnh thổ nước ta cũng là nơi hoạt động mạnh của các frông và dải hội tụ nhiệt đới nên có lượng mưa lớn. Lượng mưa trung bình năm thời kỳ 2011 - 2021 khoảng 1.990 mm. Cây CCN phù hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ và thường được canh tác trên các vùng cao hơn, nên cần một lượng mưa tương đối vừa phải vào khoảng 1.400 - 2.000 mm/năm, đây là lượng mưa thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của CCN.
- Độ ẩm: Độ ẩm không khí ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và phát triển của cây công nghiệp. Mức ẩm độ tương đối tốt nhất đối với các cây công nghiệp chủ lực là khoảng 70% - 80%. Ẩm độ không khí cao sẽ làm giảm sự mất nước của cây, trong khi đó ẩm độ không khí thấp sẽ làm tăng sự thoát hơi nước làm cho cây bị thiếu nước và héo. Trong trường hợp đối với sinh trưởng và phát triển CCN nếu ẩm độ không khí liên tục trên 85% có thể ảnh hưởng đến chất lượng của CCN, cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh hại phát triển..
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1.4.1. Tài nguyên đất 
Theo Báo cáo đánh giá Đất toàn quốc của Viện Quy hoạch và TKNN (2000), Việt Nam có sự đa dạng và phức tạp về các quá trình hình thành và biến đổi đất đai, từ quá trình bồi lắng phù sa tạo nên nhóm đất phù sa điển hình ở vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long; sự tạo thành những cồn cát, bãi cát hình thành nhóm bãi cát, cồn cát và đất cát điển hình ở dải đất miền trung (Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung); đến quá trình mặn hóa và xâm nhập mặn hình thành nhóm đất mặn hay quá trình mặn hóa kết hợp với quá trình chua hóa ở khu vực có xác sinh vật chứa nhiều lưu huỳnh và muối phèn hình thành nhóm đất phèn điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ở khu vực địa hình cao hơn có quá trình feralit hóa hình thành nhóm đất đỏ vàng điển hình ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Ở đai cao hơn, khi độ cao tăng thì nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng dẫn đến quá trình mùn hóa hình thành nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi và nhóm đất mùn trên núi cao, điển hình ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc,... Từ đó đã tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam có 14 nhóm đất với 54 loại đất, trong đó có 5 nhóm đất có diện tích lớn bao gồm: nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất phù sa, nhóm đất xám và bạc màu, nhóm đất phèn với tổng diện tích của các nhóm đất này là 25,7 triệu ha, chiếm 77,69% diện tích tự nhiên cả nước; diện tích các nhóm đất còn lại chỉ chiếm 8,71% diện tích tự nhiên của cả nước. 
Nước ta có một số loại đất rất tốt: đất đỏ bazan trên địa hình khá bằng phẳng phân bố ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Đây là các loại đất rất thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng yêu cầu độ phì cao, đặc biệt là các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, điều...có giá trị kinh tế cao.
1.4.2. Tài nguyên nước 
a. Hệ thống sông ngòi
Việt Nam có 106 lưu vực sông với khoảng 3450 sông, suối tương đối lớn (chiều dài từ 10km trở lên), trong đó có 9 hệ thống sông lớn (diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2), bao gồm: Hồng, Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và sông Cửu Long.
Về nguồn nước, Việt Nam có 697 sông, suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh, 173 sông, suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 38 hồ, đầm phá liên tỉnh. Việt Nam nằm cuối nguồn của 5 hệ thống sông lớn, gồm: lớn nhất là sông Mê Công với 91% diện tích thuộc nước ngoài (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia); sông Hồng (155 nghìn km2) với 47% nằm ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc; sông Đồng Nai với 17% thuộc Campuchia; sông Mã gần 38% thuộc Lào và sông Cả với 34% thuộc Lào.
Sông ngòi nước ta có trữ lượng nước lớn 853 tỷ m3; đây chính là nguồn nước tưới rất cần thiết với phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn chính; đó là nguồn phân bón tự nhiên rất tốt bồi đắp cho đồng bằng càng thêm màu mỡ. Đồng thời phù sa sông ngòi còn có giá trị bồi đắp cho đồng bằng làm cho đồng bằng ngày càng mở rộng thêm về phía biển. Nhờ vậy mà nhân dân ta có thể tiến hành quai đê lấn biển mở rộng thêm diện tích trồng trọt. Bên cạnh đó, nước ta có hệ thống mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Đây cũng là nguồn nước ngầm quan trọng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa mưa. 
b. Hồ chứa 
Theo số liệu thống kê đến năm 2022, trên cả nước có khoảng 5.266 hồ chứa các loại với tổng dung tích trữ nước khoảng 67,5 tỷ m3 nước, trong đó, dung tích trữ lớn nhất là lưu vực sông Hồng - Thái Bình với 30,9 tỷ m3 (chiếm đến 45,8%), tiếp đến là lưu vực sông Đồng Nai với tổng dung tích trữ khoảng 7,82 tỷ m3 (chiếm đến 11,6%). Các lưu vực sông: Mã, Cả khoảng trên 5,0 tỷ m3.
Tổng dung tích hữu ích các hồ trên cả nước khoảng 32,6 tỷ m3, trong đó, lưu vực sông Hồng khoảng 15,2 tỷ m3 nước (chiếm 46,5%); lưu vực sông Đồng Nai khoảng 5,5 52 tỷ m3 nước (chiếm 16,8%); lưu vực sông Mã khoảng 3,0 tỷ m3 nước (chiếm 9,1%); các lưu vực sông Cả, Ba và Srêpốk khoảng trên dưới 2 tỷ m3 nước. 
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Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai đang tác động lớn đến sản xuất những cây công nghiệp chủ lực và trên nhiều mặt như dịch bệnh, năng suất, chất lượng và sản lượng toàn cầu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã liên tục xuất hiện. Biến đổi khí hậu thường xuyên xảy ra lũ lụt, lũ quét vào mùa mưa; dông, lốc xoáy, bão, mưa đá xuất hiện ngày càng nhiều và bất thường hơn, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu nên lượng mưa thay đổi, lưu lượng nước tăng vào mùa mưa và suy giảm vào mùa khô, gây trượt lở đất, sụt lún, xói mòn đất, gia tăng lũ quét, hạn hán làm thiệt hại tới đời sống kinh tế của nhiều địa phương. 
Nhiệt độ tăng lên sẽ làm gia tăng một số loại dịch bệnh cũng như cho phép phân bố đến các vùng mà trước đây không có. Biến đổi khí hậu gây ra lượng mưa lớn và gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là lũ lụt và khô hạn. Nhiệt độ cao có thể làm tăng độ bốc hơi nước và làm giảm lượng nước trong đất, yêu cầu các biện pháp kỹ thuật đắt tiền, chi phí cho sản xuất cao. 
Theo Ngân hàng Thế giới (WB) biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu và Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổ chức Hành động cứu trợ (Action Aid) cho rằng BĐKH đang đe dọa trực tiếp đến Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của con người và cả nền kinh tế. Dự báo cho rằng nếu mực nước biển dâng lên 1 mét thì Việt Nam có thể sẽ bị mất ít nhất 12,2% diện tích đất đai, nơi cư trú của 23% dân số (17 triệu dân), chủ yếu tập trung tại đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), gây thiệt hại kinh tế lên đến 17 tỷ đô-la Mỹ (10% GDP). BĐKH làm cho các trận bão tố, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn với mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn, đồng thời nhiều loại bệnh lạ cũng xuất hiện và hoành hành trên diện rộng. Điều này đòi hỏi quy hoạch đất sản xuất, cơ cấu cây trồng cũng phải thay đổi. Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong danh sách 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển dâng lên là 3-5m thì điều này đồng nghĩa với "có thể xảy ra thảm họa" ở Việt Nam. 
Tây Nguyên là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Theo kết quả nghiên cứu, biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình tại đây tăng 0,100 C mỗi thập kỷ. Bên cạnh đó, những năm gần đây, mùa mưa ở Tây Nguyên đến sớm hơn với lượng mưa nhiều hơn và cường độ lớn, kết thúc sớm. 
Nhìn chung, biến đổi khí hậu và thiên tai đang diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp nói chung và cây công nghiệp chủ lực nói riêng. Vì vậy, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế xã hội ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới là rất cần thiết.
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1.6.1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc
Các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc có địa hình đa dạng bao gồm vùng núi cao, vùng núi thấp đan xen nhau với nhiều khối núi và dãy núi đá vôi, trung du núi đất và phần đồng bằng cùng với khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa, bốn mùa rõ rệt, mùa đông lạnh, mùa hè có nơi nắng nóng, có nơi mát mẻ tạo ra hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Đặc biệt, ở đây có diện tích đất feralit, phân bố khắp nơi, thích hợp trồng chè.  
Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc chiếm khoảng 70% diện tích trồng chè cả nước, được trồng nhiều ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La… Hiện nay, các tỉnh đang phục hồi lại các cánh rừng chè shan tuyết cổ thụ trên núi cao, chủ yếu tập trung ở Hà Giang, Sơn La, Yên Bái. Đây là nguồn tài nguyên quý, hiếm, được mệnh danh là “vàng xanh”, không chỉ góp phần vào bảo tồn nguồn gen quý, mà còn nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cũng là cơ hội quý để quảng bá thương hiệu chè shan tuyết cổ thụ của Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Sơn La, Điện Biên - là hai tỉnh vùng núi cao, dốc, có hệ thống núi non trùng điệp bao quanh các bồn địa, các cao nguyên, cà phê chè được trồng trên các sườn dốc của chân các dãy núi thấp hoặc trên các chỏm đồi với độ cao chừng 600 - 800m trên mực nước biển. Mặc dù, độ cao các vùng cà phê ở đây chưa phải là lý tưởng song cà phê Sơn La lại nằm ở vĩ độ khá cao về phía Bắc, có vị trí tương tự như vùng cà phê chè tập trung vùng Sao Paulo, Minas Gerais của Brazin cùng với độ cao khoảng 600m so với mực nước biển, hai yếu tố này bổ trợ cho nhau tạo thành điều kiện phù hợp cho cây cà phê Arabica sinh trưởng, phát triển và tạo ra chất lượng đặc thù của cà phê Sơn La. 
*Một số yếu tố khí hậu bất thường vùng núi phía Bắc:
+ Mặc dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây chè, tuy nhiên với điều kiện có mùa đông rét đậm, rét hại thường từ tháng 12- tháng 2 năm sau đã ảnh hưởng đến việc sinh trưởng, phát triển của cây cà phê bị sương muối; làm thời gian cây cao su ít mủ kéo dài. Đồng thời với địa hình phức tạp ảnh hưởng đến trồng, chăm sóc, đặc biệt là năng suất lao động thu hoạch cao su. 
+ Vùng Tây Bắc là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đây là vùng chiến lược về an ninh, quốc phòng, đối ngoại và môi trường sinh thái. Trong vùng sản xuất nông nghiệp đang có sự chuyển dịch tích cực, nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị được đưa vào sản xuất như cây dược liệu, cây ăn quả, nguyên liệu gỗ, chăn nuôi đại gia súc vv. Tại thời điểm cao su xuất khẩu được giá, cây cao su đã được Tập đoàn CNCSVN trồng thử nghiệm, kỳ vọng với bộ giống chịu lạnh sẽ tạo ra sự thay đổi đột biến trong sản xuất nông nghiệp và đến năm 2016, toàn vùng đã có 30,53 nghìn ha và ổn định đến nay, thu hút hơn 20 nghìn lao động là đồng bào dân tộc. Hiện tại khi cao su trong vùng đang trong thời kỳ kinh doanh nhưng giá cao su thấp nên bài toán hiệu quả sản xuất đang đặt ra cho nhà quản lý, doanh nghiệp đầu tư sản xuất. So với các tiểu vùng cao su khác, vùng núi Tây Bắc sự cạnh tranh cây trồng khác với cây cao su là ít hơn.
1.6.2. Vùng Duyên Hải Miền Trung, được chia làm 2 tiểu vùng: 
 - Vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Nhìn chung địa hình Bắc Trung Bộ phức tạp, có nhiều diện tích là núi, đồi, hướng ra biển, có độ dốc, nước chảy xiết, thường hay gây lũ lụt bất ngờ gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Đây là vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất trong cả nước, vào mùa mưa bão trung bình có từ 4-6 cơn bão/năm. Bão xuất hiện thường kèm theo mưa lớn, kéo dài từ 3-4 ngày, có thể kèm theo nước biển dâng gây thiệt hại lớn về cây cối, hoa màu, nhà cửa, tính mạng của nhân dân. Đặc biệt với cây cao su có đặc tính thân cây, cành cây giòn dễ gãy nên khi gặp gió bão. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió Lào, thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 9, cường độ mạnh nhất là từ tháng 6-7, thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn từ 2 đến 3 ngày, đợt dài từ 10 đến 20 ngày. Gió Lào làm khô hạn, cháy ngọn non và lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng trong vùng. 
Trong vùng, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có diện tích đất đỏ Bazan từ huyện Hướng Hóa xuống huyện VĨnh Linh có thể trồng được cà phê và hồ tiêu cho chất lượng cao. Huyện Hướng Hóa có điều kiện khí hậu nóng ẩm lý tưởng, độ cao trên 600m so với mực nước biển; ở đây có thể canh tác tất cả các giống cà phê: chè, vối và mít (hay Arabica, Robussta, Excelsa). Tuy nhiên mùa đông ở đây nhiệt độ khá thấp, mùa mưa kéo dài và thời kỳ có sương mù dày nên cà phê chè ở vùng này có thể cho hiệu quả không ổn định. Cà phê chè ở Quảng Trị có vị chua nhẹ tự nhiên, giúp cân bằng hương vị và tạo độ cân đối cho cà phê. Vị chua nhẹ này là kết quả của đất đai giàu axít và khí hậu đặc biệt của vùng Hướng Hóa.
- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ gồm 8 tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Duyên hải Nam Trung bộ có phía Bắc là đèo Hải Vân, điểm cuối của dãy Trường Sơn Bắc, giáp với Bắc Trung Bộ; phía Tây là dãy Trường Sơn Nam với hệ thống cao nguyên đất đỏ bazan, giáp với Tây Nguyên, phía Đông là biển với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thềm lục địa và biển sâu tạo điều kiện phát triển các cảng quốc tế; phía Nam giáp với vùng Đông Nam Bộ. 
+ Cuối của vùng có tỉnh Bình Thuận, một phần phía Tây của tỉnh giáp với các tỉnh Tây Nguyên, có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với phát triển nhiều loại cây công nghiệp như Cao su, điều, hồ tiêu..., là những cây công nghiệp trọng điểm của tỉnh cũng như của vùng Nam Trung bộ. 
+ Với điều kiện khí hậu ven biển nắng gió, đất cát nên trong vùng có nhiều tỉnh trồng phù hợp với cây dừa. Cây dừa là cây trồng chống chịu được với vùng đất mặn lợ, vùng đất bị mặn xâm nhập vào mùa khô và cả gió bão. Diện tích dừa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khoảng 30.000 ha, chiếm 30% diện tích dừa cả nước, tập trung tại ba tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. 
+ Trong vùng cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nhiễm phèn. Trước những biến đổi khí hậu nhiệt độ tăng, nước biển dâng các hiện tượng thời tiết cực đoan có dấu hiệu tăng lên đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có các cây công nghiệp như cao su, điều, nhất là tần suất bão tăng và có cường độ lớn sẽ gây thiệt hại lớn cho vườn cây cao su, và ra hoa, đậu quả điều.  
+ Trong vùng đang có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản xuất. Là vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất cả nước nên sản xuất dễ bị thiệt hại do bão, lũ, nóng kéo dài gây ra. Nhất là các tỉnh phía Bắc của vùng thường xuyên bị mưa bão và khí hậu không thuận lợi nên diện tích một số cây trồng giảm diện tích (cây điều đã giảm mạnh từ những năm trước năm 2013, từ 65,7 nghìn ha năm 2008 giảm xuống còn 37,52 nghìn ha năm 2013 và còn 30,91 nghìn ha năm 2021); cây cao su bị mưa bão năm 2021, 2022 làm giảm diện tích.  
+ Vùng DHNTB có điều kiện phát triển kinh tế khá toàn diện, theo mô hình công nghiệp - xây dựng; dịch vụ, du lịch, cảng biển và nông nghiệp. Hệ thống cơ sở hạ tầng của vùng đang phát triển, phân bổ đều khắp ở các địa phương đã nối liền các đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong Vùng với các vùng trọng điểm kinh tế của cả nước. Lao động trong vùng khá trẻ và dồi dào, là nơi cung cấp nguồn lao động ngắn hạn và dài hạn cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nên không có sự cạnh tranh lao động nông nghiệp như các tiểu vùng khác. 
+ Khó khăn, thách thức trong vùng là: Lãnh thổ trải rộng và địa hình phức tạp sẽ cản trở tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; đặc biệt là kết nối giao thông đường bộ. Đa số các địa phương trong Vùng chưa có khả năng tích lũy để phát triển; thu nhập dân cư thấp. Hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ. Doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp. Tác động của sự biến đổi khí hậu và vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của Vùng. 
1.6.3. Vùng Tây Nguyên
- Trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên và chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, khí hậu khô và lạnh, độ ẩm thấp, thường có gió cao nguyên từ cấp 4 đến cấp 6. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, khí hậu ẩm và dịu mát, rất thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. Nhiệt độ trung bình hàng năm 240C; lượng ánh sáng dồi dào, cường độ ổn định. Tổng lượng bức xạ mặt trời trung bình hàng năm 240 - 250 kcal/cm2. Số giờ nắng trung bình 2.200 - 2.700 giờ/năm. Biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn (mùa khô biên độ từ 15-200C, mùa mưa biên độ từ 10-150C). Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.900 - 2.000 mm, tập trung chủ yếu trong mùa mưa.  
- Vùng Tây Nguyên có vai trò cân bằng sinh thái, nguồn sinh thủy của hệ thống sông suối khu vực Nam miền Trung và Đông Nam bộ. Diễn biến thời tiết ở Tây Nguyên những năm gần đây có xu thế cực đoan hơn, mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa giảm và thường xuyên xảy ra khô hạn. Thiên tai xảy ra thường xuyên; lũ lụt, lũ quét vào mùa mưa; hạn hán, nắng nóng vào mùa khô; các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, lốc xoáy, mưa đá xuất hiện ngày càng nhiều và bất thường hơn, ảnh hưởng đến sản xuất CCN chủ lực. Đây là yếu tố chính hạn chế đến phát triển cây điều của vùng. Ngoài ra, độ cao trung bình hơn 650m, địa hình đồi núi, độ dốc lớn, ảnh hưởng đến canh tác điều và chất lượng cao su.  
- Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia. Tây Nguyên có tiềm năng, lợi thế lớn về đất đai, khoáng sản, tài nguyên khí hậu đặc thù (ôn đới, á nhiệt đới) và hệ động, thực vật đa dạng, phong phú để phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung. Kinh tế của Tây Nguyên phát triển có tốc độ trung bình từ 7 - 8%/năm trong giai đoạn 2011 -2020, trong vùng đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh cơ cấu giá trị sản xuất ngành CN-XD và ngành dịch vụ- thương mại, du lịch. 
- Trong vùng có hơn 2 triệu ha đất đỏ bazan nên là trọng điểm phát triển cây công nghiệp chủ lực cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, điều, cây ăn quả và sản xuất rau hoa công nghệ cao phục vụ xuất khẩu. Vùng Tây Nguyên với thế mạnh về phát triển cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, bình quân thu nhập đạt từ 150 - 600 triệu đồng/ha, nên có sự cạnh tranh diện tích giữa các loại cây trồng công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Quy mô phát triển mỗi loại cây trồng phụ thuộc vào giá nông sản hàng hóa. Thời gian qua Vùng Tây Nguyên có sự cạnh tranh diện tích giữa các loại cây như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, chè và cả CĂQ. 
Trong khu vực Tây Nguyên thì tỉnh Lâm Đồng là nơi có diện tích chè lớn nhất vùng. Đây là một trong những tỉnh có diện tích trồng chè khá lâu ở Việt Nam. Với địa hình đồi núi, độ cao trung bình từ 800 - 1500 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao và đất đai phù sa màu mỡ; nên chất lượng chè của Lâm Đồng được khẳng định là ngon, hương thơm, vị ngọt. Tại Lâm Đồng, cây chè được trồng tập trung chủ yếu ở Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh,… 
Vùng Tây Nguyên có tới 46 đồng bào dân tộc anh em sinh sống. Lao động ngành nông nghiệp chiếm ở tỷ lệ cao, >60%. Trong vùng đang có sự chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp trung bình từ 2 - 3%/năm. Tại thời điểm thu hoạch sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, điều, cao su…) trong vùng thường bị thiếu lao động nên hàng năm có dịch vụ lao động thời vụ từ vùng khác đến (tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh…). Trong giai đoạn hiện nay khi giá cao su, điều xuống thấp, các hộ dân ít tập trung tập trung đầu tư phân bón, chăm sóc và có khó khăn trong việc tuyển lao động. Đây cũng là vùng có sự chuyển đổi nhiều vườn cây cao su sang cây trồng khác, bình quân từ 3 - 5 nghìn ha/năm, chỉ đứng sau vùng Đông Nam Bộ.
Mục tiêu đến năm 2030 quy mô dân số toàn vùng khoảng 7,4 người. Dự báo có sự chuyển dịch lao động giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp cũng như có sự cạnh tranh lao động nội bộ ngành nông nghiệp khi người lao động có nhiều sự lựa chọn công việc và thu nhập cho mình. 
1.6.4. Vùng Đông Nam Bộ: 
- Đông Nam Bộ nằm trên vùng đồng bằng và bình nguyên rộng, chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long. Độ cao địa hình có độ biên độ rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 5 - 700m, tỉnh Đồng Nai từ 20 - 300 m, tỉnh Tây Ninh phổ biến từ 10 - 40m, độ dốc trong vùng thường từ 3 - 15o. Địa hình của vùng tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Vùng Đông Nam Bộ có tính chất khí hậu cận xích đạo với nền nhiệt độ cao và ổn định trong năm. Đặc biệt có sự phân hóa sâu sắc theo mùa, phù hợp với hoạt động của gió mùa. Lượng mưa dồi dào trung bình hàng năm khoảng 1.500 - 2.000 mm. Điều kiện khí hậu của vùng tương đối điều hòa, thuận lợi cho phát triển cây điều, đây không có gió bão, ít thiên tai. Đây là vùng truyền thống trồng cao su, điều của Việt Nam, có diện tích trồng lớn và năng suất và có chất lượng cao. Chính vì vậy mà vùng này đang có quy mô sản xuất cao su lớn và cây điều cho hiệu quả cao hơn các tiểu vùng khác.  
So với các tỉnh Tây Nguyên, trồng cà phê ở Đông Nam bộ không có nhiều lợi thế do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm không cao, đồng thời mùa khô không kiệt nước như Tây Nguyên. Độ ẩm cao hơn Tây Nguyên cũng là nguyên nhân khiến cho cà phê ở Đông Nam Bộ có tỷ lệ nấm bệnh cao hơn. Tuy nhiên, cây cà phê vẫn được trồng ở vùng Đông Nam Bộ với diện tích khoảng 23.000 ha, điều này đã chứng minh hiệu quả mà cây cà phê mang lại cho người dân tương đối ổn định.
[bookmark: _Hlk146790380]Ở điều kiện địa hình này, cây tiêu có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt nhất do tính chất của tiêu là một loại cây nhiệt đới, độ ẩm không khí cao từ 80 - 90% sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây thụ phấn dễ dàng, đồng thời biên độ giao động nhiệt ngày - đêm lớn cũng làm cho quá trình trao đổi chất kéo dài hơn dẫn đến chất lượng hạt tiêu cao hơn tại các vùng điều kiện địa hình khí hậu khác.
- Đây là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Mục tiêu đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 97 - 98% trong tổng số GDP của vùng năm 2030, trong đó dịch vụ chiếm trên 50%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tốc độ đổi mới công nghệ đạt bình quân 20 - 25%/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 95% vào năm 2030. 
- Trong vùng tiếp tục có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, tăng nhanh giá trị sản xuất ngành dịch vụ và ngành công nghiệp xây dựng. Quá trình đô thị hóa vùng ĐNB có tốc độ cao nhất cả nước, hơn 50% và tiếp tục tăng trong giai đoạn tới. Ngoài ra đất dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, điểm dịch vụ, khu vui chơi giải trí tăng nhanh nên có nhiều đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó có nhiều diện tích cây cao su, điều, tiêu, nhất là ở tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Trong sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị sản xuất/ha canh tác nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh của vùng với giá trị thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha. Thời gian qua khi giá cây cao su, điều xuống thấp đã có sự cạnh tranh với cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như sắn, cây ăn quả (sầu riêng, bơ), mắc ca, tiêu vv. 
- Lĩnh vực lao động vùng ĐNB thường có sự cạnh tranh của các ngành nông nghiệp và dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nhất là lao động được đào tạo, có trình độ cao. Lao động ngành cao su, điều có bị ảnh hưởng chung khi thu nhập của người lao động thu nhập thấp có nhiều công nhân trẻ thuộc các doanh nghiệp cao su đã nghỉ việc, nếu tiếp tục cao su giảm giá sẽ có sự thiếu hụt lao động cho ngành cao su; lao động trực tiếp sản xuất ngành điều chủ yếu là người già, lao động trẻ ít tham gia, lao động trong sản xuất chế biến điều cũng bị cạnh tranh với các ngành khác. 
1.6.5. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Là vùng đồng bằng châu thổ, nền đất trũng, tính chất vùng đất mặn lợ, phèn, vùng đất bị mặn xâm nhập vào mùa khô. Do đó không phù hợp với các cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, điều, chè, hồ tiêu yêu cầu đất tơi xốp, cao, thoát nước ...
Vùng ĐBSCL có hai mùa, mùa khô từ tháng 12 - 4, mùa mưa từ tháng 5 - 10. Mùa khô dài 5 - 6 tháng kết hợp với nguồn nước ở sông rạch bị nhiễm mặn là yếu tố bất lợi quan trọng ảnh hưởng đến năng suất cây dừa. Trong khi đó, mùa mưa cũng là mùa nước nổi ở ĐBSCL. Vào tháng 9-10, mưa dầm kết hợp với nước dâng cao cũng là yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và năng suất dừa. ĐBSCL là vùng nhiệt đới, ánh sáng rất dồi dào, mùa nắng có 8 - 9 giờ chiếu sáng/ngày trong khi vào mùa mưa số giờ chiếu sáng trong ngày thấp nhất cũng đạt 4,7 - 4,9 giờ/ngày. Do đó, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL có ánh sáng rất thích hợp cho sự phát triển của cây dừa. Vùng có khí hậu ẩm thuận lợi cho cây dừa đậu quả. Khí hậu không khí quá khô thì tỷ lệ đậu trái thấp và làm rụng trái non. 
Cây dừa cũng đang được trồng mới tại Bạc Liêu, Cà Mau - những vùng đất có nguồn nước nhiễm mặn không phù hợp cho nhiều loại cây trồng khác. 
Dừa được trồng chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long - là nơi chịu sự ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Với vai trò là cây trồng tiên phong, cây dừa còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiểu khí hậu ổn định, chống xói mòn, giữ vai trò quan trọng trong du lịch sinh thái ở ĐBSCL và ven biển miền Trung, tham gia phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
[bookmark: _Toc155812045]2. Thực trạng sản xuất cây công nghiệp chủ lực giai đoạn 2011 - 2022 
Cây công nghiệp lâu năm chính gồm: cà phê, cao su, chè, điều, tiêu và dừa, rất thích hợp với nhiều vùng, nhiều địa phương để phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Trong giai đoạn vừa qua, đã có các chương trình, dự án nhằm nâng cao năng suất, giá trị bền vững cho cây công nghiệp lâu năm, nhất là chương trình tái canh cà phê cho các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, chương trình kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm cho cây hồ tiêu tại các tỉnh phía Nam và giữ gìn vị thế cho cây chè ở các tỉnh phía Bắc. 
Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng không nhiều chỉ chiếm từ 14,4% tổng diện tích các loại cây trồng năm 2015 tăng lên 15,5% năm 2022 nhưng tăng diện tích thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP… còn những diện tích CCN lâu năm già cỗi, năng suất thấp sẽ thay thế trồng mới hoặc tái canh hợp lý bằng các giống có nguồn gốc rõ ràng, có năng suất và chất lượng ổn định. Nhờ đó đến nay, một số nhóm cây công nghiệp chính vẫn căn bản giữ được giá trị và đi vào phát triển bền vững. 
Đối với nhóm CCN chủ lực, diện tích có xu hướng tăng trong 10 năm qua; trong đó, cao su có diện tích lớn nhất (918,63 nghìn ha, chiếm 40% tổng diện tích); tiếp theo là cà phê 709,04 nghìn ha (chiếm 29,7% diện tích); điều 322,31 nghìn ha (chiếm 13,5% diện tích); dừa 194,28 nghìn ha (chiếm 8,1% diện tích); chè 123,41 nghìn ha (chiếm 5,2% diện tích); tiêu 119,42 nghìn ha (chiếm 5,0% diện tích).
Giai đoạn 2011 - 2022, diện tích cây hồ tiêu có tốc độ tăng bình quân cao nhất đạt 7,16%/năm; tăng từ 55.819 ha (năm 2011) lên 119.436 ha (năm 2022); tiếp đến là cây dừa với tốc độ tăng bình quân đạt 2,72%/năm; tăng từ 144.659 ha (năm 2011) lên 194.286 ha (năm 2022); cây cà phê có tốc độ tăng bình quân đạt 1,74%/năm, tăng từ 586.200 ha (năm 2011) lên 709.042 ha (năm 2022); cao su có tốc độ tăng bình quân đạt 1,25%/năm; từ 801.630 ha (năm 2011) lên 918.631 ha (năm 2022). 
Bên cạnh đó, diện tích cây điều và cây chè có xu hướng giảm trong 10 năm qua, cụ thể: diện tích điều có tốc độ giảm bình quân là 1,10%/năm, giảm từ 363.971ha xuống còn 322.307 ha (năm 2022); diện tích chè có tốc độ giảm bình quân là 0,30%/năm, giảm từ 127.597 ha xuống còn 123.407 ha (năm 2022). Nguyên nhân diện tích điều và chè có xu hướng giảm là do qua nhiều năm cây đã già cỗi, thoái hóa, sâu bệnh hại phát triển mạnh nên năng suất ngày càng giảm. Mặt khác, giá sản phẩm trên thị trường không ổn định và giá cả vật tư tăng cao nên nhiều địa phương người dân đã chặt bỏ cây điều, cây chè chuyển diện tích đất sang trồng cà phê, tiêu; quế hoặc các loại cây ăn quả khác… mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà không tái canh (hiệu quả thấp, lâu cho sản phẩm thu hoạch); cũng như chuyển sang đất phát triển hạ tầng dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
[bookmark: _Toc155812219]Diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp chủ lực giai đoạn 2011 - 2022
ĐVT: DT: ha, Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: Tấn, TĐT (%/năm)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	TD tăng (2011-2022)

	I
	Diện tích
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây cà phê
	586.200
	650.555
	710.591
	709.042
	1,74

	2
	Cây cao su
	801.630
	976.394
	930.534
	918.631
	1,25

	3
	Cây chè
	127.597
	131.490
	123.601
	123.407
	-0,30

	4
	Cây điều
	363.971
	293.088
	314.369
	322.307
	-1,10

	5
	Cây hồ tiêu
	55.819
	129.286
	125.439
	119.616
	           7,17

	6
	Cây dừa
	144.659
	165.023
	188.696
	194.286
	2,72

	
	Tổng Diện tích
	2.079.876
	2.345.836
	2.393.024
	2.387.109
	

	II
	Diện tích cho SP
	
	
	
	
	 

	1
	Cây cà phê
	543.900
	597.593
	653.192
	655.921
	1,72

	2
	Cây cao su
	 459.947
	 621.370
	752.160
	727.909
	4,26

	3
	Cây chè
	114.399
	118.740
	110.028
	112.204
	-0,16

	4
	Cây điều
	333.053
	 281.047
	  294.901
	  304.039
	-0,83

	5
	Cây hồ tiêu
	45.070
	81.790
	111.793
	107.766
	8,25

	6
	Cây dừa
	127.017
	146.980
	167.695
	172.689
	2,83

	III
	Năng suất
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây cà phê
	23,5
	24,4
	28,2
	29,8
	2,18

	2
	Cây cao su
	17,2
	16,6
	16,9
	18,4
	0,61

	3
	Cây chè
	76,8
	87,1
	97,9
	99,5
	2,38

	4
	Cây điều
	9,2
	10,9
	13,5
	11,2
	1,80

	5
	Cây hồ tiêu
	24,8
	27,6
	24,7
	25,3
	0,15

	6
	Cây dừa
	94,6
	100,1
	111,3
	111,8
	1,53

	IV
	Sản lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây cà phê
	1.276.506
	1.460.790
	1.845.033
	1.954.000
	3,95

	2
	Cây cao su
	789.635
	1.032.139
	1.271.858
	1.339.533
	4,92

	3
	Cây chè
	879.079
	1.022.853
	1.087.919
	1.116.746
	2,20

	4
	Cây điều
	309.333
	305.268
	399.308
	341.680
	0,91

	5
	Cây hồ tiêu
	111.964
	252.576
	275.745
	272.235
	8,41

	6
	Cây dừa
	1.201.563
	1.471.315
	1.866.700
	1.930.182
	4,40


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2023) 
[bookmark: _Toc155812046]2.1. Cây cà phê
[bookmark: _Toc155812047]2.1.1. Kết quả sản xuất cà phê
Diện tích: Năm 2022, diện tích cà phê nước ta đạt 709.042 ha, tăng 1,21 lần so với năm 2011. Trong đó, diện tích của 8 tỉnh trọng điểm cà phê đạt 683.413 ha, chiếm 96,39% diện tích cà phê cả nước. Tốc độ tăng diện tích bình quân giai đoạn 2011 - 2022 đạt 1,74%/năm. 
Tây Nguyên là vùng có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, với khoảng 658 nghìn ha, chiếm 92,8% diện tích cà phê cả nước phát triển tại cả 5 tỉnh. Tiếp đến vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2022 đạt 21.509 ha, chiếm 3,03% diện tích trồng cà phê cả nước, tăng 12.559 ha so với năm 2011, tăng bình quân đạt 8,3%/năm (tập trung tại Sơn La và Điện Biên).
[bookmark: _Toc502823962][bookmark: _Toc155812220]Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê toàn quốc (GĐ 2011 - 2022)
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ tăng 2011-2022

	 
	Toàn quốc 
	

	 
	 - Diện tích
	586.200
	650.555
	710.591
	709.042
	1,74

	 
	 - Năng suất 
	23,47
	24,4
	28,2
	29,0
	1,94

	 
	 - Sản lượng 
	1.276.600
	1.460.790
	1.845.033
	1.954.000
	3,95

	I
	Vùng TD&MNPB 
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	8.950
	16.153
	20.507
	21.509
	8,30

	 
	 - Năng suất 
	18,35
	12,8
	18,1
	18,0
	-0,17

	 
	 - Sản lượng 
	8.418
	16.239
	33.557
	34.108
	13,56

	II
	Vùng BTB và DHMT 
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	10.460
	9.308
	6.875
	6.682
	-3,84

	 
	 - Năng suất 
	15,45
	14,38
	13,23
	13,9
	0,30

	 
	 - Sản lượng 
	12.713
	11.999
	8.801
	9.011
	10,56

	III
	Vùng TN       
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	526.919
	582.149
	657.358
	657.995
	2,04

	 
	 - Năng suất 
	24,13
	25,2
	28,9
	30,6
	2,18

	 
	 - Sản lượng 
	1.196.382
	1.370.867
	1.748.179
	1.860.931
	4,10

	IV
	Vùng ĐNB 
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	40.055
	37.789
	25.851
	22.856
	-4,97

	 
	 - Năng suất 
	17,08
	19,7
	22,7
	23,2
	2,82

	 
	 - Sản lượng 
	60.491
	69.436
	54.496
	49.950
	-1,73


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2023)
Tái canh, ghép cải tạo: Tổng diện tích cà phê tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh trọng điểm giai đoạn 2011 - 2022 đạt khoảng 178.482 ha; giai đoạn 2015 - 2022 là 135.296 ha, (trong đó diện tích trồng tái canh là 105.508 ha, chiếm 77,98% diện tích tái canh các tỉnh trọng điểm và diện tích ghép cải tạo là 29.788 ha, chiếm 22,02% diện tích tái canh, chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông. Diện tích trồng tái canh và ghép cải tạo là cà phê vối chiếm tới 95,96% diện tích tái canh cả nước. Còn lại 4,04% được trồng tái canh và ghép cải tạo là cà phê chè. Tỷ lệ diện tích tái canh thành công tại các tỉnh trọng điểm giai đoạn 2015 - 2022 tương đối cao, đạt 94,25%. 
Năng suất: Năng suất cà phê bình quân cả nước năm 2022 đạt 29,0 tạ/ha, tăng 1,27 lần so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2022 đạt 1,94%/năm, trong đó giai đoạn 2016 - 2022 tốc độ tăng trưởng đạt 2,90%/năm. Vùng Tây Nguyên cà phê năng suất cao đạt 30,6 tạ/ha. 
Sản lượng: Sản lượng cà phê cả nước đã tăng từ 1.276,6 nghìn tấn năm 2011 lên 1.954 nghìn tấn năm 2022, tăng khoảng 677 nghìn tấn so với năm 2011 (tương đương tăng 1,53 lần). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2022 đạt 3,95%/năm, trong đó giai đoạn 2016-2022 tốc độ tăng trưởng đạt 4,8%/năm.
Tình hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP: Diện tích cà phê được chứng nhận khoảng 200,0 nghìn ha, chiếm 29,3% tổng diện tích cà phê tại các địa phương. Trong đó, chủ yếu là các chứng nhận 4C, UTZ, Flo, C.A.F.E. Practices, RainForest, cà phê an toàn chiếm khoảng 99,85% tổng diện tích được chứng nhận; chứng nhận cà phê hữu cơ, cà phê VietGap chiếm khoảng 0,25%. (Chi tiết diện tích từng loại chứng nhận tại phụ lục).
Cà phê đặc sản: Hiện nay, quy mô sản xuất cà phê đặc sản còn nhỏ lẻ, tự phát và rải rác không tập trung. Vùng nguyên liệu cà phê đặc sản chủ yếu trồng tại 5 tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sơn La. Trong đó, cà phê Chè đặc sản được trồng tại tỉnh Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum và Lâm Đồng; Cà phê Vối đặc sản tập trung trồng tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Năm 2022, diện tích trồng cà phê đặc sản khoảng 6.112 ha, chiếm khoảng 0,86% diện tích trồng cà phê của cả nước, với sản lượng đạt khoảng 15.752 tấn. 
Ứng dụng công nghệ cao: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và canh tác cà phê để giảm giá thành sản xuất đã được người nông dân từng bước sử dụng. Các kỹ thuật được người nông dân sử dụng hiện nay như: tưới nhỏ giọt, tỉa cành, kỹ thuật thu hoạch cà phê chín và bảo quản sau thu hoạch... Bên cạnh đó, nhiều tỉnh (Đắk Nông, Lâm Đồng, Sơn La...) đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với các công nghệ sử dụng giống mới, tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân, công nghệ đo lượng đường trong cà phê chín, ứng dụng hệ thống giám sát thời tiết tự động qua internet để truy cập dữ liệu phục vụ cho sản xuất, canh tác cà phê. 
Đánh giá việc cấp mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý cây cà phê: 
- Việc cấp mã số vùng trồng cà phê ở nước ta hiện nay đang được triển khai thí điểm tại 5 xã, thị trấn (gồm Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Gung Ré, Tân Châu và thị trấn Di Linh) của huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng với gần 15.000 hộ dân có diện tích cà phê khoảng 11.540 ha. Hiện tại, song song với việc lập bản đồ, mã hóa các vườn trồng cà phê, thiết lập các thông tin để làm cơ sở dữ liệu rồi đưa lên hệ thống Google Maps, dự án còn phối hợp với địa phương mở các lớp tập huấn sử dụng phần mềm cho 150 điều tra viên. 
- Về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam đã có 04 chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cà phê được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là: Cà phê Buôn Ma Thuột (quyết định số 896 QĐ-SHTT ngày 14/10/2005), Cà phê Sơn La (Quyết định số 3262/QĐ-SHTT ngày 28/9/2017), Cà phê Đắk Hà (Quyết định số 6221/QĐ-SHTT ngày 26/12/2019) và Cà Phê Gia Lai (Quyết định số 5372/QĐ-SHTT ngày 10/11/2022).
[bookmark: _Toc146612767][bookmark: _Toc155812048]2.1.2 Thực trạng về giống, cơ cấu giống, chất lượng giống cà phê
* Cơ cấu giống: hiện nay, nước ta trồng chủ yếu 3 loại giống cà phê gồm: cà phê vối (Robusta), cà phê chè (Arabica) và cà phê mít (Liberica).
Kết quả điều tra cho thấy: giống cà phê vối chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm trên 90%), trong đó nhóm giống TR chiếm 31,9%, nhóm giống Trường Sơn (TS) chiếm 13,3%, giống Thiện Trường chiếm 6,3% và các giống cà phê vối khác chiếm 39,5%; cà phê chè chiếm khoảng 8%; cà phê mít chiếm khoảng 1%.
Chủng loại giống cà phê được trồng tại các vùng có khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sinh thái và đặc tính của từng loại giống, cụ thể như sau:
- Giống cà phê vối: Tập trung chính ở vùng Tây Nguyên (chiếm 93,8%) và vùng Đông Nam Bộ (chiếm 6,1%).
- Cà phê chè: Tập trung ở vùng Trung du miền núi Phía Bắc (Sơn La, Điện Biên), chiếm 67,7%; còn lại Bắc Trung Bộ (Quảng Trị) và Tây Nguyên (Lâm Đồng, Kon Tum).
- Cà phê mít: Tập trung ở các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk...
* Giá cây giống: giá cây giống có sự biến động thay đổi tùy thuộc theo mùa, chủng loại giống và đơn vị cung cấp giống. Giống được cung cấp từ các đơn vị thuộc quản lý nhà nước như các Viện nghiên cứu, Trung tâm giống của các tỉnh có giá bán cao hơn so với các cơ sở sản xuất kinh doanh giống của tư nhân. Năm 2022 giá bán trung bình cây giống cà phê thực sinh dao động từ 3,5 - 6 nghìn đồng/cây (6 tháng tuổi, cao 30cm) và 15 nghìn/cây (trên 1 năm tuổi). Giá cây ghép dao động từ 8 - 12 nghìn đồng/cây tùy thuộc theo chiều cao của cây ghép.

* Cơ sở sản xuất giống, tình hình nhân giống và cung ứng giống:
Những năm qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã nghiên cứu, chọn tạo thành công hơn 10 giống cà phê đầu dòng cho năng suất cao, chất lượng tốt. Trong đó nhiều loại có năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt được người dân đón nhận như: TR4, TR6, TR7, TR9, TR11, TR13... Ngoài ra còn có cà phê vối thực sinh TRS1 và 2 dòng chín muộn như TR14, TR15. Đến nay nguồn giống đã chủ động sản xuất trong nước, không phải nhập khẩu giống từ nước ngoài. Theo WASI, giai đoạn 2011 - 2021 lượng cây giống cà phê chất lượng cao do đơn vị cung ứng ra thị trường tương đương với diện tích trồng mới lên đến 110.000 ha (bình quân 11.000ha/năm).
Giống cà phê hiện nay được nhân giống và cung ứng chủ yếu thông qua 2 hệ thống chính là hệ thống các đơn vị nghiên cứu, sản xuất kinh doanh giống thuộc quản lý của nhà nước và các cơ sở tư nhân. Cụ thể:
- Hệ thống các đơn vị nghiên cứu, sản xuất kinh doanh giống thuộc quản lý nhà nước bao gồm Viện nghiên cứu, các Trung tâm, Công ty giống cây trồng cấp tỉnh; đối với giống cà phê chủ yếu được cung cấp bởi WASI, tuy nhiên sản lượng cung ứng hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân. Sản lượng giống cung ứng của các đơn vị nhà nước đáp ứng khoảng 20% nhu cầu cây giống cho sản xuất, được bán trực tiếp cho người sản xuất hoặc thông qua các đại lý ủy quyền.
- Hệ thống sản xuất giống tư nhân bao gồm các cá nhân, hộ gia đình thành lập các công ty, doanh nghiệp hoặc các cá thể sản xuất giống. Lượng cây giống do hệ thống này cung cấp chiếm khoảng 80% nhu cầu cây giống trên thị trường. Nhìn chung, giống do các đơn vị này sản xuất khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng, đa phần các cơ sở sản xuất không có vườn ươm, nếu có vườn ươm thì cũng chưa đạt chuẩn. Giống được bán trực tiếp cho người sản xuất hoặc thông qua hệ thống trung gian (môi giới, các cửa hàng kinh doanh cây giống,..).
* Chất lượng giống: hiện nay, Việt Nam có một số giống cà phê có chất lượng rất tốt với điểm chấm theo tiêu chuẩn Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới SCA ở mức cà phê đặc sản. Các đơn vị trồng cà phê đặc sản đã và đang tự nghiên cứu và trồng khảo nghiệm các giống cà phê phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực nhằm đem lại sản phẩm cà phê đặc sản có hương vị riêng. Điển hình như: Giống cà phê chè: TN1, TN2, THA1, Catimor; giống cà phê vối: TR4; TR9; TR11; TRS1; cà phê dây (Đắk Nông). 
Tuy nhiên, hiện các giống cà phê đã được trồng chất lượng còn kém, nguyên nhân là do: hệ thống vườn cây đầu dòng chưa được đầu tư và cơ quan quản lý chất lượng giống cây trồng tại địa phương cũng chưa tổ chức xét công nhận; các cơ sở sản xuất giống cây cà phê đạt chất lượng chỉ đáp ứng được tỷ lệ nhỏ so với nhu cầu hiện tại, còn lại là do cơ sở nhân giống cung cấp kém chất lượng; giá cây cà phê giống thực sinh chỉ bằng 1/2 - 1/3 giá cây giống cà phê ghép đạt chất lượng, trong khi người trồng cà phê tự ý tăng mật độ trồng cà phê so với quy trình kỹ thuật nên chi phí cây giống cho trồng mới khá cao. Vì vậy, nhiều hộ sản xuất cà phê chấp nhận sử dụng cây giống thực sinh.
[bookmark: _Toc155812049]2.1.3. Thực trạng canh tác cà phê
a. Kỹ thuật canh tác cà phê
[bookmark: _Hlk149480284]* Mật độ trồng: Qua điều tra tại 8 tỉnh trồng cà phê trọng điểm, mật độ trồng cà phê ở hầu hết các địa phương dày hơn mật độ trồng so với khuyến cáo. 
- Cà phê chè được trồng với mật độ từ 3.000 - 6.000 cây/ha, số hộ trồng mật độ < 4.500 cây/ha chiếm 22,4% số hộ điều tra, đặc biệt một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mật độ trồng trên 7.000 cây/ha.
- Cà phê vối: mật độ trồng cà phê vối dao động từ 1.000 - 2.200 cây/ha, tuy nhiên tỷ lệ hộ trồng mật độ < 1.300 cây/ha chỉ chiếm 5,4% số hộ điều tra. Mật độ trồng cao hơn so với quy trình kỹ thuật dẫn đến tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, làm quả và nhân nhỏ, dễ nhiễm sâu bệnh.
* Hình thức trồng: Thời gian gần đây, người dân đã tăng diện tích trồng xen cà phê với các loại cây khác. Tỷ lệ hộ trồng thuần chiếm 62,4%, trồng xen chiếm 37,6%. Loại cây trồng xen tùy thuộc vào khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường ở mỗi vùng. Loại cây trồng xen với cà phê vối nhiều nhất là hồ tiêu, sầu riêng, bơ; gần đây nhất là cây mắc ca cũng được người dân đưa vào trồng xen với cây cà phê (chủ yếu ở Đắk Lắk). Loại cây trồng xen với cà phê chè chủ yếu là mận (tại Sơn La) và hồng (tại Lâm Đồng).
* Phân bón: Thời gian gần đây người dân đã dần thích nghi với phương pháp chăm sóc cà phê theo hướng bền vững. Lượng phân bón hầu hết được duy trì cân đối giữa hữu cơ và vô cơ để tránh cho vườn cà phê bị suy giảm năng suất. Đặc biệt là trong thời gian giá cà phê giảm, giá phân bón vô cơ tăng nhanh người dân đã tăng cường bón phân hữu cơ được tận dụng từ vườn như: sử dụng thân, lá, vỏ cà phê sau chế biến hay cành, lá của cây trồng xen vùi vào đất với phân hữu cơ vi sinh. Ngoài ra, người trồng cà phê kết hợp bón NPK chuyên dùng với liều lượng vừa phải cân đối, vừa tiết giảm chi phí, vừa duy trì độ màu của đất và sự phát triển của vườn cây. Theo kết quả điều tra cho thấy, có khoảng chiếm 49% số hộ được điều tra đã hạn chế phân bón vô cơ và tăng cường phân bón hữu cơ, tận dụng những phế phụ phẩm nông sản khác để bón bổ sung cho cây cà phê. 
* Tưới nước: 100% diện tích điều tra tại các vùng trồng cà phê chè không phải tưới nước và ít sâu bệnh do được trồng ở các khu vực điều kiện khí hậu ôn hòa: đới lạnh, độ ẩm cao, độ dốc lớn, mùa khô không kéo dài khắc nghiệt. Nguồn nước sử dụng cho cà phê chè gần như 100% từ nguồn nước mưa. Đối với cà phê vối, do được trồng ở độ cao thấp hơn, nắng nóng hơn nên diện tích trồng cà phê vối phải sử dụng nước tưới công nghiệp, mỗi năm tưới 3 - 4 lần vào mùa khô, tùy theo điều kiện thời tiết, tuổi cây; có 2 hình thức tưới nước chủ yếu là tưới gốc và tưới phun mưa. Kết quả khảo sát các hộ trồng cà phê vối cho thấy, khoảng 47,24% số hộ tưới gốc (tưới bồn chiếm 40,49%, tưới tràn chiếm 6,75%) và 52,76% hộ tưới phun mưa (tưới phun dưới tán chiếm 37,42%, trên tán chiếm 15,34%). Hiện nay, hệ thống thủy lợi khu vực Tây Nguyên chỉ phục vụ tưới cho khoảng 25% diện tích cà phê của vùng, còn lại phải sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan và bơm trực tiếp từ sông, suối.
* Tình hình sâu bệnh: Bệnh gây hại nghiêm trọng là bệnh gỉ sắt (tỷ lệ vườn nhiễm bệnh 68,28%), bệnh vàng lá, thối rễ (tỷ lệ vườn nhiễm bệnh 61,8%), bệnh nấm hồng (tỷ lệ vườn nhiễm bệnh 48,2%), bệnh khô cành, khô quả (tỷ lệ vườn nhiễm bệnh 46,4%), còn lại là các loại bệnh hại khác.
* Khuyến nông cộng đồng: Hàng năm trung tâm khuyến nông các tỉnh có tiến hành tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê; do đó hầu hết người dân đều tuân thủ đúng quy trình. Tuy nhiên, do diện tích cà phê chủ yếu trồng thuần cùng với áp lực tăng năng suất, thu nhập nên việc lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn. Trước thực trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN ngày 25/3/2022 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Hết năm 2022, các tỉnh Tây Nguyên thành lập được 39 tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ Đề án vùng nguyên liệu cà phê với 178 thành viên, với nhiệm vụ: hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cà phê, liên kết sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp, thông tin thị trường,...
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch
* Phương pháp và dụng cụ thu hái: Toàn bộ cà phê được thu hoạch thủ công bằng tay và được chia làm nhiều đợt trong vụ để thu hái kịp thời trái chín. Theo kết quả điều tra khảo sát, có đến 33% số hộ khảo sát (chủ yếu là các hộ trồng cà phê vối) thu hoạch cà phê bằng tay một lần trong năm 2021 và 2022.
Hiện nay, đa phần người dân đã làm theo hướng đảm bảo tỷ lệ cà phê chín khi thu hoạch đạt trên 85%; trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%. Tuy nhiên, tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn trường hợp thu hái quả xanh tức là thu hái khi cà phê chỉ mới chín 60-70% số quả. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng hái trộm cà phê còn xảy ra; giá nhân công cao, thuê khoán khó khăn, nhất là vào thời điểm chính vụ; giá bán cà phê quả chín hoàn toàn và tỉ lệ quả xanh lớn không có chênh lệch nhiều; đồng thời, dịp thu hoạch chính vụ thường xảy ra mưa bão, áp thấp nhiệt đới nên ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.
* Thời gian thu hoạch: Cà phê chè thường chín muộn hơn so với cà phê vối. Những vùng có khí hậu mát như Đà Lạt, Kon Tum thì cà phê chè chín muộn hơn, vào khoảng tháng 11, tháng 12 trong năm, cà phê vối chín vào tháng 10, tháng 11 trong năm. Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Quảng Trị thì cà phê chè chín vào khoảng tháng 9, tháng 10.
c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất
	Hiện nay, việc ứng dụng công thông tin, công nghệ 4.0 vào sản xuất cà phê mới chỉ dừng lại ở mô hình. Mô hình này được triển khai trên vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với diện tích 371 ha.  
[bookmark: _Toc142282035][bookmark: _Toc142408519][bookmark: _Toc142468406][bookmark: _Toc143009740]d. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng cà phê
* Thuận lợi:
- Nước ta có điều kiện khí hậu, địa lý và đất đai thích hợp cho việc phát triển cà phê. 
- Người dân Việt Nam có đức tính chịu khó cần cù, có tinh thần học hỏi tiếp thu KHCN để áp dụng vào trồng và chế biến cà phê.  
- Hệ thống hạ tầng giao thông, điện đã được hiện đại hóa, thuận tiện trong việc đi lại và sản xuất cà phê. 
- Đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà Nước Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất cây cà phê. 
* Khó khăn:
- Hầu hết diện tích cà phê của Việt Nam được sản xuất bởi các hộ cá thể, với diện tích bình quân từ 0,8 - 1,2 ha/hộ. Quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; diện tích cà phê già cỗi chiếm tỷ lệ khá cao. 
- Giá vật tư nông nghiệp tăng cao; giá bán cà phê chưa ổn định; 95% sản lượng cà phê của hộ sản xuất được thu mua qua thương lái và đại lý trung gian trước khi đến công ty chế biến.
- Ngoài ra, kỹ thuật canh tác chưa hợp lý (bón phân không cân đối, lạm dụng thuốc BVTV, chưa coi trọng cây che bóng, chắn gió, thu hái chưa đạt độ chín trái). 
- Thiếu nguồn cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn, công tác kiểm soát việc sử dụng giống cấp cho người nông dân gặp nhiều khó khăn. 
- Diễn biến thời tiết khí hậu ngày càng phức tạp trái với quy luật, nắng nóng, khô hạn, mưa bão lũ lụt ngày càng bất thường, tình trạng sâu bệnh hại có chiều hướng gia tăng. 
- Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật còn hạn chế cũng như trình độ người dân chưa cao dẫn đến quá trình ứng dụng KHCN còn nhiều bất cập.
- Thuê nhân công gặp nhiều khó khăn do giá thuê nhân công cao. 
- Cơ sở hạ tầng đã được cải thiện. Tuy nhiên, vào mùa mưa hệ thống giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, cả đường giao thông liên xã.
- Mặt khác, người sản xuất cà phê chưa có tiếng nói trong các quan hệ liên kết ngành hàng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu vào và đầu ra, nên thường chịu thiệt thòi và chưa bảo vệ được lợi ích của chính mình. 
c. Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế
- Diễn biến thời tiết khí hậu ngày càng phức tạp trái với quy luật, nắng nóng, khô hạn, mưa bão lũ lụt bất thường. 
- Việc giao đất cho hộ gia đình tự chủ động trong canh tác, đồng thời tại vùng sản xuất cà phê tỷ lệ hộ tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp dẫn đến sản xuất manh mún không tập trung, chủng loại giống cây trồng chưa đồng nhất dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thu mua sản phẩm còn bấp bênh, khó khăn trong việc cấp mã vùng và truy nguồn gốc sản phẩm;
- Việc lạm dụng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV làm môi trường đất trồng cà phê bị thoái hóa, mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại có chiều hướng gia tăng;
- Giá thuê nhân công cao, người lao động trẻ có xu hướng đến các thành phố lớn, khu công nghiệp nên lao động ở vùng nông thôn nói chung và lao động chăm sóc, thu hái cà phê ngày càng giảm;
[bookmark: _Toc155812050]2.1.4. Các sản phẩm và công nghệ chế biến từ cà phê
a. Các cơ sở chế biến:
Hiện nay, cả nước có trên 100 cơ sở chế biến cà phê nhân với tổng công suất thiết kế 1,5 triệu tấn; có khoảng 620 cơ sở chế biến cà phê rang xay với tổng công suất 73.150 tấn sản phẩm/năm (gần 50% cơ sở chế biến nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình). 
Đối với chế biến sâu, hiện có 08 nhà máy chế biến cà phê hòa tan tổng công suất thiết kế 36,5 nghìn tấn sản phẩm/năm, tổng công suất thực tế đạt 97,9%; có 17 nhà máy, cơ sở sản xuất cà phê phối trộn với tổng công suất khoảng 220.000 tấn sản phẩm/năm; kho bảo quản sản phẩm cà phê có 320 cơ sở, tổng công suất thiết kế 2,4 triệu tấn/năm; trình độ công nghệ chế biến cà phê Việt Nam đạt mức độ trung bình tiên tiến, đã có nhiều doanh nghiệp hiện đại, với trang thiết bị tiên tiến.
Nhìn chung, đầu tư xây dựng kho bảo quản cà phê của các cơ sở thu mua, bảo quản cà phê đã vượt so với yêu cầu.
b. Cơ cấu sản phẩm chế biến
Sản phẩm cà phê của các cơ sở, doanh nghiệp chế biến hiện nay có 2 loại: (i) Cà phê nhân; (ii) cà phê rang xay (cà phê rang xay và cà phê hòa tan). Sản lượng cà phê nhân chiếm trên 85%; cà phê rang xay, cà phê hòa tan khoảng 15%. Mỗi loại sản phẩm cà phê đều có những lợi thế, đối tượng riêng.
c. Các loại hình công nghệ chế biến sản phẩm cà phê tại Việt Nam
Hiện nay, chế biến cà phê có 3 phương pháp, bao gồm: chế biến tự nhiên (natural), chế biến ướt (washed/wet) và chế biến mật ong (honey). Phương pháp chế biến tự nhiên thường dùng chế biến cà phê vối (chiếm đến 75,16% sản lượng cà phê vối điều tra), phương pháp chế biến ướt thường dùng cho chế biến cà phê chè (chiếm đến 55,76% sản lượng cà phê chè điều tra).
- Đối với chế biến cà phê chè: Qua kết quả điều tra các doanh nghiệp, có 3 phương pháp chế biến cà phê chè. Trong đó, phương pháp chế biến ướt chiếm tỷ lệ cao nhất (55,76% sản lượng cà phê chè); tiếp đến là phương pháp chế biến mật ong chiếm 23,83% và tỷ lệ cà phê chế biến theo phương pháp chế tự nhiên thấp nhất (chiếm 2,06%). 
- Đối với chế biến cà phê vối: Qua kết quả điều tra các doanh nghiệp, hiện nay có 3 phương pháp chế biến cà phê vối: phương pháp chế biến tự nhiên chiếm tỷ lệ cao nhất (75,16% sản lượng cà phê vối điều tra), tất cả 5 tỉnh Tây Nguyên điều tra đều có sản lượng cà phê vối chế biến theo phương pháp tự nhiên đạt trên 60%; tiếp đến là phương pháp chế biến mật ong chiếm 22,78% và tỷ lệ chế biến theo phương pháp chế biến ướt chỉ chiếm 2,06%. Trong đó, sản lượng cà phê vối sử dụng phương pháp chế biến tự nhiên cao nhất là tỉnh Gia Lai (87,32% sản lượng cà phê vối điều tra), tiếp đến là tỉnh Kon Tum (82,19%), tỉnh Lâm Đồng (78,89%), tỉnh Đắk Nông (65,22%) và thấp nhất là tỉnh Đắk Lắk (62,20%).  
d. Hiện trạng cơ sở hạ tầng chế biến ngành cà phê phục vụ xuất khẩu
Một số doanh nghiệp trong nước đã lựa chọn công nghệ tiên tiến để đầu tư chế biến sâu, như: công ty Timexco, An Thái, Phúc Sinh, Mê Trang… Một số công ty đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm như: cà phê 3 trong 1; 2 trong 1; cà phê đóng lon; cà phê viên nén; cà phê túi lọc… Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI có thương hiệu và nguồn tài chính dồi dào vẫn chiếm ưu thế trong chế biến và xuất khẩu cà phê chế biến sâu như Nestle, Olam (cà phê hòa tan), tập đoàn Neumann Gruppe, Massimo Zanetti Beverage (cà phê rang).
Đối với các doanh nghiệp chế biến cà phê đặc sản, hầu hết các doanh nghiệp chọn lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị phân loại, đánh bóng cà phê nhân do cơ khí trong nước chế tạo, chủ yếu là của công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang. Một số ít cơ sở còn lại nhập thiết bị phân loại, đánh bóng cà phê nhân đã qua sử dụng của Malaysia, Brazin, Ấn Độ….
[bookmark: _Toc155812051]2.1.5. Tận dụng phế phụ phẩm và giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm cà phê
Theo tính toán, lượng vỏ cà phê của nước ta mỗi năm khoảng gần 700 nghìn tấn. Vỏ cà phê là nguyên liệu hữu cơ khá giàu đạm, kali và nhiều nguyên tố trung, vi lượng thiết yếu như Ca, Mg, S, Zn, B... Tuy vậy, trong vỏ cà phê lại chứa một hàm lượng khá lớn cafein và tanin, ức chế hoạt động phân giải chất hữu cơ của các chủng vi sinh vật thông thường, nên nhiều công ty, nông trường và hộ nông dân sản xuất cà phê bỏ phí hoặc đốt cháy nguồn nguyên liệu vỏ quý giá này, gây ô nhiễm đáng kể cho môi trường. Ngày nay, khi khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, thì vỏ cà phê là nguồn nguyên liệu khổng lồ có thể chế biến thành nguồn phân hữu cơ phục vụ tái sản xuất, làm trà cascara và làm giá thể cho việc trồng nấm như:
+ Sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê: Vỏ cà phê kết hợp với men sinh học, phân chuồng, phân ure, phân lân, vôi và đường để sản xuất ra phân hữu cơ sinh học. Phân hữu cơ làm từ vỏ cà phê có chất lượng tốt nhưng giá chỉ bằng 30% so với phân cùng loại trên thị trường. Một số đơn vị, doanh nghiệp điển hình trong sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê như: Viện Khoa học và Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu, Công ty TNHH MTV Cà phê Êa Pôk...
+ Sản xuất trà cascara: trà cascara còn được gọi là trà cà phê vốn đã trở nên phổ biến trong các quán cà phê tại các nước Âu - Mỹ. Thức uống này là một loại đồ uống thảo mộc được làm từ vỏ khô của quả cà phê. Hiện nay, giá bán trà cascara thô từ 130.000 - 150.000 đồng/kg. Trà thô này sau khi được chế biến cùng các loại thảo dược, hương liệu và đóng gói, bán ra thị trường từ 300-800 nghìn đồng/kg theo loại.
+ Vỏ cà phê dùng làm giá thể sản xuất nấm: hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất đã xử lý và sử dụng vỏ cà phê làm giá thể trồng nấm nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, do hàm lượng chất dinh dưỡng trong vỏ cà phê cao nên giá thể trồng nấm từ vỏ cà phê có thể tái sử dụng để trồng lứa nấm mới, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho việc trồng nấm. Bã của vỏ cà phê thải ra sau khi trồng nấm có thể đem phơi khô làm nhiên liệu hoặc ủ trộn với men vi sinh, vôi ... để làm giá thể trồng rau sạch, hoa, cây cảnh... đạt hiệu quả cao. 
[bookmark: _Toc155812052]2.1.6. Hiện trạng tổ chức, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cà phê 
a. Tổ chức sản xuất
Một số mô hình liên kết nông dân đã được thành lập gần đây như nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả. Theo kết quả điều tra, khảo sát năm 2022, trong số 290 hộ được điều tra, có 49 hộ tham gia vào HTX, THT, chiếm khoảng 16,9%. Trong đó, tỷ lệ số hộ sản xuất cà phê vối tham gia vào HTX, THT chiếm khoảng 21,5%, ở các hộ sản xuất cà phê chè khoảng 11%. Có thể thấy, mô hình HTX, THT sản xuất cà phê chưa nhiều, quy mô nhỏ, vẫn phụ thuộc vào các tác nhân cung ứng dịch vụ, chưa hình thành chuỗi giá trị có hiệu quả, chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa phát huy được tiếng nói và vị thế của người dân.
 (
Hộ, trang trại, doanh nghiêp trồng cà phê
Hộ nông dân sơ chế, chế biến
Doanh nghiệp bảo quản, vận chuyển
Doanh nghiệp chế biến cà phê
 
Đại lý thu gom sơ chế, chế biến
Cà phê quả tươi
Cà phê xuất khẩu và tiêu thụ nội địa
)
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- Tỉnh Đắk Lắk: những năm gần đây, mô hình liên kết phát triển cà phê theo hướng bền vững cũng đã trở thành xu hướng được nhiều DN, HTX và hộ sản xuất lựa chọn. Từ tư duy sản xuất rời rạc, nhỏ lẻ, người nông dân đã thay đổi và lựa chọn tham gia vào HTX, THT, liên kết với DN để hoạt động sản xuất cà phê ổn định. Toàn tỉnh hiện có 39 tổ hợp tác và 53 hợp tác xã nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cà phê. Trong số đó, có khoảng 31 hợp tác xã cà phê có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp và 5 hợp tác xã có sản phẩm được chứng nhận OCOP.
- Tỉnh Lâm Đồng hiện có 20 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê với hơn 9.200 hộ liên kết, diện tích 17.643 ha, sản lượng thu mua đạt 59.951 tấn (chiếm 11,63 tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh). Các hộ sản xuất liên kết với các đơn vị tiêu thụ trên cơ sở số hộ trồng cà phê, diện tích canh tác và sản lượng thu được, đơn vị trực tiếp đem tiêu thụ theo hợp đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đang đầu tư thiết bị công nghệ để sản xuất sản phẩm cà phê hòa tan nhằm đem lại giá trị cao và đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng; trong đó có 12 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê chất lượng cao.
- Tỉnh Kon Tum: từ năm 2018 tỉnh có chủ trương triển khai phát triển liên kết giữa doanh nghiệp với hộ nông dân thông qua mô hình hợp tác xã (HTX) để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương, trong đó có cà phê. 
- Tỉnh Gia Lai: những năm qua, việc hình thành một số mô hình liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo chuỗi giá trị bước đầu có những tác động tích cực đối với sự phát triển của ngành hàng cà phê. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành quy mô liên kết sản xuất cà phê lớn, điển hình như chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp với diện tích 20.000 ha, có 12 hợp tác xã và 7.000 hộ nông dân tham gia.
b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cà phê
Việc liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với HTX, nông dân đã khai thác được nguồn vốn, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thị trường của các doanh nghiệp; trong đó HTX đóng vai trò là cầu nối hết sức quan trọng; đồng thời tạo cơ hội cho nông dân được chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất cà phê. Người dân tham gia chuỗi liên kết, sẽ trực tiếp bán hàng cho doanh nghiệp, không phải qua trung gian. Đồng thời, người dân cũng nắm bắt được tiêu chuẩn chất lượng doanh nghiệp cần thu mua, từ đó điều chỉnh hành vi canh tác phù hợp.
Theo kết quả điều tra của Viện Quy hoạch và TKNN năm 2020, tỷ lệ sản lượng được sản xuất theo hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98) khoảng đạt 14,6%, trong đó vùng Tây Nguyên (thủ phủ cà phê của cả nước) sản lượng sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98) đạt tỷ lệ cao nhất 15,2%. Tuy nhiên trong hợp tác liên kết sản xuất cà phê, công đoạn sản xuất làm tốt nhất, còn lại các công đoạn thương mại, chế biến vẫn còn yếu. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cà phê chủ yếu thu mua qua trung gian, làm cho giá trị thực tế chuyển giao về tay người nông dân còn hạn chế và chất gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó là việc thiếu kiểm soát chất lượng cà phê và sự ảnh hưởng tới môi trường do canh tác tự phát. Cơ chế thu mua phân loại chưa tạo động lực cho nông dân để họ tự nâng cao chất lượng cà phê.
[bookmark: _Toc155812053]2.1.7. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ cà phê
a. Đánh giá hiện trạng thị trường các nước xuất khẩu
[bookmark: _Toc59290215]- Năm 2022, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1,78 triệu tấn, là năm đầu tiên xuất khẩu với giá trị mốc là 4,06 tỷ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2022 đạt 3,19%/năm về khối lượng và 3,57%/năm về giá trị. Cà phê Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu (đứng thứ 2, sau Brazil).
Hiện nay, xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn với 92%, chế biến sâu chiếm 8%. Thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam chủ yếu là Châu Âu và Châu Á, mỗi châu lục chiếm khoảng 42% giá trị xuất khẩu, tiếp đến là Châu Mỹ với khoảng 12% và Châu Phi là 5%.
Giai đoạn 2017 - 2021, các nước có tỷ trọng nhập khẩu lớn cà phê Việt Nam là: Đức, Mỹ, Ý, Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Bỉ. Trong đó, một số thị trường có xu hướng tăng tỷ trọng nhập khẩu như: Đức tăng 4% so với năm 2017; Ý tăng 1,7% và Nhật tăng 2,8%, Nga tăng 3,3% so với năm 2017…
Cơ cấu, chủng loại các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tập trung chủ yếu là cà phê Robusta chiếm khoảng 76,11%, cà phê Arabica 5,81% và cà phê chế biến chiếm 17,32% giá trị cà phê xuất khẩu. Trong 3 năm gần đây, xét về cơ cấu giá trị thì cà phê Robusta và Arabica có xu hướng gia tăng (tăng 2,57% và 0,56%), cà phê chế biến có xu hướng giảm (giảm 2,57%).
[bookmark: _Toc135133894][bookmark: _Toc141775543][bookmark: _Toc155812221]Thị phần các nước nhập khẩu cà phê của Việt Nam 2017 - 2021
Đơn vị tính: %
	TT
	Nước nhập khẩu
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Biến động 2021/2017

	
	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1
	Đức
	14,5
	15,0
	15,8
	16,7
	18,5
	4,0

	2
	Mỹ
	12,6
	11,1
	10,3
	11,5
	11,1
	-1,5

	3
	Ý
	8,6
	8,3
	9,9
	11,1
	10,3
	1,7

	4
	Nhật
	6,1
	6,2
	6,6
	7,8
	8,9
	2,8

	5
	Nga
	2,8
	5,0
	5,5
	4,4
	6,1
	3,3

	6
	Tây Ban Nha
	7,1
	7,5
	9,4
	7,5
	5,7
	-1,4

	7
	Bỉ
	4,4
	4,5
	5,2
	5,7
	5,2
	0,8

	8
	Algeria
	3,7
	4,6
	5,0
	4,7
	4,6
	0,9

	9
	Hàn Quốc
	2,3
	2,0
	2,3
	2,7
	2,9
	0,6

	10
	Malaysia
	1,3
	2,1
	2,6
	2,6
	2,6
	1,3

	11
	Trung Quốc
	0,8
	1,6
	1,6
	1,9
	2,6
	1,8

	12
	Anh
	2,6
	3,3
	3,5
	2,2
	2,6
	0,0

	13
	Thái Lan
	1,9
	3,4
	2,5
	2,5
	2,6
	0,7

	14
	Philippines
	1,2
	2,3
	1,7
	2,4
	2,0
	0,8

	15
	Các nước khác
	30,1
	23,1
	18,1
	16,3
	14,3
	-15,8


Nguồn: Intenation Trade Central, 2022
Bên cạnh các doanh nghiệp cà phê có thương hiệu tại Việt Nam, đã có thêm nhiều công ty mới gia nhập thị trường cà phê như: Công ty XNK cà phê Vĩnh Hiệp, Công ty An Thái, Công ty Việt Mỹ… các doanh nghiệp này đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến sâu, để nâng thị phần xuất khẩu cà phê rang xay và cà phê hòa tan lên. Với 14 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương đã ký kết, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với cà phê nhân của Việt Nam vào các nước nhập khẩu đều bằng 0, trừ một số nước còn duy trì mức thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 5 - 10%. Đây là cơ hội mở ra thị trường rộng lớn cho ngành cà phê rang xay và cà phê hòa tan của Việt Nam. Các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này nâng cao năng lực sản xuất chế biến chuyên sâu, nhằm nâng cao chuỗi giá trị, thương hiệu cà phê Việt trên thị trường quốc tế.
- Tại Colombia, sản lượng xuất khẩu chỉ gần 1 triệu tấn nhưng thu về giá trị 3,2 tỷ USD, đứng thứ 3 thế giới, trong khi đó Việt Nam xuất khẩu 1,78 triệu tấn, thu về trên 4,06 tỷ USD (giá trị xuất khẩu đạt được thấp hơn 30% so với Colombia). Với thông điệp truyền thông tiếp thị “100% cà phê Colombia” ra thế giới, ngành cà phê Colombia không những được nâng cao vị thế, thương hiệu trên các thị trường quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới như: Mỹ, Canada, Châu Âu; thúc đẩy thị trường lao động cho ngành cà phê, phát triển kinh tế và các ngành liên quan như du lịch, vận tải,…
	


- Tại Brazil - cường quốc sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, các chính sách điều hành và tổ chức quản lý ngành hàng cà phê đã được xây dựng và vận hành từ một thế kỷ trước. Brazil miễn thuế xuất khẩu cà phê, nhưng cà phê nhân và cà phê rang xay nhập khẩu bị đánh thuế 10% và cà phê hòa tan là 16%. Đặc biệt, Brazil rất chú trọng tiêu thụ nội địa, áp dụng chính sách không có hạt cà phê thô nào có thể được nhập khẩu vào Brazil. Theo Hiệp hội Cà phê thế giới, Brazil là nước tiêu thụ cà phê nội địa cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Hiện nay, Brazil tiêu thụ nội địa hàng năm khoảng 600.000 tấn cà phê, lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt 4,7kg/năm.
Cùng với các chính sách xúc tiến thương mại, Brazil xây dựng nhiều chính sách để bảo vệ quyền lợi của người nông dân trồng cà phê, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu, như chương trình trợ cấp phí bảo hiểm nông thôn (PSR) của Nông nghiệp, với tỷ lệ trợ cấp là 40%. Đồng thời, chú trọng đầu tư công nghệ, cơ giới hóa trong khâu trồng, thu hoạch, chế biến cà phê và đầu tư ngân sách để quảng bá thương hiệu cà phê Brazil trên khắp thế giới cũng như đứng ra tổ chức thường xuyên, định kỳ các sự kiện, giải thưởng cà phê uy tín cấp quốc gia và quốc tế cũng là những chiến lược để Brazil nâng cao giá trị thương hiệu và cà phê của mình.
Colombia, Brazil là những bài học thành công gần gũi nhất để ngành cà phê Việt Nam có thể học hỏi, nâng cao giá trị cà phê Việt Nam với việc chú trọng phát triển và bảo tồn vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao theo hướng bền vững ở nhiều mặt về kinh tế, xã hội và môi trường, tiến tới hình thành chuỗi giá trị, hệ sinh thái riêng mang đặc trưng ở từng khu vực tại Việt Nam.
b. Đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ trong nước đối với sản phẩm cà phê
Tiêu thụ cà phê nội địa có bước tăng trưởng khá trong giai đoạn 2015 - 2022, với tốc độ bình quân khoảng 3,94%/ năm; từ 157,8 nghìn tấn năm 2015 lên 214,9 nghìn tấn năm 2022. Tiêu thụ bình quân/người/năm tăng từ 1,7kg năm 2015 lên 2,2 kg năm 2022.
Theo báo cáo thị trường thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam do iPOS thực hiện, đến hết năm 2022, Việt Nam có 338.600 nhà hàng/quán cà phê, giai đoạn 2016-2022 với tốc độ hàng năm (CAGR) khoảng 2%. So với năm 2019, thời điểm trước dịch bệnh, thị trường đã có thêm hơn 18.000 nhà hàng/quán cà phê mới.
Báo cáo của công ty nghiên cứu Q&Me vào giữa năm 2022 quy mô chuỗi nhà hàng cà phê lớn toàn quốc, thị phần tiêu thụ cà phê trong nước của chuỗi Trung Nguyên, Highlands Coffee và The Coffee House không thay đổi trong những năm qua. Trung Nguyên và Highlands có mức độ sử dụng lớn nhất, lần lượt 34% và 32%. Tỷ lệ của The Coffee House là 14%, Phúc Long là 10% và Startbucks là 6%.
Thống kê của IAM với các sản phẩm cà phê có nhãn hiệu, tại các thành phố lớn của Việt Nam, thị phần của cà phê hòa tan chiếm khoảng 62% về số lượng và 65% về giá trị. Trong khi đó, cà phê rang xay chiếm khoảng 38% về số lượng và 34% về giá trị.
Với lượng tiêu thụ cà phê bình quân trên đầu người người tại Việt Nam trong thời gian qua ngày một gia tăng cùng với sự gia tăng các sản phẩm chế biến kèm theo cà phê như kem, bánh, kẹo, tinh dầu,... đây là một trong những điều kiện gia tăng giá trị ngày hàng cà phê trong nước cũng như xuất khẩu.
c. Đánh giá xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê Việt Nam
Việt Nam được thế giới biết đến là quốc gia xếp thứ 2 sau Brazin về sản lượng cà phê và xếp số 1 về năng suất và số lượng cà phê vối. Thương hiệu cà phê Trung Nguyên, cà phê Buôn Ma Thuột đã và sẽ tiếp tục góp phần tạo lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế nên có tiềm năng mở rộng thị trường tiêu thụ. 
Đến nay một số doanh nghiệp tại các tỉnh cũng đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp mình như: tỉnh Sơn La (AuLac Coffee, Lâm Thao Coffee, Minh Châu Coffee, K Coffee Blue Sơn La); tỉnh Điện Biên (cà phê Mường Ảng); tỉnh Quảng Trị (Khe Sanh coffee, Pun coffee); vùng Tây Nguyên (Classic Coffee Gia Lai; Cà phê L’amant Gia Lai, Trung Nguyên Đắk Lắk, BM Group Đắk Lắk, Ritachi Coffee Lâm Đồng,...), nhìn chung sản phẩm và thương hiệu cà phê của các doanh nghiệp trong nước bước đầu đánh dấu chinh phục thị trường cà phê xuất khẩu tại Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Nga,...
Ngoài ra các Hội thảo khoa học“Phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành ‘Thành Phố Cà Phê của Thế Giới’; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia” những dự án, công trình biểu tượng được đề xuất ưu tiên phát triển như xây dựng Thành phố cà phê, Bảo tàng thế giới cà phê, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, các sản phẩm sáng tạo nhằm nâng tầm cà phê trở thành văn hóa, nghệ thuật,… đồng thời Trung Nguyên Legend đưa ra ba góc độ toàn diện của ngành cà phê: đó là Cà Phê Vật Lý, Cà Phê Tinh Thần và Cà Phê Xã Hội.
[bookmark: _Toc155812054]2.1.8. Đánh giá kết quả sản xuất 
2.1.8.1. Hiệu quả sản xuất ngành hàng cà phê 
a. Về kinh tế
[bookmark: _Toc155812222]Lợi nhuận thu được trên 1 ha cà phê
	TT 
	 Tỉnh 
	Suất đầu tư trồng mới + KTCB (1.000 đồng)
	 Tổng  Chi phí SX hàng năm kỳ KD (1.000 đồng)
	Năng suất (tấn/ha)
	Đơn giá 1.000 đ/kg
	Tổng thu (1000 đồng)
	Lợi nhuận (1000 đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Cà phê Vối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Đắk Nông 
	220.602
	65.337
	2,87
	50,1
	143.787
	67.420

	2
	 Đắk Lắk 
	219.179
	51.099
	2,82
	48,8
	137.616
	75.558

	3
	 Gia Lai 
	219.213
	49.000
	3,30
	47,1
	155.430
	95.469

	4
	 Kon Tum 
	213.877
	47.824
	2,98
	46,9
	139.762
	81.244

	5
	 Lâm Đồng 
	258.075
	57.375
	3,43
	47,6
	163.268
	92.989

	6
	 Bình Phước 
	192.430
	46.300
	2,20
	47,2
	103.840
	47.919

	7
	 Đồng Nai 
	200.101
	49.535
	2,42
	43,2
	104.544
	45.004

	8
	 Bà Rịa - VT 
	208.260
	47.110
	2,33
	43,5
	101.355
	43.832

	 
	Trung bình
	216.467
	51.698
	3,04
	46,8
	142.467
	79.946

	II
	Cà phê Chè
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sơn La 
	174.385
	27.715
	1,8
	70,3
	126.468
	90.034

	2
	 Điện Biên 
	186.856
	30.865
	1,7
	68,6
	116.654
	76.446

	3
	Quảng Trị
	186.470
	28.200
	1,5
	65,0
	97.500
	59.977

	4
	 Lâm Đồng 
	249.600
	51.075
	2,3
	79,6
	183.080
	119.525

	5
	 Kon Tum 
	217.176
	47.824
	2,2
	70,0
	154.000
	95.317

	 
	Trung bình
	202.897
	37.136
	1,9
	70,7
	135.540
	88.260


Nguồn: Kết quả điều tra của Viện QH và TKNN, 2022 - 2023
- Đối với cà phê vối: Tại các vùng, tỉnh trọng điểm thuận lợi canh tác, tổng doanh thu sản xuất cà phê đạt khoảng 125 - 170 triệu/ha, lợi nhuận 65 - 100 triệu đồng/ha, năng suất trung bình cà phê khô đạt 2,7 - 3,6 tấn/ha. Các tỉnh còn lại như Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai cà phê vối cho năng suất trung bình đạt 2,3 tấn/ha và lợi nhuận thu được từ 43 - 50 triệu/ha. 
- Đối với cà phê chè: tại các tỉnh Sơn La, Lâm Đồng, Kon Tum cho năng suất cao trung bình đạt từ 1,8 - 2,3 tấn khô/ha, doanh thu khoảng 126 - 180 triệu/ha, lợi nhuận 90 - 120 triệu đồng/ha. Quảng Trị là tỉnh có cà phê chè cho năng suất thấp nhất, trung bình 1,5 tấn/ha, lợi nhuận thu được khoảng 60 triệu/ha. 
b. Về xã hội
Việc phát triển cây cà phê đã góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập, đây cũng là cây góp phần làm giàu cho nhiều hộ nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều vùng trồng cà phê, nhất là các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới có trồng cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên, đồi núi phía Bắc đã được nâng lên rõ rệt. Phát triển cây cà phê đến nay đã tạo việc làm cho trên 1 triệu lao động ổn định (chiếm 3,5% lao động nông nghiệp) và 8,5 triệu lượt lao động thời vụ, đồng thời tạo tâm lý ổn định và hăng say với việc phát triển cà phê của người dân.
c. Về môi trường
Cà phê là cây đa mục đích có thể sử dụng cả cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp. Diện tích cây cà phê phát triển lên trên 700 nghìn ha, trong đó có nhiều địa bàn là đất đồi nên đã có tác dụng nâng cao tỷ lệ che phủ đất, góp phần cải tạo đất, giữ nguồn sinh thủy.
2.1.8.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam
a. Những kết quả đạt được
 Năm 2022, diện tích cà phê toàn quốc hơn 709 nghìn ha tăng 1,21 lần, sản lượng đạt gần 2 triệu tấn, tăng khoảng 1,53 lần so với năm 2011 và giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt trên 4 tỷ USD. Ngành cà phê đã chủ động trong sản xuất, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm đã được ứng dụng. Trong 10 năm gần đây, Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu và chất lượng, đây là yếu quan trọng đảm bảo thu nhập, để người sản xuất ổn định đời sống, cạnh tranh với các nước.  
b. Những tồn tại, hạn chế
- Tình trạng sâu bệnh hại có chiều hướng gia tăng trên cây trồng cà phê. 
- Kỹ thuật canh tác chưa hợp lý (bón phân không cân đối, lạm dụng thuốc BVTV, chưa coi trọng cây che bóng và chắn gió, thu chưa đạt độ chín của trái);
- Thiếu nguồn cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn, công tác kiểm soát sử dụng giống cấp cho người nông dân gặp nhiều khó khăn. 
- Người sản xuất cà phê chưa có tiếng nói trong các quan hệ liên kết ngành hàng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nên thường chịu thiệt thòi và chưa bảo vệ được lợi ích của chính mình. 

c. Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế
- Diễn biến thời tiết khí hậu ngày càng phức tạp trái với quy luật, nắng nóng, khô hạn, mưa bão lũ lụt bất thường; việc lạm dụng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV làm môi trường đất trồng cà phê bị thoái hóa, mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại có chiều hướng gia tăng;
- Việc giao đất cho hộ gia đình tự chủ động trong canh tác, đồng thời tại vùng sản xuất cà phê tỷ lệ hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp dẫn đến sản xuất manh mún không tập trung, chủng loại giống cây trồng chưa đồng nhất dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thu mua sản phẩm còn bấp bênh, khó khăn trong việc khoanh vùng mã và truy nguồn gốc sản phẩm;
- Giá thuê nhân công cao, người lao động trẻ có xu hướng đến các thành phố lớn, khu công nghiệp nên lao động ở vùng nông thôn nói chung và lao động chăm sóc, thu hái cà phê ngày càng ít;
- Giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao và giá cà phê chưa ổn định chủ yếu là do hộ gia đình mua bán trao đổi trực tiếp với thương lái tại địa phương dẫn đến tình trạng bị ép giá mua, giá bán.
[bookmark: _Toc155812055]2.2. Cây cao su
[bookmark: _Toc155812056]2.2.1. Kết quả sản xuất cao su
[bookmark: _Hlk151926660]Diện tích: Tổng diện tích cao su cả nước năm 2022 là 918,63 nghìn ha, trong đó diện tích cho khai thác là 727,82 nghìn ha, bằng 79,24% tổng diện tích cao su. Giai đoạn 2011 - 2022, diện tích cao su có tốc độ tăng bình quân đạt 1,25%/năm, từ 801,6 nghìn ha năm 2011 tăng lên đạt cao nhất 981 nghìn ha năm 2015. Tuy nhiên, so với năm 2016, diện tích năm 2022 giảm 55,76 nghìn ha, bình quân giai đoạn 2016 - 2022, diện tích giảm gần 8,3 nghìn ha/năm, tương đương với tốc độ giảm bình quân là 0,94%/năm. 
Diện tích trồng mới, tái canh cao su: Diện tích trồng mới, tái canh cả nước giai đoạn 2011 - 2015 là 302 nghìn ha, trung bình 60 nghìn ha/năm, đặc biệt giai đoạn 2010 - 2012 khi giá cao su tăng cao, trung bình trồng 80 nghìn ha/năm (chiếm khoảng 10% tổng diện tích cao su) chủ yếu là diện tích trồng mới. Giai đoạn 2016 - 2022 cả nước trồng mới 156,4 nghìn ha cao su, trung bình 22,3 nghìn ha/năm (chỉ chiếm khoảng 2 - 3% tổng diện tích cao su), chủ yếu là diện tích tái canh. Việc tái canh cao su nhằm tối ưu hóa sử dụng diện tích trồng và duy trì năng suất cao. Tuy diện tích tái canh không được ghi nhận cụ thể, nhưng nó đang diễn ra liên tục trong các vùng trồng cao su để duy trì sản lượng và nâng cao hiệu suất. Các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên (như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum...) là các khu vực trọng điểm có diện tích trồng cao su lớn và cũng có diện tích trồng mới lớn. Một số tỉnh ở miền Bắc trong mấy năm gần đây không có diện tích cao su trồng mới. Diện tích trồng mới cao su ở vùng Bắc trung bộ cũng rất nhỏ so với vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên.
[bookmark: _Toc155812223]Diện tích, năng suất, sản lượng cao su toàn quốc (GĐ 2011 - 2022)
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ tăng 2011-2022

	 
	Toàn quốc 
	

	 
	 - Diện tích
	801.630
	976.394
	930.534
	918.631
	1,25

	 
	 - Năng suất 
	17,17
	16,6
	16,9
	18,4
	0,63

	 
	 - Sản lượng 
	789.635
	1.032.139
	1.271.858
	1.339.533
	4,92

	
	Trong đó, các vùng trọng điểm.
	

	I
	Vùng TDMNPB 
	

	 
	 - Diện tích
	20.864
	30.528
	29.573
	29.059
	3,06

	 
	 - Năng suất 
	5,4
	6,0
	9,6
	9,2
	4,96

	 
	 - Sản lượng 
	108
	42,9
	17.256
	18.885
	59,91

	II
	Vùng BTB và DHMT 
	

	 
	 - Diện tích
	117.814
	150.528
	120.993
	121.370
	0,27

	 
	 - Năng suất 
	12,46
	12,2
	12,8
	13,2
	0,53

	 
	 - Sản lượng 
	64.163
	92.152
	120.399
	126.522
	6,37

	III
	Vùng TN               
	

	 
	 - Diện tích
	218.417
	251.348
	232.249
	222.714
	0,18

	 
	 - Năng suất 
	14,96
	13,7
	15,1
	15,1
	0,08

	 
	 - Sản lượng 
	147.636
	192.207
	287.749
	250.530
	4,92

	IV
	Vùng ĐNB 
	

	 
	 - Diện tích
	444.506
	543.858
	547.616
	545.393
	1,88

	 
	 - Năng suất 
	18,65
	18,4
	18,8
	21
	1,08

	 
	 - Sản lượng 
	577.728
	747.694
	846.343
	943.508
	4,56


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
Năng suất: Giai đoạn 2011 - 2022, năng suất cao su toàn quốc có xu hướng giảm từ 17,17 tạ/ha (năm 2011), giai đoạn 2014 - 2021 năng suất dưới 17 tá/ha, năm 2022 tăng đột biến lên 18,4 tạ/ ha do diện tích trồng mới trước năm 2010 nay đã vào thời kỳ kinh doanh ổn định. Cao su vùng Đông Nam Bộ luôn giữ năng suất cao vượt trội so với các vùng khác , các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có năng suất cao su thấp nhất cả nước, nhưng đến năm 2022 đã vượt lên các vùng Bắc Trung bộ do diện tích thu hoạch đã vào thời kỳ thu hoạch ổn định. Khu vực Bắc trung bộ là khu vực duy trì năng suất khai thác ở mức thấp so với mức bình quân chung của cả nước.
Sản lượng: Sản lượng cao su những năm qua không ngừng tăng, năm 2022 đạt 1.339,5 nghìn tấn, cao gấp 1,7 lần so với năm 2011 (789,5 nghìn tấn). Vùng có sản lượng cao nhất và chiếm ưu thế tuyệt đối là vùng ĐNB với sản lượng đạt 943,5 nghìn tấn, tiếp đến là vùng Tây Nguyên đạt 250,5 nghìn tấn. 
[bookmark: _Hlk151927253]Tình hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Tình hình sản xuất cao su ứng dụng công nghệ cao, với các phương pháp chăm sóc mới như: Tủ ẩm theo băng hàng trồng, sử dụng màng phủ PE, thiết kế hố ép xanh tích mùn, hố tích nước, …Chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây giống bầu 1 - 3 tầng lá có chất lượng cao, cây sinh trưởng đồng đều, thay cho phương pháp trồng bầu ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Riêng Duyên Hải miền Trung và Bắc trung Bộ chuyển sang phương pháp stump bầu có tầng lá. 
Trong canh tác và cơ giới hóa: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ thuật canh tác và tình hình cơ giới hóa sản xuất cao su ở vùng Đông Nam Bộ. Các hệ thống giám sát từ xa, cảm biến đo lường, kỹ thuật số hóa quản lý vườn cây và ứng dụng di động đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý và giám sát hiệu quả. 
Việc cấp chứng chỉ vùng trồng cao su bền vững: Đến tháng 12/2020, đã có 54 doanh nghiệp tự nguyện tham gia gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cao su thiên nhiên, được IRSG công bố trên website, tuy nhiên, IRSG không cấp chứng chỉ và không có bộ phận kiểm tra. Trong khi đó, một số doanh nghiệp mua cao su thiên nhiên và gỗ cao su yêu cầu có chứng chỉ về quản lý và sản xuất bền vững, được kiểm tra định kỳ theo bộ tiêu chí của FSC do Hội đồng quản lý rừng thế giới quy định hoặc của PEFC do Chương trình Công nhận chứng chỉ rừng xác nhận. Các doanh nghiệp sản xuất cao su xây dựng một số vùng trồng cao su tập trung thành các vùng cho ra sản phẩm có chứng chỉ sản xuất bền vững FSC.
[bookmark: _Toc155812057]2.2.2. Tình hình sử dụng giống cao su
[bookmark: _Hlk151927667]* Cơ cấu giống 
[bookmark: _Hlk146977871][bookmark: _Hlk146713638][bookmark: _Hlk149480166]Việc sử dụng giống cao su trồng ở các vùng khác nhau phụ thuộc vào điều kiện sinh thái, tập quán canh tác. Theo kết quả điều tra tình hình sử dụng giống của Viện QH và TKNN năm 2019, chủng loại giống cao su được sử dụng rất đa dạng, trong đó giống PB260 chiếm tỷ lệ lớn nhất 35,4%, trồng tập trung ở vùng ĐNB (Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương) và Bắc Trung Bộ; tiếp đến giống RRIV4 chiếm 22,6% trồng tập trung ở vùng Tây nguyên (Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk) và ĐNB (Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương) và các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ; giống PB 235 chiếm 9,2% trồng nhiều ở vùng Duyên hải Nam trung bộ (Bình Thuận, Phú Yên), ĐNB (Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương) và Tây Nguyên; đến các giống PB255 chiếm 6,3% và VM515 chiếm 5,2%; ngoài ra một số các giống khác (như RRIV 124, PB 312, RRIM 600, RRIV 106, RRIM 712, VNg 77-2, VNg 77-4, GT1) chiếm 21,3%.
* Sử dụng giống 
Sau nhiều năm nghiên cứu, tuyển chọn, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã đưa ra các bộ giống cao su phù hợp cho từng vùng sinh thái. Với những bộ giống này, năng suất có thể đạt 2,3 tấn/ha/năm nếu trồng ở vùng thuận lợi và 1,7 - 2 tấn/ha/năm nếu trồng ở vùng ít thuận lợi.   
[bookmark: _Hlk151927752]Các công ty sản xuất cao su khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên hầu hết đều thiết lập vườn giống cao su tự nhân giống nhằm chủ động về số lượng, chất lượng, chủng loại giống đúng theo Cơ cấu giống cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo. Đồng thời cung cấp cây giống cho các vườn tiểu điền của các hộ nông dân. Nói chung việc sản xuất cây giống cao su hiện nay khá tốt, đáp ứng được nhu cầu tái canh và trồng mới cao su. 
[bookmark: _Hlk151927614]Giống cao su chịu rét cho các tỉnh từ Bắc Trung bộ trở ra và giống cao su mủ gỗ được quan tâm:
- Giống cao su chịu rét: Đối với vùng trồng cao su ở Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc, khả năng chịu rét là yếu tố sống còn đối với cây cao su. Thực tiễn qua đợt rét đậm vào năm 2008 và 2011, những giống chịu rét kém bị chết và thiệt hại rất nặng nề như giống PB 260 và RRIV 4. Kết quả theo dõi của Viện nghiên cứu giống cao su cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2011 - 2015 ghi nhận được 16 giống cao su chịu rét bao gồm IAN 873, LH 04/743, RRIV 107, RRIV 110, RRIV 115, RRIV 124, RRIV 125, RRIV 204, RRIV 208, RRIV 209, RRIV 210, RRIV 213, RRIV 214, RRIV 230, RRIV 231 và VNg 77-4. Tính đến cuối năm 2022, tổng cộng có 13 giống chịu rét trồng ở khu vực Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc với tổng diện tích trồng là 43.177,4 ha, chiếm 75,8% diện tích giống cao su chịu rét trồng ở khu vực này.
[bookmark: _Hlk151927846]- Giống cao su gỗ mủ: Trong giai đoạn 2022 - 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành bổ sung 6 giống cao su phục vụ cho mục tiêu trồng cao su theo hướng gỗ mủ bao gồm RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209, RRIV 210 và RRIV 232. Tính đến 01/01/2023, tổng diện tích giống cao su trồng phục vụ cho mục tiêu gỗ mủ là 16.545 ha, chiếm 6,2% diện tích trồng cao su trong cả nước của Tập đoàn. 
* Tình hình nhân giống cao su: 
Đối với các công ty sản xuất cao su hầu hết đều có vườn giống cao su tự để giống với các loại giống thích hợp được Tập đoàn Công nghiệp cao su VN khuyến cáo. Đồng thời các vườn ươm này còn cung cấp cây giống cho các vườn tiểu điền của các hộ nông dân. Nói chung việc sản xuất cây giống cao su hiện nay khá tốt, đáp ứng được nhu cầu tái canh và trồng mới cao su của các vùng trong cả nước.
[bookmark: _Hlk146977102]Các công ty sản xuất cao su khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên hầu hết đều thiết lập vườn giống cao su tự nhân giống nhằm chủ động về số lượng, chất lượng, chủng loại giống đúng theo Cơ cấu giống cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo. 
* Giá cây giống 
Giá cao su thay đổi theo từng thời điểm, và thay đổi theo từng giống cao su. Cây giống cao su vụ trồng tái canh năm 2023 có giá như sau: 
- Tum trần Giống RRIV 106, RRIV 103 Giá 13.000 đồng/cây. 
- Bầu hạt cắt ngọn Giống RRIV 106 Giá 19.000 đồng/cây. 
- Bầu hạt 1 tầng lá Giống RRIV 106 Giá 24.000 đồng/cây.
- Bầu hạt 2 - 3 tầng lá trồng dặm với các giống RRIV 209, RRIV 103. Giá 27.000 đồng/cây. 
* Cơ sở sản xuất giống cao su
Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất giống cao su từ Nam ra Bắc, hầu hết các công ty lớn đều có vườn ươm cây giống với các giống cao su phù hợp theo khuyến cáo của Tập đoàn cao su Việt Nam VRG hoặc của Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong đó phải kể đến vườn giống cao su Đồng Nai. Đây là vườn giống cây cao su lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á khi có quy mô 34 ha, sản xuất 1 triệu cây giống/năm, nằm tại phường Suối Tre, TP Long Khánh tỉnh Đồng Nai, Vườn giống Tổng Công ty cao su Đồng Nai (thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - VRG) là nơi sản xuất giống cây cao su phục vụ tái canh từ 1.000 - 1.200 ha/năm cho 10 nông trường của Tổng công ty cao su Đồng Nai. 
Vườn giống còn cung cấp cây giống cao su chất lượng cao cho các nông hộ (thường gọi là cao su tiểu điền) với sản lượng lên đến 310.000 cây, tương đương diện tích trồng gần 560 ha (mỗi ha trồng 555 cây).
Tỉnh Bình Phước cũng là một tỉnh có số lượng vườn cao su giống lớn của cả nước với hệ thống giống chất lượng cao đủ cung cấp cho việc tái canh cũng như trồng dặm, trồng mới của các vương cao su Đại điền của các công ty cũng như các vườn tiểu điền của các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh. 
Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam hàng năm sản xuất và cung cấp 700.000 - 1.000.000 cây giống mới nguyên chủng cho sản xuất và có khả năng mở rộng năng lực sản xuất đến 4 triệu cây con/năm. 
* Giống cao su gỗ mủ
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành bổ sung 6 giống cao su phục vụ cho mục tiêu trồng cao su theo hướng gỗ mủ bao gồm RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209, RRIV 210 và RRIV 232. Tính đến 01/01/2023, tổng diện tích giống cao su trồng phục vụ cho mục tiêu gỗ mủ là 16.545,3 ha, chiếm 6,2% diện tích trồng cao su trong cả nước. 
[bookmark: _Toc155812058]2.2.3. Thực trạng canh tác cây cao su
a. Kỹ thuật canh tác cao su:
- Kỹ thuật trồng: Hiện tại các vườn cao su đại điền cũng như tiểu điền thường áp dụng các kỹ thuật cơ bản: Trồng tum, trồng bầu, trồng dặm. 
Chống xói mòn và chống úng: Vùng có độ dốc trên 8o phải có hệ thống bờ chắn để chống xói mòn. 
Thiết lập sớm thảm phủ họ đậu giữa hàng. Nếu không phải giữ thảm thực vật tự nhiên có chiều cao 15 - 20 cm để chống xói mòn và bảo vệ đất.
- Trồng xen trong thời kỳ kiến thiết cơ bản
[bookmark: _Hlk149652602]Đối với một số vườn cao su trồng xen với nhiều công thức xen khác nhau, xu hướng trồng xen đang được áp dụng khá phổ biến (xen cao su với cà phê hoặc với cây ăn quả). Khi đó tính diện tích cao su bằng số cây chính (bình quân 500 cây/ha). Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam từ trước năm 2010 đã tiến hành nghiên cứu trồng xen trên vườn cây cao su. Tính đến cuối năm 2018, Tập đoàn đã sử dụng hơn 40 loại cây trồng xen trên vườn cao su (những cây lâu năm như: keo lai, cà phê, bơ, dó bầu, cao su gỗ mủ…; những cây hàng năm như: nghệ, khoai lang, bắp, dưa hấu, mía, đậu đỗ các loại…) với tổng diện tích hơn 20,5 nghìn ha và có hơn 15 kiểu quy cách thiết kế cao su để trồng xen, nhiều nhất là kiểu 2 x 5 x 15 m chiếm tỷ lệ gần 50%, kiểu 2 x 9 m giãn hàng giữa chiếm 11,2 % với mật độ 500 cây/ha. 
Một số cây trồng xen cho thấy phát triển tốt trong mô hình xen canh với cây cao su như cà phê, bơ, chanh dây. Bên cạnh đó cũng có một số loại cây có tác động xấu với cây cao su bằng việc cạnh tranh không gian sống như keo lai, chuối, bời lời,…khi trồng cùng với năm tái canh trồng mới của cao su.
[bookmark: _Hlk152512530]Do trồng xem nhiều cây lâm nghiệp đã ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây cao su trồng chính nên nghiên cứu mô hình “cao su - xen cao su” đã được thực hiện nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như mô hình trồng xen cao su “gỗ - mủ” là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 20 mô hình trồng “cao su - xen cao su” với tổng diện tích là 462,4 ha được thiết lập trên nhiều vùng trồng khác nhau.  
Thiết kế mật độ cây trồng chính và cây trồng xen khoảng 700 - 750 cây/ha để đảm bảo sinh trưởng của vườn cây (500 cây cao su trồng chính và 200 - 250 cây cao su trồng xen). Quy cách trồng hàng kép (giống trồng chính) xen hàng đơn (giống trồng xen) cho thấy có sự phù hợp về sinh trưởng và phát triển của vườn cây hơn so với mô hình trồng xen hàng đơn (cây trồng chính) xen hàng đơn (cây trồng xen) và hàng kép (cây trồng chính) xen hàng kép (cây trồng xen).
[bookmark: _Hlk152512506]Tại các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum) diện tích cao su tái canh trong khoảng 5 - 7 năm gần đây, phần lớn trồng theo hàng kép 5 x 2 x 15 m, phân thành hai nhóm, nhóm cây dài ngày (trồng xen đồng thời với cây cao su như cà phê, cây ăn quả Bơ, sầu riêng); nhóm cây ngắn ngày (như khoai lang nhật, hoa màu...) trồng ở giai đoạn kiến thiết cơ bản sau 3 - 4 năm trồng thêm một hàng cao su ở giữa băng 15m. Hiện cũng chưa có nhiều đánh giá về hiệu quả kinh tế và tính bền vững của vườn cao su nhưng qua theo dõi tăng trưởng vanh thân của cây cao su về cơ bản thì cho thấy khả quan. 
- Kỹ thuật bón phân: Cách bón phân vô cơ: Khi cây còn nhỏ (1 - 3 tuổi) tán lá rộng đến đâu thì bón phân đến đó, bón theo hình vành nón, mỗi lần ½ vòng tròn. Xới nhẹ đất sau đó rải phân và lấp đất vùi phân. Cây kinh doanh và KTCB đã giáp tán trên hàng bón phân theo băng rộng 1 - 1,5 m ở giữa hàng cao su. 
Bón phân hữu cơ: Từ năm thứ 2 trở đi, phân hữu cơ được bón vào hố dọc theo 2 bên hàng cây theo hình chiếu của tán lá, sau đó vùi đất lấp phân. Lượng phân hữu cơ từ 1 - 2 kg/cây/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa.
- Vệ sinh vườn sạch, hợp lý: Thường xuyên thăm vườn, phát hiện, bắt và tiêu diệt ngay nhằm làm giảm mật độ gây hại của châu chấu.
- Áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây cao su theo đúng khuyến cáo của ngành cao su VN đối với từng loại sâu, bệnh cụ thể. 
- Tỷ lệ diện tích trồng cao su đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác:
Kết quả điều tra và tổng hợp từ các tỉnh sản xuất cao su của Viện QH và TKNN năm 2020 về quy mô diện tích trồng cao su đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác: Tổng diện tích trồng cao su năm 2020 đạt 932,3 nghìn ha, trong đó tỷ lệ diện tích trồng cao su đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác bình quân cả nước là 731,5 nghìn ha, đạt tỷ lệ 78,5%, trong đó vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ diện tích trồng cao su đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác cao nhất 84%, tiếp theo là vùng TDMNBB 78,9%.
Đặc thù của ngành sản xuất cao su là có hai loại hình sản xuất đại điền (cao su của các doanh nghiệp quản lý) và tiểu điền (hộ nông dân). Theo kết quả điều tra năm 2020, cao su đại điền chiếm 47,4% về diện tích và 45,8% về sản lượng cao su toàn quốc. Đối với cao su đại điền trên 95% diện tích trồng đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác, còn đối với cao su tiểu điền có khoảng 40 - 45% diện tích trồng đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác.  
[bookmark: _Toc104023426][bookmark: _Toc155812224]Diện tích cao su cả nước đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác năm 2020
Đơn vị: DT: 1.000 ha; tỷ lệ: %
	TT
	Vùng
	DT gieo trồng
	DT đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác
	Tỷ lệ

	
	Cả nước
	932.354,5
	731.552,7
	78,5

	1
	TDMNBB
	29.723,8
	23.444,6
	78,9

	2
	B.Trung Bộ
	68.321,1
	45.211,7
	66,2

	3
	DHNTB
	59.254,5
	41.838,2
	70,6

	4
	T.Nguyên
	226.040,4
	159.120,2
	70,4

	5
	Đ.Nam Bộ
	549.875,0
	461.937,9
	84,0


Nguồn: Báo cáo Điều tra cơ sở dữ liệu về sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch: 
Thu hoạch cao su bằng cách cạo mủ tức là cắt ngang các ống mủ nằm trong lớp vỏ cạo khiến chất dịch nằm trong ống mủ chảy tràn ra ngoài gọi là mủ cao su. Có 2 phương pháp thu hoạch mủ cao su:
+ Phương pháp truyền thống: Mở miệng cạo: Là triển khai công tác cạo lần đầu tiên trên cây cao su vừa hết giai đoạn KTCB. 
+ Phương pháp áp khí ethylen: Phương pháp này có thời gian khai thác nhanh hơn, không phải khai thác từ sớm mà chỉ đi khai thác vào ban ngày và sáng hôm sau chỉ việc đi trút mủ. Tiết kiệm được khoảng 30 - 40 % nhân công khai thác mủ. Ưu điểm của phương pháp này là tăng năng suất và tuổi thọ của cây nếu làm đúng kỹ thuật vì hạn chế được tổn thương so với phương pháp truyền thống. 
c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cao su thiên nhiên tạo website của riêng mình để quản lý thông tin theo bộ tiêu chí của FSC do Hội đồng quản lý rừng thế giới quy định hoặc của PEFC do Chương trình Công nhận chứng chỉ rừng xác nhận. 
Các doanh nghiệp sản xuất cao su Xây dựng một số vùng trồng cao su tập trung thành các vùng cho ra sản phẩm có chứng chỉ sản xuất bền vững FSC.
Ứng dụng công nghệ trong canh tác: Các hệ thống giám sát từ xa, cảm biến đo lường, kỹ thuật số hóa quản lý vườn cây và ứng dụng di động đang được nghiên cứu và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý và giám sát hiệu quả vườn cây cao su.
[bookmark: _Toc142282040][bookmark: _Toc142408521][bookmark: _Toc142468408][bookmark: _Toc143009742]d. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng cao su
* Thuận lợi: 
- Được Đảng, chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su cũng như Hiệp hội Cao su Việt Nam quan tâm phát triển cao su ở các vùng trong cả nước, với nhiều Quyết định, Nghị định hỗ trợ cho phát triển ngành cao su, từ đó người dân trồng cao su có những thuận lợi nhất định.
- Hệ thống dịch vụ đầu vào như giống cây, phân bón và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su được các công ty lớn đảm nhiệm, sẵn sàng cung ứng cho người dân trồng cao su.  
* Khó khăn:
- Điều kiện tự nhiên của một số vùng ít thuận lợi, địa hình đồi núi, chia cắt mạnh ở vùng núi phía bắc và vùng trung bộ cũng như Tây nguyên ảnh hưởng tới sản xuất cao su.
- Cây cao su phải cạnh tranh với các loại cây trồng khác và bị ảnh hưởng bởi xu thế đô thị hóa và công nghiệp hóa. 
- Những năm gần đây khi sản xuất cao su hiệu quả thấp các doanh nghiệp, công ty cao su rất khó khăn trong việc tuyển lao động, kể cả lao động cạo mủ. Do ngày công thấp, cũng như đặc thù cạo mủ vào đêm và sáng vất vả. 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông ở một số vùng rất khó khăn, nhất là trong mùa mưa ảnh hưởng tới việc vận chuyển, khai thác cao su dẫn đến chi phí sản xuất lớn, hiệu quả sản xuất không cao. 
- Giá cao su biến động giảm liên tục ảnh hưởng tới người sản xuất và mang tính may rủi, người dân không chủ động được. 
[bookmark: _Toc155812059]2.2.4. Các sản phẩm và công nghệ chế biến từ cao su
a. Cơ sở chế biến:
Hiện nay Việt Nam có tổng số 170 nhà máy chế biến, với công suất thiết kế trên 1,31 triệu tấn mủ khô/năm. Trong số các doanh nghiệp tham gia khâu chế biến mủ cao su, khối tư nhân là 118 doanh nghiệp có công suất thiết kế đạt 54,0% tổng sản lượng; khối nhà nước có 48 doanh nghiệp với công suất thiết kế đạt 42,3% tổng sản lượng. Chỉ có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 2 hợp tác xã tham gia chế biến mủ cao su với công suất thiết kế đạt lần lượt là 3,2% và 0,5% so với tổng sản lượng. 
Phân bố các nhà máy chế biến theo vùng: vùng Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều nhà máy nhất, tiếp theo là Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.
b. Các sản phẩm được chế biến:
Sản phẩm cao su sơ chế có 2 dạng chính:
 - Mủ khô: Mủ qua sơ chế có hàm lượng DRC trên 90% có các dạng Mủ tờ RSS; mủ Crep; mủ khối dạng cốm, bún. 
 - Mủ latex (mủ ly tâm ), gồm có:
+ Mủ tờ: Có tên thương mại là RSS từ RSS1 - RSS6 tùy theo chất lượng mù. Đây là loại mủ được sản xuất nhiều nhất trên 40% sản lượng thế giới.
+ Mủ ly tâm: Ở dạng lỏng có hàm lượng DRC 60% - 70%. Mủ ly tâm cho hiệu quả cao, nhưng yêu cầu khắt khe về chất lượng. Các công ty của Việt Nam chưa có kinh nghiệm sản xuất sản phẩm này.
+ Mủ khối: Ký hiệu SIR, MSR, TTR, SVR được sản xuất từ mủ nước cho ra dạng thương phẩm có chất lượng cao như SVR 5, 5L, SVR 3L. Trên thị trường thế giới loại mủ này có nhu cầu tiêu thụ từ 10% - 15% (700 - 900 nghìn tấn). 
Việt Nam có những chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu đó là: 
+ SVR chiếm khoảng 58% khối lượng xuất khẩu; các loại SVR10L, 20L, loại CV50, CV60…chiếm khoảng 37% khối lượng xuất khẩu.
+ Mủ cao su nguyên liệu (HS400110) và các loại mủ cao su sơ chế như mủ kem, mủ ly tâm, dùng để sản xuất găng tay, ủng chiếm 3% khối lượng xuất khẩu.
+ Mủ tờ xông khói (RSS - HS400121) khoảng 1,4% khối lượng xuất khẩu.
+ Cao su Crepe ( HS400129) chiếm khoảng 0,2%.
+ Các loại khác: Cao su tấm khô (ADS), váng xốp là sản phẩm phụ.
Mủ cao su SVR10, SVR20 có nhu cầu nhập khẩu cao tại các thị trường như Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha, Hoa Kì…nhưng do cao su Việt Nam chưa đáp ứng được nên lượng cao su xuất khẩu vào thị trường này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.
c. Cơ cấu sản phẩm chế biến 
Cao su khối tiêu chuẩn Việt Nam chiếm khoảng 70% tổng sản lượng; Cao su cô đặc (ly tâm) hoặc Latex chiếm 6 - 8%; Cao su Tờ xông khói RSS 3 chiếm khoảng 4 - 5%; Cao su hỗn hợp mới phát triển gần đây do nhu cầu của thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 5%; Chế biến cao su thành các sản phẩm cao su công nghiệp: Phục vụ công nghiệp ô tô: săm lốp ô tô, xe máy; Phục vụ y tế và dân sinh: găng tay y tế, găng bảo hộ lao động, đệm mút, tấm lót... 
Cơ cấu chủng loại là một trong những nguyên nhân chính khiến cao su Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam chỉ có thể đa dạng hóa thị trường nếu các doanh nghiệp đa dạng hóa chủng loại sản phẩm vì nhiều chủng loại sản phẩm hiện nay có thể tiêu thụ tốt ở thị trường Trung Quốc.
d. Các loại hình công nghệ chế biến sản phẩm cao su tại Việt Nam
 Các loại hình công nghệ chế biến sản phẩm cao su tại Việt Nam hiện nay đã tiệm cận với công nghệ chế biến tiên tiến của thế giới như: Công nghệ RSS sơ chế cao su thiên nhiên dạng tờ; Công nghệ TSR (mủ nước) để sơ chế cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật; Công nghệ TSR (mủ tạp đông) cho ra sản phẩm SVR 10, SVR 20; CV50; 10CV60; Công nghệ Latex concentrate nâng hàm lượng từ 40% lên 60% và sử dụng hóa chất bảo quản ở dạng Latex. 
Sản phẩm công nghiệp cao su chính của VRG là: bóng thể thao, găng tay, nệm, gối, băng tải cao su vv. Hàng năm tiêu thụ gần 500 tấn cao su thiên nhiên; 7.000 nệm mút, 5.900 sản phẩm gối, hàng năm tiêu thụ gần 500 tấn cao su thiên nhiên; 5.000 tấn/năm chỉ thun latex, hàng năm tiêu thụ gần 5.000 tấn cao su thiên nhiên. Từ năm 2015 - 2016 nhu cầu tiêu thụ cao su nguyên liệu của VRG tăng từ 10-15%.Trong những năm tới sản phẩm công nghiệp cao su của Tập đoàn được đa dạng hóa và tăng số lượng, chất lượng sản phẩm, với nguyên liệu cao su sử dụng tăng gần 2 lần hiện nay.
Ngành cao su Việt Nam hiện nay có ba nhóm sản phẩm chính, gồm: Nguyên liệu cao su thiên nhiên, sản phẩm cao su, gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ cao su. Với đặc tính đàn hồi, chống thấm, chống cháy và chống nhiệt, mủ cao su thiên nhiên là nguồn nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, trong đó, sản xuất lốp xe tiêu thụ khoảng 70% tổng lượng cao su thiên nhiên.
e. Chế biến sản phẩm gỗ cao su 
- Đồ gỗ làm từ gỗ cao su là 1 trong 3 nhóm mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của ngành cao su, có tỷ trọng 30% trong tổng giá trị xuất khẩu của ngành. 
- Các cơ sở sơ chế: Hiện các hoạt động sơ chế như băm dăm, xẻ phôi. 
- Các cơ sở tinh chế và chế biến bán thành phẩm: Bao gồm các cơ sở sản xuất đa dạng các mặt hàng như gỗ ghép, ván ghép, ván lạng, MDF hoặc các bộ phận đồ gỗ như chân ghế, chân bàn,… phục vụ xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su có thể đạt trên 2,5 tỷ USD/năm.
- Các doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất sản phẩm hoàn thiện: Các DN này mua nguyên liệu từ các cơ sở sơ chế hoặc bán thành phẩm, thành phẩm từ các cơ sở tinh chế, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và cung cấp cho các nhà xuất khẩu hoặc các nhà bán buôn nội địa. 
- Các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng dăm gỗ, viên nén, gỗ và SPG: Các DN trực tiếp sử dụng nguồn gỗ tinh chế để sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, hoặc sử dụng các sản phẩm phụ của gỗ cao su để làm dăm gỗ hoặc viên nén xuất khẩu. Một số DN thuộc nhóm này không tham gia khâu chế biến / sản xuất mà chỉ đơn thuần tham gia khâu thương mại, mua sản phẩm từ các DN sản xuất để xuất khẩu.
f. Hiện trạng cơ sở thiết bị chế biến ngành cao su phục vụ xuất khẩu
- Sau nhiều năm đầu tư nghiên cứu, đến nay Việt Nam đã chủ động hơn 90% về dây chuyền, thiết bị, công nghệ nhà máy chế biến mủ cao su sản xuất trong nước.
- Trong chế biến mủ cao su Tập đoàn CNCSVN luôn coi trọng đầu tư thay thế dây truyền cũ bằng công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu. 
- Đổi mới thiết bị, công nghệ đủ năng lực để thiết kế chế tạo và lắp đặt thiết bị chế biến cao su cho các dây chuyền chế biến cao su SVR 3L, SVR10,20, dây chuyền cao su ly tâm, cao su tờ xông khói RSS v.v. 
- Tuy nhiên, dây chuyền hiện đại chế biến sản phẩm cao cấp như SVR10,20, CV50,60 chiếm tỷ lệ nhỏ và do chất lượng không ổn định nên ngành sản xuất lốp ô tô trong nước, phải nhập gần 100% nguyên liệu bên ngoài. Đây là điều bất hợp lý khi Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu cao su, nhưng hàng năm phải nhập cao su nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp cao su trong nước.
[bookmark: _Toc155812060]2.2.5. Hiện trạng tổ chức, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cao su 
[bookmark: _Hlk147206961]a. Tổ chức sản xuất
- Các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn sản xuất với quy mô lớn (cao su đại điền). Cao su Đại điền được quản lý bởi các công ty, doanh nghiệp lớn, quy mô sản xuất tập trung, toàn bộ chuỗi thường do một tác nhân thực hiện.
- Các tổ chức kinh tế của địa phương, các hộ tư nhân sản xuất trên diện tích ở các quy mô nhỏ (Cao su tiểu điền) Hiện nay cao su tiểu điền của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ngành. 
Việt Nam có khoảng 265.000 hộ trồng cao su tiểu điền. Khoảng gần 89% diện tích cao su tiểu điền đang trong giai đoạn thu hoạch mủ, với lượng cung khoảng trên 732.200 tấn mủ quy khô. Lượng cung này chiếm 62% tổng lượng mủ được khai thác trên toàn diện tích cao su cả nước năm 2019. 
[bookmark: _Hlk147206969]b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 
- Hiện trạng tích tụ ruộng đất trong phát triển Cây cao su.
Việc tích tụ ruộng đất để phát triển Cây cao su được khuyến khích từ các doanh nghiệp, các HTX đến các hộ nông dân có điều kiện phát triển kết hợp với công tác thu gom, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su.
Mối quan hệ của các hộ, doanh nghiệp trồng cao su trong chuỗi giá trị theo các công đoạn sản xuất, chế biến và tiêu thụ cao su như sau:
Kết quả điều tra của Viện Quy hoạch và TKNN năm 2020 và tổng hợp từ các tỉnh sản xuất cao su về quy mô liên kết chuỗi theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP như sau: Tổng sản lượng mủ cao su sản xuất năm 2020 đạt 1,22 triệu tấn, trong đó tỷ lệ sản lượng được sản xuất theo hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98) là 670,53 nghìn tấn, tỷ lệ 54,7%, trong đó vùng TDMNBB có tỷ lệ sản lượng sản xuất dưới hình thức NĐ98 cao nhất 98,5% (cao su của công ty cao su trồng trên đất của người dân quản lý), tiếp theo là vùng Tây Nguyên chiếm 70,5%.


	Thị trường lao động (Lao động thuê ngoài)
	
	
	
	Thương lái trong ấp, bản, thôn


	
	
	Hộ trồng cao su

	
	

	Đại lý vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, công cụ, vật tư khác)
	
	
	
	Thương lái trong xã


	
	
	DN trồng cao su
	
	

	Cơ quan nông nghiệp (K1 trồng và chăm sóc BVTV)
	
	
	
	Đại lý thu gom trong huyện


	
	
	Trang trại trồng cao su
	
	

	Trung tâm cung nghiên cứu, cung cấp giống cao su
	
	


	
	Đại diện của NM chế biến


[bookmark: _Toc110943386][bookmark: _Toc155812252]Hình 2: Sơ đồ chuỗi giá trị với doanh nghiệp, hộ nông dân trồng cao su
Đặc thù của ngành sản xuất cao su là có hai loại hình sản xuất đại điền (cao su của các doanh nghiệp quản lý) và tiểu điền (hộ nông dân). Đối với cao su đại điền 100% sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98), còn đối với cao su tiểu điền có khoảng 12 - 15% sản lượng được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98).  
[bookmark: _Toc104023417][bookmark: _Toc146826740][bookmark: _Toc155812225]Tổng sản lượng cao su sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ 98) năm 2020
Đơn vị: SL: 1.000 tấn; tỷ lệ: %
	TT
	Vùng
	Tổng sản lượng SX trên địa bàn
	SL sản xuất dưới hình thức hợp tác và LK (NĐ98)
	Tỷ lệ

	
	Cả nước
	     1.226.025 
	                 670.527 
	     54,7 

	1
	TDMNBB
	           19.133 
	                    18.846 
	98,5

	2
	B.Trung Bộ
	           47.794 
	                    21.268 
	44,5

	3
	DHNTB
	           69.210 
	                    32.944 
	47,6

	4
	T. Nguyên
	         264.274 
	                 186.313 
	70,5

	5
	Đ. Nam Bộ
	         825.615 
	                 411.156 
	49,8


[bookmark: _Hlk146264732][bookmark: _Hlk146264733]Nguồn: Báo cáo Điều tra cơ sở dữ liệu về sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021
- Các hình thức liên kết: liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm; Các liên kết hiện nay chưa thực sự đi vào chiều sâu theo chuỗi hoàn chỉnh mà mới chỉ ở mức liên kết từng cặp nhiệm vụ thông qua các thỏa thuận hoặc các hợp đồng. 
[bookmark: _Hlk149479944]- Thành phần trồng cao su ở Việt Nam có thể chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là các công ty nhà nước mà đại diện tiêu biểu là các công ty, nông trường thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các Công ty thuộc UBND các tỉnh quản lý. Nhóm thứ 2 là các công ty tư nhân như: Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai, Công ty TNHH VISORUTEX. Nhóm thứ 3 là các hộ tiểu điền.  
- Những người thu gom mủ cao su cũng có liên kết với nhau ở hoạt động về địa bàn và giá cả. Thông tin giá mủ cao su được các nhà máy chế biến đặt mua được các thương lái dùng làm cơ sở định giá mua hoặc thương lượng giá với nông dân.
	Nhà cung cấp đầu vào (Vật tư, hóa chất, năng lượng, thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ)

	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất cao su (sản phẩm chính: cao su mủ nước, mủ tạp, mủ đông, mủ dây, gỗ cao su)
	

	
	
	
	
	

	
	Nhà thu gom (cao su mủ nước, mủ tạp, mủ đông, mủ dây, …)
	

	
	
	
	
	

	Nhà máy sơ chế cao su chỉ định kỹ thuật TSNR
	
	Nhà máy sơ chế CSTN dạng tờ (các loại RSS)
	
	Nhà máy chế biến CSTN dạng cô đặc (Latex concentrate)

	
	
	
	
	

	Xuất khẩu, tiêu thụ nội địa


[bookmark: _Toc110943385][bookmark: _Toc155812253]Hình 3: Sơ đồ chuỗi giá trị cao su thiên nhiên Việt Nam
c. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cao su
- Có sự quan tâm của Chính phủ, các ngành, các cấp của Trung ương và địa phương đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cao su trong những năm qua. Sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đã là nòng cốt thúc đẩy ngành cao su cả nước phát triển. Hệ thống cơ sở chế biến nguyên liệu cao su với công nghệ trung bình đã hình thành và đáp ứng đủ chế biến cho sản lượng hơn 1 triệu tấn. Lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh doanh của ngành cao su đã trưởng thành. 
[bookmark: _Toc155812061]2.2.6. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ cao su
a. Đánh giá hiện trạng thị trường xuất khẩu
Với vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị xuất khẩu, cao su Việt Nam đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công của xuất khẩu cao su còn đến từ việc cao su Việt Nam đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào nhiều thị trường quan trọng, chính ngạch. Thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc và các nước trong khu vực Châu Á như: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc….và một số nước Châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Italia….Và xuất khẩu cao su tự nhiên sang Hoa Kỳ có xu hướng tăng nhanh. 
Năm 2021 Việt Nam xuất 1,9 triệu tấn đạt 3,3 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và 37,5% về giá trị, nhờ đơn giá xuất khẩu tăng 23%. Đối thủ cạnh tranh chính của cao su Việt Nam là các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonexia, Malaisia. Việt Nam vẫn còn xuất khẩu cao su qua các nhà nhập khẩu trung gian như Sigapore, Hồng Kông…

[bookmark: _Toc155812254]Hình 4: Diễn biến xuất khẩu cao su thiên nhiên năm 2021
Hiện nay, các thị trường xuất khẩu sản phẩm cao su tinh chế của Việt Nam khoảng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Ngoài khu chế xuất tại Việt Nam có thị phần là 16,8%, thị trường được Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm cao su nhiều nhất là Hoa Kỳ, đạt 1,03 tỷ USD năm 2020, với thị phần là 33,2%, kế tiếp là thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức nhưng có thị phần từ 3,8 - 6,4%.
Số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cao su thiên nhiên có 194 đơn vị, trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân có 89 đơn vị, chiếm tỷ lệ cao nhất và đạt 81,2% về kim ngạch xuất khẩu, trong đó, có 43 doanh nghiệp có nhà máy chế biến mủ, là nơi thu hút nguồn cung cao su của tiểu điền khá lớn.
Một số tồn tại về sản phẩm cao su Việt Nam:
- Cơ cấu sản phẩm cao su của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường nên Việt Nam vẫn phải nhập khẩu cao su. Tỷ trọng cao su SVR 3L quá cao, tỷ trọng cao su SVR 10,20 thấp, trong khi lại là loại cao su được tiêu thụ phổ biến.
- Chưa có quy chuẩn quốc gia về nguyên liệu mủ cao su.
- Tỷ trọng cao su già cỗi ở vùng trồng truyền thống đang ở mức cao dẫn đến năng suất, chất lượng sản phẩm khai thác sụt giảm.
- Thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc dẫn đến rủi ro về thị trường lớn. 
b. Đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su trong nước 
 * Cơ cấu các loại sản phẩm cao su tiêu thụ trong nước: Hiện nay lượng cao su tự nhiên tiêu thụ trong nước còn rất hạn chế, khoảng 20% tổng sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam hàng năm, để sản xuất săm lốp cho xe mô tô và ô tô hạng nặng, sản xuất găng tay, nệm, gối, ủng…. 
* Kênh tiêu thụ đối với thị trường trong nước: Cao su TN của Việt Nam tiêu thụ ở thị trường trong nước thông qua các công ty nhà nước và tư nhân, qua thị trường bán lẻ và các đại lý.
* Giá trị gia tăng đối với các sản phẩm cao su tiêu thụ trong nước có thể tăng lên thông qua quy trình chế biến, công nghệ và nghiên cứu phát triển, thiết kế và thương hiệu, cùng với đáng tin cậy và dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách tăng cường các yếu tố này, các sản phẩm cao su có thể mang lại giá trị gia tăng cao hơn, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu hút sự quan tâm của khách hàng trong thị trường trong nước.
c. Đánh giá việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu SP cao su
Việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm cao su của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường giá trị gia tăng và cạnh tranh trong thị trường quốc tế. Nhằm bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm cao su Việt Nam tuyệt đối không lạm dụng chủ trương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng cây cao su.
Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM cho các vùng trồng cao su, nhất là các vùng trồng tập trung. Cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC cho các nhà máy chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cao su của Việt Nam, nâng cao giá trị gia tăng của Cao su Việt Nam.
Tạo các vùng trồng có mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý các vùng trồng cao su, đăng ký bản quyền cho cây cao su Việt Nam. Các cơ sở chế biến đảm bảo chất lượng và môi trường, đăng ký bản quyền chất lượng và quảng bá sản phẩm.
[bookmark: _Toc155812062]2.2.7. Đánh giá kết quả sản xuất
2.2.7.1. Hiệu quả sản xuất ngành hàng cao su 
Trong cùng một vườn cây hàm lượng mủ cao su thay đổi theo mùa và tuổi vườn cây và các vùng khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy hàm lượng mủ bình quân trong năm cao nhất là vùng ĐNB đạt 31,8% (Max 40%, Min 24%), tiếp đến là DHNTB đạt 28,5% (Max 33%, Min 25%), và thấp nhất là Tây Nguyên đạt 27,2% (Max 34%, Min 25%). 
Phân tích và tính toán tổng hợp doanh thu, chi phí trung gian, giá trị gia tăng mỗi héc ta cao su kỳ kinh doanh trong năm 2021 tại các vùng điều tra như sau:
[bookmark: _Toc110943391][bookmark: _Toc133480891][bookmark: _Toc133936083][bookmark: _Toc134050648][bookmark: _Toc147207276][bookmark: _Toc155812226] Doanh thu, chi phí trung gian, giá trị gia tăng 1 ha cao su thời kỳ    khai thác kinh doanh năm 2021 - 2022
ĐVT: Triệu đồng
	Khoản mục
	Cả nước
	TDMNPB
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	Doanh thu
	61,99
	46,81
	43,01
	48,15
	55,32
	68,58

	Chi phí trung gian (IC)
	14,66
	9,95
	9,94
	10,52
	13,83
	16,13

	Phân bón
	8,10
	4,50
	4,45
	5,33
	7,87
	9,02

	Thuốc BVTV
	0,90
	0,48
	0,60
	0,46
	0,86
	1,01

	Thuốc kích thích mủ
	0,29
	0,25
	0,23
	0,28
	0,30
	0,29

	Công cụ, dụng cụ
	2,29
	2,04
	2,28
	2,16
	2,36
	2,28

	Xăng dầu vận chuyển
	0,53
	0,62
	0,40
	0,40
	0,59
	0,54

	Vật tư khác
	0,30
	0,30
	0,28
	0,25
	0,34
	0,30

	Lãi vay
	2,25
	1,75
	1,71
	1,65
	1,50
	2,69

	Giá trị tăng thêm (VA)
	47,33
	36,86
	33,07
	37,63
	41,49
	52,45

	Chi lương lao động
	20,09
	14,86
	16,03
	15,47
	17,02
	22,45

	Lãi gộp
	27,23
	22,01
	17,04
	22,16
	24,47
	30,00

	Khấu hao vườn cây
	5,14
	8,32
	7,39
	6,72
	5,16
	4,88

	Lãi ròng
	22,09
	13,69
	9,65
	15,44
	19,32
	25,11


Nguồn: Số liệu điều tra, 2022 - 2023
Lợi nhuận của người trồng cao su dao động từ 9,65 - 25,11 triệu đồng/ha (bình quân 22,09 triệu đồng/ha). Hiệu quả sản xuất trên 1 ha, giá trị gia tăng đạt thấp nhất tại Tây Nguyên là 75,0% và cao nhất tại DHNTB là 78,15% trong tổng doanh thu. Chi phí trung gian (IC) chiếm thấp nhất tại TDMNPB là 21,2% và cao nhất tại Tây Nguyên là 25,0%. Trong tổng giá trị gia tăng (VA) thì lao động chiếm từ 41,11% (DHNTB) đến 48,48% (ĐNB), còn lãi gộp chiếm từ 51,5%, (BTB) đến 59,0% (DHNTB) một tỷ lệ khá thấp so với một số cây trồng khác như cà phê, tiêu. Năm 2021 người trồng cao su đã tạo ra giá trị gia tăng tương đối thấp. Nguyên nhân khác biệt về hiệu quả kinh tế giữa các vùng là do:
- Năng suất mủ cao su quy khô giữa các vùng có sự khác biệt về loại sản phẩm cuối cùng của người trồng cao su (mủ nước, mủ tạp, mủ đông).
- Thời điểm bán, nơi bán khác nhau dẫn đến giá bán khác nhau.
[bookmark: _Toc110943394][bookmark: _Toc133480893][bookmark: _Toc133936085][bookmark: _Toc134050650][bookmark: _Toc147207278][bookmark: _Toc155812227] Doanh thu, chi phí trung gian, giá trị gia tăng, lợi nhuận và hiệu quả kinh tế của 1 tấn mủ cao su quy khô của công đoạn sản xuất
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Hạng mục
	Toàn quốc
	TDMNPB
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	Doanh thu
	36,75
	37,30
	38,40
	35,80
	37,20
	36,50

	Chi phí trung gian
	8,69
	7,93
	8,87
	7,82
	9,30
	8,59

	Phân bón
	4,80
	3,59
	3,97
	3,96
	5,29
	4,80

	Thuốc BVTV
	0,53
	0,38
	0,54
	0,34
	0,58
	0,54

	Thuốc kích thích mủ
	0,17
	0,20
	0,20
	0,21
	0,20
	0,15

	Công cụ, dụng cụ
	1,36
	1,63
	2,04
	1,61
	1,59
	1,21

	Xăng dầu vận chuyển
	0,32
	0,50
	0,35
	0,29
	0,40
	0,29

	Vật tư khác
	0,18
	0,24
	0,25
	0,19
	0,23
	0,16

	Lãi vay
	1,34
	1,40
	1,52
	1,23
	1,01
	1,43

	Giá trị tăng thêm (VA)
	28,06
	29,37
	29,53
	27,98
	27,90
	27,91

	Chi lương lao động
	11,91
	11,84
	14,31
	11,50
	11,44
	11,95

	Lãi gộp (Pr)
	16,15
	17,54
	15,21
	16,48
	16,46
	15,97

	Khấu hao vườn cây
	3,05
	6,63
	6,60
	5,00
	3,47
	2,60

	Lãi ròng (NPr)
	13,10
	10,91
	8,62
	11,48
	12,99
	13,37

	Hiệu quả đầu tư
	
	
	
	
	
	

	P/IC
	4,23
	4,71
	4,33
	4,58
	4,00
	4,25

	VA/IC
	3,23
	3,71
	3,33
	3,58
	3,00
	3,25

	NPr/IC
	1,51
	1,38
	0,97
	1,47
	1,40
	1,56


Nguồn: Kết quả điều tra, 2022-2023
Bình quân giá thành sản xuất 1 tấn mủ cao su quy khô là 24,99 triệu đồng. Trong đó giá thành bình quân 1 tấn cao su quy khô tại vùng BTB cao nhất là 31,31 triệu đồng, tiếp đến vùng TDMNPB 27,79 triệu đồng và thấp nhất là vùng ĐNB là 24,57 triệu đồng. Trong tổng giá thành 1 tấn mủ cao su quy khô, chi phí lương lao động từ 11,44 triệu đồng (TN) đến 14,31 triệu đồng (BTB) và bình quân toàn Quốc là 11,91 triệu đồng. Chi phí trung gian như: Phân bón, thuốc BVTV, thuốc kích thích mủ, công cụ, dụng cụ lao động, xăng dầu vận tải vv... bình quân là 8,69 triệu đồng cho một tấn mủ cao su quy khô. Phân bổ khấu hao cho 1 tấn mủ cao su quy khô thấp nhất là 2,60 triệu đồng (ĐNB) và cao nhất 6,63 triệu đồng (TDMNPB). 
Doanh thu, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm hiệu quả đầu tư của 1 tấn mủ cao su quy khô: Theo kết quả điều tra, năm 2022 người trồng cao su tại các vùng khác nhau có lợi nhuận ròng cho 1 tấn mủ cao su quy khô dao động từ 8,62 - 13,32 triệu đồng/tấn. Giá trị gia tăng cho mỗi tấn mủ cao su dao động từ 27,90 - 29,53 triệu đồng/tấn. Chi phí trung gian cho mỗi tấn mủ cao su dao động từ 7,93 - 9,30 triệu đồng/tấn. 
Doanh thu/chi phí trung gian (P/IC) cao nhất là vùng TDMNPB với giá trị 4,71, thấp nhất là TN với giá trị 4,00; Giá trị gia tăng/chi phí trung gian (VA/IC) thấp nhất vùng Tây Nguyên với giá trị 3,00 cao nhất là TDMNPB với giá trị 3,71; Lãi ròng/chi phí trung gian (NPr/IC): cao nhất ĐNB với giá trị 1,56 thấp nhất là BTB với giá trị 0,97. 
2.2.7.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng cao su Việt Nam
a. Những kết quả đạt được
[bookmark: _Hlk152530674]- Về sản xuất: Năm 2022, diện tích cao su toàn quốc hơn 918,6 đã vượt so với chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 là 130,5 nghìn ha. Sản lượng năm 2022 là 1.339,5 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu ngành cao su là 1 trong 10 nông sản xuất khẩu của Việt Nam đạt tỷ đô, năm 2022 đạt 3,31 tỷ USD xuất khẩu mủ khô, xuất khẩu gỗ đạt 2,8 tỷ USD. Ngành cao su đã chủ động trong sản xuất, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, canh tác, thu hoạch, bảo quản sản phẩm được ứng dụng vào sản xuất. Năng suất cao su thiên nhiên dẫn đầu thế giới trong 4 năm gần đây. Đây là yếu quan trọng đảm bảo thu nhập, để người sản xuất ổn định đời sống, cạnh tranh với các nước. 
- Về chế biến: Việt Nam đã chủ động 92% về công nghệ, đã thay thế nhiều dây truyền sản xuất cũ bằng công nghệ mới đạt mức trung bình của thế giới.
- Về tổ chức sản xuất: Có nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất để khai thác lợi thế của các thành phần này. Huy động được nhiều nguồn vốn trong xã hội, tổ chức quốc tế hỗ trợ cho ngành cao su phát triển, chiếm vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp. Phát triển song hành hai mô hình sản xuất cao su đại điền và tiểu điền đã khai thác có hiệu quả quỹ đất nông, lâm nghiệp, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn theo hướng hàng hóa.
- Hiệu quả kinh tế: Sản lượng khai thác mủ cao su hàng năm đều tăng. Giá trị xuất khẩu, tăng dần, gỗ cao su cũng cho hiệu quả cao (chiếm khoảng 30 - 35% tổng giá trị vườn cao su). 
- Về xã hội: Tạo việc làm cho khoảng 488 nghìn lao động thường xuyên, thu nhập khá ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/tháng/lao động. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phúc lợi xã hội. Tạo thêm lòng tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và nhà nước.
 - Hiệu quả môi trường: Cao su là cây đa mục đích, cả cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp. Diện tích cao su được phát triển, nâng cao tỷ lệ che phủ đất, góp phần cải tạo đất, giữ nguồn sinh thủy. 
b. Những tồn tại, hạn chế
Tiềm lực vốn đầu tư, công nghệ của các doanh nghiệp đầu tư còn hạn chế. Đa số các hộ cao su tiểu điền thiếu vốn tái sản xuất nên gặp nhiều khó khăn khi giá cao su giảm sâu như hiện nay. Trong giai đoạn cao su chăm sóc kiến thiết cơ bản chưa có nguồn thu (6-7 năm), Nhà nước không còn chính sách miễn thuế đất nông nghiệp giai đoạn KTCB là khó khăn cho các thành phần kinh tế tham gia trồng cao su.
Chủng loại sản phẩm cao su thiên nhiên của Việt Nam chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ trên thế giới (loại SVR 10; 20 chiếm hơn 60% sản lượng tiêu thụ) nên khó khăn trong tìm kiếm thị trường. Hiện nay Việt Nam chưa xây dựng quy chuẩn quốc gia về nguyên liệu mủ cao su nên trong thời gian qua chưa có cơ quan nào kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm kiểm soát, ngăn chặn, xử phạt các hành vi pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng nguyên liệu mủ cao su, ảnh hưởng đến uy tín của ngành cao su Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sản xuất cao su hiện nay bị cạnh tranh bởi nhiều yếu tố, diện tích có tiềm năng cao bị thu hẹp bởi sự cạnh tranh của việc Đô thị hóa, công nghiệp hóa và đặc biệt các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Công nghiệp chế biến cao su, nhất là chế biến sâu còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trong nước. 
Vẫn còn nhiều diện tích trồng cao su và nhiều công ty sản xuất cao su chưa được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM và nhiều nhà máy chế biến mủ cao su chưa được cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Vì vậy giá sản phẩm cao su của Việt Nam chưa được cao, nhất là ở các thị trường khó tính như khu vực Châu Âu, Mỹ, Nhật bản.
c. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
- Giá cao su không ổn định nên đời sống công nhân cao su bị ảnh hưởng, nguồn lao động ngành cao su gặp nhiều khó khăn, nhất là lao động phổ thông.
- Việc thu gom mủ cao su tiểu điều thường bị tư thương ép giá và Nhà máy chế biến mủ cao su cũng gặp không ít khó khăn trong khâu thu mua. Chất lượng cao su thu gom cũng không đồng đều.
- Việt Nam có sản lượng xuất khẩu khá trên thế giới, nhưng chủ yếu xuất khẩu dưới dạng chế biến thô. Công nghệ chế biến còn hạn chế, chưa đáp ứng được nguyên liệu cho ngành công nghiệp trong nước và tiêu chuẩn.
- Trong những năm gần đây, các yêu cầu của thị trường về sản phẩm cao su bền vững ngày càng tăng, đặc biệt ở các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật… Các yêu cầu này không chỉ đơn thuần là về chất lượng sản phẩm đảm bảo, mà còn bao gồm sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật pháp, về lao động, môi trường, xã hội. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất ngày càng phải thực hiện các trách nhiệm về luật pháp, xã hội và môi trường chặt chẽ hơn.
[bookmark: _Toc155812063]2.3. Cây chè
[bookmark: _Toc155812064]2.3.1 Kết quả sản xuất chè  
Diện tích: Tính đến năm 2022, cả nước có 32 tỉnh thành trồng chè với diện tích 123,41 nghìn ha, trong đó; các tỉnh có diện tích chè lớn là Thái Nguyên 22,24 nghìn ha, Hà Giang 20,3 nghìn ha, Phú Thọ 14,79 nghìn ha, Lâm Đồng 11,14 nghìn ha. Trong giai đoạn 2011 - 2016, diện tích chè có xu hướng tăng nhẹ từ 127,6 nghìn ha lên 131,49 nghìn ha. Nhưng từ năm 2019 đến nay diện tích có xu hướng ổn định khoảng 123 nghìn ha; diện tích chè giai đoạn 2011 - 2022 có xu hướng giảm, bình quân giảm 0,30%/năm. Nguyên nhân là do Lâm Đồng và một số tỉnh miền núi phía Bắc đã chuyển đổi diện tích chè già cỗi, giống cũ, năng suất và chất lượng thấp sang cây trồng khác, đặc biệt là chuyển đổi sang cây ăn quả tại các tỉnh miền núi phía Bắc. 
[bookmark: _Toc155812228]Diện tích, năng suất, sản lượng chè toàn quốc (giai đoạn 2011 - 2022) 
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ tăng 2011-2022

	 
	Toàn quốc 
	

	 
	 - Diện tích
	127.597
	131.490
	123.601
	123.407
	-0,32

	 
	 - Năng suất 
	76,96
	87,1
	97,9
	99,5
	2,36

	 
	 - Sản lượng 
	879.079
	1.022.853
	1.087.919
	1.116.746
	2,20

	I
	Vùng ĐBSH 
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	4.714
	4.953
	3.196
	3.169
	-3,55

	 
	 - Năng suất 
	66,72
	70,4
	104,8
	106,3
	4,33

	 
	 - Sản lượng 
	30.339
	33.471
	33.130
	33.337
	0,86

	II
	Vùng TD&MNPB 
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	90.207
	96.381
	99.110
	99.414
	0,89

	 
	 - Năng suất 
	72,62
	80,9
	91,9
	92,9
	2,26

	 
	 - Sản lượng 
	576.105
	684.602
	815.192
	835.324
	3,44

	III
	Vùng BTB và DHMT
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	8.378
	8.789
	10.154
	10.320
	1,91

	 
	 - Năng suất 
	93,63
	96,4
	90,95
	96,15
	0,24

	 
	 - Sản lượng 
	63.990
	71.973
	103.710
	117.663
	5,69

	IV
	Vùng TN              
	
	
	
	
	 

	 
	 - Diện tích
	24.496
	21.364
	12.030
	10.505
	-7,41

	 
	 - Năng suất 
	88,78
	113,5
	124,5
	126,6
	3,28

	 
	 - Sản lượng 
	208.460
	232.807
	135.885
	130.423
	-4,17


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
Trồng mới: Giai đoạn 2011 - 2022, các tỉnh trồng mới và thay thế chè nhiều là Thái Nguyên (18.218 ha), Sơn La (2.778 ha); Lào Cai (1.467,5 ha); Phú Thọ (850 ha), Lâm Đồng (813,7 ha), Nghệ An (680 ha). Mặc dù diện tích gieo trồng có xu hướng giảm nhưng diện tích chè kinh doanh giai đoạn 2011 -2022 luôn ổn định xấp xỉ 112,2 nghìn ha.  
	Năng suất: Năng suất chè bình quân cả nước năm 2022 đạt gần 100 tạ/ha, tăng 1,3 lần so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2021 đạt 2,45%/năm, năm 2020 năng suất tăng lên gần 100 tạ/ha. Vùng Trung du miền núi phía Bắc là vùng có năng suất chè cao, tốc độ tăng năng suất bình quân thời kỳ 2011 - 2022 đạt 2,42%/năm; trong đó: cao nhất là Hà Giang đạt 4,37%/năm, tiếp đến là Sơn La đạt 3,81%/năm; Phú Thọ đạt 3,90%/năm.
Sản lượng: Sản lượng chè giai đoạn 2011 - 2022 có tốc độ tăng trưởng bình quân 2,20%/năm (từ 845,4 nghìn tấn lên 1.116,8 nghìn tấn). Trong đó, tỉnh có sản lượng chè cao nhất là Thái Nguyên 260,86 nghìn tấn; tiếp đến là Phú Thọ 178,37 nghìn tấn; Lâm Đồng đạt 124,22 nghìn tấn; Nghệ An 101,24 nghìn tấn và Hà Giang 88,64 nghìn tấn. 
Tình hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP: Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho sản xuất chè theo tiêu chuẩn GAP (Thực hành Nông nghiệp tốt) ở các cấp: quốc gia (VietGAP), khu vực (Asian GAP) và toàn cầu (Global GAP) và sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ cấp Quốc gia (TCVN 11041 - 6; 2018. Phần 6: Chè hữu cơ); tiêu chuẩn quốc tế: JAS, IFORM, EU, USDA… nhưng đến nay diện tích triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hữu cơ vẫn đạt tỷ lệ còn thấp, khoảng trên 8.500 ha (chiếm khoảng 6,9% trong tổng diện tích chè). Theo kết quả khảo sát tại các 10 tỉnh trồng chè chủ lực cho thấy, diện tích chè được chứng nhận Vietgap khoảng 24.000 ha, chiếm 19,52% tổng diện tích chè tại các địa phương trên. 
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Hiện nay, Việt Nam có 34 giống chè các loại, trong đó có 02 loại giống bản địa là Trung du lá nhỏ và chè shan, còn lại 32 giống mới được công nhận, đảm bảo chất lượng và cho năng suất cao, với các hương vị đặc biệt được thế giới ưa chuộng như: Chè shan, PH1, LDP1, LDP2, PT 14… và các giống chè nhập nội như PT 95, Kim Tuyên, Bát Tiên, Tứ Quý Xuân... Trong đó, chè shan là giống chè quý, được phát triển lâu đời tại một số địa phương khu vực phía Bắc như: Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên… Với khoảng trên 24% tổng diện tích trồng chè cả nước, chè shan bao gồm các giống: Chè shan công nghiệp, shan vùng cao và shan đầu dòng.
Kết quả điều tra của Viện QH và TKNN năm 2018 cho thấy: các giống chè lai LDP1, LDP2 chiếm tỷ lệ lớn nhất chiếm 29,3%, tiếp đến giống chè Shan chiếm 24%; Trung du chiếm 11,8%; TB14 và LĐ97 chiếm 8,2%; Các giống chè khác PH1, Kim Tuyên, Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, TRI777,... chiếm 26,7%.
Cải tiến về giống chè áp dụng vào sản xuất trong những năm qua đã làm cho năng suất chè được cải thiện rất nhiều. Thêm vào đó giá thành chè búp tươi cũng phần nhiều do giống quyết định, mức độ chênh lệch về giá có thể chênh lệch 30 - 70% tùy theo từng giống sản xuất chè nguyên liệu phục vụ chế biến chè thương phẩm khác nhau: chè ô long đòi hỏi chất lượng nguyên liệu cao nhất do đó giá thành chè nguyên liệu cũng cao nhất, tiếp đến là chè xanh và cuối cùng là chè đen. Kết quả điều tra tại 10 tỉnh cho thấy có 15 giống chè đang được sử dụng với những đặc tính về giống rất khác nhau, trong đó chè Trung du đang có diện tích nhiều nhất và cũng là giống có năng suất và chất lượng thấp. Các giống có năng suất cao như PH9 (12 tấn/ha), TB14 (12,8 tấn/ha); các giống có chất lượng cao như Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên… thì lại có mức năng suất thấp < 10 tấn/ha. 
Các hộ trồng chè lựa chọn mua giống từ các cơ sở bán lẻ chiếm tỷ lệ lớn (40% nông hộ điều tra), tiếp theo là các hộ tự để giống (chủ yếu đối với các giống cũ như trung du, chè hạt,…) chiếm 39%; hộ lựa chọn mua giống của các doanh nghiệp, công ty giống chiếm 20%, đối với các hộ mua giống từ các Viện nghiên cứu chiếm tỷ lệ thấp (2%), 
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a. Kỹ thuật canh tác trong sản xuất chè
	* Kỹ thuật canh tác
Trong thời gian qua nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được các địa phương áp dụng có kết quả trong sản xuất chè:
- Thiết kế đồi chè theo đường đồng mức, đồi chè 3 tầng: cây che bóng - cây chè - cây cải tạo đất ở tầng thấp.
- Việc thực hiện quy trình trồng chè cành theo hướng tăng mật độ lên 16.000 - 18.000 cây/ha đã góp phần tăng năng suất chè. Thực hiện kỹ thuật cải tạo phục hồi nương chè lâu năm đã được các địa phương coi trọng.
- Nhiều địa phương áp dụng đốn máy, máy hái trong canh tác chè, kết hợp ép xanh, tủ gốc, tưới chè đã làm tăng hiệu quả trong sản xuất chè.
- Bón phân cân đối kết hợp bón NPKMg, phân hữu cơ, phân vi sinh tăng năng suất và chất lượng chè kinh doanh.
- Nhiều địa phương đã thực hiện kỹ thuật hái dãn lứa chè, thuận lợi cho cách ly thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất chè an toàn như Nghệ An, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lâm Đồng, Tuyên Quang.
* Sâu bệnh hại chè: 
Do đặc điểm sinh trưởng, chè là cây trồng và cho thu hoạch lâu năm, cũng vì thế mà nguồn sâu, bệnh hại luôn tồn tại và tích luỹ trên nương chè kể cả trên thân, tán, trong đất rất lớn. Qua kết quả điều tra cho thấy hiện rầy xanh có tỷ lệ hại trung bình 5,3%, nơi cao 11%, cục bộ 20%. Chưa kể bọ cánh tơ cũng đang gây hại trên cây chè, tỷ lệ hại trung bình 4,2%, nơi cao 10%, cục bộ 40%; bọ xít muỗi, tỷ lệ hại trung bình 3,5%, nơi cao 8%, cục bộ 25 %. Ngoài ra, các loại sâu hại như: sâu cuốn lá, sâu cuốn búp, rệp muội, nhện đỏ nâu…cũng gây hại cho cây chè nhưng mức độ gây hại thấp hơn... Một số bệnh nguy hiểm phổ biến trên chè như: bệnh phồng lá, bệnh chấm xám, bệnh đốm nâu. Bên cạnh đó các bệnh đốm trắng lá, thối búp, đốm mắt cua, bệnh sùi cành và các bệnh do tuyến trùng cũng gây hại đáng kể.
Cách phòng trừ: vệ sinh đồi chè, dọn sạch cỏ dại tránh tạo nơi ẩn nấp cho sâu hại, nuôi các loại thiên địch như ong, kiến, nhện để diệt trừ và loại bỏ trứng của chúng; trồng cây bóng mát, sử dụng các loại thuốc hóa học diệt trừ chuyên dụng.
* Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng an toàn:
 Qua kết quả điều tra tại các tỉnh có diện tích chè lớn, cho thấy: Trong các chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng thì chế phẩm thuộc nhóm thuốc hóa học có xu hướng giảm dần so với những năm trước đây (chiếm khoảng 30 - 40%). Các chế phẩm khác thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng, thuốc thảo mộc, thuốc có nguồn gốc sinh học có xu hướng tăng dần.
* Tình hình sử dụng phân bón theo hướng an toàn: Tại 10 tỉnh điều tra, đại diện, kết quả điều tra cho thấy: Trước đây, các hộ trồng chè chủ yếu bón phân hóa học. Đến nay, các hộ trồng chè đã sử dụng cả hai loại phân hữu cơ vi sinh và phân vô cơ hướng tới sản xuất chè an toàn, sử dụng phương pháp tủ gốc áp dụng phương pháp phủ gốc bằng các chất hữu cơ như cỏ khô, rơm rạ, bã mía. Ngoài ra các hộ trồng chè còn sử dụng lượng cỏ xanh, các loài cây phân xanh được dẫy ra trong quá trình làm cỏ, chăm sóc kết hợp với một ít phân trâu bò tươi và vôi bột đào hố ủ tại chỗ thành một loại phân hữu cơ rất tốt.
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch
Hái chè là khâu đặc biệt quan trọng trong toàn bộ các bước kỹ thuật để cho ra một sản phẩm chè búp tươi ngon và chất lượng. Hái chè cũng là khâu cuối cùng của quá trình trồng nhưng lại là khâu đầu tiên khi chế biến. Trong kỹ thuật hái chú trọng 2 khâu chủ yếu là kỹ thuật chừa và kỹ thuật thu búp. 
Kỹ thuật thu búp: Dựa vào yêu cầu chế biến mà có các hình thức thu hái búp khác nhau. Có thể hái 1 tôm + 1 lá, hái 1 tôm + 1,2 lá, hái 1 tôm + 2 lá, hái 1 tôm + 2,3 lá, hái chè già. 
- Có 2 hình thức hái chè: hái bằng tay và hái máy.
+ Hái bằng tay: Hái kỹ theo lứa, khi nương chè có 70% số búp đủ tiêu chuẩn tiến hành hái hết các búp trên tán. Số lá chừa: Vụ xuân (tháng 3 - 4), hái chừa 2 lá và lá cá, tạo tán bằng; vụ hè thu (tháng 5 - 10): Hái chừa 1 lá và lá cá, tạo tán bằng; vụ thu đông (tháng 11 - 12): tháng 11 bẻ đọt chừa 1 lá cá, tháng 12 bẻ cả lá cá. Số lứa hái trong năm: 20 - 30 lứa, tùy theo giống, thời gian giữa các lứa hái từ 7 - 10 ngày. 
+ Hái bằng máy: Cân đối giữa phần hái đi và chừa lại, đảm bảo tăng năng suất, đồng thời đảm bảo hệ số lá chừa và sinh trưởng của cây.  
Thời gian hái: tùy theo mùa vụ và sinh thái vùng chè, cứ sau 40 - 45 ngày có 1 lứa hái máy. Thời điểm hái khi có trên 90% số búp trên tán chè đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật hái duy trì chừa 2 lá chừa, vụ thu (tháng 8 - 9) có thể chừa 2 lá tháng 10 hái sát lá.
c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất vùng chè
- Hiện nay tại Việt Nam, trong sản xuất chè đã ứng dụng công nghệ 4.0 ở một số khâu trong sản xuất, tuy nhiên không nhiều như: ứng dụng cảm biến sensor trong quản lý độ ẩm, tưới chăm sóc vườn ươm giống chè; trong canh tác chè (tưới tiết kiệm nước, thiết bị máy bay không người lái trong phun thuốc (drone), dự báo sâu bệnh hại, truy xuất mã số vùng trồng,..).
	- Việc ứng dụng điện toán đám mây nhằm cung cấp sản phẩm chè đầu ra có chất lượng cao và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích to lớn như: sự chuẩn hóa sản phẩm và dịch vụ chè, giảm thiểu chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm chè, nâng cao chất lượng dịch vụ và linh hoạt trong mô hình kinh doanh, sẵn sàng mở rộng khi cần thiết.
	- Sự phát triển của công nghệ sinh học cho phép chọn, tạo ra những giống chè mới phù hợp với mục đích sử dụng. Điều này tác động mạnh mẽ đến năng suất cũng như chất lượng giống chè, từ đó tăng được giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm chè chất lượng cao.
	- Những phát minh mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể làm tăng khả năng thích ứng của nông dân trước những thay đổi, bằng cách tăng khả năng tiếp cận thông tin thời tiết và thị trường. Các công nghệ kỹ thuật số có thể giúp nông dân đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời gian trồng, phun thuốc,…cũng như thời gian và nơi bán cây giống chè.
d. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với nông hộ trồng chè
	* Thuận lợi: 
- Nước ta có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu phù hợp với điều kiện sinh thái của cây chè; thuận lợi cho hình thành các vùng chuyên canh cây chè rộng lớn. 
- Người dân có kỹ thuật chăm sóc, thâm canh chè.
- Hệ thống dịch vụ đầu vào như giống cây, phân bón và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chè được các Viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất chè đảm nhiệm, cung ứng đầy đủ.
- Sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ phát triển cây chè của Đảng và Nhà nước được chú trọng đã tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất cây chè.
* Khó khăn: 
Với thời tiết diễn biến không thuận lợi, khô hạn kéo dài đã khiến cho năng suất và chất lượng chè giảm rõ rệt.
- Tình trạng khô hạn còn khiến sâu bệnh gia tăng gây khó khăn nhất định cho người nông dân. 
- Việc thuê nhân công gặp nhiều khó khăn do giá thuê cao; tình trạng thiếu nhân lực thu hái, bởi các khu công nghiệp, các ngành nghề khác đã thu hút phần lớn lao động trong độ tuổi lao động.
- Tuy đã có đầu ra nhưng giá bán chè búp tươi còn thấp trong khi giá vật tư, phân bón lại tăng cao khiến thu nhập từ cây chè chưa đủ để đảm bảo đời sống người trồng chè. 
- Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, tuy có cải thiện hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được điều kiện để phát triển. 
- Mặc dù các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chương trình cho vay vốn đã phát huy được hiệu quả, nhưng trên thực tế không phải hộ nông dân nào cũng có thể tiếp cận với chương trình. 
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a. Các sản phẩm được chế biến và quy mô chế biến: 
* Các sản phẩm được chế biến:
Về chất lượng và chủng loại chè chế biến: có tới hơn 3.000 loại bao bì, mẫu mã, với đặc tính và tên gọi khác nhau. Tuy nhiên có thể chia thành ba loại cơ bản là: chè đen, chè xanh và chè ôlong. Về cơ cấu sản phẩm, Việt Nam xuất khẩu hai chủng loại chính là chè đen và chè xanh. Tuy nhiên, giá trị thành phẩm chè của Việt Nam vẫn thấp, chỉ bằng 70 - 75% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. 
Nếu phân loại theo phương pháp chế biến chè thì chúng ta có 6 loại trà là: trà trắng, trà xanh, trà vàng, trà đen, trà ô long và trà phổ nhĩ. 
Những sản phẩm chè đa dạng về chủng loại, mẫu mã; bao gồm: Các loại chè chế biến như chè túi nhúng, chè hòa tan, chè bột; các loại chè ướp hương hoa quả, bánh chè, kẹo lạc chè...; các loại chè thuốc như chè thanh nhiệt, chè dưỡng thọ cho người già hoặc các loại chè thảo mộc khác. Ngoài ra, còn có các loại chè nước uống nhanh, nước hoa quả đóng túi hoặc đóng hộp các loại. 
* Hiện trạng về quy mô:
Cả nước có khoảng 260 nhà máy chế biến chè quy mô công nghiệp, tổng công suất theo thiết kế là 5,2 nghìn tấn búp tươi/ngày. Tỷ lệ sử dụng công suất thiết kế bình quân là 70 %; Trung du - Miền núi phía Bắc là 74 %; Miền Trung - Tây Nguyên là 71,9 %. Chế biến công nghiệp đạt 210.000 tấn sản phẩm, chiếm khoảng 80% sản lượng chè cả nước. Còn lại 20% sản lượng là chè chế biến thủ công tại các hộ gia đình, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong các nhà máy chè, số nhà máy được trang bị đồng bộ, máy móc thiết bị tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật chiếm 20%; số nhà máy trung bình 60%; 20% số cơ sở chế biến chắp vá, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của quá trình chế biến chè.
Đối với sản xuất và tiêu thụ chè xanh ở nước ta hiện nay, mô hình phổ biến là mô hình sản xuất nhỏ. Hiện nay, cả nước có trên 600 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè vừa và nhỏ. Ngoài ra còn khoảng hơn 1 vạn hộ gia đình tham gia sản xuất chè xanh với các thiết bị chế biến thủ công và bán thủ công. Năng lực chế biến của các lò thủ công chiếm tới 50% tổng sản lượng chè xanh. Nhưng do thiết bị chế biến lạc hậu, chắp vá, công nghệ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm vùng, miền, nên sản phẩm chè xanh trong nước có chất lượng không đồng đều, và đơn điệu mẫu mã, chủng loại, khó đảm bảo an toàn thực phẩm. 
b. Cơ cấu sản phẩm chè: 
Đến nay Việt Nam có thể sản xuất đủ các loại chè phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng trên thế giới. Nếu như năm 2015 - 2016, chè đen chiếm 60% (trong đó 60% là OTD, 40% là CTC), Chè xanh chiếm 40% gồm chè sao lăn, xanh duỗi, chè OTD xanh và các loại chè đặc biệt như Ô long, Phổ Nhĩ, các loại chè hương, chè thảo dược....Thì đến năm 2022, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: Chè đen 51%. Chè xanh 48% (gồm cả chè ướp hương, chè O long), còn lại là chè khác.
c. Công nghệ chế biến chè tại Việt Nam 
Công nghệ chế biến chè tại Việt Nam chủ yếu chế biến chè đen và chè xanh:
- Chế biến chè đen: được chế biến theo phương pháp OTD và CTC. Các nhà máy sử dụng công nghệ OTD của Liên Xô đang chiếm phần lớn, tình trạng thiết bị cũ, lạc hậu. Các nhà máy dùng công nghệ CTC có thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhưng số nhà máy này còn ít.
- Đối với chè xanh chế biến theo phương pháp diệt men, vò, sấy (hoặc sao khô), phân loại. Trong chế biến chè xanh đặc sản, chất lượng cao, hầu hết là máy mới, thiết bị, công nghệ được trang bị hiện đại của Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
- Công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại đang được nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển nhanh, nhiều cơ sở sản xuất đã có dây chuyền, thiết bị hiện đại, có khả năng sản xuất các loại chè cao cấp, chất lượng cao. Đến nay Việt Nam đã có đầy đủ các loại chè phục vụ nhu cầu của thị trường thế giới.
d. Hiện trạng cơ sở hạ tầng ngành chè phục vụ xuất khẩu
Nhìn chung, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và cây chè nói riêng trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã được quan tâm phát triển, bao gồm cả hệ thống thủy lợi; giao thông và hệ thống kho chứa, cũng như dễ tiếp cận năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông. 
Do các vùng trồng chè chủ yếu là đồi núi nên địa hình bị chia cắt phức tạp, nhiều khu vực trồng chè trên đồi cao rất khó khăn về nước tưới, gây bất tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp. Các địa phương đã tiến hành quy hoạch đồng bộ từ khu vực sản xuất cho tới các công trình giao thông, thủy lợi; tạo thuận lợi tối đa cho việc trồng, chăm sóc, tiêu thụ chè. 
Hạ tầng phục vụ sản xuất chè đã được các địa phương quan tâm đầu tư như: xây dựng các trạm bơm, đập dâng đảm bảo cung cấp nước tưới; xây dựng hệ thống trạm điện; đường giao thông; nâng cấp cơ sở hạ tầng của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông, lâm, thủy sản.
[bookmark: _Toc155812068]2.3.5. Tận dụng phế phụ phẩm và giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm chè
Tận dụng lá chè già hoặc kém chất lượng để sản xuất bột chè hòa tan hoặc dịch chè, phế phụ phẩm sau sản xuất trà hòa tan sẽ được tận dụng chế biến thành phân bón cho cây trồng và thức ăn chăn nuôi, góp phần nâng cao giá trị gia tăng.
Trong chế biến chè đen, lượng trà vụn sau khi được phân loại, có thể làm nguyên liệu chế biến trà hòa tan. Bã trà sau sản xuất trà hòa tan còn có thể sử dụng làm phân bón bằng cách ủ compost; làm thức ăn chăn nuôi bằng cách phối trộn thêm một số phế phụ phẩm khác giàu protein và lipid để tạo ra nguồn thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. Ngoài ra, nguồn phế phụ phẩm từ sản xuất trà hòa tan có bản chất là Ligno- cellulose được nghiên cứu sản xuất làm cồn sinh học.
[bookmark: _Toc155812069]2.3.6 Hiện trạng tổ chức, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây chè 
a. Tổ chức sản xuất
Chuỗi giá trị chè là một chu trình được bắt đầu từ công đoạn cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất, tiếp đến là quá trình sử dụng các nguồn lực để tạo ra sản phẩm chè và các công đoạn chế biến sâu, chiến lược marketing để lưu thông trên thị trường, đưa sản phẩm chè hàng hóa đến giá trị lớn nhất. 
Việt Nam xây dựng hai chuỗi giá trị sản phẩm chè chủ yếu, đó là chuỗi giá trị sản phẩm chè đen (chủ yếu cho xuất khẩu) và chuỗi giá trị sản phẩm chè xanh (chủ yếu phục vụ trong nước và cả xuất khẩu).
- Đặc điểm chuỗi giá trị chè đen xuất khẩu tại Việt Nam: 
Trong chuỗi giá trị sản phẩm chè đen, những thành phần tham gia chính gồm hộ trồng chè, những người thu gom (lớn, nhỏ), doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu chè. 
- Đặc điểm chuỗi giá trị chè xanh xuất khẩu tại Việt Nam:
Chuỗi giá trị sản phẩm chè xanh nhìn chung đa dạng hơn chuỗi giá trị sản phẩm chè đen. Các thành phần tham gia chuỗi bao gồm những hộ trồng chè, hộ thu gom, hộ bán buôn, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và những người bán lẻ.
Đối với ngành chè việc tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi ngày càng được quan tâm chỉ đạo của các địa phương. Từ liên kết chuỗi, chè Việt Nam hứa hẹn sẽ có tính cạnh tranh cao hơn, mang lại nguồn thu nhập ngày càng lớn. Do vậy liên kết trong sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm ngày càng chuyển biến tích cực.
b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chè
Nhìn chung, ngành hàng chè của Việt Nam có khả năng tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mặt hàng chè của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị chủ yếu ở khâu trồng trọt và canh tác nhưng những tác nhân trong khâu này gồm hộ nông dân, trang trại trồng chè cũng tham gia với tỷ lệ rất nhỏ (3%) vào chuỗi giá trị ngành hàng chè toàn cầu. Tác nhân tham gia lớn nhất vào chuỗi giá toàn cầu ngành hàng chè của Việt Nam là những doanh nghiệp xuất khẩu, khoảng 80% sản lượng chè của Việt Nam xuất khẩu nhưng chủ yếu là chè thô, có giá trị gia tăng không cao. Những tác nhân khác trong chuỗi như thương lái, cơ sở chế biến, doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối tham gia trung bình vào chuỗi giá trị toàn cầu từ 10% đến 20%.
Theo kết quả điều tra của Viện QH và TKNN năm 2020, sản lượng chè sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết (theo NĐ98) đạt 316,7 nghìn tấn, đạt tỷ lệ 29,7%. Trong đó vùng ĐBSH đạt tỷ lệ hợp tác và liên kết cao nhất 86,2%, tiếp đến là vùng TDMNBB 31,5%, thấp nhất là vùng DHNTB 12,5%. Việc tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi ngày càng được quan tâm chỉ đạo của các địa phương. Như sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng một số chuỗi cung ứng chè. Bước đầu đạt được kết quả tốt, hình thành được mối liên kết chặt chẽ theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và kinh doanh để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn, tạo lòng tin đối với người tiêu dùng khi sử dụng. 
Ngoài ra các Công ty còn liên kết mở rộng liên kết với các hộ dân có đất đầu tư trồng, tiêu thụ chè. Chuỗi liên kết của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, Tổ hợp tác, Doanh nghiệp sản xuất chè đặc sản với quy mô nhỏ thực hiện liên kết với các hộ trồng chè tại địa phương để đảm bảo quản lý và xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng ngay từ khâu sản xuất. 

[bookmark: _Toc155812255]Hình 5. Chuỗi giá trị ngành chè từ sản xuất đến tiêu thụ tại Việt Nam
Nhiều chính sách thương mại của Việt Nam đã góp phần làm tăng khả năng tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, việc tích cực tham gia hội nhập kinh tế đa phương, song phương đã và sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành hàng chè của Việt Nam. 
Cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị ngành hàng chè của Việt Nam rất cao nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến trong thực tế sự tham gia này còn thấp. Theo phân tích được đề cập ở những phần trên, tham gia vào chuỗi giá trị ngành hàng chè có nhiều tác nhân khác nhau như hộ nông dân, trang trại trồng chè, thương lái, doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối, nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, khả năng tham gia của từng tác nhân và nhóm tác nhân còn tương đối thấp.
[bookmark: _Toc155812070]2.3.7. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ chè
a. Đánh giá hiện trạng thị trường xuất khẩu
Qua nhiều năm đổi mới và mở cửa, nước ta đã trao đổi buôn bán qua lại trên 120 nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Nếu tính tổng sản lượng chè xuất ra thì mỗi năm nước ta xuất khẩu khoảng 70 - 80% sản lượng, chủ yếu là chè đen và chè xanh sản xuất theo công nghệ Nhật và Đài Loan. Chè Việt Nam đã xuất khẩu sang 118 nước trên thế giới, thị trường xuất khẩu chính của ngành chè Việt Nam là Đài Loan, Liên bang Nga, Irắc, EU, Hoa kỳ…
[bookmark: _Toc133320613][bookmark: _Toc155812229]Khối lượng chè xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022
	Hạng mục
	2011
	2016
	2019
	2020
	2021
	Sơ bộ 2022
	TĐT 2011-2021

	Sản lượng xuất khẩu (1.000 tấn)
	133,9
	126,9
	147,7
	136,0
	126,8
	146,0
	-0,54

	Giá bình quân (USD/tấn)
	1.534,7
	1.796,7
	1.639,8
	1.612,5
	1.686,1
	1.619,6
	1,43

	Giá trị xuất khẩu (Tr.USD)
	205,5
	228,0
	242,2
	219,3
	213,8
	236,5
	0,40


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2022)
Khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam giai đoạn 2011 ­ 2021 không ổn định; sản lượng xuất khẩu bình quân giảm 0,54%/năm; tuy nhiên, giá trị xuất khẩu tăng bình quân đạt 0,4%/năm. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên khối lượng xuất khẩu chè giảm 11,7 nghìn tấn so với năm 2019; tương ứng giá trị xuất khẩu giảm 22,9 triệu USD.
So với năm 2011, khối lượng xuất khẩu có xu hướng giảm, từ 134 nghìn tấn xuống 126,8 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam tăng giảm thất thường do giá chè xuất khẩu biến động phụ thuộc vào giá chè thế giới. Năm 2021, xuất khẩu chè đạt 126,8 nghìn tấn, trị giá 213,8 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 2,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Đến năm 2022, khối lượng xuất khẩu ước đạt 146.074 nghìn tấn, giá trị 236,48 triệu USD, giá chè xuất khẩu bình quân năm 2022 đạt 1.618,9 USD/tấn, tăng 15,2% về khối lượng và tăng 10,6% về kim ngạch nhưng giảm 4% về giá so với năm 2021.
Các thị trường chính của sản phẩm chè Việt Nam là Pakistan, Trung Quốc, Nga và Indonesia… Trong đó, thị trường Trung Quốc, chiếm 12 - 15% khối lượng chè xuất khẩu của Việt Nam. Các sản phẩm làm từ cây chè đang ngày càng đa dạng và phong phú, được đảm bảo sản lượng và chất lượng, phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng và được tiêu thụ tại nhiều thị trường trong và ngoài nước. Một số thương hiệu chè đang được ưa chuộng như: Chè sao lăn, chè xanh, chè Ô long, chè Hương, chè thảo dược...
Từ khi bùng dịch COVID-19 trong năm 2020 đến nay, mặc dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh song chè là một trong những sản phẩm duy trì được sản xuất, không bị đứt gãy trong quá trình xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu chè của Việt Nam sang nhiều thị trường chính được đảm bảo ổn định. Thị trường Pakistan và Afganistan, Đài Loan, Nga, Indonesia và Trung Quốc vẫn tiếp tục là 5 thị trường lớn nhất của chè Việt Nam, chiếm gần 75% tổng số lượng và gần 80% giá trị.
b. Đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ trong nước đối với các SP chè
Lượng chè tiêu thụ trong nước chỉ bằng 1/3 so với khối lượng chè xuất khẩu, tuy nhiên giá trị tiêu thụ trong nước cao hơn, do tiêu thụ trong nước chủ yếu là các loại chè đặc sản đóng gói. Trong khi giá xuất khẩu chè bình quân của nước ta chỉ đạt 2,65 USD/kg, thì khả năng tiêu thụ chè trong nước ở mức ổn định là 45.000 tấn với giá bán ra thị trường bình quân là 200.000 đồng/kg. Những sản phẩm trà đặc sản có thương hiệu, đạt được giá bán rất cao, từ 250.000 đến 2 triệu đồng/kg… Tại vùng chè Phú Lương, Thái Nguyên, giá trung bình trong tháng đối với chè búp khô (chè đinh) giữ mức 2.000.000 đồng/kg, giá chè móc câu ở mức 250.000 đồng/kg, chè nõn ổn định 500.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số lượng chè nhập khẩu đáng kể với nhiều mẫu mã, chất lượng khác nhau như Lipton, Dimah... được tiêu thụ khá rộng rãi trong các nhà hàng, khách sạn và những người có thu nhập khá hoặc lớp trẻ đô thị.
Ở Việt Nam chè xanh búp và chè xanh đã qua chế biến được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên người tiêu dùng hiện nay có tâm lý e ngại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, muốn kích cầu thì người sản xuất và ngành chè cần có biện pháp giảm thiểu dư lượng hóa chất trên sản phẩm chè.
Về giá cả, giá chè trong nước những năm qua tương đối ổn định. Giá chè hương (chè Sen, chè Nhài) là 250 - 300 nghìn đồng/kg, chè xanh ngon là: 350 - 500 nghìn đồng/kg, chè xanh thường là: 200 - 250 nghìn đồng/kg. Ngoài ra còn các loại chè ô long giá từ 250.000 - 1.500.000đ/kg, chè túi lọc 300.000 - 600.000đ/kg sản xuất trong nước.
c. Đánh giá xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu SP chè Việt Nam
Trong những năm qua, chè là một trong những mặt hàng được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp quan tâm xác lập quyền sở hữu trí tuệ dưới các hình thức khác nhau, như đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho một số loại chè: Shan tuyết Mộc Châu (là 1 trong 2 chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ cùng với nước mắm Phú Quốc năm 2001); Tân Cương Thái Nguyên được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2007; Chè B’Lao Lâm Đồng được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận năm 2009; Suối Giàng Yên Bái được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận năm 2012; Đường Hoa - Hải Hà, Quảng Ninh được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận năm 2013; Tân Uyên Lai Châu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận năm 2014; Ô Long Mộc Châu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận năm 2016…; chè Shan tuyết “Hà Giang” được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2018; Chè Shan tuyết Na Hang (Tuyên Quang) đăng kí chỉ dẫn địa lý năm 2021; chè shan “Phình Hồ” (Yên Bái) đăng ký chỉ dẫn địa lý năm 2021; sản phẩm chè Shan tuyết “Suối Giàng Văn Chấn” được cấp chỉ dẫn địa lý năm 2022…
Tuy nhiên, công tác quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm chè vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số doanh nghiệp, HTX được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ nhưng chưa in, gắn nhãn hiệu trên bao bì sản phẩm; quy trình sản xuất sản phẩm chưa đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chuyên môn về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến danh tiếng của sản phẩm cũng như uy tín của người sản xuất. Chưa có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ về công tác quản lý sản phẩm có thương hiệu giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố với các doanh nghiệp, HTX, việc phát triển thương hiệu sản phẩm còn có hạn chế.
[bookmark: _Toc155812071]2.3.8. Đánh giá kết quả sản xuất
2.3.8.1. Hiệu quả sản xuất ngành hàng chè 
a. Hiệu quả kinh tế
Trồng chè cho hiệu quả kinh tế tương đối ổn định. Trong đó, tại vùng chè Tân Cương (tỉnh Thái Nguyên) cho năng suất, sản lượng, chất lượng vào loại cao nhất của cả nước, với năng suất chè tươi trung bình 12 -13 tấn/ha, doanh thu đạt 400 - 450 triệu đồng/ha, lợi nhuận 200 - 250 triệu đồng/ha/năm. Tại vùng sản xuất chè Ôlong, chè chất lượng cao Bảo Lâm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) năng suất trung bình 13-14 tấn/ha, doanh thu khoảng 220 - 250 triệu, lợi nhuận 130 - 150 triệu đồng/ha/năm.
[bookmark: _Toc145588823][bookmark: _Toc155812230]Doanh thu, lợi nhuận bình quân 1ha/năm sản xuất chè tại các tỉnh điều tra
	TT
	Tỉnh
	Đầu tư trồng mới + KTCB (triệu đồng)
	  CP SX  kỳ KD (triệu đồng)
	NS BQ chè búp tươi (tấn/ha)
	Giá bán chè búp tươi BQ (triệu đồng/tấn)
	Doanh thu bình quân (triệu đồng/ha)
	Lợi nhuận (triệu đồng/ha)

	Bình quân
	167,60
	62,44
	11,13
	11,26
	126,18
	63,74

	1
	Hà Giang
	130,50
	63,05
	6,70
	16,50
	110,55
	47,50

	2
	Tuyên Quang
	150,80
	54,43
	9,15
	9,50
	86,93
	32,50

	3
	Lào Cai
	140,25
	30,33
	9,05
	6,50
	58,83
	28,50

	4
	Yên Bái
	150,15
	38,65
	9,82
	7,50
	73,65
	35,00

	5
	Thái Nguyên
	256,50
	174,35
	12,38
	32,50
	402,35
	228,00

	6
	Phú Thọ
	165,75
	33,05
	13,00
	5,25
	68,25
	35,20

	7
	Sơn La
	150,60
	38,73
	10,65
	6,50
	69,23
	30,50

	8
	Nghệ An
	160,35
	42,85
	13,70
	5,50
	75,35
	32,50

	9
	Hà Tĩnh
	150,28
	44,18
	12,50
	6,35
	79,38
	35,20

	10
	Lâm Đồng
	220,80
	104,77
	14,38
	16,50
	237,27
	132,50


(Nguồn: Kết quả điều tra của Đề án, 2022 - 2023)
Doanh thu từ sản xuất chè cũng tỷ lệ thuận với năng suất chè (thấp nhất là tỉnh Lào Cai đạt 58,83 triệu đồng/ha và cao nhất là tỉnh Thái Nguyên 402,35 triệu đồng/ha). Qua đó cho thấy, các vùng sản xuất chè xanh, chè chất lượng cao cho hiệu quả cao nhất.
Thực hiện Quy hoạch phát triển chè công nghiệp sẽ khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn lực xã hội của khu vực trung du; miền núi, góp phần thực hiện hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực có lợi thế. Hình thành được các vùng chuyên canh chè tập trung có năng suất, chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến chè, phục vụ xuất khẩu.
b. Hiệu quả xã hội 
Cây chè đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho các tỉnh trung du, miền núi, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Phát triển vùng chè chủ lực gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, quảng bá văn hóa trà; giúp nâng cao đời sống người dân các vùng trồng chè; đồng thời, giới thiệu sản phẩm chè đến với du khách, nâng cao vị thế của ngành chè.
Khi định hình được vùng nguyên liệu chè sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 400.000 lao động, góp phần nâng cao đời sống khu vực nông thôn, tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành chè nói riêng, công nghiệp chế biến- dịch vụ nói chung.
 Việc mở rộng các vùng sản xuất chè sẽ kéo theo sự phân bố lại dân cư, góp phần giảm áp lực dân số, điều tiết hợp lý mật độ dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh vùng sâu, vùng xa.
[bookmark: _Toc145512651]c. Hiệu quả môi trường
Chè là một loại cây trồng có chu kỳ kinh doanh trên 30 năm, bộ rễ chắc khoẻ, tán dày, cành lá xanh quanh năm nên có tác dụng che phủ đất, chống xói mòn đất rất tốt; cải tạo khí hậu, bảo vệ môi trường. Do vậy, ở vùng trung du, miền núi thì việc trồng chè không những cho thu nhập ổn định về kinh tế còn là một biện pháp để bảo vệ môi trường sinh thái. 
2.3.8.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng chè Việt Nam
a. Những kết quả đạt được
Giai đoạn 2011 - 2022; diện tích chè có xu hướng giảm nhưng năng suất bình quân tăng 2,69%/năm, sản lượng tăng 2,56%/năm; do có sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác và tổ chức sản xuất.
Trong hoạt động chế biến chè, đã có nhiều dây chuyền công nghệ chế biến  với mức độ cơ giới hoá cao được bổ sung thay thế. Đặc biệt, ngành chè đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị gia tăng, đã sản xuất và làm chủ được công nghệ trồng, canh tác, chế biến chè matcha, chè uống liền nguyên liệu chè trong nước. Các doanh nghiệp sản xuất chè Shan rừng đã có nhiều thay đổi, nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm mới, phát huy được lợi thế trà cổ thụ Việt Nam.
Đã xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết bền vững (từ tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ các sản phẩm chè) với các hộ nông dân, trang trại, HTX, DN. 
[bookmark: _Toc145512655]b. Những tồn tại, hạn chế
- Mỗi giống chè chỉ thích hợp với một vài loại sản phẩm chè vì thế cần có mô hình giống mới gắn với công nghệ, thiết bị để chế biến sản phẩm chè mới; khai thác tiềm năng của giống chè mới. Công tác quản lý chất lượng giống và các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng một số tỉnh còn nhiều lỏng lẻo, một số văn bản cũng còn bất cập, chế tài xử lý còn nhiều khó khăn.
- Sản xuất chè của Việt Nam về cơ bản vẫn là sản xuất nông hộ nhỏ. Nguyên liệu chè cung cấp cho chế biến chủ yếu từ các giống chè có chất lượng thấp, sản xuất nông hộ chiếm gần 65% về diện tích, quy mô sản xuất nhỏ bình quân khoảng 0,2 ha/hộ, sản xuất kém bền vững, thiếu các biện pháp bảo vệ chống xói mòn trên các nương chè. Ngoài ra các tỉnh chưa có định hướng phát triển cụ thể cho từng giống để phát huy tiềm năng của giống, lợi thế vùng sinh thái và thực hiện các chính sách về cánh đồng lớn của Chính phủ.
Về sản xuất chè có chứng nhận phát triển bền vững và an toàn thực phẩm (VIETGAP, UTZ, RAINFOREST ALLIANCE...) chưa nhiều, điển hình như áp dụng VietGAP rất thấp, chưa đến 1%.
Việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV để nâng cao năng suất dẫn tới nguy cơ nhiễm chất hại và tồn dư thuốc BVTV trong sản phẩm chè là vẫn còn tiếp tục phải quan tâm giải quyết. 
Việc áp dụng hái chè bằng máy để giải quyết việc thiếu nhân lực thu hoạch do thiếu kinh phí. Nông dân trồng chè không quan tâm đến kỹ thuật thu hái và chất lượng nguyên liệu đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, tăng chi phí đầu tư và nhân công trong quá trình chế biến.
Tình trạng thu gom nguyên liệu qua nhiều cấp làm tăng giá nguyên liệu đầu vào mà còn kéo dài thời gian bảo quản, làm giảm chất lượng nguyên liệu, tăng chi phí đầu tư, nhân công trong khâu chế biến, giảm chất lượng chè.
- Chế biến chè công nghiệp mới chỉ đạt khoảng 60%, cơ cấu sản phẩm chè chưa hợp lý, chè xanh, chè ôlong, chè chất lượng cao chiếm tỷ lệ rất thấp, bên cạnh đó còn hàng nghìn cơ sở và hộ chế biến nhỏ lẻ trình độ công nghệ lạc hậu. 
Sản phẩm chè hàng hóa chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, không có thương hiệu. Sản phẩm mang thương hiệu chè của Việt Nam còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng và mẫu mã chưa hấp dẫn nên sức cạnh tranh thấp. Là nước có sản lượng chè xuất khẩu lớn đứng thứ 5, nhưng giá bán chỉ bằng 70-75% giá chè thế giới do sản phẩm hàng hóa chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, không có thương hiệu, tính cạnh tranh kém.
- Các TCVN về chè và sản phẩm chè có hiệu lực. Tuy nhiên việc áp dụng vào các doanh nghiệp chế biến chè hiện nay không nhiều. Mạng lưới chứng nhận chất lượng chè an toàn mới bước đầu hình thành, chưa có kinh nghiệm.
c. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Năng suất chè chưa cao do khí hậu, những năm gần đây biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp gây sương muối, hạn hán .... bất lợi đối với cây chè.  
- Hoạt động sản xuất chè nhỏ lẻ, chất lượng không ổn định và khó kiểm soát cả về số và lượng như ở Việt Nam hiện nay, rất khó để sản phẩm chè có thể cạnh tranh trên thị trường.
- Hiệu quả kinh tế sản xuất chè còn đạt thấp và không đủ sức cạnh tranh với cây trồng khác, nhất là thời gian 5-6 năm qua, giá bán sản phẩm sắn, gỗ tràm - bạch đàn, đặc biệt là cây ăn quả ở mức cao nên không ít hộ nông dân chặt chè trồng cây khác, cũng như không trồng mới. 
- Cơ sở chế biến phát triển không theo quy hoạch - rất khó quản lý về chất lượng, quy trình công nghệ chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu có quá nhiều với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu chè thô và số lượng kim ngạch xuất khẩu ít đã làm giảm tính cạnh tranh của ngành chè Việt Nam. 
- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện TCVN, QCVN và các quy định liên quan chưa được chú trọng và hiệu quả chưa cao. 
[bookmark: _Toc155812072]2.4. Cây điều
[bookmark: _Toc155812073]2.4.1. Kết quả sản xuất điều
Diện tích: Diện tích điều liên tục giảm, từ 363,97 nghìn ha năm 2011 xuống thấp nhất còn 293,09 nghìn ha năm 2016. Giai đoạn sau năm 2016 đến nay diện tích điều cả nước tương đối ổn định khoảng 300 nghìn ha. Năm 2022 diện tích điều cả nước là 322,3 nghìn ha, giảm 41,7 nghìn ha so với năm 2011, tốc độ giảm 1,1%/năm. Trong đó giai đoạn 2011 - 2016, diện tích điều giảm tới 70,88 nghìn ha với tốc độ giảm 4,24%/năm (giảm trung bình 14.177 ha/năm). Giai đoạn 2016 - 2022, diện tích điều lại tăng với tốc độ tăng bình quân là 1,6%/năm (tăng bình mỗi năm tăng 4.200 ha/năm). Vùng Đông Nam Bộ là vùng có diện tích điều lớn nhất cả nước là 190,7 nghìn ha; tiếp đến là vùng Tây Nguyên 101 nghìn ha; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 30,1 nghìn ha.
Trồng mới: Tổng diện tích điều trồng mới cả nước giai đoạn 2011 - 2015 là 14.572,7 ha; giai đoạn 2016-2022 là 46.520 ha. Diện tích trồng mới ít nhất năm 2013 là 1.611 ha, diện tích trồng mới nhiều nhất năm 2020 là 8.650 ha. Hai vùng DHNTB và ĐBSCL cây điều gần như không còn được nông hộ chọn trồng. Diện tích điều trồng mới vùng trọng điểm Đông Nam Bộ đang có xu hướng giảm. Trong đó tỉnh Đồng Nai, vùng điều trọng điểm nhưng do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn và tỉnh chuyển một phần diện tích đất sang phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 
[bookmark: _Toc155812231]Diện tích, năng suất, sản lượng điều cả nước giai đoạn 2011-2022
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ tăng bình quân (2011-2022)

	 
	Toàn quốc 
	 

	 
	 - Diện tích
	363.971
	293.088
	314.369
	322.307
	-1,10

	 
	 - Năng suất 
	9,29
	10,9
	13,5
	11
	1,55

	 
	 - Sản lượng 
	309.333
	305.268
	399.308
	341.680
	0,91

	I
	Vùng DHMT           
	 

	 
	 - Diện tích
	51.048
	33.201
	30.920
	30.080
	-4,69

	 
	 - Năng suất 
	6,6
	6,9
	7,5
	7,2
	0,79

	 
	 - Sản lượng 
	30.226
	20.733
	21.769
	20.308
	-3,55

	II
	Vùng TN            
	 

	 
	 - Diện tích
	88.129
	73.651
	90.272
	101.000
	1,25

	 
	 - Năng suất 
	8,55
	10,3
	11
	10,5
	1,89

	 
	 - Sản lượng 
	65.461
	70.087
	85.376
	94.392
	3,38

	III
	Vùng ĐNB 
	 

	 
	 - Diện tích
	222.814
	185.075
	192.571
	190.707
	-1,40

	 
	 - Năng suất 
	10,1
	11,7
	15,5
	12,2
	1,73

	 
	 - Sản lượng 
	211.594
	212.851
	291.165
	226.193
	0,61

	IV
	Vùng ĐBSCL 
	 

	 
	 - Diện tích
	1.980
	1.156
	604
	519
	-11,46

	 
	 - Năng suất 
	18,44
	14,7
	18,4
	15,9
	-1,34

	 
	 - Sản lượng 
	2.052
	1.587
	997
	787
	-8,34


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)

Tái canh điều : Hiện diện tích điều tái canh trung bình hàng năm từ 1-2% diện tích điều. Hầu hết các tỉnh không đạt chỉ tiêu điều tái canh do những năm gần đây giá điều giảm sâu, người dân chỉ giữ lại diện tích điều nhưng ít đầu tư, còn có nhiều diện tích được chuyển đổi sang trồng các cây trồng lâu năm khác đang có hiệu quả kinh tế cao hơn. 
	Năng suất: Từ năm 2011 đến năm 2022, năng suất hạt điều nhìn chung chỉ biến động từ 0,8 - 1,2 tấn/ha, với độ lệch biến động khoảng 0,4 tấn/ha; có tốc độ tăng bình quân đạt 1,55%/năm, trong đó có năm 2021 năng suất điều đạt cao nhất là 1,35 tấn/ha. Năng suất điều vùng Đông Nam Bộ cao nhất năm 2021 là 15,3 tạ/ha, thứ hai là vùng Tây Nguyên (11,0 tạ/ha), thứ ba là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (7,5 tạ/ha). Năng suất điều phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai, giống cây, kỹ thuật canh tác, tuổi cây, đặc biệt ảnh hưởng bởi những yếu tố rủi bất khả kháng trên phạm vi diện rộng là thời tiết khí hậu (sương mù, sương muối) và sâu bệnh hại. 
Sản lượng: Trong giai đoạn 2011-2022, sản lượng điều Việt Nam tăng giảm không đều, phụ thuộc vào diện tích cho thu hoạch và năng suất từng năm, có tốc độ tăng bình quân đạt 2,59%/năm. Năm 2021, sản lượng điều cao nhất từ trước đến nay, đạt 399,3 nghìn ha, gấp 1,3 lần so với năm 2011 (là 309,3 nghìn tấn). Sản lượng thấp nhất năm 2017 là 215,7 nghìn tấn do năng suất điều cả nước chỉ đạt 7,6 tạ/ha.
Tình hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP: Do việc ứng dụng KHKT trong sản xuất còn thấp, thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nên nông dân ít quan tâm đến các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp như VietGAP, GlobalGAP …, thực hiện truy xuất nguồn gốc; Việc áp dụng cơ giới hóa đối với từng khâu trong sản xuất điều còn một số khó khăn, do quy mô còn nhỏ; đa số lao động nông nghiệp chưa qua đào tạo. Tỉnh Lâm Đồng đã chứng nhận sản xuất hữu cơ 1.090 ha theo tiêu chuẩn EU và USDA, nhưng diện tích còn thấp, sản xuất manh mún nhỏ lẻ. 
[bookmark: _Toc155812074]2.4.2. Tình hình sử dụng giống điều
Theo kết quả điều tra của Viện QH và TKNN năm 2018, giống điều địa phương (trồng bằng hạt) vẫn chiếm tỷ lệ lớn (61,4%), tiếp đến giống PN1 chiếm 20%; giống AB29 và AB 05-08 chiếm 7,2% và còn lại là các giống khác như MH (5/4; 4/5), TL (11/2; 2/11), ĐH 66 -14, ĐH 67 -15, B01,... chiếm 11,4%.
[bookmark: _Hlk143008121]Người dân đang tăng cường sử dụng giống mới, giống điều có năng suất và chất lượng cao, thích nghi với biến đổi khí hậu và điều kiện sinh thái từng vùng mà đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cũng như tự công nhận đang được sử dụng hiện nay là: PN1, AB29; AB05-08; LBC5; H09; LBC5 và các giống chọn lọc của địa phương ,… 
Theo báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT đến năm 2022, tỷ lệ giống điều ghép (kể cả cây ghép mà mắt hoặc chồi được lấy từ cây chưa được bình tuyển công nhận là cây điều đầu dòng): đạt bình quân 48% so với tổng diện tích điều. Còn lại diện tích điều được trồng bằng giống cũ (cây thực sinh) hiện chiếm 52%, chủ yếu là diện tích điều già được trồng từ trước, chưa được tái canh và rất khó ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất.
Trong những năm gần đây (từ năm 2010) người nông dân khi trồng mới, tái canh hoặc ghép cải tạo đã sử dụng bằng các giống điều cao sản như PN1, AB 05-08, AB29 là phổ biến cho năng suất, chất lượng cao; ngoài ra còn sử dụng các giống H09; LBC5, BO1, MH4/5; MH5/4, DH 224-146; DH 229-216; còn lại là các giống TL11/2; ĐDH 135; ĐDH 07; ĐDH 149; ĐDH 2907; ĐDH 294. 
[bookmark: _Toc155812075]2.4.3. Thực trạng canh tác cây điều
a. Kỹ thuật canh tác
* Mật độ khoảng cách
Do được trồng từ trước, điều lớn tuổi cây cao lớn, cây bị mất khoảng nên thường có mật độ thấp, như tỉnh Bình Phước tỉ lệ với số cây < 100 cây/ha chiếm gần 50%, còn lại các hộ trồng mới điều ghép, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh nên trồng mật độ cao hơn từ 150 - 250 cây/ha.
Kết quả điều tra cho thấy mật độ trồng mới điều hiện nay khá dày, cao hơn so với khuyến cáo kỹ thuật, trung bình 200 cây/ha, khoảng cách 6 x 8 m (hiện nay khuyến cáo mật độ trồng 120 - 150 cây/ha, khoảng cách 10 x 8 m). 
* Hình thức trồng: khi mới trồng, do mật độ thấp, để tận dụng đất nên người dân thường trồng xen trong thời gian 1-3 năm đầu để lấy nguồn thu, thường được sử dụng để trồng sắn (mỳ), ngô .... Một số vùng người dân trồng điều mới được xen với cây lâu năm khác như: ca cao, cà phê. Tỷ lệ trồng xen điều ở một số tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu tỷ lệ trồng xen cây lâu năm chiếm 55 - 60%, tỉnh Đắk Nông chiếm 38%, tỉnh Đồng Nai chiếm 25%. 
* Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác điều: 
Khâu kỹ thuật nông hộ ít áp dụng là: bón lót phân hữu cơ khi trồng điều (chỉ 28% số hộ áp dụng), kế tiếp là phòng trừ sâu bệnh (36,0%), sử dụng giống điều ghép (55,3%). Còn 2 biện pháp là bón phân, đánh nhánh tỉa cành cho vườn điều đã đạt từ 65% và 72,0% số hộ áp dụng. Đây chính là yếu tố làm tăng năng suất điều.
Phân vô cơ thường bón trung bình 300- 500 g/gốc với các loại: NPK 16 - 16 -8, hoặc 20 - 20 - 15. Hộ trồng điều có bón phân hữu cơ (phân bò, phân dê và phân gà....). Như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bón trung bình từ 4 - 5 tấn/ha. Một năm người dân thường chi 2 đợt để bón là thời điểm sau thu hoạch (tháng 5-6) và thời kỳ ra hoa - tạo quả (tháng 1 - 2). 
* Sâu bệnh hại điều:
Các loại sâu bệnh hại điển hình như: sâu đục thân (sâu đục thân gốc và sâu đục cành), sâu chích hút hại bông (bọ xít muỗi, rầy), sâu, bọ (sâu đục lòn lá, sâu róm đỏ, sâu kết lá, sâu kèn, câu cầu, bọ rẫy, bọ đục chồi), bệnh hại (bệnh chết cành và bệnh thán thư) đã gây hại khá lớn cho sản xuất điều. 
* Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất điều: 
Các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình thâm canh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân như tỉa cành, tạo tán, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, giúp cho vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. Một số tỉnh xây dựng mô hình thâm canh, chăm sóc theo quy trình cho năng suất rất cao: Đồng Nai quy mô diện tích trên 5 ha, năng suất 30 - 35 tạ/ha; Bình Phước 3 nghìn ha, chiếm 2% tổng diện tích điều của tỉnh, năng suất từ 35 - 40 tạ/ha. Bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như: bón phân, tỉa cành, tạo tán và phun thuốc BVTV đã cho năng suất cao hơn 20 - 50 % so với canh tác của nông dân. 
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch 
Điều đều được thu hoạch chủ yếu thủ công. Người dân tiến hành dọn sạch cỏ, lá khô dưới tán cây trước khi thu hoạch điều. Thời điểm thu hoạch thường khi điều chín rụng, người dân đi lượm nhặt thủ công. 
Thời gian thu hoạch hạt điều phụ thuộc vào từng vùng trồng, kỹ thuật trồng và khí hậu từng năm, chủ yếu từ cuối tháng 1 đến tháng 4 hoặc từ tháng 3 đến tháng 5. Có huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk lại thu hoạch điều muộn, từ tháng 5 đến tháng 6 do điều kiện địa hình và vị trí địa lý, cách trồng. 
[bookmark: _Toc142282049][bookmark: _Toc142408524][bookmark: _Toc142468411][bookmark: _Toc143009745]c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất
Trong điều kiện phát triển nền nông nghiệp hiện đại, việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất sẽ nâng cao quản lý sản xuất, tạo ra sản phẩm có thương hiệu và chất lượng cao. Tuy nhiên, do đặc thù sản phẩm điều sử dụng là hạt, nên hiện chưa có Doanh nghiệp, hợp tác xã, các trang trại trồng điều áp dụng hệ thống quản lý thông tin đồng bộ, điều khiển tự động trong sản xuất điều. 
Việc áp dụng cấp mã số vùng trồng hiện nay mới được các hộ trong vùng sản xuất điều hữu cơ, GAP quan tâm. 
Việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử bước đầu cũng được ngành điều quan tâm, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu và tiếp cận với xu thế thương mại thời đại công nghệ số.
[bookmark: _Toc142282050][bookmark: _Toc142408525][bookmark: _Toc142468412][bookmark: _Toc143009746]d. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng điều
* Thuận lợi: 
- Cây điều dễ trồng, thích nghi được trên các vùng đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp, phù hợp với canh tác của người dân, kể cả đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và cho thu nhập khá. 
- Nước ta có vùng sinh thái phù hợp với trồng cây điều như vùng Tây nguyên, Đông Nam Bộ, cho sản phẩm điều có chất lượng đặc sản; 
- Được nhà nước quan tâm đến sản xuất, nhất là người dân trồng điều vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 
- Người dân có kinh nghiệm trong canh tác điều
- Người dân đang dần ứng dụng tiến bộ KHKT, ổn định sản xuất cây điều.
* Khó khăn, hạn chế: diện tích trồng phân tán, nhất là những vùng trồng xen điều; kỹ thuật canh tác như tỉa cành, tạo tán, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh chưa được áp dụng đồng bộ; công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức sản xuất, liên kết giữa các nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp chưa chặt chẽ...
Trên thực tế, vai trò của nhà nước, một phần nhà khoa học với sản xuất điều thể hiện còn chưa rõ nét, những thành tựu và kết quả mà ngành điều có được ghi đậm sự nỗ lực làm việc của chính nông hộ và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều. 
[bookmark: _Toc155812076]2.4.4. Các sản phẩm và công nghệ chế biến từ điều 
a. Các sản phẩm được chế biến: 
Số doanh nghiệp đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ chế biến nhân điều thành thực phẩm ăn liền có tăng, sản phẩm đa dạng hơn. 
+ Các sản phẩm nhân điều ăn liền có đăng ký và được cấp phép bao gồm: nhân điều rang muối, nhân điều gia vị, điều fomai, nhân điều hương tỏi, nhân điều wasabi, kẹo nhân hạt điều thập cẩm, điều trắng và các loại vị cùng với các loại ngũ cốc khác, điều rang tẩm mật ong, bánh nhân điều. 
+ Các sản phẩm điều đặc sản: Hạt điều rang vị Cacao Aztecs, hạt điều rang muối, hạt điều nhân trắng, hạt điều rang vị mật ong, hạt điều rang không muối, hạt điều rang vị quế Việt Nam, hạt điều rang vị gừng Nhật Bản, hạt điều lục và hạt điều rang nguyên vị. 
b. Cơ cấu sản phẩm điều: 
Kết quả điều tra tại 8 tỉnh cho thấy, chỉ có 7,7% số doanh nghiệp được điều tra tham gia chế biến sâu (điều rang muối) với sản lượng hạt điều chế biến 700 tấn/năm, tập trung tại các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Phần lớn các cơ sở điều tra (chiếm tới 92,3%) chỉ tham gia chế biến điều thô. 
c. Công nghệ chế biến điều tại Việt Nam 
Công nghệ chế biến nước ta tiên tiến nhất thế giới do người Việt sản xuất. Từ khi hình thành ngành chế biến điều đến nay, công nghệ và thiết bị không ngừng được cải tiến, đổi mới nên trong thời gian không dài ngành điều đã phát triển đầy ấn tượng.
Thiết bị lắp đặt tại các cơ sở chế biến hạt điều, chế biến dầu vỏ hạt điều, chế biến sau nhân điều do cơ khí chế tạo trong nước đảm nhận, giá chỉ bằng 1/2 - 1/3 so với thiết bị cùng chức năng cũng như công suất nhập khẩu từ nước ngoài. 
Từ năm 2011 đến 2020, các cơ quan nghiên cứu, các nhà máy chế tạo thiết bị, cơ sở chế biến điều liên tục cải tiến thiết bị - công nghệ, từ cơ khí - tự động hóa - tự động hóa và bán tự động hóa, việc thủ công chỉ còn thực hiện một số khâu và ở những nhà máy chưa đầu tư thay đổi công nghệ mới. Đặc biệt, thiết bị cho công đoạn cắt tách vỏ hạt điều và bóc vỏ lụa là khâu khó khăn nhất của chế biến điều đã được tự động hóa, thay thế lao động thủ công, giải bài toán khó về lạm dụng lao động của ngành điều. 
- Công nghệ xử lý hạt điều: Cơ sở xử lý hạt bằng công nghệ xông hơi nước bão hòa. Công nghệ chao dầu có chi phí thấp song ô nhiễm môi trường và thay đổi chất lượng nên đã bị loại bỏ. Các nhà khoa học khuyến cáo nên sử dụng công nghệ xử lý hạt điều bằng xông hơi nước bão hòa hoặc sấy khô chân không sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vốn đầu tư thiết bị cũng không quá đắt và lắp đặt vận hành dễ dàng bằng thiết bị công nghệ chế tạo trong nước.
Ngoài ra, hiện nay nước ta đã nhập công nghệ máy bắn màu để phân loại hạt điều theo màu khác nhau. Máy có thể phân cấp chất lượng của nhân điều theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn Mỹ AFI. Máy phân loại tốt trên tất cả các loại hạt điều nhân sống, nhân trắng, điều nguyên, điều vỡ ngang, vỡ dọc, điều vụn. Ngoài ra còn phân size tốt các hàng theo các kích cỡ khác nhau. 
d. Hiện trạng cơ sở hạ tầng chế biến ngành điều phục vụ xuất khẩu
Cơ sở hạ tầng ngành điều chủ yếu là hệ thống các nhà máy chế biến điều với công nghệ hiện đại nhất thế giới. Dây chuyền thiết bị công nghệ chế biến điều do liên tục được cải tiến, mức độ tự động hóa các khâu cắt tách, chẻ hạt, bóc cạo vỏ lụa, phân loại theo màu sắc, kích thước nhân điều được nhân rộng ở trên 100 doanh nghiệp, đáp ứng cho sản xuất tiêu chuẩn xuất khẩu. Chế biến điều hiện đã trang bị công nghệ liên hợp. Chế biến điều nước ta từ cắt tách vỏ cứng và bóc vỏ lụa được áp dụng cơ khí hóa; mức độ hiện đại hóa tất cả các khâu đã khá hiện đại. 
Hiện nay cả nước có trên 3.000 doanh nghiệp lớn nhỏ chế biến điều với tổng công suất thiết kế trên 1,6 triệu tấn hạt/năm. Trong đó chế biến sâu có khoảng 20 doanh nghiệp lớn (điều rang muối, điều chiên bơ, điều có gia vị, điều hỗn hợp, bánh kẹo điều…). Số cơ sở chế biến quy mô nhỏ chiếm khoảng 70%. Các cơ sở có công suất nhỏ, đầu tư không đồng bộ vẫn còn chiếm tỉ lệ cao.
Tại tỉnh Bình Phước năm 2022 có 1.416 cơ sở chế biến điều. Trong đó 30 công ty, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp ra thị trường nước ngoài. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 22 cơ sở chế biến hạt điều, tập trung ở huyện Châu Đức. Trong đó có 03 công ty sản xuất xuất khẩu nhân điều với quy mô lớn (Công ty TNHH Cao Phát ở huyện Châu Đức, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty TNHH SXTM Phúc Vinh). 
Tuy nhiên, từ năm 2019, đặc biệt từ khi dịch bệnh Covid 19 năm 2021- 2022 đến nay do giá nguyên liệu tăng cao, giao thương khó khăn, giá bán sản phẩm lại thấp, tiêu thụ trong nước rất chậm khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng. Theo Hiệp hội điều Việt Nam, đầu năm 2020, tại Long An đã có 12/33 doanh nghiệp chế biến hạt điều đóng cửa. Ở Bình Phước, đến năm 2022 số nhà máy chế biến hạt điều ngừng hoạt động lên tới 70 - 80%. Ở một số địa phương khác, hàng loạt nhà máy chế biến hạt điều cũng rơi vào tình cảnh tương tự do thiếu nguyên liệu sản xuất. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến chế biến xuất khẩu của ngành điều.
[bookmark: _Toc155812077]2.4.5. Tận dụng phế phụ phẩm và giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm điều 
Hơn 99% sản lượng phế phụ phẩm thu được trong chế biến điều là vỏ hạt điều. Vỏ hạt điều (vỏ cứng) có chứa dịch dầu phenolic rất dễ cháy và tạo ra nhiệt lượng cao thường được sử dụng để ép dầu và làm chất đốt. Vỏ lụa là lớp vỏ mỏng có màu nâu nằm sát lớp nhân hạt. Vỏ lụa hạt điều có hàm lượng chất béo rất cao, thường được trộn với vỏ cứng làm chất đốt hoặc làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, nguyên liệu sản xuất màu hữu cơ, phân vi sinh. 
+ Chế biến dầu vỏ hạt điều (CNSL): Dầu vỏ hạt điều là sản phẩm thu được sau khi ép vỏ hạt điều. Từ 1 tấn điều khô có thể thu được 700 - 750 kg vỏ hạt điều, từ đó cho ra 154 kg dầu vỏ hạt điều. Trên thế giới có 3 nước nổi tiếng sản xuất dầu vỏ hạt điều đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định nhất là Việt Nam, Ấn Độ, Brazil. Tại Việt Nam dầu vỏ hạt điều chủ yếu làm nguyên liệu đốt lò trong các nhà máy luyện nhôm, thép, Silicat, gạch Cramit... Ngoài ra, dầu vỏ hạt điều còn được sử dụng trong ngành sơn dầu, dung môi pha sơn chống rỉ sét, chống trầy xước cho tàu biển, giàn khoan, bột ma sát sau khi thu được từ việc chiết xuất dầu điều được dùng làm má phanh, chất bảo quản lâm sản...
+ Bã vỏ hạt điều: Bã vỏ hạt điều có hàm lượng chất béo cao thích hợp với sử dụng làm chất đốt và làm phân bón. Bã và dầu vỏ hạt điều là chất dễ cháy, cung cấp nhiều nhiệt lượng nên thường được sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp. Bã vỏ điều là nhiên liệu đốt lò hơi giá rẻ, thường được trộn với mùn cưa, dăm bào và một số nguyên liệu khác được các cơ sở sử dụng để đẩy nhanh nhiệt của lò hơi.
+ Phế phụ phẩm từ thịt quả điều: tối ưu hóa việc chế biến các sản phẩm từ quả điều như: Chế biến nước ép - rượu - cồn từ quả điều. Quy trình kỹ thuật và dây chuyền thiết bị công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến nước ép - rượu quả điều được áp dụng thành công từ Đề tài KC.06-04NN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay có nhiều hộ gia đình, trang trại ở Bình Phước cũng đã chế biến đồ uống từ vỏ quả điều quy mô hộ gia đình cũng mang lại hiệu quả.
[bookmark: _Toc155812078]2.4.6. Hiện trạng tổ chức, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây điều
a. Tổ chức sản xuất
- Khâu sản xuất: Việc sản xuất điều chủ yếu theo hình thức cá nhân hộ gia đình là chính. Có 98% diện tích điều là nông hộ, chỉ có khoảng 2% là kinh tế trang trại.
- Khâu thu mua: Gồm kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, mà chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và hộ thu gom. 

[bookmark: _Toc155812256]Hình 6. Sơ đồ chuỗi giá trị ngành điều 
[bookmark: _Hlk136176827]- Khâu chế biến: có khoảng 3.000 cơ sở chế biến, với trên 400 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu điều. Trong đó, sự tham gia có một số doanh nghiệp nước ngoài (Công ty TNHH OLAM - Việt Nam,…). Nói chung, ngành điều hình thành - phát triển hầu như ít có sự tham gia của kinh tế nhà nước mà chủ yếu là kinh tế hộ, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, với quy mô nhỏ và vừa là phổ biến, phù hợp với kinh tế thị trường, huy động tốt các nguồn lực, nhưng tiềm lực còn không ít hạn chế. 
Đặc biệt, ngành Điều có tốc độ tăng cao đối với số lượng, công nghiệp chế biến, số lượng nhân điều, giá trị kim ngạch xuất khẩu. Song nhìn tổng thể tổ chức sản xuất ngành điều phát triển chưa bền vững và phải đối mặt với khá nhiều thách thức.
b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị điều
- Hiện chưa có đơn vị liên kết sản xuất điều theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. 
- Hiện chưa có liên kết vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến quy mô lớn. Nguyên liệu chủ yếu được thu gom qua các đại lý và thu gom bán cho các nhà máy. Mặt khác, 75 - 80% nguyên liệu được các doanh nghiệp nhập khẩu chế biến.
- Chuỗi giá trị sản phẩm chế biến điều trong nước: 
+ Chế biến điều Việt Nam chủ yếu là chế biến thô, tương đương 18% chuỗi giá trị điều. Phần lợi nhuận lớn nhất vẫn nằm ở khâu chế biến điều rang muối và phân phối với tổng giá trị gần 60% chuỗi giá trị điều. 
+ Bước đầu đã hình thành liên kết sản xuất dưới các hình thức Tổ hợp tác sản xuất từ khâu cung cấp vật tư nông nghiệp và tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm điều. 
+ Việc liên kết sản xuất đang được triển khai đồng bộ ở các địa phương theo hình thức như: câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã. Tỉnh Bình Phước năm 2019 có hơn 70 hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, có hợp tác xã đang hoạt động với hình thức liên kết sản xuất điều theo tiêu chuẩn FLO và Organic xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
- Liên kết chuỗi trong sản xuất: Liên kết chuỗi sản xuất còn hạn chế và yếu. Hầu hết chỉ liên kết ngang, hình thành các tổ nhóm sản xuất như CLB, THT, HTX mà chưa đi vào chiều sâu, chưa có chuỗi liên kết dọc. Chỉ có các Nhà máy chế biến hạt Điều hoạt động khá tốt nhưng chưa có chế biến sâu. 
Việt Nam với vị trí số 1 về chế biến, xuất khẩu điều nhân nhưng các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu có quy mô nhỏ còn nhiều. 
[bookmark: _Toc155812079]2.4.7. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ điều
a. Đánh giá hiện trạng thị trường xuất khẩu
Việt Nam bắt đầu xuất khẩu nhân điều từ năm 1990 với khối lượng 286 tấn (gần 30 tấn nhân), đạt giá trị 1,4 triệu USD. Năm 1995, lượng nhân điều xuất khẩu đã đạt 15.000 tấn, trị giá 90 triệu USD. Ngay sau đó, năm 1996, giá trị xuất khẩu nhân điều đạt mốc 110 triệu USD. Năm 2004, lượng nhân điều xuất khẩu đạt hơn 105 nghìn tấn, tương đương trị giá xuất khẩu là 436 triệu USD. Đến năm 2006, Việt Nam vượt qua Ấn Độ vươn lên đứng vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều khi đạt gần 127 nghìn tấn, trị giá 504 triệu USD. Từ năm 2017 đến nay, Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất nhập khẩu điều số 1 thế giới, chiếm hơn 50% lượng điều thô chế biến.
Năm 2016 Việt Nam chế biến khoảng 1,4 triệu tấn hạt điều, xuất khẩu 347 nghìn tấn, kim ngạch đạt 2,84 tỷ USD, năm 2017 kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 3,52 tỷ USD, năm 2021 mặc dù dịch bệnh diễn ra nhưng kim ngạch xuất khẩu cũng đạt 3,18 tỷ USD. Hạt điều Việt Nam luôn có chất lượng và mẫu mã tốt, đạt yêu cầu của những thị trường khó tính. Hiện đã có đến trên 110 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu hạt điều sơ chế của Việt Nam, nhiều nhất là Mỹ, một số nước châu Âu, Trung Quốc... Tuy nhiên, Việt Nam phải nhập khẩu 70 - 80% điều nguyên liệu nhập từ các nước châu Phi, Campuchia để chế biến điều nhân xuất khẩu.
[bookmark: _Toc131681736][bookmark: _Toc132032843][bookmark: _Toc135125369][bookmark: _Toc155812232]Diễn biến khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu điều Việt Nam từ năm 2010 - 2022
	Năm
	Khối lượng XK
(1000 tấn)
	Kinh ngạch XK
(triệu USD)
	Giá trị trung bình
(USD/tấn)

	2010
	191.110
	1.107
	5.794,2

	2015
	317.995
	2.309
	7.262,5

	2016
	347.000
	2.840
	8.184,4

	2017
	353.000
	3.520
	9.971,7

	2018
	371.000
	3.520
	9.487,9

	2019
	423.223
	3.019
	7.134,0

	2020
	474.303
	2.903
	6.121,3

	2021
	523.150
	3.183
	6.084,8

	Sơ bộ 2022
	514.699 
	3.050
	5.926,0


(Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng Cục Hải quan, 2022)
Giá bình quân nhân điều xuất khẩu cao nhất năm 2017, 2018 đạt gần 10 nghìn USD/tấn. Giá bán phụ thuộc vào loại mặt hàng khác nhau, năm 2021 có giá từ 2-10 nghìn USD/tấn, trung bình là 6 nghìn USD/tấn.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2021, ngành điều Việt Nam đã xuất khẩu 523,15 nghìn tấn, đạt kim ngạch 3,18 tỷ USD, tăng 11% về lượng và giá trị so với năm 2020, với giá 6,08 nghìn USD/tấn, thấp hơn so với 6,12 nghìn USD/tấn năm 2020. Tốc độ tăng bình quân 10%/năm về khối lượng và tăng 12,6%/năm về giá trị giai đoạn 2010-2021. 
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam từ năm 2010 đến nay. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu nhân điều lớn nhất, khoảng 176,4 nghìn tấn, chiếm 30,4% tổng giá trị xuất khẩu điều của Việt Nam. Tiếp đó là châu Âu, chiếm khoảng 24% (riêng Hà Lan chiếm đến 9,7%), Trung Quốc khoảng 14,6%. 
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 3,08 tỷ USD, với sản lượng 514.699 tấn, giảm 12,6% về lượng, giảm 16% về trị giá, không đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.
Các thị trường chính tiêu thụ điều của Việt Nam trong thời gian tới vẫn là các nước EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Singapore. Thị trường châu Á - châu Phi, các nước Trung Đông là thị trường tiềm năng tương đối lớn đối với xuất khẩu điều Việt Nam. 
b. Đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ trong nước đối với các sản điều
- Thị trường tiêu thụ điều nội địa rất nhỏ chỉ khoảng 100 nghìn tấn, tương đương 10 nghìn tấn sản phẩm chế biến. Số lượng xuất ra thị trường trong nước phụ thuộc vào lô hàng và khách hàng (siêu thị, nhà cung ứng bán lẻ). 
Hiện nay các sản phẩm điều trong nước khá phong phú, sản phẩm đa dạng hơn (nhân điều rang muối, nhân điều hương tỏi, điều rang tẩm mật ong, kẹo nhân điều, bánh nhân điều, điều dinh dưỡng thập cẩm…).
Năm 2020, sản lượng nhân điều ăn liền chiếm 2,0 - 3,0% so với tổng sản lượng chế biến, sức mua vào các dịp lễ tết đối với sản phẩm nhân điều ăn liền tăng khá cao. Các kênh phân phối (bán lẻ, sỉ,…) ngày càng được mở rộng nhưng mới tập trung tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tự chọn ở các thành phố, thị xã. Sau thời gian dịch bệnh Covid -19, việc bán sản phẩm qua kênh bán online, livestream ... được phát triển mạnh. Thực tế, ở Việt Nam, đối tượng tiêu thụ nhân điều qua chế biến hiện đã phổ biến người tiêu dùng hơn. Do vậy, cần tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ với sản phẩm điều qua chế biến phải đa dạng, giá hợp lý, hợp khẩu vị người tiêu dùng trong nước sẽ là hướng phát triển cần coi trọng trong giai đoạn sau năm 2025 đến 2030.
c. Đánh giá xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu điều Việt Nam
Tại Việt Nam, Bình Phước là địa phương duy nhất được công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cây điều với 3 dòng sản phẩm: điều nguyên hạt, điều trắng và điều rang muối. Hiện tại, với chất lượng vượt trội so với hạt điều nhập khẩu trên thế giới, hạt điều Bình Phước đang có mặt ở những thị trường “khó tính” trên toàn cầu. Hiện trong nước chỉ có “Điều Bình Phước” được biết đến là thương hiệu điều có chất lượng cao.
“Hạt điều Bình Phước” đã có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ công nhận quốc gia nhưng chưa vận hành tuân thủ chuẩn quốc tế. Nếu có liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị hạt điều sẽ bảo vệ và phát huy hiệu quả chỉ dẫn địa lý.  
Bình Phước đã cấp Chỉ dẫn địa lý hạt điều cho khoảng 09 doanh nghiệp nhưng chính các doanh nghiệp này chưa phát triển được thị phần cho sản phẩm đã có chứng nhận và chưa thể nhân rộng, quảng bá hiệu quả: giá bán không tốt hơn sản phẩm cùng loại do không hoàn toàn chứng minh được nguồn gốc và chất lượng một cách đồng nhất, ổn định.
Năm 2022 tỉnh Bình Phước công nhận sản phẩm OCOP, có tới 9 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn 4 sao là hạt điều - sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các sản phẩm đạt 4 sao có 8 sản phẩm hạt điều đều thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo và sản phẩm hạt điều rang muối Hoa Sen Việt thuộc Công ty Nam Hoa Thành. Các sản phẩm đã được ra thị trường lớn như: hệ thống siêu thị AEON, satrafood, Coopmart cùng các kênh bán hàng điện tử như: lazada, tiki, shoppee…..
 Các địa phương khác sản phẩm điều cũng có một số thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận OCOP như Hạt điều Hải Bình tỉnh Gia Lai được đón nhận chứng nhận OCOP 4 sao ở cả hai bộ sản phẩm "Hạt Điều Rang Củi" và "Hạt Điều Tỏi Ớt”. Tỉnh Lâm Đồng có sản phẩm của HTX thương mại dịch vụ và chế biến Lê Gia (Hạt Điều rang muối Lê Gia đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao). Các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk cũng có những sản phẩm điều đại tiêu chuẩn OCOP đạt 3 - 4 sao. 
[bookmark: _Toc155812080]2.4.8. Đánh giá kết quả sản xuất
2.4.8.1. Hiệu quả sản xuất ngành hàng điều 
a. Đánh giá mức chi phí đầu tư trồng mới + KTCB và phân tích tài chính - kinh tế năm điều thu hoạch
Chi phí, cơ cấu chi phí 01 ha điều giai đoạn thu hoạch: Theo kết quả tổng hợp số liệu điều tra tại các vùng DHNTB, TN và ĐNB thì chi phí 1 ha điều thời kỳ thu hoạch như sau:
- Chi phí bình quân cho 1 ha điều thời kỳ thu hoạch trong năm 2022, 2023 của các tỉnh điều tra là 13,4 triệu đồng, trong đó người đầu tư cao nhất lên đến 45 triệu/ha, người đầu tư thấp nhất là 6,55 triệu/ha. Công chăm sóc và thu hoạch đòi hỏi nhiều công lao động hơn. Để thực hiện các khâu chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại v.v... và thu hoạch trong một năm trung bình 1 ha điều 15 tuổi thì cần từ 30 - 60 công lao động. Tỷ lệ chi phí lao động bình quân chiếm đến 41 - 43% tổng chi phí chăm sóc và thu hoạch. Trong đó vùng Đông Nam bộ là cao nhất chiếm 42,8%, tiếp đến DH NTB và Tây Nguyên chiếm trên 42% tổng chi phí chăm sóc - thu hoạch 1 ha điều năm 2022. Chi phí lao động chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các khoản chi phí cho 1 ha thời kỳ kinh doanh cây điều. 
- Cùng với chi phí về lao động chi phí vật tư (phân bón, thuốc BVTV) cũng chiếm tỉ trọng khá lớn và ngày một tăng. Riêng về phân bón hàng năm trong thời kỳ thu hoạch cần chi phí từ 2 đến 20 triệu đồng, chiếm từ 41 đến 42% tổng chi phí kinh doanh (chăm sóc, thu hoạch) hàng năm hàng năm. 
[bookmark: _Toc148026148]Bảng 22. Chi phí và cơ cấu chi phí chăm sóc cho 1 ha điều thời kỳ thu hoạch
năm 2021
Đơn vị tính: 1.000 đ
	TT
	Hạng mục
	Toàn quốc
	Vùng

	
	
	
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	I
	Tổng (1.000 đồng)
	  13.411,2 
	   13.298,0 
	   12.352,0 
	   14.583,6 

	1
	Phân bón
	    5.588,3 
	    5.569,0 
	    5.198,0 
	    5.998,0 

	-
	Vô cơ
	    4.712,0 
	    4.835,0 
	    4.545,0 
	    4.756,0 

	-
	Hữu cơ
	       876,3 
	       734,0 
	       653,0 
	    1.242,0 

	2
	Thuốc BVTV
	       651,0 
	       723,0 
	       350,0 
	       880,0 

	3
	Xăng dầu vận chuyển
	       169,9 
	       246,0 
	       138,0 
	       125,6 

	4
	Công lao động
	    5.672,0 
	    5.530,0 
	    5.246,0 
	    6.240,0 

	5
	Khấu hao cơ bản
	    1.330,0 
	    1.230,0 
	    1.420,0 
	    1.340,0 

	6
	Chi phí khác
	             -   
	 
	 
	 

	II
	Cơ cấu chi phí (%)
	100 
	100
	100
	100

	1
	Phân bón
	         41,7 
	         41,9 
	         42,1 
	         41,1 

	2
	Thuốc BVTV
	           4,9 
	           5,4 
	           2,8 
	           6,0 

	3
	Xăng dầu vận chuyển
	           1,3 
	           1,8 
	           1,1 
	           0,9 

	4
	Công lao động
	         42,3 
	         41,6 
	         42,5 
	         42,8 

	5
	Khấu hao cơ bản
	           9,9 
	           9,2 
	         11,5 
	           9,2 

	6
	Chi phí khác
	             -   
	             -   
	             -   
	             -   


                                                                      (Nguồn: Số liệu điều tra dự án, 2022)
Qua phân tích cho thấy, thu hoạch của cây điều cho thấy rất khó trụ lại được bởi chỉ tiêu lãi và thu nhập từ sản xuất điều hiện nay là quá thấp. Đây chính là vấn đề nan giải khi muốn duy trì phát triển sản xuất điều ở nước ta trong bối cảnh kinh tế thị trường, kinh tế số hiện nay.
[bookmark: _Toc132032833][bookmark: _Toc148026149] Bảng 23. Một số chỉ tiêu tài chính kinh tế điều năm thu hoạch/ha/năm
	Số TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Đất bazan
	Đất xám
	Đất đỏ vàng trên đá macma axit
	Đất cát biển
	Bình quân

	
	Năng suất bình quân
	Tấn/ha
	1,55
	1,3
	1,25
	0,9
	1,35

	1
	Tổng chi phí sản xuất
	Triệu đồng
	13,2
	13,8
	12,6
	10,4
	12,8

	2
	Tổng giá trị sản lượng
	Triệu đồng
	41,4
	34,5
	33,3
	23,8
	35,8

	3
	Thu nhập của nông hộ
	Triệu đồng
	28,2
	20,7
	20,7
	13,4
	23,0


Ghi chú: Giá điều thô bình quân 25.000 đồng/kg.  
(Nguồn: Số liệu điều tra dự án, 2022-2023)
2.4.8.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng điều Việt Nam
a. Những kết quả, thành tựu đạt được 
- Từ năm 2006 đến 2021, Việt Nam luôn giữ vững ngôi vị số một thế giới về xuất khẩu nhân điều thô. Từ năm 2016 - 2021 sản lượng trung bình chiếm 60 - 68% thị phần điều buôn bán trên thị trường toàn cầu.
- Từ năm 2010 đến 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu điều đạt trên 24,4 tỷ USD, xếp thứ 3 trong các loại nông sản sau gạo, cà phê. 
- Người dân ứng dụng tiến bộ KHKT, dần ổn định sản xuất ngành hàng điều. Năng suất điều nước ta bình quân đạt khá cao 1,1-1,3 tấn/ha, gấp 2 - 2,4 lần so với năng suất bình quân điều thế giới và gấp 3,2 lần Bờ Biển và gấp 2,1 lần Ấn Độ (quốc gia đứng thứ 2 thế giới về sản lượng hạt điều).
- Những thành tựu vượt bậc và ghi dấu ấn vào lịch sử phát triển ngành hàng điều Việt Nam 10 năm chính là công nghiệp chế biến và xuất khẩu nhân điều. Công nghệ chế biến điều Việt Nam tiên tiến nhất thế giới do người Việt Nam sản xuất. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa ngành chế biến nhân điều đã giải quyết những khó khăn như: khan hiếm lao động, ô nhiễm môi trường, quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà các nước nhập khẩu điều nhân rất quan tâm. 
- Chế biến điều những năm 2011 - 2018 tăng nhanh. Đến nay số cơ sở chế biến điều tăng lên trên 3.000 cơ sở, sử dụng dây chuyền thiết bị trong nước chế tạo và liên tục được cải tiến. Tổng công suất thiết kế chế biến điều nhân: 1,6 triệu tấn hạt/năm (lớn thứ 02 sau Ấn Độ), công suất thực tế bình quân đạt gần 80,0%.  
- Các sản phẩm chế biến từ nhân, vỏ điều ngày càng tăng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm chính là nhân điều, tạo thêm sản phẩm mới (nhân điều ăn liền, dầu vỏ hạt điều,…). 
* Thuận lợi trong chế biến, tiêu thụ điều. 
- Việt Nam làm chủ phần lớn công nghệ dây chuyền chế biến điều.
- Vùng nguyên liệu có chất lượng tốt, nhất là các tỉnh Bình Phước (cây điều đã có Chỉ dẫn địa lý), Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông hạt điều dễ tách vỏ hơn; điều Bà Rịa - Vũng Tàu có chất lượng thơm ngon đặc thù.
- Các nhà máy gần vùng nguyên liệu nên việc thu mua, vận chuyển dễ dàng hơn, dễ kiểm soát và tìm kiếm được nguyên liệu chất lượng. 
- Các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới hoạt động.
- Thương hiệu điều Việt Nam được xây dựng vững chắc trên thị trường quốc tế nên được khách hàng tin dùng, doanh thu ổn định. 

b. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế
* Đối với sản xuất, thu mua
- Thời tiết bất thuận (sương mù, mưa trái vụ), gây hại bọ xít muỗi, bệnh thán thư ảnh hưởng nặng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng điều.  
- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha điều đạt thấp (25 - 35 triệu/ha), năng suất không ổn định nên người dân đã giảm đầu tư, chăm sóc, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng điều trước mắt cũng như lâu dài. Do đó, diện tích trồng điều tăng chậm, có nơi còn bị thu hẹp. 
- Nhiều diện tích điều trồng trên đất khá dốc, đất bị xói mòn nhanh, khó thâm canh nên giảm năng suất.
- Tranh chấp đất trồng điều với các loại cây ăn quả (sầu riêng, bơ, mắc ca..). 
[bookmark: _Hlk149968872]- Diện tích điều già cỗi trên 30 năm tuổi, chủ yếu giống điều địa phương chiếm 40 - 45% (trung tâm sản xuất điều tỉnh Bình Phước còn có tỷ lệ cao hơn, chiếm khoảng 70%). 
- Điều giống cũ, ít áp dụng tiến bộ KHKT như tỉa cành, tạo tán, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh … chưa được áp dụng đồng bộ nên năng suất thấp, chất lượng không đồng đều. 
- Nông hộ có diện tích trồng điều diện tích nhỏ dưới 2 ha chiếm tỷ lệ lớn, đời sống khó khăn nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (cộng thêm đất trồng điều không tập trung) nên không có điều kiện thâm canh.
- Các đại lý thu mua điều trong nước có quy mô nhỏ lẻ, chưa quản lý về mặt chất lượng nguyên liệu (có nhiều tạp chất như cùi, bã trong hạt điều,... ) nên ảnh hưởng đến việc các nhà máy chế biến. 
Tóm lại: Ngành Điều tồn tại nhiều khó khăn như: năng suất thấp; khả năng cạnh tranh kém, giá cả không ổn định; Diễn biến thời tiết bất thường dẫn đến việc người dân ít quan tâm đầu tư thâm canh tăng năng suất; Sản xuất điều manh mún, lại phân bố chủ yếu ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa nơi có cơ sở hạ còn yếu kém làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm; liên kết phát triển vùng nguyên liệu mới chỉ dừng lại ở các tổ hợp tác, HTX; chưa thực sự ứng dụng triệt để thành tựu khoa học - kỹ thuật… đã ảnh hưởng sự phát triển ngành điều. 
* Đối với doanh nghiệp chế biến: 
- Giá điều biến động theo cơ chế thị trường, theo giá thế giới. Do đó khó định hướng sản xuất kinh doanh. 
- Vùng nguyên liệu không được chủ động, phụ thuộc lượng nguyên liệu nhập khẩu điều nước ngoài, không đảm bảo chất lượng hoặc chất lượng thấp. Nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng đủ số lượng cho ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu. Tốc độ gia tăng trong lĩnh vực trồng trọt chậm hơn tốc độ gia tăng về nhà máy chế biến xuất khẩu. 
- Tình trạng nhập khẩu điều nhân sơ chế từ châu Phi, gây mất cạnh tranh lành mạnh và có thể ảnh hưởng đến sự "tồn vong của cả ngành điều". 
- Giá thành vật tư, bao bì, nhiên liệu chế biến, công lao động đang tăng cao, dẫn đến tăng chi phí sản xuất. 
- Công nhân tuyển dụng khó khăn. Lao động có xu hướng đến làm việc tại các thành phố lớn. Nguồn nhân lực ngành sản xuất - chế biến điều qua đào tạo chiếm tỷ lệ rất thấp, đây cũng là một trở ngại. 
- Mặc dù hầu hết các nhà máy chế biến điều Việt Nam đều được cơ giới hóa các công đoạn sử dụng nhiều nhân công, tuy nhiên mức độ chưa được đồng bộ và hiệu quả chưa cao; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại dẫn đến lãng phí. 
- Số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô còn nhỏ lẻ dẫn đến hạn chế trong kiểm soát chất lượng và cạnh tranh trên thị trường (80% doanh nghiệp quy mô nhỏ).
- Các doanh nghiệp chủ yếu chế biến và xuất khẩu nhân điều sơ chế, các sản phẩm chế biến sau nhân điều (bánh kẹo điều, điều chiên và rang muối, tẩm gia vị, mật ong,...) còn hạn chế.
c. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ngành điều
- Nguyên nhân khách quan:
+ Năng suất điều còn thấp do phụ thuộc vào khí hậu. Thời tiết không thuận lợi đã khiến nhiều vườn điều giảm năng suất, có thể không cho thu hoạch. 
+ Việc tăng giá trị ngành điều bằng cách tăng nhập khẩu nguyên liệu để chế biến đã không còn là giải pháp tối ưu. Thêm vào đó, các doanh nghiệp lại tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm cho giá điều trong nước xuống thấp, khiến cho nông dân trồng điều gặp thêm khó khăn mới. Trong khi đó, công suất của các nhà máy chế biến điều Việt Nam lên đến 1,6 triệu tấn/năm, nhưng nguồn nguyên liệu nhập khẩu lại chiếm đến 3/4 đến 4/5 công suất chế biến.  
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Người dân trực tiếp sản xuất điều, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo của một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến cây điều nên ít được đầu tư sản xuất theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh.
+ Gần 100% doanh nghiệp chế biến điều chỉ thu mua hạt mang tính thương mại thuần túy, các quan hệ đầu tư - hợp tác, liên kết đối với vùng trồng điều nguyên liệu rất khó khăn. 
+ Những nghiên cứu khoa học - công nghệ và giải pháp tiến bộ kỹ thuật sản xuất trong 10 năm (2011 - 2021) chưa tạo nên đột phá, nhất là trong lai tạo, chọn lọc các giống điều mới thích nghi với các vùng sinh thái, tích ứng với BĐKH đạt năng suất và chất lượng cao. Các mô hình trình diễn kỹ thuật về bón phân, sử dụng chế phẩm sinh học cho cây điều trồng thâm canh rất khó được nông hộ áp dụng vào sản xuất vì lợi ích mang lại chưa tương xứng với đầu tư.
+ Đặc biệt, các chỉ tiêu kinh tế sản xuất điều đạt thấp và không đủ sức cạnh tranh với cây trồng khác, nhất là trong 5 - 6 năm qua, giá bán sản phẩm khoai, sắn, gỗ tràm - bạch đàn, hồ tiêu, cà phê, đặc biệt là cây ăn quả (sầu riêng, bơ, chanh dây, …) ở mức cao nên không ít hộ nông dân chặt điều trồng cây khác. 
+ Quá trình phát triển điều ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Kon Tum là những nơi có điều kiện sinh thái ít thích nghi với sinh lý - sinh thái cây điều trồng với mục đích kinh tế, năng suất bình quân rất thấp nên người dân đã chặt điều để sử dụng đất vào mục đích khác hiệu quả hơn. 
+ Chế biến xuất khẩu nhân điều vẫn có các hạn chế: Cơ sở chế biến phát triển không theo quy hoạch - rất khó quản lý về chất lượng, quy trình công nghệ chế biến; có quá nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, quy mô nhỏ đã làm giảm tính cạnh tranh của ngành điều Việt Nam.
[bookmark: _Toc155812081]2.5. Cây hồ tiêu	
[bookmark: _Toc155812082]2.5.1. Kết quả sản xuất hồ tiêu
Diện tích: Năm 2022, cả nước có 28 tỉnh sản xuất hồ tiêu, trong đó 94% diện tích, 97% sản lượng hồ tiêu toàn quốc tập trung tại 2 vùng sản xuất trọng điểm là Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; 91,6% tổng diện tích, 93,4% sản lượng hồ tiêu toàn quốc tập trung tại 6 tỉnh sản xuất trọng điểm là: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Diện tích trổng tiêu cả nước tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2011 - 2022, đạt mức bình quân 7,17%/năm. So sánh với năm 2011, diện tích hồ tiêu năm 2022 tăng trên 63,8 nghìn ha, gấp 2,14 lần; trong đó riêng các tỉnh sản xuất trọng điểm tăng trên 61,7 nghìn ha.
Diện tích trồng hồ tiêu cả nước tăng mạnh trong giai đoạn 2011 - 2016, từ 55,82 nghìn ha năm 2011 lên 129,29 nghìn ha năm 2016 (tăng gấp 2,32 lần), đặc biệt chỉ trong 3 năm (2013 - 2016), diện tích hồ tiêu đã tăng từ 69 nghìn ha lên 129,1 nghìn ha (tăng trên 60.1 nghìn ha). 
Giai đoạn 2016 - 2021 diện tích hồ tiêu có xu hướng giảm nhẹ, với tốc độ bình quân khoảng 1,29% năm, tuy nhiên không đồng đều giữa các địa phương. Trong khi các tỉnh trọng điểm như Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu diện tích hồ tiêu giảm thì ở hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk diện tích vẫn tiếp tục tăng với tốc độ bình quân đạt lần lượt là 3,34 và 2,01%/năm.   
[bookmark: _Toc155812233]Diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu cả nước giai đoạn 2011 - 2022
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	[bookmark: _Hlk147135928]TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	TĐT bình quân (2011-2022)

	
	Toàn quốc 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 - Diện tích
	55.819
	129.286
	125.439
	119.620
	7,2 

	
	 - Năng suất 
	24,8
	27,6
	24,7
	25,3
	0,2 

	
	 - Sản lượng 
	111.967
	225.344
	275.745
	272.235
	8,4 

	I
	Vùng BTB
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Diện tích
	3.422
	4.055
	3.790
	3.694
	0,7 

	
	 - Năng suất 
	10,5
	10,9
	9,0
	11,1
	0,5 

	
	 - Sản lượng 
	2.769
	3.215
	3.079
	3.729
	2,7 

	II
	Vùng DHMT 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Diện tích
	2.669
	3.815
	2.566
	2.562
	-0,4 

	
	 - Năng suất 
	16,1
	16,1
	14,9
	15,4
	-0,4 

	
	 - Sản lượng 
	3.485
	4.413
	3.394
	3.429
	-0,1 

	III
	Vùng TN      
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Diện tích
	22.649
	73.404
	79.715
	76.379
	11,7 

	
	 - Năng suất 
	31,3
	31,8
	27,6
	28,1
	-1,0 

	
	 - Sản lượng 
	52.175
	143.488
	188.389
	188.305
	12,4 

	IV
	Vùng ĐNB 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Diện tích
	26.487
	47.052
	38.306
	36.396
	2,9 

	
	 - Năng suất 
	23,2
	22,0
	21,4
	21,9
	-0,5 

	
	 - Sản lượng 
	52.360
	72.143
	79.112
	75.916
	3,4 

	V
	Vùng ĐBSCL 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Diện tích
	591
	960
	1.061
	588
	0,0 

	
	 - Năng suất 
	21,8
	21,5
	20,4
	15,6
	-3,0 

	
	 - Sản lượng 
	1.177
	2.084
	1.771
	856
	-2,9 


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
[bookmark: _Toc501963275][bookmark: _Toc137453452][bookmark: _Toc140111396]- Diện tích trồng mới: 
[bookmark: _Hlk147692538]Những năm qua, phát triển hồ tiêu trên toàn quốc liên tục tăng về diện tích. Năm 2011, diện tích hồ tiêu trồng mới là 4.269 ha, năm 2013 diện tích trồng mới là 9.119 ha và đến năm 2016 diện tích trồng mới đã 27.310 ha, gấp 3,3 lần năm 2011. Tổng số diện tích trồng mới giai đoạn 2011 - 2022 đạt 121,7 nghìn ha, tập trung tại 6 tỉnh trọng điểm (chiếm 92%). Trong 10 năm qua, Đắk Nông là tỉnh có diện tích trồng tiêu mới đạt cao nhất, 35,5 nghìn ha, tỉnh Đắk Lắk là 33,4 nghìn ha, Đồng Nai là 12,2 nghìn ha, Bình Phước là 11,8 nghìn ha. 
Theo khảo sát, khu vực trồng mới hồ tiêu là những khu vực đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác và đất đang trồng cà phê, cao su. Riêng vùng Tây Nguyên, những khu đất có thể trồng được tiêu người dân đều khai thác triệt để, bất chấp khuyến cáo của địa phương và ngành chức năng, vì vậy diện tích hồ tiêu tăng đột biến. Thậm chí, những hộ trồng mới hồ tiêu mới đầu chưa có vốn đầu tư thì chọn giải pháp trồng để bán dây tiêu giống lấy vốn trong những năm đầu, sau khi đủ vốn thì mới đầu tư phát triển vườn tiêu để lấy sản phẩm. 
[bookmark: _Toc155812234]Diện tích trồng mới hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022
Đơn vị: ha
	STT
	Tỉnh
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2022
	Cộng cả     giai đoạn

	
	Cả nước
	4.269,00
	27.310,15
	2.329,23
	3.449,99
	121.708,01

	I
	Các tỉnh trọng điểm
	4.009,00
	25.671,25
	2.127,64
	3.096,01
	111.928,54

	1
	Đắk Nông
	676,00
	11.535,00
	567,00
	1.062,60
	35.524,70

	2
	Đắk Lắk
	1.011,00
	5.561,00
	977,34
	997,22
	33.415,18

	3
	Bình Phước
	334,00
	2.085,28
	141,50
	140,10
	11.781,39

	4
	Gia Lai
	797,00
	1.265,50
	161,38
	313,04
	8.930,25

	5
	Đồng Nai
	723,00
	2.599,10
	87,50
	177,00
	12.260,14

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	468,00
	2.625,37
	192,92
	406,05
	10.016,88

	II
	Các tỉnh khác
	260,00
	1.638,90
	201,59
	353,98
	9.779,47


Nguồn: Tổng cục thống kê, niên giám thống kê các tỉnh năm 2022
Năng suất: Năng suất hồ tiêu bình quân cả nước tăng từ 24,84 tạ/ha năm 2011 lên 27,55 tạ/ha năm 2016 và đến năm 2022 là 25,26 tạ/ha. Những vùng có năng suất hồ tiêu đạt khá (trên 21 tạ/ha) là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đây là những vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm của cả nước.
Sản lượng: Sản lượng hồ tiêu cả nước đã tăng từ 112,0 nghìn tấn năm 2011 lên 272,2 nghìn tấn năm 2022; tăng 160,2 nghìn tấn so với năm 2011 (tương đương tăng gấp 2,41 lần). Năm 2022, sản lượng hồ tiêu tại 6 tỉnh trọng điểm vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chiếm 93,4% sản lượng hồ tiêu cả nước (trong đó 3 tỉnh vùng Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông là 180.100 tấn, chiếm 66,2%; vùng Đông Nam Bộ gồm Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là 74.232 tấn, chiếm 27,2% tổng sản lượng tiêu toàn quốc.
- Diện tích cây hồ tiêu được cấp mã số vùng trồng: Diện tích cây hồ tiêu được cấp mã số vùng trồng hiện nay đang được các tỉnh trồng hồ tiêu chủ lực quan tâm xây dựng do yêu cầu từ các nhà nhập khẩu. Mặc dù vậy, số chứng nhận được cấp chưa nhiều và vẫn đang trong quá trình triển khai. Một số địa phương đã và đang thực hiện tốt công tác này như: Quảng Trị (đã có 24 mã số vùng trồng được cấp tại các địa phương); Đắk Nông đã dự kiến xây dựng từ 05 mã số vùng trồng cho hồ tiêu trong giai đoạn 2022 - 2025…  
- Sản xuất hồ tiêu theo hướng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ..
Sản xuất theo VietGAP, hữu cơ đang được triển khai mạnh mẽ ở các tỉnh Tây Nguyên. Năm 2021, diện tích trồng hồ tiêu theo hướng tiêu chuẩn xuất khẩu này đạt khoảng hơn 5.600ha, trong đó diện tích trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn tại Gia Lai khoảng hơn 3.700 ha theo hướng bền vững, 10 ha theo hướng tiêu chuẩn hữu cơ; Đắk Nông đã thực hiện được hơn 1.800 ha trong đó có gần 300 ha theo hướng VietGAP và 310 ha theo hướng sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên, diện tích sản xuất hồ tiêu theo các hướng tiêu chuẩn này vẫn còn rất nhỏ so với tổng diện tích gieo trồng tiêu hiện nay. Việc phát triển hồ tiêu theo các hướng tiêu chuẩn này cần tiến hành một cách đồng bộ và nhanh chóng cùng với phát triển cấp mã số vùng trồng và xây dựng chỉ dẫn địa lý. Đây là một trong những vấn đề cần được quan tâm trong việc phát triển cây hồ tiêu hiện nay tại các tỉnh chủ lực.
- Phương thức canh tác, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa, diện tích trồng xen, trồng thuần cây hồ tiêu
Theo kết quả điều tra năm 2022 của Viện Quy hoạch và TKNN, diện tích trồng thuần cây hồ tiêu hiện nay đạt 68,3%, giảm 22% so với kết quả điều tra năm 2016. Thay vào đó là diện tích trồng xen cây hồ tiêu đã tăng lên đáng kể. Trên thực tế, cây hồ tiêu hiện nay được trồng xen chủ yếu với cà phê và điều. Tiêu chủ yếu được trồng trên trụ sống, cứ 1 ha được trồng xen 500 trụ tiêu và 500 cây cà phê. Như tỉnh Lâm Đồng, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, năm 2021, diện tích hồ tiêu toàn tỉnh đạt khoảng hơn 2.000 ha, trong đó, diện tích trồng thuần đạt khoảng 828 ha, chiếm 41%, còn lại là trồng xen. Diện tích hồ tiêu trồng xen cà phê chiếm đến 94% tổng diện tích hồ tiêu trồng xen của tỉnh, còn lại 6% diện tích hồ tiêu được trồng xen với cây điều và các loại cây ăn quả. 
Sản xuất trồng tiêu ở nước ta chủ yếu quy mô hộ gia đình, diện tích tiêu bình quân một hộ chủ yếu dưới 2,0 ha. Việc trồng xen này đem lại hiệu quả kinh tế tăng hơn từ 30 - 40% so với trồng tiêu thuần, đồng thời ít bệnh hại tiêu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cả 2 loại cây cùng phát triển do đặc tính sinh trưởng phù hợp. Trồng xen các cây trồng khác trong vườn tiêu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, giảm thiểu rủi ro khi giá tiêu biến động mạnh và hạn chế sâu bệnh hại tiêu.
Việc sử dụng máy móc và công cụ hỗ trợ chỉ mới được sử dụng trong các khâu như bón phân, tưới nước cho cây, song đến giai đoạn thu hoạch vẫn phải sử dụng công lao động con người là chủ yếu. Trong việc thu hoạch tiêu, để tránh cho hồ tiêu bị dập nát, người thu hái phải rất cẩn thận để có thể thu hoạch được tiêu có chất lượng tốt nhất, đặc biệt là đối với tiêu thu hoạch lúc chín đỏ. Tuy nhiên, một số nơi hiện nay đã áp dụng công nghệ thu hoạch tiêu bằng vòi xịt nước, làm giảm thời gian thu hoạch 80% so với phương thức thu hoạch truyền thống mà không bị hao hụt quá nhiều tiêu rơi vãi. 
[bookmark: _Toc155812083]2.5.2. Tình hình sử dụng giống hồ tiêu 
Cơ cấu giống: Kết quả điều tra khảo sát năm 2022 cho thấy các giống tiêu được trồng nhiều hiện nay tại các 6 tỉnh trọng điểm chủ yếu là giống tiêu Vĩnh Linh (chiếm 77,11%), Tiêu Sẻ (11,87%), Tiêu Ấn Độ (4,15%) và Trung Lộc Ninh (2,58%). Các giống tiêu được trồng khá phổ biến hiện nay thì giống Vĩnh Linh có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Quảng Trị, ít bị nhiễm bệnh chết nhanh, cho năng suất cao (trung bình từ 3 đến 4 tấn/ha) và chất lượng hạt tốt (dung trọng 550 - 570 g/l), giống tiêu Sẻ và giống Ấn Độ có ưu điểm là sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh khá, cho năng suất gần tương đương giống Vĩnh Linh và chất lượng hạt tốt (dung trọng 540 - 570 g/l); tiêu Sẻ phân bố chủ yếu tại vùng Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk; tiêu Ấn Độ được trồng nhiều ở Bình Phước và Đắk Nông. 
Phương pháp nhân giống tiêu hiện nay được áp dụng chủ yếu bằng các phương pháp: nhân giống bằng hom thân, nhân giống bằng hom lươn, nhân vô tính bằng phương pháp ghép và nhân vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nhìn chung, hiện nay ở nước ta chủ yếu đang áp dụng các phương pháp nhân giống truyền thống, hệ số nhân giống thấp, không quản lý được vấn đề lây nhiễm bệnh do virus, tỷ lệ sống của cây con khi trồng ngoài đồng ruộng thấp. Do đó việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp nhân giống hồ tiêu thích hợp là vấn đề hết sức cần thiết.
[bookmark: _Toc155812084]2.5.3. Thực trạng canh tác cây hồ tiêu
a. Kỹ thuật canh tác
	Theo kết quả điều tra năm 2022 của Viện Quy hoạch và TKNN, diện tích trồng thuần cây hồ tiêu đạt 68,3%, giảm 22% so với kết quả điều tra năm 2016, thay vào đó là diện tích trồng xen cây hồ tiêu đã tăng lên đáng kể. Trên thực tế, cây hồ tiêu hiện nay chủ yếu được trồng xen với cây cà phê. Tiêu chủ yếu được trồng trên trụ sống, cứ 1 ha được trồng xen 500 trụ tiêu và 500 cây cà phê.
Theo kết quả khảo sát, vùng trồng tiêu chủ yếu sử dụng 2 loại trụ chính là trụ sống và trụ chết. Trụ sống được sử dụng chủ yếu tại vùng Đông Nam Bộ (điển hình là Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo kết quả điều tra, nông dân đã thay đổi nhận thức sử dụng trụ tiêu, số hộ sử dụng trụ cây sống và trụ hỗn hợp (trụ sống xen trụ chết) đã tăng lên. Hiện tại có khoảng 71% số hộ trồng tiêu sử dụng trụ sống và 9,7% số hộ sử dụng trụ hỗn hợp, còn lại dưới 20% số hộ trồng tiêu trên trụ chết.
* Bón phân cho tiêu
Hiện nay, phân hữu cơ và phân vô cơ là hai loại phân được người dân sử dụng rộng rãi.
+ Phân hữu cơ: chủ yếu được sử dụng để bón lót cho cây trồng mới. Theo định mức kinh tế - kỹ thuật của địa phương ban hành, lượng bón lót bằng phân chuồng hoai mục khoảng 10 - 15 kg/trụ trộn với phân hữu cơ vi sinh ngừa tuyến trùng và rệp sáp hại rễ. Tuy nhiên, đa phần người dân mức bón còn thấp, và dao động khá lớn giữa các hộ và giữa các vùng. Các hộ có điều kiện kinh tế khá hoặc các vườn tiêu được trồng trên đất xám thường có mức bón phân hữu cơ cao hơn các hộ có kinh tế khó khăn và các vườn tiêu trồng trên đất đỏ bazan. Theo kết quả điều tra nông hộ, có tới 51,37% số hộ bón < 10 kg/trụ, số hộ bón từ 10 - 20 kg/trụ chiếm 44,07% (vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng 45% số hộ bón từ 10 - 20 kg/trụ), số hộ bón trên 20 kg/trụ chiếm trên 4,56%.
+ Phân vô cơ: Định mức kỹ thuật ban hành cho cây tiêu ở mỗi vùng, chất đất và loại trụ khác nhau. Giai đoạn tiêu kiến thiết cơ bản cần bón phân có hàm lượng N và P2O5 cao hơn K2O; trung bình vùng Tây Nguyên 0,71 - 0,81 kg/trụ/năm, vùng Đông Nam Bộ 0,9 - 1,2 kg/trụ/năm. Giai đoạn tiêu kinh doanh cần tăng hàm lượng K2O, giảm lượng P2O5; trung bình vùng Tây Nguyên từ 1,0 - 1,2 kg/trụ/năm, vùng Đông Nam Bộ 1,5 - 2,0 kg/trụ/năm. 
Mặc dù định mức kinh tế - kỹ thuật ở mỗi vùng đã được ban hành và khuyến cáo đầy đủ đến người sản xuất, nhưng nhiều hộ vẫn bón phân cao hơn định mức, cụ thể: số hộ bón lớn hơn 2 kg/trụ/năm chiếm 2,11%, số hộ bón từ 1 - 2 kg/trụ/năm chiếm 7,83%, số hộ bón từ 0,5 - 1,0 kg/trụ/năm chiếm tỷ lệ 31,63%, số hộ bón ít hơn 0,5 kg/trụ chiếm tỷ lệ cao nhất 58,43%
* Sâu bệnh hại:
Những năm qua, khí hậu thay đổi đột ngột dẫn đến các loại bệnh hại trên cây hồ tiêu xuất hiện. Mặt khác, một số diện tích tiêu trồng trên những vùng đất không phù hợp, trồng một cách tạm bợ không được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, giống tiêu không rõ nguồn gốc... khiến tình hình sâu bệnh hại càng phát triển mạnh, nhất là bệnh héo chết nhanh do nấm Phytophthora capsici gây ra và bệnh vàng lá chết chậm cây tiêu do nấm Pythium sp. Fusarium sp. Hiện nay, đa số các giống tiêu đều bị nhiễm bệnh. Mức độ nhiễm bệnh ở từng loại giống khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính sinh lý, khả năng chống chịu của giống và trình độ canh tác của người dân.
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch
[bookmark: _Toc142282055][bookmark: _Toc142408527][bookmark: _Toc142468414][bookmark: _Toc143009748]Tiêu được thu hái bằng tay và được hái từ 2 - 3 đợt trong 1 vụ thu hoạch. Người dân thường dùng kéo hay tay bấm rời chùm quả ở đoạn cuống chùm. Để chế biến tiêu đen, tiêu được hái cả chùm trái khi trùm có lác đác quả chín hoặc chùm quả đã chuyển sang xanh vàng. Thời gian thu hoạch tiêu trồng tại vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vào tháng 2 hoặc tháng 3. 
Trước khi thu hoạch, người nông dân thường làm sạch cỏ để quá trình hái tiêu diễn ra thuận lợi. Đồng thời trải bạt dưới chân trụ tiêu để việc thu gom dễ dàng hơn,  không lo tiêu bị rớt ra ngoài. 
c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất
Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý, sản xuất vùng hồ tiêu mới chỉ thực hiện được rất ít. Để có sản phẩm chất lượng, trong sản xuất hồ tiêu đã áp dụng công nghệ số như: dùng phần mềm để quản lý xác định, truy xuất nguồn gốc vườn, địa điểm sản xuất, ngày bón phân, định lượng bón, thu hoạch... Đồng thời, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, lập website và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường. “Việc ứng dụng công nghệ số giúp người canh tác chuẩn mực hơn, thực hiện quy trình sản xuất đầy đủ để tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất”.
d. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng hồ tiêu
* Thuận lợi:
Thổ nhưỡng ưu việt: Đất và khí hậu tại một số vùng miền của Việt Nam rất phù hợp cho việc trồng hồ tiêu, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai và một số tỉnh phía Đông Nam Bộ. 
Kinh nghiệm lâu đời trong trồng tiêu: Truyền thống trồng tiêu đã có ở Việt Nam các hàng trăm năm, do đó, nhiều hộ nông dân đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu.
Nhu cầu tiêu thụ cao: Tiêu là một trong những loại gia vị quan trọng không thể thiếu trong ẩm thực nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường quốc tế vẫn rất lớn.
Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng: Nhiều hộ trồng hồ tiêu đã áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như hữu cơ và VietGAP, giúp nâng cao giá trị và tăng cường cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
* Khó khăn: 
Biến đổi khí hậu: Thay đổi khí hậu gây ra biến động thất thường về thời tiết, gây ra hạn hán hoặc lũ lụt, ảnh hưởng đến sản xuất hồ tiêu.
Suy thoái đất: Trồng tiêu liên tục trong nhiều năm có thể dẫn đến suy thoái đất, nhiễm sâu bệnh hại và giảm hiệu suất sản xuất.
Kỹ thuật trồng còn hạn chế: Một số hộ nông dân vẫn chưa áp dụng kỹ thuật trồng hồ tiêu hiện đại, nên sản lượng không ổn định, chất lượng không đảm bảo.
Một số hộ trồng hồ tiêu vẫn thiếu thông tin và kỹ năng quản lý, đặc biệt là về việc tiếp cận thị trường, quản lý vốn và kỹ thuật.
Cạnh tranh với tiêu ngoại: Việt Nam là một trong những nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, tuy nhiên hiện nay ngành hàng này đang phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các nước sản xuất khác như Brazil, Ấn Độ, và Indonesia. Do đó, quy trình sản xuất tiêu trong nông hộ ngày càng phải được cải tiến, đáp ứng được yêu cầu khắt khe về chất lượng, số lượng và thời gian của sản phẩm.
[bookmark: _Toc155812085]2.5.4. Các sản phẩm và công nghệ chế biến từ tiêu 
a. Các sản phẩm được chế biến: 
Đối với Việt Nam hiện nay, ngoài các sản phẩm truyền thống như tiêu đen, tiêu trắng, tiêu bột, tiêu chín đỏ, một số công ty đã thực hiện sản xuất các sản phẩm từ tiêu như: Dầu nhựa tiêu Oleorisin; tinh dầu tiêu đen. Hai sản phẩm tinh dầu thiên nhiên và dầu nhựa tiêu (oleorisin) thiên nhiên được chiết xuất từ hạt tiêu là nguyên liệu cơ bản của công nghiệp mỹ phẩm và thực phẩm. 
Một số sản phẩm khác được sử dụng làm các món ăn được chế biến từ hồ tiêu như: Hồ tiêu muối; tiêu xanh khử nước; tiêu xanh đông khô; tiêu xanh cải tiến; trà tiêu và kẹo tiêu cũng được nhiều công ty trong nước nghiên cứu sản xuất. Mỗi loại sản phẩm đều có hương vị đặc trưng riêng, mang lại giá trị cao cho người sản xuất, chế biến sản phẩm này. Ngoài ra, tiêu còn được cung cấp làm nguyên liệu cho các hãng mỹ phẩm để sản xuất dầu thơm, nước hoa cũng mang lại giá trị nhất định cho sản phẩm Hồ tiêu Việt Nam.
b. Công nghệ chế biến hồ tiêu tại Việt Nam 
* Công nghệ chế biến tiêu đen
Chùm quả tiêu thu về đem tuốt lấy quả ngay hay có thể để dồn lại 2 - 3 ngày mới tuốt. Tiêu phơi dưới nắng; lớp dày 2 - 3 cm, đảo đều 4 - 5 lần/ngày, 3 - 4 ngày nắng thì khô. Hạt nhăn đều, đen, đạt độ ẩm 12 - 13% mới đem bảo quản.
* Công nghệ chế biến tiêu trắng
- Chế biến tiêu trắng từ quả chín già: Để tiêu chín già, chùm tiêu có hơn 50% trái chín đỏ mới hái, đem ủ 2 - 3 ngày sau đó tách hạt, bỏ vào bao đem ngâm ở dòng nước chảy, hay trong bể ngâm có thay nước hàng ngày từ 7 - 10 ngày cho đến khi vỏ mủn nát, cho vào rổ hay máy xát kỹ sau đó đãi hết vỏ và phơi 1 - 2 nắng trên nong, nia đến khi hạt có độ ẩm 12 - 13% thì đem cất giữ chờ bán. Thường khoảng 3 kg tiêu chín tươi sẽ thu được 1 kg tiêu sọ trắng.

- Chế biến tiêu trắng từ tiêu đen:
+ Tiêu đen chất lượng tốt, quạt phần hạt nhẹ, chỉ lấy phần hạt có dung trọng > 550 g/lít để đem chế biến tiêu trắng.
+ Tiêu đen được ngâm nước trong các bể từ 7 - 10 ngày, 2 - 3 ngày thay nước một lần. Đến khi vỏ mủn nát, đem ra xát kỹ qua máy xát vỏ, đãi vỏ rồi phơi 1 - 2 nắng trên nong nia, bạt đến khi hạt tiêu đạt độ ẩm 12 - 13% thì đem cất giữ.
+ Để rút ngắn thời gian ngâm ủ, sau khi ngâm cho hạt tiêu đen hút đủ nước, dùng men Biovina (sản phẩm của Trường Đại học Bách khoa, TP. Hồ Chí Minh) trộn vào theo tỷ lệ 6%, ủ lên men 4 ngày rồi xát tách vỏ.
Chế biến tiêu trắng từ tiêu đen quy mô bán công nghiệp thường sử dụng dây chuyền chế biến bóc vỏ bằng máy chà xát tiêu đã qua ngâm ủ, với công suất 1 tấn tiêu sọ/giờ, 1 kg tiêu đen chất lượng sẽ cho khoảng 0,75 kg tiêu trắng (khoảng 3,5 - 4 kg tiêu tươi sẽ cho 1 kg tiêu trắng).
* Chế biến và bảo quản tiêu đỏ
Thu hoạch khi quả tiêu trên chùm hầu hết đã chín đỏ  qua máy tách quả  rửa nước sạch  sấy khô đạt 13 - 14% độ thủy phần  tiếp tục phơi nắng để đạt 11 - 12% độ thủy phần  đóng bao polime hút chân không  mang tiêu thụ hoặc cất trữ. Thường khoảng 3 kg tiêu chín tươi sẽ thu được 1 kg tiêu đỏ.
c. Hiện trạng cơ sở hạ tầng chế biến ngành hồ tiêu phục vụ xuất khẩu
Nhìn chung, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và cây hồ tiêu nói riêng trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện. 
Về chế biến hồ tiêu: Đến năm 2021, cả nước có 18 nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt), tổng công suất 80.000 - 90.000 tấn/năm, trong đó có 14 nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn ASTA. 
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Về tổ chức sản xuất bao gồm: Các hộ trồng tiêu, các tổ chức HTX, tổ hợp tác, các câu lạc bộ vùng trồng tiêu trọng điểm và công tác chỉ đạo sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể như sau:  
- Hộ trồng tiêu: 
+ Đa số sản xuất tiêu ở Việt Nam là loại hình kinh tế hộ gia đình (chiếm hơn 90% diện tích), loại hình kinh tế trang trại hầu như không đáng kể.
+ Theo kết quả điều tra năm 2021, quy mô diện tích trồng tiêu của các hộ sản xuất đã thay đổi khá nhanh. Trước năm 2010, diện tích dưới 0,5 ha chiếm 85,3% số hộ nhưng năm 2016 số hộ có quy mô diện tích dưới 0,5 ha chỉ chiếm 9,96%. Số hộ có diện tích tiêu từ 0,5 ha đến dưới 1,0 ha năm 2016 chiếm 31,49% số hộ, các hộ có diện tích tiêu từ 1,0 ha đến 2,0 ha chiếm 25,08% số hộ và số hộ trên 2,0 ha tăng đáng kể, chiếm 32,74% (trong khi năm 2006 chỉ chiếm 0,71%). Đến năm 2021, số hộ trồng tiêu có diện tích chủ yếu từ 01 - 2,0 ha là 28%. Các hộ trồng tiêu có diện tích lớn tập trung ở quy mô hơn 2 ha chỉ chiếm 4,7%, số hộ trồng chủ yếu chỉ tập trung ở mức từ 0,5 - 1,0 ha (chiếm tỷ lệ 44%).
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[bookmark: _Toc155812257]Hình 7: Sơ đồ liên kết sản xuất sản phẩm tiêu Việt Nam
- Tổ chức HTX, tổ hợp tác và các câu lạc bộ: 
Hình thức tổ chức sản xuất này mang lại hiệu quả lớn trong tổ chức sản xuất tiêu tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, tổ hợp tác sản xuất tiêu hữu cơ của những người trồng tiêu. HTX, tổ hợp tác, các câu lạc bộ ra đời nhằm hỗ trợ người dân tăng cường sản xuất theo mô hình sản xuất lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật mới để làm ra sản phẩm đạt chuẩn, phù hợp với chất lượng xuất khẩu.
[bookmark: _Toc146615774]b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hồ tiêu
Hiện nay, thị trường thế giới cũng như Việt Nam đã đặt ra những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm hồ tiêu Việt Nam nói riêng. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Chính sự kết nối mạng lưới chặt chẽ từ người sản xuất đến người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy sự minh bạch hóa về thông tin, giúp sản phẩm có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. 
Nhiều mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu sạch được hình thành như các câu lạc bộ, hợp tác xã (HTX) được thành lập tại một số vùng tiêu trọng điểm của cả nước. Việc xây dựng các mô hình sản xuất liên kết này đã kết nối giữa những hộ trồng tiêu đơn lẻ lại với nhau, từ đó hình thành các mắt xích để cùng nhau hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quy định. Đồng thời, việc xây dựng thành công mô hình này đã giúp liên kết sản xuất với các doanh nghiệp chặt chẽ hơn trong chuỗi cung ứng.
Kết quả điều tra của Viện QH và TKNN năm 2020 cho thấy, tỷ lệ liên kết hợp tác trong sản xuất hồ tiêu còn thấp, mới đạt 13,8% bình quân cả nước (tổng sản lượng 269,9 nghìn tấn, sản lượng sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết 37,13 nghìn tấn), vùng sản xuất hồ tiêu lớn nhất là Tây Nguyên tỷ lệ liên kết và hợp tác sản xuất mới đạt 13,5%, tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ đạt 14,5%. 
Để tránh tình trạng giá cả không ổn định, nhiều hộ nông dân ở các tỉnh trồng hồ tiêu lớn trong cả nước như Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị đã liên kết với nhau tạo thành tổ hợp tác xã để cùng nhau sản xuất theo mô hình hữu cơ, nâng cao chất lượng, bao tiêu đầu ra, phục vụ xuất khẩu. Trung bình một tổ HTX có khoảng hơn 100 thành viên sản xuất trên quy mô khoảng 300 - 500 ha, sản lượng trung bình 600 - 1.000 tấn hồ tiêu hữu cơ/năm. Trong quá trình liên kết, HTX đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất sạch cho các thành viên nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, nên sản phẩm những HTX này đã xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ.
[bookmark: _Toc155812087]2.5.6. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ hồ tiêu
a. Đánh giá hiện trạng thị trường xuất khẩu
Theo thống kê của VPA, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 232 nghìn tấn Hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 202 nghìn tấn, tiêu trắng đạt 30 nghìn tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 985,3 triệu USD, tiêu đen đạt 811,5 triệu USD, tiêu trắng đạt 173,8 triệu USD. So với năm 2021, lượng xuất khẩu giảm 12,0% tương đương 31,7 nghìn tấn, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 3,9% tương đương 36,5 triệu USD.
Hiện nay, khoảng 92% sản lượng hồ tiêu Việt Nam được dành cho xuất khẩu. Hàng năm hồ tiêu Việt Nam đã được xuất khẩu sang khoảng trên 100 nước và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu tại các nước Châu Âu, Châu Á và Mỹ. Khoảng 61% sản lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam là tiêu đen xô loại thường (tiêu chuẩn FAQ), sản lượng tiêu chất lượng cao xuất khẩu mới chiếm khoảng 39% (tiêu sạch, tiệt trùng, đạt tiêu chuẩn ASTA, ESA, JSSA). Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là tiêu đen (chiếm 85 - 90%), sản lượng tiêu trắng xuất khẩu không đáng kể (chiếm 10 - 15% SL).
Châu Á là khu vực đứng đầu nhập khẩu Hồ tiêu từ Việt Nam đạt 105,9 nghìn tấn, tuy nhiên so với năm trước xuất khẩu giảm 12,3%. Các khu vực khác cũng có lượng nhập khẩu giảm tương tự bao gồm châu Mỹ, nhập 60,1 nghìn tấn; châu Âu: 53.543 tấn, giảm 14,4% và châu Phi: 12.430 tấn, giảm 15,1%. 
[bookmark: _Toc137453463][bookmark: _Toc140111407][bookmark: _Toc155812235]Danh sách các nước nhập khẩu hồ tiêu chính của Việt Nam năm 2019 - 2022
Đơn vị: Tấn
	STT
	Thị trường
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Tỷ lệ XK năm 2022 (%)
	Tốc độ tăng 2019/2022 (%)

	1
	Mỹ
	49.346
	54.991
	59.778
	54.686
	23,6
	3,48

	2
	Trung Quốc
	57.523
	56.050
	38.259
	21.932
	9,5
	-27,49

	3
	Tiểu vương quốc Ả Rập
	10.359
	13.040
	15.686
	16.103
	6,9
	15,84

	4
	Ấn Độ
	20.039
	12.598
	12.557
	12.297
	5,3
	-15,02

	5
	Đức
	10.714
	10.879
	11.783
	9.655
	4,2
	-3,41

	6
	Pakistan
	10.287
	10.216
	10.273
	5.015
	2,2
	-21,30

	7
	Hà Lan
	8.011
	8.037
	10.140
	8.103
	3,5
	0,38

	8
	Hàn Quốc
	4.610
	5.498
	6.260
	5.839
	2,5
	8,20

	9
	Philippine
	5.945
	6.966
	6.110
	6.293
	2,7
	1,91

	10
	Ai Cập
	6.937
	9.139
	6.107
	3.439
	1,5
	-20,86

	11
	Anh
	4.889
	5.530
	6.037
	5.075
	2,2
	1,25

	12
	Nga
	5.655
	5.797
	5.193
	6.291
	2,7
	3,62

	13
	Thái Lan
	7.075
	5.438
	4.857
	5.104
	2,2
	-10,31

	14
	Ireland
	6.426
	4.957
	4.540
	4.933
	2,1
	-8,44

	15
	Pháp
	3.369
	4.066
	5.606
	3.014
	1,3
	-3,64

	16
	Nhât Bản
	3242
	3.779
	3.793
	4.998
	2,2
	15,52

	17
	Các nước khác
	75.818
	73.721
	60.506
	59.211
	25,5
	-7,91

	 
	Tổng
	287.003
	286.923
	263.692
	231.988
	100
	-6,85


Nguồn: VPA
Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam đạt 54.686 tấn. Tiếp theo là xuất khẩu sang Trung Quốc: 21.932 tấn, giảm 27,5%/năm; UAE: 16.103 tấn, tăng 15,8%/năm; Ấn Độ: 12.297 tấn, giảm 3,4%/năm,... Một số thị trường lớn có lượng nhập khẩu giảm bao gồm: Pakistan giảm 21,0%/năm; Ai Cập giảm 20,6%/năm. Tuy nhiên cũng có một số thị trường có lượng nhập khẩu tăng như: Nhật Bản tăng 15,5%; đặc biệt là thị trường Nga mặc dù đang bị ảnh hưởng bởi xung đột Đông Âu nhưng xuất khẩu Hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng 3,62%/năm đạt 6.291 tấn. Các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu: Mỹ: 4.877 tấn, Đức: 4.223 tấn, Hà Lan: 2.856 tấn, Thái Lan: 2.324 tấn.
Trong giai đoạn tới, về triển vọng thị trường, Mỹ sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam do lượng nhập khẩu tăng liên tục trong những năm gần đây bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tại EU, các nước EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm hạt tiêu (mã HS 0904) ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Đây sẽ là đòn bẩy tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào các nước thuộc khu vực này (đặc biệt là đối với các sản phẩm chế biến trước đây có mức thuế từ 5 - 9%).
[bookmark: _Hlk149479191]b. Đánh giá hiện trạng thị trường tiêu thụ trong nước các sản phẩm hồ tiêu
Đối với thị trường nội địa năm 2022, giá tiêu dao động trong khoảng từ 55 nghìn đến trên dưới 80 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên với mức giá này người nông dân trồng tiêu vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi giá vật tư, nhân công tăng do lạm phát và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu.
Trong năm 2022, tổng sản lượng hồ tiêu ước đạt 272,2 nghìn tấn, trong đó lượng tiêu xuất khẩu là 232 nghìn tấn, lượng còn lại sử dụng cho thị trường nội địa. Các sản phẩm được ưa chuộng chủ yếu vẫn là tiêu đen nguyên hạt, tiêu trắng nguyên hạt và các loại tiêu xay. 
c. Đánh giá việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm hồ tiêu 
Việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm hồ tiêu Việt Nam đang được các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có một số ít các thương hiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được ra đời như nhãn hiệu tập thể sản phẩm Hồ tiêu Lộc Ninh, Hồ tiêu Chư Sê, Hồ tiêu Phú Quốc, Hồ tiêu Vĩnh Linh,...
[bookmark: _Toc155812088]2.4.7. Đánh giá kết quả sản xuất
2.4.7.1. Hiệu quả kinh tế sản xuất ngành hàng hồ tiêu 
[bookmark: _Hlk150068311]Hồ tiêu là cây công nghiệp dài ngày, sản xuất hồ tiêu trải qua 02 thời kỳ: Thời kỳ kiến thiết cơ bản (thời gian khoảng 03 năm tính từ thời điểm trồng) và thời kỳ kinh doanh (thời gian từ năm thứ 04 đến hết chu kỳ sản xuất kinh doanh của cây). Kết quả điều tra năm 2022 cho thấy, thời kỳ kiến thiết cơ bản của thường sử dụng một khoản chi phí tương đối lớn. Tổng chi phí đầu tư cho vườn hồ tiêu trong thời kỳ này được xem là chi phí tài sản cố định và được phân bổ trong suốt thời kỳ kinh doanh thông qua chi phí khấu hao. 
Thời kỳ kinh doanh phụ thuộc vào giống cây trồng, tập quán khai thác của địa phương cũng như hiệu quả sản xuất của vườn hồ tiêu. Qua điều tra cho thấy, chi phí sản xuất hồ tiêu theo vùng như sau:
Chi phí sản xuất bình quân 1 ha hồ tiêu theo vùng. Theo đó, chi phí sản xuất trung bình là 127,4 triệu đồng/ha; chi phí sản xuất của vùng Tây Nguyên cao nhất, 135,64 triệu đồng/ha, trong khi suất đầu tư cho 1 ha hồ tiêu vùng Bắc Trung Bộ (Quảng Trị) là 56,8 triệu đồng/ha, chỉ bằng khoảng 42% so với chi phí sản xuất hồ tiêu ở vùng Tây Nguyên. 
Trong cơ cấu chi phí sản xuất, công lao động chiếm tỷ trọng cao nhất, thường chiếm 55% (từ 50 - 68%). Vùng Tây Nguyên chi phí cao nhất nên công lao động chỉ chiếm 50%. Sau đến chi phí cho phân bón chiếm 26,0%, đến chi phí thuốc BVTV, nguyên nhiên liệu chiếm 16%, còn lại là các chi phí khác chiếm 3%. Điều đó cho thấy sản xuất hồ tiêu hiện nay của nước ta vẫn phụ thuộc vào sức lao động của con người, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật máy móc vẫn chưa được rộng rãi. Chi phí lao động chủ yếu hiện nay là lao động gia đình, lao động thuê ngoài chỉ diễn ra vào thời điểm thu hoạch và sơ chế sản phẩm.
[bookmark: _Toc155812236]Chi phí sản xuất của 1 ha hồ tiêu theo vùng năm 2021 - 2022
	TT
	Hạng mục
	Toàn quốc
	Vùng (1.000 đ)

	
	
	
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB
	ĐBSCL

	I
	Tổng số
	127,41
	56,82
	86,41
	135,64
	110,53
	78,86

	1
	Phân bón
	33,19
	13,19
	16,39
	43,47
	30,55
	11,58

	2
	Thuốc BVTV, nguyên nhiên liệu, khấu hao vườn cây
	20,19
	9,48
	17,14
	21,50
	16,84
	10,48

	3
	Công lao động
	70,41
	32,99
	51,02
	69,13
	58,93
	53,46

	4
	CP khác
	3,63
	1,17
	1,86
	1,55
	4,21
	3,34

	II
	Cơ cấu chi phí (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Phân bón
	26,05
	23,21
	18,96
	32,05
	27,63
	14,68

	2
	Thuốc BVTV, nguyên nhiên liệu, khấu hao vườn cây
	15,84
	16,68
	19,84
	15,85
	15,23
	13,29

	3
	Công lao động
	55,26
	58,06
	59,04
	50,96
	53,31
	67,79

	4
	CP khác
	2,85
	2,05
	2,16
	1,14
	3,80
	4,23


(Nguồn: Kết quả điều tra của Viện QH và TKNN, 2022-2023)
2.4.7.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng hồ tiêu Việt Nam
a. Những kết quả đạt được
[bookmark: _Toc136617381][bookmark: _Toc147586529]+ Giai đoạn 2011 - 2022, sản xuất hồ tiêu nước ta đã phát triển khá nhanh cả về diện tích, sản lượng, khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Diện tích trồng tiêu đã tăng từ 55,8 nghìn ha năm 2011 lên trên 119,6 nghìn ha năm 2022 (tăng 2,14 lần), sản lượng tăng từ 112 nghìn tấn năm 2011 lên 272,2 nghìn tấn năm 2022 (tăng 2,43 lần), sản lượng xuất khẩu tăng từ 123,8 nghìn tấn năm 2011 lên 228,7 nghìn tấn năm 2022 (tăng 1,85 lần), kim ngạch xuất khẩu tăng từ 732,4 triệu USD năm 2011 lên 970,6 triệu USD năm 2022 (tăng 1,3 lần).
Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, chiếm khoảng 19,2% diện tích, 33,5% sản lượng sản xuất và gần 48,5% khối lượng xuất khẩu hồ tiêu toàn thế giới.	
+ Đã hình thành các vùng sản xuất hồ tiêu tập trung tại những nơi có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp. 
+ Sản xuất hồ tiêu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho các vùng trồng tiêu trọng điểm, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của cả nước phát triển.
+ Một số mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã hình thành và mang lại giá trị gia tăng cao cho các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị, tuy nhiên lượng sản phẩm tham gia vào chuỗi liên kết còn ở mức thấp mới chỉ đạt 13,8%. 
+ Ngành hàng hồ tiêu đã mang lại thu nhập ổn định cho khoảng hơn 200 nghìn hộ gia đình, khoảng trên 400 nghìn lao động (thường xuyên và thời vụ) ở các vùng trồng tiêu trên cả nước. Sản xuất hồ tiêu cũng đã góp phần thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp; làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống kinh tế, tinh thần cho người dân.
b. Những tồn tại, hạn chế
- Giá hồ tiêu trên thế giới trong giai đoạn 2016 - 2020 sụt giảm mạnh nên một số diện tích trồng tiêu đã bị chặt bỏ. Do đó, sản xuất tiêu trở nên thiếu bền vững, bị buông lỏng, dẫn đến giảm năng suất và chất lượng.
- Sản xuất hồ tiêu nước ta chủ yếu là qui mô nhỏ (hộ gia đình), với bình quân diện tích một hộ đạt 0,5 - 2 ha. 
- Chưa kiểm soát được một cách triệt để vấn đề dư lượng thuốc BVTV trong các sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu.
- Thị trường tiêu thụ có diễn biến không ổn định, trong khi đó hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu vô cùng khắt khe.
- Trong liên kết sản xuất, các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự phù hợp, chặt chẽ. Nông dân chưa thấy được lợi ích lâu dài của việc liên doanh, liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng sản xuất bền vững.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn hạn chế, nhất là hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển vùng nguyên liệu chưa được đầu tư đúng mức.
c. Nguyên nhân tồn tạ hạn chế
- Quy mô sản xuất của hộ nông dân còn nhỏ, manh mún gây khó khăn cho cơ giới hóa cũng như áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất dẫn tới chi phí sản xuất còn cao, sản phẩm thiếu đồng đều và chất lượng không ổn định.
- Đối với liên kết sản xuất: 
+ Công tác tuyên truyền, vận động nông dân. Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất chưa được chú trọng, nhiều doanh nghiệp. Hợp tác xã và người nông dân chưa hiểu được tầm quan trọng khi mình tham gia thực hiện ký kết sản xuất hàng hóa.
+ Nhận thức của người dân chưa cao trong việc xây dựng Hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Do đó việc vi phạm hợp đồng rất dễ xảy ra và không có đủ cơ sở pháp lý chế tài để xử lí vi phạm. Không có cơ quan chuyên trách làm đầu mối để xử lý thỏa đáng nên dẫn tới mất lòng tin giữa nông dân và doanh nghiệp.
+ Doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp thiếu vốn đầu tư, mặt khác sản xuất nông nghiệp thường gặp rủi ro do thiên tai, giá cả thị trường biến động, các mặt hàng nông sản chưa được bảo hiểm giá nên các doanh nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp ngại ký hợp đồng lâu dài với người sản xuất.
+ Nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Bên cạnh đó, các Hợp tác xã nông nghiệp chưa tạo được uy tín trong quan hệ tín dụng với ngân hàng; Báo cáo tài chính thiếu minh bạch, thiếu tài sản thế chấp để đảm bảo tiền vay,... Do đó, việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp còn khó khăn.
- Tâm lý người dân không ổn định, sản xuất chạy theo cơ chế giá thị trường, đầu tư ồ ạt, dẫn tới phá vỡ quy hoạch, cung vượt cầu khiến cho giá giảm, ảnh hưởng tới kinh tế của nông hộ.
- Việc xúc tiến thương mại, dự báo thông tin thị trường giá cả và định hướng sản xuất chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
[bookmark: _Toc155812089]2.6. Cây dừa
[bookmark: _Toc155812090]2.6.1. Kết quả sản xuất dừa
[bookmark: _Hlk145428963]Diện tích: Giai đoạn 2011 - 2022, diện tích dừa Việt Nam tăng ổn định trở lại, tốc độ tăng 2,72%/năm. Đến năm 2022, diện tích dừa cả nước đạt khoảng 194.286 ha, tập trung tại các tỉnh Duyên hải miền Trung và ĐBSCL. Vùng ĐBSCL chiếm 88,0% diện tích dừa cả nước với diện tích khoảng 171.0 nghìn ha. Các tỉnh có diện tích trồng dừa lớn là: Bến Tre 78,0 nghìn ha, Trà Vinh 26,0 nghìn ha, Tiền Giang trên 21,6  nghìn ha, Vĩnh Long trên 10 nghìn ha, ... Tiếp đến là vùng duyên hải miền Trung: các tỉnh có diện tích dừa lớn: Bình Định 9.388 ha, Quảng Ngãi 2.136 ha, Khánh Hòa 1.602 ha, Phú Yên 1.360 ha.
Diện tích dừa trồng mới giai đoạn 2011- 2022 là trên 64 nghìn ha, chủ yếu vẫn được trồng mới tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích dừa tăng hàng năm khoảng từ 3.000 ha đến 7.000 ha, đặc biệt trong 3 năm 2020, 2021, 2022 diện tích dừa trồng mới tăng 6.656 ha, 6.997 và 7.518 ha, tăng gấp đôi so với năm 2015. Diện tích dừa cho sản phẩm giai đoạn 2011 - 2022 chiếm trên 87% diện tích dừa cả nước. Nếu như năm 2011, diện tích dừa cho sản phẩm là 127.017 ha (chiếm 88,8% diện tích dừa) thì đến năm 2022, diện tích dừa cho sản phẩm đã tăng lên 172,7 nghìn ha, chiếm 88,9% diện tích dừa.
Năng suất: Năng suất dừa Việt Nam năm 2022 đạt 111,8 tạ/ha, cao hơn năng suất dừa năm 2011 là 17,2 tạ/ha (năm 2011, năng suất dừa Việt Nam đạt 94,6 tạ/ha). Năng suất dừa của vùng Đông Nam Bộ cao nhất, đạt 229,2 tạ/ha (năm 2022), năng suất dừa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thấp nhất, đạt 107,3 tạ/ha (năm 2021). Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù có diện tích dừa lớn nhất cả nước nhưng năng suất dừa chỉ đạt 110 tạ/ha. 
Sản lượng: Sản lượng dừa Việt Nam năm 2022 đạt 1,93 triệu tấn, tăng 728,62 nghìn tấn so với năm 2011 (1,20 triệu tấn), sản lượng dừa của Việt Nam tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (năm 2022 chiếm 85,26% sản lượng dừa cả nước). Tốc độ tăng sản lượng dừa năm giai đoạn 2011 - 2022 đạt 4,4%/năm, trong đó vùng ĐBSCL vẫn là vùng tăng trưởng cao nhất 4,97%/năm, tiếp theo là Đông Nam Bộ 2,83%/năm, Duyên hải Nam Trung Bộ 1,52%/năm, Bắc Trung Bộ 0,86%/năm.
[bookmark: _Toc155812237]Diện tích, năng suất, sản lượng dừa cả nước giai đoạn 2011 - 2022
Đơn vị: DT (ha), NS (tạ/ha), SL (tấn)
	TT
	Hạng mục
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ tăng 2011-2022

	 
	Toàn quốc 
	 

	 
	 - Diện tích
	144.659
	165.023
	188.696
	194.286
	2,72

	 
	 - Năng suất 
	94,6
	100,1
	111,3
	112
	1,55

	 
	 - Sản lượng 
	1.201.563
	1.471.315
	1.866.700
	1.930.182
	4,40

	 
	Trong đó, các vùng trọng điểm

	I
	Vùng BTB và DHMT 
	 

	 
	 - Diện tích
	17.228
	17.092
	17.056
	17.025
	-0,11

	 
	 - Năng suất 
	107,05
	113,25
	136,05
	139
	2,40

	 
	 - Sản lượng 
	159.828
	166.526
	178.470
	187.200
	1,45

	II
	Vùng ĐNB 
	 

	 
	 - Diện tích
	3.777
	2.988
	4.337
	4.577
	1,76

	 
	 - Năng suất 
	185,9
	219,4
	224,8
	229,2
	1,92

	 
	 - Sản lượng 
	64.241
	54.823
	81.751
	87.311
	2,83

	III
	Vùng ĐBSCL 
	 

	 
	 - Diện tích
	122.728
	144.233
	166.332
	171.014
	3,06

	 
	 - Năng suất 
	91
	97,3
	108,4
	108,5
	1,61

	 
	 - Sản lượng 
	965.551
	1.239.957
	1.596.858
	1.645.722
	4,97


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
Trồng, nuôi xen: Hệ thống cây trồng xen trong vườn dừa ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang và Trà Vinh tương đối giống nhau, gồm cau, cây có múi, cây ăn trái và mía (như mô hình cau - khóm - dừa ở Kiên Giang), … trong khi ở Bình Định, Quảng Ngãi chủ yếu là rau má, chuối, khoai mỳ và cỏ. Hệ thống vật nuôi xen trong vườn dừa khá giống nhau, gồm có bò, heo, gà và tôm cá. 
Tình hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, Viet GAP: Qua khảo sát tại 9 tỉnh điều tra, diện tích dừa hữu cơ hiện nay là 17.218 ha, chỉ chiếm 10,55% diện tích. Hầu hết diện tích dừa hữu cơ đều được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Các tỉnh triển khai sản xuất dừa hữu cơ nhiều là Tiền Giang có 240 ha diện tích đang sản xuất theo hướng hữu cơ (chưa được chứng nhận), Bến Tre có 2.900 ha ngoài 13.125 ha đã được công nhận (Các địa phương nhân rộng nhiều diện tích dừa hữu cơ là huyện Giồng Trôm 5.600 ha, Mỏ Cày Nam 4.800 ha, Bình Đại 2.581 ha, Thạnh Phú 1.800 ha).
[bookmark: _Toc155812091]2.6.2. Tình hình sử dụng giống dừa
* Cơ cấu giống dừa
- Giống dừa uống nước (dừa lùn) có giá trị kinh tế cao: Giống dừa Xiêm xanh; dừa Xiêm lục; dừa Xiêm đỏ; dừa Xiêm núm; dừa Dứa; dừa Lùn vàng Malaysia; dừa Lùn đỏ Malaysia; dừa Tam Quan; dừa Xiêm xanh ruột hồng; dừa Sọc.
- Giống dừa lấy dầu (dừa cao): dừa Ta; dừa Dâu; dừa Sáp; dừa Bung; dừa Bông (dừa Ngọt)... 
- Nhóm giống dừa lai năng suất cao: Dừa lai PB 121; dừa Lai JVA 1; dừa lai JVA 2. 
* Nguồn cung cấp giống:
Theo điều tra, nguồn cung cấp giống chủ yếu là người dân mua giống tại các cơ sở sản xuất giống cây trồng. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tỷ lệ mua giống từ 85 - 90%, người dân tự để giống từ 10 - 15%. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ người dân tự để giống lên đến 35% - 44%.
Cùng với việc phát triển gia tăng diện tích dừa thì nhu cầu về cây giống ngày càng cao. Để có cơ sở cho việc quản lý sản xuất giống dừa tại Việt Nam, Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đề xuất 4 giống dừa địa phương như dừa Ta, Dâu, Xiêm, Ẻo và giống dừa mới như dừa Dứa, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đưa vào danh mục giống cây trồng tại Việt Nam. Ngoài ra, 6 giống dừa như dừa Bung, Tam Quan, Sáp, dừa lai PB121, JVA1 và JVA2 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tạm thời cho phép sản xuất thử. 
* Giá giống: giá mua giống dừa ta khoảng 30.000 - 50.000 đồng/cây, giá mua giống dừa xiêm 45.000 - 60.000 đồng/cây, giá giống dừa sáp từ 90.000 - 120.000 đồng/cây, giá dừa sáp nuôi cấy phôi từ 700.000 - 900.000 đồng/cây. 
* Về độ tuổi dừa: tỷ lệ trồng mới dừa tại các tỉnh không cao. Dừa có độ tuổi từ 1 - 10 tuổi chỉ chiếm khoảng 28,2%, chiếm đa số là dừa có độ tuổi từ 11 - 20 năm (chiếm 40,5%) và dừa có độ tuổi từ 21 - 30 năm (chiếm tỷ lệ 23%). Đây là độ tuổi dừa cho chất lượng và năng suất trái cao. Do đó, chất lượng dừa của Việt Nam được đánh giá cao. Một số tỉnh như Kiên Giang dừa trên 30 năm chiếm tỷ lệ lớn (20%) (dừa lão), cần có nghiên cứu thay thế các giống dừa mới có năng suất và chất lượng cao hơn. 
* Bình tuyển vườn cây đầu dòng: 
Tiêu chí cây dừa mẹ được chia thành hai nhóm gồm: Cây đầu dòng nhóm dừa công nghiệp và cây đầu dòng nhóm dừa uống nước.
- Đối với dừa công nghiệp: tuổi cây 10 - 25 năm, năng suất 80 - 100 trái/cây/năm, khối lượng trái khô từ 1,6 - 2kg, khối lượng cơm dừa tươi/trái tính từ 0,3 - 0,55kg. Không có sâu bệnh như: bọ dừa, bọ vòi voi, đuông dừa và bệnh thối nõn. Số cây dừa trung bình trong 1.000m2 là 16 - 20 cây.
- Đối với nhóm dừa uống nước gồm: dừa xiêm xanh, dừa xiêm đỏ, dừa xiêm lục, dừa xiêm dứa và dừa ẻo. Tuổi cây từ 8 - 20 năm, năng suất 100 - 120 trái/cây/năm. Dừa ẻo hơn 180 trái/cây/năm. Độ ngọt hơn 7%, số cây dừa trung bình trong 1.000 m2 từ 23 - 27 cây, độ thuần giống trong vườn phải trên 90%
- Đối với cây dừa, các vườn cây đầu dòng chủ yếu được phát triển tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh. Tỉnh Bến Tre đã công nhận 6.990 cây dừa mẹ và 78 vườn dừa đầu dòng. Các loại dừa phổ biến như: dừa xiêm xanh, dừa dâu, dừa ta và dừa đỏ giống mới. Tỉnh Trà Vinh có 01 vườn cây đầu dòng giống dừa sáp nuôi cấy mô.
[bookmark: _Toc155812092]2.6.3. Thực trạng canh tác cây dừa
a. Kỹ thuật canh tác
* Mật độ, khoảng cách trồng:
Mật độ trồng khá dày (200 - 250 cây/ha) và khác nhau giữa các vùng trồng. Tại ĐBSCL mật độ trồng dừa trung bình là 210 cây/ha, trong khi ở vùng DHNTB là 250 cây/ha. Dừa được trồng tập trung thành vườn hoặc trồng rải rác xung quanh nhà và có sự khác nhau giữa 2 vùng: ở ĐBSCL thì có tới 95% hộ trồng tập trung thành vườn, trong khi đó vùng DHNTB do đặc điểm đất đai và nhà ở khu dân cư thì 60% hộ trồng dừa theo hướng rải rác chung quanh nhà.
* Hình thức trồng: Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh như bồi bùn, bón phân, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây dừa ngày càng được bà con nông dân chú trọng. Thực tế cho thấy có hơn 90% các vườn dừa ở ĐBSCL áp dụng mô hình trồng xen. Tuy nhiên, hơn 50% trong số đó là trồng xen tạp, do đó thu nhập của cây trồng xen chưa cao.


* Tình hình sâu bệnh
Những đối tượng và sâu hại chủ yếu trên vườn dừa là bọ dừa, đuông, kiến vương, sâu đầu đen, bọ vòi voi, chuột và sóc. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương mà mức độ phổ biến đối với đối tượng và sâu hại có khác nhau, cụ thể: bọ dừa gây hại chủ yếu trong mùa khô và khá phổ biến ở Bình Định (100% số hộ), trong khi ở Bến Tre và Trà Vinh chỉ có 52,5 - 61,1% số hộ tương ứng; hoặc đối với chuột và sóc thường gây hại quanh năm, nhưng nặng sau khi thu hoạch lúa, tuy nhiên thì mức độ phổ biến hơn ở Bến Tre và Trà Vinh (100% số hộ), trong khi ở Bình Định chỉ có 60,3% số hộ gặp khó khăn. Khác với các đối tượng chuột, sóc và bọ dừa khá phổ biến ở các vùng trồng dừa, thì đuông và kiến vương cũng là những loại sâu hại, tuy nhiên mức độ phổ biến ít hơn.
b. Kỹ thuật thu hoạch, thời gian thu hoạch
Đối với dừa công nghiệp thu hoạch lúc trái được 11 - 11,5 tháng tuổi (khi vỏ đầu chuyển màu) cho tỉ lệ và chất lượng dầu cao nhất. Đối với dừa uống nước thu hoạch lúc trái được 8 tháng tuổi sẽ cho chất lượng cao và dễ vận chuyển đi xa. Dừa Xiêm thường thu hoạch 20 ngày một lần hoặc 2 tháng thu hoạch 3 lần, một năm có thể thu hoạch được 18 buồng quả (nếu tất cả các nách lá đều trổ buồng quả). Theo kết quả điều tra tại 9 tỉnh, dừa được thu hoạch 100% bằng thủ công, người dân có thể thu hoạch bằng cách leo, bẻ dừa hoặc dùng sào giật trái, hoặc dùng thang leo.
[bookmark: _Toc142282060][bookmark: _Toc142408529][bookmark: _Toc142468416][bookmark: _Toc143009750]c. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất
Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào quản lý, sản xuất vùng dừa mới chỉ được thực hiện được rất ít. Đối với cây dừa, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ 4.0 được thể hiện như việc triển khai các điểm quan trắc và các phao quan trắc ứng dụng điện toán đám mây đề đo mực nước, độ mặn, pH và độ kiềm tại các cống đầu mối và cửa sông phục vụ công tác quản lý cây trồng. Lắp đặt hệ thống cảm biến mực nước tại hệ thống kênh nổi (như ở Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)...
d. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
Trong ứng dụng và đổi mới thiết bị công nghệ, các địa phương đã tổ chức nhân nhanh các giống dừa có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh, chống chịu với các điều kiện sinh thái bất lợi. Cùng với đó, các tỉnh cũng triển khai, nhân rộng mô hình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa treo), cải thiện năng suất dừa lấy dầu, quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với bọ vòi voi, sâu đục trái… gây hại trên cây dừa. Nhân nuôi và phóng thích loài ong ký sinh Tetrastichus brontispae ký sinh nhộng bọ cánh cứng hại dừa.

[bookmark: _Toc142282061][bookmark: _Toc142408530][bookmark: _Toc142468417][bookmark: _Toc143009751]e. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng dừa
* Thuận lợi: Dừa là cây trồng đặc biệt có thể chống chịu được với khí hậu khắc nghiệt và tình trạng đất bị nhiễm mặn nên dừa là sự lựa chọn tốt nhất cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và ĐBSCL. 
- Đặc biệt, loại cây trồng này không đòi hỏi nhiều phân, thuốc, chỉ cần 1hu hoạch 1 đợt trái là đủ chi phí cho cả năm và có thể dùng phân chuồng bón cho cây thay thế phân vô cơ.
- Sản xuất dừa không cần lao động có kỹ thuật cao mà chỉ cần nông dân bình thường cũng có thể sản xuất dừa.
- Kết hợp trồng xen và nuôi xen có hiệu quả. Thông thường sau 5 năm dừa có thể cho trái ổn định, trong khoảng thời gian đó người dân tận dụng những khoảng đất trống để trồng cỏ chăn nuôi bò hoặc trồng xen một số loại cây ngắn ngày khác. 
- Thuận lợi trong việc tìm kiếm thương lái, người dân không tốn chi phí cho việc thu hoạch, hầu hết thương lái đều là mối quen.
* Khó khăn
- Các khó khăn của nông hộ sản xuất dừa chủ yếu là thiếu về lao động, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và trong tưới tiêu.
- Khó khăn về vốn đầu tư cải tạo, trồng mới và quan trọng hơn là e ngại mất thu nhập cho gia đình trong thời gian cải tạo, trồng mới
[bookmark: _Toc155812093]2.6.4. Các sản phẩm và công nghệ chế biến từ dừa 
a. Các sản phẩm được chế biến: 
Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã phát triển được gần 90 sản phẩm và khoảng hơn 200 loại thực phẩm có sử dụng nguyên liệu từ cây dừa. Trong đó, sản phẩm tinh dầu dừa phục vụ lĩnh vực y tế đang có giá trị cao nhất nhưng số doanh nghiệp chế biến được sản phẩm này là rất ít.
Một số sản phẩm từ dừa có giá trị cao: cơm dừa nạo sấy có giá trị xuất khẩu cao gấp 5 lần so với dừa trái; bột sữa dừa giá trị cao gấp 4 lần cơm dừa nạo sấy; sữa dừa có giá cao gấp 2 lần cơm dừa nạo sấy; kem dừa giá trị cao gấp 2 lần cơm dừa nạo sấy; dầu dừa tinh khiết có giá trị cao gấp 10 lần dầu dừa thô; chỉ xơ dừa cứng (tẩm keo) giá trị xuất khẩu cao gấp 3-4 lần chỉ xơ thô; chỉ xơ đơn và đôi giá trị xuất khẩu cao gấp 3,8 lần chỉ xơ thô. Xơ dừa phun cao su đã tăng giá trị lên 10 lần sau khi chế biến từ chỉ xơ thô. Đặc biệt, nước dừa đóng hộp có giá trị cao gấp 300 lần so với nước dừa tươi truyền thống…
Tính trên toàn quốc có khoảng 854 doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa, với nhiều loại hình, quy mô hoạt động khác nhau, gồm một số ngành chính như: chế biến vỏ dừa (chỉ xơ dừa, mụn dừa, các sản phẩm sau chỉ), chế biến gáo dừa (than hoạt tính, than thiêu kết, hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa), chế biến cơm dừa (sơ chế cơm dừa, cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, bột sữa dừa, dầu dừa, kẹo dừa, các loại mỹ phẩm từ dừa,....), chế biến nước dừa (thạch dừa, nước dừa đóng hộp), chiếm 28,52% tổng số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Hiện tại cũng có hơn 90 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp đã xuất khẩu những sản phẩm chế biến sâu "Made in Vietnam". 
b. Cơ cấu sản phẩm dừa: 
Cơ cấu mặt hàng các sản phẩm từ dừa đang có sự thay đổi, lượng sản phẩm truyền thống có xu hướng giảm (kẹo dừa, chỉ xơ dừa, cơm dừa nạo sấy), các mặt hàng mới đang có xu hướng tăng khá (sữa dừa, nước dừa đóng hộp, lon, than hoạt tính, dầu dừa). 
Những sản phẩm chính và phụ của cơ sở sơ chế gồm có: cơm dừa trắng (tươi), vỏ dừa, gáo dừa, nước dừa và vỏ lụa cơm dừa. Trong đó, cơm dừa trắng chiếm 30 - 35%, các sản phẩm khác chiếm 65 - 70% trọng lượng.
c. Công nghệ chế biến dừa tại Việt Nam 
Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dừa đã ứng dụng, nhân rộng máy lột vỏ gỗ sọ dừa, máy lột vỏ nâu, thiết bị sấy chỉ xơ dừa, cải tiến và hoàn thiện thiết bị cắt gọt dừa uống nước. Ngành chức năng cũng chuyển giao thiết bị theo công nghệ nạo, ép nhỏ trực tiếp để sản xuất dầu dừa nguyên sinh quy mô nhỏ và phát triển công nghệ sấy tầng sôi sản phẩm cơm dừa nạo sấy.
Đối với dừa tươi uống nước, các doanh nghiệp chế biến xây dựng mô hình bảo quản và ứng dụng công nghệ tiệt trùng UHT (xử lý nhiệt độ cao) trực tiếp của Tetra Pak, giúp nước dừa sau khi được chế biến vẫn giữ mùi vị, màu sắc tự nhiên, giá trị dinh dưỡng vốn có. 
Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm cho ra thị trường nhiều sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao và rất được thị trường xuất khẩu ưa chuộng. Có doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ tiệt trùng UHT (Ultra-high temperature processing) và ép lạnh, cho phép giữ nguyên hương vị tươi ngon của nước dừa mà không cần đến sự can thiệp của chất bảo quản hay chất tạo màu. 
d. Hiện trạng cơ sở hạ tầng chế biến ngành dừa phục vụ xuất khẩu
Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dừa đã ứng dụng, nhân rộng máy lột vỏ gỗ sọ dừa, máy lột vỏ nâu, thiết bị sấy chỉ xơ dừa, cải tiến và hoàn thiện thiết bị cắt gọt dừa uống nước. Ngành chức năng cũng chuyển giao thiết bị theo công nghệ nạo, ép nhỏ trực tiếp để sản xuất dầu dừa nguyên sinh quy mô nhỏ và phát triển công nghệ sấy tầng sôi sản phẩm cơm dừa nạo sấy.
Đối với dừa tươi uống nước, các doanh nghiệp chế biến xây dựng mô hình bảo quản và ứng dụng công nghệ tiệt trùng UHT (xử lý nhiệt độ cao) trực tiếp của Tetra Pak, giúp nước dừa sau khi được chế biến vẫn giữ mùi vị, màu sắc tự nhiên, giá trị dinh dưỡng vốn có
Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm cho ra thị trường nhiều sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao và rất được thị trường xuất khẩu ưa chuộng. Có doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ tiệt trùng UHT (Ultra-high temperature processing) và ép lạnh, cho phép giữ nguyên hương vị tươi ngon của nước dừa mà không cần đến sự can thiệp của chất bảo quản hay chất tạo màu.
[bookmark: _Toc155812094]2.6.5. Tận dụng phế phụ phẩm và giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm dừa 
Trước đây, gáo dừa, xơ dừa, lá dừa, thân dừa… từng chỉ bỏ đi, nhưng thời gian gần đây lại được nhiều người tận dụng để làm thành những vật dụng hữu ích, góp phần gia tăng giá trị ngành dừa và bảo vệ môi trường. Chỉ xơ dừa dùng để bện thừng, đan lát làm các sản phẩm thủ công… Còn mụn dừa dùng bón cây, làm giá thể, hay làm chất đốt. Những phụ phẩm này được dùng trong nước và xuất khẩu. 1 tấn chỉ xơ dừa xuất khẩu có giá khoảng 220 USD. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ xử lý EC biến mụn dừa trở thành đất sạch. Từ đó tiếp tục ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thành các loại phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và phối chế thêm các chất dinh dưỡng khoáng để có các sản phẩm phân bón chất lượng cao. Sản phẩm đất sạch làm từ mụn dừa với giá 4.200 đồng/kg thành sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg.
Gáo dừa (sọ dừa) sau khi nạo cùi được chuyển lại về các công ty, cụm CN để chế biến than hoạt tính. Mỗi tấn than gáo dừa có giá 4.000.000 đ. Ngoài ra, ở các làng nghề, người ta còn làm rất nhiều đồ mỹ nghệ từ gỗ dừa, từ sọ dừa, từ lá dừa: bình hoa, lược, đũa, con giống, đồ lưu niệm.
[bookmark: _Toc155812095]2.6.6. Tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây dừa 
a. Tổ chức sản xuất
Về tổ chức sản xuất đối với cây dừa, có thể phân tích từng tác nhân trong chuỗi giá trị, bao gồm người dân trồng dừa; hộ thu gom và mua bán dừa tươi, hộ thu gom dừa khô cho chế biến công nghiệp, cơ sở chế biến dừa trái, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy, cơ sở chế biến kẹo dừa, cơ sở chế biến xơ, chỉ mụn dừa, cơ sở và DN chế biến than gáo dừa và than hoạt tính, cơ sở chế biến thạch dừa. Thể chế nhà nước xã hội hỗ trợ chuỗi giá trị.


[bookmark: _Toc155812258]Hình 8: Sơ đồ chuỗi giá trị quả dừa qua chế biến

Các sản phẩm thô là nguyên liệu để chế biến theo những nhóm sản phẩm khác nhau. Chuỗi giá trị dừa có bốn dòng sản phẩm chủ yếu được chế biến từ trái dừa. Trái dừa nguyên liệu sau khi được hái, thu gom và vận chuyển thông qua hệ thống thương lái địa phương đến các cơ sở sơ chế. Tại đây, trái dừa được bóc tách thành các thành phần khác nhau là vỏ dừa, gáo dừa, cơm dừa và nước dừa.
Hiện nay, các dòng sản phẩm chế biến và xuất khẩu chủ lực của ngành dừa là cơm dừa nạo sấy, kẹo dừa, thạch dừa sơ chế, mụn dừa, xơ dừa, chỉ và lưới xơ dừa, than gáo dừa và than hoạt tính. Ngoài than hoạt tính, cơm dừa nạo sấy và kẹo dừa là những sản phẩm chế biến sâu có giá trị xuất khẩu từ trung bình đến cao, các sản phẩm còn lại được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô và có giá trị thấp. 
b. Đánh giá liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị dừa
Chuỗi giá trị dừa hình thành từ nhiều năm nay, với các đặc trưng chung của quan hệ sản xuất - thương mại phát triển còn ở cấp độ thấp. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các quan hệ liên kết thị trường hình thành dựa trên hình thức liên kết lỏng lẻo. Chuỗi giá trị dừa vẫn chưa hình thành rõ nét các liên kết ngang giữa các tác nhân cùng nhóm. Trên thực tế, quan hệ cạnh tranh diễn ra rất mạnh, trong khi quan hệ hợp tác vẫn chưa hình thành được trong cùng nhóm. Kết quả khảo sát cho thấy các liên kết ngang ở nhóm tác nhân chế biến và sơ chế chỉ dừng lại ở mức độ thỏa thuận không chính thức về phân vùng thu mua nguyên liệu. Hiện chưa hình thành liên kết ngang để thống nhất giá hoặc đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Trong khi đó, nếu tình trạng thiếu nguyên liệu xảy ra, các tác nhân lại có xu hướng phá vỡ các thỏa thuận không chính thức về địa bàn thu mua, giá cả và chất lượng sản phẩm. Liên kết dọc đúng nghĩa chưa hình thành, do đó, chuỗi giá trị dừa khó đảm bảo được về chất lượng sản phẩm và ổn định giá, cũng như sản lượng. Điều này tác động rất lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành dừa, nhất là đối với thị trường xuất khẩu. 
[bookmark: _Toc155812096]2.6.7. Hiện trạng thương mại sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sản phẩm chế biến từ dừa
2.6.7.1. Đánh giá hiện trạng thị trường xuất khẩu
a. Dầu dừa:
Tốc độ tăng trưởng dầu dừa của Việt Nam đều ở mức rất cao (hơn 40%), còn các thị trường nhập khẩu cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng như Hoa Kỳ (hơn 40%), Hàn Quốc (hơn 60%) và Trung Quốc (66%) trong giai đoạn 3 năm gần đây.
Riêng đối với tinh dầu dừa, Việt Nam chỉ mới bắt đầu xuất khẩu từ năm 2014 nhưng giá trị xuất khẩu đã tăng với tốc độ bình quân hàng năm hơn 42%/năm trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, các thị trường chính gồm có Canada (chiếm 22% tổng giá trị) Hoa Kỳ (khoảng 20%), Hàn Quốc (chiếm gần 14,8%), New Zealand (khoảng 9,2%), Nhật Bản (gần 8%), và các nước khác (khoảng 26%). 
b. Cơm dừa nạo sấy
Mặc dù đang có giá trị xuất khẩu giảm dần trong giai đoạn 2014 - 2022, nhưng cơm dừa nạo sấy vẫn nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam với giá trị cao thứ 2. Năm 2022, giá trị xuất khẩu cơm dừa nạo sấy đạt giá trị hơn 49,4 triệu USD, và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt mức 3,7% (thấp nhất trong nhóm các sản phẩm xuất khẩu có tăng trưởng dương). 
Các thị trường nhập khẩu cơm dừa nạo sấy chính là Hoa Kỳ, Canada, Anh, Ai Cập, và Nam Phi với thị phần lần lượt là 37%, 18%, 15%, 6%, và 4%. Riêng thị trường Thái Lan chiếm 4% chủ yếu do công ty có vốn Thái Lan tại Việt Nam xuất khẩu về công ty mẹ. 
c. Sản phẩm than hoạt tính
Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu đạt giá trị gần 17,7 triệu USD. Than hoạt tính đứng ở vị trí thứ 4 trong nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất từ dừa của Việt Nam. Trong giai đoạn 2010 - 2022, sản phẩm than hoạt tính có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân hàng năm đạt 35,4%/năm đối với lượng và 43%/năm đối với giá trị, xuất khẩu đến khoảng 42 quốc gia và vùng lãnh thổ
Khác với các sản phẩm khác, than hoạt tính có số thị trường xuất khẩu nhiều và không tập trung ở một vài thị trường mà phân bổ tương đối đồng đều. Thị trường lớn nhất là Hà Lan chỉ chiếm khoảng 13% thị phần và nhóm 10 thị trường nhập khẩu chính chỉ chiếm gần 65% tổng giá trị xuất khẩu. 

d. Sản phẩm chỉ xơ dừa
Sản phẩm chỉ xơ dừa của Việt Nam năm 2022 đã có giai đoạn đạt giá trị gần 14 triệu USD năm 2010, tuy nhiên, đến năm 2021, giá trị xuất khẩu mặt hàng này giảm hơn 85% giá trị, chỉ còn khoảng 1,3 triệu USD. 
Trung Quốc là thị trường quan trọng chủ yếu của sản phẩm chỉ xơ dừa Bến Tre, chiếm hơn 99% thị phần xuất khẩu của tỉnh. Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu chỉ xơ dừa qua thị trường Bỉ và Serbia nhưng số lượng không đáng kể. 
e. Sản phẩm nước dừa
Xét về lượng xuất khẩu, nước dừa đóng hộp chỉ xuất khẩu được khoảng hơn 6 nghìn tấn năm 2014, nhưng đã tăng trưởng mạnh và đạt khối lượng hơn 27 nghìn tấn năm 2021 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 45,6%/năm trong giai đoạn 2011 - 2021. Chính nhờ sản lượng xuất khẩu tăng, giá trị xuất khẩu cũng tăng trưởng ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 45%/năm trong cùng giai đoạn.
Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu nước dừa quan trọng của Việt Nam chiếm gần 39% thị phần, tiếp sau là Úc với khoảng 12% thị phần. Đức là thị trường nhập khẩu nước dừa đóng hộp quan trọng thứ 3 với thị phần khoảng 8%. Các nước còn lại có thị phần khoảng trên dưới 5%.
f. Sản phẩm nước cốt dừa
Các sản phẩm nước cốt dừa chiếm vị trí quan trọng nhất trong ngành hàng dừa Việt Nam với giá trị xuất khẩu đạt 120,4 triệu USD năm 2022, đây cũng là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng bình quân lớn nhất với mức hơn 87%/năm trong giai đoạn 2010 - 2022. 
Về cơ cấu các thị trường xuất khẩu chính của các sản phẩm nước cốt dừa, Thái Lan là thị trường chính chiếm khoảng 74% thị phần. Thị trường quan trọng khác là Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lần lượt là 6% và 3,5%. Hòa Kỳ là thị trường lớn nhất tiêu thụ nước cốt dừa và đặc biệt là nước cốt dừa hữu cơ. 
2.6.7.2. Đánh giá thị trường tiêu thụ trong nước đối với các sản phẩm dừa 
Kênh tiêu thụ nội địa chủ yếu dành cho các sản phẩm trái dừa tươi (làm nước giải khát) cho các thị trường đô thị ở các tỉnh phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và toàn quốc. Một lượng trái dừa khô cũng được tiêu thụ trong nước để làm thực phẩm hoặc bánh kẹo. Một phần mụn dừa, xơ dừa, dầu dừa, thạch dừa được tiêu thụ trong nước. 
2.6.7.3. Đánh giá việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm dừa Việt Nam
Các sản phẩm từ dừa Việt Nam đã và đang được xuất khẩu ra thị trường thế giới với hàng trăm mặt hàng. Công tác đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia được các địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Điển hình như thương hiệu Hoa mật dừa Sokfarm đã được DN xây dựng thương hiệu cấp quốc gia và có mặt trên 20 nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải hết sức thận trọng và nhanh chóng đăng ký bảo hộ sở hữu tại các quốc gia xuất khẩu, điển hình như thương hiệu kẹo dừa Bến Tre đi đòi lại thương hiệu từ đối tác “ruột” tại Trung Quốc vẫn là bài học lớn dành cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tạo dựng và bảo vệ thương hiệu. 
Theo Cục Sở hữu trí tuệ, đến nay đã có 2.799 nhãn hiệu dừa, nhãn hiệu dừa tập thể nộp đơn xin cấp quyền Sở hữu trí tuệ. Từ các nhãn hiệu riêng của công ty như Cocostar nước dừa Bến Tre - món quà sức khỏe, Cocodeli, coconut Ice Cream Kem hình trái dừa (công ty TNHH TOPQ), Kifaco Cocosap Dừa sáp đặc sản Trà Vinh (Công ty TNHH SX TM DV King Farm)... đến các nhãn hiệu tập thể. Công tác đăng ký nhãn hiệu tập thể được các địa phương quan tâm. Hầu hết các tỉnh đều đã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho vùng sản xuất dừa của địa phương, có thể kể đến các nhãn hiệu tập thể như: Dừa sáp Cầu Kè Trà Vinh, Việt Nam (UBND huyện Cầu Kè) cấp bằng 22/11/2019, số vi bằng 4 0337606 000; Đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dừa Tam Quan” (đã được HND thị xã Hoài Nhơn nộp đơn ngày 11/10/2022); Dừa xiêm Hoài Ân (UBND huyện Hoài Ân, Bình Định) cấp bằng sáng chế, số vi bằng 4 0410653 000; Dầu dừa tinh khiết Hoài Nhơn (Hội dừa Hoài Nhơn) cấp bằng sáng chế, số vi bằng 4 0277202 000; Nhãn hiệu dừa xiêm Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa được công nhận sở hữu trí tuệ từ năm 2016.... Ngoài ra, ngày 26/01/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 298/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00063 cho sản phẩm dừa uống nước Xiêm Xanh “Bến Tre” nổi tiếng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu trong nông nghiệp còn những hạn chế: các DN là chủ sở hữu nhãn hiệu chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn trong quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể (kiến thức pháp luật, thị trường-maketing, kỹ năng kiểm soát nội bộ, ban hành văn bản phục vụ quản lý nội bộ...). Ở địa phương, thiếu khảo sát, xác định nhu cầu của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Việc này dẫn đến lựa chọn sản phẩm đăng ký chưa phù hợp thực tiễn và nhu cầu thị trường. Việc bảo hộ sản phẩm không phải là sản phẩm tiêu dùng cuối cùng/giá trị gia tăng thấp.
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2.6.8.1. Hiệu quả sản xuất ngành hàng dừa 
Dừa tươi có năng suất trung bình 19 nghìn trái/ha/năm và không chênh lệch nhiều giữa hai hình thức trồng thuần và trồng xen. Dừa khô có năng suất trung bình hơn 10 nghìn trái/ha/năm, chênh lệch năng suất giữa dừa trồng thuần và trồng xen khoảng 9.000 trái/ha/năm.
Trong cơ cấu chi phí sản xuất dừa, chi phí cho lao động và vật tư (phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu) chiếm tỷ lệ khá lớn (90% tổng chi phí đối với dừa trái tươi và 89% đối với dừa trái khô), trong đó chi phí lao động chiếm trên 60%. Nhu cầu lao động cho trồng dừa trái tươi cao hơn 1,77 lần so với dừa khô (181 ngày công/ha so với 102 ngày công/ha). Xét hiệu quả đầu tư/vật tư, hiệu quả đầu tư/lao động thì các hệ số này trong sản xuất dừa khá cao, đối với dừa trái tươi thì các hệ số này là 10,1 và 6,3, và 13 và 8,7 đối với dừa trái khô. 
Về giá thành sản xuất trong năm 2022, giá thành của dừa trái tươi trung bình là 3.280 đồng/trái, tương đương 41% so với giá bán (8.000 đ/trái). Giá thành dừa trái khô 1.914 đồng/trái, chỉ bằng 29% so với giá bán (6.600 đ/trái). Khoảng 90% số hộ sản xuất dừa có giá thành dưới 3.500 đ/trái. Điều này cho thấy với giá bán dừa trái tươi bình quân 8.000 đ/trái và 6.000 đ/trái đối với dừa trái khô, thì hầu như nông dân trồng dừa đều có lãi từ 30% trở lên đối với dừa trái tươi và lãi từ 50% trở lên đối với dừa trái khô, mức lãi này rất cao. 
Lợi nhuận từ dừa trái tươi trung bình 210 triệu/ha, lợi nhuận từ dừa trái khô trung bình 36 triệu đồng/ha. Tuy nhiên mức đầu tư cho dừa trái tươi cao hơn 1,6 lần so với dừa trái khô, chủ yếu là đầu tư phân bón và công lao động. Nếu tính thu nhập của hộ, thì thu nhập của 1 ha dừa trái tươi là 60 triệu đồng/ha/năm và 49 triệu đồng/ha/năm đối với dừa trái khô.
Kết quả phân tích hiệu quả sản xuất trên 1.000 trái dừa cho thấy, giá trị gia tăng chiếm 90-92% trong tổng doanh thu, chi phí trung gian (IC) chỉ chiếm 8-10%. Trong chi phí trung gian (IC), phân bón chiếm tỉ trọng lớn 94-95%. Trong tổng giá trị gia tăng (VA) thì lao động chiếm 17-25%, còn lãi gộp chiếm 74-82%, một tỷ lệ khá cao. Xét một cách tổng quát thì dừa bán trái khô (dừa công nghiệp) tạo ra giá trị gia tăng cao hơn 1,54 lần so với dừa trái tươi, chủ yếu do giá bán dừa trái khô cao gấp 1,5 lần so với dừa bán trái tươi (6.000 đ/trái so với 4.000 đ/trái), và chi phí trung gian chỉ cao hơn 1,2 lần.
Như vậy, sản xuất dừa công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn dừa tươi. Có lẽ vì vậy mà hiện nay nông dân có khuynh hướng sản xuất kinh doanh dừa trái khô. Mục tiêu của các hộ trồng mới, phần lớn là để bán dừa trái khô (trồng giống dừa công nghiệp).  
Với xu hướng khai thác sử dụng trái dừa ngày càng có hiệu quả hơn, và giá đang ở mức cao thì trồng dừa đã tạo ra lợi ích kinh tế rất lớn cho nông dân trồng dừa. Dừa là một trong những cây hữu dụng nhất trên thế giới, cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới. Tất cả các sản phẩm từ cây dừa đều hữu ích cho con người, ngoài các sản phẩm phụ như thân dừa được sử dụng như là cây lấy gỗ cho mục đích xây dựng hay làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chất đốt thì trái dừa là sản phẩm chính tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị cao làm tăng giá trị trái dừa, đồng thời cũng mở ra những ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập và phát triển kinh tế ở địa phương.
2.6.8.1. Đánh giá chung về phát triển ngành hàng dừa Việt Nam
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Dừa và các sản phẩm từ dừa được coi là mặt hàng đang có sức bật lớn của nông sản Việt Nam. Năm 2022, xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt trên 900 triệu USD. Ngành dừa Việt Nam đang đứng thứ 4 về tổng giá trị trên thị trường dừa thế giới. Đáng chú ý, trong vòng 5 năm qua, ngành dừa Việt Nam phát triển khoảng 200 sản phẩm, trong đó một số sản phẩm giá trị cao, xuất khẩu đến những thị trường khó tính như Phần Lan, Hoa Kỳ, UEA... qua đó đã khẳng định thương hiệu của dừa Việt Nam trên thị trường thế giới.
Hiện vùng nguyên liệu chính tại Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới. Thời gian vừa qua, các địa phương đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất dừa và phát triển công nghệ chế biến dừa. Các nhà máy chế biến đủ khả năng tiêu thụ các sản phẩm dừa sản xuất tại Việt Nam. 
Cây dừa dễ trồng không kén đất, chịu đựng và tồn tại được trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường, không đòi hỏi đầu tư chăm sóc nhiều. Mặt khác, dừa là cây trồng đa niên, trồng một lần có thể cho thu hoạch đến 50 hoặc 70 năm. Mang lại nguồn thu nhập hàng tháng cho nông dân mà không tập trung vào một số tháng trong năm như các loại cây ăn quả khác.
Một số địa phương được các dự án nước ngoài đầu tư như Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) do Chính phủ Canada tài trợ đang đầu tư nâng cấp chuỗi cây dừa. 
Các Trường đại học, Viện nghiên cứu nghiên cứu các giống dừa, nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, địch hại cho cây dừa hiệu quả.
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- Việc sản xuất không theo quy hoạch vẫn còn xảy ra, quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết hợp tác nhiều trong sản xuất.
- Giao thông nông thôn bị trở ngại do đặc điểm vùng sông nước dẫn đến tình trạng quá nhiều khâu trung gian nên thu nhập của nông dân từ dừa chưa cao.
- Cây dừa hiện nay còn phát triển khá đơn điệu, chưa phát triển các mặt hàng chế biến để tạo sản phẩm giá trị gia tăng, chủ yếu cung cấp sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm cho các công ty chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đang hoạt động.  
- Giá dừa không ổn định và gặp sự canh tranh từ các cây trồng khác có giá trị thu nhập cao hơn dừa là một thách thức cho việc phát triển bền vững ngành dừa, đặc biệt là dừa công nghiệp. 
- Việc tiêu thụ sản phẩm dừa chủ yếu thông qua các thương lái thu mua tại vườn, sản phẩm được tiêu thụ trong nội địa và xuất khẩu nguyên trái sang Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia nên biến động của thị trường trong và ngoài nước làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người sản xuất.
- Vẫn còn một số người dân sử dụng giống dừa chưa qua chọn lọc, thiếu đầu tư chăm sóc dẫn đến năng suất các vườn dừa chưa cao. 
c. Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế
Chưa có chiến lược lớn phát triển ngành dừa. 
Người nông dân vẫn coi cây dừa là của để giành, cây tận dụng. Hiệu quả kinh tế sản xuất dừa khô còn đạt thấp, đặc biệt là cây ăn quả ở mức cao nên không nhiều hộ nông dân không đầu tư chăm sóc cây dừa. 
Người dân trực tiếp sản xuất dừa, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo của một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến cây dừa nên ít được đầu tư sản xuất theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh.
Doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp thiếu vốn đầu tư, mặt khác sản xuất nông nghiệp thường gặp rủi ro do thiên tai, giá cả thị trường biến động, các mặt hàng nông sản chưa được bảo hiểm giá nên các doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp ngại ký hợp đồng lâu dài với người sản xuất.
[bookmark: _Toc155812098]2.7. Đánh giá việc chuyển đổi vùng trồng giữa các CCN chủ lực 
Việc chuyển đổi vùng trồng giữa các CCN chủ lực gồm các loại cây: Cao su, Cà phê, Chè, Hồ tiêu, Điều, Dừa thường xảy ra ở các vùng đất có tranh chấp giữa các loại cây này như cao su với cây điều và cây hồ tiêu, người nông dân (các vùng tiểu điền) sẽ cân nhắc việc chuyển đổi cây trồng nào cho hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên việc chuyển đổi cây trồng dài ngày là một việc khó khăn, nếu không tính toán kỹ hoặc nóng vội sẽ gây lãng phí gây tốn kém, lãng phí do không ổn định vùng nguyên liệu, khó đầu tư dài hạn để giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh và phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển cây trồng và ngành hàng.   
Khó khăn lớn nhất đối với các hộ trồng cao su là giá cả không ổn định; thời tiết thất thường, nắng hạn kéo dài cũng làm cho năng suất mủ cao su ở nhiều địa phương tại khu vực Tây Nguyên sụt giảm, không có mủ trên địa bàn nắng nóng vẫn còn rất gay gắt. Những vướng mắc về cơ chế chính sách, thuế ảnh hưởng tới các hộ sản xuất cao su.
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Những năm qua, nhiều điểm đến du lịch nông thôn được hình thành trên cơ sở khai thác giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền. Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp độc đáo, chất lượng đã được khai thác đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Nhiều mô hình du lịch gắn với sinh thái nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa cộng đồng được đầu tư khai thác. 
Trong xu thế du lịch sinh thái nông nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây trên phạm vi khu vực và quốc tế; các địa phương với những thuận lợi về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng mà thiên nhiên ban tặng, truyền thống sản xuất của người dân, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã, đặc biệt là nhận thức của người dân, sự tiếp cận nhanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; các vùng trồng CCN chủ lực kết hợp với phát triển du lịch đã đạt được nhiều thành công; điển hình như: vùng cà phê đặc sản ở vùng Tây Nguyên (Tour ngắm vườn cà phê đang mùa bung hoa, thu hoạch cà phê; tour xem quy trình rang, xay chế biến cà phê,…); vùng chè đặc sản Tân Cương, vùng chè đặc sản Shan Tuyết Hà Giang gắn với du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa cộng đồng...; mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu đặc sản tại đảo Phú Quốc, ở Chư Sê...; du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch trải nghiệm vùng dừa gắn với miền sông nước (Vùng dừa Bến Tre).
- Phát triển vùng cà phê chủ lực kết hợp với phát triển du lịch: Du lịch cà phê Việt đã bắt đầu phát triển trong những năm gần đây, du khách được thưởng thức và trải nghiệm không gian cà phê, hòa mình vào văn hóa cà phê tại các trung tâm cà phê lớn. Cà phê không chỉ mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người nông dân mà từ lâu đã trở thành biểu tượng cho văn hóa của Tây Nguyên, là một đặc sản ẩm thực vô cùng hấp dẫn, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Hiện nay, nhiều địa phương đã bước đầu hình thành ý tưởng và triển khai chương trình du lịch cà phê. Cụ thể như: Tỉnh Đắk Lắk: công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê, đơn vị đi đầu trong việc giới thiệu chương trình du lịch cà phê. Điểm nhấn của chương trình là du khách sẽ đi thăm quan, khám phá, tìm hiểu và thưởng thức cà phê ngay tại Làng cà phê Trung Nguyên, một không gian thu nhỏ mô phỏng rất sinh động về vùng đất được mệnh danh “thủ phủ cà phê”; công ty Du lịch Lữ hành Vạn Phát đã xây dựng chương trình du lịch sinh thái cà phê đã được du khách chú ý. Các công ty lữ hành khác đã kết hợp tham gia lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột để xây dựng các tuyến, điểm du lịch riêng, du khách có thể hòa mình vào không gian lễ hội bằng cách tham gia và trải nghiệm các chương trình, sự kiện trong suốt thời gian diễn ra lễ hội như: tham quan hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt; triển lãm nghệ thuật về cà phê; chương trình văn nghệ; hội thi pha chế cà phê; hội thi nhà nông đua tài,.... 
Tỉnh Lâm Đồng: doanh nghiệp tiên phong là công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình, hiện công ty đã đầu tư các hạng mục công trình trên diện tích 4,5 ha tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà để tổ chức, khai thác du lịch trải nghiệm cùng cà phê, khách tham quan sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: trồng trọt, thu hái, sàng lọc trái cà phê, phơi sấy, rang xay, pha chế và thưởng thức ly cà phê. Tỉnh Đắk Nông: trên địa bàn tỉnh hiện có 02 HTX sản xuất cà phê tại TP. Gia Nghĩa xây dựng mô hình cà phê cảnh quan bền vững, kết hợp du lịch với đa dạng các trải nghiệm bao gồm: tham quan cà phê dưới tán rừng, trải nghiệm quy trình sản xuất và chế biến cà phê đặc sản, uống cà phê thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và mua sắm các loại cà phê; điển hình như HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông, xã Đắk R’moan có vùng sản xuất 250 ha, đã trồng xen canh cà phê với cây ăn trái, hồ tiêu, tạo hệ sinh thái đa tầng, thiết kế đường, trồng hoa, cây ăn trái..., từng bước phục vụ du lịch theo hình thức canh nông. 
 - Phát triển vùng chè chủ lực kết hợp với phát triển du lịch: Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển cây chè. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm chè, tại các vùng chè chủ lực đã bắt đầu tiếp cận, phát triển hình thức du lịch trải nghiệm, bước đầu đã có những tín hiệu rất tích cực như: vùng chè đặc sản Tân Cương, vùng chè đặc sản Shan Tuyết Hà Giang; vùng chè Shan tuyết Suối Giàng (Yên Bái) với địa thế núi rừng trùng điệp, cùng nhiều điểm đến thu hút du khách; đảo chè Thanh An ở huyện Thanh Chương, đồi chè Tâm Châu (Lâm Đồng); đồi chè Long Cốc (Phú Thọ), đồi chè Mộc Châu (Sơn La), đồi chè Linh Dương (Lào Cai), đồi chè Tân Trào (Tuyên Quang), đồi chè Hương Sơn (Hà Tĩnh)...
Hà Giang: Chè Shan tuyết cổ thụ Hà Giang phân bố ở các địa phương bao quanh dãy núi Tây Côn Lĩnh với độ cao gần 2.500 m. Tuy không có những thảo nguyên chè bát ngát, như: Thái Nguyên, Sơn La, nhưng các “lão” trà cổ thụ Shan tuyết “tắm” mình trong cảnh sắc hùng vĩ, đại ngàn bao của dãy Tây Côn Lĩnh hoang sơ và kỳ bí luôn là điểm nhấn thu hút du khách đến với mảnh đất địa đầu tổ quốc và để được chinh phục những cung đường uốn lượn dưới mây, ngắm nhìn những “cụ” chè hàng trăm năm tuổi và nhấp chén trà được chế biến từ búp chè cổ thụ và không quên mang về những phần quà là các sản phẩm chè sạch của bà con; đó là một trải nghiệm khó phai của các du khách khi một lần đến với Hà Giang.
Thái Nguyên: Vùng đất được mệnh danh Đệ nhất danh trà, những năm gần đây nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư, khai thác phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái gắn với văn hóa trà như xã La Bằng (huyện Đại Từ), xã Tức Tranh (huyện Phú Lương), xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên), xã Bình Sơn (thành phố Sông Công), xã Phú Đình (huyện Định Hóa), xã Phú Thượng (huyện Võ Nhai)... Tại đây, các hộ dân đã bước đầu phát triển các dịch vụ đón khách như nhà hàng ăn uống, cơ sở lưu trú homestay; một số hợp tác xã và cơ sở sản xuất chè đã xây dựng được không gian thưởng trà, trưng bày các sản phẩm trà và khu vực chế biến chè có không gian rộng rãi, có thể đón và phục vụ các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều nơi đã thành lập được hợp tác xã du lịch cộng đồng với các dịch vụ tham quan, trải nghiệm, lưu trú, ăn uống.
Sơn La: Huyện Mộc Châu đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cây chè, như: Làng chè của Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu, khu vực đồi chè trái tim, đồi chè vân tay, vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn với phát triển du lịch sinh thái của DNTN Mộc Sương… 
Lâm Đồng: Tỉnh cũng có hướng đi phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất chè. Nổi tiếng nhất là Cầu Đất, địa phương hướng đến các sản phẩm chè già trồng từ những năm 1922 thuộc thời Pháp (gọi là chè cổ); phát huy rất tốt sản xuất kết hợp du lịch, quảng bá thương hiệu chè cho khách du lịch. Ngoài Cầu Đất, hiện ở Lâm Đồng có nhiều khu du lịch sinh thái chè như: đồi chè Tam Châu, Nông trường Phú Sơn, nhà máy chè phương Nam… Ngoài thăm quan chụp ảnh, các nông trường này còn kết hợp hoạt động giúp du khách du khách có thể tìm hiểu toàn bộ thông tin về chè như các loại chè, công dụng từng loại chè, các công đoạn nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và sản xuất chè chi tiết nhất.
Phú Thọ: Đồi chè Long Cốc nằm ở huyện Tân Sơn là một trong các khu vực trồng chè đẹp nhất Việt Nam với các đồi, đảo lớn nhỏ. Không chỉ là nơi sản xuất chè, vài năm gần đây Long Cốc còn trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách gần xa.
Ngoài thăm quan chụp ảnh tại các đồi chè, thưởng thức trà đặc sản và các sản phẩm từ chè; các du khách còn có thể trải nghiệm thu hái, chế biến bằng thủ công , tìm hiểu về cuộc sống lao động của những người nông dân.
- Phát triển vùng hồ tiêu chủ lực kết hợp với phát triển du lịch:
Hồ tiêu Phú Quốc là một loại cây đặc sản của đảo Phú Quốc. Đặc điểm tiêu Phú Quốc có vị thơm và cay nồng, và đặc biệt là đậm vị hơn nhiều loại hồ tiêu đến từ những vùng miền khác, trong đó phải kể đến tiêu đỏ (tiêu chín). Thành phố Phú Quốc đã vận dụng thế mạnh này và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho “Hồ tiêu Phú Quốc”, đảm bảo giá trị của sản phẩm tương xứng với chất lượng vốn có của nó. Hồ tiêu Phú Quốc được Tổ chức Kỷ lục Châu Á tin chọn là 1 trong 8 đặc sản "phải mua" khi đến Việt Nam, cho thấy tiêu Phú Quốc đã "lay động" được khẩu vị của du khách quốc tế. Mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu đặc sản Phú Quốc đang là tour du lịch độc đáo thu hút nhiều du khách đến tham quan. Mô hình này đã giúp bà con nông dân tăng thu nhập ngay từ vườn rẫy của mình. Đồng thời, mô hình sinh thái vườn tiêu đặc sản kết hợp với nghỉ dưỡng và cung cấp cho du khách những sản phẩm về hồ tiêu và các sản vật của đảo, các nhà vườn còn giới thiệu với du khách về kỹ thuật trồng và tạo ra sản phẩm hồ tiêu Phú Quốc luôn đậm đà hương vị độc đáo đã trở thành một nét đặc sắc của du lịch nơi đây.
Vườn tiêu tại Tây Nguyên: Với những lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng của vùng, vùng Tây Nguyên có đủ điều kiện để đầu tư phát triển loại hình du lịch nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của các tỉnh đến nay ở Tây Nguyên, lĩnh vực du lịch nông nghiệp nói riêng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.
- Phát triển vùng dừa chủ lực kết hợp với phát triển du lịch:
Cây dừa được trồng chủ yếu ở khu vực ĐBSCL, là thế mạnh của vùng sông nước này. Tất cả các thành phần của cây dừa đều có thể được khai thác sử dụng, du lịch sinh thái dừa là mang con người gần gũi với thiên nhiên, việc sinh hoạt và nghỉ ngơi của du khách trong các nhà nghỉ với tiện nghi bằng dừa rất phù hợp với những biến đổi bất lợi của thời tiết hiện nay, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Ẩm thực từ dừa rất đa dạng với hơn 500 món ăn có các nguyên liệu từ dừa trên thế giới rất phù hợp cho du khách lựa chọn theo thực đơn có hình ảnh và nguyên liệu chế biến để minh họa cho du khách, để tạo nên sự khác biệt cần khai thác những đặc sản từ dừa mà không phải địa phương nào cũng có được như đuông dừa, củ hũ dừa...
Du lịch sinh thái dừa là điểm đặc sắc, là cú bật để phát triển cho ngành dừa cũng như ngành du lịch của các địa phương. Du lịch sinh thái là hình thức du lịch cộng đồng đầu tư ít vốn, nhưng lợi ích xã hội cao và thu hút được cả cộng đồng cùng tham gia, cùng chia sẻ quyền lợi và hoàn toàn phù hợp với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Kết hợp với quy hoạch và khai thác “phố dừa” là hình thức phố đi bộ với các dịch vụ bán hàng lưu niệm từ dừa và các sản phẩm mỹ phẩm từ dừa phục vụ chăm sóc sức khỏe khách du lịch, ẩm thực dừa về đêm và phố đặc sản các sản phẩm nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống đặc sản xứ dừa chắc chắn sẽ tạo nên một diện mạo mới về du lịch trong tương lai.
[bookmark: _Toc155812101]3.2. Đánh giá giá trị gia tăng do phát triển CCN chủ lực gắn với phát triển du lịch mang lại
Phát triển các vùng cây công nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch cộng đồng mang lại nhiều lợi ích cho cả sản xuất và đời sống của người dân ở các vùng. Loại hình du lịch cộng đồng gắn với trồng, chế biến chè, cà phê, dừa,... không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động thương mại, giải quyết các vấn đề đầu ra cho các sản phẩm CCN chủ lực, mà còn trực tiếp hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Mặt khác, phát triển du lịch cộng đồng tại vùng CCN đặc sản gắn với văn hóa vùng miền; tham quan trải nghiệm,... lựa chọn các sản phẩm OCOP đặc sản làm quà tặng, sẽ có ý nghĩa lớn trong hỗ trợ duy trì và quảng bá sản phẩm CCN chủ lực, đồng thời nâng cao ý thức về phong tục tập quán cũng như bảo tồn các phương thức canh tác truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó để CCN chủ lực trở thành sản phẩm du lịch cần vận động các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư xây dựng các điểm thăm quan từ tại các vùng trồng kết hợp với nhà máy sản xuất, phòng trưng bày, thưởng thức và mua sản phẩm; mở rộng hệ thống bán, giới thiệu sản phẩm ra ngoài vùng trồng, sản xuất, tập trung ở các khu du lịch... nhằm tạo ấn tượng và trở thành địa chỉ tin cậy đáp ứng, kích thích nhu cầu đối với du khách”. Song song với đó để sản phẩm CCN chủ lực thực sự phục vụ phát triển du lịch cần đẩy mạnh giới thiệu trong các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước, tiến tới tổ chức lễ hội thường niên giúp du khách, đối tác dễ dàng nhận diện thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm… 
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẳng định: “Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững của du lịch nông nghiệp, nông thôn”. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cũng đã bổ sung nội dung thành phần về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Giá trị gia tăng của du lịch nông nghiệp, nông thôn nói chung và du lịch sinh thái vườn CCN đặc sản đã và đang phát triển, không chỉ đơn thuần mang lại thu nhập cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa phương, mà còn tạo ra những giá trị vô hình khác. Đó là định vị hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam sinh thái bốn mùa hoa trái, thông qua đó có thể tiếp thị, quảng bá nông sản ngay tại nông trại, ruộng vườn. Đó là giới thiệu, quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam giàu bản sắc văn hoá; nông dân Việt Nam đôn hậu, hiền hòa, mến khách, không chỉ biết sản xuất mà còn biết làm kinh tế dịch vụ; tăng tính cấu kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, cùng nhau giữ gìn nét đặc sắc của vùng quê đó. Khơi gợi tình yêu với nông nghiệp, với thiên nhiên, với người nông dân. Đó là cũng là tư duy tích hợp đa giá trị trong không gian kinh tế nông thôn, hướng đến những làng quê đáng sống, đáng được biết đến nhiều hơn nữa.
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[bookmark: _Toc155812103]4.1. Hiện trạng sản xuất gắn với công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số để kết nối với chế biến và thị trường
Những năm gần đây, xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 (CN 4.0) trong lĩnh vực trồng trọt nói chung và lĩnh vực sản xuất CCN chủ lực nói riêng đang ngày càng định hình và phát triển ở Việt Nam. Có thể thấy, hầu hết các nhóm CN 4.0 cơ bản trong nông nghiệp đều đã được triển khai hoặc bắt đầu được thử nghiệm tại nước ta. Trong đó, các công nghệ đang được áp dụng nhiều nhất là hệ thống thiết bị máy móc được kỹ thuật số hóa, gắn cảm biến và kết nối internet (IoT sensors) và được kết hợp với hệ thống nhà lưới, nhà kính, nhà màng để tạo thành hệ thống canh tác thông minh trong nhà, điều khiển tự động hoặc bán tự động với quy trình khép kín. Tại một số doanh nghiệp (DN), các trang trại sản xuất tập trung, quy mô tương đối lớn và đang được áp dụng khá đồng bộ.  
Ngoài các công nghệ đang được áp dụng khá hiệu quả nói trên, sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang bắt đầu thử nghiệm ứng dụng các CN hiện đại khác như: CN máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân; sử dụng robot để gieo hạt tự động, robot gắn các thiết bị cảm biến để thu thập và phân tích dữ liệu, sau đó đưa ra quyết định chăm sóc cây trồng phù hợp.
Có thể thấy, mặc dù chưa có một mô hình hoàn chỉnh về nông nghiệp 4.0 nhưng đã có ngày càng nhiều CN 4.0 được đưa vào thử nghiệm và áp dụng trong sản xuất CCN chủ lực ở Việt Nam.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp là việc làm không mới, chuyển từ phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, thị trường tiêu thụ sang sản xuất dựa trên dữ liệu và dự báo về điều kiện tự nhiên, nhu cầu, xu hướng và thị hiếu của thị trường tiêu thụ. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác; tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Bộ sẽ tham gia vào tất cả quá trình quản lý, giám sát nguồn gốc; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Đặc biệt, qua đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh tốc độ ứng dụng các công nghệ mới để giải quyết tình trạng ùn ứ sản phẩm nông sản của người nông dân khi vào cao điểm thu hoạch sản phẩm nông sản, giúp người nông dân giữ giá sản phẩm, tránh bị thương lái ép giá.
* Chuyển đổi số trong sản xuất CCN chủ lực hiện nay
(1). Áp dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến 
Hiện nay tại Việt Nam, trong sản xuất CCN chủ lực ứng dụng công nghệ 4.0 ở một số khâu trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên không nhiều như ứng dụng cảm biến sensor trong quản lý độ ẩm, tưới chăm sóc vườn ươm giống; trong canh tác (tưới tiết kiệm nước, thiết bị máy bay không người lái trong phun thuốc (drone), dự báo sâu bệnh hại, truy xuất mã số vùng trồng,..…). Trong chế biến đến nay đã có nhiều nhà máy, công ty ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa trong dây chuyền chế biến một cách đồng bộ. Một số ít công ty có ứng dụng các thiết bị tự động hóa (Biến tần, sen sơ...) vào một số khâu trong dây chuyền sản xuất và chế biến sản phẩm (truy xuất sản phẩm, tự động trong đóng gói, bao bì, dán nhãn mác sản phẩm,…). Tuy nhiên việc áp dụng này còn đơn lẻ cho từng máy, thiếu đồng bộ, chưa thành hệ thống.
(2). Liên kết theo chuỗi giá trị
Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị (quản lý từ sản xuất, sử dụng giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, chế biến, bao gói và tiêu thụ sản phẩm).
 Các DN áp dụng chuyển đổi số bằng cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử voso.vn, portmart.vn, shopee, lazada và các trang mạng như zalo, facebook để quảng bá tới khách hàng trong nước. Các DN cũng đang tập trung ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường nước ngoài để hướng đến xuất khẩu. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngoài áp dụng chuyển đổi số thì việc triển khai các dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua hình thức ký, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán qua tài khoản..., mở rộng số lượng khách hàng. Hơn nữa khi thực hiện các giao dịch thương mại trên môi trường số hóa còn giúp rút ngắn thời gian, chi phí in ấn và đảm bảo độ an toàn cao hơn cách giao dịch truyền thống như trước đây. 
Hiện cả nước có trên 2 triệu hộ nông dân sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, có gần 50 nghìn sản phẩm nông nghiệp được đưa lên các sàn thương mại điện tử với hàng nghìn giao dịch được thực hiện. Ước tính hết năm 2021, cả nước có gần 12% tổng số doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Xét trên toàn ngành, đến nay, công nghệ số đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành, từ quản lý đến sản xuất, tiêu thụ.
Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, việc ứng dụng công nghệ số vào ngành nông nghiệp còn có những hạn chế như: không đồng bộ, khá manh mún, chủ yếu theo sáng kiến riêng lẻ của một số doanh nghiệp, địa phương và dường như vẫn làm theo tư duy cũ, chưa có chuỗi kết nối số, chưa có cách tiếp cận mới và toàn diện theo yêu cầu của chuyển đổi số. 
Cấp mã số cho các vùng trồng là biện pháp để theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng. Những năm gần đây, có những doanh nghiệp và người sản xuất đã hướng đến sản xuất nông sản đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,..., Tuy nhiên đối với diện tích trồng CCN chủ lực có giấy chứng nhận sản xuất an toàn theo chuẩn còn rất thấp; trong khi đó, công tác cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói còn ít so với diện tích sản xuất. 
(3). Thay đổi phương thức quản trị
Việc số hóa toàn bộ quy trình, từ sản xuất và thu hoạch đến nhập kho và phân phối, tăng cường thông tin liên lạc giữa các bên liên quan khác nhau trong hệ thống nông nghiệp. Việc số hóa cũng đã nâng cao khả năng hiển thị dọc theo chuỗi cung ứng cho các tác nhân khác nhau, giúp quy trình trở nên minh bạch hơn và hiệu quả cao hơn.
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0 để kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, truy xuất vùng trồng, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị gia tăng cao, giá thành hạ và có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường trong nước và ngoài nước.
- Tổ chức sản xuất chế biến sản phẩm CCN chủ lực theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trong chế biến và kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu trong quy trình chế biến.
[bookmark: _Toc155812104]4.2. Hạ tầng Logistic phục vụ xuất khẩu các sản phẩm của CCN chủ lực 
Những năm từ 2015 đến 2020 kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vẫn tăng dần qua các năm, năm 2018 đạt 40 tỷ USD, năm 2019 tăng lên 40,34 tỷ USD, năm 2020 đạt 41,25 tỷ USD năm 2022. Doanh nghiệp chế biến nông sản Việt Nam được xem là đầu tàu trong dẫn dắt chuỗi giá trị nông sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam. Nhiều ngành hàng đã hình thành được nền tảng công nghiệp chế biến, như Lĩnh vực cà phê có 239 doanh nghiệp chế biến công nghiệp, hàng năm thu mua sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm của toàn bộ gần 700 nghìn ha cà phê...
Logistics giữ vai trò kết nối các khâu trong chuỗi giá trị hàng hóa nói chung và càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản, bởi việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng phụ thuộc vào sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các khâu, các mắt xích trong chuỗi.
Dịch vụ logistics cho hàng hóa nông sản nói chung, cho sản phẩm CCN chủ lực nói riêng ở Việt Nam hiện còn nhiều bất cập, hệ thống kho bãi manh mún, cơ sở chế biến còn thiếu, quy mô nhỏ; chuỗi kho lạnh còn chưa phổ biến. Theo thống kê, hiện cả nước có 48 kho lạnh làm dịch vụ bảo quản nông - thủy sản với công suất khoảng 700 nghìn palet và hàng nghìn kho lạnh với tổng công suất bảo quản ước đạt 2 triệu tấn sản phẩm phục vụ cho một số thị trường nhất định, chủ yếu là xuất khẩu. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn phương tiện xe lạnh và container lạnh phục vụ vận chuyển nông - thủy sản… Cùng với đó, hạ tầng kho bãi tại các cửa khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hệ thống kho lạnh. Thiết bị nâng, hạ, xếp dỡ, sang tải hàng hóa còn thiếu. Hiện nay, việc xếp dỡ hàng hóa nông sản chủ yếu bằng thủ công là chính, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá. 
Hiện vẫn chưa có nhiều kho bãi chứa lưu trữ hàng hóa đảm bảo quy mô tại các cửa khẩu, cảng biển và tại các tỉnh trọng điểm chế biến sản phẩm cây công nghiệp chủ lực trước khi xuất khẩu, đã ảnh hưởng đến giá cả và dễ bị đối tác nhập khẩu ép giá. 
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[bookmark: _Toc155812106]5.1. Hiệu quả kinh tế 
Theo kết quả điều tra, cây công nghiệp chủ lực như: cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa khá phù hợp với điều kiện đất đai của nước ta và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cho năng suất cao, chất lượng tốt, đạt hiệu quả kinh tế ổn định; đóng góp chủ lực vào giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Cụ thể hiệu quả kinh tế từng cây như sau:
Kết quả điều tra cho thấy, suất đầu tư và KTCB cho 1 ha trồng chè là cao nhất; đối với vùng chè phục vụ nguyên liệu cho chế biến chè xanh, suất đầu tư và KTCB là khoảng 250,6 triệu đồng/ha; tiếp đến là cà phê; trong đó, cà phê vối là 216,5 triệu đồng/ha; cà phê chè là 202,9 triệu đồng/ha; thấp nhất là suất đầu tư và KTCB cho cây điều chỉ khoảng 11 triệu đồng/ha.
Xét về lợi nhuận, cây công nghiệp cho lợi nhuận cao nhất là dừa, đạt 210,4 triệu đồng/ha/năm đối với dừa tươi; tiếp đến là cây chè (chế biến chè xanh) đạt 110,3 triệu đồng/ha/năm; tuy nhiên, lợi nhuận chè chế biến chè đen chỉ đạt bằng 1/3 lợi nhuận so với chè chế biến chè xanh; thấp nhất so với các cây công nghiệp chủ lực khác là lợi nhuận của cây điều, đạt 23,72 triệu đồng/ha, nguyên nhân do giá điều bấp bênh, đầu tư chi phí vật tư, công ít (hàng năm chỉ khoảng 2 tháng thu hoạch và 1 tháng chăm sóc), cũng như đầu tư xây dựng cơ bản thấp (13-15 triệu đồng/ha), năng suất kém do thời tiết thất thường, diện tích điều già cỗi lớn.
[bookmark: _Toc155812238]Hiệu quả kinh tế của các cây công nghiệp chủ lực 
	Cây trồng
	Suất đầu tư trồng mới + KTCB (triệu đồng)
	Chi phí sản xuất hàng năm kỳ KD (triệu đồng)
	Năng suất TB (Tấn/ha)
	Giá bán TB 1 tấn sản phẩm (triệu đồng)
	Doanh thu bình quân (triệu đồng/ha)
	Lợi nhuận (triệu đồng/ha)

	1. Hồ tiêu
	153,60
	127,41
	2,52
	73,80
	185,98
	58,57

	2. Điều
	11,00
	13,41
	1,35
	27,50
	37,13
	23,72

	3. Cà phê
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Cà phê Vối
	216,5
	51,7
	3,04
	46,8
	142,5
	79,9

	- Cà phê Chè
	202,9
	37,1
	1,9
	70,7
	135,5
	88,3

	4. Cao su
	102,84
	34,92
	1,68
	36,90
	61,99
	27,07

	5. Chè
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chè xanh
	250,60
	78,90
	10,25
	18,50
	189,63
	110,73

	- Chè đen
	140,26
	52,50
	13,85
	6,25
	86,56
	34,06

	6. Dừa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Dừa tươi
	78,20
	33,60
	30,50
	8,00
	244,00
	210,40

	- Dừa chế biến
	88,90
	33,50
	11,40
	6,10
	69,54
	36,04


*Ghi chú: Dừa uống nước: năng suất 28.000 quả/ha, giá bán 8.000. Giá trị thu được 244 tr/ha, Lợi nhuận 210,4 tr/ha. Chi phí thấp.
(Nguồn: Tổng hợp và tính toán của Viện QH&TKNN, năm 2022, 2023)
[bookmark: _Toc155812107]5.2. Hiệu quả xã hội
Các cây công nghiệp chủ lực đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho các tỉnh trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Đây cũng là những loại cây góp phần làm ổn định đời sống nông dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều vùng trồng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân - nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới ở các tỉnh Tây Nguyên, vùng đồi núi phía Bắc đã được nâng lên rõ rệt.
Thực hiện đề án phát triển các CCN chủ lực sẽ khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn lực xã hội của khu vực trung du; miền núi, góp phần thực hiện hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực có lợi thế. 
Tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn (khoảng 110 nghìn lao động ngành dừa, trên 1 triệu lao động ngành cà phê thường xuyên; khoảng 500 nghìn lao động ngành cao su; 400 nghìn lao động ngành chè; 300 nghìn lao động ngành điều); góp phần nâng cao đời sống khu vực nông thôn, tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nói riêng, công nghiệp chế biến- dịch vụ nói chung.
 Những lợi ích mà du lịch kết hợp sản xuất CCN, mang lại giúp khai thác quá trình hình thành sản phẩm. Với các tiêu chí tiêu dùng hiện nay, người tiêu dùng luôn có nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua các thông tin trên bao bì sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng đã được đăng ký của đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa đủ để thể hiện hết một quy trình sản xuất. Nhiều người tiêu dùng vẫn muốn “mắt thấy, tai nghe” những quy trình tạo ra sản phẩm chất lượng. Chính vì vậy, việc tạo điều kiện cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn quá trình sản xuất, lại là một yếu tố giúp người sản xuất kiếm thêm thu nhập. Thông qua các dịch vụ lữ hành, người tiêu dùng trong vai trò khách du lịch sẽ được cùng gia đình sản xuất CCN đặc sản tham gia các khâu thu hoạch, chế biến, đồng thời nhận được các sản phẩm do chính mình làm ra. Đây cũng là nơi học tập kĩ năng thực tế cho những du khách đến trải nghiệm. Đó là hiệu quả xã hội mà sản xuất CCN chủ lực thời đại mới mang lại.
Việc mở rộng các vùng sản xuất CCN chủ lực sẽ kéo theo sự phân bổ lại dân cư, góp phần giảm áp lực dân số, điều tiết hợp lý mật độ dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh vùng sâu.
[bookmark: _Toc155812108]5.3. Hiệu quả môi trường 
Việt Nam là một trong những nước có điều kiện ưu thế về địa lý thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của những CCN chủ lực. Cây cà phê, chè, cao su, điều là những cây trồng góp phần bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; có tác dụng nâng cao tỷ lệ che phủ đất, góp phần cải tạo đất, giữ nguồn sinh thủy; chống xói mòn đất rất tốt; cải tạo khí hậu, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, khi hết chu kỳ khai thác mủ cao su (khoảng 25 - 28 năm) vườn cao su sẽ thanh lý cây cao su lấy gỗ. Đây là một trong những nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu, nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, được hỗ trợ để xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững. 
Ngoài ra, trong điều kiện BĐKH, cây dừa là cây trồng sẽ chống chịu được với vùng đất mặn lợ, vùng đất bị mặn xâm nhập vào mùa khô. Dừa - một cây trồng tối ưu cho sự thích nghi với việc thay đổi khí hậu vì giữ độ cao của mực nước ngầm, kiểm soát xói mòn. Cây dừa hoạt động như những bức tường chắn gió mạnh mẽ và làm bớt những cơn bão và lốc xoáy. Ngoài ra, cây dừa làm trẻ hóa và sáng tạo đất vì ít sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, phát triển hoàn toàn bằng chất hữu cơ. Ở Việt Nam, trong điều kiện khắc nghiệt của khô hạn, bão tố, đất cát nghèo dinh dưỡng của miền Trung và lũ lụt, mặn xâm nhập, nhiễm phèn… ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thì cây dừa vẫn tỏ ra thích nghi tốt. Với vai trò là cây trồng tiên phong, cây dừa còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiểu khí hậu ổn định, chống xói mòn, giữ vai trò quan trọng trong du lịch sinh thái ở ĐBSCL và ven biển miền Trung, tham gia phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
Tóm lại, việc phát triển CCN chủ lực tại các địa phương không những cho thu nhập kinh tế ổn định còn là một biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái; đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
[bookmark: _Toc155812109][bookmark: _Hlk147226619]6. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách liên quan đến phát triển ngành hàng CCN chủ lực Việt Nam 
Ngành hàng CCN chủ lực đang được Bộ NN&PTNT và các Bộ, Ngành liên quan xác định là một ngành hàng quan trọng trong định hướng Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tái cơ cấu cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Định hướng phát triển cây công nghiệp chủ lực theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế, đảm bảo nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu có trong Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều chính sách ưu đãi riêng cho ngành hàng này. Sản xuất, chế biến và tiêu thụ CCN chủ lực chủ yếu chỉ được hưởng những chính sách chung dành cho ngành nông nghiệp nói chung. 
Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây công nghiệp chủ lực. Những chính sách này nằm ở các văn bản khác nhau, khó áp dụng; chủ yếu vận dụng, lồng ghép trong các chính sách chung cho phát triển nông nghiệp - nông thôn như: Các chính sách về liên kết theo chuỗi giá trị; miễn, giảm tiền thuê đất; chính sách tập huấn về quy trình kỹ thuật theo chương trình khuyến nông; chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chính sách tín dụng áp dụng trong nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, hỗ trợ phát triển sản xuất CCN chủ lực thông qua các đề án, định hướng phát triển các vùng. Cụ thể một số chính sách như sau:
[bookmark: _Toc155812110]6.1. Chính sách về đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Các chính sách về đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Việt Nam có thể thay đổi theo thời gian và ưu tiên của chính phủ. 
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng chính sách quản lý nhằm tăng cường quản lý, sử dụng và phân bổ đất đai hiệu quả. Điều này bao gồm việc đưa ra quy định về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất không hiệu quả, kiểm soát chuyển nhượng đất, và thúc đẩy sử dụng đất đai cho mục đích sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. 
Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đồng thời hỗ trợ nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/06/2003 về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010. Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội tiếp tục kéo dài chính sách trên đến năm 2020, được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội. Nghị quyết 107/2020/QH14 Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 10/6/2020 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025. 
Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH2 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX và hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, trong đó có các CCN chủ lực quy định chặt chẽ quản lý sử dụng đất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, các chính sách đất đai vẫn chưa quy định hạn mức tích tụ, tập trung đất đai nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất cây công nghiệp chủ lực nói riêng. 
Bên cạnh các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu, chính phủ cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ đầu vào trong sản xuất (thủy lợi phí, giống, phân bón...) như: Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP có đề cập đến miễn thủy lợi phí cho các hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp; Thông tư số 41/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP.
Mới đây là Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;
[bookmark: _Toc155812111]6.2. Chính sách về hỗ trợ giống, tái canh cây CCN chủ lực
Chính sách hỗ trợ giống: Chương trình Tổng kiểm soát và cung cấp giống cây trồng; Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho việc cung cấp giống cây trồng: Chính phủ đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các tổ chức, doanh nghiệp và nông dân trong việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối và quản lý giống cây trồng.
Chính sách hỗ trợ tái canh cây cà phê, cao su, điều, hồ tiêu: Chính phủ đã đưa ra các chính sách hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và tư vấn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp áp dụng trong quá trình tái canh cây công nghiệp lâu năm. Chương trình nhằm giúp người dân vùng trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều, hồ tiêu ) già cỗi tháo gỡ khó khăn. Một số chính sách cụ thể về hỗ trợ giống và tái canh cây CCN:  
[bookmark: dieu_1_name]- Quyết định số 2194/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020. 
[bookmark: _Hlk146570158]- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Quyết định số 1178/QĐ-BNN-TT ngày 31/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 885/QĐ-BNN-TT ngày 16/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án trồng tái canh và ghép cải tạo thay thế giống điều Giai đoạn 2014 - 2020. 
- Thông tư số 02/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công thương về phân loại chi tiết nguyên vật liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phục vụ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản, sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới nhập khẩu.
Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cũng như căn cứ để hỗ trợ giống cây trồng cho người dân sản xuất. 
Những chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp nói chung và mặt hàng cây công nghiệp chủ lực nói riêng. Những mô hình trồng sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP theo chuỗi giá trị đang ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao khả năng tham gia của từng khâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của từng khâu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Từ các các chính sách, vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng CCN ngày càng được tăng lên.
Thông qua các đề án tái canh đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng vườn cây, giảm dần tỷ lệ nông dân sản xuất theo phương thức truyền thống (không bón phân, tỉa cành, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh); nông dân chủ động tái canh, chuyển đổi các diện tích cây trồng già cỗi, năng suất thấp sang canh tác giống mới có năng suất cao. 
[bookmark: _Toc155812112]6.3. Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp
[bookmark: _Hlk147319760]Phát triển và đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các cơ sở chế biến với người sản xuất là một trong những giải pháp đảm bảo phát triển bền vững trong phát triển nông sản hàng hóa. Các hình thức liên doanh liên kết này được hiểu là mối liên kết trực tiếp giữa thị trường đầu ra cho sản phẩm và người sản xuất, từ đó giúp giảm thiểu các chi phí trung gian, đem lại lợi ích cao hơn cho các bên tham gia thị trường. Liên doanh liên kết cũng tạo điều kiện cho việc hình thành niềm tin giữa các bên, giúp tối đa hóa được nguồn lực đầu vào và giảm rủi ro cho các bên tham gia chuỗi cung. Đến nay, đã có một số cơ chế chính sách của Nhà nước đưa ra nhằm khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết giữa các cơ sở chế biến và người sản xuất: 
- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định này quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước nhằm khuyến khích liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thuộc các dự án cánh đồng lớn theo quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
[bookmark: dieu_7][bookmark: dieu_8][bookmark: dieu_9]- Về chính sách về liên kết sản xuất, để tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân, ngày 05/7/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg); theo đó doanh nghiệp được Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.
- Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021. 
Các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm CCN mang lại nhiều lợi ích cho ngành CCN chủ lực như: Tăng cường hiệu quả sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường tiếp cận thị trường, hợp tác và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm CCN. Hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm CCN giúp tạo ra giá trị gia tăng cho toàn bộ chuỗi giá trị CCN. Nông dân, doanh nghiệp chế biến và các bên liên quan có thể chia sẻ lợi nhuận và tăng thu nhập. Đồng thời, người tiêu dùng cũng có được sản phẩm CCN chất lượng cao với giá cả hợp lý.
Các văn bản đưa ra những chính sách khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do đối tượng sản xuất nông nghiệp rất rộng, nguồn lực hạn chế nên việc áp dụng, hưởng những chính sách nói chung và cây công nghiệp chủ lực nói riêng là khá khó khăn.
Trên thực tế, quan hệ cạnh tranh sản xuất và thương mại diễn ra rất mạnh, trong khi quan hệ hợp tác vẫn chưa hình thành được trong cùng nhóm. Việc tham gia vào chuỗi giá trị ngành hàng CCN có nhiều tác nhân khác nhau như hộ nông dân, trang trại, thương lái, doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối, nhà xuất khẩu. Khả năng tham gia của từng tác nhân và nhóm tác nhân còn tương đối thấp. Người nông dân ngại tham gia liên kết, các doanh nghiệp cũng khó khăn trong việc phải làm việc với nhiều hộ nông dân. Do đó, áp dụng liên kết hiện chưa nhiều, chưa hình thành chuỗi giá trị có hiệu quả thực chất, chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa phát huy được tiếng nói và vị thế của người dân.
[bookmark: _Toc155812113]6.4. Chính sách về chuyển đổi số trong nông nghiệp
Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định, nông nghiệp là một trong 8 ngành được ưu tiên chuyển đổi số. Ngày 31/12/2021; Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ban hành Kế hoạch chuyển đổi số.
Việt Nam đã triển khai một số chính sách nhằm khuyến khích chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Bao gồm:
- Chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong nông nghiệp: Chính sách này đề ra các mục tiêu, chương trình và biện pháp nhằm khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp. 
- Phát triển ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tập trung vào việc hỗ trợ việc ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. 
- Khuyến khích startup công nghệ trong nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 
- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nông nghiệp: Chính sách này nhằm phát triển hệ thống quản lý thông tin nông nghiệp, bao gồm việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu liên quan đến sản xuất nông nghiệp. 
- Xây dựng và phát triển hệ thống thẻ thông minh trong nông nghiệp: Chính sách này nhằm khuyến khích việc sử dụng thẻ thông minh để quản lý thông tin và giao dịch trong nông nghiệp. 
- Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ thông tin: Chính sách tập trung vào việc đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho người nông dân và nhân viên nông nghiệp. 
- Phát triển hệ thống thương mại điện tử trong nông nghiệp: Chính sách này nhằm khuyến khích việc sử dụng thương mại điện tử trong nông nghiệp, từ việc tiếp thị và bán hàng trực tuyến cho đến quản lý chuỗi cung ứng. 
- Khuyến khích đầu tư vào công nghệ trong nông nghiệp: Chính sách này nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư vào các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp.
- Phát triển hệ thống giám sát và dự báo thông qua công nghệ: Chính sách này nhằm xây dựng hệ thống giám sát và dự báo thông qua sử dụng công nghệ, như hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu. 
- Tạo môi trường thích hợp cho khởi nghiệp công nghệ trong nông nghiệp.
Việc áp dụng kinh tế số, công nghệ số khâu chế biến, liên kết thị trường và tiêu thụ sản phẩm cũng đã được các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng. 
[bookmark: _Toc155812114][bookmark: _Hlk147003969]6.5. Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu phục vụ xuất khẩu các sản phẩm CCN chủ lực
- Chính sách nâng cao năng lực công nghệ trong công nghiệp chế biến tập trung vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế biến sâu. Trong đó một số chính sách cụ thể: 
- Chính sách xúc tiến thị trường và xuất khẩu tập trung vào việc xúc tiến thị trường và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm chế biến sâu từ sản phẩm CCN chủ lực. 
- Chính sách tài chính hỗ trợ, Chính phủ có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính như vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ bảo lãnh và bảo hiểm, cung cấp quỹ hỗ trợ đầu tư và phát triển công nghiệp. 
- Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ có thể triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích nghiên cứu và phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế biến sâu. 
- Chính sách xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế, triển khai các chính sách xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế nhằm mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu sản phẩm CCN chủ lực. Chính sách bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành công nghiệp chế biến sâu.  
[bookmark: _Toc155812115]6.6. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực
Chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu, bao gồm các ưu đãi thuế, giảm phí, hỗ trợ về đất đai và hạ tầng cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp chế biến sâu. 
- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 
- Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được áp dụng tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013; 
Trực tiếp là Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế cho Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013); Theo đó doanh nghiệp được: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; Hỗ trợ tập trung đất đai; Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; và hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. 
Điển hình các quy định khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ mới như: Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi. 
[bookmark: dieu_18][bookmark: dieu_19]Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; Theo đó: Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ trong đó có các cây công nghiệp chủ lực. Mức hỗ trợ: Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Mới đây nhất, của Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 
Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có quy định chính sách hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động, tiền thuê đất, nguồn vốn hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc tổ chức có sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động, đất đai vùng DTTS.  
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực thường đi kèm với việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, như hạ tầng giao thông, năng lượng, nước và viễn thông. 
Chính sách khuyến khích cung cấp các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực. 
Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển trong ngành, từ đó tăng cường giá trị gia tăng, tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các chính sách khuyến khích cũng đã thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp chế biến sâu cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa đã tạo ra các sản phẩm cao cấp và gia tăng giá trị xuất khẩu.
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa. Tuy nhiên, cần tiếp tục nỗ lực và điều chỉnh chính sách để tối ưu hóa hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai.
Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa từ những chính sách này, cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách khuyến khích, bổ sung các biện pháp hỗ trợ cụ thể và đáp ứng các thách thức hiện tại và tương lai. Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu để đảm bảo chính sách được thực hiện một cách hiệu quả và có hiệu lực thực tế. 
[bookmark: _Toc155812116]6.7. Đánh giá chính sách thuế, tín dụng hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm CCN chủ lực 
Về chính sách thương mại, hoạt động chế biến thương mại trong những năm qua cũng rất được quan tâm. Một số chính sách điển hình như Nghị định 210/2013/NĐ-CP về Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật thuế GTGT, Nghị định 133/2013/NĐ-CP về sửa đổi NĐ 54/2013/NĐ-CP về đầu tư và chính sách tín dụng xuất khẩu, Quyết định 57/2010/QĐ-TTg ngày 17/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế thuê đất với dự án xây dựng kho tạm trữ nông sản; Quyết định số 3848/2010/QĐ-BCT của Bộ Tài chính cung cấp thông tin thị trường phục vụ tiêu thụ nông sản. 
Để khoanh nợ cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản, Chính phủ cũng đã có nhiều quy định cụ thể. Theo đó, gia hạn thời gian vay tín dụng xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu theo Nghị quyết số 75/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định trước đó về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Trong đó quy định cụ thể như sau: “Gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu cà phê, hạt điều ,…đã qua chế biến với điều kiện DN lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam”. 
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, Thông tư số 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành nghị định nhằm giảm thuế giá trị gia tăng đối với các đầu vào then chốt cho sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, thức ăn chăn nuôi và thủy sản xuống 5%; 
Thông tư số 02/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công thương về phân loại chi tiết nguyên vật liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phục vụ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản, sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới nhập khẩu.
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này giúp người sản xuất về vốn đầu tư, chế biến, kinh doanh, phát triển ngành nghề mới.
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì: 
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp HTX đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.
Về xúc tiến thương mại, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Ngày 30/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1684/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược Hội nhập kinh tế Quốc tế ngành Nông nghiệp và PTNT”, tập trung vào các ngành hàng nông sản lớn gồm lúa gạo, rau quả, thủy sản, cà phê, chè, cao su, điều, hồ tiêu, gỗ và các sản phẩm từ gỗ... trong đó có đề cập đến các giải pháp chung và cụ thể thúc đẩy phát triển thị trường chính các ngành hàng này. 
Bộ Công thương ra Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021. 
Hỗ trợ xúc tiến thương mại trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm thực sự đem lại hiệu quả đối với ngành hàng cây công nghiệp.  
Như vậy, trong thời gian qua, đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng sản phẩm CCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường với sản phẩm được coi là thế mạnh của Việt Nam hiện nay.
[bookmark: _Toc155812117]6.8. Đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong việc xác lập, bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp 
Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua năm 2005 (Luật số 50/2005/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 36/2009/QH12) và năm 2019 (Luật số 42/2019/QH14), là văn bản pháp luật với các quy định thống nhất, đồng bộ, minh bạch, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến loại tài sản đặc biệt - Tài sản trí tuệ. 
Hiện nay, về cơ bản, Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) và các điều ước quốc tế cơ bản liên quan đến sở hữu trí tuệ, như Công ước Pa-ri (Công ước Paris) về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới. Các tiêu chuẩn đó được thể hiện ở các khía cạnh: các loại đối tượng bảo hộ, tiêu chuẩn bảo hộ, nội dung và phạm vi quyền, thời hạn bảo hộ, cơ chế bảo hộ và thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết và có hiệu lực trước năm 2016, như FTA Việt Nam - Chi-lê, FTA Việt Nam - Hàn Quốc, FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu..., phần lớn các nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam cam kết cơ bản đều dẫn chiếu tới các nghĩa vụ đã cam kết tại Hiệp định TRIPS. Chỉ một số ít hiệp định có các quy định cụ thể, cao hơn hoặc chi tiết hơn Hiệp định TRIPS, nhưng các quy định này hoặc đã phù hợp với hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam, hoặc chủ yếu ở dạng không bắt buộc, chỉ đòi hỏi các bên phải nỗ lực thực hiện.
Bên cạnh đó, các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các FTA thế hệ mới gần đây (cụ thể là FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - EVFTA, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP) có mức độ mở cửa sâu, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng; trong đó quyền sở hữu trí tuệ đã nâng cao mức bảo hộ vượt bậc so với Hiệp định TRIPS. Việc đặt ra hàng loạt các tiêu chuẩn cao về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các FTA thế hệ mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, như quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm, về thẩm quyền chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới, về cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường của dược phẩm được sản xuất theo sáng chế đó,...
Ngoài ra, việc gia nhập một số điều ước quốc tế gần đây, như Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp và Hiệp ước Bu-đa-pét về nộp lưu chủng vi sinh đã dẫn tới yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.
Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 25/4/2017 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” cũng đề ra nhiệm vụ rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là về sở hữu trí tuệ. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” xác định rõ yêu cầu cần hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia; đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 Việt Nam duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN (trong tổng số 80 tiêu chí cấu thành chỉ số GII, có 8 tiêu chí (chiếm 10%) liên quan trực tiếp đến sở hữu trí tuệ). 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: “hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ”; “Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ”. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ cũng như những bất cập nảy sinh giữa các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác được Quốc hội ban hành; thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế; từ đó hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu quả; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 
Việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung và cây công nghiệp chủ lực Việt Nam nói riêng chính là phát triển để tăng giá trị cho hàng nông sản, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường, từ đó nâng cao nhận thức, vai trò của bảo vệ thương hiệu; giám sát việc xâm hại bản quyền nhãn hiệu của Việt Nam trên các thị trường trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc155812118]6.9. Chính sách hỗ trợ lồng ghép phát triển du lịch 
Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Ngày 22/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Thông tư hướng dẫn số 05/2022/TT-BNNPTNT (ngày 25/7/2022), trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề. Tuy nhiên, đây là nội dung mới được ban hành nên chưa có nhiều đơn vị được hưởng lợi từ chính sách sách, nó là tiền đề để thực hiện áp dụng trong thời gian tới. 
[bookmark: _Toc155812119]III. ĐÁNH GIÁ CHUNG PHÁT TRIỂN CCN CHỦ LỰC VIỆT NAM
[bookmark: _Toc155812120]1. Phân tích SWOT sản xuất CCN chủ lực Việt Nam 
Phân tích SWOT sản xuất cây công nghiệp Việt Nam hiện nay: 

	Điểm mạnh 
	Điểm yếu

	[bookmark: _Hlk141882605]Nhiều vùng của Việt Nam có những điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp. Đặc biệt trên đất đỏ bazan cùng với khí hậu thuận lợi như Tây Nguyên, Đông Nam bộ thích hợp trồng các loại CCN, cho năng suất, chất lượng cao và ổn định.
Từ điều kiện tự nhiên của các vùng cùng với kỹ thuật canh tác đã cho ra các sản phẩm đặc sản được thế giới biết đến như: hồ tiêu, cà phê, điều, chè và năng suất cao như cao su, dừa. 
Việt Nam có đội ngũ nông dân có kinh nghiệm trồng các CCN và được hệ thống ngành nông nghiệp hỗ trợ về khoa học công nghệ nên tạo ra năng suất cao so với nhiều quốc gia trên TG.
Một số sản phẩm như cà phê, điều, tiêu xuất khẩu của nước ta có một vị trí vai trò quan trọng trên thị trường TG. 
Cây công nghiệp chủ lực Việt Nam có thể cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Các doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu cây công nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường, cán bộ lãnh đạo quản trị doanh nghiệp đã tích lũy được kinh nghiệm, có các chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO, HACCP, BRC,…
Ngoài việc tham gia vào khâu chế biến sản phẩm trong nước, ngành hồ tiêu, điều có thể nhập nguyên liệu về chế biến xuất đi toàn thể giới. 
	- Ngành sản xuất CCN chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố thời tiết như: mưa lớn, mưa trái vụ, lũ lụt, hạn hán, gió bão, sương muối.  
- Sản xuất quy mô nông hộ, thiếu liên kết giữa nông dân với nhà khoa học và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. 
- Sản xuất còn lạm dụng phân vô cơ, các loại thuốc BVTV;
- Thu hoạch chủ yếu còn thủ công, sản phẩm kém đồng đều, bảo quản chế biến sau thu hoạch yếu, kém đảm bảo yêu cầu vào thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản.
- Một số doanh nghiệp xuất khẩu thông qua các đầu mối thương mại nước ngoài nên không thâm nhập được các thị trường và không xây dựng được thương hiệu, chưa đứng vững thị trường.
- Chưa có cơ chế điều tiết tài chính phù hợp để ổn định thị trường nguyên liệu. Biến động giá tăng, giảm liên tục gây ra thiệt hại lớn cho ngành sơ chế và chế biến nội địa. 
- Công tác nghiên cứu về thị trường chưa sâu sát và hiệu quả… 
- Chuỗi cung ứng nguyên liệu bị đứt đoạn, không phối hợp, gắn kết chặt chẽ và bền vững. Các nhà sản xuất, thu mua, chế biến - xuất khẩu sản phẩm hầu như ít chịu hợp tác liên kết. Các mối liên kết giữa các tác nhân lỏng lẻo, dễ bị phá vỡ bởi các mâu thuẫn lợi ích cá nhân, ngay cả các hội viên của Hiệp hội ngành hàng. 
- Sản phẩm CCN còn là sản phẩm thô, sản phẩm sơ chế, dưới dạng nguyên liệu cho chế biến sâu, thiếu các sản phẩm tinh chế có giá trị cao như sản phẩm cà phê, cao su, chè. 
- Ngành công nghiệp chế biến sâu, bảo quản, hệ thống logistics còn yếu, chưa có hệ thống kho bảo quản, lưu trữ tạm thời. 
- Có nhiều CSCB - XK quy mô nhỏ, hoạt động thương mại thiếu tính chuyên nghiệp, khó quản lý chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP.

	Cơ hội
	Thách thức

	- Sự gia nhập của Việt Nam vào tổ chức Thương mại thế giới và các hợp tác kinh tế khu vực tạo điều kiện cho thương mại sản phẩm dễ dàng hơn. Hiệp định EVFTA được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã mở ra những tiềm năng lớn về xuất khẩu các mặt hàng CCN của Việt Nam. 
- Nhà nước có những chính sách phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa giá trị nông nghiệp….
- Nông dân VN có khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thâm canh sản xuất tăng năng suất và tăng sản lượng, đáp ứng chất lượng nhà nhập khẩu.
- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm nguyên liệu CCN chủ lực vẫn có nhiều tiềm năng, trong khi dự báo khả năng cung tăng chậm nên dễ tiêu thụ và giá bán cao.
- Xu hướng người tiêu dùng chú trọng sử dụng các sản phẩm thực phẩm sạch, hữu cơ tốt cho sức khỏe sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khách hàng hơn.
- Thị trường nội địa có quy mô lớn, đang đô thị hóa và có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thực phẩm cây công nghiệp chế biến, tiện dụng.
-Thị trường thế giới sau đại dịch và khủng hoảng, đang có xu hướng hồi phục và tăng trưởng mạnh, nhất là thị trường Trung Quốc và cần nhiều loại sản phẩm nguyên liệu khác nhau.
- Sau khó khăn kinh tế trong nước và thế giới vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã phá sản ngừng hoạt động cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp còn lại tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh cũng như tìm thị trường xuất khẩu. 
	Những bất ổn về địa chính trị, kinh tế thế giới khủng hoảng, lạm phát tăng cao, suy thoái chưa được hồi phục hoàn toàn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp, tác động tiêu cực lên hoạt động xuất, nhập khẩu các mặt hàng trên toàn cầu.
 Diện tích đất trồng cây công nghiệp chủ lực đang bị cạnh tranh với nhiều loại cây trồng khác, cũng như bị chuyển đổi sang mục đích phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khác. Vì vậy, khả năng mở rộng phát triển về quy mô canh tác nói chung là rất thấp.
Biến đổi khí hậu trong dài hạn có thể tác động xấu đến quy mô canh tác và năng suất, sản lượng. Sản xuất CCN tiềm ẩn những rủi ro về thiên tai (hạn hán, bão lũ) sâu bệnh hại, thị trường tiêu thụ, gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế cho người sản xuất. 
Hiệu quả kinh tế một số cây như cao su, điều đang rất thấp, người nông dân đã giảm đầu tư làm ảnh hướng tới năng suất, sản lượng, chất lượng trong thời gian tới. 
Thu mua nguyên liệu có nhiều tầng nấc (thương lái, đại lý,…) gây khó truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cũng như giảm lợi nhuận của người nông dân. 
Nhiều cơ sở chế biến có công suất nhỏ nên khó tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và vấn đề đảm bảo ATVSTP cũng như thay đổi công nghệ mới. Đây chính là rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu sản phẩm hiện nay.
Xuất khẩu: Sản phẩm phải đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt theo yêu cầu, hàng rào phi thuế quan của các nước nhập khẩu tiếp tục gia tăng và ngày càng khắt khe, nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư, nâng cấp để đạt được chứng nhận theo yêu cầu.  Các thách thức về môi trường (giảm phát thải carbon), khuyến khích mô hình canh tác bền vững, mô hình trồng xen một cách bền vững…  Xuất khẩu không ổn định, thị trường bấp bênh. 
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- Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích canh tác rộng lớn, sản phẩm CCN chủ lực của nước ta như cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa đã hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, chuyên canh theo hướng hàng hóa với sản lượng lớn, chất lượng đảm bảo phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu; đem lại thu nhập cao cho người dân và lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp. 
- Nhiều sản phẩm xuất khẩu từ CCN của Việt Nam đã chiếm vị trí thứ hạng cao trên thị trường quốc tế, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn. Nhóm cây công nghiệp chủ lực vẫn là những mặt hàng nông sản thế mạnh thuộc danh mục 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Cụ thể: Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,78 triệu tấn cà phê trong năm 2022 với kim ngạch thu về hơn 4,06 tỷ USD. Giá trị kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn và thu về hơn 3,3 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu hạt điều trong năm 2022 đạt 519,8 nghìn tấn, trị giá 3,08 tỷ USD. Việt Nam hiện vươn lên là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn của thế giới với 40% sản lượng, năm 2022 xuất khẩu đạt 228,7 nghìn tấn, thu về 974 triệu USD. Giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa năm 2022 đạt trên 900 triệu USD, ngành dừa Việt Nam đang đứng thứ 4 về tổng giá trị xuất khẩu trên thị trường dừa thế giới. Giá trị xuất khẩu chè năm 2022 đạt 146 nghìn tấn, trị giá 237 triệu USD.
- Trong hoạt động chế biến sản phẩm cây công nghiệp, đã có nhiều dây chuyền công nghệ chế biến với mức độ cơ giới hóa cao, đầu tư vào chế biến sâu được các doanh nghiệp chú trọng. Đặc biệt, các sản phẩm CCN chủ lực đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị gia tăng. Nhìn chung, các cơ sở chế biến hiện có đã đáp ứng đủ nhu cầu chế biến và chủ động ứng dụng công nghệ mới, thay thế nhiều dây chuyền sản xuất cũ bằng công nghệ mới đạt mức trung bình cũng như cao (chế biến nhân điều) của thế giới.
- Về tổ chức sản xuất: Đã xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết bền vững (từ tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ các sản phẩm CCN chủ lực) với các hộ nông dân, trang trại, HTX, DN. Việc đổi mới phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, đã từng bước hình thành lực lượng lao động mới có tư duy phát triển nông nghiệp hàng hóa, với quy mô, trình độ, hiệu quả gắn với thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị. Huy động được nhiều nguồn vốn trong xã hội, tổ chức quốc tế hỗ trợ cho ngành CCN phát triển, chiếm vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp.
- Thời gian qua, đã có một số dự án đầu tư, nhiều mô hình liên kết thực hiện khá thành công, đem lại hiệu quả là những mô hình điển hình, thực tế nhất để tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển các hình thức liên kết (như liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C với Công ty Nestle; sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ tại Quảng Trị; chè đặc sản; dừa hữu cơ...).
- Ngoài ra, ở nước ta đã hình thành các vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái, trên cơ sở khai thác giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền. 
[bookmark: _Toc155812123]2.2. Những tồn tại, hạn chế
- Sản xuất CCN chủ lực của Việt Nam còn thiếu tính bền vững. Việc phát triển theo phong trào của một số CCN chủ lực (cao su, hồ tiêu,…), tăng trưởng nóng về diện tích khi giá sản phẩm trên thị trường thế giới tăng; khi giá sản phẩm giảm mạnh, hiệu quả kinh tế thấp, người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác, làm mất tính ổn định và phát triển bền vững ngành hàng CCN chủ lực. 
- Đặc thù của hoạt động sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá cả, thiên tai, dịch bệnh, một số nông sản chịu tác động rất lớn về biến động thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của doanh nghiệp (điển hình là thị trường cà phê, hồ tiêu, điều và cả cao su...).
- Giá vật tư đầu vào, công lao động ngày càng tăng cao. Phát triển cây công nghiệp chưa ổn định, giá cả nhiều loại sản phẩm còn bấp bênh, lợi nhuận còn thấp đến rất thấp (cao su, điều, chè) người dân không mặn mà sản xuất, dẫn đến chặt bỏ để chuyển sang trồng cây khác. 
- Nhiều sản phẩm cung cấp nguyên liệu thô là chính
- Một số chuỗi liên kết đã được hình thành, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án liên kết hoạt động kém hiệu quả, các thành viên tham gia liên kết không thực hiện đúng cam kết theo các nội dung hợp đồng, làm giảm niềm tin giữa nông dân và doanh nghiệp, hạn chế quá trình thúc đẩy liên kết mới. 
- Trong liên kết sản xuất, các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự phù hợp, chặt chẽ. Nhận thức của nông dân với việc liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp chưa cao. Nông dân chưa thấy được lợi ích lâu dài của việc liên doanh, liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp chưa chú trọng vào khâu đầu tư vùng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng sản xuất bền vững. 
- Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn khi trực tiếp thu mua nông sản cho nông dân do những quy định về quản lý nhân lực (không cho tính nhiều thời gian/ngày khi ở tại địa phương...). Khâu thu mua nguyên liệu chưa được hoàn thiện chủ yếu vẫn dựa vào thương lái. 
- Công nghiệp chế biến sản phẩm CCN, nhất là công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch phát triển chậm. 
- Ứng dụng công nghệ cao đối với các CCN chủ lực vẫn còn ít, chủ yếu là mô hình trình diễn với quy mô nhỏ, tỷ lệ áp dụng chưa cao. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật còn hạn chế cũng như trình độ người dân chưa đồng đều, dẫn đến quá trình ứng dụng KHCN còn nhiều bất cập.
- Công tác nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới (như giống điều, hồ tiêu, dừa... ) chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu những giống chất lượng cao, giống phù hợp với từng vùng sinh thái, giống chống chịu với điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu. 
- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất còn hạn chế, nhất là hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển vùng nguyên liệu chưa được đầu tư đúng mức.
[bookmark: _Toc155812124]2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Diễn biến thời tiết khí hậu ngày càng phức tạp trái với quy luật, nắng nóng, khô hạn, mưa bão lũ lụt ngày càng bất thường. Việc lạm dụng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV trong canh tác CCN làm cho môi trường đất bị thoái hóa, mất cân bằng dinh dưỡng, mang mầm sâu bệnh trong đất dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất CCN..
- Việc giao đất cho hộ gia đình tự chủ động trong canh tác nên tỷ lệ hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp. Chủng loại giống cây trồng chưa đồng nhất dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thu mua sản phẩm còn bấp bênh, khó khăn trong việc khoanh vùng mã và truy nguồn gốc sản phẩm.
- Việc thuê nhân công gặp nhiều khó khăn một phần do giá thuê nhân công cao, mặt khác người lao động trẻ có xu hướng đến các thành phố lớn, khu công nghiệp nên lao động ở vùng nông thôn nói chung và lao động chăm sóc, thu hái nông sản ngày càng giảm, đặc biệt các tháng thu hoạch. 
- Giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao và giá bán sản phẩm từ CCN (cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu) chưa ổn định, chủ yếu là do hộ gia đình mua bán trao đổi trực tiếp với thương lái địa phương dẫn đến tình trạng bị ép giá mua, giá bán.
- Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu của thị trường nông sản ngày càng cao và khắt khe, đặc biệt là việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm giá trị cao, phân phối cho thị trường cao cấp đòi hỏi phải có nền tảng cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đổi mới hệ thống canh tác,... nên người nông dân khó tiếp cận, đặc biệt là thiếu nguồn lực để đầu tư ban đầu.
- Do dịch bệnh Covid-19 nên các thị trường quan trọng của Việt Nam đều đình trệ trong cả hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Sau đó, do ảnh hưởng địa chính trị Nga - Ukraina từ đầu năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu các sản phẩm 6 CCN chủ lực, khách hàng yêu cầu giảm giá, hoãn thời gian giao hàng hoặc hủy đơn hàng dẫn đến số lượng nông sản sau chế biến tồn kho lớn. 
- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện TCVN, QCVN và các quy định liên quan chưa được chú trọng và hiệu quả chưa cao; do nguồn lực quản lý Nhà nước và tài chính của các địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.
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PHẨN II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CCN CHỦ LỰC

[bookmark: _Toc155812126]I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CCN CHỦ LỰC ĐẾN NĂM 2030 
[bookmark: _Toc155812127]1. Dự báo xu hướng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 
[bookmark: _Toc155812128]1.1. Dự báo thị trường xuất khẩu cây công nghiệp chủ lực
1.1.1. Dự báo tác động của việc Việt Nam ký kết hiệp định EVFTA và IPA tới phát triển của ngành hàng CCN chủ lực 
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là Hiệp định IPA, đã được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). EVFTA đã mở ra rất nhiều cơ hội thuận lợi đối với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam trên con đường chinh phục thị trường EU. Theo đánh giá của VCCI, hơn 40% các doanh nghiệp đã được hưởng những lợi ích cụ thể từ EVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã có sự tăng trưởng đáng kể và trong thời gian tới sẽ có nhiều ngành hàng, doanh nghiệp được hưởng lợi từ các Hiệp định này. 
Với những quyền lợi mà hiệp định EVFTA đem lại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang EU dự kiến sẽ tăng lên 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 (ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đây là thời cơ để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tránh lệ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu nhất định. 
Thương mại quốc tế đóng góp tích cực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết và thực thi, đã mở rộng không gian và động lực tăng trưởng cho xuất khẩu. Quy mô xuất khẩu liên tục được mở rộng, tỷ trọng và giá trị tăng cao; cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch ngày càng tích cực, bền vững. Những mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm cây công nghiệp chủ lực (cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa) chuyển dịch giảm mặt hàng xuất khẩu thô, tăng nhanh các mặt hàng chế biến. Ví dụ như xuất khẩu các mặt hàng cao su bao gồm cao su thiên nhiên, sản phẩm từ cao su và gỗ cao su, hay cà phê chế biến, xuất khẩu điều thay vì tập trung xuất khẩu hạt điều W320 và W240 có giá trị thấp thì đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều có giá trị cao như hạt điều W180; các sản phẩm chè xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm có chè đen, chè xanh, chè vàng, chè Ôlong, chè hương hoa, chè Phổ Nhĩ, chè túi lọc, chè đóng chai. Các sản phẩm dừa xuất khẩu như cơm dừa, dầu dừa, than hoạt tính… cũng là những mặt hàng được chế biến sâu hơn. Tuy vậy, nhu cầu thị trường các sản phẩm cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới hồi phục chậm, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia khiến sức mua suy giảm đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất của các nước trên thế giới. Việc lựa chọn mở rộng thị trường mới hay nỗ lực giữ thị trường cũ là bước đi mang tính quyết định đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở thời điểm này. Các tác động tới phát triển các ngành hàng CCN chủ lực như sau: 
a. Xóa bỏ hàng rào thuế suất nhập khẩu
Đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU: Khoảng 85,6% dòng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực (tương ứng 70,3% kim ngạch xuất khẩu). Sau 07 năm hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi, phía EU sẽ xóa bỏ 99,2% dòng thuế nhập khẩu (tương ứng 99,7% kim ngạch xuất khẩu). Phía EU cũng cam kết trong 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, sẽ dành hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0% cho Việt Nam. Đây là mức cam kết cao nhất trong các hiệp định FTA mà Việt Nam từng đạt được với đối tác. Gần 100% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ hoàn toàn thuế quan chỉ sau lộ trình 07 năm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với sự phát triển các ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam, bởi vì EU vốn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta.
Cụ thể đối với một số ngành hàng: EU xóa bỏ thuế cho toàn bộ cho các sản phẩm cà phê chưa rang hoặc đã rang (giảm từ 7 - 11% xuống 0%), các loại cà phê chế biến từ 9 -12% xuống còn 0%; giảm hoàn toàn thuế đối với hồ tiêu chưa xay hoặc chưa nghiền và giảm từ 5 - 9% xuống còn 4% đối với tiêu đã xay hoặc đã nghiền; các sản phẩm chè được EU xóa bỏ thuế quan từ 25% (năm 2022) xuống 10% vào năm 2025 và về 0% (năm 2027); hạt điều hưởng thuế suất 0%; các sản phẩm từ dừa được giảm thuế suất xuống 0%. 
b. Rào cản trong thương mại: 
[bookmark: _Hlk149492966]Bên cạnh những thuận lợi về thuế quan thì EU đang áp dụng các rào cản lớn kỹ thuật phi thuế quan. Các nước phát triển ngày càng quan tâm đến an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu và xây dựng những tiêu chuẩn mới, quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu sạch, điều kiện làm việc người lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu nông sản. Xu thế sản xuất và thương mại xanh, tăng trưởng xanh trên toàn cầu. Hiện EU đang đi đầu về xu hướng này từ năm 2017. Từ đó đến nay, nhiều đạo luật đã được ban hành để hiện thực mục tiêu Net-Zero, cùng với đó là các tiêu chuẩn được đưa ra đối với các ngành hàng. 

c. Quy định về không gây mất rừng (EUDR) do Ủy ban Châu Âu (EC) quy định
[bookmark: _Hlk149492464]Gần đây, các nước châu Âu đưa ra các quy định ngặt nghèo đối với sản phẩm từ đất trồng trọt. Quy định không gây mất rừng (EUDR) do Ủy ban Châu Âu (EC) thông qua ngày 16/5/2023 liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, trong đó áp tiêu chí rất cụ thể về các nông sản được sản xuất không dựa vào việc chiếm đất rừng. Sau ngày 31/12/2024 nông sản chỉ được nhập vào EU nếu toàn bộ quy trình không diễn ra trên diện tích rừng bị chặt phá kể từ ngày 31/12/2020. Các chính sách này tác động không nhỏ đến các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hàng sản phẩm CCN xuất khẩu… Trước hết, ngành cà phê và cao su đang được đề cập và ảnh hưởng trực tiếp. Tới đây sẽ áp dụng sang các cây trồng khác (điều, chè, tiêu). 
Việc quy định không gây mất rừng (EUDR) cũng có những mặt tích cực là: Các doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất phải đạt chuẩn, hàng hóa đạt chất lượng cao. Nông dân và doanh nghiệp canh tác trên đất không được phá rừng. EUDR là cú hích để ngành nông nghiệp nước ta biến “nguy” thành “cơ”, là dịp để các nhà xuất khẩu nông sản giành thêm được thị phần do một số đối thủ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, cũng là một cách để các doanh nghiệp và nông dân ta triệt để chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. 
EUDR không tác động nhiều đến ngành cà phê bởi nước ta hạn chế việc phá rừng sau ngày 31/12/2020 để trồng cà phê. Cà phê ở khu vực Tây Nguyên hầu hết được trồng từ cách đây 20 - 30 năm. Do đó, nếu quy định mới của EU có tác động chỉ là về thủ tục chứng minh nguồn gốc. Với quy định mới của EU thì ngành cà phê - ca cao nước ta sẽ vượt qua dễ dàng và đây là cơ hội mới cho các doanh nghiệp và nông dân. Đây là cơ hội để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo định hướng chiến lược của ngành là minh bạch, trách nhiệm, bền vững và tăng trưởng xanh’’.
Tuy nhiên, lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam hồ sơ truy xuất nguồn gốc cần phải có đầy đủ các thông tin về toạ độ địa lý, nguồn gốc thửa đất, quá trình trồng và thu hoạch sản phẩm. Mặc dù các thông tin truy xuất nguồn gốc này không quá khó, nhưng chúng ta chưa những một cơ sở dữ liệu chia sẻ chung về nguồn gốc của các sản phẩm cây công nghiệp. 
d. Thúc đẩy đầu tư từ EU vào Việt Nam
Hiệp định IPA tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam. Đầu tư này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng nông nghiệp, mà còn giúp chuyển giao công nghệ và quản lý hiện đại hơn vào ngành này.
e. Bảo hộ sở hữu trí tuệ:
Thỏa thuận về sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và EU tuân theo các quy định về pháp luật hiện hành, bao gồm cam kết về bản quyền, sáng chế, chỉ dẫn địa lý và liên quan tới dược phẩm, v.v. Một vài điểm nhấn về quyền sở hữu trí tuệ là:
- Về chỉ dẫn địa lý: Ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của nước ta. Đây là một tín hiệu tốt với ngành xuất khẩu nông sản Việt Nam, vì phần lớn các chỉ dẫn địa lý đều liên quan tới nông sản và thực phẩm, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia tại thị trường châu Âu.
- Về nhãn hiệu: Việt Nam và EU đảm bảo thủ tục đăng ký thương hiệu thuận lợi, minh bạch, phải có cơ sở dữ liệu điện tử để công chúng tra cứu về các nhãn hiệu đã được đăng ký và công bố, và ngưng hiệu lực với các nhãn hiệu đã đăng ký nhưng không hoạt động trong vòng 5 năm.
- Về thực thi: Đối với hàng xuất khẩu tại biên giới bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hiệp định EVFTA có quy định về kiểm soát và xử phạt.
f. Bình đẳng doanh nghiệp:
Nhằm tạo dựng một môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, hiệp định EVFTA có một chương quy định riêng về Doanh nghiệp nhà nước. Các nghĩa vụ chính được liệt kê trong chương này là:
- Hoạt động theo cơ chế thị trường: Doanh nghiệp có quyền tự chọn hoạt động kinh doanh mà không chịu sự can thiệp của Nhà nước, trừ phi thực hiện mục tiêu theo chính sách công.
- Không phân biệt đối xử: Đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong mua bán hàng hóa, dịch vụ với các ngành và lĩnh vực đã mở cửa.
- Minh bạch hóa: Minh bạch mọi thông tin cơ bản của doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế, đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành.
g. Phát triển thương mại điện tử
Việt Nam và EU cam kết không đánh thuế nhập khẩu với giao dịch điện tử để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử song phương. Các vấn đề quản lý thương mại điện tử được đề ra trong cam kết này bao gồm:
- Xác định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian về vấn đề truyền dẫn và lưu trữ thông tin.
- Cách xử lý các hình thức marketing trực tuyến (email, quảng cáo chào hàng) mà không được sự cho phép từ người nhận.
- Bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng khi gia giao dịch trực tuyến.
h Minh bạch hóa thị trường
Hiệp định thương mại tự do EVFTA có những điều khoản về tăng cường sự minh bạch nhằm xây dựng một môi trường pháp lý hiệu quả, công bằng, hỗ trợ đưa ra các dự đoán chính xác về chủ thể kinh tế trong tương lai, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2. Dự báo các yếu tố liên quan tới Logistic, bảo hộ thương hiệu Quốc gia cho sản phẩm CCN chủ lực Việt Nam trên thị trường Thế giới
- Theo bảng xếp hạng Agility 2022, thị trường logistics Việt Nam được xếp thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) giai đoạn 2022 - 2027 được dự báo đạt mức 5,5%, song hành cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ cho logistics của nước ta còn thiếu đồng bộ. Điển hình những sản phẩm xuất khẩu cây công nghiệp chủ lực Việt Nam hầu hết đi qua các cảng container quốc tế của Việt Nam như Cát Lái, Hải Phòng… đều bị hạn chế bởi năng lực cạnh tranh trên thị trường dịch vụ quốc tế và trong nước còn yếu; thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành còn phức tạp, chồng chéo; thời gian thông quan cho các lô hàng xuất, nhập khẩu bị kéo dài, chi phí logistics cao, nguồn nhân lực về logistics còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu. 
[bookmark: _Hlk154666672]Thời gian tới, một số trung tâm logistics hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến và được tiêu chuẩn hóa đã đi vào hoạt động, như: Trung tâm logistics Hateco (TP Hà Nội), Trung tâm logistics HTM (Hải Phòng), Trung tâm logistics kho lạnh AJ Total (Long An). Ngoài ra, có trung tâm cũng đang trong quá trình xây dựng như Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc... Các tỉnh xây dựng và tích hợp quy hoạch trung tâm logistics vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển cho ngành nông nghiệp nói chung và các mặt hàng của nhóm các CCN chủ lực của Việt Nam nói riêng. 
- Sở hữu trí tuệ đã khẳng định là giải pháp bảo hộ sự phát triển và giá trị thương hiệu bền vững, trong đó có các sản phẩm CCN chủ lực. Tuy nhiên, không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, một số thương hiệu của các DN, HTX các sản phẩm cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo báo cáo từ Brand Finance cho thấy, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng 29,1% so với năm 2019, đạt mức 319 tỷ USD; năm 2021 tăng 21,6% so với năm 2020 (388 tỷ USD); năm 2022 tăng 11,1% so với năm 2021 (431 tỷ USD). 
Về giá trị thương hiệu, Việt Nam đang được đánh giá là có mức độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu , nên đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy quốc tế hóa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia Việt Nam. Để làm được điều đó, mỗi thương hiệu doanh nghiệp Việt cần tìm cách gắn kết với thương hiệu quốc gia, giống như cách mà DBS, Petronas, Singapore Airlines và các hãng khác đã làm với các quốc gia của họ.
Việt Nam đến nay đã có 48.000 nhãn hiệu sản phẩm đăng ký trong nước, nhưng số lượng đăng ký ở nước ngoài lại chưa đến 300 nhãn hiệu. Điều này cho thấy, khả năng lan tỏa hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam ở môi trường kinh doanh quốc tế còn rất hạn chế. Trong thời gian tới, với việc hội nhập sâu rộng thì việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam là hết sức cần thiết.
1.1.3. Dự báo thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm cây công nghiệp chủ lực
Nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm các CCN chủ lực trên thế giới đã ổn định cả về lượng, về loại và về giá cả.
Giá bán các loại nông sản lợi nhuận tương đối ổn định, có thời điểm loại nông sản cụ thể có thể xảy ra biến động lớn (tăng hoặc giảm) do mất cân đối cung cầu, do ảnh hưởng của thiên tai, khí hậu, nhưng chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn, không bền vững, không phải là xu thế. 
Quỹ đất sản xuất CCN chủ lực tại các địa phương đang bị cạnh tranh bởi đối tượng các cây trồng khác như cây ăn quả, cây dược liệu, cây hàng năm giá trị cao…, chuyển sang đất phát triển hạ tầng KT- XH nên không còn cho việc mở rộng diện tích. Chưa kể lợi nhuận từ 6 CCN chủ lực chỉ ở mức trung bình. 
Các sản phẩm qua chế biến, chế biến sâu có thị trường, có khả năng lợi nhuận, đa dạng sản phẩm, giá trị sẽ gia tăng cao hơn trong thời gian tới. 
1.1.3.1. Cây Cà phê  
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá sản phẩm cà phê trên thị trường thế giới
Các sàn cà phê luôn bị chi phối bởi tác động từ các nhà đầu cơ tài chính, mỗi năm thị trường cà phê đều có những biến động khác nhau, nhưng về cơ bản giá cà phê trên các sàn giao dịch và trên thị trường nội địa sẽ duy trì chu kỳ 10 năm, còn đạt mức đỉnh khi nào sẽ không giống các chu kỳ trước vì còn phụ thuộc vào yếu tố con người. Theo ICO, giá cà phê thế giới giai đoạn 2011- 2021 không có nhiều biến động. Sau khi tăng cao nhất vào năm 2011 giá cà phê thế giới giảm mạnh vào năm 2012, phục hồi lại vào năm 2013 và không có nhiều thay đổi qua các năm. Dự báo đến năm 2030, giá cà phê trung bình thế giới có thể đạt 3.450 - 3.750 USD/tấn; tuy nhiên điều này phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách phát triển cà phê của các nước sản xuất cà phê chủ lực trong việc kiểm soát sản lượng và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.
b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu 
- Dự báo nhu cầu cà phê thế giới: Dự báo giai đoạn 2023 - 2030, nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới tiếp tục tăng, với mức tăng trưởng bình quân đạt khoảng 0,34%/năm. Đến năm 2030 nhu cầu cà phê thế giới đạt khoảng 170 - 185 triệu bao.
- Dự báo nguồn cung cà phê thế giới: Dự báo giai đoạn 2023 - 2030, nguồn cung cà phê thế giới tăng nhẹ khoảng 0,75% do có sự gia tăng diện tích của một số nước trồng cà phê lớn như Brazil, Colombia, đồng thời, sản lượng cà phê tăng do sử dụng các giống chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo đến năm 2030, sản lượng cà phê thế giới đạt khoảng 170 - 180 triệu bao, trong đó các nước có nguồn cung lớn vẫn là Brazil, Việt Nam,....
- Chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam: chủ yếu xuất khẩu các loại cà phê thô, như cà phê chưa rang chưa khử cafein đến năm 2030 chiếm khoảng 65-70% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê; Cà phê hòa tan xuất khẩu đứng thứ 2, chiếm khoảng 16-20%; Các loại cà phê khác như chưa rang đã khử cafein chiếm khoảng 5-7%; cà phê đã rang chưa khử cafein chiếm 4-6% và cà phê đã rang đã khử cafein và các loại khác chiếm 2-3% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê năm vào 2030. 
Đức vẫn tiếp tục là quốc gia nhập khẩu cà phê nhiều nhất của Việt Nam, đến năm 2030 chiếm khoảng 17 - 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê. Tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 8 - 10%, thứ ba là Nhật Bản chiếm khoảng 7 - 10% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam, tiếp theo là các nước Ý, Nga, Tây Ban Nha, philipines, Bỉ, Trung Quốc…
c. Chiến lược phát triển cà phê của một số nước nước trên thế giới, lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê Việt Nam
 Brazil là quốc gia có diện tích sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, khoảng 1,89 triệu ha và cũng là nước có tổng sản lượng cà phê nhiều nhất, nhưng chỉ đứng thứ 2 thế giới về sản lượng cà phê Robusta, sau Việt Nam. Hiện nay, Brazil còn nhiều dư địa để tăng sản lượng cà phê bằng cách chuyển đổi các đồng cỏ thành các trang trại cà phê. 
Giá trị xuất khẩu cà phê của Colombia cao hơn 30% so với Việt Nam. Ngành cà phê Colombia có vị thế, thương hiệu trên các thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới như: Mỹ, Canada, Châu Âu; ,…
Indonesia có tổng diện tích trồng cà phê 1,26 triệu ha, là quốc gia có sản lượng cà phê Robusta đứng thứ 3 trên thế giới. Indonesia dự kiến sẽ tăng quy mô gieo trồng cà phê thêm 50 - 60% trong vòng 5 năm tới. Quốc gia này sẽ tăng cường liên kết chặt chẽ các bên trong ngành hàng cà phê, đặc biệt với các nhà máy chế biến - rang xay nhằm giúp đỡ các hộ nông dân tiếp cận vốn và nâng cao năng suất.
Việt Nam là quốc gia có diện tích trồng cà phê đứng thứ 6 trên thế giới, tuy vậy, sản lượng cà phê Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới sau Brazil và là nước có sản lượng cà phê Robusta đứng đầu thế giới. Chiến lược phát triển cà phê của Việt Nam sẽ giảm diện tích trồng cà phê ở những vùng điều kiện tự nhiên không phù hợp mà tập trung sản xuất theo hướng tăng sản lượng thông qua tái canh bằng các giống chất lượng cao, sản xuất cà phê theo hướng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việt Nam là nước có những lợi thế đặc biệt đối với cà phê: 
+ Lợi thế về điều kiện tự nhiên: Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới, những tháng cà phê sinh trưởng lượng mưa phân bố đều. Khí hậu Việt Nam chia thành hai miền rõ rệt. Miền khí hậu phía nam thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với cà phê Robusta. Miền khí hậu phía bắc có mùa đông lạnh và có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica. Bên cạnh đó, Việt Nam có diện tích đất đỏ bazan tập trung ở hai vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Như vậy cây cà phê cần hai yếu tố cơ bản là nước và đất thì cả hai yếu tố này đều có ở Việt Nam. Điều này tạo cho Việt Nam lợi thế mà các nước khác không có được.
- Lợi thế về nhân công: Việt Nam với dân số 100 triệu người, trong đó 49% trong độ tuổi lao động. Đây là đội ngũ lao động khá dồi dào, vì thế lợi thế về nhân công có thể giúp nước ta giảm rất nhiều chi phí cho sản xuất cà phê xuất khẩu, từ đó có thể hạ giá thành, giúp Việt Nam có thể cạnh tranh được về giá so với các nước trên thế giới. Người dân Việt Nam có đức tính chịu khó cần cù, có tinh thần học hỏi tiếp thu khoa học công nghệ để áp dụng vào trồng và chế biến cà phê xuất khẩu. 
- Năng suất cà phê: Cà phê Việt Nam có năng suất cao nhất thế giới: Nếu như năng suất cà phê bình quân trên thế giới là 0,76 tấn/ ha, châu Á là 0,85 tấn/ ha thì ở Việt Nam đạt tới 2,9 tấn/ha. 
- Một trong những lợi thế thuộc về chủ quan là do đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hợp tác với nhiều tổ chức thương mại lớn trên thế giới đã tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất cây cà phê. 
1.1.3.2. Cây Cao su 
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá cao su trên thị trường thế giới
[bookmark: _Hlk152531188]Việt Nam hiện đang là quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn thứ 3 trên thế giới. Giá sản phẩm cao su trên thị trường thế giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu ở các quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ; chính sách của các nước sản xuất cao su lớn như Thái Lan, Indonesia, Malaysia; chi phí sản xuất, sự cạnh tranh của cao su tổng hợp, giá dầu thô (nguyên liệu để sản xuất ra cao su tổng hợp) và mức độ độc quyền trên thị trường, tác động của tỷ giá đồng tiền. Ngoài ra, còn có các nhân tố khách quan khác tác động đến giá cao su thiên nhiên như tốc độ phát triển kinh tế thế giới, tình hình địa chính trị quốc tế, chiến lược phát triển công nghiệp của các nước hoặc các biện pháp điều chỉnh sản xuất ở cả các nước sản xuất và nước tiêu thụ cao su.  
[bookmark: _Hlk152531243]Giai đoạn 2011 - 2022, biến động rất lớn về giá cao su thiên nhiên, chịu tác động yếu tố thị trường, các nhà sản xuất cao su thiên nhiên chưa tự quyết định được giá bán hợp lý. Giá cao su biến động liên tục, việc sản lượng cao su sản xuất hàng năm tăng nhanh hơn nhu cầu là nguyên nhân chính khiến giá cao su giảm từ 5.320 USD/tấn năm 2011 (năm cao nhất) xuống còn 1.720 USD (tháng 12 năm 2021). Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2022 chỉ đạt 1.547 USD/tấn, giảm 7,8% so với năm 2021. Vào giữa năm 2023 giá cao su thế giới đạt thấp nhất là 1.320 USD và bắt đầu tăng mạnh trở lại và tháng 9/2023 lên trên 1.550 USD.  
Theo Market Reports World dự báo, thị trường cao su sẵn sàng tiếp tục mở rộng trong những năm tới do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bền vững và sáng tạo, cũng như việc áp dụng rộng rãi công nghệ hiện đại mới. Đến năm 2030 giá cao su ổn định ở mức trên 2.000 USD/tấn mủ khô.
b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu 
Cao su thiên nhiên của Việt Nam chủ yếu là dành cho xuất khẩu (chiếm trên 80% sản lượng). Các thị trường cao su thiên nhiên truyền thống của Việt Nam là Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Việt Nam là 1 trong 5 nước xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới.
Các thị trường xuất khẩu cao su truyền thống như Trung Quốc, châu Âu, Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong tương lai gần. Các thị trường này tiếp tục là những đối tác chiến lược của Việt Nam trong ngành sản xuất mủ cao su, đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận sản phẩm cao su của Việt Nam và tăng cường quan hệ thương mại giữa các quốc gia. 
Với nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai nhờ vào nhu cầu sản xuất các sản phẩm từ cao su của nước này. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trên "bản đồ” thương mại cao su thế giới, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới rất lớn. Thêm vào đó là sản lượng từ các nguồn cung ổn định. Giá cao su thế giới từ nay đến cuối năm có thể hướng tới vùng giá 1.700-1.800 USD/tấn nếu kinh tế Trung Quốc và ngành công nghiệp sản xuất ô-tô của nước này đạt mức kỳ vọng.
Trong khi đó, châu Âu, Mỹ và Nhật Bản vẫn là những thị trường lớn tiếp tục tăng cường nhu cầu nhập khẩu cao su để sản xuất các sản phẩm trong các lĩnh vực như ô tô..
[bookmark: _Hlk152531503]Chủng loại sản phẩm: Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xuất khẩu sản phẩm cao su thiên nhiên như cao su nguyên liệu, cao su gián đoạn, cao su tổng hợp và các sản phẩm chế biến từ cao su như lốp xe, ống cao su, dây đai, dụng cụ y tế,.. Xu hướng chuyển đổi từ sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp đến các sản phẩm có giá trị cao hơn như cao su chế tạo và các sản phẩm công nghiệp khác. Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm cao su để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường khó tính như EU và Mỹ. 
c. Dự báo phát triển sản xuất và thương mại cao su của Campuchia và Lào
Dự báo các doanh nghiệp cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất tại các tỉnh Đông bắc Campuchia, và các tỉnh Nam Lào trong khu vực Tam giác phát triển với quy mô tại Campuchia khoảng 160 nghìn ha, tại Lào khoảng 50 nghìn ha. Sản phẩm cao su tại các vùng này đạt khoảng 320 nghìn tấn/năm.
d. Chiến lược phát triển cao su của các nước trên thế giới, lợi thế cạnh tranh sản phẩm cao su Việt Nam
Chiến lược phát triển cao su của các nước sản xuất cao su hàng đầu như Thái Lan, Indonesia, Malaysia là duy trì ổn định sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
Lợi thế cạnh tranh sản phẩm cao su Việt Nam là năng suất cao, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn đang là doanh nghiệp Nhà nước, có nhiều lợi thế phát triển trong sản xuất cũng như chế biến, kinh doanh.
Việt Nam gần các thị trường lớn như Trung Quốc, thuận tiện để xuất khẩu.
1.1.3.3. Cây Chè  
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá chè trên thị trường thế giới
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(Nguồn: Intenation Trade Central và kết quả tính toán của Viện QH&TKNN, 2023)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá chè năm 2019 đạt mức 2,42 USD/kg, giảm 15,07% so với năm 2018. Đến năm 2021 giá chè thế giới phục hồi dần đạt mức đạt 2,62 USD/kg, tăng 3,9% so với năm 2020. Cùng với FAO, các hiệp hội chè lớn trên thế giới như Ấn Độ, Sri Lanka,.. nhận định giá chè thế giới sẽ có xu hướng tăng và có thể duy trì mức tăng trong một thời gian tương đối dài; đạt được trung bình 2,8 - 3,0 USD/kg vào năm 2030 (trong đó, giá chè đen tăng 14,5%, giá chè xanh tăng 25% so với năm 2021). Tuy nhiên điều này phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách phát triển chè của các nước sản xuất chè chủ lực trong việc kiểm soát sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.
b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu 
- Theo dữ liệu từ FAO và Ủy ban Chè Quốc tế (ITC), chè là loại đồ uống phổ biến nhất thế giới, chỉ đứng sau nước lọc. Thế giới tiêu dùng chè theo các mục đích: Giải khát, đồ uống có lợi cho sức khỏe, nét văn hóa, tâm linh, mỹ phẩm, dược phẩm, chế biến thực phẩm....do vậy dự báo nhu cầu tiêu dùng chè toàn cầu sẽ có xu hướng tăng khoảng 2 - 3%/năm. Tiêu thụ chè đã tăng đặc biệt nhanh chóng ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác, bao gồm các mặt hàng đặc sản như trà thảo mộc, trà trái cây tổng hợp và trà có hương vị dành cho người sành ăn. Việc tiêu thụ trà có xu hướng tăng từ việc nâng cao nhận thức về tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và giảm cân của đồ uống từ trà. Những lợi ích về sức khỏe và phúc lợi như vậy được coi là động lực chính cho tăng trưởng tiêu dùng trà trong tương lai.
- Theo FAO, đến năm 2030, sản lượng chè đen thế giới dự kiến đạt 4,69 triệu tấn; ​​sẽ tăng 2,1%/năm, mức tăng nhẹ chậm hơn so với giai đoạn 2011 - 2021 với tốc độ đạt 2,4%/năm, phản ánh sự gia tăng cao sản xuất của các nước Trung Quốc, Kenya, Ấn Độ và Sri Lanka. Sản lượng chè đen ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể (4,1%), do sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu trong nước đối với các loại trà đen. Sản lượng của hai nước xuất khẩu chè đen hàng đầu là Kenya và Sri Lanka là dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt là 2,1% và 0,6%/năm, trong khi sản lượng ở Ấn Độ được dự báo tăng 2,3%/năm.
Sản lượng chè xanh thế giới được dự đoán sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn, dự kiến đến năm 2030 đạt 4,25 triệu tấn, tăng trung bình 6,3%/năm, trong đó tăng cao nhất là ở Trung Quốc với dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030. Việt Nam cũng dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể sản lượng chè xanh với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,0%.
- Dự báo đến năm 2030, sản lượng chè xuất khẩu của thế giới đạt khoảng 2,0 - 2,1 triệu tấn. Các nước cung cấp chè chính cho thị trường thế giới vẫn là các nước truyền thống, gồm những nước sản xuất chè lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Kenya, Sri Lanka, Indonexia, Việt Nam,…Dự báo tình trạng thiếu cung chè sẽ càng thêm trầm trọng trong những năm tới do sản lượng ở Châu Phi, Sri Lanka và Ấn Độ tăng không theo kịp mức tăng của nhu cầu về chè. Nhiều nước sản xuất chè lớn khác cũng rơi vào tình trạng thiếu cung, như Châu Phi và Sri Lanka.
- Theo dự báo của FAO, trong giai đoạn 2021 - 2030, nhập khẩu chè đen toàn Thế giới ước tính khoảng 2,86 triệu tấn, mức tăng trung bình khoảng 0,6%/năm. Các nước nhập khẩu chính như Anh, Nga, Pakistan, Mỹ, Nhật Bản… sẽ chiếm khoảng 60% tổng lượng nhập khẩu chè toàn Thế giới vào năm 2030.
- Dự báo sản lượng xuất khẩu chè của Việt Nam đến năm 2030 đạt 156 nghìn tấn, tăng trung bình 0,83%/năm, chiếm khoảng 80% sản lượng chè sản xuất ra. Các thị trường chính của sản phẩm chè Việt Nam vẫn là Pakistan, Trung Quốc, Nga, Indonesia,… và chuyển hướng sang xuất khẩu các sản phẩm chè chất lượng cao ở thị trường EU…Xu hướng tỷ lệ xuất khẩu chè đen giảm dần. Năm 2022, xuất khẩu chè đen chiếm tỷ lệ 43,0% và dự báo đến năm 2030, giảm xuống còn 41%; xuất khẩu chè xanh đạt tỷ lệ 54% vào năm 2022 và dự báo năm 2030 tăng lên 56%.
c. Chiến lược phát triển chè của các nước trên thế giới, lợi thế cạnh tranh sản phẩm chè Việt Nam.
- Chiến lược phát triển ngành chè của các nước trên thế giới: 
Chiến lược phát triển ngành chè của các nước trên thế giới, trọng tâm là các nước sản xuất hàng đầu thế giới như:  Trung Quốc, Ấn Độ, Kenya, Sri Lanka, Indonexia, Việt Nam,… là duy trì ổn định diện tích trồng chè, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa nhằm tăng năng suất, sản lượng chè; đồng thời liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm có giá trị cao và sản phẩm mới; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm chè.
- Lợi thế cạnh tranh sản phẩm chè Việt Nam:
Nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng chè ở nhiều vùng miền nên nước ta sở hữu nguồn nguyên liệu chè phong phú với đủ các loại từ truyền thống đến hiện đại.
Về nguồn nhân lực, Việt Nam sở hữu nguồn lao động dồi dào, giá rẻ trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành chè nói riêng.
Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chè thông qua các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển, cải tiến từ giống cây trồng, hệ thống canh tác, chế biến, cơ sở hạ tầng, đến hỗ trợ xuất khẩu như: các ưu đãi tài chính như giảm thuế xuất khẩu, miễn thuế đối với một số quốc gia, các khoản vay đặc biệt và trợ cấp cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ. 
Việt Nam hiện đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè, đứng thứ 7 về sản lượng chè toàn cầu. Sản phẩm chè của Việt Nam hiện đã được xuất sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu lớn chiếm gần 90% sản lượng xuất khẩu bao gồm các thị trường: Pakistan, Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Malaysia, Indonesia, I-rắc, Ấn Độ, UAE... Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Pakistan với gần 55 nghìn tấn, trị giá gần 102,9 triệu USD. Chè Việt Nam đang chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan; chiếm hơn một nửa tổng lượng chè xuất khẩu cho thị trường Đài Loan, chè Việt đang dẫn đầu thị trường này.
Anh là một trong 5 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất thế giới. So với các nhà cung cấp khác chưa có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Anh như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,…sản phẩm chè của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường này nhờ hưởng ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Anh-Việt Nam Hiệp định (UKVFTA).
Việt Nam hiện là một trong những nhà sản xuất chè xanh và chè đen hàng đầu thế giới, với ước tính 40% tổng lượng chè xuất khẩu của Việt Nam được bán ra nước ngoài. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc trong khu vực về sản xuất và xuất khẩu chè.
1.1.3.4. Cây Điều
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá điều trên thị trường thế giới
Giai đoạn 2011 - 2021, giá điều nhân chế biến tăng từ 7.293 USD/tấn (năm 2011) lên 9.971 USD/tấn (năm 2017), tuy nhiên sau đó có xu hướng giảm. Đến năm 2022, giá điều nhân chế biến đạt 5.926 USD/tấn, chỉ bằng 59,4% so với thời điểm giá cao nhất. Theo Hội đồng hạt ăn được và trái cây khô quốc tế (IVC), giá điều tăng trung bình 3%/năm giai đoạn 2023-2030, đạt 8.000 USD vào năm 2030. 

Nguồn: Tổng cục Hải quan và IVC, 2023
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b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu điều 
Theo tài liệu của tổ chức FAO, khả năng tăng sản lượng điều giai đoạn 2021 - 2030 gặp trở ngại do: quỹ đất trồng điều gần tới hạn, biến đổi khí hậu tác động xấu đến năng suất, mức độ và quy mô gây hại của sâu bệnh tăng làm giảm sản lượng, nghiên cứu để có bộ giống điều thích nghi với biến đổi khí hậu - kháng sâu bệnh xem ra còn chưa có nhiều hy vọng. Do vậy, sản lượng hạt điều có tăng nhưng không nhiều như 20 năm trước đó. Dự báo sản lượng hạt điều thế giới đến 2030 khoảng: 3,8 - 4,3 triệu tấn. 
- Nhu cầu tiêu thụ điều tăng do người tiêu dùng trên thế giới hiểu và thấy  giá trị dinh dưỡng từ nhân điều (cao nhất trong các loại hạt, kể  cả so với hạnh nhân, hạt dẻ, hạt óc chó…). Theo Hội đồng hạt ăn được và trái cây khô quốc tế (IVC), nhu cầu tiêu thụ nhân điều dự kiến tăng 3,0% - 3,7%/năm trong 10 - 15 năm tới, nghĩa là cung thấp hơn cầu nên giá buôn bán sẽ giữ ở mức khá cao (6.800 - 7.000 USD/tấn nhân điều tiêu chuẩn CW320). Tổng sản lượng điều nhân thế giới năm 2030 là 900.000 tấn, trong đó nhân điều qua chế biến buôn bán 700.000 tấn.
Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí số một về nhập khẩu nhân điều, Ấn Độ xếp thứ hai (với trên 1,5 tỷ dân, nơi các loại hạt và trái cây sấy được sử dụng nhiều), Hà Lan thứ ba, Trung Quốc thứ tư (thay vì xếp thứ 9 vào năm 2010 với 1,4 tỷ dân), xếp thứ năm là Đức, kế đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc, Canada, Pháp. Thị trường châu Á - châu Phi, các nước Trung Đông là thị trường tiềm năng tương đối lớn đối với xuất khẩu điều Việt Nam.
c. Dự báo phát triển sản xuất và thương mại điều của Campuchia và Lào
Sản xuất, xuất khẩu điều thô của Lào tăng những năm gần đây, từ 47 tấn năm 2016 tăng lên 1.248 tấn năm 2021 (theo nguồn ITC), trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam. 
Campuchia có tiềm lực diện tích đất đai, quy mô sản xuất điều lớn. Từ cuối năm 2017, VINACAS đã hợp tác với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia xây dựng vùng nguyên liệu 500 nghìn ha với sản lượng khoảng 1 triệu tấn. Việt Nam đã chuyển giao giống và kỹ thuật tốt cho nông dân Campuchia, đồng thời thu mua sản phẩm về để chế biến, xuất khẩu. Từ 2021 đến nay, điều Campuchia đang vào giai đoạn “vàng” của thu hoạch, cho sản lượng và chất lượng tốt. Trên 90% sản lượng điều sản xuất tại Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam. Do vậy, tỷ trọng nhập khẩu điều Campuchia tại Việt Nam cũng tăng mạnh từ 7% năm 2017 lên 37% vào năm 2022. Chất lượng hạt điều nhập khẩu từ Campuchia tốt hơn từ các nước châu Phi. 
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d. Chiến lược phát triển diều của các nước trên thế giới, lợi thế cạnh tranh sản phẩm điều Việt Nam
Chiến lược mới trong sản xuất, chế biến điều của nhiều nước châu Phi cũng đặt ngành điều Việt Nam vào tình thế cạnh tranh trực diện với nhiều bất lợi. Các nước trồng điều ở châu Phi và cả Campuchia đang đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghiệp chế biến điều, giảm dần xuất điều thô. Các quốc gia này sau nhiều năm xuất khẩu điều thô đã dần tiếp cận được công nghệ, máy móc và tích cực kêu gọi đầu tư nước ngoài vào chế biến điều nhờ lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ, giá nhân công rẻ. 
Chủ trương của các nước trồng điều châu Phi là phát triển công nghiệp chế biến nội địa, giảm dần xuất thô. Vì vậy, họ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến điều. Với điều thô xuất khẩu, họ quy định và giám sát chặt giá xuất khẩu tối thiểu; áp mức thuế suất xuất khẩu cao, trái lại họ miễn thuế cho điều nhân xuất khẩu.
Ấn Độ một trong những thị trường tiêu thụ điều nhân lớn nhất thế giới vốn là đối trọng với Việt Nam đang áp dụng chính sách thuế để hạn chế lượng điều nhập khẩu, chủ yếu từ Việt Nam. Ấn Độ là nước bảo hộ điều sản xuất chế biến trong nước, đặc biệt là điều nhân. Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu điều nhân 25% nên không có container điều nhân nào được xuất khẩu sang Ấn Độ. 
Ấn Độ luôn tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản thương mại, cũng là một trong các chiến lược để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế mà Ấn Độ đã đề ra, đặc biệt là sáng kiến “Make in India” nhằm đưa Ấn Độ trở thành trung tâm thiết kế và sản xuất toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ tích cực nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nhằm bảo hộ, tăng cường sản xuất điều trong nước và hạn chế hàng nhập khẩu từ Việt Nam (như tiêu, điều, ...).  
- Lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mặt hàng điều: 
+ Điều kiện lập địa của một số tỉnh, trong đó có Bình Phước, Đồng Nai, Đắk  Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận….. không những phù hợp với sinh trưởng của cây Điều mà còn tạo cho cây điều những đặc điểm đặc biệt về chất lượng sản phẩm hạt điều.  
[bookmark: _Hlk137286290]+ Lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mặt hàng điều của Việt Nam đứng thứ 2 sau Ấn Độ. Việt Nam là nước sản xuất điều lớn trên thế giới, sản lượng đứng thứ 4. Chất lượng hơn hẳn các nước châu Phi, năng suất đứng đầu thế giới. Đánh giá theo chỉ tiêu DRC (Chi phí nguồn lực trong nước) là 0,26, thấp nhất trong 10 nước, cho thấy Việt Nam có lợi thế trong sản xuất điều. Kết quả đánh giá đa tiêu chí (MCE) cho thấy chỉ số cạnh tranh điều Ấn Độ đứng thứ 1 với 54 điểm, tiếp theo là Việt Nam (53 điểm), Nigeria (52 điểm).
+ Việt Nam là nhà chế biến điều thô lớn thứ hai thế giới và nhà xuất khẩu điều nhân đứng thứ nhất. Tuy nhiên, 10 nước sản xuất điều lớn đều xuất khẩu điều thô, nhân điều là chính, tỷ lệ chế biến sâu đều thấp (chỉ chiếm 3 - 5%); kể cả Việt Nam được coi là cường quốc xuất khẩu và có công nghiệp chế biến lớn, cho thấy sự phân chia về công đoạn sản xuất điều trên thế giới. Các nước nhập khẩu điều sẽ là nước chế biến tinh (Mỹ, Hà Lan) với các sản phẩm điều rang muối, bơ điều, dầu điều, nước quả, dầu vỏ điều… 
1.1.3.5. Cây hồ tiêu
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá hồ tiêu trên thị trường thế giới
Giá hồ tiêu diễn biến tương đối phức tạp và phụ thuộc nhiều vào các điều kiện kinh tế, chính trị trên thế giới cũng như các thay đổi khó lường của biến đổi khí hậu toàn cầu. Giai đoạn 2011 - 2022, giá hồ tiêu xuất khẩu các nước giảm  2,29%/năm (tiêu chưa chế biến) và tăng 0,4%/năm (tiêu chế biến). Nếu như năm 2011, giá hồ tiêu ở mức 5.500 USD/tấn (chưa chế biến) và 5.806 USD/tấn (tiêu chế biến), thì đến năm 2015, giá hồ tiêu đạt đỉnh với giá tiêu chưa chế biến 8.783 USD/tấn, tiêu chế biến 7.909 USD/tấn. Sau đó giá tiêu sụt giảm trong các năm tiếp theo và có dấu hiệu hồi phục những năm gần đây. 
Sử dụng phương pháp dự báo bằng mô hình ARIMA, với 19 số liệu quan sát của ITC về giá tiêu từ năm 2003 đến năm 2022; dự báo trong giai đoạn 2023 - 2030 giá tiêu vẫn tiếp tục tăng, có thể đạt được trung bình 4.100 - 4.500 USD/tấn đối với hồ tiêu chưa chế biến và từ 5.300 - 6.300 USD/tấn đối với hồ tiêu đã qua chế biến; tuy nhiên điều này phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách phát triển hồ tiêu của các nước sản xuất hồ tiêu chủ lực trong việc kiểm soát sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.


[bookmark: _Toc151535202]Biểu đồ 15a. Hiện trạng và dự báo giá hồ tiêu chưa chế biến thế giới


[bookmark: _Toc151535203]Biểu đồ 15b. Hiện trạng và dự báo giá hồ tiêu đã qua chế biến thế giới
b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu 
+ Nhu cầu hồ tiêu thế giới tăng trưởng bình quân khoảng 2,93%/năm trong giai đoạn 2011 - 2021, với sản lượng khoảng gần 470 nghìn tấn/năm; với các sản phẩm chính là hồ tiêu chưa xay hoặc chưa nghiền chiếm khoảng 78% và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền chiếm 22% sản lượng. 
Dự báo giai đoạn 2022 - 2030, tăng trưởng bình quân nhu cầu hồ tiêu thế giới đạt khoảng 3,49%/năm, trong đó hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền đạt 3,57%/năm và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền đạt 3,18%/năm. Đến năm 2030, nhu cầu hồ tiêu thế giới đạt khoảng trên 639,2 nghìn tấn, trong đó hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền là 500,3 nghìn tấn và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền đạt 138,9 nghìn tấn.
+ Nhu cầu hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền thế giới tăng trưởng bình quân 2,64%/năm trong giai đoạn 2011 - 2021, với sản lượng hàng năm khoảng trên 300 nghìn tấn. Trong đó 10 quốc gia nhập khẩu hàng đầu đạt mức tăng trưởng gần 5,6%/năm, sản lượng đạt  trên 231 nghìn tấn/năm, chiếm gần 60% tiêu thụ hồ tiêu chưa chế biến. Các nước còn lại mức tăng trưởng đạt -0,96%/năm, sản lượng đạt khoảng 133,8 nghìn tấn.
Dự báo giai đoạn 2022 - 2030, lượng hồ tiêu nhập khẩu của 10 quốc gia hàng đầu tiếp tục tăng trưởng khoảng 2 - 4%/năm; với sản lượng hàng năm đạt trên 352,8 nghìn tấn. Các quốc gia còn lại lượng nhập khẩu đạt khoảng 147,8 nghìn tấn/năm, tăng trưởng bình quân đạt khoảng 1%/năm. 
+ Nhu cầu hồ tiêu đã xay hoặc nghiền năm 2021 đạt 104,7 nghìn tấn, với mức tăng trưởng bình quân đạt khoảng 4,0%/năm trong giai đoạn 2011 - 2021. 10 nước nhập khẩu tiêu hàng đầu gồm Mỹ và các nước thụ khác (như Ấn Độ, Đức, Pakistan, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Trung Quốc, Pháp, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam) khoảng trên 63 nghìn tấn (chiếm khoảng 60%) tổng nhu cầu, với mức tăng trưởng khoảng trên 4,74%/năm. Các nước còn lại đạt trên 41,6 nghìn tấn, mức tăng trưởng đạt 3,02%/năm. 
Dự báo giai đoạn 2022 - 2030, lượng hồ tiêu nhập khẩu của 10 quốc gia hàng đầu tiếp tục tăng trưởng khoảng 2 - 4%/năm; với sản lượng hàng năm đạt khoảng trên 90 nghìn tấn. Các quốc gia còn lại lượng nhập khẩu đạt khoảng trên 48 nghìn tấn/năm, tăng trưởng bình quân đạt khoảng 1,5%/năm.
c) Dự báo nguồn cung hồ tiêu thế giới:
Tăng trưởng nguồn cung hồ tiêu thế giới tương đối cao trong giai đoạn 2011 - 2021, đạt bình quân 5%/năm. So sánh với năm 2011, nguồn cung hồ tiêu năm 2021 tăng gấp 1,63 lần (tăng trên 205,5 nghìn tấn). Việt Nam và Brazil là hai quốc gia cung ứng hồ tiêu hàng đầu có tốc độ tăng trưởng sản lượng đạt lần lượt là 4,14% và 10,9%/năm và chiếm trên 30,9% lượng tăng sản lượng hồ tiêu thế giới trong giai đoạn 2011 - 2021.
Dự báo giai đoạn 2021 - 2030, lượng cung hồ tiêu sẽ tăng nhẹ với mức tăng trưởng khoảng 2,21% năm. Để ổn định cung cầu, nâng cao giá trị gia tăng đối với ngành hàng hồ tiêu cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia phát triển chính trong vấn đề kiềm chế sự gia tăng diện tích cũng như nâng cao chất lượng vì hiện tại nguồn cung đang vượt quá cầu và yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát các hóa chất tồn dư trong sản phẩm.
Dự báo đến năm 2030, sản lượng hồ tiêu thế giới đạt khoảng 648,2 nghìn tấn, trong đó Việt Nam đạt khoảng 248,2 nghìn tấn, chiếm khoảng 38,3% nguồn cung.
[bookmark: _Toc145399872][bookmark: _Toc148123959]Bảng 1: Dự báo nguồn cung hồ tiêu thế giới đến năm 2030
Đơn vị: Tấn
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	Tên nước
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Dự báo năm 2030
	Tăng trưởng bình quân (%/năm)

	
	
	
	
	
	
	GĐ 2011-2021
	Dự báo   2022 - 2030

	
	Tổng số
	326.976
	458.585
	532.460
	648.200
	5,00
	2,21

	I
	Các nước SX chính
	323.726
	454.885
	528.460
	643.200
	5,02
	2,21

	1
	Việt Nam
	120.000
	170.000
	180.000
	248.200
	4,14
	3,63

	2
	Brazil
	35.000
	41.600
	98.500
	120.000
	10,90
	2,22

	3
	Indonesia
	47.000
	77.000
	83.316
	85.000
	5,89
	0,22

	4
	Ấn Độ
	48.000
	49.000
	65.000
	70.000
	3,08
	0,83

	5
	Trung Quốc
	32.300
	29.000
	30.000
	40.000
	-0,74
	3,25

	6
	Sri Lanka
	10.834
	18.485
	25.047
	26.000
	8,74
	0,42

	7
	Maylaysia
	25.000
	23.000
	21.597
	22.000
	-1,45
	0,21

	8
	Cam Pu Chia
	1.500
	11.800
	20.000
	22.000
	29,57
	1,06

	9
	Madagascar
	4.092
	35.000
	5.000
	10.000
	2,02
	8,01

	10
	Thái Lan
	4.395
	5.000
	4.500
	5.000
	0,24
	1,18

	II
	Các nước khác
	3250
	3700
	4000
	5000
	2,10
	2,51


d) Dự báo thị trường xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam:
+ Tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt mức khá cao trong giai đoạn 2011 - 2021, với mức bình quân khoảng 7,25%/năm. So sánh với năm 2011, năm 2021 xuất khẩu hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền gấp hơn 1,9 lần và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền gấp 2,8 lần. Dự báo đến năm 2030, xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 265,7 nghìn tấn trong đó hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền là 186 nghìn tấn và hồ tiêu đã xay hoặc nghiền là 79,7 nghìn tấn.
+ Dự báo xuất khẩu hồ tiêu chưa xay hoặc nghiền đạt khoảng 186 nghìn tấn, chiếm khoảng trên 70% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu chính vẫn là Trung Quốc, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập, Ấn Độ, Đức và một số nước khác.
+ Dự báo xuất khẩu hồ tiêu đã xay hoặc nghiền đến năm 2030 đạt khoảng 79,7 nghìn tấn, chiếm khoảng trên 30% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu chính vẫn là  Mỹ, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Úc và một số nước khác.
1.1.3.5. Cây dừa
a. Dự báo xu hướng diễn biến giá dừa trên thị trường thế giới
Ngành hàng dừa có rất nhiều sản phẩm dành cho xuất khẩu như dầu dừa, cơm dừa, than hoạt tính, thảm - chỉ xơ dừa, sữa dừa, nước dừa.... Tuy nhiên, 2 sản phẩm chính và được xuất khẩu nhiều là dầu dừa và cơm dừa nạo sấy.
Theo Cocommunity, giai đoạn 2011 - 2021, các sản phẩm từ dừa có xu hướng tăng dần đều qua các năm. 
+ Đối với cơm dừa nạo sấy: Nếu như năm 2011 giá cơm dừa nạo sấy khoảng 1.600 USD/tấn thì đến năm 2021 giá cơm dừa nạo sấy bình quân khoảng 2.520 USD/tấn (tăng 1,6 lần), dự báo đến năm 2030 tăng 30%, đạt mức 3.270 USD/tấn.
+ Đối với dầu dừa, nếu như năm 2011, giá dầu dừa đạt mức khoảng 2.100 USD/tấn, đến 2012, có lúc sụt giảm xuống 900 USD/tấn. Sau khi tăng trở lại 1.700 USD/tấn (2016) thì sụt giảm xuống dưới 900 USD/tấn (năm 2019), đạt mức 1.960 USD/tấn vào năm 2021 và dự kiến đến năm 2030 tăng khoảng 20% (đạt khoảng 2.350 USD/tấn). 
+ Đối với các mặt hàng khác dự báo như sau: Sản phẩm than hoạt tính: Giữ vững thị trường xuất khẩu, mức giá tăng 10% so với năm 2022. Sản phẩm nước dừa: Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm. Sản phẩm thảm, chỉ xơ dừa: Mức giá gia tăng 20%. 
b. Dự báo nhu cầu đối với thị trường xuất khẩu 
Theo hiệp hội dừa thế giới, tốc độ tăng trưởng của ngành dừa dự kiến tăng nhanh, đến năm 2030 đạt bình quân 12%/năm do người tiêu dùng có xu hướng tăng sử dụng các sản phẩm lành mạnh có nguồn gốc từ thực vật. 
Dự báo, tổng cung dừa đến năm 2030 chỉ tăng 1%, tổng cầu dừa thế giới tăng 10%. Do đó, nhu cầu thị trường dừa thế giới vẫn để ngỏ cho các quốc gia xuất khẩu dừa (trong đó có việt Nam). Đến năm 2030, dự báo thị trường các sản phẩm dừa như sau: 
+ Sản phẩm dầu dừa: Thị trường EU, Bắc Mỹ dự báo sẽ tăng trưởng ngoạn mục, tăng 64% so với hiện nay. 
+ Sản phẩm cơm dừa nạo sấy: Liên minh Châu Âu (EU) là nhà nhập khẩu lớn nhất của dừa nạo sấy trên thế giới (CBI). Cơm dừa sấy khô là một thành phần bánh truyền thống ở nhiều nước Châu Âu và gần đây hơn, nhu cầu sản phẩm còn tăng cao hơn do sự gia tăng nhu cầu tư các nước Châu Á. Về các thị trường nhập khẩu cơm dừa nạo sấy tại Châu Âu, thì Hà Lan, Bỉ, Đức và Vương quốc Anh là nước nhập khẩu hàng đầu. 
+ Sản phẩm than hoạt tính: Hiện có hơn 90 quốc gia nhập khẩu than hoạt tính từ Ấn Độ. Mỹ là thị trường nhập khẩu than hoạt tính từ Ấn Độ lớn nhất với 15.336 tấn (vào năm 2021). Các nước Châu Âu cũng là thị trường nhập khẩu chính đối với than hoạt tính của Ấn Độ; 
+ Sản phẩm nước dừa: ngày càng được ưa chuộng trên thế giới, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid - 19 diễn ra. 
c. Chiến lược phát triển dừa của các nước trên thế giới, lợi thế cạnh tranh sản phẩm dừa Việt Nam
- Chiến lược phát triển dừa của các nước trên thế giới
Theo chiến lược phát triển ngành dừa trong báo cáo của Kononas Indastri Koporesen (Coconut Industry Stategic Plan), các nước sản xuất dừa trên thế giới dự kiến mở rộng diện tích dừa. Tuy nhiên, không phải mở rộng một cách ồ ạt mà mở rộng ở những diện tích phù hợp, có giá trị về cả hiệu quả môi trường (dừa là cây trồng có thể thích nghi với biến đổi khí hậu nên có thể được trồng ở những nơi bị xâm nhập mặn và hạn hán). Dự kiến thời gian tới sẽ tăng mục tiêu 440.000 tấn cùi dừa, tăng cường sử dụng dừa chất lượng cao, tăng thêm các sản phẩm dừa có khả năng thương mại và tiếp cận các công nghệ cải tiến, tăng khối lượng sản xuất của các hộ sản xuất nhỏ, huy động đất đai cho việc trồng và phục hồi các vùng dừa hiện có, phát triển, áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất chế biến dừa, cải tạo năng suất vườn dừa. Một số nước chủ đạo có chiến lược phát triển dừa như sau:
Ấn Độ có uỷ ban Phát triển dừa đang dự định xây 5.000 quán giải khát dừa trên khắp cả nước. Các cửa hàng sẽ có màu sắc đẹp mắt và có thương hiệu với nhiều thông điệp về sức khoẻ của các loại nước giải khát được chế biến từ dừa. Ấn Độ còn có uỷ ban Chỉ xơ dừa quốc gia đang xúc tiến trên 30 cửa hàng trưng bày các sản phẩm làm từ chỉ xơ dừa để người dân địa phương biết mà mua dùng, mặt khác đưa du khách đến với các làng nghề sản xuất chỉ xơ dừa. Theo uỷ ban này, đó là cách tạo thêm cơ hội thị trường để giảm sự phụ thuộc thị trường Trung Quốc, bởi vì nước này nhập khẩu chỉ xơ dừa của Ấn Độ và bán lại các sản phẩm chỉ xơ dừa này trên thị trường thế giới.
Philippines, India, Srilanka là một trong những quốc gia sản xuất dừa lớn trên thế giới. Trong thời gian tới, Philippines, India, Srilanka tập trung phát triển dừa và chế biến các sản phẩm cơm dừa sấy khô…
Philippines tập trung phát triển dừa organic và giá trị gia tăng của cây dừa như sữa dừa, kem dừa, dầu dừa tinh khiết, tẩy trắng và các sản phẩm từ dầu dừa tinh khiết (sơn dưỡng môi, làm mát miệng, xịt mũi)... Indonesia tập trung xuất khẩu dừa các sản phẩm từ dừa như nước dừa, kem dừa, bột kem dừa, dừa khô… đến nhiều khu vực trên thế giới. 
- Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dừa Việt Nam
Theo đánh giá của APCC, tuy diện tích trồng dừa của Việt Nam khoảng 190.000 ha nhưng tiềm năng thu được tương đương với 1,2 triệu ha, đặc biệt dừa được trồng ở tỉnh Bến Tre (diện tích dừa của Bến Tre chỉ bằng 1% diện tích dừa Indonesia nhưng giá trị xuất khẩu bằng 8% giá trị xuất khẩu Indonesia). 
Dừa Việt Nam luôn được các thương nhân ưu tiên mua trước, vì họ đánh giá chất lượng dừa Việt Nam ngon hơn các nước khác. Mặt khác, tính trên cùng diện tích, sản lượng dừa Việt Nam cao khi vào vụ thu hoạch, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nên dễ thu mua nhanh hơn so với các nước. 
[bookmark: _Toc155812129]1.2. Dự báo thị trường tiêu thụ trong nước
[bookmark: _Hlk151409687]Trong thời gian tới, nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước sản phẩm các CCN chủ lực đã ổn định (về lượng, về loại và về giá cả). Dự báo khu vực doanh nghiệp chế biến trong nước tăng mạnh sẽ tăng nhu cầu sử dụng nguyên liệu CCN chủ lực để chế biến sâu.
Với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người trên năm khoảng 5,5 - 6,5% giai đoạn đến 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ gấp 1,4 - 1,5 so với hiện nay nên thói quen và nhu cầu tiêu dùng sẽ yêu cầu cao hơn về chất lượng, chủng loại một số loại sản phẩm CCN chủ lực như hạt điều, dừa, cà phê, hạt tiêu, chè. Thị trường tiêu dùng trong nước hơn với 100 triệu dân cũng sẽ rất quan trọng.
1.2.1. Dự báo gia tăng dân số
Theo Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030 dân số Việt Nam khoảng 105 triệu người, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân đạt khoảng 7% giai đoạn 2021 - 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD/năm, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi. Như vậy, đến năm 2030, Việt Nam có sự thay đổi về cơ cấu dân số, có xu hướng “trung lưu hóa”, do đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch, gần gũi với thiên nhiên sẽ gia tăng. Thêm vào đó, thu nhập bình quân tăng từ 4.110 USD (năm 2022) lên 7.500 USD (năm 2030) sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng, yêu cầu về chủng loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng tăng lên. 
Từ đó việc sử dụng các sản phẩm từ CCN sẽ tăng lên, đa dạng hơn sản phẩm đồ uống, thực phẩm (cà phê, chè, điều, hồ tiêu, dừa); các sản phẩm tiêu dùng từ cây công nghiệp (cao su, sản phẩm từ dừa). 
Trong những năm tới, ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam cũng sẽ thay đổi, thay vì chế biến thô như trướng, ngành công nghiệp chế biến sẽ hướng đến chế biến sâu hơn. Điều này sẽ thúc đẩy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp chế biến cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam (cao su thay vì việc chỉ chế biến được 20% sản phẩm như hiện tại sẽ tăng lên 35%, dừa thay vì chế biến thô dầu dừa, cơm dừa sẽ chế biến sâu tinh dầu dừa, cơm dừa nạo sấy; chè thay vì xuất thô chè đen như hiện nay thì sẽ hướng tới xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao hơn…). 
[bookmark: _Hlk151409748]1.2.2. Dự báo thị hiếu của người tiêu dùng
Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ thực phẩm trong giai đoạn 2016 - 2020 trung bình 10%. Trong đó, thị trường đồ ăn đóng gói tại Việt Nam tăng trưởng 7,7%/năm, nước giải khát không cồn tăng 8,3% trong giai đoạn này, giai đoạn 2021 - 2030 được dự đoán sẽ duy trì mức tăng trưởng. Dù vậy, xu hướng tiêu dùng nói chung của ngành thực phẩm/đồ uống cũng được đánh giá sẽ duy trì tích cực. 
[bookmark: _Hlk151409841]Người tiêu dùng coi sức khỏe là yếu tố hàng đầu chi phối quyết định mua hàng của họ. Tuy nhiên thực tế tiêu dùng trên thị trường cho thấy, những loại thực phẩm và đồ uống đóng gói được ưa chuộng sử dụng lại không gắn liền với yếu tố sức khỏe mà gắn liền với hương vị và thói quen sử dụng.
Đối với thực phẩm, yếu tố an toàn, sức khỏe, dinh dưỡng, có nguồn gốc được NTD Việt Nam đánh giá là có tác động lớn nhất tới hành vi mua hàng của họ, tiếp đến mới là yếu tố thương hiệu, kích cỡ, bao bì, đặc biệt với người có mức thu nhập cao. Những người có mức thu nhập trung bình lại chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng nhiều hơn yếu tố có lợi cho sức khỏe. 

[bookmark: _Toc142469253][bookmark: _Toc143010168]
[bookmark: _Toc147669557][bookmark: _Toc155812259]Hình 9: Các yếu tố quyết định hành vi mua thực phẩm của NTD Việt Nam theo mức thu nhập
Nguồn: Q&Me Vietnam Market Research. Xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam
a. Đối với ngành hàng cà phê
Từ khi có mặt, thị trường cafe Việt Nam đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Chỉ trong vòng 15 - 20 năm trở lại đây Việt Nam đã đưa sản lượng cà phê cả nước tăng lên hàng trăm lần và trở thành nước xuất khẩu cà phê ra thị trường đứng đầu thế giới. Nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chỉ ra rằng bình quân một người Việt Nam tiêu thụ chỉ khoảng 0,5kg cà phê/năm. Lượng cà phê tiêu thụ của người Việt chỉ bằng ¼ các nước trong khu vực. Thị trường cà phê Việt Nam thay đổi không ngừng và phong cách thưởng thức cà phê của người Việt là: đậm, đắng, thơm mùi hạnh nhân, mùi đất. Tùy vào mỗi một loại café mà sẽ mang lại cho người thưởng thức cái cảm nhận về vị chua, độ dầu, và mùi hương của các loại hoa trái khác nhau. Do đó thị trường cà phê Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng và nhu cầu cà phê hoà tan dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ do lợi thế về dân số trẻ, những người có nhịp sống bận rộn, ưa thích sự tiện lợi. 
b. Đối với ngành hàng cao su
[bookmark: _Hlk152532006]Cao su thiên nhiên của Việt Nam chủ yếu là dành cho xuất khẩu (chiếm trên 80% sản lượng). Tuy nhiên, một số dự báo cho thấy rằng thị trường tiêu thụ cao su trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Lý do là do nhu cầu sử dụng sản phẩm cao su trong các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử, y tế, đóng gói, đồng thời xu hướng sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam cũng đang phát triển mạnh, tạo nên nhu cầu tăng về sản phẩm cao su trong nước. Sản phẩm cao su tiêu thụ trong nước có thể tương tác với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như ô tô, đồ chơi, y tế, xây dựng, và nông nghiệp. Sự tương tác mang lại cơ hội hợp tác và tạo ra giá trị gia tăng và lợi nhuận trong các chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng. Đến năm 2030, dự kiến thị trường cao su trong nước sẽ chiếm 35% tổng sản lượng mủ cao su. 
c. Đối với ngành hàng chè 
Việt Nam hiện đứng thứ năm về diện tích trồng chè và thứ sáu trong bảng xếp hạng về sản lượng chè trên toàn thế giới. Trong tổng số 194 nghìn tấn chè sản xuất trong năm 2022, xuất khẩu chè ước đạt 146 nghìn tấn, trị giá 237 triệu USD; Chè tiêu thụ trong nước khoảng 48 nghìn tấn, trị giá khoảng 7.500 tỷ đồng - tương đương với 325 triệu USD. Như vậy, lượng chè tiêu thụ trong nước chỉ gần bằng 1/3 so với khối lượng chè xuất khẩu, tuy nhiên giá trị tiêu thụ trong nước cao hơn, do tiêu thụ trong nước chủ yếu là các loại chè đặc sản đóng gói. Trong khi giá xuất khẩu chè bình quân của nước ta chỉ đạt 1,65 USD/kg, thì khả năng tiêu thụ chè trong nước ở mức ổn định là 45.000 tấn với giá bán ra thị trường bình quân là 150.000 đồng/kg. Những sản phẩm trà đặc sản có thương hiệu, đạt được giá bán rất cao, từ 200.000 đến 1 triệu đồng/kg. Dự báo đến năm 2030, lượng chè tiêu thụ trong nước tăng lên khoảng 40% và vẫn hướng tới chè chất lượng cao, an toàn. 
d. Đối với ngành hàng điều
 Thị trường tiêu thụ điều nội địa rất nhỏ so với số lượng xuất khẩu điều nhân Việt Nam (đã vượt 1,6 triệu tấn/năm). Đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Dự báo nhu cầu tiêu dùng hạt điều ở Việt Nam sẽ tăng trưởng, đến năm 2030 nhu cầu tiêu thụ hạt điều trong nước khoảng 160 nghìn tấn (tương đương 16 nghìn tấn nhân điều chế biến). 
Để khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, ngành điều cần kết hợp với các nhà phân phối (bán sỉ, bán lẻ) xây dựng chương trình quảng bá - tuyên truyền sâu rộng về giá trị dinh dưỡng của nhân điều có lợi cho sức khỏe, bao gói - chủng loại hàng hóa phải bắt mắt và tiện lợi khi dùng cũng như đa dạng hóa sản phẩm (bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng, thập cẩm ăn liền, sữa điều….). Đặc biệt là mở rộng các kênh phân phối để người tiêu dùng dễ tiếp cận. 
e. Đối với ngành hàng tiêu
Việt Nam xuất khẩu tới 95% sản lượng Hồ tiêu thu hoạch, sử dụng trong nước ước chỉ 5 - 10% sản lượng tương đương khoảng 10.000 - 20.000 tấn/năm. Trong thời gian tới, nhu cầu tiêu dùng hồ tiêu về “lượng” không có nhiều thay đổi, tuy nhiên về “chất” sẽ hướng tới các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm đặc sản, có hương vị đặc trưng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường và đạt các chứng nhận của Việt Nam cũng như quốc tế. 
f. Đối với ngành hàng dừa
Trước kia, thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam thường sử dụng trái dừa tươi là chủ yếu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản phẩm sữa dừa, nước dừa đóng hộp và các loại nước giải khát từ dừa đang chiếm lĩnh thị trường nước giải khát của Việt Nam. Trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện những sản phẩm nước dừa đóng hộp, sữa dừa, nước dừa có ga… của Vietcoco, Betrimex, Beinco, các sản phẩm từ mật hoa dừa (Sokfarm) hay dừa sáp (Vicosap), cũng đang được phân phối đến tay người tiêu dùng và được đón nhận. Đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp, dầu dừa hay mỹ phẩm từ dừa với tính độc đáo, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe đang ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận. Có thể nói, bên cạnh thị trường xuất khẩu thì thị trường nội địa đã từng bị bỏ ngỏ đã trở thành phân khúc nhánh mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dừa. 
1.2.3. Dự báo cơ cấu, chủng loại, chất lượng đối với tiêu dùng trong nước
a. Đối với ngành hàng cà phê
Sản phẩm cà phê Việt Nam được các nhà máy chế biến với các chủng loại đa dạng (cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê 3 trong 1, cà phê kết hợp với nấm linh chi giúp nâng cao sức khỏe…), thiết kế bao bì giấy thân thiện môi trường, đa cấp chất lượng, giá bán phù hợp cho nhiều đối tượng tiêu dùng và tiện lợi khi sử dụng, đồng thời phát triển thương hiệu tại các kênh phân phối siêu thị, đại lý. Hơn nữa, hệ thống các nhà hàng - quán kinh doanh cà phê có số lượng lớn, phân bố rộng khắp và luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu thưởng thức cà phê của khách hàng, sẽ góp phần gia tăng sử dụng cà phê ở ngoài gia đình, nhất là với giới trẻ. Dự báo tiêu dùng cà phê khu vực thành thị sẽ cao hơn khu vực nông thôn hai lần với dạng bột tăng và cà phê hòa tan giảm. Trong khi đó, khu vực nông thôn có lượng tiêu dùng thấp nhưng tốc độ tăng nhanh, trong đó dạng bột và hòa tan đều tăng.
b. Đối với ngành hàng cao su
[bookmark: _Hlk152532530]Dự báo về cơ cấu, chủng loại, chất lượng và khối lượng sản phẩm cao su của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của thị trường, đồng thời được hỗ trợ bởi các hiệp định thương mại tự do mới.
Ngành ô tô: Cao su được sử dụng rộng rãi trong sản xuất lốp xe và các phụ tùng ô tô khác. Ngành công nghiệp ô tô là một kênh tiêu thụ lớn cho sản phẩm cao su trong nước. Xây dựng các nhà máy sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy, đưa tỷ trọng sử dụng mủ cao su trong nước lên tối thiểu 35% vào năm 2030.
Ngành công nghiệp: Cao su được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp xây dựng và nhiều ngành công nghiệp khác. Cao su được sử dụng để sản xuất gioăng, băng tải, ống dẫn, cách nhiệt, đệm và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.
Ngành y tế: Cao su được sử dụng để sản xuất găng tay y tế, ống dẫn máu, bút tiêm, bọt cao su y tế và các sản phẩm y tế khác. Ngành y tế là một kênh tiêu thụ quan trọng cho sản phẩm cao su trên thị trường trong nước. 
Ngành đồ chơi và tiêu dùng: Cao su được sử dụng trong sản xuất đồ chơi, dép cao su, quần áo cao su, túi xách, sản phẩm trang trí và sản phẩm tiêu dùng khác. 
c. Đối với ngành hàng chè
Dự báo trong thời gian tới, sản phẩm chè chất lượng cao, đặc biệt là sản phẩm chè xanh chất lượng cao, an toàn sẽ được người tiêu dùng trong nước tiêu thụ nhiều hơn. Dự báo tiêu thụ chè trong nước đạt khoảng 60 nghìn tấn/năm; chiếm khoảng 25% tổng sản lượng chè sản xuất trong nước. Tuy nhiên so với mức tiêu thụ bình quân trên đầu người so với các nước trồng chè như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... thì mức tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam còn khá khiêm tốn, còn nhiều dư địa để tăng sản lượng trong những năm tới.
  Việt Nam là quốc gia có truyền thống uống chè hàng ngàn năm và sản xuất, chế biến và tiêu dùng chè đã trở thành nét văn hóa của người Việt. Loại chè tiêu thụ chủ yếu trong nước là các loại chè xanh, chè đặc sản như chè xanh Thái Nguyên, chè Mộc Châu, chè Lâm Đồng; chè shan tuyết cổ thụ; …Do nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, đến nay các loại chè được sản xuất từ chè Shan cổ thụ, chè ướp hoa tươi cũng được tiêu thụ mạnh như: chè hoa nhài, chè hoa sen, chè hoa sói … Chè đen ở dạng túi cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.
  Đối với thị trường nội tiêu cần tập trung các dòng sản phẩm chè đặc sản như chè xanh Thái Nguyên, Mộc Châu, Lâm Đồng,…và các sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ như chè Shan tuyết Hà Giang; Chè Shan tuyết Suối Giàng (Yên Bái), chè Shan tuyết Tà Xùa (Sơn La) và quan tâm đến an toàn và minh bạch thông tin. 
d. Đối với ngành hàng điều
Giai đoạn hiện nay tiêu thụ điều nội địa là cứu cánh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ điều chỉ theo mùa vụ, chủ yếu là vào dịp Tết. Sử dụng sản phẩm điều hàng ngày chưa phổ biến. 
Xu hướng sử dụng sản phẩm điều của trong nước vẫn là nhân điều rang muối, kẹo nhân hạt điều thập cẩm, điều trắng và các loại vị cùng với các loại ngũ cốc khác (thập cẩm ăn liền), các loại kẹo, bánh từ nhân điều, sữa nhân điều... phục vụ nhu cầu ăn kiêng, cung cấp dinh dưỡng lành mạnh, đảm bảo sức khỏe. Dự báo nhu cầu trong nước chiếm khoảng từ 8 - 10% so với tổng sản lượng nhân điều qua chế biến. 
e. Đối với ngành hàng hồ tiêu
Tại Việt Nam, các chủng loại tiêu được tiêu dùng chính là: tiêu xanh, tiêu đen, tiêu sọ (tiêu trắng), tiêu xay. Dự báo tiêu thụ Hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 10 - 12 nghìn tấn/năm; chiếm khoảng 5% tổng sản lượng hồ tiêu sản xuất trong nước. Yêu cầu về chất lượng hồ tiêu: đối với hạt tiêu đen phải tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7036 : 2008. 
f. Đối với ngành hàng dừa
Chủng loại dừa vẫn bao gồm 2 nhóm chính là nhóm dừa cao và nhóm dừa lùn, nhóm dừa cao mục đích lấy dầu, nhóm dừa lùn mục đích dừa uống nước. Nhóm dừa cao (dừa lấy dầu hay dừa công nghiệp): dừa ta xanh, ta vàng, dâu xanh, dâu vàng, dừa lửa , dừa bung.. và các giống dừa lai PB121, JVA1,JVA2.. Nhóm dừa lùn (dừa uống nước): xiêm xanh, xiêm đỏ, xiêm lửa, ẻo xanh, ẻo nâu, xiêm lục… Dừa dứa thuộc giống lùn, chủ yếu dùng để uống nước, vị ngọt thơm đặc trưng. Từ nước đến cơm, vỏ, hoa, lá… đều thơm mùi dứa. Dừa sáp còn gọi là dừa kem, dừa đặc ruột, vì cơm dầy, nước sền sệt như kem. Đây là sản phẩm đột biến gen, cho ra giống dừa mới. 
[bookmark: _Toc155812130]2. Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, sự bùng nổ của KHCN, công nghệ thông tin; quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản càng cao; cùng với diện tích đất bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu trong khi dân số tăng nên nhu cầu lương thực, thực phẩm không ngừng tăng lên… là những thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được coi là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, qua đó làm thay đổi bức tranh nông nghiệp Việt Nam. 
Nông nghiệp Việt Nam chỉ phát triển bền vững khi áp dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ mới, kể cả công nghệ cao vào 4 khâu trong chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. 
[bookmark: _Toc155812131]2.1. Dự báo tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đến phát triển của ngành hàng CCN chủ lực, những cơ hội đem lại
Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia CMCN 4.0, trong đó đặt ra nhiều mục tiêu nhằm phát triển kinh tế số của Việt Nam. Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QÐ-TTG về Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định nông nghiệp là một trong những ngành ưu tiên chuyển đổi số. 
Trong kế hoạch CĐS của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã đặt ra mục tiêu nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, giám sát nguồn gốc; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số. Bộ cũng đặt ra mục tiêu 80% cơ sở dữ liệu về nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó, ngành nông nghiệp sẽ cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng bản đồ số nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, 50% các thiết bị quan sát, giám sát sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, sử dụng công nghệ internet kết nối vạn vật (IoT) để tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp.
Theo các chuyên gia, nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức chính, là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến đổi xu thế tiêu dùng thế giới. Đứng trước những thách thức này, cộng thêm những khó khăn về sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thì phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển đổi số là việc làm cấp thiết và cần đẩy nhanh. Tuy nhiên, với những đặc điểm và điều kiện đặc thù, nền nông nghiệp của nước ta cũng có những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức riêng. Cụ thể sau:
Điểm mạnh cho phát triển nông nghiệp số:
Một là, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là sản phẩm chế biến, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động. 
Hai là, tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam bình quân đạt mức trung bình 3,5%/năm trong giai đoạn hơn 3 thập niên trở lại đây. Trong đó cây cà phê, hồ tiêu, cao su, điều có năng suất, chất lượng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Sản phẩm điều, tiêu của Việt Nam, đang được xuất khẩu tới trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn và có yêu cầu chất lượng cao như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, UEA…
Ba là, nhiều hệ thống chính sách hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp được ban hành. Hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN của Việt Nam cũng được tổ chức tương đối đa dạng, bao gồm nhiều thành phần từ các Bộ, ngành chủ quản đến các viện nghiên cứu, trường đại học… Tính đến năm 2021, Việt Nam có khoảng 2.000 tổ chức KH&CN ngoài công lập, gần 1.600 tổ chức công lập, hơn 140.000 nhà khoa học.
Bốn là, số lượng người dùng điện thoại thông minh (smartphone) - một trong những nền tảng căn bản cho sự phát triển nông nghiệp số đứng thứ 9 trên thế giới. Việt Nam có khoảng trên 61 triệu người dùng internet. Số thuê bao sử dụng mạng 3G năm 2016 đạt 38 triệu thuê bao, số thuê bao sử dụng mạng 4G đạt 13 triệu thuê bao sau 2 năm đưa vào khai thác. Từ năm 2020, mạng 5G chính thức được đưa vào triển khai ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí kết nối và sử dụng mạng internet và di động ở Việt Nam rất rẻ so với nhiều nước khác trên thế giới.
Cơ hội cho phát triển nông nghiệp số ở Việt Nam:
Trước tiên, cuộc CMCN 4.0 mở ra cơ hội quý giá cho ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ với các tiềm năng ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh nông sản. Mặt khác, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam những năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội cho phát triển ngành nông nghiệp. Đến 2021, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do. Các hiệp định này tạo cơ hội lớn cho nông nghiệp có cơ hội đi tắt, đón đầu ứng dụng các công nghệ số tiên tiến, hiện đại của thế giới. Bên cạnh đó, thị trường thế giới rộng mở đi kèm với sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu tiêu dùng theo hướng giảm ngũ cốc, tăng sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, rau quả chất lượng cao và thức ăn hữu cơ; giảm tiêu thụ trực tiếp sản phẩm thô giá rẻ, tăng tiêu thụ sản phẩm chế biến tinh, chế biến sâu và các sản phẩm cao cấp là cơ hội lớn cho các sản phẩm CCN theo chuỗi khép kín - chiến lược trọng tâm trong phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam. Hơn nữa, ở thị trường nội địa, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra nhanh và rộng khắp làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm có chất lượng cao và an toàn thực phẩm như sản phẩm CCN, đồng thời tạo thuận lợi cho sản xuất quy mô lớn, ứng dụng KH&CN mới, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.
Thách thức đối với phát triển nông nghiệp số 
Cùng với các điểm yếu cố hữu, phát triển nông nghiệp số cũng phải “đương đầu” với nhiều thách thức không hề nhỏ. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra những yêu cầu khắt khe về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là rào cản lớn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong nước. Hơn nữa, CMCN 4.0 đặt ra yêu cầu cao về khả năng tiếp thu công nghệ của nông dân - vốn là một khâu yếu trong hệ thống đổi mới sáng tạo nông nghiệp. Mặt khác, khi tự động hóa dần thay thế con người, lao động ở khu vực nông thôn sẽ bị dư thừa và làm trầm trọng hơn khoảng cách giữa giàu và nghèo, gia tăng bất bình đẳng. Trong khi đó, nền nông nghiệp số đòi hỏi rất cao về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, chế biến nông sản. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và mạnh hơn so với dự báo, thiên tai ngày càng khắc nghiệt, mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn, nhất là khí hậu bất thường, khô hạn ảnh hưởng lớn đối với cây điều.
Định hướng phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp
Một là, CĐS trong nông nghiệp trước tiên là chuyển đổi nhận thức của nông dân, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương. Phát triển nông nghiệp số phải xoay quanh 3 trụ cột chính là nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong đó người nông dân phải là trung tâm, là chủ thể, nông thôn là nền tảng, là cơ sở và nông nghiệp là động lực. 
Hai là, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông, thúc đẩy quá trình CĐS, công nghệ số khu vực nông thôn, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng. Cần huy động nguồn lực trong và ngoài nước, công tư (cơ sở hạ tầng, công nghệ, thể chế chính sách) là giải pháp quan trọng để thực hiện CĐS, đặc biệt là thúc đẩy CĐS trong xã hội nông thôn, từ đó thúc đẩy CĐS trong nông nghiệp.
Ba là, đổi mới thể chế và công nghệ là động lực và điều kiện tiên quyết cho CĐS. Tăng cường thực hiện CĐS trong quản lý Nhà nước, chính phủ điện tử trong công tác quản lý để đề xuất và thực thi các chính sách, chỉ đạo điều hành hệ thống, hệ sinh thái nông nghiệp hiệu quả, thích ứng với kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và trong điều kiện ứng phó nhanh với tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, như dự báo, cảnh báo thị trường, thông tin kết nối cung - cầu, phát triển thị trường nông sản.
Bốn là, CĐS trong nông nghiệp phải gắn chặt với xây dựng nông thôn mới tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững theo hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, thông minh và hiệu quả cao, gắn với đô thị hóa nông thôn. 
Năm là, thực hiện CĐS, kinh tế số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu, đòi hỏi xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn, trong đó ưu tiên về đất trồng lúa, đất rừng, cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. CĐS trong nông nghiệp cần có trọng tâm, lộ trình với các mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. 
[bookmark: _Toc155812132]2.2. Dự báo tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại 
Từ những kết quả nghiên cứu khoa học trong nước đã đạt được (dù còn được đánh giá là chưa đầy đủ) ở các lĩnh vực chọn tạo giống có năng suất và chất lượng cao, các quy trình kỹ thuật về ghép, kỹ thuật cải tạo thâm canh, trồng mới; đặc biệt là quy trình kỹ thuật và dây chuyền thiết bị công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến, các kỹ thuật chế biến sản phẩm sau thu hoạch thành các loại thực phẩm. Các kết quả này hoàn toàn có thể áp dụng ngay vào các khâu trong công nghiệp chế biến.
Ngoài ra, trong 05 - 10 năm tới, các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới dự kiến sẽ được áp dụng vào sản xuất các cây trồng với các nội dung sau:
2.2.1. Đối với ngành hàng cà phê
- Giống cà phê
+ Cà phê vối: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) là đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, thử nghiệm và sản xuất giống chủ lực của Việt Nam. Các giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống chính thức gồm: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13, TRS1. Trong điều kiện thâm canh, các giống cà phê này có thể đạt năng suất từ 5,5 - 7,0 tấn nhân/ha, có khả năng kháng cao với bệnh gỉ sắt, tỷ lệ hạt loại R1 đạt từ 70  - 95%, cao hơn so với giống đại trà.
+ Cà phê chè: Có 3 loại giống cà phê chè được trồng phổ biến ở nước ta: Catimor, Typica Bourbon, Caturra (thuộc giống Arabica). Ngoài những giống cà phê chè căn bản, được trồng từ trước, gần đây, Viện KHKTNLN Tây Nguyên đã lai tạo ra nhiều giống cà phê chè, sau nhiều năm, kết quả đã chọn được các giống lai gồm TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7, TN8, TN9, TN10 và THA1. Hiện tại, WASI đã làm chủ công nghệ nhân giống cà phê nuôi cấy mô và đã sản xuất cây giống cà phê nuôi cấy mô cung cấp cho sản xuất đại trà. 
- Tiến bộ về kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao chất lượng cà phê
Dự báo có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã được nghiên cứu sẽ được áp dụng rộng rãi trong thời gian tới, như: Quy trình thâm canh tổng hợp cà phê vối đạt hiệu quả kinh tế cao; Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cà phê vối kinh doanh; Quy trình chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng trên cây cà phê bằng việc phân tích đất và lá; Quy trình tái canh cà phê; Quy trình ghép cải tạo vườn cà phê vối có năng suất thấp; Quy trình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê; Quy trình tưới nước tiết kiệm và bón phân qua nước cho cây cà phê sẽ giúp cho canh tác cà phê có năng suất, chất lượng cao và được hiệu quả. 
- Tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật chế biến cà phê
Dự báo chế biến cà phê sẽ được cơ giới hóa ở toàn bộ các khâu, giúp giảm sức lao động, rút ngắn thời gian và đem lại chất lượng sản phẩm cao hơn. Có thể kể đến các thiết bị như: Máy xát cà phê quả tươi, thiết bị sấy trống quay, sấy tháp, thiết bị rửa, tách quả nổi cà phê tươi, máy tách hạt, sàng phân loại, máy đánh bóng. 
2.2.2. Đối với ngành hàng cao su
- Dự báo tiến bộ kỹ thuật trong ngành cao su ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến và hiện đại. Cụ thể, trong lĩnh vực giống, các trung tâm nghiên cứu giống và Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam kết hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển giống cao su mới có năng suất và chất lượng cao, đồng thời cải tiến các giống truyền thống để tăng năng suất và khả năng chống chịu bệnh hại. 
- Trong lĩnh vực kỹ thuật canh tác, nông dân sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại như robot hỗ trợ, cảm biến đất, máy bay không người lái (drone) để giám sát đất đai, phát hiện bệnh tật và sâu bệnh, cải thiện quá trình chăm sóc và thu hoạch. Ngoài ra, các công nghệ tự động hóa, tăng năng suất, giảm chi phí sẽ được áp dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất.
- Trong lĩnh vực chế biến, các công nghệ hiện đại như kỹ thuật chế biến đa dạng sản phẩm cao su, chế biến sạch và tái chế sản phẩm cao su sẽ được áp dụng rộng rãi. Công nghệ chế biến sạch sẽ giúp tạo ra các sản phẩm cao su an toàn cho sức khỏe con người và môi trường, trong khi công nghệ tái chế sẽ giúp giảm thiểu lượng chất thải từ quá trình sản xuất.
2.2.3. Đối với ngành hàng chè
- Việt Nam sẽ có bộ giống chè thích nghi cho từng vùng sinh thái, có năng suất và chất lượng cao (năng suất ≥ 10,0 tấn/ha khi trồng đúng kỹ thuật, diện tích chè già cỗi được trồng thay thế và trồng mới bằng giống chè cao sản.
- Quy trình kỹ thuật trồng mới + KTCB và chăm sóc chè năm kinh doanh áp dụng cho trồng chè trên từng loại đất (đất đỏ bazan, phù sa, đất vàng đỏ feralit,…) của vùng Tây Nguyên, Trung du miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ,…
- Áp dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm, ưu tiên chế biến tinh, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm (chè xanh chất lượng cao, chè Ô long, matcha, nước uống đóng chai từ chè...);
- Các biện pháp tưới nước tiết kiệm, bón phân, sử dụng thuốc BVTV an toàn, trồng cây che bóng bổ sung cho vườn chè; Đặc biệt Quy trình kỹ thuật sản xuất chè đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh IPM,…) dần được áp dụng rộng rãi.
- Dây chuyền thiết bị công nghệ cơ giới hóa hoặc đã tự động hóa khâu thu hái và phân loại chè.. 
2.2.4. Đối với ngành hàng điều
- Việt Nam sẽ có bộ giống điều thích nghi cho từng vùng sinh thái, có năng suất và chất lượng cao (năng suất ≥ 2,0 tấn/ha khi trồng đúng kỹ thuật), diện tích điều già cỗi được trồng tái canh và trồng mới bằng giống điều cao sản. Việc nghiên cứu những giống điều lai có năng suất 3 - 4 tấn/ha, hiện đang được khảo nghiệm trong sản xuất sẽ được công bố trong thời gian tới.
- Quy trình kỹ thuật trồng mới + KTCB và chăm sóc điều kinh doanh áp dụng cho trồng điều trên từng loại đất (đất đỏ bazan, xám, đất cát,…) của vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ, DHNTB,…
- Quy trình kỹ thuật sản xuất điều an toàn vệ sinh thực phẩm (sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh IPM,…) được quan tâm áp dụng. 
- Dây chuyền thiết bị công nghệ cơ giới hóa hoặc đã tự động hóa khâu cắt tách hạt điều, bóc vỏ lụa nhân điều tự động hóa, giảm tỷ lệ vỡ hạt, tỷ lệ sót hạt và phân loại hạt điều bằng công nghệ tự động được áp dụng rộng rãi, nhất là xử lý hạt điều bằng thiết bị - công nghệ xông hơi nước bão hòa, máy bắn màu công nghệ Mỹ và Châu Âu...
2.2.5. Đối với ngành hàng hồ tiêu
- Về giống: ngoài các giống tiêu truyền thống, các giống mới từ nước ngoài như Ấn Độ, Indonesia, Srilanka … đang tiếp tục được nhập và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Đó là các giống tiêu phù hợp với điều kiện tự nhiên, có khả năng chống chịu sâu bệnh, cho năng suất cao và chất lượng tốt.
- Trong sản xuất: Việc áp dụng trồng cây trụ sống cho tiêu sẽ kéo dài thời gian khai thác từ 20 - 50% so với trụ chết, đồng thời chu kỳ tưới nước cũng dài hơn khoảng 20 - 30%. Trồng cây che bóng cho vườn tiêu trồng bằng trụ chết: giảm chi phí giá thành, tạo cho vườn cây năng suất cao và ổn định. Công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân qua hệ thống tưới: giúp làm giảm lượng nước tưới từ 15 - 20%, tiết kiệm được lượng phân bón vô cơ từ 30 - 40%. Kỹ thuật bón phân dựa vào độ phì của đất và năng suất sẽ tiết kiệm được chi phí mua phân bón từ 10 - 20%; lợi nhuận tăng từ 7 - 15%. Kỹ thuật canh tác tổng hợp cho cây hồ tiêu: Bao gồm sử dụng giống sạch bệnh, trồng trụ sống, bón phân theo độ phì đất và năng suất, tưới nước tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, tiêu nước, giúp tăng năng suất từ 7 - 12%. 
- Trong chế biến: Một số nhà máy chế biến tiêu sẽ được nâng cấp, xây dựng mới, với dây chuyền và công nghệ chế biến hiện đại để cho ra sản phẩm tiêu chất lượng cao phục vụ xuất khẩu; một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hồ tiêu sẽ phát triển thành các doanh nghiệp mạnh dạng tập đoàn... góp phần thúc đẩy ngành hàng hồ tiêu Việt Nam phát triển. 
2.2.6. Đối với ngành hàng dừa
- Chất lượng dừa của Việt Nam được ICC đánh giá cao trên thế giới. Các giống dừa phổ biến trong sản xuất là dừa Ta, dừa Dâu và dừa Xiêm, phổ biến nhất là giống dừa Ta. Gần đây, các giống dừa Dứa và dừa Lai được bổ sung vào cơ cấu giống dừa của các địa phương, chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh  Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, ….), nhưng diện tích còn hạn chế. Giống dừa Sáp tập trung chủ yếu ở Trà Vinh - đây là giống dừa có chất lượng và giá trị cao
- Trong chế biến: Trong thời gian tới, các nhà máy sử dụng công nghệ chế biến hiện đại, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Đặc biệt tại Bến Tre - thủ phủ dừa Việt Nam, công nghệ chế biến luôn được đầu tư, nâng cấp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao.
[bookmark: _Toc155812133]3. Dự báo về quỹ đất cho phát triển CCN chủ lực theo các vùng sinh thái
Diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu đưa vào khai thác sử dụng cho mục đích chính là phi nông nghiệp và trồng rừng, diện tích đưa vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp rất nhỏ. Do vậy, các cây công nghiệp chủ lực ít được bố trí cân đối quỹ đất từ đối tượng khai thác đất chưa sử dụng.
3.1. Cây cà phê
Theo quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, diện tích phát triển cà phê đến năm 2020 đạt 500 nghìn ha và đến năm 2030 đạt 470 nghìn ha. Theo quyết định số 3417/QĐ-BNN-TT ngày 1/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án phát triển ngành cà phê bền vững đến năm 2020; theo đó giữ ổn định diện tích phát triển cà phê đến năm 2020 khoảng 600 nghìn ha. 
Tuy nhiên diện tích cà phê cho đến thời điểm năm 2022 đã đạt 709 nghìn ha, tăng gấp 1,37 lần so với quy hoạch và 1,18 lần so với Đề án. Điều này đã phá vỡ quy hoạch và ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị của cà phê Việt Nam.
Do vậy, quan điểm phát triển cà phê Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030 là không mở rộng diện tích trồng mới, chỉ phát triển trên các vùng có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội đặc biệt phù hợp, trên cơ sở cải tạo các vườn cà phê hiện có và trồng tái canh đối với diện tích già cỗi và kém hiệu quả.
3.2. Cây cao su
Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ Việt Nam có nội dung không chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp. Như vậy quỹ đất dành cho phát triển cao su tại các tiểu vùng trong toàn quốc bao gồm diện tích đất đang trồng cao su và có khả năng tái canh cây cao su và diện tích đất đồi chưa sử dụng có độ dốc, tầng dày và mực nước ngầm thích hợp với cây cao su.
Tổng quỹ đất có thể sử dụng phát triển cao su cả nước khoảng 1.125 nghìn ha, trong đó vùng TDMNPB có khoảng 63 nghìn ha; vùng Bắc trung bộ có khoảng trên 71,6 nghìn ha, vùng Duyên hải NTB có 123,7 nghìn ha; Vùng Tây Nguyên có 259 nghìn ha và vùng Đông Nam bộ có 591 nghìn ha. Tuy nhiên, diện tích này không hoàn toàn bố trí cho phát triển cây cao su. 
3.3. Cây chè
Theo quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/04/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; diện tích phát triển chè đến năm 2020 đạt 140 nghìn ha. Tuy nhiên diện tích chè cho đến thời điểm năm 2022 đạt 123,4 nghìn ha, thấp hơn 26,6 ha so với đề án phê duyệt. Việc mở rộng diện tích chè vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, quỹ đất để trồng chè giảm. Để hoàn thành kế hoạch, các tỉnh trồng chè trọng điểm đang vận động nhân dân tích cực chuyển đổi các diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè. Đồng thời, UBND các tỉnh rà soát lại quy hoạch, không quy hoạch các dự án khác vào các khu vực bảo vệ, phát triển vùng trồng chè địa phương (trừ các dự án trọng điểm của tỉnh và cấp quốc gia). 
Dự báo quỹ đất phát triển ngành chè Việt Nam đến năm 2030 là ổn định diện tích chè đạt 125 nghìn ha, trong đó: vùng ĐBSH với diện tích khoảng 3,5 nghìn ha; vùng TDMNPB có diện tích khoảng 100 nghìn ha (tập trung tại Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, ...); vùng Bắc Trung bộ có diện tích 10,0 nghìn ha, (tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh); vùng Tây Nguyên có diện tích khoảng 9,0 nghìn ha (chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng). Phát triển ngành chè trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống chè theo hướng trồng mới, trồng thay thế, cải tạo lại những nương chè trung du, già cỗi; đồng thời thu hút đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chè chất lượng cao gắn với chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ chè; tăng cường thâm canh, chăm sóc, mở rộng diện tích sản xuất chè an toàn, hữu cơ.
3.4. Cây điều
Dự báo quỹ đất trồng điều đến năm 2030 chính là diện tích đất đang trồng điều năm 2022 là hơn 300 nghìn ha, sau khi giảm để chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp và chuyển đổi loại hình sử dụng đất mới sang trồng cây lâu năm khác có hiệu quả cao hơn so với điều sẽ lấy diện tích đất trống và đất sản xuất nông nghiệp bù lại diện tích được lấy đi. 
Tại một số địa phương đã không đưa cây điều trong hệ thống khuyến khích phát triển cây nông nghiệp (Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Trà Vinh, An Giang). Tổng hợp từ định hướng đất trồng điều chuyển sang trồng rừng sản xuất của tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; chuyển đất điều sang trồng ăn quả và cây lâu năm khác ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Thuận,… dự báo tổng diện tích đất còn lại tiếp tục trồng điều đến năm 2030 ổn định khoảng 300.000 ha. 
3.5. Cây hồ tiêu
Đối với cây hồ tiêu, sản lượng dự kiến giảm xuống còn 230 nghìn tấn đến năm 2025. Trong khi năng suất hồ tiêu có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011 - 2021 (từ 24,84 tạ/ha năm 2011 xuống 23,96 tạ/ha năm 2021), điều này đồng nghĩa sẽ giảm diện tích trồng hồ tiêu trong những năm tới.
Giai đoạn vừa qua diện tích cây tiêu phát triển nóng, trồng trên cả những vùng đất không phù hợp, dẫn đến bị nhiễm bệnh. Do đó trong thời gian tới cần rà soát tiêu trồng trên đất không phù hợp (đất lâm nghiệp, đất ngập úng...). 
3.6. Cây dừa
Dừa là loại cây trồng đa giá trị. Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho người dân thì cây dừa còn là loại cây giữ đất, chống chọi với Biến đổi khí hậu. Do đó, dừa được trồng ở các vùng chịu hạn, mặn, hoặc trồng ven các bờ biển, bờ sông để giữ đất.
Cây dừa không kỹ tính đất trồng, Vùng ĐBSCL và Duyên hải NTB có nhiều diện tích bố trí được trồng dừa. Diện tích trồng dừa hàng năm đều có xu hướng tăng. Dừa được trồng chủ yếu các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên) và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, các tỉnh trồng dừa cũng cần tiếp tục rà soát quỹ đất để mở rộng diện tích trồng dừa, đặc biệt ven các sông, kênh rạch, cù lao, cửa sông và cửa biển, bảo vệ diện tích đã có, mở rộng diện tích dừa hữu cơ, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và năng suất dừa. Bố trí diện tích đất cho trồng dừa đến năm 2030 khoảng 200 - 220 nghìn ha.
[bookmark: _Toc155812134]4. Dự báo về tác động của rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu
BĐKH gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, hạn hán, lũ lụt... đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực nông nghiệp, giảm năng suất, chất lượng, có thể dẫn đến mất mùa hoàn toàn. BĐKH đã và đang tác động mạnh mẽ đến ngành trồng trọt, rõ ràng nhất là làm giảm diện tích đất canh tác, gây tình trạng hạn hán và sâu bệnh, gây áp lực lớn cho sự phát triển của ngành trồng trọt. 
Những đợt hạn hán và nóng kéo dài liên tiếp xảy ra ở khắp các vùng trong cả nước những năm gần đây cho thấy mức độ gia tăng ngày càng lớn của tình trạng BĐKH. Hạn hán có năm làm giảm 20 - 30% năng suất cây trồng, giảm sản lượng lương thực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chăn nuôi. Hạn hán kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ hoang mạc hóa ở một số vùng, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ, vùng cát ven biển và đất dốc thuộc vùng trung du, miền núi, gây ra những hệ lụy đáng kể đối với phát triển bền vững ở Việt Nam.
a. Cây cà phê
- BĐKH với tình trạng thời tiết cực đoan đặt các vùng trồng cà phê vào vùng nguy hiểm. Theo Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi có thể khiến Việt Nam mất 50% diện tích sản xuất cà phê Robusta hiện tại vào năm 2050. Đối với vùng trồng cà phê thì biến đổi khí hậu có thể thấy qua việc: nắng nóng, hạn hán gay gắt trong mùa khô; mưa với cường độ cao trong mùa mưa. Ngoài ra còn có hiện tượng khí hậu trái mùa trong năm: trong mùa mưa có nhiều đợt tiểu hạn, nhất là vào giai đoạn cuối; trong mùa khô lại có giai đoạn mưa. 
- Các hiện tượng thời tiết nêu trên có thể ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cà phê như sau: Khí hậu tăng cao sẽ làm giảm diện tích trồng phù hợp đối với cây cà phê, đặc biệt là cây cà phê Arabica. Ngoài ra, nếu nhiệt độ tăng cao quá 350C thì ngay cả cây cà phê vối cũng bị ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển và vì vậy ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Việc hạn sớm vào cuối mùa mưa và mưa sớm vào đầu mùa khô sẽ tác động mạnh mẽ đến sinh lý cây cà phê, làm cho quá trình ra hoa đậu quả thay đổi, ảnh hưởng rất lớn đến khâu thu hái, năng suất và chất lượng sản phẩm. Sự gia tăng các hiện tượng mưa nhiều và hạn hán sẽ làm ảnh hưởng đến việc tích lũy chất khô của cây cà phê, điều kiện lưu giữ sản phẩm và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng cà phê. Ngoài ra, BĐKH cũng làm phát sinh dịch hại mới trên cây cà phê ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và chất lượng. 
b. Cây cao su
Khô hạn là tình trạng thiếu nước trong đất và khí hậu khô cằn, có thể dẫn đến giảm sản xuất cao su do cây không đủ nước để phát triển. Ngoài ra, khô hạn cũng làm tăng rủi ro các bệnh hại và côn trùng gây hại cho cây cao su. Đối với cao su vùng núi phía Bắc và vùng Tây nguyên thường chịu tác động của khô hạn. Các vùng Bắc trung bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của cả xâm nhập mặn và khô hạn. 
[bookmark: _Hlk152532705]Ngập lụt là tình trạng nước dâng lên gây ra sự ngập úng trong vùng trồng cây. Cao su là loại cây không chịu ngập, vì vậy ngập lụt kéo dài có thể làm giảm năng suất của cây cao su hoặc làm ảnh hưởng đến sự sống còn của cây cao su. Rét đậm rét hại là hiện tượng thời tiết lạnh đặc biệt trong một thời gian dài, có thể làm suy giảm năng suất của cây cao su và làm giảm chất lượng sản phẩm. Đặc biệt các cơn bão, lốc có thể gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng và gãy đổ làm chết cây cao su hoặc giảm cơ bản năng suất mủ.
c. Cây chè
- Nhiệt độ tăng làm nhu cầu nước cho sản xuất chè cũng tăng theo. Theo tính toán, khi nhiệt độ tăng lên 1°C thì nhu cầu nước tăng lên 10% và điều này, trên thực tế vượt quá mức đáp ứng của hệ thống thủy lợi hiện nay. Nhiệt độ tăng cũng làm giảm nghiêm trọng năng suất cây trồng. Nhiệt độ tăng lên 1°C làm giảm 10 - 15% năng suất chè.
- Thời tiết thay đổi thất thường, hạn hán làm tăng áp lực dịch hại trên cây chè. Mật số sâu bệnh tăng cao thậm chí có thể phát sinh một số loại sâu bệnh mới gây hại trong sản xuất cũng như trong quá trình bảo quản, sơ chế.
d. Cây điều
- Khô hạn và mưa trái vụ là hai vấn đề lớn ảnh hưởng đến phát triển cây điều ở các vùng sinh thái của Việt Nam. Khô hạn cũng làm tăng rủi ro bệnh hại và côn trùng gây hại cho cây điều. Nhiệt độ tăng làm nhu cầu nước cho sản xuất điều cũng tăng theo. Theo tính toán, khi nhiệt độ tăng lên 1°C nhu cầu nước tăng lên 10%.
- Thời tiết thay đổi thất thường, mưa trái vụ diễn ra vào thời điểm cây điều phân hóa mầm hoa và trổ bông làm giảm tỷ lệ đậu quả, dẫn đến năng suất thấp. 
- Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan (lốc xoáy, bão,…) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng, ra hoa, đậu quả cây điều. 
e. Cây hồ tiêu
+ Giảm năng suất: Khô hạn và xâm nhập mặn làm giảm khả năng phát triển của cây hồ tiêu, dẫn đến giảm năng suất và chất lượng của sản phẩm.
+ Thiếu hụt nguồn nước: Cây hồ tiêu cần nhiều nước để phát triển, tuy nhiên trong điều kiện khô hạn, nguồn nước trở nên khan hiếm. Điều này khiến cho quá trình chăm sóc và sản xuất hồ tiêu trở nên khó khăn và chi phí cao hơn.
+ Tăng chi phí sản xuất: Vì khô hạn và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc sản xuất hồ tiêu, các nhà sản xuất sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để bảo vệ cây trồng và đảm bảo nguồn cung ứng.
+ Giảm chất lượng sản phẩm: Khô hạn và xâm nhập mặn có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm hồ tiêu. Điều này có thể gây tổn thất cho các nhà sản xuất khi không thể bán được sản phẩm chất lượng cao.
+ Ảnh hưởng đến giá cả: Sự giảm năng suất và chất lượng sản phẩm có thể dẫn đến tăng giá thành của hồ tiêu. Điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất trong thị trường.
f. Cây dừa
Trong điều kiện BĐKH, cây dừa là cây trồng sẽ chống chịu được với vùng đất mặn lợ, vùng đất bị mặn xâm nhập vào mùa khô. Dừa là một cây trồng thích nghi với việc thay đổi khí hậu vì nó giữ được độ cao của mực nước ngầm, kiểm soát xói mòn. Những hàng dừa tạo thành những bức tường chắn gió mạnh mẽ và làm giảm bớt thiệt hại do những cơn bão và lốc xoáy gây ra. Ngoài ra, cây dừa làm trẻ hóa và cải tạo đất vì ít sử dụng các loại phân bón hóa học và BVTV. 
Những ghi nhận tại Viện Nghiên cứu Cây công nghiệp Ấn Độ xác nhận nhiệt độ cao hơn và mức CO2 cao làm tăng năng suất dừa ở vùng duyên hải phía Tây Ấn Độ. Năng suất dừa sẽ tăng 10% vào năm 2030, tăng lên 16% vào năm 2050 và 36% và năm 2080 do BĐKH tại vùng duyên hải phía Tây Ấn Độ tạo ra. Như vậy, có thể có những loại cây trồng, đặc biệt là cây dừa thích nghi tích cực với các tác động của BĐKH. Trồng dừa cùng với các hoạt động kinh tế liên quan đến cây dừa nói chung đã và đang tạo ra các cơ hội giúp cho các tiểu điền, ngư dân ở các vùng dễ bị tổn thương có thể tham gia nhằm thích nghi và làm giảm đi tác hại của BĐKH và cân bằng sinh thái, ổn định cuộc sống. 
Tóm lại, để thích nghi với những rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, cần thực hiện một số biện pháp như:
- Thay đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật canh tác: việc lựa chọn chủng loại, cơ cấu giống cây trồng phải thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế. Các quy trình kỹ thuật, biện pháp thâm canh, hệ thống canh tác…cũng phải được điều chỉnh hợp lý để đảm bảo hiệu quả cho sản xuất.
- Ảnh hưởng của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp được đánh giá là rất phức tạp, nhưng vẫn có thể chủ động tác động làm giảm thiểu thiệt hại bằng nhiều biện pháp đồng bộ, kịp thời. Riêng trên lĩnh vực các ngành cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa cần lưu ý thêm một số vấn đề cụ thể sau:
+ Trên cơ sở xác định cơ cấu cây trồng tổ chức quy hoạch vùng sản xuất gắn với hệ thống tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.
+ Thay đổi, điều chỉnh các quy trình canh tác, các giải pháp kỹ thuật phù hợp với BĐKH. Trong đó chú trọng ứng dụng yếu tố sinh học hữu cơ trong quá trình thâm canh nhằm đưa sản xuất đi theo hướng an toàn bền vững.
+ Xây dựng liên kết cộng đồng trong sản xuất. Việc hình thành các liên kết sản xuất sẽ giúp nông dân có điều kiện tốt hơn trong việc chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận thông tin và các tiến bộ khoa học. 
[bookmark: _Toc155812135]5. Dự báo tác động về cơ chế, chính sách, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tới phát triển CCN chủ lực
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là một văn kiện quan trọng của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. Trong văn kiện này đã xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đó có ngành nông nghiệp:
+ Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng của nông nghiệp, nông dân với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường, xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu.
+ Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu. Phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, HTX nông nghiệp và các tổ hợp tác. Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và quản trị ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp. Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế.
+ Xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia. Thúc đẩy phát triển thương mại trong nước theo hướng hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với nâng cao uy tín, chất lượng hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, bảo đảm cân bằng cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Có chính sách thương mại phù hợp với hội nhập quốc tế; nghiên cứu các biện pháp phòng vệ thích hợp để bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 
Ngoài ra, theo quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt ”Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” cũng xác định mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp nông thôn, đó là: Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:
- Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 - 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm.
- Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông làm thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm.
- Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm.
- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%.
- Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 70% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 35% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 1 triệu ha. Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích TN vùng biển quốc gia. 
Bên cạnh những định hướng phát triển, nhà nước đã đưa ra những chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung, trong đó có các cây CCN chủ lực như: hỗ trợ ưu đãi về thuế, cho thuê đất; hỗ trợ về đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; hỗ trợ sản xuất (giống, tái canh, phân bón…) cũng giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, gia tăng hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân; hỗ trợ sản xuất theo các tiêu chuẩn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi số trong nông nghiệp; nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ lồng ghép giữa phát triển du lịch và loại hình du lịch; hỗ trợ xác lập, bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại thị trường xuất khẩu;… 
Các chính sách về phát triển nông nghiệp nói chung của Nhà nước như: 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó có nhiều quy định hỗ trợ như hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình, cộng đồng trồng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và kiến thức về canh tác, bảo vệ, chăm sóc cây.
Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ…; các chính sách về tín dụng trong nông nghiệp: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7 năm 2015 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN ngày 25/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Ngoài ra, Chính phủ cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ tài chính, giảm thuế, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cây Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
Đặc biệt, Chính phủ đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu, bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ Quốc tế cho các sản phẩm CCN: cà phê, hồ tiêu, chè, điều Việt Nam. Nhà nước có chính sách tháo gỡ rào cản kỹ thuật, xử lý các khó khăn các vấn đề về thương mại nông sản biên giới, nâng cao vai trò tham tán thương mại, nông nghiệp tại nước ngoài.
Đồng thời, ngành hàng cây công nghiệp chủ lực cũng tiếp tục được hưởng lợi từ các cơ chế chính sách ở các địa phương như các Nghị quyết, quyết định về phát triển nông lâm nghiệp của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh…v.v.
[bookmark: _Toc155812136]II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÂY CN CHỦ LỰC 
[bookmark: _Toc155812137]1. Quan điểm phát triển  
[bookmark: _Hlk146620410]- Phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược Phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Phát huy tiềm năng, lợi thế các vùng sinh thái, phù hợp với truyền thống sản xuất, điều kiện kinh tế, xã hội từng vùng; không gây mất rừng, suy thoái rừng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh; chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm; ứng yêu cầu của thị trường; giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng; 
- Sử dụng tối đa các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm cây công nghiệp chủ lực, phát triển kinh tế tuần hoàn, khai thác đa giá trị giữa sản xuất cây công nghiệp chủ lực với văn hóa, du lịch và dịch vụ; 
[bookmark: _Hlk150689056]- Huy động các nguồn lực xã hội, thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm CCN. Nhà nước tạo cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư các thành phần kinh tế tham gia chuỗi giá trị; tiếp tục phát huy tính tích cực của các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác cùng tham gia phát triển CCN chủ lực. 
[bookmark: _Toc155812138]2. Mục tiêu đến năm 2030	
2.1. Mục tiêu chung 
[bookmark: _Hlk149381259][bookmark: _Hlk147177230]Phát triển bền vững các cây công nghiệp chủ lực (cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, dừa), góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản, hiệu quả sản xuất, đời sống dân cư nông thôn và bảo vệ môi trường. 
2.2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: _Hlk146805067]- Đến năm 2030, diện tích CCN chủ lực cả nước đạt khoảng 2,1 - 2,3 triệu ha; 
- Sản lượng cà phê đạt 1,8 - 2,0 triệu tấn; sản lượng mủ cao su thô đạt 1,3 - 1,5 triệu tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 1,2 - 1,4 triệu tấn; sản lượng điều đạt 0,36 - 0,4 triệu tấn; sản lượng hồ tiêu đạt 0,20 - 0,23 triệu tấn; sản lượng dừa đạt 2,1 - 2,3 triệu tấn;
- Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết chiếm 30 - 35%; 
- Tỷ lệ diện tích trồng mới, tái canh sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao đạt 80 - 90%; 
[bookmark: _Hlk150416331]- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm các CCN chủ lực đạt từ 14 - 16 tỷ USD (không tính kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su chế biến đạt 2,8 - 3,0 tỷ USD). Trong đó: kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 4,3 - 4,7 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm mủ cao su đạt 3,5 - 4 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chè đạt  280 - 300 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều đạt 3,5 - 4,0 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tiêu đạt khoảng 1,1 - 1,3 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa đạt 1,2 - 1,5 tỷ USD. 
Trong đó: 
[bookmark: _Hlk147027662][bookmark: _Hlk149479566][bookmark: _Hlk155849379]- Cây cà phê: Đến năm 2030, diện tích khoảng 640 - 660 nghìn ha, năng suất đạt 30 - 31 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1,8 - 2,0 triệu tấn. Cơ cấu diện tích cà phê vối khoảng 90 - 92%, cà phê chè khoảng 8 - 10%; cà phê chè được trồng tại một số tỉnh: Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng, Kon Tum.... Sản lượng cà phê chế biến sâu đạt khoảng 20-25% tổng sản lượng cà phê cả nước; khối lượng cà phê xuất khẩu đến năm 2030 đạt khoảng 80 - 85% tổng sản lượng cà phê cả nước. Trong tổng số khối lượng cà phê xuất khẩu, sản phẩm cà phê chất lượng cao chiếm khoảng 35 -40%; xuất khẩu cà phê rang xay chiếm khoảng 5 - 6%; xuất khẩu cà phê hòa tan khoảng 19 - 20%. Đến năm 2030, diện tích cà phê sản xuất theo hướng hữu cơ đạt khoảng 2%, cà phê đặc sản khoảng 3%, trên 35% diện tích trồng cà phê đạt các tiêu chuẩn sản xuất (Flo, C.A.F.E. Practices, RainForest, cà phê an toàn...), trên 70% diện tích trồng cà phê được cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo phát triển cà phê không gây mất rừng và suy thoái rừng. Diện tích trồng tái canh và cải tạo giống chiếm 25 - 30% tổng diện tích cà phê, bằng sử dụng các giống cà phê mới (có chứng nhận) cho năng suất cao và kháng sâu bệnh tốt (chiếm 80 - 90% diện tích tái canh, trồng mới). Diện tích cà phê trồng xen trên 40%. Diện tích cà phê được sản xuất theo phương pháp tiếp cận cảnh quan chiếm 60 - 70% diện tích.
[bookmark: _Hlk149393233][bookmark: _Hlk149393257]- Cây cao su: Diện tích cao su trong nước khoảng 800 - 850 nghìn ha, phấn đấu tăng năng suất cao su lên 1,8 - 2 tấn mủ/ha vào năm 2030. Rà soát các vùng có điều kiện canh tác không phù hợp để cảnh báo và tuyên truyền cho người dân hạn chế phát triển hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác. Diện tích trồng tái canh sử dụng bằng giống mới được sử dụng các giống đúng tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện của vùng khoảng 90 - 100%. Giá trị sản xuất mủ cao su thiên nhiên đạt 3,5 - 4 tỷ USD; sản phẩm gỗ cao su 2,8 - 3,0 tỷ USD. Đến năm 2030 tỷ lệ mủ cao su sử dụng trong nước trên 40%. Tổ chức trồng cao su theo hướng đại điền, diện tích cao su thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt trên 70%, diện tích cao su được cấp chứng chỉ rừng bền vững khoảng 250 - 300 nghìn ha; 100% lượng mủ và gỗ cao su Việt Nam có mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo phát triển cao su không gây mất rừng và suy thoái rừng. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ cao su, nâng cao hiệu quả sản xuất cao su.
[bookmark: _Hlk156052295]- Cây chè: Đến năm 2030, diện tích trồng chè cả nước đạt khoảng 120 - 125 nghìn ha nghìn ha, năng suất đạt 110 - 115 tạ/ha; sản lượng đạt khoảng 1,2 - 1,4 triệu tấn chè búp tươi. Trong đó diện tích chè ứng dụng IPM/IPHM đạt 90%; diện tích chè được áp dụng quy trình sản xuất tốt, an toàn (GlobalGAP, VietGAP, hữu cơ và tương đương,...) chiếm trên 70%; tỷ lệ diện tích chè được cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm đạt trên 70%. Với diện tích chè già cỗi, cần trồng tái canh bằng những giống chè mới có năng suất, chất lượng cao; 100% diện tích chè trồng mới được sử dụng giống đạt tiêu chuẩn. Đa dạng hóa sản phẩm chè như: chè Ô-long, chè túi lọc, chè bột Matcha, Sencha bằng công nghệ và thiết bị hiện đại, đạt trên 10% trong cơ cấu chế biến. Tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm chè; cơ cấu sản phẩm chè xanh 50%, chè đen 50%. Đa giá trị ngành chè, kết hợp phát triển cảnh quan, văn hóa, du lịch tại các vùng trồng chè trọng điểm. Xây dựng, hình thành các vùng sản xuất chè an toàn, chất lượng cao theo hướng sinh thái; liên kết sản xuất, chế biến, hình thành và phát triển các điểm quảng bá văn hóa trà gắn với phát triển du lịch sinh thái; du lịch trải nghiệm; du lịch văn hóa, nông nghiệp (Thái Nguyên, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng...)
[bookmark: bookmark0][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk155849502][bookmark: _Hlk149393422]- Cây điều: Đến năm 2030 tổng diện tích điều khoảng 280 - 300 nghìn ha; năng suất 14 - 16 tạ/ha, sản lượng: 360 - 400 nghìn tấn/năm. Diện tích thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh chiếm 40 - 50%. Thực hiện trồng tái canh và cải tạo giống từ 50 - 60 nghìn ha điều, diện tích tái canh bằng giống mới khoảng 80 - 90%. Diện tích trồng xen, nuôi xen 20 - 25 nghìn ha. Sản phẩm được chế biến công nghiệp đạt 100%, trong đó tỷ lệ chế biến sâu sản phẩm nhân điều 25 - 30%, chế biến dầu vỏ hạt điều tỷ lệ lên 50 - 60%. Đến năm 2030, 100% cơ sở chế biến nhân điều tự động hóa khâu tách vỏ cứng và bóc vỏ lụa nhân điều, trên 95% cơ sở chế biến hạt điều được cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP...  
[bookmark: _Hlk146714226][bookmark: _Hlk149393520]- Cây hồ tiêu: Đến năm 2030, diện tích điều chỉnh còn khoảng 80 - 100 nghìn ha, năng suất đạt 24 - 25 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 200 - 230 nghìn tấn. Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 40% diện tích trồng tiêu đạt tiêu chuẩn GAP và tương đương; khoảng 40% diện tích trồng tiêu được cấp mã số vùng trồng gắn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Diện tích trồng tái canh và cải tạo giống bằng giống mới khoảng 40 - 50%. Đến năm 2030, tỷ lệ chế biến sâu đạt khoảng 30% sản lượng (tiêu trắng, tiêu xay và các sản phẩm tinh chế khác); tỷ lệ tiêu đen 70%, trong đó tiêu nghiền bột 20%; tỷ lệ tiêu trắng 30%, trong đó tiêu nghiền bột trên 25%.
- Cây dừa: Đến năm 2030, diện tích dừa khoảng 195 - 210 nghìn ha, năng suất  118 - 123 tạ/ha, sản lượng 2,1 - 2,3 triệu tấn. Đến năm 2030, trên 30% diện tích dừa được sản xuất theo quy trình GAP và tương đương. Diện tích dừa được cấp mã số vùng trồng đạt khoảng 30%. Phát triển gắn kết thị trường nội địa với thị trường nước ngoài, trong đó thị trường nước ngoài chủ đạo (> 70%); xây dựng được các thương hiệu sản phẩm dừa có uy tín. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa tăng bình quân 12 - 13%/năm. 
[bookmark: _Hlk152143975]Phát triển chuyên sâu 2 dòng sản phẩm, gồm dừa chế biến và dừa tươi. Phát triển công nghiệp chế biến dừa sử dụng công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng tăng nhanh những sản phẩm giá trị gia tăng cao và sản phẩm mới như: than không khói, than sinh học, than hoạt tính gáo dừa, cơm dừa nạo sấy, bột sữa dừa, sữa dừa, kem dừa, dầu dừa, thảm xơ dừa, nệm xơ dừa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nước dừa đóng hộp. Phát triển hệ thống các cửa hàng kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đặc sản chế biến từ dừa. Đào tạo nguồn lao động về chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa, thiết bị và công nghệ mới, thiết kế mẫu mã, thị trường tiêu thụ... để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ dừa. 
[bookmark: _Toc155812139]III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CCN CHỦ LỰC ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: _Toc155812140][bookmark: _Toc147150557][bookmark: _Hlk150415750]1. Định hướng phát triển sản xuất các cây công nghiệp chủ lực 
Định hướng phát triển cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam phù hợp với phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở xác định nhu cầu, đánh giá năng suất sản lượng, tình hình biến đổi khí hậu, định hướng về quy mô, diện tích, giá trị, giá trị gia tăng các sản phẩm cây công nghiệp chủ lực như sau:
[bookmark: _Toc155812239]Định hướng sản xuất các sản phẩm cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030
Đvt: diện tích (ha), năng suất (tạ/ha), sản lượng (tấn)
	 
	Chỉ tiêu
	2021
	2022
	2030
	Tăng (+), giảm (-) DT 2022 - 2030

	1. Cây cà phê
	DT gieo trồng
	710.591
	709.042
	650.000
	-59.042

	
	DT cho SP
	653.192
	655.921
	610.000
	-45.921

	
	Năng suất
	28,2
	29,8
	31,1
	1,3

	
	Sản lượng
	1.845.033
	1.954.000
	1.900.000
	-54.000

	2. Cây cao su
	DT gieo trồng
	930.534
	918.631
	820.000
	-98.631

	
	DT cho SP
	752160
	727.909
	690.000
	-37.909

	
	Năng suất
	16,9
	18,4
	19,2
	0,8

	
	Sản lượng
	1.271.858
	1.339.533
	1.334.000
	-32.533

	3. Cây chè
	DT gieo trồng
	122.557
	123.407
	125.000
	1.593

	
	DT cho SP
	110.028
	112.204
	118.000
	5.796

	
	Năng suất
	97,5
	99,5
	110,0
	10,5

	
	Sản lượng
	1.072.956
	1.116.746
	1.298.000
	181.254

	4. Cây điều
	DT gieo trồng
	314.369
	322.307
	295.000
	-27.307

	
	DT cho SP
	294.901
	304.039
	278.100
	-22.939

	
	Năng suất
	13,5
	11,0
	14,0
	3,0

	
	Sản lượng
	399.308
	341.680
	390.000
	48.320

	5. Cây hồ tiêu
	DT gieo trồng
	125.439
	119.436
	100.000
	-19.436

	
	DT cho SP
	111.793
	107.580
	91.100
	-16.480

	
	Năng suất
	24,7
	25,2
	25,5
	0,3

	
	Sản lượng
	275.745
	270.807
	232.600
	-38.207

	6. Cây dừa
	DT gieo trồng
	188.636
	194.286
	200.000
	5.714,0

	
	DT cho SP
	167.642
	172.689
	178.000
	5.311

	
	Năng suất
	111,3
	111,8
	120
	8,2

	
	Sản lượng
	1.866.181
	1.930.182
	2.136.000
	205.818


(Nguồn: Viện Quy hoạch và TKNN xây dựng định hướng).
[bookmark: _Toc155812141]1.1. Cây Cà phê 
[bookmark: _Toc155812142]1.1.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng, giá trị sản xuất cà phê theo không gian lãnh thổ 
Trên cơ sở thực trạng phát triển sản xuất cà phê tại các vùng của cả nước trong thời gian qua; điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu) của từng vùng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây cà phê; quỹ đất phù hợp để phát triển cây cà phê và các cây công nghiệp lâu năm khác, cùng các dự báo về cung - cầu cà phê thế giới trong thời gian tới..., để đảm bảo ngành hàng cà phê nước ta phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững, dự kiến quy mô phát triển sản xuất cây cà phê cho toàn quốc và theo vùng đến năm 2030 như bảng sau: 
Đến năm 2030, ổn định diện tích khoảng 640 - 660 nghìn ha, năng suất khoảng 30,5 - 31,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1,8 - 2,0 triệu tấn. Vùng sản xuất trọng điểm 5 tỉnh Tây Nguyên (600 nghìn ha); vùng Đông Nam bộ (tập trung tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) diện tích 16,5 nghìn ha, 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La (khoảng 28 nghìn ha) và tỉnh Quảng Trị (5.000 ha). 
Diện tích trồng cà phê toàn quốc đến năm 2030 giảm gần 60 nghìn ha so với năm 2022, trong đó, diện tích trồng cà phê tại 5 tỉnh Tây Nguyên giảm gần 58 nghìn ha tại những vùng do những năm trước giá cà phê tăng cao, người dân đã trồng trên những diện tích đất có điều kiện tự nhiên không phù hợp nay chuyển sang trồng cây ăn quả và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó giảm nhiều nhất tại tỉnh Đắk Nông (18 nghìn ha), Lâm Đồng (hơn 15 nghìn ha), Đắk Lắk (18 nghìn ha). 
Vùng Trung du miền núi phía Bắc, diện tích trồng cà phê tăng khoảng 6,8 nghìn ha, tập trung tại 2 tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La; vùng Bắc Trung Bộ, diện tích tăng nhẹ khoảng hơn 1.000 ha, tại tỉnh Quảng Trị; vùng Đông Nam Bộ diện tích giảm hơn 6 nghìn ha (tập trung tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai).
[bookmark: _Toc155812240]Định hướng phát triển sản xuất cây cà phê các vùng trọng điểm đến năm 2030
	[bookmark: RANGE!A4:U33]
TT
	Các vùng
	DT trồng năm 2022 (ha)
	2030
	Tăng (+) giảm (-) DT 2022-2030 (ha)

	
	
	
	 DT trồng (ha) 
	DT cho SP (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	 
	Toàn quốc
	709.042
	650.000
	610.086
	31,1
	1.900.000
	-59.042

	1
	Trung du MN phía Bắc
	21.508,6
	28.300
	25.505
	19,2
	49.072
	6.791

	2
	Bắc Trung Bộ
	3.952
	5.000
	4.766
	16,5
	7.864
	1.048

	3
	Tây Nguyên
	657.995,2
	600.200
	564.139
	32,0
	1.805.245
	-57.795

	4
	Đông Nam Bộ
	22.855,8
	16.500
	15.676
	24,1
	37.827
	-6.356


Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 1 Phụ lục Phần định hướng
* Định hướng về sử dụng giống
Tiếp tục xây dựng Chương trình, Dự án khảo nghiệm để lựa chọn ra các giống cà phê mới phù hợp với yêu cầu sinh thái và vượt trội về năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu phục vụ cho tái canh diện tích cà phê già cỗi và trồng mới để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. 
Đến năm 2030, sử dụng 90 - 100% giống cà phê mới (có chứng nhận) cho năng suất cao và kháng sâu bệnh tốt trong tái canh, ghép cải tạo và trồng mới:
- Cà phê vối: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13, TRS1…
- Cà phê chè: giống cà phê Catimor, Typica Bourbon, Caturra (thuộc giống Arabica) và các giống lai gồm TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7, TN8, TN9, TN10 và THA1… .
* Trồng tái canh và ghép cải tạo nâng cao chất lượng vườn cà phê
Tiếp tục rà soát phân loại diện tích cà phê hiện có, lập kế hoạch trồng tái canh, ghép cải tạo những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp; chuyển đổi dần diện tích cà phê đã trồng ở vùng không phù hợp sang trồng cây khác. Tái canh các vườn cà phê có độ tuổi 15 - 20 năm, trên 20 năm và năng suất bình quân trong 3 năm liên tiếp dưới 2 tấn nhân/ha, bằng sử dụng các giống đúng tiêu chuẩn (chiếm 80-90% diện tích tái canh). 
Dự kiến giai đoạn từ 2023 - 2030, trồng tái canh và ghép cải tạo 20 - 25% diện tích gieo trồng (khoảng 150 - 160 nghìn ha cà phê), tập trung tại 5 tỉnh vùng trọng điểm Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
* Trồng xen: Đến năm 2030, khoảng 40-50% diện tích cà phê trồng xen. Các loại cây được trồng xen như cây muồng đen, cây bời lời, các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bơ, chôm chôm... trên cơ sở cà phê là cây trồng chính, góp phần duy trì, phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc155812143]1.1.2. Định hướng phát triển quy mô sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP…; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Căn cứ mức độ thích nghi đất đai, điều kiện thời tiết, khí hậu; nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; kết quả khảo sát chính quyền địa phương, hộ sản xuất, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê; điều kiện sản xuất, nguồn lực sản xuất cà phê đặc sản của từng địa phương và tham khảo kết quả phân tích chất lượng cà phê năm 2020 của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp để dự kiến quy mô sản phẩm cà phê theo hướng tiêu chuẩn hữu cơ, hướng đặc sản, các tiêu chuẩn khác (như RA, UTZ, Flo, C.A.F.E. Practices, cà phê an toàn...) tại các tỉnh sản xuất cà phê trọng điểm: tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Sơn La, Điện Biên và tỉnh Quảng Trị. 
Định hướng như sau:
[bookmark: _Toc155812241]Dự kiến quy mô sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ và các tiêu chuẩn khác đến năm 2030 (Ha)
	TT
	Tỉnh
	Năm 2030

	
	
	Hướng tiêu chuẩn hữu cơ
	Các tiêu chuẩn RA, UTZ, Flo, cà phê an toàn…
	Đặc sản
	Ứng dụng CNC

	 
	Toàn quốc
	12.830
	221.900
	16.520
	42.360

	I
	Trung du MNPB
	180
	23.950
	3.455
	2.530

	1
	Điện Biên
	30
	1.450
	650
	30

	2
	Sơn La
	50
	22.500
	2.805
	2.500

	II
	Bắc Trung Bộ
	50
	100
	105
	30

	3
	Quảng Trị
	50
	100
	105
	30

	III
	Tây Nguyên
	12.600
	197.850
	12.960
	39.800

	4
	Kon Tum
	600
	700
	1.460
	800

	5
	Gia Lai
	1.800
	38.120
	2.340
	3.000

	6
	Đắk Lắk
	4.000
	55.200
	2.120
	5.000

	7
	Đắk Nông
	2.500
	24.150
	2.000
	1.000

	8
	Lâm Đồng
	3.700
	79.680
	5.040
	30.000


[bookmark: _Hlk155849827]- Định hướng phát triển diện tích cà phê theo hướng tiêu chuẩn hữu cơ đến năm 2030, đạt khoảng 13.000 ha, chiếm khoảng 2% diện tích trồng cà phê. 
- Diện tích trồng cà phê theo các tiêu chuẩn RA, UTZ, Flo, C.A.F.E. Practices, cà phê an toàn... đạt trên 220 nghìn ha, chiếm trên 35% diện tích cà phê. 
- Diện tích trồng cà phê theo hướng đặc sản đến năm 2030 đạt trên 16 nghìn ha, chiếm gần 3% diện tích trồng cà phê;
- Diện tích trồng cà phê ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 đạt trên 42 nghìn ha, chiếm khoảng 7% diện tích trồng cà phê.
- Định hướng các vùng sản xuất cà phê theo thị trường xuất khẩu có chứng nhận hoặc cấp mã số vùng trồng đạt trên 70% vào năm 2030. 
[bookmark: _Toc155812144]1.1.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic để nâng cao GTGT cây cà phê
Phát triển công nghệ chế biến và bảo quản, cơ cấu các loại sản phẩm cà phê chế biến gắn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường quốc tế. Đến năm 2030, dự kiến trong tổng số khối lượng cà phê xuất khẩu, sản phẩm cà phê chế biến chiếm khoảng 30 - 40% xuất khẩu, trong đó: cà phê đã rang chưa khử cafein chiếm khoảng 5 - 6%; cà phê chưa rang đã khử cafein chiếm khoảng 5 - 7%, cà phê hòa tan khoảng 19 - 20%. 
Định hướng 70 - 80% sản lượng cà phê được sơ chế tại nông hộ có sân phơi đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và giá trị sản phẩm cà phê nhân. 
Khuyến khích doanh nghiệp cải tiến công nghệ, thiết bị xay xát, chế biến ướt, giảm dần tỷ lệ cà phê chế biến khô ở quy mô nông hộ đến năm 2030 chiếm khoảng 50 - 60% và 70 - 80% sản lượng cà phê được sơ chế tại nông hộ có sân phơi đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và giá trị sản phẩm cà phê nhân. 
[bookmark: _Toc155812145]1.1.4. Định hướng về phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết 
- Nhân rộng các mô hình doanh nghiệp đã thành công trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu cà phê, các mô hình liên doanh liên kết hiệu quả.
- Phát triển các mô hình doanh nghiệp mới về chế biến và xuất khẩu cà phê trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng được các điều khoản trong các Hiệp định thương mại tự do mà Chính phủ Việt Nam mới ký kết. 
[bookmark: _Toc155812146]1.1.5. Định hướng sử dụng, chế biến phế phụ phẩm cà phê
Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến để tận dụng tối đa các phế phẩm cà phê. Công nghệ tiên tiến có thể giúp chuyển đổi phế phẩm thành các sản phẩm có giá trị cao, như: Vỏ cà phê sau khi ủ sẽ tạo nên phân bón hữu cơ, giúp cải tạo đất và tăng hiệu lực sử dụng phân bón hóa học cho cà phê cũng như các loại cây trồng khác. Đối với cà phê trồng hữu cơ, vỏ cà phê và hoa sử dụng làm trà.
Tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức về giá trị và tiềm năng của phế phẩm cà phê là rất quan trọng.

[bookmark: _Toc155812260]Hình 10: Trà cascara từ vỏ cà phê
[bookmark: _Toc155812147]1.1.6. Định hướng phát triển cây cà phê gắn với du lịch nông nghiệp
- Canh tác cà phê theo hướng cảnh quan không những tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn phát triển du lịch trải nghiệm. Đến năm 2030, khoảng 60 -70% diện tích cà phê được sản xuất theo phương pháp tiếp cận cảnh quan.
- Tập trung phát triển các vùng trồng cà phê có lợi thế gắn với du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa cộng đồng tại các vùng đặc sản như sau: Cà phê Khe Sanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là một vùng cà phê chè trọng điểm của Việt Nam; cà phê vối trên địa bàn huyện Chư Sê- tỉnh Gia Lai; cà phê chè Măng Đen - tỉnh Kon Tum; cà phê dây huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông; cà phê Cầu Đất, Núi Min, Trạm Hành - tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt cà phê vối Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk,…
- Xây dựng những chương trình du lịch (tours) lấy cà phê và giá trị cà phê làm trọng tâm. Khác với trước đây địa điểm liên quan đến cà phê chỉ là điểm dừng chân, hoặc điểm phụ trong một chương trình du lịch.
- Quan tâm, sáng tạo trong công tác xúc tiến, quảng bá, đồng thời tạo dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp du lịch, vùng miền, quốc gia để có thể phát triển chuỗi liên kết sản xuất - kinh doanh - chế biến - trải nghiệm du lịch, xây dựng mạng lưới du lịch cà phê - cộng đồng.
- Tổ chức các sự kiện và hoạt động gắn với sản phẩm như: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cuộc thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam, …

[bookmark: _Toc155812261]Hình 11: Du khách đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch cà phê tại Khu du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột)
[bookmark: _Toc155812148]1.2. Cây cao su 
[bookmark: _Toc155812149]1.2.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng, giá trị sản xuất cao su theo không gian lãnh thổ  
[bookmark: _Hlk152619661]Từ những phân tích diễn biến về thị trường, giá cả cao su thế giới và những ảnh hưởng tới ngành cao su Việt Nam và các phân tích các thuận lợi, khó khăn và các rào cản tới việc phát triển cây cao su (ở phần trên của báo cáo), định hướng quy mô diện tích cao su toàn quốc vào năm 2030 khoảng 800 - 850 nghìn ha, giảm khoảng 90 - 100 nghìn ha so với năm 2022. Trong đó diện tích cao su cho thu hoạch mủ ở mức 70% tổng diện tích cao su và diện tích cho thu hoạch gỗ cao su từ 5 - 7% tổng diện tích/năm, sản phẩm chính của cây cao su là mủ cao su và gỗ cao su. 
Sản lượng mủ khô 1,3 - 1,5 triệu tấn/năm; tăng năng suất lên 1,8 - 2 tấn mủ/ha; giá trị xuất khẩu mủ cao su đạt 3,5 - 4 tỷ USD. Để bù lại cho phần diện tích giảm đi, dự kiến sẽ đầu tư theo chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng cao su. 
Sản phẩm gỗ cao su: định hướng phát triển chế biến các sản phẩm từ gỗ cao su (loại gỗ có xuất xứ rõ ràng, là gỗ sạch nếu như vườn cao su thanh lý có chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM) và gỗ cao su khoảng 30% giá trị vườn cao su (1ha x 500 cây x 300.000 đ/cây) = 150 triệu đồng/ha: 25 năm, bình quân 6 triệu đồng/ha/năm. Xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su đạt 2,8 - 3,0 tỷ USD. 
Định hướng phát triển cao su ở các tiểu vùng như sau: 

[bookmark: _Toc133936093][bookmark: _Toc134050654][bookmark: _Toc145401730][bookmark: _Toc155812242]Định hướng phát triển cao su các vùng đến năm 2030 
Đvt: Diện tích (ha); năng suất (tạ/ha), sản lượng (tấn).
	[bookmark: _Hlk150415722]Các vùng
	DT năm 2022 (ha)
	Diện tích cao su năm 2030
	Tăng (+), Giảm (-) DT 2022-2030

	
	
	 DT trồng (ha) 
	DT cho SP (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	CẢ NƯỚC
	     918.631 
	    821.500 
	  690.000 
	19,34 
	1.334.000
	-97.131

	Trong đó, các vùng trọng điểm

	Tây Bắc
	      23.331 
	      22.000 
	    20.400 
	11,5 
	        23.500 
	-1.331

	Bắc Trung Bộ
	       60.940 
	      57.000 
	    51.300 
	12,7 
	65.000
	-3.940

	DH Nam Trung Bộ
	       60.430 
	      58.000 
	    51.600 
	16,1 
	83.000
	-2.430

	Tây Nguyên
	     222.714 
	    193.000 
	  161.300 
	16,8 
	271.000
	-29.714

	Đông Nam Bộ
	     545.393 
	    487.000 
	  401.200 
	22,1 
	888.000
	-58.393


[bookmark: _Hlk147063823](Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 2 Phụ lục Phần định hướng).
[bookmark: _Hlk147695065][bookmark: _Hlk150415704][bookmark: _Hlk152619872]- Vùng Tây Bắc: Ổn định diện tích cao su của Vùng gắn với ổn định an ninh quốc phòng, đến năm 2030 diện tích dự kiến còn 20 - 23 nghìn ha giảm trên 1.000 ha so với năm 2022, diện tích cho sản phẩm 20.400 ha; sản lượng trên 23,5 nghìn tấn. Các vùng cao su tập trung: Lai Châu 12,5 nghìn ha, Điện Biên 4.500 ha, Sơn La 5.000 ha. Diện tích cao su của vùng Tây Bắc giảm nhẹ là do diện tích đất trồng cao su đã được hợp đồng góp đất với các Công ty Cao su các tỉnh, cao su đang ở giai đoạn thu hoạch mủ, chỉ một phần diện tích nhỏ có thể chuyển đổi các loại cây trồng khác, còn lại chủ yếu trên đất lâm nghiệp. 
	- Vùng Bắc Trung Bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 khoảng 57 - 58 nghìn ha, giảm gần 4.000 ha so với năm 2022 ở các tỉnh, trong đó chủ yếu giảm ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, diện tích cho sản phẩm trên 51 nghìn ha; sản lượng 65 nghìn tấn. Các vùng cao su tập trung: Quảng Trị (19.000 ha), Quảng Bình (11.000 ha), Nghệ An (8.500 ha), Hà Tĩnh (8.000 ha). 
[bookmark: _Hlk150416170]	- Vùng Nam Trung bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 khoảng 58 - 60 nghìn ha, diện tích cho sản phẩm trên 51,6 nghìn ha; sản lượng trên 83 nghìn tấn. Diện tích trồng tập trung ở Bình Thuận (45 nghìn ha) và Quảng Nam (9 nghìn ha). 
- Vùng Tây Nguyên: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 193 nghìn ha, giảm gần 30 nghìn ha với năm 2022, trong đó Gia Lai giảm nhiều nhất (trên 20 nghìn ha), Kon Tum (giảm trên 7,5 nghìn ha). Diện tích cao su ở Gia Lai giảm nhiều do cây cao su trồng trên độ cao không tối ưu, năng suất và chất lượng mủ không cao, với diện tích cao su hết chu kỳ kinh doanh, chủ trương của tỉnh giảm diện tích để chuyển sang trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp khác có hiệu quả cao hơn và dành cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khác. Tuy nhiên, diện tích cao su của Vùng Tây Nguyên còn gắn với an ninh quốc phòng.
[bookmark: _Toc110948302]- Vùng Đông Nam Bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là trên 480 - 500 nghìn ha, giảm gần 60 nghìn ha với năm 2022, trong đó tỉnh Bình Phước giảm nhiều nhất, trên 30 nghìn ha, Bình Dương giảm gần 13.000 ha, Tây Ninh giảm trên 7.000 ha và Đồng Nai giảm trên 4.000 ha, với diện tích cao su các tỉnh hết chu kỳ kinh doanh, sẽ chuyển đổi sang đất phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (Khu, cụm công nghiệp, giao thông, đất xây dựng, cảng hàng không...)
[bookmark: _Hlk152620349]* Định hướng về sử dụng giống
- Giai đoạn 2023-2026 định hướng 2030 đưa vào sử dụng các giống cao su: RRIV 1, RRIV 106, RRIV 114, RRIV 209, RRIV 103 ... cho năng suất TB > 1,7 tấn/ha. Sử dụng giống theo vùng:
+ Vùng Tây Bắc: gồm các giống RRIV 209, RRIV 230, RRIV 231
+ Vùng Bắc Trung bộ: gồm các giống RRIV 209, RRIV 230, RRIV 231 và các giống khác;
+ Vùng Nam Trung bộ: Gồm các giống RRIV 103, RRIV 209, RRIC 100, giống khác
+ Vùng Tây Nguyên: Các giống cao su gồm RRIV 103, RRIV 106, RRIV 114, RRIV 209, giống khác;
+ Vùng Đông Nam bộ: Các giống cao su khá đa dạng gồm giống RRIV 1, RRIV 209, RRIV 114, RRIV 115, RRIV 103, giống khác.
- Sử dụng các giống chịu rét: Cơ cấu bộ giống cao su giai đoạn 2022 - 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng đã ban hành bộ giống phù hợp cho khu vực Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc: RRIV 209, RRIV 124, RRIV 230, RRIC 121, RRIV 1, IAN 873, RRIV 204, RRIV 213, RRIV 231, RRIV 233, RRIC 100, RRIV 210, RRIV 103.
- Sử dụng giống cao su gỗ mủ: Trong giai đoạn 2022 - 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành bổ sung 6 giống cao su phục vụ cho mục tiêu trồng cao su theo hướng gỗ mủ bao gồm RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209, RRIV 210, được phân ra các vùng như sau:
+ Khu vực Duyên Hải Miền Trung gồm các giống: RRIV 103, RRIV 209. 
+ Khu vực Đông Nam Bộ gồm các giống: RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209. 
+ Khu vực Tây Nguyên gồm các giống: RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209. 
*	 Một số giải pháp chính về KHCN để phát triển 
- Các loại cây đưa vào trồng xem là: Cà phê, bơ, chanh dây, nghệ, bắp, các loại đậu đỗ ... và cả cao su gỗ mủ. 
- Kỹ thuật trồng xen “cao su - xen cao su” như sau: Những giống đưa vào mô hình trồng xen là những giống có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất mủ cao và được đưa vào cơ cấu bộ giống khuyến cáo; ngoài ra, những giống mới cũng được kết hợp trong việc khảo nghiệm trên quy mô lớn. Tổng số 14 giống trồng chính và 12 giống trồng xem (do Ban Quản lý Kỹ thuật - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo) cụ thể như sau: 
+ Các giống cao su trồng chính, 7 giống đang khuyến cáo ở Bảng I và II gồm RRIV 1, RRIV 114, RRIV 115, RRIV 120, RRIV 206, RRIV 209 và RRIV 301; các giống ở Bảng III gồm 7 giống là RRIV 122, RRIV 205, RRIV 226, RRIV 216, LH 88/102, LH 00/750 và LH 99/201.
+ Các giống cao su trồng xen, 6 giống đang khuyến cáo ở Bảng I và II gồm RRIV 103, RRIV 109, RRIV 206, RRIV 209, RRIV 301 và RRIV 302; các giống ở Bảng III gồm LH 88/102, LH 00/750, LH 99/201, RRIV 122, RRIV 226 và RRIV 216.
- Mật độ cây trồng chính và cây trồng xen khoảng 700 - 750 cây/ha (500 cây cao su trồng chính và 200-250 cây cao su trồng xen). Quy cách trồng hàng kép (giống trồng chính) xen hàng đơn (giống trồng xen).
- Việc chuyển đổi sản xuất cao su theo phương thức bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ để tăng hiệu quả, đảm bảo nguồn thu nhập cho người sản xuất bằng cách trồng xen cây ngắn ngày khi cao su mới trồng chưa khép tán.
[bookmark: _Toc155812150]1.2.2. Định hướng phát triển quy mô cao su theo tiêu chuẩn bền vững (SNRi). Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sản phẩm.
[bookmark: _Hlk155849961]- Định hướng phát triển các vùng sản xuất cao su bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường: Vùng Đông Nam bộ là vùng có ưu thế lớn trong việc phát triển tập trung ngành công nghiệp cao su từ trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong vùng có nhiều cơ sở hạ tầng về chế biến và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất lưu thông. Một số vùng thuộc các tỉnh Tây Nguyên cũng có những ưu thế này nhất là khu vực cao su Đại điền. Định hướng tới năm 2030 có diện tích khoảng 250 - 300 nghìn ha cao su sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn cao su bền vững (SNRi), chủ yếu tập trung ở các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.
- Rừng cao su góp phần cải thiện sự đa dạng sinh học, tăng độ che phủ đất, nâng cao trữ lượng các-bon, giảm phát thải, tăng khả năng thích ứng với thời tiết bất thuận, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường là rất cần thiết bởi vì: 
+ Trước xu thế bảo vệ rừng và giảm phát thải khí nhà kính trên toàn thế giới, thì nguyên liệu cao su và gỗ cao su sẽ khó được tiêu thụ nếu không cam kết sản xuất mủ cao su được cấp chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững.
+ Hội đồng Phát triển bền vững thế giới (World Business Council for Sustainable Development) xây dựng bộ tiêu chuẩn về cao su bền vững từ năm 2019 để yêu cầu người tiêu thụ và nhà cung cấp nguyên liệu tuân thủ và áp dụng, qua đó, tạo nhu cầu lớn về cao su thiên nhiên bền vững hơn 65% thị phần toàn cầu.
+ Trước yêu cầu của nhiều doanh nghiệp tìm nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên bền vững, năm 2012, Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG) đã đưa ra Sáng kiến Cao su thiên nhiên bền vững (SNRi), đề nghị các bên liên quan trong chuỗi cung ứng cao su thiên nhiên áp dụng tự nguyện 5 nguyên tắc sau:
1. Cải thiện năng suất cây cao su liên tục;
2. Nâng cao và đảm bảo chất lượng cao su thiên nhiên;
3. Hỗ trợ phát triển rừng bền vững;
4. Quản lý nguồn nước theo pháp luật quy định;
5. Tôn trọng quyền con người và các quyền lao động.
Trong khi một số doanh nghiệp mua cao su thiên nhiên và gỗ cao su yêu cầu có chứng chỉ về quản lý và sản xuất bền vững, được kiểm tra định kỳ theo bộ tiêu chí của FSC (Forest Stewardship Council) do Hội đồng quản lý rừng thế giới quy định hoặc của PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) - Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ Rừng, là một liên minh toàn cầu hàng đầu về các hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. 
Các tiêu chuẩn FSC bao gồm việc bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người dân địa phương, đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
[bookmark: _Toc155812151]1.2.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic nâng cao GTGT sản phẩm cao su 
[bookmark: _Hlk153131652]- Đến năm 2030 tổng công suất chế biến cao su của Việt Nam khoảng 1,3 triệu tấn mủ khô/năm. Cơ cấu sản phẩm đa dạng bao gồm: Mủ cốm SVR 3L, SVR 5L chiếm khoảng 35 - 40%, mủ kem 20% mủ cao su kỹ thuật RSS, SR và SVR 10, SVR20 chiếm khoảng 40% - 45% Các sản phẩm này chủ yếu để xuất khẩu. Hiện tại ngành công nghiệp cao su nước ta mới chỉ sử dụng khoảng 20% sản lượng mủ cao su trong nước để chế biến sâu thành các sản phẩm dân dụng, còn lại 80% là xuất khẩu dạng thô với thị trường chủ yếu là Trung Quốc. Trong khi ngành công nghiệp cao su trong nước phải nhập nguyên liệu cao su từ nước ngoài để chế biến. Vì vậy cần thiết phải phát triển công nghệ chế biến cao su để tạo ra một loạt sản phẩm cao su đa dạng, đáp ứng yêu cầu chế biến trong nước. 
Trong tương lai đến năm 2030, ngành công nghiệp lắp ráp ô tô cũng như sản xuất ô tô của Việt Nam phát triển đòi hỏi sử dụng lượng lớn nguyên liệu cao su khoảng 40% tổng sản lượng mủ cao su trong nước để sản xuất các sản phẩm truyền thống như mủ cao su, bảo vệ đế và săm, lốp xe, và các sản phẩm chế biến cao cấp như cao su tổng hợp, cao su silicon, cao su công nghiệp và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác. Điều này giúp tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Phát triển công nghệ chế biến cao su và áp dụng các quy trình sản xuất và chế biến sạch hơn có khả năng giảm thiểu tác động môi trường. 
- Định hướng phát triển hệ thống logistic cho các sản phẩm cao su: 
+ Xây dựng hệ thống kho bãi hiện đại, tiên tiến có thể giúp cải thiện quản lý và lưu trữ cao su. Sử dụng công nghệ theo dõi và quản lý kho, mã vạch, Internet of Things (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và quản lý quá trình vận chuyển, lưu trữ và tồn kho. Điều này giúp tăng tính chính xác, giảm lỗi và nâng cao khả năng phát hiện sớm các vấn đề trong hệ thống.
+ Xây dựng mối quan hệ đối tác với các nhà vận chuyển đáng tin cậy và có kinh nghiệm trong ngành cao su. Tăng cường quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong hệ thống logistic. Đào tạo và phát triển nhân viên có trình độ cao trong lĩnh vực logistic là rất quan trọng. 
+ Đối với hệ thống logistic quốc tế, tuân thủ các quy định và chuẩn mực về quy trình vận chuyển, bảo vệ môi trường và an toàn là rất quan trọng. Cần đảm bảo rằng hệ thống logistic tuân thủ các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), và các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và bảo vệ người lao động.
+ Những định hướng này có thể giúp phát triển hệ thống logistic cho các sản phẩm cao su Việt Nam, tăng cường hiệu quả vận chuyển và quản lý, đồng thời giúp nâng cao sự cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam. 
+ Xây dựng các kho lưu trữ hàng hóa sản phẩm cao su trong thời gian ngắn hạn, tại các cửa khẩu, bến cảnh để giảm thiểu đối tác ép giá.
[bookmark: _Toc155812152]1.2.4. Định hướng phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết
- Nghiên cứu và tìm hiểu kỹ các mô hình doanh nghiệp và liên doanh đã thành công trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu cao su. Xác định các yếu tố thành công, bài học rút ra và các quy trình quản lý tốt. Chia sẻ kiến thức này với các doanh nghiệp khác trong ngành để họ có thể áp dụng và tối ưu hóa mô hình của mình.
Xây dựng hợp tác đa phương, tạo ra các liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến cao su, các nhà nghiên cứu, tổ chức chính phủ và các cơ quan chức năng. Qua đó, tạo ra một môi trường thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ từ các bên có liên quan.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác phù hợp để tạo thành các liên doanh và liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng cao su hiệu quả. Đầu tư vào nâng cao công nghệ và quy trình sản xuất. Điều này đảm bảo sự cạnh tranh và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu suất vận hành.
Để nhân rộng mô hình doanh nghiệp thành công, xây dựng một mạng lưới phân phối rộng lớn và hiệu quả, tăng cường năng lực quản lý của doanh nghiệp. Đào tạo và phát triển nhân viên quản lý, thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả.
Xem xét khả năng mở rộng sang thị trường xuất khẩu, nghiên cứu các quy định và chính sách về xuất khẩu cao su tại các quốc gia tiềm năng và xây dựng các liên kết với các đối tác xuất khẩu và nhà nhập khẩu. 
Mô hình doanh nghiệp liên tục cải tiến và phát triển thông qua việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Nghiên cứu các công nghệ mới, quy trình sản xuất hiệu quả hơn, và phát triển các sản phẩm và dịch vụ cao cấp để tăng cường sự cạnh tranh và giá trị gia tăng cho sản phẩm cao su.
Tạo dựng và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp cao su Việt Nam để tạo giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường. Đầu tư vào marketing và quảng bá để nâng cao nhận thức về thương hiệu và tạo niềm tin cho khách hàng trong và ngoài nước. 
[bookmark: _Toc155812153]1.2.5. Định hướng sử dụng, chế biến phế phụ phẩm cao su
Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến để tận dụng tối đa các phế phẩm cao su. Công nghệ tiên tiến có thể giúp chuyển đổi phế phẩm thành các sản phẩm có giá trị cao, như cao su tái chế, cao su composite, sẽ tăng giá trị cho ngành cao su.
Xây dựng các đối tác và mạng lưới hợp tác: Tạo ra các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài ngành cao su để tận dụng phế phẩm cao su. Các công ty chế biến và các ngành công nghiệp khác có thể sử dụng phế phẩm cao su để sản xuất các sản phẩm phụ trợ, như gỗ cao su, nhựa mủ cao su, màng cao su, chất kết dính và các sản phẩm công nghiệp khác. Riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến từ cao su tại Việt Nam có thể đạt 2,5-3 tỷ USD/năm chiếm khoảng 25 - 30% tổng giá trị của vườn cao su.
Tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức về giá trị và tiềm năng của phế phẩm cao su là rất quan trọng. Khuyến khích các chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức liên quan để khuyến khích việc sử dụng và chế biến phế phẩm cao su. Các chính sách này có thể bao gồm miễn thuế, hỗ trợ vốn và tài trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ.
Xây dựng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chế biến từ phế phẩm cao su. Điều này có thể được thực hiện thông qua quảng cáo, tiếp thị và tìm kiếm đối tác tiềm năng trong và ngoài nước.   
[bookmark: _Toc155812154][bookmark: _Hlk153131743]1.2.6. Định hướng phát triển cây cao su gắn với du lịch nông nghiệp
Cây cao su được quy hoạch và được trồng theo hàng, lối tạo nên cảnh quan rất đẹp. Tuy chưa phát triển nhưng đã có một số các doanh nghiệp xây dựng vườn cao su du lịch, tổ chức các tour nhất là vào điểm mùa cao su thay lá, mùa thu hoạch… cũng khiến du khách tìm thấy cảm giác mới lạ, hiểu hơn về công đoạn lao động, sản xuất của người sản xuất cao su thiên nhiên

Hình 12: Điểm tham quan vườn cây cao su đầu tiên của Pháp trồng ở Việt Nam ở xã Bàu Hàm 2 (H. Thống Nhất, T. Đồng Nai)
[bookmark: _Toc155812155]1.3. Cây chè
[bookmark: _Toc155812156]1.3.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng, giá trị sản xuất chè theo không gian lãnh thổ 
[bookmark: _Hlk155850346]Đến năm 2030 diện tích chè cả nước ổn định khoảng 120 - 125 nghìn ha, diện tích cho sản phẩm 115 - 118 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 1,2 -1,4 triệu tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 280 - 300 triệu USD. 
- Vùng ĐBSH đến năm 2030 diện tích dự kiến đạt 3.500 ha (tăng trên 300 ha so với năm 2022, trong đó tỉnh Quảng Ninh tăng trên 200 ha); diện tích chè cho sản phẩm 3.300 ha; sản lượng gần 35 nghìn tấn. Các vùng chè tập trung: TP Hà Nội (diện tích là 2.000 ha); Quảng Ninh (diện tích là 1.300 ha).  
- Vùng TDMNPB là vùng có diện tích chè lớn nhất cả nước, đến năm 2030 có diện tích khoảng 98 - 100 nghìn ha (tăng 586 ha so với năm 2022), diện tích cho sản phẩm khoảng 92 - 95 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 975 nghìn tấn. Trong đó, Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất với diện tích là 23,5 nghìn ha; tiếp đến là Hà Giang với diện tích 20,35 nghìn ha; đứng thứ 3 là Phú Thọ với diện tích 14,7 nghìn ha, Lai Châu là 9,5 nghìn ha và Lào Cai là 8,3 nghìn ha. 
Đến năm 2030, Thái Nguyên là tỉnh có định hướng diện tích trồng chè tăng lớn nhất (tăng thêm khoảng 1,26 nghìn ha so với năm 2022), tiếp đến Lào Cai (tăng 1,0 nghìn ha). Một số tỉnh có diện tích chè đến năm 2030 giảm so với năm 2022 như: Yên Bái giảm 400 ha, Phú Thọ giảm gần 100 ha. Nguyên nhân giảm diện tích là do các tỉnh thực hiện chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và thực hiện các quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, khu, cụm công nghiệp, đất dịch vụ....).
- Vùng Bắc Trung Bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 10.000 – 12.000 ha; tăng hơn 800 ha so với năm 2022; sản lượng gần 137 nghìn tấn. Các tỉnh tập trung tại: Nghệ An (diện tích 9,0 nghìn ha); Hà Tĩnh (diện tích 1,6 nghìn ha). 
- Vùng Tây Nguyên: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 9.000 ha (giảm 1,5 nghìn ha với năm 2022, trong đó Lâm Đồng giảm nhiều nhất gần 1,8 nghìn ha, nguyên nhân do người dân thực hiện chuyển đổi một số diện tích chè già cỗi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn như cà phê, sầu riêng và cây ăn quả khác), diện tích cho sản phẩm là 9.000 ha; sản lượng 135 nghìn tấn. Chè được trồng tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng (diện tích khoảng 8.000 ha).
[bookmark: _Toc531507554][bookmark: _Toc142142100][bookmark: _Toc155812243]Định hướng phát triển chè toàn quốc đến năm 2030
	TT
	Tỉnh/vùng
	DT năm 2022 (ha)
	Năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT 2022-2030

	
	
	
	DT (ha)
	DTKD (ha)
	NS (tạ/ha)
	SL(tấn)
	

	CẢ NƯỚC
	123.407
	125.000
	118.000
	110
	1.298.000
	1.593

	Trong đó, các tỉnh/vùng chè trọng điểm.

	I
	ĐBSH
	3.169
	3.500
	3.300
	105
	34.650
	331

	1
	Hà Nội
	1.944
	2.000
	2.000
	115
	23.000
	56

	2
	Quảng Ninh
	1.054
	1.300
	1.150
	75
	8.625
	246

	II
	TDMNBB
	99.414
	100.000
	95.000
	102
	975.000
	586

	1
	Bắc Kạn
	1.562
	1.650
	1.500
	58
	8.700
	88

	2
	Hà Giang
	20.296
	20.350
	19.500
	52
	101.400
	54

	3
	Lào Cai
	7.251
	8.300
	7.500
	116
	87.000
	1.049

	4
	Yên Bái
	7.417
	7.000
	7.000
	97,5
	65.800
	-417

	5
	Thái Nguyên
	22.237
	23.500
	22.500
	125
	281.250
	1.263

	6
	Phú Thọ
	14.790
	14.700
	14.500
	130
	188.500
	-90

	7
	Tuyên Quang
	8.332
	8.500
	8.200
	100
	82.000
	168

	8
	Sơn La
	5.827
	6.500
	6.250
	118,5
	74.000
	673

	9
	Lai Châu
	9.309
	9.500
	8.000
	90
	72.000
	191

	III
	BTB
	10.156
	11.000
	10.500
	130
	136.500
	844

	1
	Nghệ An
	8.674
	9.000
	8.800
	135
	118.800
	326

	2
	Hà Tĩnh
	1.217
	1.600
	1.500
	110
	16.500
	383

	IV
	T. NGUYÊN
	11.832
	9.000
	9.000
	150
	135.000
	-1.505

	1
	Lâm Đồng
	9.762
	8.000
	8.000
	155,1
	124.080
	-1.762

	2
	Gia Lai
	690
	950
	950
	110
	10.450
	270


(Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 3 Phụ lục Phần định hướng).
	* Định hướng về sử dụng giống
Trong những năm qua, công tác chọn tạo giống chè đã được đẩy mạnh tại Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, kết quả đã tạo ra được rất nhiều giống chè mới như: LDP1, LDP2, PH1, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, PT95, Shan chất tiền, Shan Tham vè, PH1, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH14, TRI777, Hương Bắc Sơn, TRI.5.0, LCT1, VN15… Ở Lâm Đồng, địa phương đã chọn ra giống LD97, TB11, TB14. Các giống chè mới kể trên là nguồn quan trọng để chúng ta xây dựng cơ cấu giống chè cả nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chè Việt Nam.
[bookmark: _Hlk155850423][bookmark: _Hlk155850501][bookmark: _Hlk155850396]Với diện tích chè già cỗi, cần trồng tái canh bằng những giống chè mới có năng suất, chất lượng cao; 100% diện tích chè trồng mới được sử dụng giống đạt tiêu chuẩn. 
- Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Thực hiện trồng mới và trồng thay thế giống chè già cỗi, năng suất, chất lượng thấp bằng những giống chống chịu sâu, bệnh, năng suất, chất lượng cao, như: LDP1, LDP2, Phúc Vân Tiên, Ngọc Thúy, Hương Bắc Sơn,... phục vụ chế biến các loại chè xanh chất cao.
- Các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc: Có địa hình phức tạp, đồi núi đan xen chia cắt, độ dốc từ trung bình đến cao. Từ đặc điểm địa hình này, tạo ra các tiểu vùng khí hậu khác nhau, thích ứng với đa dạng giống chè. Vì vậy, định hướng 60% giống chè chuyên chế biến chè đen và 40% giống chè chuyên chế biến chè xanh và các loại chè khác, cụ thể như sau:
+ Các khu vực có độ cao dưới 500m: Trồng các giống chuyên chế biến chè đen và chè xanh xuất khẩu như: LDP1, LDP2, PH1, PH8, PH11, TRI 5.0…Một số vùng khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên trồng các giống chè chất lượng cao để chế biến chè đặc sản như giống Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, Hương Bắc Sơn, VN15, LCT1…
+ Khu vực có độ cao trên 500m: Trồng các giống có thể thích nghi với khí hậu lạnh và phục chế biến chè đặc sản như chè Shan bản địa, Shan Chất Tiền, LP18, PH8, PH12, PH14, Kim Tuyên…
- Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Với đặc điểm khí hậu nắng nóng, chịu ảnh hưởng của gió Lào, hay có hạn hán kéo dài, nhiệt độ trung bình cao… Vì vậy cần trồng các giống có khả năng chịu hạn và có thể chế biến chè xanh, chè đen xuất khẩu như PH1, LDP2, PH8, TRI 5.0. Riêng vùng núi cao như Kỳ Sơn - Nghệ An trồng giống chè Shan tuyết và một số giống có thể thích nghi với khí hậu để chế biến chè đặc sản như: Kim Tuyên, PH12, PH14, LP18. 
- Các tỉnh vùng Tây Nguyên: Các giống chè đã thích nghi và tồn tại nhiều năm tại khu vực này như TB14, LD97, chè Shan cần duy trì diện tích để phục vụ chế biến các loại chè chất lượng trung bình khá để nội tiêu và xuất khẩu. Các giống chất lượng cao như Kim Tuyên, Tứ Quí, Ô long Thanh Tâm, LCT1, Hương Bắc Sơn cũng có thể trồng thử nghiệm tại vùng Tây Nguyên để chế biến chè Ô long, chè xanh chất lượng cao và đa dạng hóa các sản phẩm.
*	Một số giải pháp chính về KHCN để phát triển 
[bookmark: _Hlk155850481]- Việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, hữu cơ... ngày càng mở rộng và hiệu quả, mang lại sản phẩm an toàn, chất lượng tốt, năng suất cao. Theo đó, ngay từ khâu sản xuất giống, cần lựa chọn và giao cho một số tổ chức; doanh nghiệp tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng, thâm canh một số giống chè mới, bảo đảm sạch bệnh, cho năng suất, chất lượng cao, như giống chè LDP1, LDP2, PH8, PH9... Với mục tiêu cụ thể là đến năm 2030 phải có 70% diện tích chè sử dụng giống mới. Đồng thời tiếp tục phát triển một số giống chè giống nhập có khả năng sinh trưởng phù hợp với chất đất ở địa phương, như Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, Tứ Quý... làm cơ sở phát triển sản xuất loại chè ô long, chè xanh cao cấp. 
- Các địa phương cần tập trung sử dụng các giống chè mới năng suất và chất lượng cao để trồng mới và trồng tái canh; áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên chè, tập trung đầu tư thâm canh, đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng diện tích chè được tưới tiết kiệm nước. 
[bookmark: _Toc155812157]1.3.2. Định hướng phát triển quy mô sản phẩm chè theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP…; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
[bookmark: _Hlk155850554]- Đến năm 2030, diện tích chè được chứng nhận sạch, an toàn (hữu cơ, GAP, VietGAP và tương đương) đạt khoảng trên 70% tập trung tại các vùng sản xuất trọng điểm như Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Lâm Đồng. Ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất (tưới nước, bón phân, thu hái, bảo quản, chế biến...) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, ổn định các tiêu chí sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
- Diện tích chè hữu cơ cả nước đến năm 2030 đạt khoảng 11 nghìn ha, diện tích chè cho sản phẩm đạt 10 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 70 nghìn tấn, tập trung tại các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên.
- Diện tích chè đặc sản cả nước đạt khoảng 34,5 nghìn ha; diện tích cho sản phẩm đạt 32 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 290 nghìn tấn. Trong đó, cần bảo tồn, khai thác và phát triển các vùng chè shan tuyết phục vụ nguyên liệu cho sản xuất chè hữu cơ, chè đặc sản cũng như các sản phẩm chè chế biến có giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường sinh thái; điển hình như: vùng chè shan tuyết Hà Giang với diện tích trên 7.000ha; vùng trồng chè Shan tuyết Suối Giàng - Yên Bái với diện tích khoảng 400ha, vùng chè Shan tuyết Tà Xùa - Sơn La khoảng 200ha.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất (đường giao thông, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, hệ thống tưới, nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới) để sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP, VietGAP và tương đương. Đặc biệt, chú trọng đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng vùng chè ứng dụng công nghệ cao; các khu sản xuất chè hàng hóa tập trung, quy mô lớn tại các vùng trồng chè trọng điểm.
[bookmark: _Toc155812244]Định hướng phát triển chè hữu cơ, VietGap hoặc tương đương các tỉnh trọng điểm đến năm 2030
ĐVT: DT: ha
	TT
	Tỉnh/vùng trọng điểm
	Hữu cơ
	Đặc sản
	DT chứng nhận 
an toàn

	
	CẢ NƯỚC
	11.000
	34.500
	62.500

	I
	ĐBSH
	150
	300
	1.600

	1
	Hà Nội
	100
	200
	1.500

	2
	Quảng Ninh
	50
	100
	100

	II
	Trung du MNphía Bắc
	10.250
	30.200
	48.000

	1
	Bắc Kạn
	80
	100
	100

	2
	Hà Giang
	7.000
	8.000
	10.000

	3
	Lào Cai
	1.000
	3.000
	5.000

	4
	Yên Bái
	1.000
	2.000
	1.000

	5
	Thái Nguyên
	350
	10.000
	15.000

	6
	Phú Thọ
	200
	2.000
	6.000

	7
	Tuyên Quang
	200
	2.500
	4.000

	8
	Sơn La
	300
	500
	2.000

	9
	Lai Châu
	200
	2.000
	4.000

	III
	Bắc Trung Bộ
	300
	800
	7.000

	1
	Nghệ An
	200
	600
	4.500

	2
	Hà Tĩnh
	100
	200
	2.500

	IV
	Tây Nguyên
	300
	3.200
	6.200

	1
	Lâm Đồng
	250
	3.000
	6.000


(Nguồn tổng hợp, tính toán của Viện Quy hoạch và TKNN, 2023) 
- Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại mang lại giá trị cao. Các khâu từ trồng, chăm sóc, thu hái đến thu gom chế biến và phân phối tiêu thụ được kiểm soát theo hợp đồng nhằm tạo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dùng, có truy xuất nguồn gốc. Khi tham gia vào chuỗi liên kết, người làm chè được tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn, ít rủi ro; yên tâm sản xuất. Hình thành các vùng sản xuất chè đảm bảo chất lượng có chứng nhận hoặc cấp mã số vùng trồng, tăng tỷ lệ diện tích chè được cấp mã số vùng trồng đạt trên 70%. 
- Ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất (tưới nước, bón phân, thu hái, bảo quản, chế biến...) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, ổn định các tiêu chí sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
[bookmark: _Toc155812158]1.3.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic để nâng cao GTGT sản phẩm chè
- Cả nước có khoảng 260 doanh nghiệp chế biến chè quy mô công nghiệp, tổng công suất theo thiết kế là 5,2 nghìn tấn búp tươi/ngày. Trong khi tổng sản lượng chè của cả nước chỉ đạt 175.000 - 200.000 tấn chè khô/năm, nhưng tổng công suất các nhà máy chế biến từ búp chè tươi lớn gấp 2 - 3 lần. Có những vùng nguyên liệu chỉ đủ cung cấp cho 1 nhà máy, nhưng có tới 7 - 8 nhà máy tranh mua nguyên liệu. Các nhà máy thiếu nguyên liệu dẫn đến phải mua cả nguyên liệu không đạt chuẩn chất lượng để sản xuất, đó chính là một trong những nguyên nhân đưa đến chất lượng kém, ảnh hưởng đến uy tín của chè Việt Nam.
- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các cơ sở chế biến theo hướng gắn với vùng nguyên liệu. Các tỉnh cần có định hướng cụ thể, công khai địa điểm, vị trí xây dựng các nhà máy chế biến, cơ sở thu mua chế biến chè gắn với vùng nguyên liệu. Ưu tiên cấp phép vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp trước đây đã được địa phương phân vùng nguyên liệu. Tiếp đến là ưu tiên cho những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn chế biến theo tiêu chuẩn của Bộ NN&PTNT đề ra. Đối với những doanh nghiệp không có vùng nguyên liệu thì không thể ngừng ngay mà phải thay đổi có lộ trình. Trước hết, có thể yêu cầu đơn vị chưa có vùng nguyên liệu phải có dự án đầu tư vùng nguyên liệu mới hoặc đầu tư cho nông dân để nâng cao năng suất vùng nguyên liệu đã có. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chuyển hướng sang sản xuất từ chè khô thay vì chè tươi như trước đây.
- Đối với chế biến chè ô long, doanh nghiệp phải có phương án liên kết chặt chẽ với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu của mình đáp ứng được tiêu chuẩn chế biến chè ô long. Đồng thời Nhà nước cần hỗ trợ chính sách về đất đai để các doanh nghiệp chế biến tự xây dựng vùng nguyên liệu của mình.
- Các cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ cần đổi mới thiết bị một cách đồng bộ nhằm tăng chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP … và giảm giá thành; còn đối với doanh nghiệp đầu tư chế biến sản phẩm chè có thị trường xuất khẩu ổn định thì có thể nghiên cứu cấp giấy phép đầu tư, song phải thận trọng.
- Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến chè liên kết hợp tác với các hộ, HTX, doanh nghiệp sản xuất chè để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, yêu cầu chủ cơ sở doanh nghiệp phải đăng ký tiêu chuẩn chất lượng và chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, có chế tài xử phạt thích đáng khi phát hiện vi phạm; đồng thời xem nhà máy chế biến là một trong các tiêu chí đối với doanh nghiệp xuất khẩu chè yêu cầu phải có.
*	Định hướng phát triển công nghiệp chế biến cho các sản phẩm
- Giai đoạn 2021 - 2025: Tập trung nâng cao tỷ lệ chế biến các sản phẩm chè chủ lực có lợi thế về điều kiện tự nhiên, kết hợp với xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt. 
- Giai đoạn 2026 - 2030: Tập trung phát triển các mặt hàng chè mới có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu, sản phẩm tinh chế cao cấp có giá trị gia tăng cao, được sử dụng trong các ngành thực phẩm và phi thực phẩm, dược phẩm hoặc mỹ phẩm; đặc biệt ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tăng cường đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài vào các sản phẩm chè xuất định hướng xuất khẩu nhằm tham gia sâu và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
+ Đầu tư đổi mới công nghệ chọn tạo giống, canh tác và thiết bị bảo quản, chế biến chè theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
+ Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, chế biến, bao gói và tiêu thụ sản phẩm. 
+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0 để kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, truy xuất vùng trồng, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị gia tăng cao, giá thành hạ và có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường trong nước và ngoài nước.
+ Đa dạng hóa các sản phẩm chè như chè xanh chất lượng, chè đặc sản, chè Ô long, chè túi lọc, chè Matcha, Sencha, bằng công nghệ và thiết bị hiện đại.
+ Tổ chức sản xuất chế biến chè theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trong chế biến và kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu trong quy trình chế biến. 
[bookmark: _Toc155812159]1.3.4. Định hướng về phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết sản xuất; cấp mã số vùng trồng cây chè
[bookmark: _Hlk154067406]Thực hành nông nghiệp sạch, an toàn là yêu cầu bắt buộc để nông sản cạnh tranh trên thị trường, ngành chè cũng không nằm ngoài yêu cầu tất yếu này. Những chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP,... được áp dụng rộng rãi, cùng với nỗ lực của người dân làm chè đã mang tới thị trường sản phẩm trà sạch. Bên cạnh quy trình sản xuất sạch, chứng nhận mã số vùng trồng là “tấm hộ chiếu” bảo hộ ngành chè hướng tới thị trường xuất khẩu. Việc cấp mã số vùng trồng đang được triển khai thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu. Chỉ có nông sản được sản xuất từ vùng trồng được công nhận mới được phép xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc... Trường hợp không đạt yêu cầu theo quy định của nước nhập khẩu, mã số đó sẽ bị thu hồi. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức tập huấn về mã số vùng trồng cho các đối tượng như: cán bộ quản lý, chính quyền địa phương, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở; tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất và trực tiếp làm việc tại các vùng trồng. Cùng đó, tập trung hỗ trợ, thiết lập, cấp mã số cho các vùng trồng chè chủ lực đạt yêu cầu. Đồng thời, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng….
Thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp chế biến chè với nông dân từ xây dựng vùng nguyên liệu đến bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo sự ổn định, đủ nguyên liệu chè tươi cho chế biến. Cơ cấu lại tỷ lệ chè đen và chè xanh một cách hợp lý để đảm bảo đáp ứng cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
Đối với các doanh nghiệp chế biến tập trung phát triển mạnh năng lực chế biến bằng cách đổi mới công nghệ sản xuất cũ bằng công nghệ tiên tiến phù hợp, tăng cường chế biến sâu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chè. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng đến nghiên cứu thiết kế bao bì, nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng nước ngoài; đầu tư thích đáng xây dựng và phát triển thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực...
Phát triển các mô hình doanh nghiệp mới về chế biến và xuất khẩu chè trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng được các điều khoản trong các Hiệp định thương mại tự do mà Chính phủ Việt Nam mới ký kết.
Duy trì và thúc đẩy xuất khẩu chè và sản phẩm chè chế biến sâu vào các thị trường chủ lực. Hỗ trợ xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu chè và sản phẩm chè chế biến sâu đến thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, EU, Mỹ….
[bookmark: _Toc155812160]1.3.5. Định hướng phát triển cây chè gắn với du lịch nông nghiệp
- Trong xu thế du lịch hiện đại, nhu cầu tìm một không gian thanh tĩnh để thư giãn, trải nghiệm ngày càng tăng cao thì phát triển du lịch nông thôn là cách làm phù hợp. Xã hội càng hiện đại thì con người càng có nhu cầu sống gần gũi, giao hòa với thiên nhiên. Chính vì vậy, những năm gần đây du lịch đồi chè đang trở thành xu hướng được khách du lịch đón nhận tích cực. UBND các tỉnh cần rà soát, lựa chọn vùng chè để xây dựng các mô hình sản xuất chè gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực nhằm thu hút khách tham quan, mua sắm, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chè.
- Đồng thời, cần triển khai các hoạt động văn hoá chè và chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch trong đó tập trung xây dựng mô hình sản xuất, làng nghề chè gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái, di tích lịch sử, văn hoá, ẩm thực.
- Đầu tư xây dựng các dịch vụ; cải tạo, thiết kế lại vườn chè; trồng và bảo vệ thảm thực vật, cây xanh trong toàn bộ diện tích chè; giữ cân bằng sinh thái hệ thực, động vật, bảo vệ môi trường để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách nhằm từng bước tăng thu nhập cho người làm chè cũng như doanh nghiệp. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh chè đầu tư xây dựng các điểm thăm quan từ đồi chè kết hợp với nhà máy sản xuất, phòng trưng bày, thưởng thức và mua sản phẩm; mở rộng hệ thống bán, giới thiệu sản phẩm ra ngoài vùng trồng, sản xuất, tập trung ở các khu du lịch.
- Ưu tiên đầu tư những dự án hạ tầng kỹ thuật xã hội như cầu, đường giao thông, viễn thông đến các vùng, địa phương có vùng trồng chè chủ lực. Cùng với đó đẩy mạnh phát triển sản phẩm chè OCOP nhằm thu hút du khách đến tham quan; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chè, tạo ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đẹp, chất lượng cao phục vụ khách du lịch.
- Khảo sát và giới thiệu các tour, tuyến du lịch gắn với vùng chè để phục vụ khách thăm quan trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến chè của người dân cũng như của doanh nghiệp chè quanh khu vực. Điển hình như các vùng Chè đặc sản Tân Cương - Thái Nguyên; chè Shan Tuyết - Hà Giang, chè Shan Tuyết - suối Giàng (Yên Bái); Shan tuyết - Tà Xùa; vùng chè Mộc Châu (Sơn La), đồi chè Thanh Chương (Nghệ An); nông trường chè Tâm Châu, đồi chè Cầu Đất (Lâm Đồng); vùng đồi chè Long Cốc, vùng chè Shan gắn với điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ);...
- Đẩy mạnh giới thiệu vùng sản xuất chè chủ lực trong các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước, tiến tới tổ chức lễ hội chè thường niên kết hợp quảng bá những sản phẩm chè đặc sản, tiêu biểu của địa phương giúp du khách, đối tác dễ dàng nhận diện thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm…
[bookmark: _Toc155812161]1.4. Cây điều
[bookmark: _Toc144716512][bookmark: _Toc155812162]1.4.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng điều theo không gian lãnh thổ, phát huy lợi thế của từng vùng sinh thái 
Đề xuất định hướng phát triển diện tích điều đến năm 2030 về quy mô, năng suất và địa bàn các tỉnh sản xuất điều như sau:
- Tiếp tục duy trì và phát triển ổn định 280 - 300 nghìn ha, sản lượng 380 - 400 nghìn tấn năm 2030; trồng thay thế bằng các giống điều mới, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất. Số diện tích điều còn lại cần được duy trì và phát triển sâu rộng, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng, chủ động cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 
- Vùng sản xuất điều trọng điểm các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên. 
[bookmark: _Hlk153445610]* Xây dựng vùng sản xuất điều tập trung 
- Vùng Đông Nam Bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 175 nghìn, giảm trên 15 nghìn ha với năm 2022, trong đó tỉnh Bình Phước giảm nhiều nhất (trên 14 nghìn ha), Đồng Nai giảm 1.600 ha. Với diện tích điều các tỉnh hết chu kỳ kinh doanh, trồng trên đất ít thích nghi và không thích nghi có chủ trương chuyển đổi sang các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn và đất phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (Khu cụm công nghiệp, giao thông, đất xây dựng, đất dịch vụ kinh doanh...).
[bookmark: _Toc155812245]Định hướng phát triển cây điều các vùng sinh thái đến năm 2030 
DT: ha,NS tạ/ha, Sản lượng: Tấn
	[bookmark: _Hlk147069009]STT
	Các vùng/tỉnh
	DT Hiện trạng 2022 (ha)
	Định hướng đến năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT 2022-2030

	
	
	
	 DT trồng (ha) 
	DT cho SP (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	
	Cả nước
	322.307
	  295.000 
	   278.100 
	     14,0 
	  390.00
	-27.307

	Trong đó, các vùng/tỉnh trọng điểm

	I
	Vùng ĐNB
	190.707
	  175.000 
	   169.500 
	     15,0 
	  254.720 
	-15.707

	1
	Bình Phước
	152.007
	  138.000 
	135.000
	     15,0 
	  202.500 
	-14.007

	2
	Tây Ninh
	1.577
	     1.500 
	1.400
	     22,0 
	     3.020 
	-77

	3
	Bình Dương
	1.090
	     1.000 
	900
	     10,0 
	        900 
	-90

	4
	Đồng Nai
	29.591
	   28.000 
	26.000
	     15,0 
	    39.000 
	-1.591

	5
	Bà Rịa - VT
	6.441
	     6.500 
	6.200
	     15,0 
	     9.300 
	59

	II
	Vùng Tây Nguyên 
	101.000
	   85.500 
	     76.500 
	     13,5 
	  103.200 
	-15.500

	1
	Gia Lai
	35.907
	   25.000 
	22.000
	     13,0 
	    28.600 
	-10.907

	2
	Đắk Lắk
	27.774
	   30.000 
	28.000
	     15,0 
	    42.000 
	2.226

	3
	Đắk Nông
	16.849
	   16.000 
	14.000
	     13,0 
	    18.200 
	-849

	4
	Lâm Đồng
	18.731
	   13.000 
	11.000
	     12,0 
	    13.200 
	-5.731

	III
	Vùng DHNTB
	30.080
	   34.000 
	     31.650 
	       9,9 
	    31.400 
	3.920

	1
	Bình Thuận
	18.329
	   22.000 
	21.000
	     10,0 
	    21.000 
	3.671


[bookmark: _Hlk153445701][bookmark: _Toc332117132][bookmark: _Toc332119229](Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 4 Phụ lục Phần định hướng).
[bookmark: _Hlk153445750]- Vùng Tây Nguyên: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 85,5 nghìn ha, giảm 15,5 nghìn ha với năm 2022, trong đó Gia Lai giảm nhiều nhất (10 nghìn ha), Lâm Đồng giảm 5,7 nghìn ha điều già cỗi, trồng trên diện tích ít thích nghi và không thích nghi và hiệu quả thấp để chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Riêng tỉnh Đắk Lắk dự kiến tăng 2,2 nghìn ha. 
	- Vùng Nam Trung Bộ: Diện tích dự kiến đến năm 2030 khoảng 34 nghìn ha, diện tích cho sản phẩm trên 31 nghìn ha; sản lượng khoảng 32 nghìn tấn. Diện tích trồng tập trung ở Bình Thuận (22 nghìn ha). Với điều kiện khí hậu và đất đai khá phù hợp với cây điều, ít thuận lợi với cây khác nên diện tích điều của Bình Thuận định hướng tăng trên 3,5 nghìn ha.  
[bookmark: _Hlk153452787]* Định hướng về sử dụng giống
- Định hướng công nhận và phổ biến các giống điều mới phù hợp đến năm 2030 để các địa phương có kế hoạch tái canh.
- Ngoài các giống đã được các cấp quản lý công nhận giống là AB29, AB05-08, H09, LBC5 sẽ tiếp tục nghiên cứu những giống điều lai có năng suất 3-4 tấn/ha, hiện đang được khảo nghiệm sản xuất và công bố trong thời gian tới. 
- Nghiên cứu các giống phù hợp cho từng vùng sinh thái (Nam trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ), loại đất (đất đỏ bazan, xám, đất cát,…).  
*	 Một số nhiệm vụ chính về KHCN 
- Tái canh, trồng cải tạo, thay thế giống - nâng cao chất lượng vườn điều
Có nhiều diện tích điều được trồng trên đất không phù hợp (khô hạn, cằn cỗi, đất dốc....) dẫn đến năng suất thấp nên cần phải áp dụng các biện pháp tái canh. 
[bookmark: _Hlk143008091][bookmark: _Hlk155850960]Do đó, cần tích cực cải tạo và chuẩn hóa giống điều hiện có năng suất và chất lượng thấp, đặc biệt là diện tích điều già cỗi cần được thay thế. Các địa phương chọn tái canh điều tập trung gồm 06 tỉnh là: Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận ... với tổng diện tích 50.000 ha. Trong đó diện tích nhiều nhất tại tỉnh Bình Phước đến năm 2030 tái canh gần 34 nghìn ha. Dự kiến tiến độ tái canh các tỉnh từ 2023 đến 2030 như sau:
[bookmark: _Toc136331985][bookmark: _Toc139207943][bookmark: _Toc155812246]Kế hoạch tái canh điều ở một số tỉnh từ 2023 đến 2030
ĐVT: ha
	STT
	Năm
	Tổng số
	Chia theo tỉnh

	
	
	
	Bình Phước
	Đồng Nai
	Đắk Lắk 
	Đắk Nông
	Lâm Đồng
	Bình Thuận

	1
	2023
	2.300
	1.800
	200
	120
	100
	 
	80

	2
	2024
	3.440
	2.500
	200
	250
	100
	90
	300

	3
	2025
	5.170
	3.500
	300
	570
	200
	100
	500

	4
	2026
	6.550
	4.000
	500
	600
	400
	350
	700

	5
	2027
	7.550
	5.000
	500
	600
	400
	350
	700

	6
	2028
	7.550
	5.000
	500
	600
	400
	350
	700

	7
	2029
	8.550
	6.000
	500
	600
	400
	350
	700

	8
	2030
	8.890
	6.000
	500
	660
	500
	410
	820

	
	Tổng cộng
	50.000
	33.800
	3.200
	4.000
	2.500
	2.000
	4.500


Suất đầu tư trồng mới + KTCB điều thâm canh bình quân 1,0 ha điều tùy theo từng loại đất (đỏ bazan, xám, đỏ vàng trên đá granit, cát biển,…) từ 25 triệu đồng/ha đến 30 triệu đồng/ha. Tổng số vốn đầu tư tái canh trên 50 nghìn ha điều là 1.300 - 1.500 tỷ đồng. 
- Thâm canh cải tạo vườn điều
Cải tạo vườn điều theo hướng chất lượng và có độ đồng đều cao, xây dựng tiền đề cho định hướng phát triển điều đạt hiệu quả cao hơn những năm tiếp theo. Hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra với cây điều. 
[bookmark: _Hlk153452862]Xây dựng các biện pháp phòng bệnh hại điều tổng hợp. Quản lý sâu bệnh hại như bọ xít muỗi, bệnh thán thư, đặc biệt ở những vùng không phù hợp như lạnh, sương mù, mưa trái vụ làm giảm năng suất. 
Xây dựng vùng sản xuất điều tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh khoảng 120 - 140 nghìn ha ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Xuyên Mộc, Châu Đức) và Bình Thuận (huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân), trong đó: 
+ Khoảng 40 - 50% diện tích áp dụng kỹ thuật tăng tỷ lệ ra hoa, đậu quả, nhất là ở vùng chịu ảnh hưởng nhiều của biến đổi khí hậu.
+ Khoảng 50% diện tích điều dưới 25 năm tuổi nhưng cây sinh trưởng kém, năng suất thấp do thiếu dinh dưỡng cần được chăm sóc phục hồi.
- Chuyển giao kỹ thuật sản xuất điều cho nông hộ - trang trại (giải pháp)
+ Xây dựng mô hình trình diễn trồng điều năng suất cao ở các xã, các huyện trọng điểm có trồng điều với diện tích lớn, áp dụng các kỹ thuật thâm canh: tạo tán, tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh,...
+ Chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống điều ghép cho cán bộ, từ đó hướng dẫn cho các trang trại, nông hộ trồng điều. 
+ Hỗ trợ về giống, tổ chức các hoạt động tập huấn…nhằm giúp nông dân trồng điều nâng cao năng suất cũng như chất lượng điều. 
Yêu cầu các Viện Khoa học - Kỹ thuật NN, các trường đại học phối hợp với địa phương ưu tiên vốn đầu tư và nhân lực để thực hiện thật tốt biện pháp trên.
* Trồng xen cây trồng, nuôi xen
Trồng xen hợp lý, kết hợp tưới nước tiên tiến và hiệu quả trên diện tích điều có điều kiện phù hợp. Diện tích trồng xen dưới tán điều khoảng 20 - 25 nghìn ha, tại tỉnh Bình Phước 10 - 12 nghìn ha, Đồng Nai 02 nghìn ha, Bà Rịa - Vũng Tàu 02 - 03 nghìn ha, Đắk Lắk 02 - 03 nghìn ha, Đắk Nông 02 nghìn ha, Lâm Đồng 01 nghìn ha, Gia Lai 01 nghìn ha, chủ yếu trên đất trồng điều có nước tưới bổ sung.
[bookmark: _Hlk153453306][bookmark: _Hlk155851049]- Trồng xen: Trên đất trồng điều có điều kiện giữ ẩm khuyến khích trồng xen cây ưa bóng (cây công nghiệp, cây gia vị, cây dược liệu...). Nghiên cứu thử nghiệm trồng các loại cây dược liệu dưới tán điều, sử dụng các phụ phẩm cũng như không gian vườn điều để tiến hành nuôi trồng nấm dược liệu, nấm linh chi. 
[bookmark: _Hlk153453317]- Nuôi xen: Trên đất dốc, sườn đồi, ven biển khuyến khích kết hợp nuôi ong lấy mật và gà thả vườn. Tuy nhiên, lưu ý vụ chỉ nên chăn nuôi sau khi đã thu hoạch điều 1 tháng và trước thu hoạch 2 - 3 tháng để đảm bảo vệ sinh cho sản phẩm điều. 
[bookmark: _Toc144716513][bookmark: _Toc155812163][bookmark: _Hlk133237494]1.4.2. Định hướng phát triển sản phẩm điều theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP, phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, mã số vùng trồng. 
- Sản xuất điều Organic là bước đi nhanh nhất để sản phẩm được dán nhãn thương mại công bằng của Tổ chức Fair Trade. Qua đó, sản phẩm có thể đi thẳng vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản… Nhiều địa phương của tỉnh Bình Phước cũng đang hướng tới phát triển trồng điều sạch, điều Organic với sự tham gia tích cực của các HTX sản xuất điều.
- Xây dựng quy trình sản xuất điều hữu cơ theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh, phân hữu cơ sinh học vào sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên điều một cách hiệu quả và tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. 
[bookmark: _Hlk153453360]- Đến năm 2030, diện tích điều sản xuất theo hướng hữu cơ đạt 30.000 ha, chiếm 10% diện tích điều. Diện tích điều hữu cơ tăng lên sẽ tạo được chỗ đứng rất tốt trong thị trường, nhất là các thị trường XK khó tính. Đặc biệt, các sản phẩm điều hữu cơ các tỉnh ngày càng phong phú và đạt chứng nhận hữu cơ.…
- Định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung theo tiêu lGAP và các tiêu chuẩn khác tương đương, gắn với chế biến và thị trường. Tập trung quản lý chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, được nhận dạng thông qua hệ tọa độ địa lý toàn cầu, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, trở thành đối tượng của thương mại điện tử. 
- Ở các tỉnh trọng điểm, mỗi huyện có vùng chuyên canh điều phải xây dựng ít nhất 1 mô hình liên kết chuỗi giá trị. 
- Định hướng phát triển các vùng sản xuất sản phẩm đặc sản gắn với chế biến và thị trường. Điều đặc sản được trồng ở vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Bình Thuận có chất lượng thơm ngon, giòn, trắng ngà, hạt không to nhưng chắc. Ngoài ra, quá trình chế biến điều rất đa dạng với nhiều sản phẩm khác nhau từ hạt điều như: hạt điều vị mật ong, vị dừa, hạt điều chanh sả ớt, hạt điều rang muối, hạt điều bơ phô mai... hấp dẫn người sử dụng. 
- Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm điều hữu cơ bằng cách: Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm điều hữu cơ tạo ra hàng hóa quy mô lớn. Khuyến khích các hình thức quy mô HTX, DN, THT, trang trại sản xuất điều, sản xuất các đặc sản từ điều có giá trị gia tăng và giá trị truyền thống. 
[bookmark: _Hlk153453388]Xây dựng mã số vùng trồng: Để tiến tới đáp ứng các điều kiện khắt khe của các nước nhập khẩu, đặc biệt là Liên minh Châu Âu, nên cần xây dựng mã số vùng trồng, quản lý sản xuất truy xuất hàng hóa sản phẩm điều ...
[bookmark: _Toc155812164]1.4.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic để nâng cao GTGT điều
Một số định hướng sản phẩm chế biến 
- Số lượng hạt nhân điều nhập khẩu bình quân hàng năm trong giai đoạn 2023 - 2030 khoảng: 1,5 - 2,0 triệu tấn.  
- Định hướng chế biến sản phẩm điều: Hạt điều đưa vào chế biến đạt trên 2 triệu tấn/năm. Sản lượng nhân điều qua chế biến 450 - 500 nghìn tấn, trong đó nhân điều xuất khẩu: 450 nghìn tấn. Nhân điều chế biến thành thực phẩm sau nhân điều: 60 nghìn tấn. Trong đó tiêu thụ trong nước chiếm 15 - 20%. 
- 100% cơ sở chế biến hạt điều tự động hóa khâu cắt tách vỏ cứng hạt điều và cạo sạch vỏ lụa nhân điều, bắn màu, phân loại (cỡ, màu sắc hạt ...) còn các khâu khác thuộc dây chuyền chế biến nhân điều cũng sẽ được cơ giới hóa và tự động hóa khép kín. 
- Trên 95% cơ sở chế biến hạt điều được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO, HACCP, GMP,…
[bookmark: _Hlk155851248]Duy trì sản lượng nhân điều thô trong nước đạt mức 300 nghìn tấn/năm, nâng tỷ lệ chế biến ra các sản phẩm sâu nhân điều lên 25-30% và vỏ hạt điều lên 50%. 
- Phát triển công nghệ chế biến, cơ cấu các loại sản phẩm chế biến gắn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường quốc tế. 
+ Phát triển công nghiệp chế biến điều theo hướng đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
+ Hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu, thiết kế mẫu mã, cải tiến bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
+ Thiết bị máy móc tiên tiến, phát hiện để giảm tối đa thuốc BVTV, kiểm soát ATTP. Nâng cao hàm lượng KHCN, giảm thiểu mất an toàn trong chế biến
+ Tổ chức các khu vực tập trung và nâng cấp công nghệ sơ chế, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng tại các cơ sở sơ chế để bảo đảm và nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm chi phí và hạn chế việc thao túng giá cả.
+ Xây dựng các kho lưu trữ sản phẩm điều xuất khẩu trong thời gian ngắn hạn tại các tỉnh trọng điểm, các cửa khẩu, bến cảng để giảm thiểu đối tác ép giá.
Thành lập các HTX sản xuất nguyên liệu điều với chỉ dẫn địa lý đã được chứng nhận (tại tỉnh Bình Phước) để cung cấp nguyên liệu chất lượng và đồng bộ cho thị trường; hình thành cụm ngành chế biến điều; tập trung thu hút chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất và chế biến điều thô. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để tự động hóa chế biến hạt điều và chế biến chuyên sâu đem lại giá trị cao. 
[bookmark: _Toc155812165]1.4.4. Định hướng về phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết
- Phát triển các mô hình doanh nghiệp mới về chế biến và xuất khẩu trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng được các điều khoản trong các Hiệp định thương mại tự do Chính phủ Việt Nam đã ký kết. 
- Phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng củng cố thị trường truyền thống, tập trung xuất khẩu vào thị trường mục tiêu, mở rộng thị trường tiềm năng, thâm nhập thị trường mới, tập trung triển khai. 
- Các doanh nghiệp chế biến cần chú trọng chất lượng nhân điều thay vì chỉ tập trung gia tăng sản lượng; để gia tăng giá trị trên một đơn vị sản phẩm, cũng như giá trị thương hiệu điều Việt Nam.
- Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần được đảm bảo về đầu ra với giá ổn định, đồng thời, nguồn nguyên liệu được ổn định. 
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề đủ sức làm chủ dây chuyền thiết bị - công nghệ, quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh có kết quả. 
- Các cơ sở chế biến điều phải hợp tác liên kết để thu mua, bảo quản tốt nhất sản lượng điều sản xuất trong nước với giá hợp lý; đồng thời có kế hoạch nhập khẩu hạt điều đúng tiến độ chế biến xuất khẩu nhân điều.
- Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ với các công ty lớn có uy tín, có thương hiệu, có khách hàng mua số lượng hàng hóa lớn,… để cùng tồn tại và phát huy lợi thế của nhau.
- Tổ chức khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài, lựa chọn những hội chợ chuyên ngành, có uy tín, phù hợp với sản phẩm, năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp tổ chức các hoạt động giao dịch thương mại, nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
- Quản lý hệ thống thu mua: Hình thành chuỗi liên kết trong ngành hàng điều. Ban hành hợp đồng mẫu để đưa hệ thống đại lý thu mua hạt điều thô vào hoạt động có sự kiểm soát; Hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh điều làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho nông dân. 
[bookmark: _Toc155812166]1.4.5. Định hướng sử dụng, chế biến phế phụ phẩm điều
- Đến năm 2030 tỷ lệ vỏ hạt điều được sử dụng để chế biến dầu đạt tỷ lệ 50 - 60%; có 10% dầu vỏ điều tinh luyện.
- Sản lượng dầu vỏ điều năm 2030 đạt khoảng 150 - 200 nghìn tấn, trong đó tỷ lệ dầu tinh chế bằng công nghệ cao dành cho xuất khẩu chiếm khoảng 40 - 50%, còn lại là dầu thô; 100 nghìn lít nước ép quả điều để sản xuất cồn, 10 nghìn m3 ván ép từ gỗ điều và bã vỏ điều...

[bookmark: _Toc155812262]Hình 12. Dầu điều được chế biến từ vỏ điều
- Nguyên liệu làm ván ép từ bã vỏ hạt điều sau ép dầu khoảng: 500 nghìn tấn. Hàng năm cưa đốn cây điều già cỗi hết chu kỳ kinh doanh: 10 nghìn ha, tạo ra sản lượng gỗ điều : 150 nghìn m3/năm, dự kiến đưa vào chế biến 10 nghìn m3.
- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các cơ sở chế biến dầu vỏ hạt điều với thiết bị đồng bộ, công nghệ tiên tiến tại các địa phương có nguồn vỏ hạt điều đạt công suất thiết kế : 30 - 50 nghìn tấn nguyên liệu/năm.
- Xây dựng mới và nâng cấp cơ sở tinh luyện dầu vỏ hạt điều nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu. 
- Thịt quả điều được chế biến Etanol, rượu rum, si rô…
[bookmark: _Toc155812167]1.4.6. Định hướng phát triển cây điều gắn với du lịch nông nghiệp
- Hạt điều, với sản phẩm đặc sản có thể chế biến ra nhiều loại sản phẩm có chất lượng đặc biệt, là sản phẩm cung cấp cho thị trường khách du lịch.
- Tiếp tục phát triển lễ hội Quả Điều vàng tại tỉnh Bình Phước, thu hút khách du lịch, kết hợp với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
- Xây dựng các chương trình du lịch tham quan làng nghề, tham quan cơ sở sản xuất các sản phẩm từ điều, giới thiệu quy trình và hoạt động sản xuất; phát triển các làng nghề, các cơ sở sản xuất, chế biến điều phục vụ du lịch với mô hình sản xuất phục vụ nhu cầu tham quan du lịch, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Đây cũng là kênh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm điều hiệu quả. 
- Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về Chương trình OCOP

[bookmark: _Toc155812263]Hình 13. Lễ hội quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước
[bookmark: _Toc155812168]1.5. Cây hồ tiêu 
[bookmark: _Toc155812169][bookmark: _Hlk149479357]1.5.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng, giá trị, giá trị gia tăng theo không gian lãnh thổ 
Đến năm 2030, tổng diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam đạt 80 -100 nghìn ha, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 70 - 90 nghìn ha, năng suất bình quân đạt 25,5 tạ/ha, sản lượng đạt trên 232,6 nghìn tấn.
Định hướng diện tích hồ tiêu giảm gần 20 nghìn ha, chủ yếu giảm tại các tỉnh Đắk Lắk (3.084 ha), Đắk Nông (gần 4.000 ha), Bình Phước (3.800 ha), Bà Rịa - Vũng Tàu (2.652 ha), Đồng Nai (3.377 ha), do các tỉnh này trước đây đã tăng nóng diện tích, phát triển trên các loại đất không phù hợp (đất lâm nghiệp, đất ngập úng...) dẫn tới năng suất thấp, hay bị sâu bệnh và cho hiệu quả kinh tế thấp. Đồng thời, một phần diện tích hồ tiêu đã được chuyển sang mục đích sử dụng khác như đất công nghiệp, đất khu dân cư, đất trồng cây ăn quả...vv. Hơn nữa sản lượng hồ tiêu tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, vượt định hướng phát triển, làm giá hồ tiêu giảm sâu.
Phân bố: 06 tỉnh trọng điểm sản xuất hồ tiêu bao gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu diện tích trồng chiếm khoảng 91,9% tổng diện tích và chiếm khoảng 93,9% sản lượng hồ tiêu toàn quốc. Ngoài ra còn có tỉnh Quảng Trị, Phú Quốc sản xuất tiêu đặc sản.
[bookmark: _Toc145399878][bookmark: _Toc155812247][bookmark: _Hlk149479405]Dự kiến phát triển hồ tiêu Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.
	[bookmark: _Hlk147990581]Số TT
	Các tỉnh/vùng
	DT Năm 2022 (ha)
	Năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT

	
	
	
	DT trồng (Ha)
	DT cho SP (Ha)
	Năng suất (Tạ/ha)
	Sản lượng (Tấn)
	

	 
	Cả nước
	119.620
	100.000
	91.100
	25,5
	232.600
	-19.620

	
	Trong đó, các tỉnh/vùng trọng điểm:

	I
	Bắc Trung Bộ
	3.694
	3.550
	3.125
	9,8
	3.066
	-144

	1
	Tỉnh Quảng Bình
	1.055
	1.500
	1.350
	8,1
	1.100
	445

	2
	Tỉnh Quảng Trị
	2.176
	1.700
	1.530
	10,2
	1.556
	-476

	II
	Nam Trung bộ
	2.562
	1.450
	1.305
	15,4
	2.015
	-1.112

	1
	Tỉnh Bình Định
	557
	300
	270
	13,1
	354
	-257

	2
	Tỉnh Phú Yên
	544
	200
	180
	22,9
	411
	-344

	3
	Tỉnh Bình Thuận
	1.028
	700
	630
	14,4
	909
	-328

	II
	Tây Nguyên
	76.379
	68.300
	61.668
	136
	173.076
	-8.079

	1
	Tỉnh Gia Lai
	8.714
	8.000
	7.200
	36,9
	26.533
	-714

	2
	Tỉnh Đắk Lắk
	31.084
	28.000
	25.200
	24,4
	77.000
	-3.084

	3
	Tỉnh Đắk Nông
	33.985
	30.000
	27.000
	23,0
	62.100
	-3.985

	4
	Tỉnh Lâm Đồng
	2.266
	2.000
	1.998
	35,0
	6.993
	-266

	III
	Đông Nam Bộ
	36.396
	26.300
	24.670
	124
	53.858
	-10.096

	1
	Tỉnh Bình Phước
	13.864
	10.000
	10.000
	20,0
	20.000
	-3.864

	2
	Tỉnh Đồng Nai
	11.377
	8.000
	7.200
	25,4
	18.288
	-3.377

	3
	T. Bà Rịa - VT
	10.552
	7.900
	7.110
	20,4
	14.530
	-2.652

	IV
	Đồng ĐB SLC
	588
	400
	360
	16,1
	579
	-188

	1
	Tỉnh Kiên Giang
	492
	400
	360
	16,1
	579
	-92


(Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 5 Phụ lục Phần định hướng).
* Định hướng về sử dụng giống
Về sử dụng giống: lựa chọn các giống tiêu có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm, không bị nhiễm virus PYMoV (gây bệnh tiêu điên), có năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện từng vùng để làm vật liệu nhân giống. Sử dụng các phương pháp nhân giống nhanh, hiệu quả, đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu trồng tái canh cây hồ tiêu hàng năm (khoảng 5 - 10% diện tích hồ tiêu tương ứng với 5.000 - 6.000 ha/năm). 
Tăng tỷ lệ trồng xen cây hồ tiêu với các cây trồng khác như cà phê, cây ăn quả (trừ sầu riêng) nhằm tận dụng tối đa tài nguyên đất, giảm chi phí đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, giảm những rủi ro về giá và dịch bệnh. Dự kiến đến năm 2030, diện tích trồng hồ tiêu xen canh đạt trên 60%; tập trung chủ yếu ở các tỉnh trồng tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 
*	Một số đề xuất chính về KHCN để phát triển 
Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường, tập trung vào các biện pháp chủ yếu sau:
- Về giống tiêu: Thực hiện theo quyết định số 3748/QĐ-BNN-KH ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Định hướng phát triển giống cây trồng vật nuôi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; theo đó cần thu thập các dòng, giống hồ tiêu hiện có ở các địa phương; tiến hành đánh giá đặc tính của từng dòng, giống để có vật liệu chọn tạo giống, đồng thời chọn lọc những giống có đặc tính tốt cung cấp cho nhu cầu sản xuất. Phương pháp sản xuất giống chủ yếu là giâm cành và ứng dụng nuôi cấy mô để sản xuất cây giống sạch bệnh.
- Tăng cường sử dụng cây trụ sống (lồng mức, keo dậu, muồng đen...) để  vườn tiêu phát triển bền vững.
- Trong canh tác cần: tăng cường bón phân chuồng hoai mục và phân kali, phân vô cơ bón ở mức hợp lý và cân đối N-P-K, kết hợp với phân bón lá và chất kích thích sinh trưởng, tăng cường các biện pháp làm đất tối thiểu, hạn chế xới xáo để bảo vệ bộ rễ, các biện pháp tưới nước và che phủ đất vào mùa khô, thoát nước vào mùa mưa, tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp IPM, tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học như SH1, MT1, EM, nấm đối kháng Trichoderma... trong phòng chống sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các biện pháp công nghệ chế biến tốt (GMP), sản xuất hồ tiêu có chứng chỉ chất lượng Global GAP, sản xuất theo hướng canh tác hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...
- Khuyến khích nông dân thu hoạch tiêu khi đã đảm bảo độ chín (có nhiều quả chuyển sang màu vàng và chín đỏ), áp dụng các biện pháp phơi sấy, bảo quản tốt nhằm tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu để chế biến tiêu chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.
- Tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm hồ tiêu: Tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong làm đất, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng máy tuốt hạt, máy chà xát...
[bookmark: _Toc155812170]1.5.2. Định hướng phát triển sản phẩm hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP, Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mã số vùng trồng. 
- Phát triển các vùng trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ và các tiêu chuẩn khác như VietGAP, GlobalGAP tại các vùng sản xuất trọng điểm như Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh khác như Lâm Đồng, Quảng Trị.  
Phát triển các vùng trồng hồ tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy trình được chứng nhận của thị trường nhập khẩu (như VietGAP, GlobalGAP...). Đến năm 2030 có trên 40% diện tích đạt tiêu chuẩn GAP và tương đương. Khuyến khích phát triển theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm. 
[bookmark: _Toc155812248]Dự kiến phát triển hồ tiêu chất lượng giai đoạn đến năm 2030.
                                                                                                        Đơn vị tínht: ha
	STT
	Địa phương
	Quy hoạch đến năm 2030 (ha)

	
	
	Diện tích hữu cơ
	Diện tích áp dụng CNC
	Diện tích đặc sản (tiêu đỏ)

	
	Cả nước
	5.000
	40.000
	 

	I
	Các tỉnh trọng điểm 
	4.600
	36.600
	 

	1
	Tỉnh Đắk Nông
	1.500
	10.000
	 

	2
	Tỉnh Đắk Lắk
	1.700
	12.000
	 

	3
	Tỉnh Bình Phước
	200
	4.100
	 

	4
	Tỉnh Gia Lai
	400
	3.300
	 

	5
	Tỉnh Đồng Nai
	400
	4.000
	 

	6
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	400
	3.200
	 

	II
	Các tỉnh khác
	400
	3.400
	      400 


- Phát triển các vùng sản xuất sản phẩm đặc sản gắn với chế biến và thị trường như tiêu đỏ Phú Quốc (Kiên Giang), Vĩnh Linh (Quảng Trị) các khu vực sản xuất tiêu trắng trên các vùng sản xuất trọng điểm để nâng cao giá trị gia tăng. 
- Định hướng phát triển diện tích tiêu hữu cơ như sau: Đến năm 2030, diện tích tiêu hữu cơ đạt 5.000 ha, chiếm 5% diện tích hồ tiêu. 
- Diện tích áp dụng kỹ thuật sản xuất công nghệ (chăm sóc, bón phân, tưới, thu hoạch ….) chiếm trên 40% diện tích canh tác.
[bookmark: _Toc155812171]1.5.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic để nâng cao GTGT
- Định hướng về phát triển công nghệ chế biến và bảo quản, cơ cấu các loại sản phẩm chế biến gắn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường quốc tế. Trên cơ sở quy hoạch diện tích hồ tiêu của Việt Nam đến năm 2030, dự kiến sản lượng hồ tiêu đạt 248,2 nghìn tấn. Dựa vào nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng hồ tiêu trên thế giới, xác định các loại sản phẩm hồ tiêu sau chế biến trong thời gian tới chủ yếu là: 
+ Sản phẩm tiêu đen chất lượng cao (đạt tiêu chuẩn ASTA, ESA, JSA) và một lượng nhất định tiêu trắng và tiêu nghiền bột chất lượng cao (đạt khoảng 60 - 65% sản lượng).
+ Sản phẩm tiêu đen xô (tiêu chuẩn FAQ) để phục vụ thị trường các nước Tây Á, Trung Đông và Châu Phi (đạt từ 5 - 10% sản lượng)
+ Đồng thời từng bước thâm nhập thị trường cuối cùng tại các nước tiêu thụ (bán cho các nhà phân phối gia vị với hệ thống các siêu thị, các nhà chế biến thực phẩm) bằng các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như tiêu xay, tiêu trắng, tiêu hạt đóng chai, các sản phẩm tiêu gia vị... (đạt khoảng 20 - 30% sản lượng).
	+ Ngoài ra, cần phát triển sản xuất chế biến một số loại sản phẩm hồ tiêu đặc sản như tiêu đỏ, tiêu xanh khô, tiêu muối... phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Hiện tại ngành công nghiệp chế biến hồ tiêu Việt Nam đã đạt công suất khoảng 140 nghìn tấn/năm (trong đó có 18 nhà máy chế biến lớn đạt tiêu chuẩn GMP với tổng công suất đạt 60 - 70 nghìn tấn/năm; bao gồm 14 nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn ASTA).
* Với các nhà máy chế biến tiêu hiện có (18 nhà máy lớn): trong thời gian tới cần đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, lắp đặt dây chuyền chế biến tiêu hiện đại để nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, cho ra sản phẩm tiêu chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. 
* Ngoài ra để nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu, dự kiến trong giai đoạn 2023 - 2030, xây dựng thêm khoảng 5 nhà máy chế biến tiêu với dây chuyền chế biến hiện đại, xử lý tiêu bằng hơi nước tại các vùng sản xuất tập trung, mỗi nhà máy có công suất thiết kế từ 4 - 6 nghìn tấn/năm. Dự kiến bố trí xây dựng tại các tỉnh sau: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước.
- Định hướng phát triển hệ thống logistic cho các sản phẩm Hồ tiêu: Hệ thống logistic cho các sản phẩm Hồ tiêu cần được thiết kế và phát triển sao cho đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu chi phí vận chuyển và lưu kho.
[bookmark: _Toc155812172]1.5.4. Định hướng về phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết 
+ Đẩy mạnh tư vấn và hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp: Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn và thiết kế các chiến lược liên quan đến sản phẩm, thị trường và khách hàng.
+ Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần hợp tác với nhau để tạo ra các chuỗi giá trị bền vững và cải thiện hiệu suất sản xuất. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, các doanh nghiệp có thể học hỏi và áp dụng các phương pháp tốt nhất từ nhau.
+ Xúc tiến đầu tư: Cần tạo điều kiện thuận lợi đầu tư vào các doanh nghiệp thành công để giúp họ mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhà đầu tư cũng có thể nhận được lợi nhuận từ việc đầu tư vào các doanh nghiệp đã thành công.
+ Tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế: Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các mối quan hệ đối tác với các đối tác quốc tế để mở rộng thị trường và khai thác các cơ hội mới.
+ Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao: Các doanh nghiệp cần tìm cách phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
+ Định hướng phát triển các mô hình doanh nghiệp mới về chế biến và xuất khẩu trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng được các điều khoản trong các Hiệp định thương mại tự do mà Chính phủ Việt Nam mới ký kết. 
+ Áp dụng các công nghệ hiện đại để tăng cường khả năng cạnh tranh: Các doanh nghiệp cần áp dụng các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT) và Blockchain để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, quản lý nguồn lực và nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh và giảm thiểu chi phí.
+ Nâng cao năng lực tiên tiến hóa sản xuất: Các doanh nghiệp cần áp dụng các phương pháp tiên tiến, bao gồm tự động hóa và robot hóa trong khâu sản xuất để tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm thiểu sai sót.
+ Tận dụng các Hiệp định thương mại tự do: Các doanh nghiệp có thể tận dụng các thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại tự do để mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu. Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp để xây dựng chiến lược xuất khẩu và thực hiện các điều khoản của Hiệp định.
+ Phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao: Các doanh nghiệp cần tập trung vào phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sản phẩm chế biến sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm organic hay các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để tạo ra giá trị cao và nâng cao cạnh tranh.
+ Hợp tác kinh doanh quốc tế: Các doanh nghiệp cần tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh quốc tế để mở rộng thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh. Cần xây dựng các mối quan hệ đối tác chuỗi cung ứng và nhượng quyền thương mại để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. 
[bookmark: _Toc155812173]1.5.5. Định hướng phát triển cây tiêu gắn với du lịch nông nghiệp
Xây dựng các điểm du lịch nông nghiệp sinh thái: Cần đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất để xây dựng các điểm du lịch nông nghiệp sinh thái, giúp khách du lịch có thể tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm các hoạt động liên quan đến sản xuất hồ tiêu như các vùng Hồ tiêu Chư Sê- tỉnh Gia Lai; hồ tiêu Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang; hồ tiêu Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị,…

[bookmark: _Toc155812264]Hình 14: Vườn tiêu Phú Quốc phục vụ khách tham quan du lịch
+ Phát triển các sản phẩm liên quan đến hồ tiêu: Ngoài sản phẩm hồ tiêu, cần phát triển các sản phẩm liên quan đến hồ tiêu như thực phẩm chế biến từ hồ tiêu, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm để thu hút khách du lịch.
+ Tổ chức các sự kiện và hoạt động gắn với sản phẩm Hồ tiêu: Cần tổ chức các sự kiện triển lãm, hội chợ về sản phẩm hồ tiêu và các hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến hồ tiêu nhằm quảng bá hình ảnh cho sản phẩm này.
+ Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương: Cần xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch liên quan đến hồ tiêu.
[bookmark: _Toc155812174]1.6. Cây dừa
[bookmark: _Toc155812175]1.6.1. Định hướng về quy mô diện tích, sản lượng, giá trị, giá trị gia tăng theo không gian lãnh thổ  
Đến năm 2030, ổn định diện tích dừa khoảng 195 - 210 nghìn ha, năng suất  120 - 125 tạ/ha, sản lượng 2,1 - 2,3 triệu tấn/năm. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa tăng bình quân 12 - 13%/năm, dự kiến đạt 1,2 - 1,5 tỷ USD/năm. 
Vùng sản xuất trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long diện tích 170 - 175 nghìn ha (tập trung tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long), tăng gần 4 nghìn ha so với năm 2022 (Bế Tre tăng gần 2.000 ha, Kiên Giang tăng 300 ha, song Trà Vinh lại giảm trên 1.000 ha, Sóc Trăng giảm 600 ha. Vùng Duyên Hải Nam Trung bộ (chủ yếu ở Bình Định và Quảng Ngãi) diện tích 16 - 18 nghìn ha, tăng 1.600 ha so với năm 2022. 
Cây dừa là một trong số ít các loại cây trồng có thể chịu đựng và tồn tại được trong những điều kiện khắc nghiệt của môi trường như khô hạn, ngập úng, đất cát nghèo dinh dưỡng, nước mặn xâm nhập, bão tố… Ở Việt Nam, trong điều kiện khắc nghiệt của khô hạn, bão tố, đất cát nghèo dinh dưỡng của miền Trung và lũ lụt, mặn xâm nhập, nhiễm phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long thì cây dừa thích nghi rất tốt. 
[bookmark: _Toc155812249]Định hướng phát triển dừa các vùng sinh thái đến năm 2030 
Đơn vị tính: ha
	TT
	Tỉnh, TP
	DT năm 2022 (ha)
	Năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT

	
	
	
	DT (ha)
	DT cho SP (ha)
	NS (tạ/ha)
	SL(tấn)
	

	CẢ NƯỚC
	194.286
	200.000
	178.000
	120,0
	2.136.000
	5.714,3

	Trong đó, các tỉnh/vùng trọng điểm: 

	I
	DHNTB
	16.376
	18.000
	16.500
	120,0
	198.000
	1.624,2

	1
	Quảng Ngãi
	2.136
	3.000
	2.900
	90,0
	26.100
	864,3

	2
	Bình Định
	9.388
	10.000
	9.700
	123,0
	119.310
	612,4

	3
	Khanh Hóa
	1.602
	1.800
	1.620
	60,0
	9.720
	198,5

	II
	DĐBSCL
	171.014
	175.000
	155.000
	120,0
	1.860.000
	3.986,3

	1
	Tiền Giang
	21.651
	22.000
	18.700
	147,0
	274.890
	349,4

	2
	Bến Tre
	78.019
	80.000
	74.000
	100,0
	740.000
	1.981,0

	3
	Trà Vinh
	26.058
	25.000
	22.000
	180,0
	396.000
	-1.057,8

	4
	Vĩnh Long
	10.559
	10.500
	10.000
	150,0
	150.000
	-58,7

	5
	Kiên Giang
	6.191
	6.500
	5.600
	80,0
	44.800
	308,6

	6
	Sóc Trăng
	8.422
	7.800
	6.200
	100,0
	62.000
	-622,2

	7
	Bạc Liêu
	4.804
	4.780
	5.000
	55,0
	27.500
	-24,0

	8
	Cà Mau
	7.320
	7.500
	7.000
	60,0
	42.000
	179,5


(Ghi chú: Chi tiết số liệu các tỉnh tại Bảng 6 Phụ lục Phần định hướng).
Thêm vào đó, tại 2 vùng ĐBSCL và Duyên hải NTB thì dừa là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, được trồng thành các vùng hàng hóa tập trung, giải quyết việc làm cho nhiều đối tượng xã hội khác nhau, đặc biệt là nông dân nghèo. Với diện tích dừa bình quân dưới 0,5 ha cho một hộ gia đình có từ 4-5 người, như vậy có khoảng 110 nghìn người sống dựa vào cây dừa. Hàng trăm mặt hàng được sản xuất từ các phần khác nhau của cây dừa giải quyết thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động nông nhàn nông thôn. 
* Định hướng về sử dụng giống
- Về giống: Tuyển chọn, quản lý công tác sản xuất giống, xây dựng tiêu chuẩn các giống dừa. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn các cây đầu dòng, xây dựng vườn dừa giống gốc trọng điểm của các giống dừa địa phương thông qua dự án “Thiết lập và Bình tuyển cây dừa mẹ để cải thiện giống dừa trong sản xuất đại trà”. Chú trọng đến các giống dừa có năng suất và giá trị kinh tế cao phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương. Xây dựng hệ thống cung cấp giống dừa đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu phát triển ngành dừa.
*	Một số giải pháp chính về KHCN để phát triển
- Về kỹ thuật trồng, chăm sóc: Chú trọng canh tác theo hướng hữu cơ, đồng thời ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc vườn dừa như cơ giới hóa bồi bùn, bón phân, khuyến cáo nông dân tưới nước cho dừa trong mùa khô hạn; nhân rộng mô hình nuôi ong ký sinh tại hộ gia đình. 
Các địa phương cần tiếp tục đầu tư vốn cho các hoạt động nâng cấp công nghệ trồng trọt nhằm nâng cao năng suất trái và chất lượng cơm dừa. Các hoạt động nâng cấp công nghệ này chú trọng vào cả hai lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng thông qua các tổ chức nghiên cứu như Trung tâm Dừa Đồng Gò hoặc Trung tâm nghiên cứu phát triển Dừa Bến Tre; chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho nông dân thông qua kênh khuyến nông. Mục tiêu của giải pháp này là áp dụng trên diện rộng các kỹ thuật tiến bộ đã được xác định về giống, mật độ trồng, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bón phân, chăm sóc và bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất trái trung bình cả nước lên 10-20% trong 10 năm tới. Chú trọng đối tượng thụ hưởng là hộ nông dân nghèo trồng dừa, có quy mô canh tác nhỏ. Các hoạt động này nên được lồng ghép trong Chương trình phát triển dừa.
[bookmark: _Hlk150679089]- Định hướng trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa:
Trước khi cây dừa được công nhận là cây công nghiệp và nông dân chưa tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì trồng xen, nuôi xen để đa dạng cây trồng, vật nuôi là giải pháp hết sức cần thiết. Đây cũng là cách giúp tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, đồng thời giúp người dân kéo giảm rủi ro về kinh tế khi giá dừa giảm. 
Việc so sánh hiệu quả căn cứ theo lợi nhuận trung bình mỗi loại cây trồng xen và không xen trên 1ha/năm là tập quán nông dân, nếu so sánh giữa dừa trồng độc canh với dừa xen cacao, dừa xen chanh thì lợi nhuận trung bình hàng năm của mô hình dừa xen cacao (90 triệu đồng) lớn hơn dừa xen chanh (61,2 triệu đồng) và lớn  hơn dừa chuyên canh (43,2 triệu đồng). Lợi nhuận hàng năm còn lệ thuộc vào các yếu tố rủi ro thường xảy đến gây thiệt hại như giá cả thấp, sâu bệnh dẫn đến việc thay đổi cây trồng. 
Như vậy, nếu gặp phải các rủi ro trên, thiệt hại lợi ích kinh tế của mô hình chuyên canh là cao nhất. Mô hình trồng xen là giải pháp giảm thiệt hại khi gặp các rủi ro trên, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Trong đó, dừa xen cacao được đánh giá là hiệu quả nhất hiện nay với tổng thu nhập tăng gấp đôi so với trồng dừa chuyên canh. Cacao còn được đánh giá là cây có khả năng chống chịu cao, thích ứng rộng. Các giống cacao được nhân rộng để trồng xen vườn dừa hiện nay là TD3, TD5, TD8, TD9, TD10, TD11. Cây dừa được xem là cây che bóng mát cho cacao, để cacao thuận lợi phát triển dưới điều kiện bóng râm. Ngược lại, cacao cũng có tác dụng che phủ, giữ ẩm cho vườn dừa. Lá cacao có thể là nguồn chất hữu cơ cải thiện đất trồng dừa. Như vậy, mô hình cacao trồng xen trong vườn dừa sẽ hạn chế sự bốc, thoát hơi nước, góp phần giữ ẩm cho vườn dừa trong mùa khô. 
Tuy nhiên, để có được người trồng phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, như: kỹ thuật ươm, trồng, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cành, tạo tán… Đặc biệt, là phải trồng với mật độ phù hợp: đối với các giống dừa cao, mật độ hợp lý từ 140-160 cây/ha; giống dừa cho trái uống nước, mật độ hợp lý là 200 cây/ha. 
[bookmark: _Toc155812176]1.6.2. Định hướng phát triển sản phẩm dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sản phẩm. 
Dừa hữu cơ (HC) được xem là “chìa khóa” để doanh nghiệp (DN) mở cửa xuất khẩu ra thị trường thế giới. Bởi các nước đều xây dựng hàng rào kỹ thuật, với các tiêu chuẩn sản xuất sạch, nông sản an toàn, đảm bảo sức khỏe. Phát triển sản xuất HC là một giải pháp tất yếu để duy trì và phát triển ngành dừa bền vững trong tương lai. 
Định hướng phát triển dừa hữu cơ ưu tiên các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, ưu tiên chọn lựa giống dừa thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, chống chịu dịch bệnh và có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. 
Hình thành các vùng sản xuất dừa hữu cơ tập trung, gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
[bookmark: _Toc155812250]Định hướng diện tích dừa hữu cơ tại một số tỉnh đến năm 2030
ĐVT: ha
	TT
	Tỉnh
	Năm 2021
	Năm 2030

	
	
	Diện tích dừa (ha)
	Diện tích dừa hữu cơ (ha)
	Diện tích dừa (ha)
	Diện tích dừa hữu cơ (ha)

	1 
	Bình Định
	9.244,0
	0,0
	10.000,0
	0,0

	2 
	Quảng Ngãi
	135,0
	0,0
	300,0
	0,0

	3 
	Tiền Giang
	20.590,4
	0,0
	22.000,0
	1.000,0

	4 
	Bến Tre
	77.232,0
	13.125,0
	80.000,0
	35.000,0

	5 
	Trà Vinh
	24.963,3
	4.093,0
	25.000,0
	10.000,0

	6 
	Vĩnh Long
	10.296,7
	0,0
	10.500,0
	150,0

	7 
	Kiên Giang
	6.247,0
	0,0
	6.500,0
	120,0

	8 
	Sóc Trăng
	7.730,0
	0,0
	7.800,0
	40,0

	9 
	Bạc Liêu
	4.776,0
	0,0
	4.780,0
	0,0

	Tổng
	 
	161.214,3
	17.218,0
	166.880,0
	46.310,0


(Nguồn tổng hợp, tính toán của Viện Quy hoạch và TKNN, 2023)
Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm dừa hữu cơ bằng cách: Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm dừa hữu cơ tạo ra hàng hóa quy mô lớn đối với sản phẩm dừa. Khuyến khích các hình thức quy mô HTX, DN, THT, trang trại sản xuất dừa, sản xuất các đặc sản từ dừa có giá trị gia tăng và giá trị truyền thống. 
Đẩy mạnh xây dựng vườn dừa hữu cơ gắn với tận dụng nguồn rác thải hữu cơ, làm phân hữu cơ, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở các địa phương và các xã NTM. 
Xây dựng quy trình sản xuất dừa hữu cơ theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh, phân hữu cơ sinh học vào sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên dừa một cách hiệu quả và tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. 
Chuyển giao các giống dừa mới vào sản xuất; đẩy mạnh sản xuất theo GlobalGAP, hữu cơ (chiếm khoảng 30%); Mã số vùng trồng được cấp song song với các diện tích dừa hữu cơ. 
[bookmark: _Hlk155851726]Đến năm 2030, diện tích dừa hữu cơ đạt trên 46 nghìn ha. Diện tích dừa hữu cơ tăng lên sẽ tạo được chỗ đứng rất tốt trong thị trường, nhất là các thị trường xuất khẩu khó tính và xu thế trong thời gian tới. Đặc biệt, các sản phẩm dừa hữu cơ ngày càng phong phú và đạt chứng nhận hữu cơ như nước dừa đóng hộp, dầu dừa, cơm dừa nạo sấy… 
Đối với mã số vùng trồng, hiện tại chưa có mã số vùng trồng nào được cấp cho cây dừa. Tuy nhiên trong thời gian tới, phát triển các diện tích dừa hữu cơ sẽ đồng thời cấp mã số vùng trồng cho diện tích đó. Như vậy, đến năm 2030, diện tích mã số vùng trồng được cấp của cây dừa đạt gần 40 nghìn ha. 
[bookmark: _Toc155812177]1.6.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản, phát triển hệ thống logistic để nâng cao GTGT sản phẩm dừa
- Định hướng về phát triển công nghệ chế biến và bảo quản, cơ cấu các loại sản phẩm chế biến gắn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường quốc tế.
+ Phát triển công nghiệp chế biến dừa theo hướng đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
+ Hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu, thiết kế mẫu mã, cải tiến bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
+ Tổ chức các khu vực tập trung và nâng cấp công nghệ sơ chế, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng tại các cơ sở sơ chế bảo đảm và nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm chi phí và hạn chế việc thao túng giá dừa
- Định hướng phát triển hệ thống logistic cho các sản phẩm dừa. Thiết lập các cụm công nghiệp chế biến dừa, đảm bảo các chức năng sau: 
+ Thu hút các nhà máy doanh nghiệp sơ chế - chế biến tập trung.
+ Thiết lập một hệ thống thu mua (chợ đầu mối) - sơ chế - chế biến liên hoàn các sản phẩm, sản phẩm đầu ra của cơ sở, nhà máy này sẽ là nguồn nguyên liệu đầu vào của các nhà máy chế biến khác. 
+ Xây dựng các kho lưu trữ sản phẩm điều xuất khẩu trong thời gian ngắn hạn tại các tỉnh trọng điểm, các cửa khẩu, bến cảng để giảm thiểu đối tác ép giá.
- Công nghệ chế biến
+ Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát đánh giá trình độ công nghệ trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm dừa tại các cơ sở, doanh nghiệp chế biến hiện nay Việt Nam cần xác định nhu cầu nâng cấp công nghệ chế biến sản phẩm dừa của các cơ  sở, doanh nghiệp để tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao hơn, có giá trị gia tăng lớn hơn, hoặc có giá thành sản xuất thấp hơn.
+ Từ kết quả các giải pháp xác định thị trường, mặt hàng chủ lực và xúc tiến thương mại, Việt Nam chú trọng ưu tiên nâng cấp các công nghệ chế biến cho các mặt hàng có quy mô sản xuất lớn và có tỷ trọng doanh thu cao. Chú trọng tìm kiếm, phát triển, hoặc mua và du nhập các công nghệ chế biến mới, hiện đại nhưng phù hợp với khả năng vốn và trình độ quản lý của cơ sở doanh nghiệp chế biến.
+ Một số dây chuyền công nghệ chế biến cần được ưu tiên phát triển hoặc mua công nghệ để chế biến các sản phẩm chủ lực trong tương lai như sữa dừa, bột sữa dừa, kem dừa, dầu dừa tinh khiết, nước dừa đóng lon, thạch dừa tinh chế dùng cho thực phẩm, giải khát và thạch dừa cùng làm mỹ phẩm.
+ Hỗ trợ hoạt động của các cơ sở sơ chế dừa nguyên liệu nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động nông thôn.
[bookmark: _Toc155812178]1.6.4. Định hướng về phát triển các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, liên doanh, liên kết
- Định hướng phát triển các mô hình doanh nghiệp mới về chế biến và xuất khẩu trên cơ sở ứng dụng các thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng được các điều khoản trong các Hiệp định thương mại tự do mà Chính phủ Việt Nam mới ký kết. 
- Phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng củng cố thị trường truyền thống, tập trung xuất khẩu vào thị trường mục tiêu, mở rộng thị trường tiềm năng, thâm nhập thị trường mới, tập trung triển khai. 
- Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm của sản phẩm dừa.
- Tổ chức khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài, lựa chọn những hội chợ chuyên ngành, có uy tín, phù hợp với sản phẩm, năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp tổ chức các hoạt động giao dịch thương mại, nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
- Tập huấn cho doanh nghiệp về nghiệp vụ sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng và quảng bá thương hiệu
- Tích cực khai thác và phát triển thị trường nội địa:
+ Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm dừa; cẩm nang ngành dừa… 
+ Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị, quảng bá sản phẩm, mở rộng các kênh thông tin thị trường tiêu thụ, thông qua báo, đài, các hội chợ tại tỉnh, trong nước; thiết lập các kênh phân phối hệ thống bán buôn và bán lẻ hiện đại (các siêu thị) trong nước; tham gia các showroom, giao thương với các doanh nghiệp trong nước.
[bookmark: _Toc155812179]1.6.5. Định hướng sử dụng, chế biến phế phụ phẩm từ dừa
Cây dừa là loại cây đa dụng. Toàn bộ các sản phẩm từ trên cây dừa đều được tận dụng tối đa: Từ thân, lá, quả, rễ... Gáo dừa, xơ dừa, lá dừa, thân dừa từng chỉ bỏ đi, nhưng thời gian gần đây lại được nhiều người tận dụng để làm thành những vật dụng hữu ích, góp phần gia tăng giá trị ngành dừa và bảo vệ môi trường (BVMT) hạn chế được nguồn rác thải từ quá trình trồng và chế biến dừa. Hoặc nước dừa ly tâm là phụ phẩm của quá trình sản xuất, trước giờ bị bỏ đi, bán rẻ hoặc doanh nghiệp phải tốn chi phí xử lý môi trường thì cũng đã được tận dụng sản xuất thạch dừa từ nước dừa ly tâm...
[bookmark: _Toc155812180]1.6.6. Định hướng phát triển cây dừa gắn với du lịch nông nghiệp
Vận động người dân tận dụng đất đai để sản xuất đa giá trị vườn dừa. Phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị là một trong 5 quan điểm theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngành dừa Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện đa giá trị từ vườn dừa, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bằng cách: tối ưu hóa việc khai thác các sản phẩm từ vườn dừa như cây dừa, cây có múi, cây thân thảo, nuôi trồng thủy sản, khai thác gỗ dừa, du lịch, văn hóa, ẩm thực, tài nguyên bản địa, công nghệ, thương mại, thương hiệu, môi trường, kinh tế tuần hoàn có thể khái quát hơn về phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị.
Tùy loại giống dừa, giá trị đơn thuần của vườn dừa là thu hoạch và bán cho thương lái khoảng 10.500 - 24.000 trái/ha/năm. Cấu trúc vườn dừa ở ĐBSCL là bờ và mương nước đan xen tiện việc áp dụng mô hình canh tác đa tầng (6 tầng): tầng cao trồng dừa - tầng thấp trồng cây có múi - tầng mặt đất trồng các loài cây thân thảo ưa bóng - tầng mặt nước trồng các loài cây thủy canh - tầng nước nông nuôi trồng thủy sản nước ngọt - tầng nước sâu phát triển các loài thủy sinh vật đáy. Số sản phẩm thu hoạch tương ứng với số tầng canh tác và tỉ lệ nghịch với mật độ cây trồng, nuôi trồng thủy sản.
Mô hình 6 tầng tiến hành quy hoạch không gian vườn dừa hợp lý, đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí kết hợp các trò chơi dân gian truyền thống phù hợp, vườn dừa chuyển hóa thành không gian tương tự tự nhiên, hấp dẫn du khách là loại hình, sản phẩm du lịch đã tích hợp, khai thác giá trị du lịch vườn dừa.
Ngoài ra, có rất nhiều giá trị được tích hợp trong vườn dừa như việc xây dựng các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, các nhãn hiệu chứng nhận khác: sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng Việt Nam Chất lượng cao,… Đồng thời tổ chức sản xuất theo hợp đồng, chuỗi giá trị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng đều trực tiếp hoặc gián tiếp làm gia tăng giá trị sản phẩm từ việc định hình, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng “Hình ảnh du lịch miệt vườn” với đặc trưng “Xứ dừa”, thể hiện và khai thác tối đa sắc thái riêng của vườn dừa với biểu tượng cây dừa. Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng với chủ đề “Cây dừa” nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của cây dừa.
- Xây dựng nhà triển lãm về dừa, giới thiệu hoạt động canh tác vườn dừa, đời sống văn hóa xứ dừa, các sản phẩm sản xuất chế biến từ dừa.
- Tổ chức khu ẩm thực từ dừa, giới thiệu các món ăn chế biến từ dừa, giới thiệu du khách thưởng thức và mua đặc sản chế biến từ dừa.
- Phát triển hệ thống các cửa hàng kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, hàng đặc sản chế biến từ dừa để phục vụ du khách.
- Xây dựng các khu du lịch sinh thái vườn dừa, xây dựng mô hình vườn xanh, nhà đẹp kết hợp các chương trình du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng, du lịch tham quan làng quê vườn dừa, phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu tự nhiên vườn dừa, tìm hiểu về cây dừa, hoạt động canh tác vườn dừa, đời sống văn hóa xứ dừa.

[bookmark: _Toc155812265]Hình 15: Du khách tham quan vườn dừa Bến Tre
- Xây dựng các chương trình du lịch tham quan làng nghề, tham quan cơ sở sản xuất các sản phẩm từ dừa, giới thiệu quy trình và hoạt động sản xuất; phát triển các làng nghề, các cơ sở sản xuất, chế biến dừa phục vụ du lịch với mô hình sản xuất phục vụ nhu cầu tham quan du lịch, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ; khuyến khích phát triển đa dạng mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, từ dừa. Giới thiệu du khách mua sắm sản phẩm làng nghề như hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm từ dừa ngay tại nơi sản xuất. Đây cũng là kênh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm dừa hiệu quả
[bookmark: _Toc155812181]2. Định hướng phát triển sản xuất gắn với công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số nhằm kết nối giữa chế biến và thị trường
Để chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực sản xuất CCN chủ lực thì phải áp dụng công nghệ cao trong từng khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh. 
Theo tổng kết của các tổ chức quốc tế, đến nay, định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số, trong đó sản xuất nông nghiệp tập trung vào các các lĩnh vực sau: 
1. Ứng dụng cảm biến kết nối vạn vật ở hầu hết các trang trại nông nghiệp (IOT Sensors). Các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá trình sản xuất nông nghiệp, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. 
2. Ứng dụng các thiết bị bay không người lái (Drones) và các vệ tinh (Satellites) để khảo sát thực trạng thu thập dữ liệu của các trang trại, từ đó phân tích khuyến nghị trên cơ sở dữ liệu cập nhật được để quản lý trang trại chính xác.
3. Ứng dụng Internet, điện thoại di động, điện toán đám mây để nâng cao hiệu quả hoạt động của công nghệ sản xuất cũng như thu thập thông tin dữ liệu tài chính phục vụ trang trại. Khi đó tất cả các hoạt động của trang trại được kết nối bên ngoài, nhằm đưa ra công thức quản trị trang trại có hiệu quả cao nhất. 
Như vậy, định hướng nông nghiệp 4.0 được coi là nền sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và vật lý. Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cùng Internet kết nối vạn vật mở đường cho những hoạt động quản lý nông nghiệp theo hướng hoàn toàn mới. Từ đây sẽ hình thành một nền nông nghiệp chính xác và tự động không cần sự tham gia trực tiếp của con người. Khi đó, người nông dân có thể ứng dụng thiết bị cảm biến để số hóa các yếu tố như: nước, phân, thuốc bảo vệ thực vật, độ ẩm, ánh sáng,… đối với cây trồng và chuyển nó vào các thiết bị kết nối Intenet như máy tính, điện thoại di động. Người sản xuất có thể đi bất cứ đâu nhưng vẫn biết rõ tình hình và có thể điều khiển mọi hoạt động trang trại của họ một cách nhanh chóng và chính xác. 
[bookmark: _Hlk153131796]2.1. Định hướng chung phát triển sản xuất gắn với công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số nhằm kết nối giữa chế biến và thị trường
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0 để kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị gia tăng cao, giá thành hạ và có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường trong và ngoài nước. 
Tích hợp công nghệ 4.0 vào quy trình sản xuất: Áp dụng các công nghệ tiên tiến như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và robot hóa để cải thiện quy trình sản xuất. Định hướng phát triển các phần mềm dữ liệu về cảnh báo sâu bệnh, kiểm soát chất dinh dưỡng làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, tăng cường cải tạo chất dinh dưỡng trong đất.
2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về vùng sản xuất 
- Phát triển cơ sở dữ liệu số về vùng sản xuất, quản lý vùng sản xuất, đặc biệt là các vùng sản xuất CCN tập trung (Đất đai, khí hậu, mã số vùng trồng, thông tin về sử dụng phân bón, thuốc BVTV, sản xuất an toàn, hiệu quả sản xuất,…); Cơ sở dữ liệu phân chia theo các nhóm tổ chức sản xuất: Doanh nghiệp, trang trại, hộ sản xuất. 
- Phát triển các phần mềm dữ liệu về cảnh báo sâu bệnh, kiểm soát chất dinh dưỡng, hóa chất BVTV trong đất, ô nhiễm đất làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, khắc phục ô nhiễm đất, tăng cường cải tạo chất dinh dưỡng trong đất trong sản xuất CNC hữu cơ, VietGAP và các tiêu chuẩn tương đương. 
- Xác định ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc nông sản từ sản xuất, sơ chế, tiêu thụ là vấn đề cần thiết trong giai đoạn công nghệ số hiện nay. 
- Hệ thống cơ sở dữ liệu được kết nối thông suốt từ trung ương tới các địa phương. Xây dựng một hệ thống quản lý thông minh (smart management system) để tạo liên kết giữa các khâu sản xuất và thị trường. Tạo ra một hệ thống thông tin liên kết để chia sẻ dữ liệu và thông tin quan trọng giữa các bên liên quan, bao gồm các nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà phân phối và khách hàng. 
- Xây dựng và đăng ký thương hiệu nhãn hiệu điện tử để đưa dữ liệu lên mạng điện tử. 
2.3. Phát triển cơ sở dữ liệu về chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu
[bookmark: _Hlk144737325]Phát triển cơ sở dữ liệu về chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, thị trường và phát triển thương mại điện tử cho các sản phẩm cây công nghiệp để kết nối với chuỗi cung ứng sản phẩm Quốc gia và chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. 
[bookmark: _Hlk154664705]- Trước tiên xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thương mại điện tử nông nghiệp cho Quốc gia và định hướng kết nối với hệ thống thương mại điện tử Toàn cầu.
- Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các vùng sản xuất tập trung, có chất lượng và chế biến đặc thù, nhất là các sản phẩm OCOP. 
- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc nông sản. Sử dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) để đảm bảo quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ được tối ưu hóa, nhanh chóng và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 
- Phát triển mở rộng thị trường trong nước qua các kênh phân phối sản phẩm như siêu thị, kênh bán lẻ, bán hàng trực tuyến trên mạng internet, qua các hội chợ triển lãm sản phẩm ...
- Đẩy mạnh xây dựng và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài; 
- Áp dụng công nghệ 4.0 bằng cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử voso.vn, portmart.vn, shopee, lazada và các trang mạng như zalo, facebook để quảng bá tới khách hàng trong nước. Các DN tập trung ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường nước ngoài để hướng đến xuất khẩu. 
- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cây công nghiệp Việt Nam cần xây dựng việc nhận dạng thương hiệu sản phẩm của Việt Nam. 
2.4. Định hướng cụ thể phát triển sản xuất chế biến và thị trường một số sản phẩm chủ lực gắn với công nghệ 4.0
a. Sản phẩm Cà phê: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến để nâng cao chất lượng cà phê. Phát triển cà phê rang xay quy mô công nghiệp, đầu tư chế biến cà phê hòa tan nguyên chất. 
[bookmark: _Hlk153131971]b. Sản phẩm Cao su: phát triển cơ sở dữ liệu số về vùng sản xuất, quản lý vùng sản xuất, đặc biệt là các vùng sản xuất cao su tập trung. Cơ sở dữ liệu phân chia theo các nhóm tổ chức sản xuất: Doanh nghiệp, trang trại, hộ sản xuất. 
Xây dựng sàn giao dịch điện tử, tạo ra nền tảng trực tuyến cho các nhà sản xuất cao su để đăng ký, quản lý thông tin về khối lượng sản phẩm, giá cả và khả năng cung cấp.
c. Sản phẩm Chè: Đa dạng hóa sản phẩm chè như: chè Ô-long, chè túi lọc, chè bột Matcha, Sencha bằng công nghệ và thiết bị hiện đại. Tổ chức sản xuất chế biến chè theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trong chế biến và kiểm soát chặt chẽ vệ ATTP ở tất cả các khâu trong quy trình chế biến
d. Sản phẩm Điều: Phát triển các phần mềm dữ liệu về cảnh báo sâu bệnh, kiểm soát chất dinh dưỡng, hóa chất bảo vệ trong đất, ô nhiễm đất làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, khắc phục ô nhiễm đất, tăng cường cải tạo chất dinh dưỡng trong đất. Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các vùng trồng điều tập trung, có chất lượng và chế biến đặc thù, nhất là các sản phẩm OCOP. 
e. Sản phẩm Hồ tiêu: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng từ hồ tiêu như tinh dầu hồ tiêu, gia vị hỗn hợp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe,... Từng bước hình thành các vùng sản xuất hồ tiêu theo thị trường xuất khẩu có chứng nhận hoặc cấp mã số vùng trồng. Tổ chức liên kết giữa vùng sản xuất tập trung với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hồ tiêu. Tăng tỷ lệ diện tích tiêu được cấp mã số vùng trồng lên khoảng 40% vào năm 2030. 
f. Sản phẩm Dừa: Tổng hợp định hướng công nghệ, sản phẩm và thị trường chủ yếu: Tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ; kiểm soát chất lượng; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ cho dòng 21 sản phẩm chế biến dừa chủ yếu (trong đó: 15 sản phẩm đã được khẳng định, 06 sản phẩm tiềm năng). Với định hướng sản phẩm như trên, đến năm 2030 ngành công nghiệp chế biến dừa trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 2,11 triệu tấn dừa nguyên liệu, bên cạnh việc tiêu thụ hết sản lượng dừa chế biến công nghiệp. Phát triển và ổn định vùng dừa theo hướng tối ưu hóa khai thác tổng hợp tiềm năng kinh tế vườn dừa (thâm canh, trồng xen, nuôi xen) tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. 
[bookmark: _Toc155812182]IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc155812183]1. Nhóm giải pháp liên kết sản xuất và phát triển chuỗi giá trị
[bookmark: _Toc155812184]1.1. Về tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ:  
[bookmark: _Hlk151561820]Tổ chức sản xuất từ khâu chọn tạo giống đến trồng trọt, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu mua sản phẩm CCN tại các tiểu vùng đã hình thành nhiều năm nay và hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người sản xuất. 
- Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất CCN chủ lực theo chuỗi giá trị. Xây dựng liên kết giữa các nông hộ sản xuất để hình thành tổ hợp tác, HTX, câu lạc bộ, nông trại có quy mô lớn năng suất cao, liên minh nông dân sản xuất giúp tăng cường khả năng tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật; thông tin thị trường, giá cả. 
- Liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu; Hỗ trợ mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo vùng nguyên liệu có chất lượng (đồng nhất, “sạch”, ít tạp chất, dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng); Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu CCN liên kết với nông dân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. 
- Phát triển các sản phẩm đặc sản phải gắn với thị trường tiêu thụ (là phân khúc cao cấp, yêu cầu đặc thù, có giới hạn), đảm bảo nâng cao tính cạnh tranh, giá trị gia tăng và phân chia lợi nhuận hợp lý giữa các khâu trong chuỗi giá trị, đặc biệt những hộ sản xuất.
- Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến sản phẩm đi vào chiều sâu, áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, tạo ra thương hiệu đặc trưng riêng cho từng sản phẩm, trong đó có các sản phẩm đặc sản. Đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu thụ trong nước. Chú trọng tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm giá trị gia tăng cao và sản phẩm mới.
- Liên kết các cơ sở chế biến nhỏ thành nhà máy có công suất lớn hơn.
- Tạo điều kiện hình thành hệ thống giao dịch sản phẩm đảm bảo công khai, minh bạch và đầy đủ tính pháp lý, mang lại nhiều giá trị hơn cho người sản xuất. 
- Tạo cơ chế xuất khẩu để thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp cho các nhà tiêu thụ quốc tế, không qua khâu trung gian. 
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thành lập Quỹ xúc tiến thương mại, Quỹ bảo hiểm ngành hàng để thực hiện các chương trình quảng cáo kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước và khắc phục rủi ro trong sản xuất kinh doanh. 
- Định hướng chế biến sản phẩm thủ công nhỏ gắn với làng nghề và vùng đặc sản, sản phẩm OCOP kết hợp với du lịch sinh thái, trải nghiệm. 
- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến quản lý chất lượng giống, các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, an toàn thực phẩm.
- Tăng cường vai trò hỗ trợ ngành hàng và cầu nối của hiệp hội với doanh nghiệp, nông dân và các cơ quan quản lý theo chuỗi liên kết.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm: áp dụng các quy trình sản xuất thích hợp, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thực hiện quản lý chất lượng chặt chẽ.
+ Đầu tư nâng cao công nghệ chế biến: Sử dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quy trình chế biến, nhằm tăng hiệu suất và giảm lãng phí.
+ Tăng cường liên kết giữa các bên liên quan: Xây dựng mạng lưới liên kết giữa nhà sản xuất, nhà chế biến, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ cùng phát triển.
+ Tăng cường quảng bá và tiếp cận thị trường: Xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả nhằm tăng cường sự nhận biết của sản phẩm, cải thiện hình ảnh thương hiệu và tiếp cận mạnh mẽ hơn với các thị trường tiêu thụ cả trong nước cũng như nước ngoài.
 + Hỗ trợ đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu suất sản xuất, khắc phục nhược điểm và tìm ra các sản phẩm mới, đa dạng.
+ Xây dựng quy chuẩn và chứng nhận: Đặt ra các quy chuẩn chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời khuyến khích các chứng nhận để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính. 
[bookmark: _Toc155812185]1.2. Liên kết sản xuất
[bookmark: _Hlk151562134]Triển khai hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tăng cường liên kết giữa các bên tham gia, nhất là giữa doanh nghiệp chế biến với người nông dân và hợp tác xã. Tập trung liên kết vùng sản xuất gắn với quy hoạch mạng lưới các nhà máy chế biến, đáp ứng tốt nguồn nguyên liệu.   
Khuyến khích các doanh nghiệp triển khai ký kết hợp đồng với người sản xuất, tạo nên sự tin cậy giữa hai bên, gắn kết chặt chẽ trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên trong việc thực hiện hợp đồng. Hỗ trợ phát triển ngày càng nhiều các chuỗi giá trị nông sản trên cơ sở đa dạng hóa các hình thức liên kết, hợp tác giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, kinh tế hộ được tổ chức trong HTX nông nghiệp, tổ hợp tác với doanh nghiệp chế biến để tiếp nhận các công nghệ mới, đồng bộ ở các khâu, quy trình của chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Khuyến khích các chủ thể sản xuất mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vay vốn, chứng nhận.
1. Về phía doanh nghiệp sẽ đưa ra yêu cầu về những tiêu chuẩn cần đạt được, khuyến khích người sản xuất ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch…, để tạo ra nguồn hàng ổn định và đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở đó, người kinh doanh ký kết Hợp đồng với người sản xuất, cùng với ứng trước vốn, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ về kỹ thuật canh tác và mua lại sản phẩm. 
2. Về phía người sản xuất, được sử dụng đất đai của mình để liên doanh, liên kết hoặc góp cổ phần với doanh nghiệp và tham gia công lao động; được hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm ổn định lâu dài từ phía doanh nghiệp. Thông qua Hợp đồng đã được ký kết, người nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, chủ động thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm, cung ứng đủ nguồn hàng theo Hợp đồng. 
Để gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người sản xuất, cần nhiều hơn sự tích cực từ cả hai phía. Bên cạnh đó cần những cơ chế, chính sách khuyến khích của nhà nước. 
Phát triển, xây dựng Nhà máy sản xuất gắn kết với vùng trồng nguyên liệu “sạch” tập trung giúp tiêu thụ, chế biến các sản phẩm “sạch”, góp phần gia tăng giá trị, sản phẩm CCN chủ lực, giúp nông dân tăng thêm thu nhập do sản phẩm làm ra được tiêu thụ hết.
- Liên kết giữa các vùng, các tỉnh với nhau trong việc kêu gọi đầu tư khai thác và phát triển các vùng trồng tập trung, liên kết cả về chính sách quản lý, khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, đặt trong quan hệ lợi ích của vùng để bảo đảm cân đối giữa năng lực sản xuất nguyên liệu và năng lực chế biến sản phẩm. 
[bookmark: _Toc155812186]1.3. Xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng các CCN chủ lực 
Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng là xu thế phát triển tất yếu của sản xuất nông nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường. Người sản xuất (trồng trọt) - thương lái thu mua sản phẩm - doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm phải hợp đồng, hợp tác liên kết thành chuỗi trên cơ sở xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và phải chia quyền lợi một cách hợp lý. Những ai đứng ngoài liên kết sẽ không thể tồn tại nếu không tham gia liên kết, liên doanh. Mô hình tổ chức sản xuất công ty mẹ - công ty con trong một tổng CTy cổ phần là giải pháp đúng đắn để cùng tồn tại.
- Tổ chức các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý với quy mô, điều kiện của từng vùng theo hướng lâu dài; Lựa chọn các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có đủ năng lực về vốn, khoa học công nghệ và thị trường để dẫn dắt chuỗi giá trị, vận hành một cách thông suốt: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các công ty chế biến cà phê, dừa, điều, tiêu...).
- Đẩy mạnh liên kết 5 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và ngân hàng). Một số cách để tăng cường hợp tác và liên kết giữa  nhà nước, các doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học và ngân hàng trong sản xuất:
+ Các doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học và ngân hàng có thể hợp tác và hình thành các liên minh, hội đoàn để cùng nhau xây dựng chiến lược phát triển và giải quyết các vấn đề chung. 
+ Tạo điều kiện để chia sẻ thông tin và kỹ thuật: Nhà khoa học có thể chia sẻ kiến thức và kỹ thuật mới nhất với doanh nghiệp và nông dân để tăng cường năng lực sản xuất.  
+ Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc thiết lập chính sách và quy định hỗ trợ phát triển ngành. Nhà nước và ngân hàng khuyến khích đầu tư và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và nông dân trong việc áp dụng công nghệ mới và nâng cao năng suất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp và nhà nông tham gia vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tạo ra các cơ chế hỗ trợ tài chính, lãi suất vay ưu đãi.
+ Nhà khoa học có vai trò quan trọng trong nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới và tiến bộ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Họ có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật, quy trình sản xuất hiệu quả và thông tin thị trường. Nhà nước cần hỗ trợ và khuyến khích sự hợp tác giữa nhà khoa học và các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ và áp dụng những phát hiện mới vào sản xuất. 
+ Người nông dân cần nắm thông tin về giá cả thu mua và xuất khẩu để chủ động trong đầu tư sản xuất. 
- Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, chế biến, chú trọng tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm giá trị gia tăng cao và sản phẩm mới.
- Cân đối vùng nguyên liệu với chế biến, đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu, giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất; 
- Phát triển các cụm nhà máy chế biến và tiêu thụ liên vùng, liên tỉnh. Định hướng, sắp xếp lại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu theo hướng giảm đầu mối, giảm cơ sở chế biến nhỏ, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Hình thành các cơ sở chế biến lớn, thiết bị và công nghệ hiện đại. 
- Triển khai xây dựng mô hình liên kết sản xuất giữa người trồng với các doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với Hiệp hội ngành hàng, trong đó nòng cốt là Hiệp hội, các chi hội và các doanh nghiệp chế biến tập trung cạnh tranh với các ngành khác và quốc tế, phổ biến kinh nghiệm và khoa học công nghệ, tham gia các dịch vụ công cho toàn ngành và từng vùng…
- Mô hình liên kết giữa Chi hội nông dân trồng - thương lái - cơ sở, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp du lịch. 
- Xây dựng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP, BRC và quy chuẩn kỹ thuật cơ sở chế biến; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm (phục vụ mục tiêu đang dạng khách hàng trong nước và nước ngoài) đạt chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.   
[bookmark: _Toc155812187][bookmark: _Hlk153132446]1.4. Hoạt động quảng bá - xúc tiến thương mại mở rộng thị trường :
- Phát triển thương hiệu, bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ Quốc tế cho các sản phẩm CCN chủ lực Việt Nam.   
- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng, phát triển các sản phẩm đặc sản phục vụ thị trường trong nước và thế giới. Tổ chức các cuộc thi sản phẩm đặc sản (cà phê đặc sản, hồ tiêu đặc sản, chè đặc sản, điều đặc sản, dừa đặc sản) hàng năm với quy mô toàn quốc, từng bước ra thế giới, tạo sân chơi cho chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản. Đặc sản ở đây không có nghĩa chỉ là hàng cao cấp mà là đáp ứng được “Gu” tiêu dùng của các khách hàng sử dụng, nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ của từng loại sản phẩm trong nhóm cây công nghiệp chủ lực. 
[bookmark: _Hlk151561272]- Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh tiếp thị, qua hội chợ triển lãm. 
- Thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển sàn giao dịch điện tử cho sản phẩm xuất khẩu; phát triển các kênh bán hàng trực tuyến (online), bán hàng livestream đối với sản phẩm quy mô nhỏ địa phương (HTX, tổ hợp tác). 
- Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa cho các sản phẩm CCN. Đồng thời, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến CCN cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước phải làm bài bản và có kết quả.
Hiện có các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, chè, điều đã xây dựng các Chỉ dẫn địa lý. Trong thời gian tới sẽ xây dựng Nhãn hiệu tập thể cụ thể cho các sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho cây dừa Bến Tre, Khánh Hòa ... cũng như xây dựng tiêu chuẩn chứng nhận OCOP sản phẩm tại các địa phương. 
[bookmark: _Hlk151561389]a. Đối với thị trường xuất khẩu
- Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo thị trường; cập nhật thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia và của từng thị trường về thị phần, thị hiếu, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các rào cản kỹ thuật, thuế quan để nhà quản lý và doanh nghiệp định hướng cho sản xuất, chế biến sản phẩm. Người sản xuất (nông dân, doanh nghiệp) cần nắm được các thông tin về xuất khẩu để có dữ liệu tham khảo cho đơn vị sản xuất. 
[bookmark: _Hlk151560984]- Đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng các CCN chủ lực, đáp ứng truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn các thị trường của nhà xuất khẩu.
- Tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu tiềm năng cho các sản phẩm CCN. Chú trọng củng cố, phát triển các thị trường truyền thống, khai thác các thị trường tiềm năng, thị trường mới, thị trường “ngách” mà sản phẩm CCN Việt Nam có lợi thế về chất lượng... Tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường, thúc đẩy các sản phẩm có tiềm năng còn dư địa xuất khẩu. Một số thị trưởng xuất khẩu chiến lược chủ đạo như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Trung Đông, Nga, Úc.
- Nâng cao vai trò tham tán thương mại, nông nghiệp tại nước ngoài làm cầu nối tiêu thụ các sản phẩm CCN của Việt Nam tại nước ngoài, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tháo gỡ rào cản kỹ thuật, xử lý khó khăn các vấn đề về thương mại nông sản biên giới.
- Xây dựng Trung tâm giới thiệu, quảng bá thương hiệu và chỉ dẫn địa lý các CCN trên trường quốc tế; hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập kinh tế quốc tế.
- Nhà nước phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm, sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao. 
[bookmark: _Hlk151561495]b. Đối với thị trường trong nước
- Thường xuyên cập nhật, dự báo sản lượng các sản phẩm, khả năng cung ứng cho thị trường; theo dõi hệ thống bán buôn, bán lẻ tại các thị trường trong nước, đánh giá, hỗ trợ kết nối, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong tiêu thụ.
- Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm đặc sản; Khai thác tốt các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm trong nước. 
- Tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng hình ảnh các sản phẩm “Made in Vietnam” thông qua việc đảm bảo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, giá cả cạnh tranh và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước.
- Tổ chức xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa người sản xuất, thu gom, chế biến với nhà phân phối sản phẩm.
- Rà soát về quản lý, vận hành hiệu quả các kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước. Xây dựng và phát triển mô hình chợ đầu mối/trung tâm cung ứng gắn kết với vùng nguyên liệu, HTX, tổ hợp tác, hội và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, …đảm bảo chất lượng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện các sản phẩm kém chất lượng, vi phạm các quy định về về gắn nhãn, xuất xứ hàng hóa, thương hiệu sản phẩm nông sản.
[bookmark: _Toc155812188]2. Giải pháp KHCN và ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số 
[bookmark: _Toc155812189]2.1. Khoa học công nghệ trong quản lý sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
[bookmark: _Hlk80114074][bookmark: _Hlk146982209]- Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ngành NN: Doanh nghiệp chế biến sản phẩm CCN luôn đứng trước thách thức về các rào cản lớn phi thuế quan; đặc biệt các sản phẩm là thực phẩm nên càng bị kiểm tra khắt khe, chặt chẽ hơn. Con đường duy nhất hiện nay phải sử dụng đồng bộ công nghệ mới. 
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, dữ liệu cơ bản của ngành nông nghiệp: đất đai, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn; dữ liệu hiện trạng sản xuất trồng trọt nói chung, CCN nói riêng; dữ liệu về doanh nghiệp chế biến, quản lý thông tin các vùng trồng hàng hóa tập trung, dữ liệu về HTX, THT.... 
+ Dự báo phục vụ sản xuất: thời tiết khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên các CCN, nắm bắt quy trình, kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Thông tin về tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ của các tỉnh và cả nước, dự báo thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.... 
- Sử dụng công nghệ IoT, Big data ứng dụng thông qua phần mềm để phân tích các dữ liệu về môi trường và giai đoạn sinh trưởng của cây, người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các thông số này theo thời gian thực.  
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (Big Data) phục vụ truy cập, số hóa đầu vào của hộ nông dân, số hóa quy trình sản xuất, số hóa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tiếp cận thông tin về những yếu tố rủi ro như sâu bệnh, côn trùng, thiên tai, những tác nhân này làm giảm sút sản lượng, chất lượng nông sản một cách đáng kể. Đồng thời, người dân cũng nắm được những thông tin về thị trường (đặc biệt là thị trường xuất khẩu). 
Chủ động tiến hành nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về: biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bón phân cân đối và hiệu quả, tưới nước tiết kiệm đạt hiệu quả, nghiên cứu phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu. 
- Phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng, tái chế tối đa các phụ phẩm cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa để phục vụ lại cho nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại từ các bao bì phân bón, thuốc BVTV... Phát triển áp dụng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH như phát triển vùng cây công nghiệp tập trung, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, sử dụng phân bón; các mô hình nông nghiệp cac-bon thấp…
[bookmark: _Hlk84087010]- Áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp, chuyển từ giai đoạn sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử. 
- Đào tạo cho cả cán bộ nghiên cứu, cán bộ chuyển giao khoa học - công nghệ, công nhân làm việc tại các cơ sở chế biến, cũng như cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm CCN.
- Phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại kết nối hệ thống chuỗi logistic trong hoạt động chế biến, bảo quản sản phẩm; Thiết lập trung tâm logistic nông sản đặt ở 3 khu vực như sau: 
+ Tại vùng trồng trọng điểm: cần có trung tâm logistics về sản phẩm.
+ Tại vùng tiêu thụ nội địa: các trung tâm lớn và các khu vực du lịch phát triển, thành phố đông dân cư cần có các trung tâm logistics cung ứng sản phẩm.
+ Tại các trung tâm xuất nhập khẩu: các khu vực cảng cửa ngõ quốc gia, làm đầu mối giao thương sẽ xây dựng các kho lưu trữ hàng hóa trong thời gian ngắn hạn tại các tỉnh trọng điểm, bến cảng, cửa khẩu để giảm thiểu đối tác ép giá. 
- Tăng cường áp dụng quy trình và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, cấp mã số vùng trồng cho các sản phẩm CCN chủ lực.
[bookmark: _Toc155812190]2.2. Ứng dụng các tiến bộ KHCN và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất
- Tập trung tạo chuyển biến mạnh trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; ưu tiên trên một số lĩnh vực: Sản xuất giống, bảo vệ thực vật, kiểm tra chất lượng giống, phân bón, công nghệ sinh học, quy trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt; bảo quản, chế biến sản phẩm.
- Xây dựng quy trình canh tác CCN bảo đảm năng suất, bảo vệ đất, có khả năng thích nghi với các điều kiện bất lợi của BÐKH như hạn hán, mưa lớn, lũ, bão... Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc hữu cơ, xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện, bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính... 
- Áp dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch trong trồng trọt có hiệu quả đã được khẳng định; đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn Viet GAP, hữu cơ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về giống; kỹ thuật canh tác, đầu tư thâm canh để đảm bảo năng suất và chất lượng nguyên liệu.
- Quan tâm vấn đề cải tạo đất, chống xói mòn, thoái hóa, đảm bảo sản xuất bền vững. Có giải pháp che phủ đất chống xói mòn, khắc phục đất nghèo dinh dưỡng bằng các giải pháp bồi dục đất (tủ gốc, trồng xen cây họ đậu, tăng phân hữu cơ, bón bổ sung chế phẩm có nguồn gốc sinh học...), thực hiện chế độ tưới hợp lý.
[bookmark: _Hlk147172445]Trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp cải tạo, cần phải phân tích đất và đánh giá tình trạng hiện tại của đất. Cân nhắc về phương pháp cải tạo, dựa trên phân tích và đánh giá đất, lựa chọn phương pháp cải tạo phù hợp. Có thể áp dụng các biện pháp cải tạo cấu trúc đất, cải tạo hệ thống thoát nước, điều chỉnh độ pH và cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Tăng cường đa dạng sinh học đất và giảm sự phụ thuộc vào phân bón hóa học.
- Ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm truy xuất nguồn gốc, chống hàng nhái cho sản phẩm; Áp dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi quản lý Logistic và chuỗi cung ứng cho sản phẩm CCN. 
- Ứng dụng công nghệ mới trong phát triển giống, hoàn thiện quy trình canh tác sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu chọn lọc, lai tạo giống cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa nhằm đáp ứng yêu cầu về giống có năng suất, chất lượng cao, thích nghi với điều kiện sinh thái và biến đổi khí hậu, kháng sâu bệnh, chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các địa phương. 
- Nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa một số khâu chăm sóc, thu hoạch … Đẩy mạnh việc sử dụng máy móc, công cụ cải tiến trong khâu làm cỏ, bón phân, thu hái nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.  
- Tập trung sử dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất, sử dụng phân bón, thuốc BVTV đủ và đúng; Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật theo từng giai đoạn cụ thể theo quy trình đã ban hành như: Quy trình kỹ thuật thời kỳ kiến thiết cơ bản, quy trình kỹ thuật chăm sóc vườn cây thời kỳ kinh doanh. 
Tiến tới quản lý từ xa thông qua các thiết bị di động và App, lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây (Cloud Server) cập nhật hoạt động loại cây trồng, mùa vụ, diện tích, năng suất, sản lượng, chất lượng, dịch hại,... phải qua smartphone của từng nông dân. 
- Ban hành hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
- Sản phẩm xuất khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là dư lượng hoá chất trong sản phẩm.
- Tăng cường công tác khuyến nông và khuyến công đối với lĩnh vực tái canh, thâm canh, cơ giới hóa một số khâu chăm sóc, thu hái và chế biến sản phẩm, nhất là trồng xen canh để tăng hiệu quả sản xuất.
[bookmark: _Toc155812191]2.3. Ứng dụng các tiến bộ KHCN và tiến bộ kỹ thuật vào chế biến  
Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản nông sản, xử lý môi trường và phát triển bền vững. Có dây chuyền công nghệ mới sẽ nâng cao giá trị sản phẩm để các công ty cạnh tranh với thị trường nước ngoài.
- Tập trung đầu tư nghiên cứu chế tạo các dây chuyền sản xuất, chế biến với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, suất đầu tư hợp lý, phù hợp với quy mô vùng nguyên liệu. Chuẩn hóa các thiết bị, dây chuyền chế biến quy mô nhỏ.
- Nghiên cứu và đầu tư thiết bị, công nghệ, tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu và sản phẩm nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm… để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm. 
- Xây dựng và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm ổn định chất lượng, an toàn thực phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi và truy xuất được nguồn gốc.
- Áp dụng công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp chế biến như: dùng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA cho vận hành nhà máy; sử dụng phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để đơn giản hóa trong quản lý sản xuất kinh doanh, giúp cho người quản lý, người chủ doanh nghiệp có thể cập nhật hoạt động nhà máy theo thời gian thực một cách chủ động ở mọi nơi. 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất (như phân loại, giám sát chất lượng, theo dõi đường đi của sản phẩm) giúp giảm thiểu thời gian, tăng năng suất, giảm lượng thải và nâng cao chất lượng, minh bạch được nguồn gốc sản phẩm. 
[bookmark: _Toc155812192]2.4. Chuyển đổi số trong quản lý trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
Giải pháp về ứng công nghệ số (công nghệ 4.0), chuyển đổi số, kinh tế số vào quản lý sản xuất, kết nối chế biến và xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm CCN đảm bảo truy xuất nguồn gốc, chứng nhận tiêu chuẩn an toàn để các trung tâm bán lẻ, tập đoàn phân phối lớn kết nối được dữ liệu đầu cung, từ đó tiến đến việc tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng.
Ứng dụng công nghệ trong các khâu quản lý sản xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối giữa người sản xuất, vùng sản xuất với thương mại và người tiêu thụ.
Thứ nhất, cần xây dựng chính sách thúc đẩy CĐS trong nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan cần tập trung và lồng ghép nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ CĐS, trong đó tập trung vào: (i) Đổi mới quản lý ngành theo hướng hiện đại, đổi mới và cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất, gắn với đẩy mạnh thực hiện CĐS, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; (ii) Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là đổi mới cơ chế quản lý khoa học và khuyến nông, khuyến khích tối đa các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN dựa trên nền tảng số, phù hợp với cơ chế thị trường; xã hội hóa hoạt động KH&CN. 
Thứ hai, cần tăng cường đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho nền nông nghiệp số. Chính quyền cần có cơ chế để thu hút các nhà đầu tư ứng dụng công nghệ số để liên kết chuỗi. Xây dựng cơ sở dữ liệu công khai về sản phẩm dịch vụ và dịch vụ KH&CN. Đẩy mạnh CĐS nông nghiệp trong đó Nhà nước cần kết hợp với doanh nghiệp, thúc đẩy CĐS và ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các cơ sở dữ liệu số về tiến bộ KH&CN, các nền tảng số để đa dạng chia sẻ và truy cập với cộng đồng.
Thứ ba, cần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nền nông nghiệp số. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và bối cảnh cuộc CMCN 4.0, nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân để đáp ứng được yêu cầu CĐS. Mặt khác, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, công nghệ số, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất.
Thứ tư, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp bằng cách áp dụng số hóa mạnh mẽ trong hệ thống quản lý nhà nước và dịch vụ công ngành nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao và nâng cấp hệ thống thu thập, quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo dịch bệnh; thúc đẩy thương mại trực tuyến, thanh toán trực tuyến cho thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh CĐS trong hoạt động khuyến nông, dần chuyển dịch sang khuyến nông trực tuyến, tư vấn thông qua hệ thống phần mềm; xây dựng chương trình phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp ứng dụng công nghệ số trong nền kinh tế (gồm cả đào tạo, chuyển giao, xây dựng điểm trình diễn, quảng bá, kết nối công nghệ).
Thứ năm, thúc đẩy thương mại trực tuyến trong nước và quốc tế, tăng cường ứng dụng các công cụ kinh tế dựa trên nền tảng số như phát triển ngân hàng xanh, tín dụng xanh, tiêu dùng xanh. Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối, tiêu thụ; kết nối giữa thị trường trong nước với quốc tế; nâng cao năng lực hệ thống thông tin sản xuất, dự báo thị trường, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp và nông dân. Khai thác hiệu quả cơ hội của các hiệp định thương mại tự do đem lại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA)
[bookmark: _Toc155812193]3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
[bookmark: _Toc155812194]3.1. Chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực chế biến 
- Triển khai định hướng theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ  chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thuỷ sản đến năm 2030. 
- Tăng tỷ trọng vốn đầu tư công cho lĩnh vực chế biến, giảm tổn thất và xúc tiến thương mại trong tổng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
- Xây dựng chính sách thu hút đầu tư, tín dụng và thuế để khuyến khích doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao cung cấp cho thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.
[bookmark: _Hlk154665876]- Ban hành chính sách thu hút đầu tư phát triển các cụm tương hỗ các cây công nghiệp chủ lực, hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, logistic phục vụ công nghiệp chế biến, tiêu thụ.
- Ban hành cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chế biến tinh các sản phẩm. 
- Xây dựng các chương trình dự án phát triển công nghệ chế biến và giảm tổn thất trong sản xuất chế biến để thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI...) tích cực tham gia các hoạt động đa phương, song phương thu hút các nguồn tài trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.
[bookmark: _Toc155812195]3.2. Chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
 - Sử dụng lồng ghép nguồn kinh phí của các chương trình, dự án khác để phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ. Tiếp tục triển khai một số chính sách đã ban hành để phát triển bền vững, như chính sách khuyến khích Hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn (Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ); chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018); chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ);  chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022); Chính sách về vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018; Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/05/2020 của Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; 
Hỗ trợ nông dân vay vốn được áp dụng lãi suất từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
- Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hệ thống giao thông; đầu tư hệ thống thủy lợi vùng trồng cây công nghiệp tập trung để tăng khả năng chủ động tưới vào mùa khô để tăng năng suất các cây công nghiệp chủ lực. 
+ Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 
+ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Chính phủ về Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cây công nghiệp chủ lực như: Chính sách thuế ưu đãi (miễn, giảm một số loại thuế) đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến đủ điều kiện; đồng thời tăng thuế suất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chất lượng thấp hoặc không theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam. 
- Đề xuất một số chính sách mới như: hỗ trợ kinh phí xây dựng và quản lý nhãn hiệu; hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp; chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn ...
- Ban hành cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực du lịch nông nghiệp và hỗ trợ người dân tham gia các hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP và Chương trình xây dựng nông thôn mới.
+ Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
+ Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025. 
Ngoài ra, việc đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, quyền lao động và an toàn sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm CCN chủ lực.  
[bookmark: _Toc155812196]3.3. Chính sách hỗ trợ cho chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển thương mại điện tử cho hoạt động xuất khẩu 
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính như vay vốn ưu đãi, giảm lãi suất, hay tạo ra quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp để đầu tư vào công nghệ số, hạ tầng mạng và phát triển hệ thống thương mại điện tử trong ngành hàng.
- Chính sách hỗ trợ đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kỹ thuật số, quản lý dữ liệu, tiếp thị trực tuyến và quản lý thương mại điện tử. 
- Xây dựng các quy định và chính sách pháp lý rõ ràng và linh hoạt để bảo vệ hoạt động xuất khẩu CCN chủ lực thông qua kênh thương mại điện tử. 
- Đồng thời nhà nước có cơ chế ưu tiên chuyển giao và tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 vào các CCN.
- Chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu cải tiến và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ số là cần thiết để tăng cường sự cạnh tranh và khả năng chuyển đổi số của nhóm cây công nghiệp chủ lực. 
[bookmark: _Hlk154664793]- Đầu tư xây dựng hạ tầng dữ liệu cơ bản của ngành nông nghiệp, hiện trạng sản xuất; dữ liệu về doanh nghiệp chế biến, quản lý thông tin các vùng trồng hàng hóa tập trung, .... 
[bookmark: _Toc155812197]3.4. Chính sách hỗ trợ đào tạo kinh doanh nông nghiệp trong khởi nghiệp
Đề xuất chính sách về xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý kinh doanh nông nghiệp như kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, tiếp thị, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro, quản lý nhân sự và phân tích thị trường. 
- Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp: Chương trình hỗ trợ hội nhập và chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính cho đào tạo. Hợp tác với các trường đại học và tổ chức nghiên cứu tạo cơ hội hợp tác và liên kết giữa các khởi nghiệp viên nông nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp. 
- Chính sách hỗ trợ tạo môi trường thích hợp cho khởi nghiệp. Chương trình này giúp khởi nghiệp viên nông nghiệp nắm vững các kỹ năng quản lý kinh doanh cần thiết để phát triển và duy trì một doanh nghiệp nông nghiệp thành công. Những chính sách này nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi và hỗ trợ cho khởi nghiệp viên nông nghiệp, giúp họ nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát triển kỹ năng quản lý và áp dụng công nghệ tiên tiến.
 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ chế biến sâu các sản phẩm, nâng cao năng lực cán bộ quản lý để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển bền vững ngành hàng CCN.
- Đào tạo công nhân kỹ thuật trực tiếp vận hành dây chuyền thiết bị chế biến sâu các sản phẩm.
[bookmark: _Toc155812198]3.5. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu 
Bằng các chính sách ưu đãi về Thuế, vốn vay giúp Doanh Nghiệp xuất khẩu và các nhà máy chế biến. 
- Miễn thuế xuất khẩu: Đặc quyền miễn thuế xuất khẩu có thể được áp dụng cho sản phẩm xuất khẩu. Điều này giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.
- Giảm thuế nhập khẩu thiết bị: Đối với các thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm cây công nghiệp xuất khẩu, chính sách giảm thuế nhập khẩu có thể được áp dụng. Điều này giúp giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa. Điều này giúp tăng lợi nhuận và khả năng đầu tư của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. 
- Các chính sách khuyến khích đầu tư có thể được áp dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm, bao gồm miễn thuế đối với vốn đầu tư, hỗ trợ tài chính và quyền lợi khác tạo thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển hoạt động xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững của các cây công nghiệp chủ lực.
- Cần có chính sách khuyến khích sản xuất, trợ giá, bảo hiểm cho nông dân, các cơ sở chế biến để thúc đẩy các cây công nghiệp chủ lực phát triển bền vững.
- Ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế để nâng cao giá trị, thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh.
[bookmark: _Toc155812199]3.6. Chính sách về đất đai
Các cây trồng như cà phê, cao su, điều, tiêu không khuyến khích mở rộng diện tích. Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai để phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực hàng hóa tập trung.
- Tập trung rà soát, phân loại diện tích CCN hiện có, xác định diện tích trồng CCN kém hiệu quả và không chủ động được nguồn nước để xác định diện tích trồng tái canh, diện tích ghép cải tạo và hình thành các vùng sản xuất tập trung. 
- Tạo điều kiện cho nông dân có nhu cầu phát triển sản xuất được thuê đất. Tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Khuyến khích nông dân tham gia vào các doanh nghiệp nông nghiệp bằng hình thức góp cổ phần quyền sử dụng đất. 
- Đổi mới khung pháp lý để mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, ưu tiên cho các hộ nông dân chuyên nghiệp, trang trại, doanh nghiệp tư nhân trong nước. 
- Xây dựng cơ chế thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp chế biến liên kết với nông dân để hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, ổn định, bền vững.
- Chính sách quản lý sử dụng đất bền vững, để đảm bảo sự phát triển bền vững. Chính phủ thiết lập chính sách quản lý sử dụng đất đai bền vững. Điều này bao gồm việc xem xét các tiêu chí môi trường, bảo vệ đất đai và tài nguyên nước, quản lý rừng bền vững và thúc đẩy sử dụng các biện pháp canh tác và chăm sóc đất đai bền vững.
Cần có các biện pháp, chính sách, chương trình cải tạo đất trồng CCN chủ lực để nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo hướng bền vững, đặc biệt với cây hồ tiêu, cà phê, chè. 
[bookmark: _Toc155812200]3.7. Các hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 
[bookmark: _Hlk154663985]- Hỗ trợ các địa phương xây dựng các giống cà phê, cao su, chè, điều, tiêu dừa có chất lượng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương phục vụ nghiên cứu khoa học và cung cấp cho nông dân.
- Hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về các cây công nghiệp chủ lực có năng suất và chất lượng cao. Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích và hỗ trợ các nhà khoa học các đơn vị chế tạo máy nghiên cứu các công nghệ mới để hỗ trợ cho ngành. 
- Hỗ trợ vốn từ ngân sách chương trình khuyến nông, khuyến công đối với sản xuất và đổi mới dây chuyền thiết bị công nghệ chế biến các sản phẩm.
- Hỗ trợ kinh phí (phù hợp với thông lệ quốc tế) để các cây công nghiệp có điều kiện thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và trên thế giới. 
- Hỗ trợ vốn đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, chủ yếu là tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và đào tạo công nhân chế biến.
- Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tạo điều kiện cho người dân và thương lái thu mua hoạt động thuận lợi.
- Chính sách hỗ trợ để tổ chức, cá nhân thực hiện chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, …
[bookmark: _Toc138768448][bookmark: _Toc155812201]3.8. Về hợp tác quốc tế 
- Thúc đẩy hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế về khoa học công nghệ cho: Chọn tạo giống, kỹ thuật trồng trọt, trồng xen, nuôi xen, sơ chế và chế biến sâu các sản phẩm với các nước có công nghệ cao hơn. Tăng cường hợp tác trao đổi giống cây công nghiệp với các nước.
- Trao đổi quy trình canh tác CCN bền vững; công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến cây công nghiệp; quản trị chuỗi sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; 
- Tiếp tục Hợp tác với ngành nông nghiệp Campuchia, Lào để xây dựng và khai thác vùng nguyên liệu cao su, điều, hồ tiêu.
- Tăng cường hợp tác thương mại, ngành hàng với các nước. 
- Tăng cường hợp tác với các nước tổ chức các hội chợ, các sự kiện nhằm giới thiệu sản phẩm cây công nghiệp Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
[bookmark: _Toc138768449][bookmark: _Toc155812202]3.9. Tuyên truyền nâng cao nhận thức (trong kỹ thuật sản xuất)
Tuyên truyền nhiệm vụ của đề án tới các đối tượng, tầng lớp người dân, doanh nghiệp trong định hướng phát triển các cây công nghiệp chủ lực. 
Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, nhất là người dân đồng bào dân tộc thiểu số tiến hành tái canh trồng mới cây công nghiệp bằng những giống cho năng suất, chất lượng cao. 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tiến hành chăm sóc, phổ biến chuyển giao kỹ thuật, thâm canh nâng cao năng suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng ngày càng cao. 
Tuyên truyền trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp.
[bookmark: _Toc155812203]3.10. Đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với các cây công nghiệp chủ lực
(1). Đối với cây cà phê: Đề nghị Chính Phủ có chính sách hỗ trợ các địa phương chương trình tái canh cà phê. Bộ NN và PTNT ban hành hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. UBND các tỉnh phối hợp với Bộ Công thương và Bộ NN và PTNT tổ chức các phiên đấu giá cà phê trong nước. UBND các tỉnh phối hợp với Bộ NN và PTNT có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tổ chức lễ hội cà phê, và các cuộc thi cà phê đặc sản hàng năm với quy mô toàn quốc và từng bước ra thế giới, ban hành các chính sách phát triển cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, cà phê cảnh quan nhằm quảng bá và nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trên thị trường Thế giới cũng như trong nước.
(2). Đối với cây cao su: Kiến nghị Bộ TNMT đưa mã ngành nghề chế biến cao su thiên nhiên từ nguyên liệu mủ cao su thiên nhiên thành cao su khối và cao su cô đặc về mã ngành nghề nông nghiệp; Kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét lại quy định các đối tượng được hưởng chính sách dịch vụ môi trường rừng có đối tượng là rừng trồng, rừng sản xuất trên đất nông nghiệp; Đề xuất chính sách với gỗ cao su là sản phẩm chính của ngành cao su. Đề nghị Bộ KHĐT áp mã ngành sơ chế cao su thiên nhiên là mã ngành hàng nông nghiệp, không áp mã ngành hóa chất. Đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng quy chuẩn quốc gia về nguyên liệu mủ cao su làm căn cứ kiểm tra chất lượng, tránh pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng nguyên liệu mủ cao su, ảnh hưởng đến uy tín của ngành cao su Việt Nam trên thị trường thế giới. Đề nghị các địa phương có phương án chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đối với diện tích cao su đang sinh trưởng tốt, sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ và khai thác đảm bảo sản lượng chất lượng mủ; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư chăm sóc, bảo vệ, khai thác bền vững nâng cao hiệu quả kinh tế. 
(3). Đối với cây chè: Đề nghị Cục Trồng trọt phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nông sản chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển ngành chè; khuyến cáo một số tỉnh trọng điểm giữ vững ổn định diện tích chè. Đề nghị UBND các tỉnh cần có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để nông dân thực hiện trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ; khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên thu mua của các hộ sản xuất chè an toàn. UBND các tỉnh có giải pháp đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đến vùng sản xuất chè, tích cực tìm kiếm, xúc tiến thương mại mặt hàng chè. 
(4). Đối với cây điều: UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc quản lý sản xuất kinh doanh giống điều theo đúng Luật trồng trọt và có biện pháp ngăn chặn gian lận trong buôn bán hạt điều. Các tỉnh nên chỉ đạo ngành Nông nghiệp tổ chức rà soát, phân loại vườn điều già cỗi, năng suất thấp để xây dựng kế hoạch trồng cải tạo, thay thế giống điều có chất lượng giai đoạn 2023 - 2030. Không nên trồng điều ở Bắc Trung bộ và hạn chế trồng ở các tỉnh Nam Trung Bộ, ít thích nghi trồng điều với mục đích kinh tế. Việc tiếp tục duy trì cây điều ở các địa phương thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với mục đích chính là sinh thái, chỉ kết hợp khai thác một phần lợi ích kinh tế. Không phát triển thêm các cơ sở chế biến hạt điều mới, cần tái cơ cấu, đổi mới quản lý nâng cao năng lực các cơ sở hiện có bằng các giải pháp đổi mới thiết bị, sử dụng công nghệ tự động hóa các công đoạn chế biến, đa dạng các sản phẩm chế biến nhân điều và phụ phẩm từ điều, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở chế biến - xuất khẩu điều với vùng trồng điều ở trong nước và nước Campuchia và Lào.
Áp dụng thuế nhập khẩu hạt điều thô làm nguyên liệu chế biến nhân điều xuất khẩu bằng không “0”. Nhưng cần áp thuế nhập khẩu tối thiểu đối với nhân điều nhập khẩu vào Việt Nam. 
(5). Đối với cây hồ tiêu: Xây dựng Chương trình, dự án về giống hồ tiêu, tập trung sản xuất giống tiêu sạch bệnh phục vụ nhu cầu của sản xuất; từng bước tiến hành nhập nội và khảo nghiệm một số giống tiêu có tiềm năng; chọn lọc và phục tráng các giống tiêu tốt. Chương trình, dự án về phát triển, sản xuất tiêu theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phát triển bền vững. Tăng cường thực hành nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất có chứng chỉ và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm... nhằm tạo ra các sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu. Chương trình, dự án về phòng chống sâu bệnh hại tiêu, tăng cường ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng chống sâu bệnh hại tiêu... và dự án về tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu “Hồ tiêu Việt Nam”.
(6). Đối với cây dừa: Đề nghị Bộ NN và PTNT công nhận cây dừa là cây trồng quốc gia và bổ sung cây dừa vào danh sách cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam; Thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sớm cho phép trái dừa tươi Việt Nam được vào danh sách được xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm dừa tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc đàm phán với cơ quan thương mại Trung Quốc để đưa mặt hàng dừa trái vào danh mục được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. 
[bookmark: _Toc155812204]4. Tổ chức thực hiện 
4.1. Bộ Nông nghiệp và PTNT
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án; Xây dựng những kế hoạch thực hiện, chương trình hành động, lồng ghép nội dung đề án vào kế hoạch phát triển của Bộ để triển khai Đề án; Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến cây công nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn nhập khẩu nước ngoài cũng như tiêu dùng trong nước. Trong đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp triển khai Đề án như sau: 
a) Cục Trồng trọt 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; đề xuất các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện Đề án, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành hàng cây công nghiệp; rà soát, bổ sung trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ phát triển các cây công nghiệp chủ lực; hướng dẫn các địa phương xây dựng mã vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án... tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo Bộ trưởng.
[bookmark: _Hlk153453581]b) Cục Bảo vệ thực vật
[bookmark: _Hlk149640161][bookmark: _Hlk149640351]Chủ trì, phối hợp các địa phương quản lý tốt sinh vật gây hại trên cây công nghiệp chủ lực; triển khai thực hiện chương trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên các loại cây công nghiệp chủ lực; hướng dẫn các địa phương xây dựng mã vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ xuất khẩu; phối hợp thực hiện biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp... 
c) Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 
[bookmark: _Toc155812205][bookmark: _Hlk153453658]Phối hợp với các địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm cây công nghiệp chủ lực; dự báo, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tham mưu tháo gỡ rào cản thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp chủ lực. Phối hợp với Cục Trồng trọt hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án...
d) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
[bookmark: _Hlk152143808]Chủ trì tham mưu trình Bộ phê duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện Đề án: bảo tồn nguồn gen; chọn tạo giống; hoàn thiện quy trình nhân giống sạch bệnh, quy trình canh tác; cơ giới hóa; công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến; nghiên cứu thị trường; xây dựng mô hình...  
[bookmark: _Hlk152143858]e) Các đơn vị khác thuộc Bộ
Phối hợp với Cục Trồng trọt tham mưu triển khai thực hiện nội dung Đề án: Tuyên truyền nội dung Đề án; xây dựng cơ chế, chính sách; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; cân đối nguồn vốn; các hoạt động thanh tra, kiểm tra; đề xuất các nhiệm vụ, dự án cụ thể thực hiện Đề án...
4.2. Các Bộ/Ngành liên quan: 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Đề án, trọng tâm là: Tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách; cân đối nguồn vốn; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp chủ lực...


4.3. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch thực hiện tại địa phương; ... Định hướng phát triển cây công nghiệp chủ lực trong quy hoạch tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cây công nghiệp chủ lực tại địa phương trình HĐND tỉnh..... Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất; báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT để có giải pháp tháo gỡ. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án khi có yêu cầu.
4.4. Các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng
[bookmark: _Hlk149641532][bookmark: _Hlk151752074]Các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, các địa phương triển khai thực hiện Đề án: Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển CCN chủ lực; tháo gỡ rào cản thương mại, mở rộng thị trường; chuyển giao KHCN về quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến cho người sản xuất; hỗ trợ nông dân vay vốn, xây dựng vùng trồng CCN chủ lực tập trung; liên kết thu mua, chế biến sản phẩm theo cơ chế thị trường; đầu tư cơ sở chế biến sâu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, cung cấp thông tin về thị trường sản phẩm; ... Hỗ trợ các hiệp hội xây dựng thương hiệu ngành trên cơ sở nhãn hiệu chứng nhận sẵn có.
Các Hiệp hội báo cáo những thuận lợi, khó khăn và tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT những chính sách, kế hoạch phát triển của Hiệp hội nhằm hỗ trợ các hội viên thuộc doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tiếp cận được những chủ trương, chính sách hiện hành. 
Các Hội Nông dân, Hội Làm vườn các tỉnh phối hợp với các đơn vị quản lý có liên quan, các doanh nghiệp, các HTX xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân hiệu quả trong việc phát triển sản xuất, tiêu thụ. Tham gia đề xuất những chính sách, biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất CCN chủ lực. 


[bookmark: _Toc155812206]
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc155812207]I. KẾT LUẬN
(1). Việt Nam với nhiều vùng sinh thái nông nghiệp, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè và dừa) cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng cho việc xuất khẩu. Phát triển CCN chủ lực đã đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bên cạnh đó việc xuất khẩu các sản phẩm CCN chủ lực đã góp phần khẳng định vị thế, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường Thế giới. 
Giai đoạn 2011 - 2022 diện tích CCN chủ lực luôn chiếm trên 20,4% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, diện tích  đất CCN chủ lực đạt 2.387,1 nghìn ha, trong đó cà phê đạt 709 nghìn ha, cao su đạt 918,6 nghìn ha, chè đạt 123,4 nghìn ha, điều đạt 322,3 nghìn ha, hồ tiêu đạt 119,4 nghìn ha, dừa đạt 194,3 nghìn ha. So sánh với năm 2011, năm 2022 ngoại trừ chè và điều có diện tích giảm (chè giảm 4,2 nghìn ha, điều giảm 41,7 nghìn ha); các cây còn lại diện tích đều tăng, trong đó cà phê tăng 122,8 nghìn ha (gấp 1,2 lần), cao su tăng 117 nghìn ha (gấp 1,1 lần), dừa tăng 49,6 nghìn ha (gấp 1,3 lần) và hồ tiêu tăng 63,6 nghìn ha  (gấp 2,1 lần).
Về sản lượng: Năm 2022 sản lượng các CCN chủ lực cà phê, cao su, chè, điều, tiêu, dừa đạt được các giá trị lần lượt là  1.954; 1.339,5; 1.116,7; 341,7; 270,8; 1.930,2 nghìn tấn. So sánh với năm 2011, năm 2022 sản lượng của 6 CCN chủ lực đều tăng, cà phê là 677,5 nghìn tấn (gấp 1,5 lần); cao su 549,9 nghìn tấn  (gấp 1,7 lần); chè 237,7 nghìn tấn (gấp 1,3 lần); điều 332,3 nghìn tấn (gấp 1,1 lần); tiêu 158,8 nghìn tấn (gấp 2,4 lần) và dừa 728,6 nghìn tấn (gấp 1,6 lần).
Diện tích cây công nghiệp lâu năm vùng Tây Nguyên có diện tích lớn nhất cả nước (1.068,6 nghìn ha, chiếm 50,5%), tiếp đến vùng Đông Nam Bộ diện tích (795,35 nghìn ha, chiếm 37,6%). 
Sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam hiện nay đã được xuất khẩu tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả các thị trường được coi là khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá trị xuất khẩu CCN chủ lực từ 8,5 tỷ USD năm 2011 tăng lên 12,15 tỷ USD năm 2021 và 12,66 tỷ USD năm 2022 (trong đó giá trị ngành cao su và chè gần như không tăng). Tỷ trọng trong GTSX 6 cây công nghiệp năm 2022 chiếm khoảng 16,7% GTSX ngành trồng trọt (trong đó: cà phê 8,1%, cao su 4,27%, tiêu 2,0% ….).
Phát triển ngành hàng CCN chủ lực mang tính hàng hóa cao, khai thác tổng hợp tài nguyên tự nhiên kết hợp sử dụng lao động, nguồn vốn, tạo hàng hóa với giá trị lớn, tạo việc làm, mang lại thu nhập tốt cho người trồng và các bên liên quan. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất cây công nghiệp Việt Nam còn một số khó khăn tồn tại như: 
+ Khả năng cạnh tranh còn thấp, thiếu tính bền vững, phụ thuộc nhiều vào bán nguyên liệu thô, hiệu quả kinh tế chưa cao (nhất là sản phẩm điều và cao su. Các sản phẩm chế biến chủ yếu là chế biến thô, sản phẩm sơ chế, dưới dạng nguyên liệu cho chế biến sâu, thiếu các sản phẩm tinh chế có giá trị cao; sản phẩm chế biến chưa đa dạng, chất lượng chế biến chưa thực sự đồng đều. Việc liên kết, hợp tác phát triển theo chuỗi giá trị vẫn còn yếu; Liên kết vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu vẫn còn nhiều hạn chế.
+ Diện tích CCN chủ lực đang bị giảm do chuyển sang phát triển các ngành kinh tế - xã hội, bị cạnh tranh với các cây trồng khác như cây ăn quả, cây hàng năm và ngay cả với cây công nghiệp lâu năm. 
+ Công tác chỉ dẫn địa lý, phát triển thương hiệu, bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ Quốc tế cho các sản phẩm CCN chủ lực vẫn chưa thực sự được chú trọng, việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới tiềm năng vẫn còn hạn chế. Giá trị gia tăng sản xuất CCN chủ lực từ các hoạt động lồng ghép, gắn kết với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa cộng đồng mới chỉ ở bước đầu, phạm vi quy mô nhỏ, chưa được khai thác tiềm năng. 
Hiện trạng các cây công nghiệp chủ lực:
(2). Định hướng phát triển ngành hàng CCN chủ lực Việt Nam năm 2030
[bookmark: _Hlk146741349]Đến năm 2030, diện tích cây công nghiệp chủ lực cả nước đạt khoảng 2,1 - 2,3 triệu ha, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 14 - 16 tỷ USD. Tỷ lệ diện tích trồng mới, trồng tái canh sử dụng giống chất lượng cao 80 - 90%; tỷ lệ diện tích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ và tương đương…) chiếm 30 - 40%; tỷ lệ diện tích cà phê, chè, tiêu được cấp mã số vùng trồng đạt 60 - 70%. 
[bookmark: _Hlk156052554][bookmark: _Hlk155424426]- Cây cà phê: Diện tích khoảng 640 - 660 nghìn ha, năng suất đạt 30,0 - 31,0 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1,8 - 2,0 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,3 - 4,7 tỷ USD. Vùng sản xuất trọng điểm 5 tỉnh Tây Nguyên diện tích 600 nghìn ha; vùng Đông Nam bộ (tập trung tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) diện tích 16,5 nghìn ha, 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La (khoảng 28 nghìn ha) và tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận... Cơ cấu diện tích cà phê vối khoảng 90 - 92%, cà phê chè khoảng 8 - 10%; cà phê chè được trồng tại một số tỉnh: Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng, Kon Tum... Dự kiến giai đoạn từ 2023 - 2030, trồng tái canh và ghép cải tạo 25 -30% diện tích gieo trồng, tập trung tại 5 tỉnh vùng trọng điểm Tây Nguyên. Đến năm 2030, khoảng 35 - 40% diện tích trồng cà phê đạt các tiêu chuẩn sản xuất (VietGap, UTZ, Flo, C.A.F.E. Practices, RA, cà phê an toàn...); khoảng 70% diện tích trồng cà phê được cấp mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo phát triển cà phê không gây mất rừng và suy thoái rừng; khoảng 60 - 70% diện tích cà phê được sản xuất theo phương pháp tiếp cận cảnh quan; tỷ lệ thu hái cà phê đúng độ chín, đảm bảo chất lượng chiếm tỷ lệ cao từ 80-90% sản lượng; diện tích cà phê trồng xen đạt 40 - 50%; Trong tổng số khối lượng cà phê xuất khẩu, sản phẩm cà phê chất lượng cao chiếm khoảng 30 - 40%. 
[bookmark: _Hlk146637759][bookmark: _Hlk147990101]- Cây cao su: Diện tích cao su trong nước khoảng 800 - 850 nghìn ha, phấn đấu tăng năng suất cao su lên 1,8 - 2 tấn mủ/ha vào năm 2030. Vùng sản xuất cao su chính tại Đông Nam bộ diện tích 480 - 500 nghìn ha (tập trung các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai), vùng Tây nguyên diện tích 180-200 nghìn ha (tập trung tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk), vùng Nam Trung bộ diện tích 55 - 60 nghìn ha (tập trung tại tỉnh Bình Thuận), vùng Bắc trung bộ diện tích 58 - 60 nghìn ha, vùng Tây Bắc diện tích 20 - 23 nghìn ha. Giá trị xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt 3,6 - 4 tỷ USD vào năm 2030, giá trị sản phẩm gỗ cao su 2,8 - 3,0 tỷ USD. Đến năm 2030 tỷ lệ mủ cao su sử dụng trong nước trên 40%. Tổ chức trồng cao su theo hướng đại điền, diện tích cao su thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt trên 70%, diện tích cao su được cấp chứng chỉ rừng bền vững khoảng 250-300 nghìn ha; 100% lượng mủ và gỗ cao su Việt Nam có mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo phát triển cao su không gây mất rừng và suy thoái rừng. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ cao su, nâng cao hiệu quả sản xuất cao su.
[bookmark: _Hlk155852254]- Cây chè: Diện tích trồng chè cả nước đạt khoảng 120 - 125 nghìn ha; sản lượng đạt khoảng 1,2 - 1,4 triệu tấn chè búp tươi. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng đạt khoảng 280 - 300 triệu USD. Các vùng sản xuất chè chủ lực: Vùng sản xuất chè TDMNPB có diện tích khoảng 98 - 100 nghìn ha (tập trung tại Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La...); vùng Bắc Trung Bộ có diện tích 10 - 12 nghìn ha (tập trung tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh); vùng Tây Nguyên có diện tích khoảng 8 - 10 nghìn ha (chủ yếu trồng tại tỉnh Lâm Đồng), còn lại được trồng tại một số tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Nam. Diện tích chè áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn (GlobalGAP, VietGAP, hữu cơ, và tiêu chuẩn tương đương...) chiếm trên 70%. Tỷ lệ diện tích chè được cấp mã số vùng trồng đạt khoảng 70%. Tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm chè; cơ cấu sản phẩm chè xanh 50%, chè đen 50%. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm chè như: chè Ô-long, chè túi lọc, chè bột Matcha, chè đỏ, chè trắng, chè bánh.... và các sản phẩm chè làm nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, y tế....
[bookmark: _Hlk153453928]- Cây điều: Đến năm 2030 tổng diện tích điều khoảng 280 - 300 nghìn ha, năng suất 14 - 16 tạ/ha, sản lượng: 360 - 400 nghìn tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều đạt trên 3,5 - 4 tỷ USD. Vùng sản xuất trọng điểm các tỉnh Đông Nam bộ có diện tích 170 - 180 nghìn ha (tập trung các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu), các tỉnh Tây Nguyên diện tích khoảng 80 - 90 nghìn ha (các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định từ 20 - 30 nghìn ha. Diện tích thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh chiếm 40-50%; Thực hiện trồng tái canh và cải tạo giống diện tích từ 50 - 60 nghìn ha điều già cỗi trên 30 năm, cho năng suất thấp. Diện tích trồng xen, nuôi xen 20 - 25 nghìn ha. Sản phẩm được chế biến công nghiệp đạt 100%, trong đó tỷ lệ chế biến sâu sản phẩm nhân điều 25 - 30%, tỷ lệ vỏ hạt điều chế biến dầu lên 50 -60%. Diện tích điều hữu cơ chiếm khoảng 10 - 15% diện tích. 
- Cây hồ tiêu: Định hướng phát triển hồ tiêu toàn quốc đến năm 2030 là: Ổn định diện tích khoảng 80 - 100 nghìn ha, năng suất đạt 24 - 25 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 200 - 230 nghìn tấn; trong đó, vùng Tây Nguyên 50 - 60 nghìn ha, vùng Đông Nam bộ 25 - 30 nghìn ha, còn lại 5 - 10 nghìn ha được trồng tại một số tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Kiên Giang; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 - 1,3 tỷ USD/năm. Trong tổng số khối lượng hồ tiêu xuất khẩu, sản phẩm tiêu chất lượng cao (tiêu sạch, tiệt trùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn ASTA) chiếm từ 80 - 90%; khối lượng tiêu đen chiếm khoảng 70%, khối lượng tiêu trắng chiếm khoảng 30%; khối lượng tiêu nghiền bột chiếm khoảng 20 - 25%. Khoảng 40% diện tích trồng tiêu đạt tiêu chuẩn GAP và tương đương; khoảng 5% diện tích trồng tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ; khoảng 40% diện tích trồng tiêu được cấp mã số vùng trồng.
[bookmark: _Hlk146641268][bookmark: _Hlk155852399][bookmark: _Hlk146707143]- Cây dừa: Đến năm 2030, diện tích dừa khoảng 195 - 210 nghìn ha, năng suất khoảng 118 - 123 tạ/ha, sản lượng 2,1 - 2,3 triệu tấn. Vùng sản xuất trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long diện tích 170 - 175 nghìn ha (tập trung tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long), vùng Duyên Hải Nam Trung bộ (chủ yếu tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi) diện tích 16 - 20 nghìn ha; còn lại 10 - 15 nghìn ha được trồng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Phát triển gắn kết thị trường nội địa với thị trường nước ngoài, trong đó thị trường nước ngoài chủ đạo (> 70%); kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa tăng bình quân 12,47%/năm, dự kiến đạt 1,2 - 1,5 tỷ USD năm 2030. Chuyển giao các giống dừa mới vào sản xuất; đẩy mạnh sản xuất theo GlobalGAP, hữu cơ (chiếm khoảng 25 - 30%); Mã số vùng trồng được cấp song song với các diện tích dừa hữu cơ.
Phát triển cây công nghiệp chủ lực không chỉ đơn thuần là khai thác mà còn tạo cơ hội cho phát triển ngành nghề, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động, phát triển các trung tâm kỹ thuật về sản xuất giống, dịch vụ phân bón, dịch vụ tiêu thụ, giúp đảm bảo an sinh xã hội. 
(3). Đề án đã xây dựng được hệ thống giải pháp chính để thực hiện các nội dung, đáp ứng các mục tiêu đề ra gồm: 
+ Giải pháp tổ chức sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, các hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; 
+ Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chọn tạo giống, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng, tái chế tối đa các phụ phẩm để phục vụ lại cho nông nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ số (4.0) chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; 
+ Giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; 
+ Giải pháp về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; 
+ Giải pháp về hợp tác quốc tế; 
+ Và giải pháp về quản lý nhà nước. 
[bookmark: _Toc155812208]II. KIẾN NGHỊ 
Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm phê duyệt Đề án “Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” để làm căn cứ tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án.
Trên cơ sở đề án được phê duyệt, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh định hướng phát triển sản xuất cây công nghiệp chủ lực của địa phương mình nhằm phát triển sản xuất CCN chủ lực có hiệu quả và bền vững.
[bookmark: _Hlk147762977]Đề xuất xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp đối với ngành nông nghiệp. Tháo gỡ các vướng mắc về chính sách. Hỗ trợ việc cấp mã số vùng trồng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
 Kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để mở rộng thị trường xuất khẩu cây công nghiệp. 







[bookmark: _Toc144716539][bookmark: _Toc155812209]TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2022. Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021. Báo cáo chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng cục Hải quan: số liệu xuất nhập khẩu 6 cây chủ lực (Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè, và dừa) các năm từ 2010 - 2022. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2021. Báo cáo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
Tổng cục Thống kê, Số liệu Thống kê Nông - Lâm - Thủy sản các năm 2010 đến 2022. 
Niên giám thống kê các tỉnh 20110- 2022. 
Viện Quy hoạch và TKNN “Dự thảo Rà soát quy hoạch phát triển cao su toàn quốc đến năm 2020” - năm 2017.
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA): Báo cáo tổng kết các năm từ 2016 - 2021.
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), 2023 - Sổ tay Hồ tiêu và gia vị Việt Nam.
Hiệp hội điều Việt Nam: 
+ https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-nganh-dieu-doi-dien-voi-ap-luc-canh-tranh-moi-bv3350.htm
+ https://vinacas.com.vn/doanh-nghiep-nganh-dieu-lam-gi-de-phat-trien-ben-vung-bv3372.htm 
+ https://vinacas.com.vn/chuong-trinh-cap-quoc-gia-ve-xttm-hoi-nghi-dieu-quoc-te-viet-nam-lan-thu-12-nam-2023-chinh-thuc-khai-mac-bv3311.htm
+ Báo cáo tổng kết hoạt động ngành điều năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 - Hội nghị Tổng kết ngành điều năm 2022, Tp Hồ Chí Minh ngày 1/7/2023
Phân viện Quy hoạch và TKNN Miền Nam, Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Điều đến năm 2020 và định hướng đến 2030 - năm 2014.
Viện Quy hoạch và TKNN, 2016. Báo cáo Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành hàng hồ tiêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Viện Quy hoạch và TKNN, 2021. Báo cáo Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030; năm 2021
Phạm Đình Thanh - Kỹ thuật Chế biến ĐIều, Nhà xuất bản Thông tấn. 9/2014
FAOSTART.FAO.ORG - Số liệu thống kê sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản các nước trên thế giới - Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè, và dừa.
International Trade Center (Trung tâm Thương mại Quốc tế) - Số liệu 6 cây Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè, và dừa
[bookmark: _Hlk137367333]Đại hội hạt và trái cây sấy khô thế giới INC - London, Vương Quốc Anh ngày 22-24 tháng năm, năm 2023 https://www.cimbria.com/en/about/events /INC-World-Nut-and-Dried-Fruit-Congress2023.html
Viện Quy hoạch và TKNN, Điều tra tình hình sử dụng cây giống của một số cây công nghiệp, cây ăn quả chủ lực - năm 2018
Viện Quy hoạch và TKNN, Điều tra thực trạng và tiềm năng sử dụng phế phụ phẩm trong chế biến nông sản; đề xuất giải pháp tăng hiệu quả tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao GTGT trong chế - năm 2019.  
Viện Quy hoạch và TKNN, 2021. Báo cáo Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo chuỗi một số sản phẩm chủ lực Việt Nam (gạo, cà phê, quả, thịt lợn, tôm, cá da trơn, gỗ và sản phẩm từ gỗ).
Viện Quy hoạch và TKNN, Báo cáo Điều tra cơ sở dữ liệu về sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp, năm 2022;
https://agrikim.com/vietnam-cashew-nuts-trend-2020-2030/ 
https://dangcongsan.vn/kinh-te/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-tren-53-22-ty-usd-628682.  
https://doanhnhantrevietnam.vn/xuat-khau-kho-khan-hiep-hoi-dieu-viet-nam-dat-muc-tieu-khiem-ton-cho-2023-o-muc-31-ty-usd-d18761.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1060756/doanh-nghiep-huong-sang-san-xuat-xanh
 https://vjst.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=6633&tieude=chuyen-doi-so-trong-nong-nghiep-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam.aspx
https://vietnambiz.vn/an-do-tu-chu-nguon-hang-hat-dieu-the-nao-2020091920345689.htm 
https://infonet.vietnamnet.vn/cu-xoay-chieu-lich-su-nganh-hang-ty-usd-chao-dao-tu-ngoi-so-1-the-gioi-5018807.html
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?
https://thuonghieucongluan.com.vn/binh-phuoc-lan-dau-tien-co-san-pham-ocop-5-sao-cap-quoc-gia-a193924.html
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[bookmark: _Hlk146813065]BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” 

1. Cây cà phê
Phụ lục 1a: Tình hình sản xuất cây cà phê giai đoạn 2011- 2022 
	TT
	Tỉnh
	2011
	2016
	2021
	2022
	Tốc độ TTBQ 2011-2022 (%)

	
	
	DT trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	sản lượng (tấn)
	DT trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	sản lượng (tấn)
	DT trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	sản lượng (tấn)
	DT trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	sản lượng (tấn)
	DT trồng
	Năng suất
	sản lượng

	 
	Toàn quốc
	586.200
	23,5
	1.276.600
	650.555
	24,4
	1.460.790
	710.591
	28,2
	1.845.033
	709.042
	29,0
	1.886.087
	1,74
	1,95
	3,61

	I
	TSMNPB
	8.950
	18,4
	8.418
	16.153
	11,2
	14.295
	20.507
	18,1
	33.557
	21.509
	17,6
	34.108
	8,30
	-0,38
	13,56

	1
	Điện Biên
	3.013
	24,6
	2.674
	4.052
	10,3
	3.760
	2.476
	17,9
	4.322
	2.639
	16,7
	4.039
	-1,20
	-3,47
	3,82

	2
	Sơn La
	5.787
	16,3
	5.674
	12.039
	11,4
	10.334
	17.997
	18,1
	29.180
	18.836
	17,7
	29.986
	11,33
	0,75
	16,34

	II
	Bắc Trung Bộ
	6.491
	16,6
	8.358
	5.627
	13,8
	7.072
	4.067
	10,2
	3.986
	3.952
	11,5
	4.340
	-4,41
	-3,26
	-5,78

	1
	Quảng Trị
	4.800
	18,5
	6.983
	5.349
	13,7
	6.694
	4.054
	10,2
	3.964
	3.943
	11,5
	4.322
	-1,77
	-4,23
	-4,27

	III
	DH NTB
	3.969
	13,6
	4.354
	3.681
	15,3
	4.927
	2.808
	17,5
	4.815
	2.730
	17,3
	4.671
	-3,35
	2,20
	0,64

	1
	Phú Yên
	1.644
	16,2
	2.116
	823
	21,3
	1.756
	100
	19,9
	149
	114
	19,8
	158
	-21,55
	1,82
	-20,99

	2
	Khánh Hòa
	305
	16,8
	470
	717
	18,0
	963
	354
	18,3
	648
	306
	18,0
	551
	0,01
	0,64
	1,45

	3
	Bình Thuận
	1.788
	11,0
	1.518
	2.055
	11,6
	2.085
	2.299
	17,2
	3.907
	2.256
	17,1
	3.850
	2,13
	4,13
	8,83

	IV
	Tây Nguyên
	526.737
	24,1
	1.196.288
	587.052
	25,2
	1.362.005
	657.358
	28,9
	1.748.179
	657.995
	29,8
	1.793.018
	2,04
	1,92
	3,75

	1
	Kon Tum
	11.870
	25,3
	26.281
	16.607
	27,7
	36.873
	28.986
	25,7
	61.789
	29.127
	25,8
	62.445
	8,50
	0,19
	8,19

	2
	Gia Lai
	77.568
	20,2
	151.772
	82.530
	26,0
	200.832
	103.392
	28,6
	260.684
	100.108
	32,3
	282.858
	2,35
	4,38
	5,82

	3
	Đắk Lắk
	200.193
	25,4
	484.131
	203.737
	23,4
	447.348
	213.336
	26,3
	526.613
	212.912
	27,8
	558.729
	0,56
	0,81
	1,31

	4
	Đắk Nông
	90.209
	22,0
	177.145
	123.568
	22,8
	250.707
	135.572
	27,6
	336.007
	139.932
	28,1
	356.612
	4,07
	2,23
	6,57

	5
	Lâm Đồng
	146.897
	25,6
	356.959
	160.610
	28,6
	426.245
	176.072
	33,7
	563.086
	175.916
	32,7
	532.374
	1,65
	2,24
	3,70

	V
	Đông Nam Bộ
	40.055
	16,8
	59.181
	38.042
	20,4
	72.491
	25.851
	22,7
	54.496
	22.856
	23,2
	49.950
	-4,97
	3,01
	-1,53

	1
	Bình Phước
	12.505
	16,1
	17.509
	15.081
	21,1
	29.796
	14.592
	21,6
	27.842
	13.988
	22,6
	29.013
	1,02
	3,15
	4,70

	2
	Đồng Nai
	19.959
	17,3
	30.083
	17.172
	20,4
	32.733
	7.084
	24,7
	17.406
	5.807
	24,4
	14.090
	-10,62
	3,18
	-6,66

	3
	BR - VT
	7.587
	16,5
	11.581
	5.788
	18,3
	9.961
	4.176
	22,7
	9.247
	3.061
	23,3
	6.846
	-7,92
	3,20
	-4,67


(Nguồn: Tổng cục thống kê 2021, niên giám thống kê các tỉnh 2022) 
[bookmark: _Toc142142088]
Phụ lục 1b. Kết quả điều tra cơ cấu giống cà phê 

	TT
	Giống chủ lực
	Toàn quốc
	TDMNPB
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	1
	Cà phê chè
	8,0
	100,0
	99,7
	44,2
	3,4
	3,8

	2
	Cà phê vối
	91,0
	
	
	
	
	

	+
	Cà phê vối khác
	39,5
	
	0,2
	37,6
	38,8
	96,2

	+
	Nhóm giống TR (TR4, TR9,...)
	31,9
	
	
	
	35,2
	

	+
	Giống Trường Sơn (TS1, TS2,...)
	13,3
	
	
	
	14,7
	

	+
	Giống Thiện Trường
	6,3
	
	
	
	6,9
	

	3
	Cà phê mít
	1,0
	
	0,1
	18,2
	1,0
	

	
	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Viện QH và TKNN 2018)



Phụ lục 1c. Thị phần nước nhập khẩu cà phê của Việt Nam (tính theo giá trị)
Đơn vị tính: %
	TT
	Nước nhập khẩu
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Biến động 2021/2017

	
	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1
	Đức
	14,5
	15,0
	15,8
	16,7
	18,5
	4,0

	2
	Mỹ
	12,6
	11,1
	10,3
	11,5
	11,1
	-1,5

	3
	Ý
	8,6
	8,3
	9,9
	11,1
	10,3
	1,7

	4
	Nhật
	6,1
	6,2
	6,6
	7,8
	8,9
	2,8

	5
	Nga
	2,8
	5,0
	5,5
	4,4
	6,1
	3,3

	6
	Tây Ban Nha
	7,1
	7,5
	9,4
	7,5
	5,7
	-1,4

	7
	Bỉ
	4,4
	4,5
	5,2
	5,7
	5,2
	0,8

	8
	Algeria
	3,7
	4,6
	5,0
	4,7
	4,6
	0,9

	9
	Hàn Quốc
	2,3
	2,0
	2,3
	2,7
	2,9
	0,6

	10
	Malaysia
	1,3
	2,1
	2,6
	2,6
	2,6
	1,3

	11
	Trung Quốc
	0,8
	1,6
	1,6
	1,9
	2,6
	1,8

	12
	Anh
	2,6
	3,3
	3,5
	2,2
	2,6
	0,0

	13
	Thái Lan
	1,9
	3,4
	2,5
	2,5
	2,6
	0,7

	14
	Philippines
	1,2
	2,3
	1,7
	2,4
	2,0
	0,8

	15
	Các nước khác
	30,1
	23,1
	18,1
	16,3
	14,3
	-15,8


(Nguồn: Intenation Trade Central)
[bookmark: _Toc141775546]

Phụ lục 1d. Lợi nhuận thu được trên 1 ha cà phê
	TT 
	 Tỉnh 
	Suất đầu tư trồng mới + KTCB (1.000 đồng)
	 Tổng Chi phí sản xuất hàng năm kỳ kinh doanh (1.000 đồng)
	Năng suất (tấn/ha)
	Đơn giá 1.000 đ/kg
	Tổng thu (1000 đồng)
	Lợi nhuận (1000 đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Cà phê Vối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Đắk Nông 
	220.602
	65.337
	2,81
	50,1
	140.781
	64.414

	2
	 Đắk Lắk 
	219.179
	51.099
	2,78
	48,8
	135.664
	73.606

	3
	 Gia Lai 
	219.213
	49.000
	3,23
	47,1
	152.133
	92.172

	4
	 Kon Tum 
	213.877
	47.824
	2,70
	46,9
	126.630
	68.112

	5
	 Lâm Đồng 
	258.075
	57.375
	3,60
	47,6
	171.360
	101.081

	6
	 Bình Phước 
	192.430
	46.300
	2,26
	47,2
	106.672
	50.751

	7
	 Đồng Nai 
	200.101
	49.535
	2,44
	43,2
	105.408
	45.868

	8
	 Bà Rịa - VT 
	208.260
	47.110
	2,33
	43,5
	101.355
	43.832

	 
	Bình quân
	216.467
	51.698
	3,04
	46,8
	142.467
	79.946

	II
	Cà phê Chè
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sơn La 
	174.385
	27.715
	1,8
	70,3
	126.468
	90.034

	2
	 Điện Biên 
	186.856
	30.865
	1,7
	68,6
	116.654
	76.446

	3
	Quảng Trị
	186.470
	28.200
	1,5
	65,0
	97.500
	59.977

	4
	 Lâm Đồng 
	249.600
	51.075
	2,3
	79,6
	183.080
	119.525

	5
	 Kon Tum 
	217.176
	47.824
	2,2
	70,0
	154.000
	95.317

	 
	Bình quân
	202.897
	37.136
	1,9
	70,7
	135.540
	88.260


(Nguồn: Viện QH và TKNN 2022)



2. Cây cao su 
Phụ lục 2a. Tình hình sản xuất cây cao su giai đoạn 2011- 2022 
	TT
	Tỉnh
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	
	Diện tích 
	Năng suất 
	Sản lượng 
	Diện tích 
	Năng suất 
	Sản lượng 
	Diện tích 
	Năng suất 
	Sản lượng 
	Diện tích 
	Năng suất 
	Sản lượng 

	 
	Đơn vị tính
	Ha
	Tạ/ha
	Tấn
	Ha
	Tạ/ha
	Tấn
	Ha
	Tạ/ha
	Tấn
	Ha
	Tạ/ha
	Tấn

	 
	CẢ NƯỚC
	    801.630 
	      17,0 
	       789.635 
	        973.506 
	      16,7 
	        1.035.333 
	    930.533,5 
	       16,9 
	       1.271.858 
	       918.631 
	      18,4 
	     1.339.533 

	 
	TRUNG DU MN PHÍA BẮC
	      20.864,0 
	 - 
	          108,0 
	      30.527,6 
	        6,0 
	                42,9 
	      29.573,0 
	         9,6 
	        17.255,7 
	      29.059,0 
	       9,2 
	      18.885,0 

	1 
	Tỉnh Hà Giang
	           755,6 
	 
	 
	        1.514,3 
	 
	 
	        1.514,4 
	         5,3 
	             573,0 
	        1.514,0 
	        6,2 
	           700,0 

	2 
	Tỉnh Lào Cai
	           402,4 
	 
	 
	        2.112,0 
	          -   
	 
	        1.947,0 
	         8,0 
	             116,2 
	        1.947,0 
	        7,3 
	           340,0 

	3 
	Tỉnh Yên Bái
	           387,2 
	 
	 
	        2.270,7 
	          -   
	                   -   
	        2.270,7 
	         6,1 
	             252,2 
	        2.267,0 
	        6,3 
	           376,0 

	4 
	Tỉnh Điện Biên
	        4.049,4 
	 
	 
	        5.172,6 
	 
	 
	        5.021,0 
	        12,5 
	          4.252,6 
	        5.017,0 
	      11,7 
	        4.781,0 

	5 
	Tỉnh Lai Châu
	        8.799,3 
	 
	 
	      13.226,0 
	        6,0 
	                42,9 
	      12.940,9 
	         8,5 
	          7.349,8 
	      12.927,0 
	        8,4 
	        8.285,0 

	6 
	Tỉnh Sơn La
	        6.357,0 
	 
	 
	        6.206,0 
	 
	 
	        5.879,0 
	        10,9 
	          4.712,0 
	        5.388,0 
	      10,0 
	        4.402,0 

	 
	BẮC TRUNG BỘ                   
	      69.305,0 
	      11,8 
	      38.595,0 
	      84.452,0 
	          -   
	         35.877,3 
	      61.381,6 
	       10,6 
	        45.246,7 
	      60.940,0 
	      11,2 
	      50.170,0 

	1 
	Tỉnh Thanh Hóa
	      13.354,2 
	       10,1 
	        7.481,7 
	      15.991,0 
	        7,1 
	           4.879,1 
	        6.574,8 
	         4,8 
	          2.813,8 
	        6.403,0 
	        4,8 
	        2.771,0 

	2 
	Tỉnh Nghệ An
	        6.629,0 
	       12,8 
	        4.329,0 
	      11.685,0 
	      11,0 
	           4.931,0 
	        9.463,7 
	        13,4 
	          6.880,6 
	        9.576,0 
	      13,4 
	        7.330,0 

	3 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	        8.231,0 
	        9,3 
	        2.200,0 
	      10.141,0 
	      10,0 
	           1.770,0 
	        8.491,0 
	         9,1 
	          3.669,0 
	        8.439,0 
	        8,1 
	        3.642,0 

	4 
	Tỉnh Quảng Bình
	      15.762,9 
	        8,9 
	        5.542,0 
	      17.736,8 
	        8,2 
	           5.046,1 
	      12.080,2 
	         7,7 
	          5.975,7 
	      12.084,0 
	        8,7 
	        7.364,0 

	5 
	Tỉnh Quảng Trị
	      16.288,9 
	       15,8 
	      14.429,0 
	      19.945,6 
	      12,0 
	         12.873,0 
	      18.803,0 
	        14,4 
	         20.542,3 
	      18.801,0 
	      14,8 
	       21.974,0 

	6 
	T. Thừa Thiên Huế
	        9.038,7 
	       11,3 
	        4.612,9 
	        8.952,6 
	        9,5 
	           6.378,0 
	        5.968,9 
	         9,1 
	          5.365,2 
	        5.637,0 
	      12,8 
	        7.089,0 

	 
	DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
	      48.509,0 
	      10,5 
	        3.256,0 
	      62.600,2 
	          -   
	         57.727,4 
	      59.611,7 
	       15,0 
	        75.151,9 
	      60.430,0 
	      15,2 
	      76.352,0 

	1 
	Tỉnh Quảng Nam
	        7.793,0 
	       11,7 
	        1.715,0 
	      12.904,0 
	      15,1 
	           3.472,0 
	      10.454,9 
	         9,8 
	          5.114,0 
	      10.474,0 
	      10,4 
	        5.539,0 

	2 
	Tỉnh Quảng Ngãi
	        1.370,0 
	        4,6 
	           418,0 
	        1.642,1 
	        8,5 
	              678,0 
	           391,3 
	         4,7 
	             102,0 
	           328,0 
	        2,4 
	             47,0 

	3 
	Tỉnh Bình Định
	             18,5 
	       13,0 
	              3,9 
	             54,4 
	      11,0 
	                  1,1 
	             20,0 
	        12,0 
	               24,0 
	            15,0 
	      12,0 
	             18,0 

	4 
	Tỉnh Phú Yên
	        2.891,0 
	       15,5 
	        1.118,9 
	        4.731,0 
	      12,5 
	           2.727,3 
	        4.295,0 
	        18,5 
	          5.915,8 
	        4.185,0 
	      18,8 
	        6.113,0 

	5 
	Tỉnh Khánh Hòa
	             18,0 
	 
	 
	           491,7 
	        4,3 
	                  6,0 
	           322,0 
	         7,5 
	               60,3 
	           305,0 
	        7,4 
	             58,0 

	6 
	Tỉnh Ninh Thuận
	             85,0 
	          -   
	                -   
	           646,0 
	          -   
	                   -   
	           139,5 
	        22,5 
	               22,5 
	           120,0 
	 
	                -   

	7 
	Tỉnh Bình Thuận
	      36.333,8 
	       14,1 
	      22.312,2 
	      42.131,0 
	      14,6 
	         50.843,0 
	      43.989,0 
	        15,4 
	         63.913,4 
	      45.004,0 
	      15,6 
	       64.578,0 

	 
	TÂY NGUYÊN                    
	    218.417,0 
	      15,0 
	    147.636,0 
	    252.896,4 
	          -   
	       193.664,0 
	    232.249,1 
	       15,1 
	       287.749,5 
	    222.714,0 
	      15,1 
	     250.530,0 

	1 
	Tỉnh Kon Tum
	      56.888,0 
	       13,6 
	      26.728,0 
	      74.718,0 
	      14,8 
	         49.185,0 
	      76.840,5 
	        14,5 
	         80.981,6 
	      77.541,0 
	      14,3 
	       86.431,0 

	2 
	Tỉnh Gia Lai
	      95.704,2 
	       15,0 
	      79.022,2 
	    100.429,3 
	      13,0 
	         85.823,2 
	      87.262,6 
	        15,3 
	       125.896,8 
	      80.964,0 
	      15,0 
	       84.477,0 

	3 
	Tỉnh Đắk Lắk
	      34.148,0 
	       15,9 
	      31.435,0 
	      38.706,0 
	      13,8 
	         31.307,0 
	      34.332,7 
	        14,8 
	         38.234,3 
	      30.975,0 
	      15,1 
	       35.574,0 

	4 
	Tỉnh Đắk Nông
	      28.353,0 
	       15,5 
	      10.410,0 
	      29.978,3 
	      15,2 
	         26.081,0 
	      24.618,4 
	        15,8 
	         32.865,8 
	      24.355,0 
	      17,0 
	       34.810,0 

	5 
	Tỉnh Lâm Đồng
	        3.323,7 
	       13,2 
	            40,9 
	        9.064,8 
	      13,6 
	           1.267,8 
	        9.195,0 
	        17,5 
	          9.771,0 
	        8.879,0 
	      18,7 
	        9.237,0 

	 
	ĐÔNG NAM BỘ                    
	    480.839,0 
	      18,4 
	    600.041,0 
	    542.896,8 
	          -   
	       747.974,4 
	    547.616,5 
	       18,8 
	       846.342,6 
	    545.393,0 
	      21,1 
	     943.508,0 

	1 
	Tỉnh Bình Phước
	    164.179,0 
	       19,5 
	    191.837,0 
	    234.849,6 
	      18,6 
	       308.984,7 
	    245.269,0 
	        18,6 
	       395.126,5 
	    245.375,0 
	      19,0 
	     406.941,0 

	2 
	Tỉnh Tây Ninh
	      81.509,0 
	       21,4 
	    134.405,0 
	      99.356,0 
	      21,3 
	       187.148,0 
	    101.714,6 
	        21,2 
	       183.681,9 
	    101.228,0 
	      21,8 
	     189.885,0 

	3 
	Tỉnh Bình Dương
	    129.807,7 
	       17,9 
	    190.442,1 
	    134.176,8 
	      17,7 
	       190.714,3 
	    132.350,9 
	        18,5 
	       194.052,0 
	    132.843,0 
	      27,0 
	     280.068,0 

	4 
	Tỉnh Đồng Nai
	      43.464,0 
	       14,3 
	      41.497,0 
	      48.492,8 
	      14,1 
	         38.444,0 
	      44.379,0 
	        16,5 
	         46.954,0 
	      44.235,0 
	      17,0 
	       41.746,0 

	5 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	      36.333,8 
	       14,1 
	      22.312,2 
	      22.176,0 
	      13,3 
	         14.649,7 
	      21.742,2 
	        15,2 
	         23.959,3 
	      19.791,0 
	      16,0 
	       22.811,0 

	6 
	Tp Hồ Chí Minh
	      22.548,4 
	       13,2 
	      14.059,0 
	        3.845,6 
	      21,0 
	           8.033,8 
	        2.160,8 
	        14,2 
	          2.568,9 
	        1.921,0 
	      14,0 
	        2.057,0 

	 
	ĐB SÔNG CỬU LONG
	             29,0 
	 
	 
	           132,8 
	          -   
	                47,2 
	           101,8 
	       11,0 
	             111,9 
	            96,0 
	      10,0 
	             89,0 

	1 
	Tỉnh Long An
	             29,0 
	 
	 
	           132,8 
	      12,3 
	                47,2 
	           101,8 
	        11,0 
	             111,9 
	            96,0 
	      10,0 
	             89,0 


(Nguồn: Niên giám thống kê)
Phụ lục 2b. Kết quả điều tra cơ cấu giống cao su năm 2018
Đơn vị: Cơ cấu (%)
	STT
	Giống chủ lực
	Toàn quốc
	TDMNPB
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	1
	PB 260
	35,4
	20,0
	56,0
	12,8
	18,4
	46,3

	2
	RRIM 600
	2,3
	21,3
	13,2
	1,9
	1,5
	1,5

	3
	RRIV4
	22,6
	 
	0,4
	20,4
	42,4
	14,2

	4
	VNg 77 -4
	0,3
	18,1
	 
	 
	 
	 

	5
	PB 235
	9,2
	 
	 
	18,5
	10,7
	8,2

	6
	PB 255
	6,3
	 
	 
	 
	13,0
	3,9

	7
	RRIV 124
	2,9
	7,2
	13,8
	 
	 
	4,0

	8
	VM 515
	5,2
	 
	 
	 
	 
	9,2

	9
	GT 1
	0,3
	9,8
	0,6
	 
	 
	0,3

	10
	RRIM 712
	0,7
	 
	3,0
	 
	1,8
	 

	11
	PB 312
	2,9
	 
	 
	 
	9,1
	 

	12
	RRIV 106
	1,9
	6,7
	 
	 
	 
	3,1

	13
	Giống khác
	10,0
	17,0
	13,0
	46,5
	3,2
	9,3

	 
	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Kết quả tổng hợp điều tra năm 2018)




Phụ lục 2c. Thị trường xuất khẩu sản phẩm cao su thiên nhiên của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Sản lượng (tấn), giá trị (1.000 USD)

	STT
	Quốc gia/Vùng lãnh thổ
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	Sản lượng
	Giá trị
	Sản lượng
	Giá trị
	Sản lượng
	Giá trị
	Sản lượng
	Giá trị

	 
	Toàn cầu
	641.962
	873.186
	616.041
	1.100.068
	631.310
	910.948
	565.166
	782.264

	1
	Trung Quốc
	300.524
	400.088
	297.163
	517.810
	309.358
	437.509
	292.689
	390.385

	2
	Hoa Kỳ
	23.422
	31.649
	23.532
	41.741
	25.029
	36.301
	18.655
	26.907

	3
	LB các TVQ Ả Rập Thống Nhất
	2.185
	2.88
	3.246
	5.234
	11.278
	15.91
	27.075
	37.244

	4
	Đức
	85.234
	116.256
	91.075
	161.011
	71.080
	103.748
	57.442
	80.918

	5
	Phần Lan
	17.096
	22.850
	20.120
	37.948
	27.317
	38.565
	18.467
	25.120

	6
	Ấn Độ
	11.999
	14.883
	3.135
	5.598
	17.518
	24.068
	12.852
	17.396

	7
	Thổ Nhĩ Kỳ
	14.291
	19.722
	14.824
	26.288
	13.632
	19.456
	14.814
	20.574

	8
	Iran 
	43.828
	57.326
	32.679
	58.280
	27.296
	40.008
	20.132
	27.984

	9
	Brazil
	12.419
	16.735
	11.446
	20.115
	14.033
	19.906
	10.987
	15.510

	10
	Pakistan
	2.826
	5.048
	1.467
	3.702
	2.492
	4.131
	2.446
	4.152

	11
	Pháp
	9.138
	12.528
	9.580
	17.611
	7.613
	11.555
	6.176
	9.265

	12
	Ai cập
	5.476
	7.750
	4.867
	8.327
	9.170
	12.975
	7.642
	10.688

	13
	Hàn Quốc
	12.884
	18.296
	13.656
	24.169
	12.205
	17.739
	9.139
	13.202

	14
	Bỉ
	3.588
	5.219
	2.557
	4.475
	2.498
	3.749
	1.790
	2.579

	15
	Các nước khác
	97.052
	144.836
	86.694
	167.759
	80.791
	141.238
	64.860
	100.340











Phụ lục 2d. Lợi nhuận thu được trên 1 ha cao su
ĐVT: Triệu đồng
	Khoản mục
	Toàn quốc
	TDMNPB
	BTB
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	Doanh thu
	61,99
	46,81
	43,01
	48,15
	55,32
	68,58

	Chi phí trung gian (IC)
	14,66
	9,95
	9,94
	10,52
	13,83
	16,13

	Phân bón
	8,10
	4,50
	4,45
	5,33
	7,87
	9,02

	Thuốc BVTV
	0,90
	0,48
	0,60
	0,46
	0,86
	1,01

	Thuốc kích thích mủ
	0,29
	0,25
	0,23
	0,28
	0,30
	0,29

	Công cụ, dụng cụ
	2,29
	2,04
	2,28
	2,16
	2,36
	2,28

	Xăng dầu vận chuyển
	0,53
	0,62
	0,40
	0,40
	0,59
	0,54

	Vật tư khác
	0,30
	0,30
	0,28
	0,25
	0,34
	0,30

	Lãi vay
	2,25
	1,75
	1,71
	1,65
	1,50
	2,69

	Giá trị tăng thêm (VA)
	47,33
	36,86
	33,07
	37,63
	41,49
	52,45

	Chi lương lao động
	20,09
	14,86
	16,03
	15,47
	17,02
	22,45

	Lãi gộp
	27,23
	22,01
	17,04
	22,16
	24,47
	30,00

	Khấu hao vườn cây
	5,14
	8,32
	7,39
	6,72
	5,16
	4,88

	Lãi ròng
	22,09
	13,69
	9,65
	15,44
	19,32
	25,11


(Nguồn: Số liệu điều tra, 2022-2023)



3. Cây chè
Phụ lục 3a. Tình hình sản xuất cây chè các tỉnh/vùng trọng điểm giai đoạn 2011- 2022
Đơn vị: DT: 1.000ha; NS: tạ/ha; SL:1.000tấn; TĐT: %
	TT
	Tỉnh
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2022
	TĐT 2011 - 2022

	
	
	DT
	NS
	SL
	DT
	NS
	SL
	DT
	NS
	SL
	DT
	NS
	SL
	DT
	NS
	SL

	 
	Cả nước
	127,60
	76,84
	879,08
	133,43
	87,05
	1033,58
	123,60
	97,50
	1087,92
	123,41
	100,00
	1116,75
	-0,30
	2,42
	2,20

	I
	ĐBSH
	3,59
	69,61
	30,34
	4,96
	72,34
	34,48
	3,20
	104,80
	33,13
	3,17
	106,30
	33,34
	-1,12
	3,92
	0,86

	1
	Hà Nội
	3,10
	73,70
	22,10
	3,33
	77,67
	24,88
	1,98
	81,10
	17,78
	1,94
	87,80
	16,84
	-4,17
	1,60
	-2,44

	2
	Quảng Ninh
	1,10
	54,00
	5,40
	1,19
	70,75
	8,03
	1,04
	70,00
	14,96
	1,05
	146,70
	15,46
	-0,42
	9,51
	10,03

	II
	TDMNPB
	90,00
	137,66
	576,11
	98,28
	80,24
	690,52
	99,11
	91,90
	815,19
	99,41
	92,90
	835,32
	0,91
	-3,51
	3,44

	1
	Hà Giang
	18,90
	29,30
	43,00
	20,38
	36,52
	65,52
	20,37
	48,65
	91,69
	20,30
	46,90
	88,64
	0,65
	4,37
	6,80

	2
	Bắc Kạn
	2,70
	30,60
	5,50
	2,77
	36,41
	9,38
	1,70
	50,38
	7,79
	1,56
	52,70
	7,78
	-4,86
	5,07
	3,20

	3
	Tuyên Quang
	8,10
	69,80
	46,20
	8,86
	79,10
	65,87
	8,37
	91,50
	72,64
	8,33
	86,70
	69,74
	0,25
	1,99
	3,81

	4
	Lào Cai
	3,40
	42,10
	11,30
	5,32
	50,10
	17,62
	6,36
	81,50
	37,84
	7,25
	83,00
	41,73
	7,13
	6,37
	12,61

	5
	Yên Bái
	11,90
	76,80
	85,90
	11,24
	84,94
	85,45
	7,44
	98,22
	68,65
	7,42
	97,80
	68,12
	-4,20
	2,22
	-2,09

	6
	Thái Nguyên
	17,70
	105,00
	171,90
	21,36
	112,66
	211,24
	22,44
	123,76
	251,89
	22,24
	124,90
	260,86
	2,10
	1,59
	3,86

	7
	Lạng Sơn
	1,00
	25,60
	2,30
	0,71
	32,37
	2,24
	0,46
	44,00
	1,96
	0,38
	52,50
	1,99
	-8,42
	6,75
	-1,31

	8
	Phú Thọ
	15,60
	80,80
	111,60
	16,76
	103,68
	162,39
	15,41
	122,39
	185,11
	14,79
	123,10
	178,37
	-0,48
	3,90
	4,36

	9
	Lai Châu
	3,20
	79,60
	18,30
	4,11
	88,65
	23,67
	8,73
	73,70
	44,02
	9,31
	78,30
	51,82
	10,20
	-0,15
	9,92

	10
	Sơn La
	4,10
	67,90
	25,70
	4,29
	104,18
	38,23
	5,83
	104,76
	51,17
	5,83
	102,50
	54,16
	3,25
	3,81
	7,01

	11
	Hòa Bình
	2,40
	33,30
	7,00
	1,15
	37,40
	4,19
	0,76
	90,40
	6,89
	0,76
	90,40
	6,88
	-9,93
	9,50
	-0,16

	III
	BTB 
	7,76
	100,48
	62,94
	8,29
	102,45
	70,91
	9,99
	126,60
	102,82
	10,16
	133,60
	116,72
	2,48
	2,62
	5,78

	1
	Nghệ An
	7,90
	92,70
	55,10
	6,98
	108,67
	63,05
	8,51
	133,34
	91,47
	8,67
	137,30
	101,24
	0,85
	3,64
	5,69

	2
	Hà Tĩnh
	0,90
	76,70
	4,60
	1,02
	84,77
	7,04
	1,24
	104,75
	29,79
	1,22
	123,20
	13,93
	2,80
	4,40
	10,60

	IV
	TN
	24,50
	88,11
	208,64
	21,31
	115,68
	236,61
	12,12
	124,50
	135,88
	10,51
	126,6
	170,25
	-7,41
	3,35
	-1,83

	1
	Gia Lai
	1,10
	52,70
	5,80
	0,84
	80,00
	6,75
	0,69
	124,80
	8,61
	0,68
	89,7
	6,09
	-4,28
	4,95
	0,44

	2
	Lâm Đồng
	23,60
	89,70
	204,00
	20,37
	117,56
	229,47
	11,29
	143,80
	160,73
	9,76
	148,7
	164,14
	-7,71
	4,70
	-1,96


 (Nguồn: Tổng hợp và tính toán của nhóm nghiên cứu, năm 2022-2023)

Phụ lục 3b. Kết quả điều tra cơ cấu giống chè theo vùng năm 2018
Đơn vị: Cơ cấu (%)
	STT
	Giống chủ lực
	Toàn quốc
	ĐBSH
	TDMNPB
	BTB
	TN

	1
	Trung Du
	11,8
	33,0
	15,3
	
	

	2
	LDP 1, 2
	29,3
	32,7
	33,1
	71,2
	

	3
	Phúc Vân Tiên
	1,7
	
	2,3
	
	

	4
	Kim Tuyên
	4,6
	
	6,2
	
	

	5
	TRI777
	1,0
	0,4
	1,3
	
	

	6
	TB 14, LĐ 97
	8,2
	
	
	
	44,7

	7
	Ô Long
	1,2
	
	0,0
	
	6,6

	8
	Shan
	24,0
	
	31,4
	11,7
	

	9
	PH 1
	4,8
	14,3
	4,9
	16,9
	

	10
	Bát Tiên
	3,7
	
	5,0
	
	

	11
	Khác
	9,7
	19,7
	0,5
	0,2
	48,7

	
	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Kết quả tổng hợp điều tra năm 2018)



Phụ lục 3c. Thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam 

	Thị trường
	Năm 2021
	Năm 2022
	% 2022/2021
	Thị phần (%)

	
	KL (tấn)
	GT (USD)
	KL
	GT
	KL
	GT
	2021
	2022

	Pakistan

	43.664
	85.682
	55.548
	102.864
102,864
	27,2%
	20,1%
	40,1%
	43,5%

	Đài Loan
	18.569
	28.700
	19.211
	35.960
	3,5%
	25,3%
	13,4%
	15,2%

	Trung Quốc 
	8.958
	14.172
	10.354
	17.998
	15,6%
	27,0%
	6,6%
	7,6%

	Nga
	12.060
	19.625
	9.921
	16.762
	-17,7%
	-14,6%
	9,2%
	7,1%

	Mỹ
	6.499
	9.092
	5.880
	8.382
	-9,5%
	-7,8%
	4,3%
	3,5%

	I-rắc
	6.482
	9.875
	4.411
	7.184
	-32,0%
	-27,2%
	4,6%
	3,0%

	Inđônêxia
	6.141
	6.475
	6.299
	6.723
	2,6%
	3,8%
	3,0%
	2,8%

	Ảrập Xê-út 
	1.514
	3.951
	1.536
	4.245
	1,5%
	7,5%
	1,8%
	1,8%

	Malaixia 
	4.442
	3.090
	5.551
	3.700
	25,0%
	19,7%
	1,4%
	1,6%

	Ấn Độ
	2.924
	3.604
	3.208
	3.378
	9,7%
	-6,3%
	1,7%
	1,4%

	TVQ Arập TN
	1.434
	2.604
	1.089
	2.650
	-24,1%
	1,8%
	1,2%
	1,1%

	Philippin 
	989
	2.593
	969
	2.529
	-2,0%
	-2,5%
	1,2%
	1,1%

	Ucraina
	1.283
	2.153
	984
	1.583
	-23,3%
	-26,5%
	1,0%
	0,7%

	Đức 
	129
	620
	175
	711
	35,7%
	14,6%
	0,3%
	0,3%

	Ba Lan
	463
	1.075
	212
	404
	-54,2%
	-62,5%
	0,5%
	0,2%

	Tổng cộng 
	126.779
	213.838
	146.074
	236.482
	15,2%
	10,6%
	100%
	100%


(Nguồn: CIS, năm 2022)

Phụ lục 3d. Lợi nhuận thu được trên 1 ha chè
	TT
	Tỉnh
	Suất đầu tư trồng mới + KTCB (triệu đồng)
	 Tổng  CP sản xuất hàng năm kỳ KD (triệu đồng)
	Năng suất BQ chè búp tươi (tấn/ha)
	Giá bán chè búp tươi BQ (triệu đồng/tấn)
	Doanh thu bình quân (triệu đồng/ha)
	Lợi nhuận (triệu đồng/ha)

	Bình quân
	167,60
	62,44
	11,13
	11,26
	126,18
	63,74

	1
	Hà Giang
	130,50
	63,05
	6,70
	16,50
	110,55
	47,50

	2
	Tuyên Quang
	150,80
	54,43
	9,15
	9,50
	86,93
	32,50

	3
	Lào Cai
	140,25
	30,33
	9,05
	6,50
	58,83
	28,50

	4
	Yên Bái
	150,15
	38,65
	9,82
	7,50
	73,65
	35,00

	5
	Thái Nguyên
	256,50
	174,35
	12,38
	32,50
	402,35
	228,00

	6
	Phú Thọ
	165,75
	33,05
	13,00
	5,25
	68,25
	35,20

	7
	Sơn La
	150,60
	38,73
	10,65
	6,50
	69,23
	30,50

	8
	Nghệ An
	160,35
	42,85
	13,70
	5,50
	75,35
	32,50

	9
	Hà Tĩnh
	150,28
	44,18
	12,50
	6,35
	79,38
	35,20

	10
	Lâm Đồng
	220,80
	104,77
	14,38
	16,50
	237,27
	132,50


(Nguồn: Viện QH và TKNN 2022 - 2023)



4. Cây điều
Phụ lục 4a. Tình hình sản xuất cây điều các tỉnh/vùng trọng điểm giai đoạn 2011- 2022
Đơn vị: DT: ha; NS: tạ/ha; SL:tấn; TĐT: %
	[bookmark: _Hlk136598528]STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2022
	Tốc độ tăng BQ DT 2011-2022

	
	
	DT
	NS
	 SL 
	DT
	NS
	 SL 
	DT
	NS
	 SL 
	DT
	NS
	 SL 
	

	 
	Cả Nước
	363.971
	9,3
	309.333
	293.088
	10,9
	305.268
	314.369
	13,5
	399.308
	322.307
	11,2
	341.680
	-1,10

	I
	DH Nam Trung Bộ
	50.996
	6,6
	30.093
	33.201
	6,9
	20.733
	30.920
	7,5
	21.769
	30.080
	7,2
	20.308
	-4,69

	1
	Bình Định
	11.234
	5,1
	5.726
	4.585
	6,3
	2.893
	3.595
	7,6
	2.666
	3.165
	6,9
	2.153
	-10,88

	2
	Phú Yên
	3.007
	4,4
	905
	932
	4,7
	374
	210
	4,8
	92
	162
	4,9
	67
	-23,32

	3
	Khánh Hoà
	6.042
	9,2
	4.997
	5.349
	9,6
	5.090
	3.484
	10,3
	3.313
	3.334
	9,6
	2.995
	-5,26

	4
	Ninh Thuận
	3.774
	4,2
	1.422
	3.931
	3,3
	907
	4.719
	3,6
	1.243
	4.748
	3,6
	1.255
	2,11

	5
	Bình Thuận
	23.991
	7
	14.647
	17.025
	6,6
	10.215
	18.541
	7,8
	14.017
	18.329
	7,5
	13.422
	-2,42

	II
	Tây Nguyên
	88.129
	8,5
	65.461
	73.651
	10,3
	70.087
	90.272
	11
	85.376
	101.000
	10,5
	94.392
	1,25

	1
	Kon Tum
	131
	10,1
	94
	319
	8,9
	31
	1.668
	6,6
	501
	1.740
	6,7
	840
	26,51

	2
	Gia Lai
	19.390
	7,6
	12.605
	17.274
	8,3
	13.734
	23.006
	9,7
	18.316
	35.907
	10,3
	32.140
	5,76

	3
	Đắk Lắk
	33.292
	9,1
	25.235
	21.143
	12,3
	23.602
	27.702
	13,2
	31.369
	27.774
	14
	34.836
	-1,63

	4
	Đắk Nông
	19.686
	11,2
	18.117
	14.807
	10,9
	15.459
	17.268
	12,2
	17.564
	16.849
	11,4
	16.445
	-1,41

	5
	Lâm Đồng
	15.630
	6,3
	9.410
	20.108
	9,6
	17.262
	20.627
	8,9
	17.626
	18.731
	5,7
	10.131
	1,66

	III
	Đông Nam Bộ
	222.814
	10,1
	211.594
	185.075
	11,7
	212.851
	192.571
	15,5
	291.165
	190.707
	12,2
	226.193
	-1,40

	1
	Bình Phước
	155.746
	9,7
	139.982
	134.204
	11,5
	152.332
	151.180
	15,9
	235.610
	152.007
	11,6
	171.876
	-0,22

	2
	Tây Ninh
	2.297
	15,8
	3.601
	1.007
	17,7
	1.703
	1.605
	21,2
	3.180
	1.577
	21,5
	3.212
	-3,36

	3
	Bình Dương
	3.126
	7
	2.173
	1.559
	6,3
	776
	1.130
	6,6
	660
	1.090
	6,6
	618
	-9,13

	4
	Đồng Nai
	49.118
	10,5
	50.074
	38.888
	12
	45.676
	30.700
	13,8
	41.566
	29.591
	14,3
	41.579
	-4,50

	5
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	12.342
	13,1
	15.599
	9.375
	13,8
	12.322
	7.956
	13,4
	10.149
	6.441
	14,9
	8.907
	-5,74

	IV
	ĐB SCL
	1.980
	18,4
	2.053
	1.156
	14,7
	1.587
	604
	18,4
	997
	519
	15,9
	787
	-11,47

	1
	Kiên Giang
	994
	4,9
	145
	550
	5,2
	265
	295
	9,1
	221
	246
	9
	200
	-11,94




Phụ lục 4b. Kết quả điều tra cơ cấu giống điều theo vùng năm 2018
Đơn vị: Cơ cấu (%)
	STT
	Giống chủ lực
	Toàn quốc
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	1
	Giống địa phương
	61,4
	69,2
	30,2
	69,5

	2
	PN1
	20,0
	5,6
	37,6
	17,0

	3
	AB 29
	3,6
	10,5
	12,2
	0,0

	4
	AB 05-08
	3,6
	3,0
	13,5
	0,8

	5
	MH (5/4; 4/5)
	1,5
	 
	 
	2,2

	6
	TL (11/2; 2/11)
	1,0
	 
	 
	1,5

	7
	ĐH 66-14
	0,4
	3,8
	 
	 

	8
	ĐH 67-15
	0,4
	2,7
	0,5
	 

	9
	B01
	0,6
	 
	 
	0,8

	10
	Khác
	7,5
	5,3
	6,0
	8,3

	
	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Kết quả tổng hợp điều tra năm 2018)


Phụ lục 4c. Thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam 
ĐVT: Tấn
	STT 
	Nước   /   năm
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	Tổng số
	191.094
	317.991
	423.223
	474.303
	523.150

	1
	Mỹ
	60.202
	107.238
	137.699
	149.681
	161.274

	2
	Trung Quốc
	31.814
	48.365
	65.239
	60.822
	62.832

	3
	Hà Lan
	24.849
	41.626
	46.538
	62.067
	68.994

	4
	Đức
	2.677
	9.314
	17.586
	19.692
	20.887

	5
	Australia
	13.736
	15.819
	15.166
	17.859
	15.850

	6
	Anh
	7.270
	14.131
	16.589
	16.144
	15.823

	7
	Canada
	4.952
	8.894
	10.997
	12.143
	14.959

	8
	Pháp
	252
	1.516
	6.719
	11.183
	10.144

	9
	Thái Lan
	898
	2.474
	5.705
	7.269
	8.407

	10
	Israel
	3.893
	8.893
	9.586
	8.965
	8.871

	11
	Nga
	2.174
	3.500
	6.969
	7.719
	7.598

	12
	Thổ Nhĩ Kỳ
	6.464
	3.200
	6.965
	7.125
	10.147

	13
	Tây Ban Nha
	1.113
	2.455
	5.264
	4.254
	6.449

	14
	Ấn Độ
	6.526
	2.545
	2.617
	3.537
	3.715

	15
	Ý
	1.684
	5.350
	7.880
	8.184
	7.818

	16
	Nhật Bản
	886
	3.274
	3.060
	5.457
	6.907

	17
	Các nước khác
	21.704
	39.397
	58.644
	72.202
	92.475


Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023














[bookmark: _Toc110943389][bookmark: _Toc132032832][bookmark: _Toc147238470]Phụ lục 4d. . Chi phí và cơ cấu chi phí chăm sóc cho 1 ha điều thời kỳ thu hoạch năm 2021
Đvt: 1.000 đ
	TT
	Hạng mục
	Toàn quốc
	Vùng

	
	
	
	DHNTB
	TN
	ĐNB

	I
	Tổng (1.000 đồng)
	   13.411,2 
	   13.298,0 
	   12.352,0 
	   14.583,6 

	1
	Phân bón
	    5.588,3 
	    5.569,0 
	    5.198,0 
	    5.998,0 

	-
	Vô cơ
	    4.712,0 
	    4.835,0 
	    4.545,0 
	    4.756,0 

	-
	Hữu cơ
	       876,3 
	       734,0 
	       653,0 
	    1.242,0 

	2
	Thuốc BVTV
	       651,0 
	       723,0 
	       350,0 
	       880,0 

	3
	Xăng dầu vận chuyển
	       169,9 
	       246,0 
	       138,0 
	       125,6 

	4
	Công lao động
	    5.672,0 
	    5.530,0 
	    5.246,0 
	    6.240,0 

	5
	Khấu hao cơ bản
	    1.330,0 
	    1.230,0 
	    1.420,0 
	    1.340,0 

	6
	Chi phí khác
	             -   
	 
	 
	 

	II
	Cơ cấu chi phí (%)
	100 
	100
	100
	100

	1
	Phân bón
	         41,7 
	         41,9 
	         42,1 
	         41,1 

	2
	Thuốc BVTV
	           4,9 
	           5,4 
	           2,8 
	           6,0 

	3
	Xăng dầu vận chuyển
	           1,3 
	           1,8 
	           1,1 
	           0,9 

	4
	Công lao động
	         42,3 
	         41,6 
	         42,5 
	         42,8 

	5
	Khấu hao cơ bản
	           9,9 
	           9,2 
	         11,5 
	           9,2 

	6
	Chi phí khác
	             -   
	             -   
	             -   
	             -   


(Nguồn: Số liệu điều tra dự án, 2022-2023)

Phụ lục 4e. Lợi nhuận thu được trên 1 ha điều
	Số TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Đất bazan
	Đất xám
	Đất đỏ vàng trên đá macma axit
	Đất cát biển
	Bình quân

	
	Năng suất bình quân
	Tấn/ha
	1,45
	1,20
	1,15
	0,85
	1,35

	1
	Tổng chi phí sản xuất
	Triệu đồng
	13,20
	13,80
	12,60
	10,40
	13,30

	2
	Tổng giá trị sản lượng
	Triệu đồng
	34,60
	32,40
	28,50
	22,60
	33,40

	3
	Thu nhập của nông hộ
	Triệu đồng
	21,40
	18,60
	15,90
	12,20
	20,10


(Nguồn: Số liệu điều tra dự án, 2022-2-23)


5. Cây hồ tiêu 
Phụ lục 5a. Tình hình sản xuất cây hồ tiêu giai đoạn 2011- 2022 
	STT
	Tỉnh
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2022
	Tốc độ TTBQ 2011-2022 (%)

	
	
	DT gieo trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	DT gieo trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	DT gieo trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	DT gieo trồng (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	DT trồng
	Năng suất
	sản lượng

	
	Toàn quốc
	55.819
	24,8
	111.967
	129.286
	27,6
	225.344
	125.439
	24,7
	275.745
	119.616
	25,3
	272.235
	7,17
	0,17
	8,41

	I
	Bắc Trung Bộ
	3.422
	10,5
	2.769
	4.055
	10,9
	3.215
	3.790
	9,0
	3.079
	3.790
	11,1
	3.729
	0,93
	0,52
	2,74

	1
	Tỉnh Nghệ An
	265
	15,9
	376
	244
	16,3
	377
	183
	15,3
	267
	177
	18,3
	312
	-3,59
	1,31
	-1,69

	2
	Tỉnh Hà Tĩnh
	26
	6,4
	14
	43
	10,6
	34
	68
	16,1
	108
	56
	19,4
	103
	7,22
	10,67
	19,89

	3
	Tỉnh Quảng Bình
	910
	8,1
	521
	1.046
	9,4
	687
	1.108
	11,3
	1.057
	1.150
	11,0
	1.017
	2,15
	2,84
	6,28

	4
	Tỉnh Quảng Trị
	1.982
	9,5
	1.692
	2.448
	10,5
	1.917
	2.197
	7,0
	1.424
	2.176
	10,0
	2.017
	0,86
	0,47
	1,61

	5
	TThừa Thiên Huế
	240
	8,3
	166
	275
	8,2
	199
	234
	11,1
	222
	230
	13,3
	280
	-0,39
	4,44
	4,86

	II
	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	2.669
	16,1
	3.485
	3.815
	16,1
	4.413
	2.566
	14,9
	3.394
	2.562
	15,4
	3.429
	-0,37
	-0,40
	-0,15

	1
	Tp  Đà Nẵng
	75
	4,9
	33
	75
	4,5
	34
	45
	14,6
	65
	45
	14,2
	63
	-4,54
	10,16
	6,10

	2
	Tỉnh Quảng Nam
	427
	10,9
	350
	255
	14,4
	271
	262
	16,7
	320
	264
	14,7
	282
	-4,26
	2,72
	-1,94

	3
	Tỉnh Quảng Ngãi
	125
	10,3
	99
	106
	14,5
	144
	90
	15,8
	127
	88
	16,0
	118
	-3,18
	4,13
	1,65

	4
	Tỉnh Bình Định
	325
	7,0
	207
	765
	11,1
	522
	617
	12,6
	685
	557
	12,9
	633
	5,04
	5,71
	10,69

	5
	Tỉnh Phú Yên
	442
	19,8
	715
	853
	24,3
	1.551
	392
	22,8
	626
	544
	22,5
	828
	1,91
	1,17
	1,35

	6
	Tỉnh Khánh Hòa
	40
	12,6
	44
	93
	15,1
	85
	17
	13,2
	22
	17
	13,3
	23
	-7,50
	0,51
	-5,90

	7
	Tỉnh Ninh Thuận
	2
	15,0
	3
	21
	17,5
	11
	20
	20,3
	25
	18
	18,0
	27
	22,11
	1,67
	22,11

	8
	Tỉnh Bình Thuận
	1.234
	16,6
	2.035
	1.647
	14,9
	1.796
	1.124
	13,7
	1.524
	1.028
	14,2
	1.456
	-1,64
	-1,42
	-3,00

	III
	Tây Nguyên
	22.649
	31,8
	52.175
	73.404
	31,8
	143.488
	79.715
	27,6
	188.389
	76.379
	28,1
	188.305
	11,68
	-1,13
	12,38

	1
	Tỉnh Kon Tum
	73
	13,9
	96
	258
	16,5
	157
	331
	18,1
	483
	330
	16,4
	513
	14,70
	1,51
	16,46

	2
	Tỉnh Gia Lai
	7.306
	45,2
	24.605
	15.697
	41,2
	49.500
	10.805
	37,6
	37.073
	8.714
	36,2
	28.670
	1,62
	-2,00
	1,40

	3
	Tỉnh Đắk Lắk
	6.920
	28,4
	13.798
	27.588
	32,7
	48.650
	32.840
	29,3
	81.936
	31.084
	30,1
	81.670
	14,63
	0,53
	17,55

	4
	Tỉnh Đắk Nông
	8.029
	21,9
	13.138
	27.899
	29,7
	43.004
	33.532
	19,4
	54.607
	33.985
	23,7
	69.762
	14,02
	0,74
	16,39

	5
	Tỉnh Lâm Đồng
	321
	18,9
	538
	1.962
	26,2
	2.177
	2.208
	35,0
	7.222
	2.266
	32,1
	7.691
	19,44
	4,94
	27,36

	V
	Đông Nam Bộ
	26.487
	22,0
	52.360
	47.052
	22,0
	72.143
	38.306
	21,4
	79.112
	36.396
	21,9
	75.916
	2,93
	-0,03
	3,43

	1
	Tỉnh Bình Phước
	9.967
	28,5
	26.155
	16.452
	25,0
	27.941
	15.001
	19,6
	27.776
	13.864
	19,9
	26.110
	3,05
	-3,23
	-0,02

	2
	Tỉnh Tây Ninh
	349
	26,4
	864
	375
	26,0
	817
	263
	27,4
	712
	227
	27,0
	606
	-3,84
	0,20
	-3,18

	3
	Tỉnh Bình Dương
	404
	24,7
	955
	470
	27,6
	969
	372
	29,8
	1.093
	360
	29,8
	1.059
	-1,06
	1,73
	0,94

	4
	Tỉnh Đồng Nai
	7.996
	21,3
	13.318
	17.087
	21,2
	24.456
	11.941
	24,7
	29.304
	11.377
	25,6
	28.221
	3,26
	1,70
	7,07

	5
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	7.645
	17,3
	10.878
	12.596
	19,1
	17.837
	10.712
	19,7
	20.207
	10.552
	20,1
	19.901
	2,97
	1,38
	5,64

	6
	Thành phố Hồ Chí Minh
	126
	15,1
	190
	72
	17,0
	123
	17
	17,5
	20
	17
	17,7
	19
	-16,65
	1,45
	-18,90

	VI
	Đồng bằng sông Cửu Long
	591
	23,6
	1.177
	960
	23,6
	2.084
	1.061
	20,4
	1.771
	584
	15,6
	856
	-0,11
	-3,68
	-2,86

	1
	Tỉnh Kiên Giang
	575
	22,0
	1.163
	920
	23,8
	2.052
	964
	21,0
	1.638
	492
	15,8
	733
	-1,41
	-2,98
	-4,11


 (Nguồn: Tổng cục thống kê, niên giám thống kê các tỉnh)



Phụ lục 5b. Kết quả điều tra cơ cấu giống hồ tiêu năm 2018
	Tỉnh
	Giống

	
	Vĩnh Linh
	Tiêu Sẻ
	Sẻ Đất đỏ
	Tiêu Trâu lá nhỏ
	Sẻ Lộc Ninh
	Trung Lộc Ninh
	Phú Quốc
	Ấn Độ
	Tiêu Trâu
	Mã Lai

	Bà Rịa 
Vũng Tàu
	76,38
	21,26
	-
	-
	-
	-
	-
	1,57
	-
	-

	Đồng Nai
	95,74
	4,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bình Phước
	59,15
	17,61
	0,70
	-
	2,11
	9,86
	-
	9,86
	-
	0,70

	Đắk Nông
	80,38
	1,90
	-
	-
	1,27
	1,90
	5,06
	8,23
	-
	1,27

	Đắk Lắk
	75,47
	11,32
	-
	-
	5,66
	1,89
	1,89
	-
	3,77
	-

	Gia Lai
	80,80
	14,40
	-
	1,60
	2,40
	-
	-
	-
	0,80
	-

	Trung bình
	77,11
	11,87
	0,14
	0,29
	1,57
	2,58
	1,29
	4,15
	0,43
	0,43


(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra)
























Phụ lục 5c. Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam
Đơn vị: Tấn
	STT
	Thị trường
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Biến động tăng giảm năm 2021/2020 (%)

	1
	Mỹ
	49.346
	54.991
	59.778
	8,7

	2
	Trung Quốc
	57.523
	56.050
	38.259
	-31,7

	3
	Tiểu vương quốc Ả Rập
	10.359
	13.040
	15.686
	20,3

	4
	Ấn Độ
	20.039
	12.598
	12.557
	-0,3

	5
	Đức
	10.714
	10.879
	11.783
	8,3

	6
	Pakistan
	10.287
	10.216
	10.273
	0,6

	7
	Hà Lan
	8.011
	8.037
	10.140
	26,2

	8
	Hàn Quốc
	4.610
	5.498
	6.260
	13,9

	9
	Philippine
	5.945
	6.966
	6.110
	-12,3

	10
	Ai Cập
	6.937
	9.139
	6.107
	-33,2

	11
	Anh
	4.889
	5.530
	6.037
	9,2

	12
	Pháp
	3.369
	4.066
	5.606
	37,9

	13
	Nga
	5.655
	5.797
	5.193
	-10,4

	14
	Thaí Lan
	7.075
	5.438
	4.857
	-10,7

	15
	Ireland
	6.426
	4.957
	4.540
	-8,4

	16
	Iran
	5.861
	3.836
	4.367
	13,8

	17
	Thổ Nhĩ Kỳ
	5.296
	3.731
	4.047
	8,5

	18
	Nhật Bản
	3.290
	3.779
	3.793
	0,4

	19
	Tây Ban Nha
	2.570
	2.856
	3.364
	17,8

	20
	Canada
	2.646
	2.822
	3.222
	14,2

	 
	Khác
	56.155
	56.697
	41.713
	-26,4

	 
	Tổng
	287.003
	286.923
	263.692
	-8,1


(Nguồn: VPA)




Phụ lục 5d. Lợi nhuận thu được trên 1 ha hồ tiêu
ĐVT: 1.000 đồng
	Hạng mục
	Hồ tiêu
	Cà phê
	Mủ cao su
	Điều
	Chè búp tươi

	1. Tổng chi phí
	72.855
	64.867
	11.413
	17.150
	53.684

	2. Giá trị sản lượng
	222.341
	107.623
	21.565
	47.008
	78.435

	3. Lợi nhuận
	149.486
	42.756
	10.152
	29.858
	24.750

	4. Tỷ suất lợi nhuận (%)
	2,05
	65,91
	88,95
	174,10
	46,10

	5. Giá thành sản xuất/kg
	24,18
	26,5
	6,9
	15,9
	6,2

	6. Giá bán/kg
	73,80
	44,0
	13,0
	43,5
	9,0


(Nguồn: Số liệu điều tra Viện QH&TKNN năm 2022-2023)


















6. Cây dừa
Phụ lục 6a. Tình hình sản xuất cây dừa theo vùng giai đoạn 2011- 2022 
	 Năm
	Cả nước
	Diện tích dừa theo tiểu vùng (ha)

	
	
	ĐBSH
	TD MNPB
	BTB
	Duyên hải NTB
	Tây Nguyên
	ĐNB
	ĐBSCL

	2011 
	144.659,4
	442,3
	55,0
	1.508,0
	15.720,2
	421,7
	3.777,2
	122.727,6

	2012 
	150.661,5
	414,2
	57,7
	1.352,6
	15.640,0
	430,9
	3.621,2
	129.138,0

	2013 
	150.447,1
	482,6
	11,1
	1.262,2
	16.264,3
	405,7
	2.883,3
	129.138,0

	2014 
	160.646,5
	412,7
	54,0
	1.244,7
	15.106,3
	339,2
	3.615,1
	139.868,7

	2015 
	163.590,3
	446,5
	10,8
	1.232,0
	15.916,5
	230,0
	3.082,2
	142.672,2

	2016 
	165.023,2
	431,8
	7,7
	1.241,8
	15.850,0
	271,8
	2.987,6
	144.232,7

	2017 
	169.691,7
	431,4
	8,0
	1.136,9
	15.888,3
	324,1
	3.083,5
	148.819,4

	2018 
	175.304,1
	434,0
	14,8
	1.042,4
	15.966,8
	369,8
	3.243,6
	154.232,7

	2019 
	178.085,9
	419,8
	24,8
	1.079,9
	16.014,7
	405,3
	4.347,2
	155.794,2

	2020 
	182.674,1
	423,3
	14,6
	1.183,7
	15.987,2
	446,9
	4.398,7
	160.219,7

	2021 
	188.695,9
	431,5
	12,5
	1.160,8
	15.894,9
	527,7
	4.336,9
	166.331,8

	2022
	194.286,0
	428,0
	12,0
	1.199,7
	16.375,9
	679,8
	4.576,7
	171.013,7

	CAGR DT (%)
	2,72
	-0,30
	-12,93
	-2,06
	0,37
	4,44
	1,76
	3,06

	Tăng/giảm 2011 - 2022
	49.626,6
	-14,3
	-43,1
	-308,2
	655,7
	258,1
	799,4
	48.286,1


 (Nguồn: Niên giám thống kê các năm, tính toán của nhóm nghiên cứu)










Phụ lục 6b. Kết quả điều tra cơ cấu giống tại các tỉnh trọng điểm 2022
	Tỉnh
	Dừa ta
	Dừa
 dâu
	Dừa xiêm
	Dừa 
xiêm lai
	Dừa 
dứa
	Dừa lửa
	Dừa táo
 xanh
	Dừa xanh 
quả dài
	Khác

	Bình Định
	85,0
	
	15,0
	
	
	
	
	
	10,0

	Quảng Ngãi
	40,0
	
	35,0
	10,0
	5,0
	10,0
	
	
	

	Tiền Giang
	39,0
	
	9,0
	13,0
	0,0
	
	
	
	39,0

	Bến Tre
	85,0
	
	15,0
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	71,0
	10,0
	8,0
	3,0
	1,0
	5,0
	0,5
	0,5
	1,0

	Vĩnh Long
	70,0
	
	20,0
	
	2,0
	
	
	
	8,0

	Kiên Giang
	70,0
	1,1
	24,0
	
	1,5
	
	
	
	0,4

	Sóc Trăng
	64,0
	4,0
	22,0
	
	2,0
	
	
	
	8,0

	Bạc Liêu
	40,0
	5,0
	20,0
	25,0
	2,0
	
	
	
	8,0

	Trung bình
	62,7
	2,2
	16,9
	5,7
	1,5
	1,7
	0,1
	0,1
	7,2


(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra)

Phụ lục 6d. Lợi nhuận thu được trên 1 ha dừa
Bảng 28: Hiệu quả sản xuất dừa
	Khoản mục
	ĐVT
	Dừa trái tươi
	Dừa trái khô

	
	
	Bình quân
	Không xen
	Có xen
	Bình quân
	Không xen
	Có xen

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năng suất 
	trái/ha
	28.000
	28.100
	27.900
	10.519
	10.972
	10.065

	Doanh thu từ dừa 
	1000đ/ha
	243.999
	244.990
	243.009
	69.546
	73.430
	65.661

	Thu nhập cây xen 
	1000đ/ha
	1.200
	0
	2.399
	1.213
	0
	2.425

	Tổng chi phí 
	1000đ/ha
	33.600
	34.800
	32.400
	33.500
	34.500
	32.500

	Lợi nhuận 
	1000đ/ha
	210.399
	210.190
	210.609
	36.046
	38.930
	33.161

	Thu nhập của hộ 
	1000đ/ha
	105.200
	105.095
	105.305
	18.023
	19.465
	16.581

	Giá thành 
	đ/trái
	8,7
	8,7
	8,7
	6,6
	6,7
	6,5

	Hiệu quả đầu tư/vật tư 
	lần
	10,1
	9,4
	16,4
	14
	13,1
	14

	Hiệu quả đầu tư/lao động 
	lần
	6,3
	6,5
	4,6
	8
	9,5
	7,3


(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2022-2023)








PHẦN PHỤ LỤC ĐỊNH HƯỚNG











Bảng 1: Định hướng diện tích, năng suất, sản lượng cà phê các tỉnh/vùng trọng điểm toàn quốc đến năm 2030
Đơn vị tính: diện tích (ha), năng suất (tạ/ha), sản lượng (tấn)
	
TT
	Tỉnh
	2022
	2030
	Tăng, giảm DT 2022-2030

	
	
	DT trồng (ha)
	DT trồng mới (ha)
	DT cho SP (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	 DT trồng (ha) 
	DT trồng mới (ha)
	DT cho SP (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	 
	Toàn quốc
	709.042
	13.669
	655.921
	29,8
	1.953.990
	625.000
	41.800
	582.800
	30,6
	1.783.173
	-84.042

	I
	TDMNP Bắc
	21.509
	1.080
	19.390
	17,6
	34.108
	28.300
	5.300
	22.600
	20,0
	45.200
	6.791

	1
	Điện Biên
	2.639
	163
	2.419
	16,7
	4.039
	3.300
	300
	2.600
	20
	5.200
	661

	2
	Sơn La
	18.836
	917
	16.937
	17,7
	29.986
	25.000
	5.000
	20.000
	20
	40.000
	6.164

	II
	Bắc Trung Bộ
	3.952
	75
	3.768
	11,5
	4.340
	5.000
	900
	4.100
	20,5
	8.405
	1.048

	3
	Quảng Trị
	3.943
	75
	3.758
	11,5
	4.322
	5.000
	900
	4.100
	20,5
	8.405
	1.057

	III
	DH Nam Trung Bộ
	2.730
	36
	2.693
	17,3
	4.671
	
	
	
	
	
	

	4
	Phú Yên
	114
	34
	80
	19,8
	158
	
	
	
	
	
	

	5
	Khánh Hòa
	306
	0
	306
	18,0
	551
	
	
	
	
	
	

	6
	Bình Thuận
	2.256
	2
	2.254
	17,1
	3.850
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tây Nguyên
	657.995
	12.183
	608.544
	30,6
	1.860.921
	570.000
	34.100
	535.900
	31,4
	1.682.077
	-87.995

	8
	Kon Tum
	29.127
	562
	24.187
	25,8
	62.445
	25.000
	1.000
	24.000
	26,9
	64.560
	-4.127

	9
	Gia Lai
	100.108
	2.085
	87.596
	32,3
	282.858
	98.000
	4.000
	94.000
	33,8
	317.720
	-2.108

	10
	Đắk Lắk
	212.912
	4.357
	200.841
	27,8
	558.729
	195.000
	9.000
	186.000
	29,8
	554.280
	-17.912

	11
	Đắk Nông
	139.932
	2.014
	127.084
	28,1
	356.612
	102.000
	7.300
	94.700
	29,9
	283.153
	-37.932

	12
	Lâm Đồng
	175.916
	3.165
	168.836
	35,6
	600.277
	150.000
	12.800
	137.200
	33,7
	462.364
	-25.916

	V
	Đông Nam Bộ
	22.856
	296
	21.526
	23,2
	49.950
	21.700
	1.500
	20.200
	23,5
	47.491
	-1.156

	13
	Bình Phước
	13.988
	169
	12.818
	22,6
	29.013
	13.200
	800
	12.400
	23
	28.520
	-788

	14
	Đồng Nai
	5.807
	18
	5.774
	24,4
	14.090
	5.500
	650
	4.850
	24,7
	11.980
	-307

	15
	Bà Rịa - Vũng Tảu
	3.061
	108
	2.935
	23,3
	6.846
	3.000
	50
	2.950
	23,7
	6.992
	-61



Bảng 2. Định hướng diện tích, năng suất, sản lượng cao su các tỉnh/vùng trọng điểm trên toàn quốc đến năm 2030 

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2030
	Tăng (+), Giảm (-) DT (2022-2030)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	 
	CẢ NƯỚC
	930.456
	     918.631 
	    727.909 
	18,4 
	    1.339.533 
	      821.500 
	   690.000 
	19,3 
	  1.334.700 
	-97.131,0

	I
	TRUNG DU MN PHÍA BẮC
	29.573
	       29.059 
	      20.490 
	9,2 
	         18.885 
	26.500
	24.600
	11,3 
	27.700
	-2.559,4

	1 
	Tỉnh Hà Giang
	1.514
	         1.514 
	        1.127 
	6,2 
	              700 
	          1.200 
	       1.100 
	10,9 
	         1.200 
	-314,4

	2 
	Tỉnh Lào Cai
	1.947
	         1.947 
	           464 
	7,3 
	              340 
	          1.500 
	       1.400 
	10,0 
	         1.400 
	-447,0

	3 
	Tỉnh Yên Bái
	2.271
	         2.267 
	           594 
	6,3 
	              376 
	          1.800 
	       1.700 
	9,4 
	         1.600 
	-466,7

	
	Riêng vùng Tây Bắc
	23.841
	       23.331 
	     18.305 
	9,5 
	17.469
	22.000
	20.400
	11,5 
	23.500
	-1.331,3

	4 
	Tỉnh Điện Biên
	5.021
	         5.017 
	        4.071 
	11,7 
	           4.781 
	          4.500 
	       4.200 
	13,1 
	         5.500 
	-516,5

	5 
	Tỉnh Lai Châu
	12.941
	       12.927 
	        9.825 
	8,4 
	           8.285 
	        12.500 
	     11.600 
	11,2 
	       13.000 
	-426,8

	6 
	Tỉnh Sơn La
	5.879
	         5.388 
	        4.409 
	10,0 
	           4.402 
	          5.000 
	       4.600 
	10,9 
	         5.000 
	-388,0

	II
	BẮC TRUNG BỘ                   
	61.404
	       60.940 
	      44.628 
	11,2 
	         50.170 
	        57.000 
	     51.300 
	12,7 
	       65.000 
	-3.939,9

	1 
	Tỉnh Thanh Hóa
	6.597
	         6.403 
	        5.737 
	4,8 
	           2.771 
	          5.500 
	       5.000 
	8,0 
	         4.000 
	-903,4

	2 
	Tỉnh Nghệ An
	9.464
	         9.576 
	        5.482 
	13,4 
	           7.330 
	          8.500 
	       7.500 
	14,0 
	       10.500 
	-1.075,9

	3 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	8.491
	         8.439 
	        4.514 
	8,1 
	           3.642 
	          8.000 
	       7.200 
	9,0 
	         6.500 
	-439,0

	4 
	Tỉnh Quảng Bình
	12.080
	       12.084 
	        8.468 
	8,7 
	           7.364 
	        11.000 
	     10.000 
	10,5 
	       10.500 
	-1.084,0

	5 
	Tỉnh Quảng Trị
	18.803
	       18.801 
	      14.888 
	14,8 
	         21.974 
	        19.000 
	     17.000 
	15,9 
	       27.000 
	199,3

	6 
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	5.969
	         5.637 
	        5.538 
	12,8 
	           7.089 
	          5.000 
	       4.600 
	14,1 
	         6.500 
	-637,0

	III
	DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
	59.612
	       60.430 
	      50.211 
	15,2 
	         76.352 
	        58.000 
	     51.600 
	16,1 
	       83.000 
	-2.429,6

	1 
	Tỉnh Quảng Nam
	10.455
	       10.474 
	        5.321 
	10,4 
	           5.539 
	          9.000 
	       6.000 
	13,3 
	         8.000 
	-1.473,5

	2 
	Tỉnh Quảng Ngãi
	391
	            328 
	           196 
	2,4 
	                47 
	             250 
	          200 
	7,5 
	            150 
	-78,1

	3 
	Tỉnh Bình Định
	20
	              15 
	             15 
	12,0 
	                18 
	               -   
	 
	 
	 
	-15,0

	4 
	Tỉnh Phú Yên
	4.295
	         4.185 
	        3.257 
	18,8 
	           6.113 
	          4.000 
	       3.200 
	20,6 
	         6.600 
	-184,5

	5 
	Tỉnh Khánh Hòa
	322
	            305 
	             78 
	7,4 
	                58 
	             150 
	          100 
	15,0 
	            150 
	-155,0

	6 
	Tỉnh Ninh Thuận
	140
	            120 
	             -   
	 
	                 -   
	             100 
	          100 
	10,0 
	            100 
	-19,5

	7 
	Tỉnh Bình Thuận
	43.989
	       45.004 
	      41.344 
	15,6 
	         64.578 
	        44.500 
	     42.000 
	16,2 
	       68.000 
	-504,0

	IV
	TÂY NGUYÊN                    
	232.250
	     222.714 
	    165.574 
	15,1 
	       250.530 
	      193.000 
	   161.300 
	16,8 
	     271.000 
	-29.713,6

	1 
	Tỉnh Kon Tum
	76.841
	       77.541 
	      60.387 
	14,3 
	         86.431 
	        70.000 
	     60.000 
	16,0 
	       96.000 
	-7.541,1

	2 
	Tỉnh Gia Lai
	87.263
	       80.964 
	      56.241 
	15,0 
	         84.477 
	        60.000 
	     50.000 
	16,4 
	       82.000 
	-20.963,5

	3 
	Tỉnh Đắk Lắk
	34.333
	       30.975 
	      23.576 
	15,1 
	         35.574 
	        30.000 
	     24.000 
	16,7 
	       40.000 
	-974,6

	4 
	Tỉnh Đắk Nông
	24.618
	       24.355 
	      20.420 
	17,0 
	         34.810 
	        24.500 
	     22.000 
	19,1 
	       42.000 
	145,1

	5 
	Tỉnh Lâm Đồng
	9.195
	         8.879 
	        4.950 
	18,7 
	           9.237 
	          8.500 
	       5.300 
	20,8 
	       11.000 
	-379,5

	V
	ĐÔNG NAM BỘ                    
	547.617
	     545.393 
	    446.917 
	21,1 
	       943.508 
	      487.000 
	   401.200 
	22,1 
	     888.000 
	-58.392,8

	1 
	Tỉnh Bình Phước
	245.269
	     245.375 
	    213.801 
	19,0 
	       406.941 
	      215.000 
	   180.000 
	20,6 
	     370.000 
	-30.374,7

	2 
	Tỉnh Tây Ninh
	101.715
	     101.228 
	      86.944 
	21,8 
	       189.885 
	        94.000 
	     82.000 
	23,2 
	     190.000 
	-7.227,7

	3 
	Tỉnh Bình Dương
	132.351
	     132.843 
	    105.571 
	26,5 
	       280.068 
	      120.000 
	     95.000 
	26,3 
	     250.000 
	-12.843,5

	4 
	Tỉnh Đồng Nai
	44.379
	       44.235 
	      24.483 
	17,1 
	         41.746 
	        40.000 
	     30.000 
	18,0 
	       54.000 
	-4.235,4

	5 
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	21.742
	       19.791 
	      14.679 
	15,5 
	         22.811 
	        16.500 
	     13.000 
	16,9 
	       22.000 
	-3.290,9

	6 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	2.161
	         1.921 
	        1.440 
	14,3 
	           2.057 
	          1.500 
	       1.200 
	16,7 
	         2.000 
	-420,7






[bookmark: _Toc145588825]Bảng 3. Dự kiến diện tích - năng suất - sản lượng chè các tỉnh/vùng trọng điểm trên toàn quốc đến năm 2030
Đvt: ha
	TT
	Tỉnh, TP
	Năm 2021
	2022
	2030
	Tăng (+), Giảm (-) DT (2022-2030)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	CẢ NƯỚC
	122.557 
	      123.407 
	      112.204 
	            99,5 
	        1.116.746 
	125.000
	118.000
	110
	1.298.000
	1.593

	I
	ĐBSH
	        2.152 
	          3.169 
	          3.135 
	          106,3 
	3.500
	3.500
	3.300
	105
	34.650
	331

	1
	Hà Nội
	        1.976 
	          1.944 
	          1.918 
	            87,8 
	2.000
	2.000
	2.000
	115
	23.000
	56

	2
	Quảng Ninh
	 1043.95 
	          1.054 
	          1.054 
	          146,7 
	1.300
	1.300
	1.150
	75
	8.625
	246

	II
	TDMNBB
	      99.110 
	        99.414 
	        89.871 
	            92,9 
	105.300
	100.000
	95.000
	102
	975.000
	586

	1
	Bắc Kạn
	        1.705 
	          1.562 
	          1.476 
	            52,7 
	1.650
	1.650
	1.500
	58
	8.700
	88

	2
	Hà Giang
	      20.367 
	        20.296 
	        18.891 
	            46,9 
	20.380
	20.350
	19.500
	52
	101.400
	54

	3
	Lào Cai
	        6.357 
	          7.251 
	          5.027 
	            83,0 
	10.000
	8.300
	7.500
	116
	87.000
	1.049

	4
	Yên Bái
	        7.436 
	          7.417 
	          6.963 
	            97,8 
	7.000
	7.000
	7.000
	97,5
	65.800
	-417

	5
	Thái Nguyên
	      22.445 
	        22.237 
	        20.889 
	          124,9 
	24.500
	23.500
	22.500
	125
	281.250
	1.263

	6
	Phú Thọ
	      15.412 
	        14.790 
	        14.493 
	          123,1 
	14.700
	14.700
	14.500
	130
	188.500
	-90

	7
	Tuyên Quang
	        8.370 
	          8.332 
	          8.045 
	            86,7 
	8.700
	8.500
	8.200
	100
	82.000
	168

	8
	Sơn La
	        5.832 
	          5.827 
	          5.286 
	          102,5 
	8.000
	6.500
	6.250
	118,5
	74.000
	673

	9
	Lai Châu
	        8.732 
	          9.309 
	          6.620 
	            78,3 
	10.200
	9.500
	8.000
	90
	72.000
	191

	III
	BTB
	        9.990 
	        10.156 
	          8.734 
	          133,6 
	12.200
	11.000
	10.500
	130
	136.500
	844

	1
	Nghệ An
	        8.513 
	          8.674 
	          7.375 
	          137,3 
	10.000
	9.000
	8.800
	135
	118.800
	326

	2
	Hà Tĩnh
	        1.241 
	          1.217 
	          1.131 
	          123,2 
	2.200
	1.600
	1.500
	110
	16.500
	383

	IV
	T.NGUYÊN
	      11.140 
	        10.505 
	        10.303 
	          126,6 
	9.000
	9.000
	9.000
	150
	135.000
	-1.505

	1
	Lâm Đồng
	      10.399 
	          9.762 
	          9.606 
	          129,3 
	8.000
	8.000
	8.000
	155,1
	124.080
	-1.762

	2
	Gia Lai
	690,0
	       680,0 
	       680,0  
	       89,7 
	    6.090,0 
	950
	950
	110
	10.450
	270


[bookmark: _Toc136331903][bookmark: _Toc147238486]Bảng 4. Định hướng diện tích, năng suất, sản lượng điều các tỉnh/vùng trọng điểm trên toàn quốc đến năm 2030 
Đvt: ha
	Số TT
	Tên vùng
	Năm 2016
	Năm 2021
	Hiện trạng 2022
	Quy hoạch đến năm 2030
	Tăng, giảm Diện tích 2022-2030

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	DT cho sản phẩm (ha) 
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	

	 
	Cả nước
	293.088
	314.369
	322.307
	304.039
	11,2
	   341.680 
	  295.000 
	   278.100 
	     13,5 
	  376.620 
	-27.307

	I
	Vùng ĐNB
	      185.075 
	      192.571 
	190.707
	185.911
	12,2
	   226.193 
	  175.000 
	   169.500 
	     14,2 
	  241.220 
	-15.707

	1
	Bình Phước
	      134.204 
	      151.180 
	152.007
	148.446
	11,6
	   171.876 
	  138.000 
	135.000
	     14,0 
	  189.000 
	-14.007

	2
	Tây Ninh
	          1.007 
	          1.605 
	1.577
	1.493
	21,5
	      3.212 
	     1.500 
	1.400
	     22,0 
	     3.020 
	-77

	3
	Bình Dương
	          1.559 
	          1.130 
	1.090
	935
	6,6
	         618 
	     1.000 
	900
	     10,0 
	        900 
	-90

	4
	Đồng Nai
	        38.888 
	        30.700 
	29.591
	29.042
	14,3
	     41.579 
	   28.000 
	26.000
	     15,0 
	    39.000 
	-1.591

	5
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	          9.374 
	          7.956 
	6.441
	5.996
	14,9
	      8.907 
	     6.500 
	6.200
	     15,0 
	     9.300 
	59

	II
	Vùng Tây Nguyên 
	        73.651 
	        90.272 
	101.000
	89.540
	10,5
	     94.392 
	   85.500 
	     76.500 
	     13,5 
	  103.200 
	-15.500

	1
	Kon Tum
	            319 
	          1.668 
	1.740
	1.263
	6,7
	         840 
	1500
	1500
	       8,0 
	     1.200 
	-240

	2
	Gia Lai
	        17.274 
	        23.005 
	35.907
	31.233
	10,3
	     32.140 
	   25.000 
	22.000
	     13,0 
	    28.600 
	-10.907

	3
	Đắk Lắk
	        21.143 
	        27.702 
	27.774
	24.842
	14
	     34.836 
	   30.000 
	28.000
	     15,0 
	    42.000 
	2.226

	4
	Đắk Nông
	        14.807 
	        17.268 
	16.849
	14.418
	11,4
	     16.445 
	   16.000 
	14.000
	     13,0 
	    18.200 
	-849

	5
	Lâm Đồng
	        20.108 
	        20.627 
	18.731
	17.784
	5,7
	     10.131 
	   13.000 
	11.000
	     12,0 
	    13.200 
	-5.731

	III
	Vùng DHNTB
	        33.201 
	        30.920 
	30.080
	28.093
	7,2
	     20.308 
	   34.000 
	     31.650 
	       9,9 
	    31.400 
	3.920

	1
	Bình Định
	          4.585 
	          3.595 
	3.165
	3.133
	6,9
	      2.153 
	     3.000 
	2.800
	     10,0 
	     2.800 
	-165

	2
	Khánh Hòa
	          5.349 
	          3.484 
	3.334
	3.107
	9,6
	      2.995 
	     3.500 
	3.200
	     12,0 
	     3.840 
	166

	3
	Ninh Thuận
	          3.931 
	          4.719 
	4.748
	3.487
	3,6
	      1.255 
	     5.000 
	4.200
	       8,0 
	     3.360 
	252

	4
	Bình Thuận
	        17.025 
	        18.541 
	18.329
	17.889
	7,5
	     13.422 
	   22.000 
	21.000
	     10,0 
	    21.000 
	3.671

	5
	Các tỉnh khác
	          3.244 
	            790 
	504
	476
	 
	483
	        500 
	450
	     10,0 
	        450 
	-4

	IV
	Vùng ĐBSCL
	1.156
	604
	519
	494
	15,9
	         787 
	        500 
	450
	     18,0 
	        800 
	-19


Bảng 5. Định hướng diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu các tỉnh/vùng trọng điểm trên toàn quốc đến năm 2030 
	Số TT
	Địa phương
	Năm 2022
	Năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT

	
	
	DT trồng (Ha)
	DT cho SP (Ha)
	Năng suất (Tạ/ha)
	Sản lượng (Tấn)
	DT trồng (Ha)
	DT cho SP (Ha)
	Năng suất (Tạ/ha)
	Sản lượng (Tấn)
	

	 
	Cả nước
	119.616
	107.766
	          25,3 
	272.235
	100.000
	91.100
	25,5
	232.600
	-19.619,6

	I
	Bắc Trung Bộ
	3.694
	3.373
	          11,1 
	3.729
	3.550
	3.125
	8,10
	2.530
	-144,4

	1
	Tỉnh Nghệ An
	177
	170
	          18,3 
	312
	100
	100
	15,6
	156
	-77,4

	2
	Tỉnh Quảng Bình
	1.055
	922
	          11,0 
	1.017
	1.500
	1.350
	8,1
	1.100
	445,4

	3
	Tỉnh Quảng Trị
	2.176
	2.018
	          10,0 
	2.017
	1.700
	1.530
	7,1
	1.089
	-476,4

	4
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	230
	210
	          13,3 
	280
	200
	100
	11,3
	113
	-30,0

	II
	DH Nam Trung Bộ
	2.562
	2.229
	          15,4 
	3.429
	1.450
	1.305
	15,47
	2.019
	-1.111,7

	1
	Tỉnh Quảng Nam
	264
	192
	          14,7 
	282
	200
	180
	17,0
	306
	-64,4

	2
	Tỉnh Bình Định
	557
	491
	          12,9 
	633
	300
	270
	12,8
	346
	-257,1

	3
	Tỉnh Phú Yên
	544
	368
	          22,5 
	828
	200
	180
	23,2
	417
	-344,5

	4
	Tỉnh Bình Thuận
	1.028
	1.027
	          14,2 
	1.456
	700
	630
	13,9
	878
	-328,2

	III
	Tây Nguyên
	76.379
	66.956
	          28,1 
	188.305
	68.300,0
	61.668
	28,1
	173.076
	-8.079,3

	1
	Tỉnh Kon Tum
	330
	313
	          16,4 
	513
	300
	270
	16,7
	450
	-29,9

	2
	Tỉnh Gia Lai
	8.714
	7.913
	          36,2 
	28.670
	8.000
	7.200
	36,9
	26.532
	-714,5

	3
	Tỉnh Đắk Lắk
	31.084
	27.167
	          30,1 
	81.670
	28.000
	25.200
	24,4
	77.000
	-3.084,1

	4
	Tỉnh Đắk Nông
	33.985
	29.414
	          23,7 
	69.762
	30.000
	27.000
	23,0
	62.100
	-3.985,3

	5
	Tỉnh Lâm Đồng
	2.266
	2.150
	          35,8 
	7.691
	2.000
	1.998
	35,0
	6.993
	-265,6

	IV
	Đông Nam Bộ
	36.396
	34.659
	          21,9 
	75.916
	26.300
	24.670
	21,8
	53.858
	-10.096,4

	1
	Tỉnh Bình Phước
	13.864
	13.148
	          19,9 
	26.110
	10.000
	10.000
	20,0
	20.000
	-3.864,1

	2
	Tỉnh Tây Ninh
	227
	224
	          27,0 
	606
	200
	180
	27,4
	494
	-27,0

	3
	Tỉnh Bình Dương
	360
	355
	          29,8 
	1.059
	200
	180
	30,3
	545
	-159,6

	4
	Tỉnh Đồng Nai
	11.377
	11.016
	          25,6 
	28.221
	8.000
	7.200
	25,4
	18.288
	-3.377,2

	5
	T. Bà Rịa - Vũng Tàu
	10.552
	9.904
	          20,1 
	19.901
	7.900
	7.110
	20,4
	14.530
	-2.651,5

	V
	Đồng ĐB SLC
	584
	549
	          15,6 
	856
	400,0
	360,0
	16,1
	578,8
	-187,9

	1
	Tỉnh Kiên Giang
	492
	464
	          15,8 
	733
	400,0
	360,0
	16,1
	578,8
	-92,0



Bảng 6. Định hướng diện tích, năng suất, sản lượng dừa các tỉnh/vùng trọng điểm trên toàn quốc đến năm 2030 

	TT
	Tỉnh, TP
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2030
	Tăng (+), giảm (-) DT

	
	
	
	DT (ha)
	DT cho SP (ha)
	NS (tạ/ha)
	SL(tấn)
	DT (ha)
	DT cho SP (ha)
	NS (tạ/ha)
	SL(tấn)
	

	CẢ NƯỚC
	188.696
	194.286
	172.689
	111,8
	1.930.182
	200.000
	178.000
	120,0
	2.136.000
	5.714,3

	I
	DH NTB
	15.895
	16.376
	15.326
	110,1
	168.698
	18.000
	16.500
	120,0
	198.000
	1.624,2

	1
	Quảng Ngãi
	2.125
	2.136
	2.085
	72,4
	15.088
	3.000
	2.900
	90,0
	26.100
	864,3

	2
	Bình Định
	9.244
	9.388
	9.365
	115,9
	108.498
	10.000
	9.700
	123,0
	119.310
	612,4

	3
	Khanh Hóa
	       1.692 
	1.602
	1.411
	41,8
	5.902
	1.800
	1.620
	60,0
	9.720
	198,5

	II
	DĐBSCL
	166.332
	171.014
	151.747
	108,5
	1.645.722
	175.000
	155.000
	120,0
	1.860.000
	3.986,3

	1
	Tiền Giang
	20.590
	21.651
	18.111
	124,3
	225.065
	22.000
	18.700
	147,0
	274.890
	349,4

	2
	Bến Tre
	77.232
	78.019
	72.872
	94,2
	686.279
	80.000
	74.000
	100,0
	740.000
	1.981,0

	3
	Trà Vinh
	24.963
	26.058
	21.952
	168,6
	370.167
	25.000
	22.000
	180,0
	396.000
	-1.057,8

	4
	Vĩnh Long
	10.297
	10.559
	9.126
	143,3
	130.738
	10.500
	10.000
	150,0
	150.000
	-58,7

	5
	Kiên Giang
	6.247
	6.191
	5.382
	53,1
	28.570
	6.500
	5.600
	80,0
	44.800
	308,6

	6
	Sóc Trăng
	7.730
	8.422
	6.482
	92,4
	59.896
	7.800
	6.200
	100,0
	62.000
	-622,2

	7
	Bạc Liêu
	4.776
	4.804
	4.794
	50,6
	24.248
	4.780
	5.000
	55,0
	27.500
	-24,0

	8
	Cà Mau
	7.350
	7.320
	6.994
	53,0
	37.044
	7.500
	7.000
	60,0
	42.000
	179,5
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SX chè TG

		

		Diện tích trồng chè trên thế giới phân theo châu lục

		Đơn vị tính: ha

				Năm		2011		2016		2019		2020		2021

				Toàn thế giới		3,267,712		3,895,181		5,143,663		5,105,000		5,245,319

				Châu Á		2,903,749		3,479,491		4,644,686		4,604,993		4,760,205

				Châu Phi		316,016		366,617		455,449		457,636		440,988

				Châu Mỹ		43,582		44,712		39,088		37,955		39,844

				Châu Đại Dương		3,000		3,700		3,811		3,804		3,797

				Châu Âu		1,365		660		628		612		484

		Sản lượng chè của một số nước trên thế giới

				Quốc gia/Vùng		Năm 2021		Sơ bộ năm 2022

				Trung Quốc		3,063,151		3,090,000

				Ấn Độ		1,343,060		1,340,490

				Kenya		537,832		530,000

				Thổ Nhĩ Kì		282,028		280,000

				Sri Lanka		299,399		251,499

				Việt Nam		180,000		174,999

				Indonesia		127,000		125,100

				Bangladesh		96,506		93,829

				Uganda		81,675		74,000

				Nhật Bản		74,854		74,000

				Argentina		70,700		71,200

				Malawi		50,566		47,755

				Rwanda		33,400		33,500

				Tazania		26,170		25,595

				Nepal		24,400		24,700

				Thái Lan		20,000		20,000

				Iran		19,700		19,700

				Đài Loan		15,000		15,000

				Zimbabue		14,000		14,400

				Burundi		11,000		11,300

				CIS		9,700		9,620

				Total Oceania		8,750		8,980

				Hàn Quốc		5,100		5,300

				Malaysia		1,900		1,930

				(Nguồn: ITC bulletin 2022)





Xuất khẩu chè TG

		Các nước xuất khẩu chè lớn trong 2 năm 2021-2022

				Đơn vị: Tấn

				Quốc gia/ Vùng		Năm 2021		Sơ bộ năm 2022

				Kenia		458,925		456,000

				Trung Quốc		369,355		375,229

				Sri Lanka		282,843		247,148

				Ấn Độ		190,847		224,000

				Việt Nam		145,000		140,000

				Uganda		72,045		73,830

				Argentina		64,201		71,000

				Malawi		40,469		45,882

				Indonesia		42,613		44,979

				Rwanda		35,200		25,000

				Tanzania		24,199		21,070

				Zimbabue		11,500		11,700

				Nepal		10,500		11,500

				Burundi		10,400		10,600

				Đài Loan		8,967		7,970

				Nhật		6,279		6,378

				Iran		6,600		6,000

				Thổ Nhĩ Kì		5,821		6,000

				Total Oceania		5,300		5,400

				Thái Lan		2,600		2,650

				CIS		1,850		1,900

				Bangladesh		683		781

				Hàn Quốc		360		340

				Malaysia		260		270

				(Nguồn : ITC bulletin 2022)





NK chè thế giới

		

								Tình hình nhập khẩu chè Thế giới năm 2021

										ĐVT: Nghìn tấn

								Châu lục		Sản lượng NK

								Châu Âu		141

								Châu Mỹ		138.38

								Mỹ La tinh		20.1

								Châu Á		556

								Châu Phi		346

								Châu Đại Dương		17.6





NK chè thế giới

		



Nghìn tấn



Giá chè TG

		

								Diễn biến giá chè Thế giới và dự báo đến năm 2030

				Năm		2011		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2025		2030

				Giá TB		2.85		2.4		2.64		2.8		2.88		2.42		2.52		2.62		2.8		3.0





Giá chè TG

		



USD/kg

3,0



DT, NS, SL chè VN

		

		STT		Chỉ tiêu		ĐVT		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2015		Năm 2019				Năm 2021

		1		Diện tích gieo trồng		Nghìn ha		129.9		127.8		133.6		123.3				122.6

		2		Diện tích kinh doanh		Nghìn ha		113.2		114.2		117.8		107.9				110

		3		Năng suất búp tươi		Tấn/ha		7.47		7.65		8.22		9.43				9.75

		4		Sản lượng búp tươi		Nghìn tấn		845.4		873.1		967.8		1,017.60				1,073.00

		Tình hình sản xuất cây chè giai đoạn 2011- 2022

		Đơn vị: DT: 1.000ha; NS: tạ/ha; SL:1.000tấn; TĐT: %

		TT		Tỉnh		Năm 2011						Năm 2016						Năm 2021						Năm 2022						TĐT 2011 – 2021

						DT		NS		SL		DT		NS		SL		DT		NS		SL		DT		NS		SL		DT		NS		SL

				Cả nước		127.6		76.84		879.08		133.43		87.05		1033.58		123.6		97.5		1087.92		123.41		100		1116.75		-0.32		2.41		2.15

		I		ĐBSH		3.59		69.61		30.34		4.96		72.34		34.48		3.2		104.8		33.13		3.17		106.3		33.34		-1.16		3.79		0.88

		1		Hà Nội		3.1		73.7		22.1		3.33		77.67		24.88		1.98		81.1		17.78		1.94		87.8		16.84		-4.38		0.87		-2.15

		2		Quảng Ninh		1.1		54		5.4		1.19		70.75		8.03		1.04		70		14.96		1.05		146.7		15.46		-0.56		2.39		10.73

		II		TDMNPB		90		137.66		576.11		98.28		80.24		690.52		99.11		91.9		815.19		99.41		92.9		835.32		0.97		-3.61		3.53

		1		Hà Giang		18.9		29.3		43		20.38		36.52		65.52		20.37		48.65		91.69		20.3		46.9		88.64		0.75		4.72		7.87

		2		Bắc Kạn		2.7		30.6		5.5		2.77		36.41		9.38		1.7		50.38		7.79		1.56		52.7		7.78		-4.52		4.64		3.55

		3		Tuyên Quang		8.1		69.8		46.2		8.86		79.1		65.87		8.37		91.5		72.64		8.33		86.7		69.74		0.33		2.49		4.63

		4		Lào Cai		3.4		42.1		11.3		5.32		50.1		17.62		6.36		81.5		37.84		7.25		83		41.73		6.47		6.19		12.85

		5		Yên Bái		11.9		76.8		85.9		11.24		84.94		85.45		7.44		98.22		68.65		7.42		97.8		68.12		-4.59		2.26		-2.22

		6		Thái Nguyên		17.7		105		171.9		21.36		112.66		211.24		22.44		123.76		251.89		22.24		124.9		260.86		2.4		1.51		3.89

		7		Lạng Sơn		1		25.6		2.3		0.71		32.37		2.24		0.46		44		1.96		0.38		52.5		1.99		-7.49		5.05		-1.6

		8		Phú Thọ		15.6		80.8		111.6		16.76		103.68		162.39		15.41		122.39		185.11		14.79		123.1		178.37		-0.12		3.85		5.19

		9		Lai Châu		3.2		79.6		18.3		4.11		88.65		23.67		8.73		73.7		44.02		9.31		78.3		51.82		10.56		-0.7		9.17

		10		Sơn La		4.1		67.9		25.7		4.29		104.18		38.23		5.83		104.76		51.17		5.83		102.5		54.16		3.59		4.02		7.13

		11		Hòa Bình		2.4		33.3		7		1.15		37.4		4.19		0.76		90.4		6.89		0.76		90.4		6.88		-10.86		9.5		-0.16

		III		BTB		7.76		100.48		62.94		8.29		102.45		70.91		9.99		126.6		102.82		10.16		133.6		116.72		2.56		2.12		5.03

		1		Nghệ An		7.9		92.7		55.1		6.98		108.67		63.05		8.51		133.34		91.47		8.67		137.3		101.24		0.75		3.36		5.2

		2		Hà Tĩnh		0.9		76.7		4.6		1.02		84.77		7.04		1.24		104.75		29.79		1.22		123.2		13.93		3.26		2.87		20.54

		IV		TN		24.5		88.11		208.64		21.31		115.68		236.61		12.12		124.5		135.88		11.82		126.6		170.25		-6.8		3.19		-4.2

		1		Gia Lai		1.1		52.7		5.8		0.84		80		6.75		0.69		124.8		8.61		0.68		89.7		6.09		-4.56		8.15		4.03

		2		Lâm Đồng		23.6		89.7		204		20.37		117.56		229.47		11.29		143.8		160.73		11.14		148.7		164.14		-7.11		4.38		-2.36

		Tình hình sản xuất chè giai đoạn 2011-2022

		STT		Chỉ tiêu		ĐVT		Năm 2011		Năm 2016		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022

		1		Diện tích hiện có		Nghìn ha		127.8		133.4		123.3		123.6		123.60		123.4

		2		Diện tích kinh doanh		Nghìn ha		114.2		118.74		107.9		109.6		110		112.2

		3		Năng suất búp tươi		Tấn/ha		7.7		8.7		9.4		9.7		9.75		10

		4		Sản lượng búp tươi		Nghìn tấn		879.08		1033.58		1017.6		1065		1073		1116.75

		Tình hình sản xuất chè theo vùng giai đoạn 2011-2022

		TT		Hạng mục		2011		2016		2021		2022

				Toàn quốc 

				- Diện tích		127,800		131,490		123,601		123,407

				- Năng suất		76.96		87.1		97.9		99.5

				- Sản lượng		878,900		1,022,853		1,087,919		1,116,746

		I		Vùng ĐBSH 

				- Diện tích		4,714		4,953		3,196		3,169

				- Năng suất		66.72		70.4		104.8		106.3

				- Sản lượng		30,339		33,471		33,130		33,337

		II		Vùng TD&MNPB 

				- Diện tích		90,207		96,381		99,110		99,414

				- Năng suất		72.62		80.9		91.9		92.9

				- Sản lượng		576,105		684,602		815,192		835,324

		III		Vùng BTB và DHMT

				- Diện tích		8,378		8,789		10,154		10,320

				- Năng suất		93.63		96.4		90.95		96.15

				- Sản lượng		63,990		71,973		103,710		117,663

		IV		Vùng TN               

				- Diện tích		24,496		21,364		11,140		11,820

				- Năng suất		88.78		113.5		124.5		126.6

				- Sản lượng		208,460		232,807		135,885		170,250





Giống chè

		

				Cơ cấu giống chè tại một số tỉnh

		STT		Giống chủ lục		Bình quân chung		Tuyên Quang		Thái  Nguyên		Sơn La		Lâm Đồng

		1		LDP 1, LDP 2		24.5		13.8		56.5		58.3

		2		Trung du		19.5		44.3		20

		3		TB 14, LĐ 97		17.1								45

		4		Shan		6		19.2				38.8

		5		Kim Tuyên		3.5		0.2		8.9

		6		Phúc Vân Tiên		2.8		0.1		6.8		2.9

		7		Ô Long		2.5								6.5

		8		PH1		2.2		13.7

		9		TRI777		1.8		0.4		4.6

		10		Bát Tiên		0.8		4.8

		11		Khác		19.2		3.5		3.2				48.5

				Tổng		100		100		100		100		100

		Bảng. Chất lượng giống và chu kỳ sản xuất của các loại chè các tỉnh điều tra

		TT		Giống chè		Giai đoạn KTCB (năm)		Chu kỳ KD (năm)		Chu kỳ đạt năng suất cao nhất (năm)		Số lần thu hoạch/năm (lần)		Năng suất TB (tấn/ha)

		1		Trung du		3.2		30-40		10-20		10		9.3

		2		LDP1		2.9		30-40		5-15		12		11.6

		3		LDP2		2.5		30-40		5-15		12		10.3

		4		LPH1		3		30-40		5-15		10		12.7

		5		LPT2		3		30-40		5-15		8		10.2

		6		PH1		2.9		30-40		5-15		10		20

		7		PH9		2.2		30-40		5-15		9		12

		8		BH1		3		30-40		5-15		12		12.1

		9		TB14		3.3		30-40		5-15		10		12.8

		10		Kim Tuyên		2.9		25-30		5-10		11		8.9

		11		Phúc Vân Tiên		2.8		25-30		5-10		8		9.4

		12		Shan		3.2		25-30		5-10		10		12.6

		13		Chè lai F1		3		25-30		5-10		10		9.2

		14		Long Vân		2.9		25-30		5-10		10		9.1

		15		777		3		25-30		5-10		12		8.9

		Kết quả điều tra nguồn gốc cung cấp giống chè

		Đơn vị: %

		TT		Nguồn gốc cung cấp giống		Tỷ lệ bình quân		Thái Nguyên		Tuyên Quang		Sơn La		Lâm Đồng

		1		Tự để		39		31		59				62

		2		DN/Công ty giống		20		9		11		57		32

		3		Viện Nghiên cứu		2								7

		4		Khác		40		60		30		43

				Tổng		100		100		100		100		100





Kỹ thuật canh tác

		

						Kỹ thuật tưới

						Tháng		Lượng nước tưới (m3/ha)		TG giữa 2 lần tưới (ngày)		Số lần tưới

						1		Không tưới

						2-4		200-250		10-12		9-12

						5-9		Không tưới

						10		200-250		12-15		2-3

						11-12		Không tưới





SX theo TC

		

		Bảng. Tỷ lệ diện tích và số hộ áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất chè

		TT		Hạng mục		Toàn vùng		Tỉnh

								Tuyên Quang		Lào Cai		Yên Bái		Thái Nguyên		Phú Thọ		Sơn La		Hà Giang		Nghệ An		Hà Tĩnh		Lâm Đồng

		I		Tỷ lệ diện tích		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		1		Không áp dụng TC		24.7		19.18		30.52		28.92		31.34		75.33		76.04		0		8.04		0.71		22.5

		2		Áp dụng TC		75.31		90.83		69.48		71.08		68.66		24.67		23.96		100		91.96		99.29		77.5

		-		Theo TC của cơ sở		15.8		58.77		48.65		46.65		37.79		23.19		20.9		67.25		59.44		0		24.1

		-		Theo TC của đơn vị bao tiêu		10.92		18.41		12.37		6.91		0		0		2.08		32.75		29.02		99.29		21.14

		-		Theo TC của Việt Nam (Việt GAP...)		3.14		3.65		8.46		17.52		30.88		1.48		0.97		0		1.96		0		26.76

		-		Theo TC quốc tế		45.15		0		0		0		0		0		0		0		1.54		0		5.5

		II		Tỉ lệ số hộ		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		1		Không áp dụng TC		52.84		66.18		25.53		25.53		39.29		45.16		68.63				6.45		1.02		32.54

		2		Áp dụng TC		47.16		33.82		74.47		74.47		60.71		54.84		31.37		100		93.55		98.98		67.46

		-		Theo TC của cơ sở		36.12		11.76		53.19		53.19		50		53.23		26.47		72.73		50				17.04

		-		Theo TC của đơn vị bao tiêu		6.27		19.12		8.51		8.51						3.92		27.27		32.26		98.98		26.34

		-		Theo TCVN (Việt GAP...)		4.48		1.47		12.77		12.77		10.71		1.61		0.98				8.06				15.63

		-		Theo TCQT		0.3		1.47														3.23

		-		Khác																						8.45

		Diện tích áp dụng GAP ở một số tỉnh

		Năm		% DT chè áp dụng GAP/tổng DT của một số tỉnh

				Phú Thọ		Tuyên Quang		Hà Nội		Hà Giang		Yên Bái		Nghệ An

		2015		22.1		4.69		4.3		1.1		18.18		0

		2016		21.5		9.36		5.1		4.1				0

		2017		19.6		9.85		9.1		2.5		10.1		0

		2018		19.7		9.06		11.9		10.4				0.19

		2019		19.6		9.21		12		5.2		9.53		0.23

		2020		19.6		9.5		12.3		23.87		3.57		0.6

		2021		20.2		9.52		12.5		24.36		3.66		0.84





Thực trạng CB

		

		Số lượng và công suất các nhà máy chế biến chè công nghiệp

		TTT		Công suất				S/L		Tỷ lệ

				TBT/ngày		Tấn SP/năm				(%)

		1		Trên 100		Trên 5.000		8		3.1

		2		Từ 25 đến dưới 100		Từ 1.000 đến 5.000		72		27.7

		3		Từ 10 đến dưới 25		Từ 500 đến 1.000		59		22.7

		4		Dưới 10		Dưới  500		121		46.5

				Tổng				260		100





Giá chè VN

		

				Phẩm cấp		Tại nơi sản xuất		Bán lẻ

				Loại ngon		300 - 350		350 - 500

				Loại bình thường		150 - 180		200 - 250

				Loại xấu		50- 80		70 - 120

				Chè hương loại tốt		200 - 250		250 - 300





XK chè của VN

				Xuất khẩu chè của Việt Nam năm 2021

				Thị trường		Năm 2021				So với năm 2020 (%)				Tỷ trọng (%)

						Lượng (tấn)		Trị giá (USD)		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

				Tổng cộng		126,799		213,881,098		-6.05		-1.76		100.00		100.00

				Pakistan		43,668		85,709,123		0.72		3.78		34.44		40.07

				Đài Loan (TQ)		18,586		28,723,346		7.5		7.67		14.66		13.43

				Nga		12,060		19,624,751		-14.29		-8.79		9.51		9.18

				Trung Quốc		8,958		14,172,026		8.96		17.54		7.06		6.63

				Đông Nam Á		11,572		12,156,900		-10.73		-0.43		9.13		5.68

				Iraq		6,482		9,874,860		64.39		75.15		5.11		4.62

				Mỹ		6,499		9,088,653		18.77		29.39		5.13		4.25

				Indonesia		6,141		6,474,560		-28.09		-20.56		4.84		3.03

				Saudi Arabia		1,514		3,950,841		-9.67		-4		1.19		1.85

				Ấn Độ		2,924		3,603,849		-34.6		32.34		2.31		1.68

				Malaysia		4,442		3,089,952		11.13		5.08		3.50		1.44

				Thổ Nhĩ Kỳ		52		124,179		118.27		-90.74		0.04		0.06

				Ukraine		1,283		2,152,901		19.33		-19.9		1.01		1.01

				Philippines		989		2,592,901		-55.67		131.81		0.78		1.21

				U.A.E		1,434		2,603,221		-8.95		0.31		1.13		1.22

				Ba Lan		463		1,075,493		-43.84		92.52		0.37		0.50

				Đức		129		620,257		-18.52		-7.32		0.10		0.29

				Kuwait		39		102,007		-21.21		47.11		0.03		0.05

				Hạng mục		2011		2016		2019		2020		2021		Sơ bộ 2022		TĐT 2011 – 2021

				Sản lượng xuất khẩu (1.000 tấn)		133.9		126.9		147.7		136.0		126.8		146.0		-0.54

				Giá bình quân (USD/tấn)		1,534.7		1,796.7		1,639.8		1,612.5		1,686.1		1,619.6		0.95

				Giá trị xuất khẩu (Tr.USD)		205.5		228.0		242.2		219.3		213.8		236.5		0.40





HQKT

		

				TT		Tỉnh		Suất đầu tư trồng mới + KTCB (triệu đồng)		Tổng  CP sản xuất hàng năm kỳ KD (triệu đồng)		Năng suất BQ chè búp tươi (tấn/ha)		Giá bán chè búp tươi BQ (triệu đồng/tấn)		Doanh thu bình quân (triệu đồng/ha)		Lợi nhuận (triệu đồng/ha)

				Bình quân				167.60		62.44		11.13		11.26		126.18		63.74

				1		Hà Giang		130.50		63.05		6.70		16.50		110.55		47.50

				2		Tuyên Quang		150.80		54.43		9.15		9.50		86.93		32.50

				3		Lào Cai		140.25		30.33		9.05		6.50		58.83		28.50

				4		Yên Bái		150.15		38.65		9.82		7.50		73.65		35.00

				5		Thái Nguyên		256.50		174.35		12.38		32.50		402.35		228.00

				6		Phú Thọ		165.75		33.05		13.00		5.25		68.25		35.20

				7		Sơn La		150.60		38.73		10.65		6.50		69.23		30.50

				8		Nghệ An		160.35		42.85		13.70		5.50		75.35		32.50

				9		Hà Tĩnh		150.28		44.18		12.50		6.35		79.38		35.20

				10		Lâm Đồng		220.80		104.77		14.38		16.50		237.27		132.50

		So sánh hiệu quả kinh tế của cây chè với các cây trồng khác

				Cây trồng		Suất đầu tư trồng mới + KTCB (triệu đồng)		Chi phí sản xuất hàng năm kỳ KD (triệu đồng)		Năng suất TB (Tấn/ha)		Giá bán TB 1 tấn SP (triệu đồng)		Doanh thu bình quân (triệu đồng/ha)		Lợi nhuận (triệu đồng/ha)

				1. Chè

				- Chè xanh		250.6		78.9		10.25		18.5		189.63		110.73

				- Chè đen		140.26		52.5		13.85		6.25		86.56		34.06

				2. Hồ tiêu		153.6		127.41		2.52		73.8		185.98		58.57

				3. Điều		11		13.41		1.35		27.5		37.13		23.72

				4. Cà phê

				- Cà phê Vối		216.5		51.7		3.04		46.8		142.5		79.9

				- Cà phê Chè		202.9		37.1		1.9		70.7		135.5		88.3

				5. Cao su		102.84		34.92		1.68		36.9		61.99		27.07

				6. Dừa

				- Dừa tươi		78.2		33.6		30.5		8		244		210.4

				- Dừa chế biến		88.9		33.5		11.4		6.1		69.54		36.04





Định hướng 2030

		

		Định hướng phát triển chè toàn quốc đến năm 2030

		TT		Tỉnh, TP		2025								2030

						DT (ha)		DTKD (ha)		NS (tạ/ha)		SL(tấn)		DT (ha)		DTKD (ha)		NS (tạ/ha)		SL(tấn)

		CẢ NƯỚC				130,000		123,000		105		1,290,000		135,000		129,000		110		1,419,000

		I		ĐBSH		4,000		3,950		100		39,500		4,500		4,200		105		44,100

		1		Hà Nội		2,500		2,450		110		27,000		2,500		2,500		115		28,500

		2		Quảng Ninh		1,300		1,250		70		8,700		1,300		1,300		75		9,750

		II		TDMNBB		101,300		95,000		92		911,300		105,300		99,400		100		994,000

		1		Bắc Kạn		1,600		1,550		56		8,600		1,650		1,600		58		9,250

		2		Hà Giang		20,350		18,750		49.5		92,800		20,380		19,360		53		102,600

		3		Lào Cai		8,420		7,600		110		83,360		10,000		7,720		116		89,550

		4		Yên Bái		7,000		6,915		94		65,000		7,000		6,950		97.5		67,700

		5		Thái Nguyên		23,500		22,330		122		273,000		24,500		23,300		125		292,000

		6		Phú Thọ		14,700		14,500		130		188,500		14,700		14,520		130		188,760

		7		Tuyên Quang		8,500		7,650		95		72,675		8,700		8,300		100		83,000

		8		Sơn La		7,010		6,800		99.2		67,410		8,000		7,600		118.5		90,000

		9		Lai Châu		10,200		8,820		68		60,000		10,200		10,000		90		90,000

		III		BTB		13,000		12,500		117		146,100		13,700		13,500		130		175,500

		1		Nghệ An		9,300		8,850		129		114,000		10,300		9,950		150		149,250

		2		Hà Tĩnh		3,200		3,060		105		32,150		3,400		3,060		110		33,660

		IV		T.NGUYÊN		11,500		11,500		130		149,500		11,500		11,500		140		161,000

		1		Lâm Đồng		10,000		10,000		153.4		153,350		10,000		10,000		155.1		155,000





 SX theo tiêu chuẩn năm 2030

		

		TT		Tỉnh		Năm 2025								Năm 2030

						VietGap và các tiêu chuẩn tương đương		Hữu cơ		Đặc sản		Ứng dụng CNC		VietGap và các tiêu chuẩn tương đương		Hữu cơ		Đặc sản		Ứng dụng CNC

		CẢ NƯỚC				45,000		13,000		49,000		48,500		55,000		14,600		60,000		70,000

		I		ĐBSH		1,500		200		500		1,500		2,000		300		500		2,000

		1		Hà Nội		1,000		150		300		1,000		1,500		200		400		1,500

		II		Trung du miền núi phía Bắc		27,000		12,000		40,000		37,000		35,000		13,300		45,000		50,000

		1		Hà Giang		6,000		7,500		9,000		8,000		7,000		8,000		10,000		10,000

		2		Lào Cai		2,000		1,000		2,500		3,000		3,000		1,500		3,000		5,000

		3		Yên Bái		1,000		1,500		3,000		500		2,000		2,000		4,000		1,000

		4		Thái Nguyên		7,000		500		12,000		12,000		10,000		600		14,000		15,000

		5		Phú Thọ		5,000		200		4,000		5,000		6,000		300		5,000		6,000

		6		Tuyên Quang		2,500		200		3,000		3,000		3,500		300		3,500		4,000

		7		Sơn La		1,200		300		300		1,000		1,500		400		500		2,000

		8		Lai Châu		2,000		200		2,500		3,500		2,000		200		3,000		4,000

		III		Bắc Trung Bộ		10,500		400		4,000		5,000		12,000		500		6,000		7,500

		1		Nghệ An		7,500		200		2,000		3,000		8,500		300		3,000		4,500

		2		Hà Tĩnh		2,000		200		1,500		1,500		3,000		200		2,000		2,500

		IV		Tây Nguyên		3,500		400		4,000		5,000		4,000		500		5,000		7,000

		1		Lâm Đồng		3,000		400		4,000		5,000		4,000		500		5,000		7,000
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